
Đơn vị báo cáo: Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Long An Cách ghi cột ghi chú (20)
DANH SÁCH MỚI PHÁT HIỆN TRONG NGÀY Trường hợp chuyến bay tập trung: Ghi số ghế ngồi trên máy bay
TÌNH HÌNH SỨC KHỎE CỦA NHỮNG TRƯỜNG HỢP CÁCH LY VÀ NGƯỜI TIẾP XÚC GẦN VỚI CA BỆNH NGHI NGỜ Trường hợp không phải chuyến bay: ghi cụ thể Nhập cảnh trái phép hay Nhập cảnh đúng quy định, hay xuất cảnh trái phép.

Trường hợp khác: ghi rõ ràng, cụ thể chi tiết (ví dụ chuyên gia, thân nhân chuyên gia, tiếp xúc người nhập cảnh trái phép họ tên ...)
Năm sinh: chỉ ghi năm (ví dụ: 1980) Vùng dịch tễ: Ghi cụ thể tên nước nhập cảnh Hình thức cách ly: Chỉ ghi Tập trung hay Tại nhà, hay Công ty
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Số ngày đã
cách ly tính
từ ngày
nhập cảnh

Tình trạng
sức khỏe
ngày báo cáo
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Tên tỉnh Tên Quốc gia Tỉnh Thị xã Xã Số nhà, Ấp/Khu phố
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24) (25) (26)

1 Lê Trung Tiến  1987 Nam Việt Nam 26056391 0788888938 26/05/2021 TP.HCM VN  Long An Đức Huệ TT Đông Thành  KP3 28/05/2021 Tại nhà Ấp Hòa Tây, xã Bình Hòa Bắc 1 Bình thường F2 có tiếp xúc F1
Hóc Môn
TPHCM

11/06/2021

2 Ngô Thảo Nhiên 2020 Nữ Việt Nam
20/05/2021 TP.HCM Việt Nam

Long An Đức Hòa Mỹ Hạnh Nam Ấp Mới 2 27/05/2021 Tại nhà Mới 2, Mỹ Hạnh Nam, Đức Hòa,
Long An 1 Bình Thường

F1 nhưng dưới 5
tuổi  thực hiện
cách ly y tế tại
nhà

16/06/2021

3 Ngô Văn Hiền 1955 Nam Việt Nam 332112601

20/05/2021 TP.HCM Việt Nam

Long An Đức Hòa Mỹ Hạnh Nam Ấp Mới 2 27/05/2021 Tại nhà Mới 2, Mỹ Hạnh Nam, Đức Hòa,
Long An 1 Bình Thường

F2 Chăm sóc ca
F1 dưới 5 tuổi,
thực hiện cách ly
thêm 7 ngày

16/06/2021

4 Phạm Thị Chinh 1955 Nữ Việt Nam 365780292

20/05/2021 TP.HCM Việt Nam

Long An Đức Hòa Mỹ Hạnh Nam Ấp Mới 2 27/05/2021 Tại nhà Mới 2, Mỹ Hạnh Nam, Đức Hòa,
Long An 1 Bình Thường

F2 Chăm sóc ca
F1 dưới 5 tuổi,
thực hiện cách ly
thêm 7 ngày

16/06/2021

5 Phan Minh Tân 2001 Nam Việt Nam 3,02E+08 27/5/2021
Tiếp xúc
gần ca F1
ca Phú
Nhuận

Long An Cần Giuộc Mỹ Lộc Lộc Hậu 27/5/2021 Tại địa
phương

Ấp Lộc Hậu, xã Mỹ Lộc, huyện
Cần Giuộc, tỉnh Long an 02 Ổn Nhập cảnh đã cách ly tập trung

6 Đào Thị Kim Em 1968 Nữ Việt Nam 0357641696 27/5/2021
Tiếp xúc
gần ca F1
ca Phú
Nhuận

Long An Cần Giuộc Mỹ Lộc Lộc Hậu 27/5/2021 Tại địa
phương

Ấp Lộc Hậu, xã Mỹ Lộc, huyện
Cần Giuộc, tỉnh Long an 02 Ổn

7 Phan Văn Tiền 1966 Nam Việt Nam 0972066075 27/5/2021
Tiếp xúc
gần ca F1
ca Phú
Nhuận

Long An Cần Giuộc Phước Hậu Ấp Trong 27/5/2021 Tại địa
phương Ấp Trong, xã Phước Hậu, huyện Cần Giuộc02 Ổn

8 Nguyễn Thị Thùy Trinh 1990 Nữ Việt Nam 27/5/2021
Tiếp xúc
gần ca F1
ca Phú
Nhuận

Long An Cần Giuộc Phước Lý Vĩnh Phước 27/5/2021 Tại địa
phương Ấp Vĩnh Phước, xã Phước Lý, huyện Cần Giuộc02 Ổn

9 Thái Thị Lùn 1978 Nữ Việt Nam 093333674
2

27/5/2021
Tiếp xúc
gần ca F1
ca  Long
Hậu

Long An Cần Giuộc Long Hậu Ấp 1 27/5/2021 Tại địa
phương Ấp 1, Long Hậu, Cần Giuộc, Long An02 Ổn

10
Thái Văn Nhỏ 1988 Nam

Việt Nam
0939655949

27/5/2021
Tiếp xúc
gần ca F1
ca  Long
Hậu

Long An Cần Giuộc Long Hậu Ấp 1 27/5/2021 Tại địa
phương Ấp 1, Long Hậu, Cần Giuộc, Long An02 Ổn

11
Võ Phi Long 1984 Nam

Việt Nam 035235020
9

27/5/2021
Tiếp xúc
gần ca F1
ca  Long
Hậu

Long An Cần Giuộc Long Hậu Ấp 1 27/5/2021 Tại địa
phương Ấp 1, Long Hậu, Cần Giuộc, Long An02 Ổn

12
Võ Minh Phụng

1993
Nam

Việt Nam
0388185880

27/5/2021
Tiếp xúc
gần ca F1
ca  Long
Hậu

Long An Cần Giuộc Phước Vĩnh ĐôngThạnh Trung 27/5/2021 Tại địa
phương Thạnh Trung,Phước Vĩnh Đông, Cần Giuộc, Long An02 Ổn

13
Huỳnh Thị Thu Thảo

1993
Nữ

Việt Nam
0375138068

27/5/2021
Tiếp xúc
gần ca F1
ca  Long
Hậu

Long An Cần Giuộc Phước Vĩnh ĐôngVĩnh Thạnh 27/5/2021 Tại địa
phương Vĩnh Thạnh,Phước Vĩnh Đông, Cần Giuộc, Long An02 Ổn

14
Phạm Thị Yến Oanh

1981
Nữ

Việt Nam
0779589462

27/5/2021
Tiếp xúc
gần ca F1
ca  Long
Hậu

Long An Cần Giuộc Phước Vĩnh ĐôngVĩnh Thạnh 27/5/2021 Tại địa
phương Vĩnh Thạnh,Phước Vĩnh Đông, Cần Giuộc, Long An02 Ổn

15
Đặng Thị Hồng

1978
Nữ

Việt Nam
0904167694

27/5/2021
Tiếp xúc
gần ca F1
ca  Long
Hậu

Long An Cần Giuộc Phước Vĩnh ĐôngVĩnh Thạnh 27/5/2021 Tại địa
phương Vĩnh Thạnh,Phước Vĩnh Đông, Cần Giuộc, Long An02 Ổn

16 Nguyễn Thị Kiều Oanh 2008 Nữ Việt Nam 27/5/2021
Tiếp xúc
gần ca F1
ca  Long
Hậu

Long An Cần Giuộc Long Hậu Ấp 3 27/5/2021 Tại địa
phương Ấp 3, Long Hậu, Cần Giuộc, Long An02 Ổn

17 Nguyễn Thanh Tâm 2010 Nam Việt Nam 27/5/2021
Tiếp xúc
gần ca F1
ca  Long
Hậu

Long An Cần Giuộc Long Hậu Ấp 3 27/5/2021 Tại địa
phương Ấp 3, Long Hậu, Cần Giuộc, Long An02 Ổn

18
Nguyễn Thị My 1996

Nữ Việt Nam 27/5/2021
Tiếp xúc
gần ca F1
ca  Long
Hậu

Long An Cần Giuộc Long Hậu Ấp 3 27/5/2021 Tại địa
phương Ấp 3, Long Hậu, Cần Giuộc, Long An02 Ổn

19
Nguyễn Phước Trí 1961 Nam

Việt Nam
0956117990

27/5/2021
Tiếp xúc
gần ca F1
ca  Long
Hậu

Long An Cần Giuộc Long Hậu Ấp 3 27/5/2021 Tại địa
phương Ấp 3, Long Hậu, Cần Giuộc, Long An02 Ổn

20 Nguyễn Lâm Bảo Huy 2007 Nam Việt Nam 090120179
9 (cha)

27/5/2021
Tiếp xúc
gần ca F1
ca  Long
Hậu

Long An Cần Giuộc Long Hậu Ấp 4 27/5/2021 Tại địa
phương Ấp 4, Long Hậu, Cần Giuộc, Long An02 Ổn

21 Nguyễn Hoàng Huy Bảo 2007 Nam Việt Nam 27/5/2021
Tiếp xúc
gần ca F1
ca  Long
Hậu

Long An Cần Giuộc Long Hậu Ấp 4 27/5/2021 Tại địa
phương Ấp 4, Long Hậu, Cần Giuộc, Long An02 Ổn

22
Hoàng Quốc Tuấn 1947 Nam

Việt Nam 27/5/2021
Tiếp xúc
gần ca F1
ca  Long
Hậu

Long An Cần Giuộc Thị Trấn KP3 27/5/2021 Tại địa
phương KP3, Thị trấn Cần Giuộc, Cần Giuộc, Long An02 Ổn

23
Trần Thị Hồng Điệp 1995 Nữ

Việt Nam 27/5/2021
Tiếp xúc
gần ca F1
ca  Long
Hậu

Long An Cần Giuộc Thị Trấn KP3 27/5/2021 Tại địa
phương KP3, Thị trấn Cần Giuộc, Cần Giuộc, Long An02 Ổn

24
Hoàng Thị Xuân Trang 1982 Nữ

Việt Nam 27/5/2021
Tiếp xúc
gần ca F1
ca  Long
Hậu

Long An Cần Giuộc Thị Trấn KP3 27/5/2021 Tại địa
phương KP3, Thị trấn Cần Giuộc, Cần Giuộc, Long An02 Ổn

25
Trần Nghĩa Thanh Hùng 1972 Nam

Việt Nam 27/5/2021
Tiếp xúc
gần ca F1
ca  Long
Hậu

Long An Cần Giuộc Thị Trấn KP3 27/5/2021 Tại địa
phương KP3, Thị trấn Cần Giuộc, Cần Giuộc, Long An02 Ổn

26
Trần Ngọc Bảo Thy 2009 Nữ

Việt Nam 27/5/2021
Tiếp xúc
gần ca F1
ca  Long
Hậu

Long An Cần Giuộc Thị Trấn KP3 27/5/2021 Tại địa
phương KP3, Thị trấn Cần Giuộc, Cần Giuộc, Long An02 Ổn

27
Trần Nghĩa Khánh Duy 2012 Nam

Việt Nam 27/5/2021
Tiếp xúc
gần ca F1
ca  Long
Hậu

Long An Cần Giuộc Thị Trấn KP3 27/5/2021 Tại địa
phương KP3, Thị trấn Cần Giuộc, Cần Giuộc, Long An02 Ổn

28
Nguyễn Thị Diễm Kiều 1988 Nam

Việt Nam 27/5/2021
Tiếp xúc
gần ca F1
ca  Long
Hậu

Long An Cần Giuộc Phước Vĩnh
Tây Ấp 3 27/5/2021 Tại địa

phương
Ấp 3, Long Hậu, Cần Giuộc, Long
An 02

29
Trần Thị Cẩm Thơ 1982 Nam

Việt Nam 27/5/2021
Tiếp xúc
gần ca F1
ca  Long
Hậu

Long An Cần Giuộc Long Hậu Ấp  2/6 27/5/2021 Tại địa
phương

Ấp 2/6, Long Hậu, Cần Giuộc,
Long An 02

30
Lê Thị Cẩm Hồng 1977 Nữ

Việt Nam 27/5/2021
Tiếp xúc
gần ca F1
ca  Long
Hậu

Long An Cần Giuộc Phước Lại Tân Thanh A 27/5/2021 Tại địa
phương

Ấp Tan Thanh A, Phước Lý, huyện
Cần Giuộc 02



31
Nguyễn Văn Dương 1992 Nam

Việt Nam 27/5/2021
Tiếp xúc
gần ca F1
ca  Long
Hậu

Long An Cần Giuộc Tân Tập Tân Đại 27/5/2021 Tại địa
phương

Ấp Tân  Đại, xã Tân Tập, huyện
Cần Giuộc 02

32 Nguyễn Thị Thắm 1994 Nữ Việt Nam 27/5/2021
Tiếp xúc
gần ca F1
ca  Long
Hậu

Long An Cần Giuộc Đông Thạnh Tân Quang 2 27/5/2021 Tại địa
phương Ấp Tan Quang 2, xã Đông Thạnh 02

33 Phạm Thị Hóa 1972 Nữ Việt Nam 27/5/2021
Tiếp xúc
gần ca F1
ca  Long
Hậu

Long An Cần Giuộc Long Hậu Ấp  2/5 27/5/2021 Tại địa
phương

Ấp 2/5, Long Hậu, huyện Cần
Giuộc 02

34 Đoàn Thị Tư 1971 Nữ Việt Nam 27/5/2021
Tiếp xúc
gần ca F1
ca  Long
Hậu

Long An Cần Giuộc Phước Vĩnh
Tây Ấp 3 27/5/2021 Tại địa

phương Ấp 3, xã Phước Vĩnh Tây 02

35 Nguyễn Thị Mộng Tuyền 1989 Nữ Việt Nam 27/5/2021
Tiếp xúc
gần ca F1
ca  Long
Hậu

Long An Cần Giuộc Phước Lại Tân Thanh A 27/5/2021 Tại địa
phương Tân Thanh A, Phước Lại 02

36 Đỗ Thị Kim Nguyên 1983 Nữ Việt Nam 27/5/2021
Tiếp xúc
gần ca F1
ca  Long
Hậu

Long An Cần Giuộc Long Hậu Ấp  1 27/5/2021 Tại địa
phương

Ấp 1, Long Hậu, Cần Giuộc, Long
An 02

37 Tăng Hạnh Nhân 1989
Nam

Việt Nam 27/5/2021
Tiếp xúc
gần ca F1
ca  Long
Hậu

Long An Cần Giuộc Long Hậu Ấp  3 27/5/2021 Tại địa
phương

Ấp 3, Long Hậu, Cần Giuộc, Long
An 02

38 TRẦN QUANG PHÁP 1983
Nam

Việt Nam 23/5/2021
Tiếp xúc
gần ca F1
ca  Long
Hậu

Long An Cần Giuộc  Phước Lại Tân Thanh A 27/5/2021 Tại địa
phương Tân Thanh A, Phước Lại 02

39 NGUYỄN QUỐC ViỆT 1985
Nam

Việt Nam 23/5/2021
Tiếp xúc
gần ca F1
ca  Long
Hậu

Long An Cần Giuộc , Phước Lại Tổ 23 ấp lũy 27/5/2021 Tại địa
phương Ấp Lũy, Phước Lại 02

40 NGUYỄN THỊ NGỌC BÍCH 1978 Nữ Việt Nam 23/5/2021
Tiếp xúc
gần ca F1
ca  Long
Hậu

Long An Cần Giuộc Phước Lại phước Thới, 27/5/2021 Tại địa
phương Phước Thới, Phước Lại 02

41 HỒ MINH TRUNG 1986
Nam

Việt Nam 23/5/2021
Tiếp xúc
gần ca F1
ca  Long
Hậu

Long An Cần Giuộc  Long Hậu ấp 2/5, 27/5/2021 Tại địa
phương

Ấp 2/5, Long Hậu, huyện Cần
Giuộc 02

42 NGUYỄN NGỌC NHƯ ÁI 1984 Nữ Việt Nam 23/5/2021
Tiếp xúc
gần ca F1
ca  Long
Hậu

Long An Cần Giuộc  Long Hậu Ấp 4, 27/5/2021 Tại địa
phương

Ấp 4, Long Hậu, Cần Giuộc, Long
An 02

43 NGUYỄN THỊ NGỌC LAN 1967 Nữ Việt Nam 23/5/2021
Tiếp xúc
gần ca F1
ca  Long
Hậu

Long An Cần Giuộc  Long Hậu Ấp 4, 27/5/2021 Tại địa
phương

Ấp 4, Long Hậu, Cần Giuộc, Long
An 02

44 LÊ THÀNH GIANG 1997
Nam

Việt Nam 23/5/2021
Tiếp xúc
gần ca F1
ca  Long
Hậu

Long An Cần Giuộc  Long Hậu Ấp 4, 27/5/2021 Tại địa
phương

Ấp 4, Long Hậu, Cần Giuộc, Long
An 02

45 VÕ BÁ SƠN 1957
Nam

Việt Nam 23/5/2021
Tiếp xúc
gần ca F1
ca  Long
Hậu

Long An Cần Giuộc  Long Hậu Ấp 4, 27/5/2021 Tại địa
phương

Ấp 4, Long Hậu, Cần Giuộc, Long
An 02

46 TRẦN HOÀNG PHƯƠNG 1961
Nam

Việt Nam 23/5/2021
Tiếp xúc
gần ca F1
ca  Long
Hậu

Long An Cần Giuộc  Long Hậu Ấp 4, 27/5/2021 Tại địa
phương

Ấp 4, Long Hậu, Cần Giuộc, Long
An 02

47 DƯƠNG TRÙNG DƯƠNG 2002
Nam

Việt Nam 23/5/2021
Tiếp xúc
gần ca F1
ca  Long
Hậu

Long An Cần Giuộc  Long Hậu Ấp 4, 27/5/2021 Tại địa
phương

Ấp 4, Long Hậu, Cần Giuộc, Long
An 02

48 TRẦN NGỌC TUẤN 2002
Nam

Việt Nam 23/5/2021
Tiếp xúc
gần ca F1
ca  Long
Hậu

Long An Cần Giuộc  Long Hậu Ấp 4, 27/5/2021 Tại địa
phương

Ấp 4, Long Hậu, Cần Giuộc, Long
An 02

49 LÊ ANH ĐỢI 1978
Nam

Việt Nam 23/5/2021
Tiếp xúc
gần ca F1
ca  Long
Hậu

Long An Cần Giuộc  Long Hậu Ấp 4, 27/5/2021 Tại địa
phương

Ấp 4, Long Hậu, Cần Giuộc, Long
An 02

50 HUỲNH THỊ MỸ DUYÊN 1995 Nữ Việt Nam 23/5/2021
Tiếp xúc
gần ca F1
ca  Long
Hậu

Long An Cần Giuộc Phước Lại Tân Thanh A, 27/5/2021 Tại địa
phương Tân Thanh A, Phước Lại 02

51 NGUYỄN VĂN XUÂN 1960
Nam

Việt Nam 23/5/2021
Tiếp xúc
gần ca F1
ca  Long
Hậu

Long An Cần Giuộc  Long Hậu Ấp 4, 27/5/2021 Tại địa
phương

Ấp 4, Long Hậu, Cần Giuộc, Long
An 02

52 ĐẶNG NGÔ KHỞI 1965
Nam

Việt Nam 23/5/2021
Tiếp xúc
gần ca F1
ca  Long
Hậu

Long An Cần Giuộc  Long Hậu Ấp 4, 27/5/2021 Tại địa
phương

Ấp 4, Long Hậu, Cần Giuộc, Long
An 02

53 NGUYỄN MINH ĐỨC 1988
Nam

Việt Nam 23/5/2021
Tiếp xúc
gần ca F1
ca  Long
Hậu

Long An Cần Giuộc  Long Hậu Ấp 4, 27/5/2021 Tại địa
phương

Ấp 4, Long Hậu, Cần Giuộc, Long
An 02

54 NGÔ VĂN BÌNH 1996
Nam

Việt Nam 23/5/2021
Tiếp xúc
gần ca F1
ca  Long
Hậu

Long An Cần Giuộc  Long Hậu Ấp 4, 27/5/2021 Tại địa
phương

Ấp 4, Long Hậu, Cần Giuộc, Long
An 02

55 TRẦN QUANG VINH 1997
Nam

Việt Nam 23/5/2021
Tiếp xúc
gần ca F1
ca  Long
Hậu

Long An Cần Giuộc  Long Hậu Ấp 4, 27/5/2021 Tại địa
phương

Ấp 4, Long Hậu, Cần Giuộc, Long
An 02

56 TRẦN PHÁT SANG 1953
Nam

Việt Nam 23/5/2021
Tiếp xúc
gần ca F1
ca  Long
Hậu

Long An Cần Giuộc  Long Hậu Ấp 4, 27/5/2021 Tại địa
phương

Ấp 4, Long Hậu, Cần Giuộc, Long
An 02

57 NGUYỄN THỊ CẨM TUYÊN 1986 Nữ Việt Nam 23/5/2021
Tiếp xúc
gần ca F1
ca  Long
Hậu

Long An Cần Giuộc  Long Hậu Ấp 4, 27/5/2021 Tại địa
phương

Ấp 4, Long Hậu, Cần Giuộc, Long
An 02

58 PHẠM MINH THIỆN 1982
Nam

Việt Nam 23/5/2021
Tiếp xúc
gần ca F1
ca  Long
Hậu

Long An Cần Giuộc Long Hậu 2/5 27/5/2021 Tại địa
phương

Ấp 2/5, Long Hậu, huyện Cần
Giuộc 02

59 PHẠM VĂN DUY 1969
Nam

Việt Nam 23/5/2021
Tiếp xúc
gần ca F1
ca  Long
Hậu

Long An Cần Giuộc  Phước Lại Tân Thanh B, 27/5/2021 Tại địa
phương Tân Thanh B, Phước Lại 02

60 LÊ KIM NGA 1968 Nữ Việt Nam 23/5/2021
Tiếp xúc
gần ca F1
ca  Long
Hậu

Long An Cần Giuộc Long Hậu Ấp 4, 27/5/2021 Tại địa
phương

Ấp 4, Long Hậu, Cần Giuộc, Long
An 02

61 DƯƠNG CHÍ TÂM 1997
Nam

Việt Nam 23/5/2021
Tiếp xúc
gần ca F1
ca  Long
Hậu

Long An Cần Giuộc Long Hậu Ấp 4, 27/5/2021 Tại địa
phương

Ấp 4, Long Hậu, Cần Giuộc, Long
An 02

62 Triệu Văn Minh 1964 Việt Nam 27/5/2021 Tiếp xúc
F1 Long
Hậu

Long An Cần Giuộc Long Hậu Ấp 4 28/5/2021 tập trung BVĐKKV Cần Giuộc 1 Đang theo
dõi

63 Võ Thị Phượng 1965 Việt Nam 27/5/2021 Tiếp xúc
F1 Long
Hậu

Long An Cần Giuộc Long Hậu Ấp 4 28/5/2021 tập trung BVĐKKV Cần Giuộc 1 Đang theo
dõi

64 Triệu Bạch Tuyết 1982 Việt Nam 27/5/2021 Tiếp xúc
F1 Long
Hậu

Long An Cần Giuộc Long Hậu Ấp 4 28/5/2021 tập trung BVĐKKV Cần Giuộc 1 Đang theo
dõi

65 Đặng Triệu Phước Thịnh 2007 Việt Nam 27/5/2021 Tiếp xúc
F1 Long
Hậu

Long An Cần Giuộc Long Hậu Ấp 4 28/5/2021 tập trung BVĐKKV Cần Giuộc 1 Đang theo
dõi

66 Triệu Phát Tài 1992 Việt Nam 27/5/2021 Tiếp xúc
F1 Long
Hậu

Long An Cần Giuộc Long Hậu Ấp 4 28/5/2021 tập trung BVĐKKV Cần Giuộc 1 Đang theo
dõi



67 Triệu Thị Kim Ngân 1988 Việt Nam 27/5/2021 Tiếp xúc
F1 Long
Hậu

Long An Cần Giuộc Long Hậu Ấp 4 28/5/2021 tập trung BVĐKKV Cần Giuộc 1 Đang theo
dõi

68 Triệu Thị Kim Phượng 1970 Việt Nam 27/5/2021 Tiếp xúc
F1 Long
Hậu

Long An Cần Giuộc Long Hậu Ấp 4 28/5/2021 tập trung BVĐKKV Cần Giuộc 1 Đang theo
dõi

69 Đặng Khoa Lai 1976 Nam Việt Nam 21/2/2021 Ca dương
tính Long An Cần Giuộc Long Hậu Ấp 4 27/5/2021 tập trung BVĐKKV Cần Giuộc 2 Đang theo

dõi

70

LIN CHIH WEI 1966 Nam TQ 06/5/2021 Long An Cần Đước Long Định Khu cụm công nghiệp 27/5/2021
Tại nơi lưu
trú

Công ty TNHH Sản xuất Khuôn
đúc
Chin Chen Fuh (địa chỉ: Cụm Công
Nghiệp Long Định, xã Long Định,
huyện Cần Đước 01 Bình thường

Đã hoàn thành
cách ly tập trung
ngay tại khách
sạn Happy 2,
 số 165 Đường
Nguyễn Văn
Tuôi, Khu phố 8,
Thị trấn Bến Lức,
huyện Bến Lức,
tỉnh Long An 03/6/2021

71 Law Jiun Lyn 1989 Nam Việt Nam A5199849
3 03/05/2021 Long An Thủ Thừa Nhị Thành Ấp 7 27/05/2021 Tại nhà Ấp 7, Nhị Thành, Thủ Thừa, Long

An 2 Bình Thường

cách ly tại nhà 7
ngày sau khi
hoàn thành cách
ly tập trung tại
KS Happy 2

02/6/2021

72 Nguyễn Thị Can 1954 Nữ Việt Nam Không 090470183
5 23/5/2021 F1 (BN

6325)
F1 (BN
6325) Long An Cần Giuộc Long Hậu Ấp 3 28/5/2021 Tập trung

Cở sở cách ly tập trung Cơ sở
Trung Tâm GDNN -GDTX Huyện
Vĩnh Hưng - Tỉnh Long An

01 Bình thường F1 (Ca bệnh CG) 17/6/2021 Không P1 -G1 27/5/2021

73 Nguyễn Thị Mai 1945 Nữ Việt Nam 30024612
9 0933336742 23/5/2021 F1 (BN

6325)
F1 (BN
6325) Long An Cần Giuộc Long Hậu Ấp 1 28/5/2021 Tập trung

Cở sở cách ly tập trung Cơ sở
Trung Tâm GDNN -GDTX Huyện
Vĩnh Hưng - Tỉnh Long An

01 Bình thường F1 (Ca bệnh CG) 17/6/2021 Không P1 -G2 27/5/2021

74 Nguyễn Ngọc Mẫn 1981 Nam Việt Nam Không 0793693145 23/5/2021 F1 (BN
6325)

F1 (BN
6325) Long An Cần Giuộc Long Hậu Ấp 3 28/5/2021 Tập trung

Cở sở cách ly tập trung Cơ sở
Trung Tâm GDNN -GDTX Huyện
Vĩnh Hưng - Tỉnh Long An

01 Bình thường F1 (Ca bệnh CG) 17/6/2021 Không P1 -G3 27/5/2021

75 Dương Công Thành 1968 Nam Việt Nam Không Không 25/05/2021 F1 (BN
6325)

F1 (BN
6325) Long An Cần Giuộc Long Hậu Ấp 3 28/5/2021 Tập trung

Cở sở cách ly tập trung Cơ sở
Trung Tâm GDNN -GDTX Huyện
Vĩnh Hưng - Tỉnh Long An

01 Bình thường F1 (Ca bệnh CG) 17/6/2021 Không P1 -G4 27/5/2021

76 Nguyễn Quang Vinh 1986 Nam Việt Nam 36207953
9 0987969313 23/05/2021 F1 (BN

6325)
F1 (BN
6325) Long An Cần Giuộc Long Hậu Ấp 3 28/5/2021 Tập trung

Cở sở cách ly tập trung Cơ sở
Trung Tâm GDNN -GDTX Huyện
Vĩnh Hưng - Tỉnh Long An

01 Bình thường F1 (Ca bệnh CG) 17/6/2021 Không P10 -G1 27/5/2021

77 Nguyễn Thị Bảy 1958 NỮ Việt Nam Không 0938720441 23/5/2021 F1 (BN
6325)

F1 (BN
6325) Long An Cần Giuộc Long Hậu Ấp 3 28/5/2021 Tập trung

Cở sở cách ly tập trung Cơ sở
Trung Tâm GDNN -GDTX Huyện
Vĩnh Hưng - Tỉnh Long An

01 Bình thường F1 (Ca bệnh CG) 17/6/2021 Không P10 -G2 27/5/2021

78 Nguyễn Thị Thêu 1944 NỮ Việt Nam Không Không 23/5/2021 F1 (BN
6325)

F1 (BN
6325) Long An Cần Giuộc Long Hậu Ấp 3 28/5/2021 Tập trung

Cở sở cách ly tập trung Cơ sở
Trung Tâm GDNN -GDTX Huyện
Vĩnh Hưng - Tỉnh Long An

01 Bình thường F1 (Ca bệnh CG) 17/6/2021 Không P10 -G3 27/5/2021

79 Lê Hoàng Quốc Anh 1992 Nam Việt Nam 33171121
1 0924296421 23/5/2021 F1 (BN

6325)
F1 (BN
6325) Long An Cần Giuộc Long Hậu Ấp 3 28/5/2021 Tập trung

Cở sở cách ly tập trung Cơ sở
Trung Tâm GDNN -GDTX Huyện
Vĩnh Hưng - Tỉnh Long An

01 Bình thường F1 (Ca bệnh CG) 17/6/2021 Không P10 -G4 27/5/2021

80 Hồ Thị Ánh 1949 Nữ Việt Nam Không Không 23/5/2021 F1 (BN
6325)

F1 (BN
6325) Long An Cần Giuộc Long Hậu Ấp 3 28/5/2021 Tập trung

Cở sở cách ly tập trung Cơ sở
Trung Tâm GDNN -GDTX Huyện
Vĩnh Hưng - Tỉnh Long An

01 Bình thường F1 (Ca bệnh CG) 17/6/2021 Không P27 -G1 27/5/2021

81 Hoàng Tuấn Thanh 1979 Nam Việt Nam 30093333
2 0917404649 23/5/2021 F1 (BN

6325)
F1 (BN
6325) Long An Cần Giuộc Thị Trấn Khu phố 3 28/5/2021 Tập trung

Cở sở cách ly tập trung Cơ sở
Trung Tâm GDNN -GDTX Huyện
Vĩnh Hưng - Tỉnh Long An

01 Bình thường F1 (Ca bệnh CG) 17/6/2021 Không P27 -G1 27/5/2021

82 TSAI CHEN HO* 1965 Nam
Đài
Loan
(TQ)

3083614
65

30/4/2021
Đài Loan
(TQ)

Long An Bến Lức An Thạnh
Công ty Ching Long, KCN Phú
An Thạnh, xã An Thạnh, huyện
Bến Lức, tỉnh Long An

20/5/2021 Tại nhà
Công ty Ching Long, KCN
Phú An Thạnh, xã An Thạnh,
huyện Bến Lức, tỉnh Long An

6
Bình

thường

83
Võ Thanh Nhã 1982 Nam

Việt Nam
3709944

56 26.5.2021 Q1TpHCM
Long An Bến Lức

Mỹ Yên ấp 1 26.5.2021
Tại nhà

ấp 1 Mỹ Yên
2

Bình
thường

đã lấy mẫu test
nhanh









Đơn vị báo cáo: Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Long An Cách ghi cột ghi chú (20)
DANH SÁCH - ĐANG THEO DÕI CÁCH LY TẠI NHÀ ≤ 14 NGÀY Trường hợp chuyến bay: Ghi số ghế ngồi trên máy bay

TÌNH HÌNH SỨC KHỎE CỦA NHỮNG TRƯỜNG HỢP CÁCH LY VÀ NGƯỜI TIẾP XÚC GẦN VỚI CA BỆNH NGHI NGỜ Trường hợp không phải chuyến bay: ghi cụ thể Nhập cảnh trái phép hay Nhập cảnh đúng quy định, hay xuất cảnh trái phép.
Trường hợp khác: ghi rõ ràng, cụ thể chi tiết (ví dụ chuyên gia, thân nhân chuyên gia, tiếp xúc người nhập cảnh trái phép họ tên ...)

Năm sinh: chỉ ghi năm (ví dụ: 1980) Ghi cụ thể tên nước nhập cảnh Hình thức cách ly: Chỉ ghi Tập trung hay Tại nhà, hay Công ty

TT Họ và tên Năm
sinh

Giới
tính Quốc tịch

Số hộ
chiếu/
Giấy
thông
hành/

CMND

Số điện
thoại liên

lạc

Ngày nhập
cảnh vào
Việt Nam
hoặc Ngày
tiếp xúc lần

cuối

Vùng dịch tễ đi từ
(tỉnh - Quốc gia) nào vào

Việt Nam

Địa chỉ lưu trú / tạm trú
(ghi cụ thể ấp, xã, huyện )

Hiện tại

Ngày bắt đầu
cách ly/theo

dõi

Hình thức
cách ly Địa chỉ, địa điểm cách ly

Số ngày đã
cách ly tính
từ ngày

nhập cảnh

Tình trạng
sức khỏe

ngày báo cáo
Ghi chú

Ngày dự kiến
hoàn thành
cách ly

Mang thai
tuần thứ

Số giường
- Số phòng
tại khu
cách ly

Ngày Xét
nghiệm
Lần 1

Ngày Xét
nghiệm
Lần 2

Ngày Xét
nghiệm
Lần 3

Tên tỉnh Tên Quốc gia Tỉnh Thị xã Xã Số nhà, Ấp/Khu phố
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24) (25) (26)

1 Phạm Trọng Nhân 1986 Nam Việt Nam 30127273
8 0909176786 17/5/2021 TP HCM Việt Nam Long An Thạnh Hóa Thuận Nghĩa

Hòa Vàm Lớn 17/5/2021 Tại nhà Ấp Vàm Lớn, xã Thuận Nghĩa Hòa,
tỉnh LA 11 Bình thường

- Đi về từ vùng
phong tỏa (Lốc
A1, Tầng 16,
Phòng 11, Chung
cư SunVeiw
Town, TP Thủ
Đức, TP HCM)

31/5/2021 21/5/2021
Âm tính

2 Lò Thành Hưng 1994 Nam Việt Nam B8518701 0852464136 24/5/2021 Long An Thạnh Hóa Thị Trấn KP 1 24/5/2021 Tại nhà KP 1, Thị trấn Thạnh Hóa, huyện
Thạnh Hóa, tỉnh LA 4 Bình thường

- Cách ly tại KS
Golden Rose 3
(70 Loseby,
Phường Phước
Mỹ, Quận Sơn
Trà, TP Đà Nẵng)
từ ngày 2/5 đến
23/5/2021
- XN 4 lần Âm
tính.

31/5/2021

3 Nguyễn Thị Trúc Ly 1991 Nữ VN 0378682628 19/05/2021 campuchia Long An Đức Huệ MQĐ Ấp 6 19/05/2021 Tại nhà Ấp 9-MQĐ 10 BT Tiếp xuc CPC  2/6/2021
4 Lê Phú Thuận 2010 Nữ VN 0378682628 19/05/2021 campuchia Long An Đức Huệ MQĐ Ấp 6 19/05/2021 Tại nhà Ấp 9-MQĐ 10 BT Tiếp xuc CPC  2/6/2021
5 Lê Thị Tuyết 1982 Nữ VN 0933276062 19/05/2021 campuchia Long An Đức Huệ MQĐ Ấp 6 19/05/2021 Tại nhà Ấp 9-MQĐ 10 BT Tiếp xuc CPC  2/6/2021
6 Lê Vũ Trụ 2000 Nam VN 0933276062 19/05/2021 campuchia Long An Đức Huệ MQĐ Ấp 6 19/05/2021 Tại nhà Ấp 9-MQĐ 10 BT Tiếp xuc CPC  2/6/2021
7 Dương Thị Thanh Tuyết 2000 Nữ VN 0933276062 19/05/2021 campuchia Long An Đức Huệ MQĐ Ấp 6 19/05/2021 Tại nhà Ấp 9-MQĐ 10 BT Tiếp xuc CPC  2/6/2021
8 Lê Thị Huỳnh Trâm 2020 Nữ VN 0933276062 19/05/2021 campuchia Long An Đức Huệ MQĐ Ấp 6 19/05/2021 Tại nhà Ấp 9-MQĐ 10 BT Tiếp xuc CPC  2/6/2021
9 Võ Thị Lan 1986 Nữ VN   078450289219/05/2021 campuchia Long An Đức Huệ MQĐ Ấp 6 19/05/2021 Tại nhà Ấp 9-MQĐ 10 BT Tiếp xuc CPC  2/6/2021
10 Lại Thành Hải 2016 Nam VN   078450289219/05/2021 campuchia Long An Đức Huệ MQĐ Ấp 6 19/05/2021 Tại nhà Ấp 9-MQĐ 10 BT Tiếp xuc CPC  2/6/2021
11 Lại Thành Nhân 2006 Nam VN   078450289219/05/2021 campuchia Long An Đức Huệ MQĐ Ấp 6 19/05/2021 Tại nhà Ấp 9-MQĐ 10 BT Tiếp xuc CPC  2/6/2021
12 Đặng Thị Dung 1981 Nữ  VN  0949072292 19/05/2021 TP.HCM VN Long An  Đức Huệ Mỹ Thạnh Tây Mỹ Lợi 21/05/2021 Tại Nhà Ấp Mỹ Lợi, xã MTT 8 BT F2 11/06/2021 22/05/2021
13 Trần Văn Huấn 1953  Nam  VN  0336204179 19/05/2021 TP.HCM VN Long An  Đức Huệ Mỹ Thạnh Tây Mỹ Lợi 22/05/2021 Tại Nhà Ấp Mỹ Lợi, xã MTT 8 BT F2 11/06/2021 22/05/2021
14 Nguyễn Văn Tài  1988 Nam  VN  0909007144 19/05/2021 TP.HCM VN Long An  Đức Huệ Mỹ Thạnh Tây Mỹ Lợi 23/05/2021 Tại Nhà Ấp Mỹ Lợi, xã MTT 8 BT F2 11/06/2021 22/05/2021
15 Phan Văn Hải 1980  Nam  VN  0843097197 19/05/2021 TP.HCM VN Long An  Đức Huệ Mỹ Thạnh Tây Mỹ Lợi 24/05/2021 Tại Nhà Ấp Mỹ Lợi, xã MTT 8 BT F2 11/06/2021 22/05/2021
16 Trần Thị Trung Khánh 2005  Nữ  VN  0938349152 19/05/2021 TP.HCM VN Long An  Đức Huệ Mỹ Thạnh Tây Mỹ Lợi 25/05/2021 Tại Nhà Ấp Mỹ Lợi, xã MTT 8 BT F2 11/06/2021 22/05/2021
17 Thân Văn Hiếu 1973 Nam  VN  0367995782 19/05/2021 TP.HCM VN Long An  Đức Huệ Mỹ Thạnh Tây Mỹ Lợi 26/05/2021 Tại Nhà Ấp Mỹ Lợi, xã MTT 8 BT F2 11/06/2021 22/05/2021
18 Trần Văn Thiệt 1985 Nam  VN  0937129244 19/05/2021 TP.HCM VN Long An  Đức Huệ Mỹ Thạnh Tây Mỹ Lợi 27/05/2021 Tại Nhà Ấp Mỹ Lợi, xã MTT 8 BT F2 11/06/2021 22/05/2021
19 Nguyễn Thị Hà 1970 Nữ  VN  0938499685 19/05/2021 TP.HCM VN Long An  Đức Huệ Mỹ Thạnh Tây Mỹ Lợi 28/05/2021 Tại Nhà Ấp Mỹ Lợi, xã MTT 8 BT F2 11/06/2021 22/05/2021
20 Đặng Văn Danh 1974 Nam  VN  0335416746 19/05/2021 TP.HCM VN Long An  Đức Huệ Mỷ Quý Tây Ấp 2 29/05/2021 Tại Nhà Ấp 2, xã MQT 8 BT F2 11/06/2021 22/05/2021
21 Nguyễn Thị Sáu 1973 Nữ  VN  0373846730 19/05/2021 TP.HCM VN Long An  Đức Huệ Mỷ Quý Tây Ấp 2 30/05/2021 Tại Nhà Ấp 2, xã MQT 8 BT F2 11/06/2021 22/05/2021
22 Đặng Quốc Thanh 1995 Nam  VN  0582279593 19/05/2021 TP.HCM VN Long An  Đức Huệ Mỷ Quý Tây Ấp 2 31/05/2021 Tại Nhà Ấp 2, xã MQT 8 BT F2 11/06/2021 22/05/2021
23 Trần Công Hậu 2000 Nam  VN  0908963928 19/05/2021 TP.HCM VN Long An  Đức Huệ Mỷ Quý Tây Ấp 1 01/06/2021 Tại Nhà Ấp 1, xã MQT 8 BT F2 11/06/2021 22/05/2021
24 Dương Nguyễn Hữu Tài 2003 Nữ  VN  0762778608 19/05/2021 TP.HCM VN Long An  Đức Huệ Mỷ Quý Tây Ấp 6 02/06/2021 Tại Nhà Ấp 6, xã MQT 8 BT F2 11/06/2021 22/05/2021
25 Trần Xuân Thùy 2000 Nam  VN  0937229972 19/05/2021 TP.HCM VN Long An  Đức Huệ Mỷ Quý Tây Ấp 4 03/06/2021 Tại Nhà Ấp 4, xã MQT 8 BT F2 11/06/2021 22/05/2021
26 Trần Xuân Nhi 2003 Nữ  VN  0948511152 19/05/2021 TP.HCM VN Long An  Đức Huệ Mỷ Quý Tây Ấp 4 04/06/2021 Tại Nhà Ấp 4, xã MQT 8 BT F2 11/06/2021 22/05/2021
27 Nguyễn Cảnh Thích 1991 Nam  VN  0764223825 19/05/2021 TP.HCM VN Long An  Đức Huệ Mỷ Quý Tây Ấp 2 05/06/2021 Tại Nhà Ấp 2, xã MQT 8 BT F2 11/06/2021 22/05/2021
28 Lê Văn Nghiệp  1978 Nam  VN  0369957172 19/05/2021 TP.HCM VN Long An  Đức Huệ Mỷ Quý Tây Ấp 2 06/06/2021 Tại Nhà Ấp 2, xã MQT 8 BT F2 11/06/2021 22/05/2021
29 Phan Thanh Toàn  1996 Nam  VN  0978678001 19/05/2021 TP.HCM VN Long An  Đức Huệ Mỷ Quý Tây Ấp 2 07/06/2021 Tại Nhà Ấp 2, xã MQT 8 BT F2 11/06/2021 22/05/2021
30 Võ Thanh Hải  1979 Nam  VN  0909797727 19/05/2021 TP.HCM VN Long An  Đức Huệ Mỷ Quý Tây Ấp 2 08/06/2021 Tại Nhà Ấp 2, xã MQT 8 BT F2 11/06/2021 22/05/2021

31 Nguyễn Văn Toàn 1988 Nam Việt Nam C0977911 0788888938 04/05/2021 Nhật Bản  Long An Đức Huệ Bình Hòa Bắc ấp Hòa Tây 26/05/2021 Tại nhà Ấp Hòa Tây, xã Bình Hòa Bắc 2 Bình thường
Cách ly 7 ngày
sau Tập trung
Thái Nguyên

02/06/2021

Cách ly tại
huyện Đại
Từ,Tỉnh
Thái
Nguyên

32 Lê Trung Tiến  1987 Nam Việt Nam 26056391 0788888938 26/05/2021 TP.HCM VN  Long An Đức Huệ TT Đông Thành  KP3 28/05/2021 Tại nhà Ấp Hòa Tây, xã Bình Hòa Bắc 1 Bình thường F2 có tiếp xúc F1
Hóc Môn
TPHCM

11/06/2021

33 Nguyễn Trọng Nhân 1991 Nam Việt Nam 301385880 0978418013 13/05/2021

P, Dương
Lôi, TX Từ
Sơn, TP.
Bắc Ninh

Việt Nam Long An Đức Hòa Lộc Giang Lộc Chánh 17/05/2021 Tại Nhà Lộc Chánh, Lộc Giang 10 Bình Thường 30/05/2021

34 Nguyễn Diễm My 1992 Nữ Việt Nam 385717083 798846402 20/05/2021 Việt Nam Long An Đức Hòa Hựu Thạnh Ấp 2 21/05/2021 Tại Nhà Ấp 2, Hựu Thạnh 8 Bình Thường F2 BN 4780
35 Nguyễn Văn Minh 2007 Nam Việt Nam còn nhỏ 798846402 20/05/2021 Việt Nam Long An Đức Hòa Hựu Thạnh Ấp 2 21/05/2021 Tại Nhà Ấp 2, Hựu Thạnh 8 Bình Thường F2 BN 4780
36 Trương Hồng Tân 1973 Nam Việt Nam 300782799 938887833 20/05/2021 Việt Nam Long An Đức Hòa Hựu Thạnh Ấp 3A 21/05/2021 Tại Nhà Ấp 3A, Hựu Thạnh 8 Bình Thường F2 BN 4780
37 Đào Thị Út 1968 Nữ Việt Nam 300638356 902495926 20/05/2021 Việt Nam Long An Đức Hòa Hựu Thạnh Ấp 1B 21/05/2021 Tại Nhà Ấp 1B, Hựu Thạnh 8 Bình Thường F2 BN 4780
38 Lê Thành Đạt 1999 Nam Việt Nam 301810524 793075011 20/05/2021 Việt Nam Long An Đức Hòa Hựu Thạnh Ấp 1B 21/05/2021 Tại Nhà Ấp 1B, Hựu Thạnh 8 Bình Thường F2 BN 4780
39 Nguyễn Quốc Khánh 1966 Nam Việt Nam 300484507 948368306 20/05/2021 Việt Nam Long An Đức Hòa Hựu Thạnh Ấp 3A 21/05/2021 Tại Nhà Ấp 3A, Hựu Thạnh 8 Bình Thường F2 BN 4780
40 Nguyễn Thùy Dương   1996 Nữ Việt Nam 301578584 388171814 20/05/2021 Việt Nam Long An Đức Hòa Hựu Thạnh Ấp 4 21/05/2021 Tại Nhà Ấp 4, Hựu Thạnh 8 Bình Thường F2 BN 4780
41 Tạ Thị Tuyển 1997 Nữ Việt Nam 301607358 916410718 20/05/2021 Việt Nam Long An Đức Hòa Hựu Thạnh 1A 21/05/2021 Tại Nhà Ấp 1A, Hựu Thạnh 8 Bình Thường F2 BN 4780
42 Lê Thị Kim Tho 1994 Nữ Việt Nam 345932597 20/05/2021 Việt Nam Long An Đức Hòa Đức Hòa ThượngNhơn Hòa 2 21/05/2021 Tại Nhà Nhơn Hòa 2, Đức Hòa Thượng 8 Bình Thường F2 BN 4780
43 Ngô Thiện Huệ 1977 Nam Việt Nam 939138926 20/05/2021 Việt Nam Long An Đức Hòa Đức Hòa ThượngBình Hưu 1 21/05/2021 Tại Nhà Bình Hưu 1, Đức Hòa Thượng 8 Bình Thường F2 BN 4780
44  Lê Văn Thoi 1946 Nam Việt Nam 932038385 20/05/2021 Việt Nam Long An Đức Hòa Đức Hòa Hạ Bình Tả 1 21/05/2021 Tại Nhà Bình Tả 1, Đức Hòa Hạ 8 Bình Thường F2 BN 4780
45  Thi Thị Kim Phụng 1948 Nữ Việt Nam 932038385 20/05/2021 Việt Nam Long An Đức Hòa Đức Hòa Hạ Bình Tả 1 21/05/2021 Tại Nhà Bình Tả 1, Đức Hòa Hạ 8 Bình Thường F2 BN 4780
46  Lê Gia Huy  2003 Nữ Việt Nam 932038385 20/05/2021 Việt Nam Long An Đức Hòa Đức Hòa Hạ Bình Tả 1 21/05/2021 Tại Nhà Bình Tả 1, Đức Hòa Hạ 8 Bình Thường F2 BN 4780
47 Nguyễn Thị Bích Vân 1973 Nữ Việt Nam 937163537 20/05/2021 Việt Nam Long An Đức Hòa Đức Hòa Hạ Bình Tiền 2 21/05/2021 Tại Nhà Bình Tiền 2, Đức Hòa Hạ 8 Bình Thường F2 BN 4780
48 Nguyễn Hào Quang 1997 Nam Việt Nam 767790397 20/05/2021 Việt Nam Long An Đức Hòa Thị trấn Đức HòaKhu Vực 4 21/05/2021 Tại Nhà Khu Vực 4, Thị trấn Đức Hòa 8 Bình Thường F2 BN 4780
49 Nguyễn Thanh Bình 2001 Nam Việt Nam 393485396 20/05/2021 Việt Nam Long An Đức Hòa Thị trấn Đức HòaKhu Vực 4 21/05/2021 Tại Nhà Khu Vực 4, Thị trấn Đức Hòa 8 Bình Thường F2 BN 4780
50 Mã Nhật Hào 1999 Nam Việt Nam 301723643 898469398 20/05/2021 Việt Nam Long An Đức Hòa Đức Hòa Đông Ấp 1 21/05/2021 Tại Nhà Ấp 1, Đức Hòa Đông 8 Bình Thường F2 BN 4780
51  Trương Ngọc Châu 1968   Nam Việt Nam 902424524 20/05/2021 Việt Nam Long An Đức hòa Mỹ Hạnh Bắc ấp Rừng sến  21/05/2021 Tại Nhà ấp Rừng sến,Mỹ Hạnh Bắc  8 Bình Thường F2 BN 4780
52  Trần Tuyết Nhung 1968   Nữ Việt Nam 902424524 20/05/2021 Việt Nam Long An Đức hòa Mỹ Hạnh Bắc ấp Rừng sến  21/05/2021 Tại Nhà ấp Rừng sến,Mỹ Hạnh Bắc  8 Bình Thường F2 BN 4780
53  Dương Xuân Phúc 1991    Nam Việt Nam 902424524 20/05/2021 Việt Nam Long An Đức hòa Mỹ Hạnh Bắc ấp Rừng sến  21/05/2021 Tại Nhà ấp Rừng sến,Mỹ Hạnh Bắc  8 Bình Thường F2 BN 4780
54  Dương An Nhiên  2020  Nữ Việt Nam 902424524 20/05/2021 Việt Nam Long An Đức hòa Mỹ Hạnh Bắc ấp Rừng sến  21/05/2021 Tại Nhà ấp Rừng sến,Mỹ Hạnh Bắc  8 Bình Thường F2 BN 4780
55  Trương Trí Lâm 1995    Nam Việt Nam 902424524 20/05/2021 Việt Nam Long An Đức hòa Mỹ Hạnh Bắc ấp Rừng sến  21/05/2021 Tại Nhà ấp Rừng sến,Mỹ Hạnh Bắc  8 Bình Thường F2 BN 4780
56 Nguyễn Thị Nhiễm 1943 Nữ Việt Nam 902424524 20/05/2021 Việt Nam Long An Đức hòa Mỹ Hạnh Bắc ấp Rừng sến  21/05/2021 Tại Nhà ấp Rừng sến,Mỹ Hạnh Bắc  8 Bình Thường F2 BN 4780
57  Nguyễn Thị Dọt  1966 Nữ Việt Nam 20/05/2021 Việt Nam Long An Đức hòa Hòa Khánh ĐôngBình Thủy 21/05/2021 Tại Nhà Bình Thủy, Hòa Khánh Đông 8 Bình Thường F2 BN 4780
58  Lê Văn Phước 1963  nam  Việt Nam 20/05/2021 Việt Nam Long An Đức hòa Hòa Khánh ĐôngBình Thủy 21/05/2021 Tại Nhà Bình Thủy, Hòa Khánh Đông 8 Bình Thường F2 BN 4780



59 Phan Thị Ngọc Nữ 1973 Nữ Việt Nam 983070432 20/05/2021 Việt Nam Long An Đức hòa Hòa Khánh ĐôngBình Thủy 21/05/2021 Tại Nhà Bình Thủy, Hòa Khánh Đông 8 Bình Thường F2 BN 4780
60  Nguyễn Thị Thu Thảo 1990 Nữ  Việt Nam 986481908 20/05/2021 Việt Nam Long An Đức hòa Hòa Khánh Tây Tân Bình  21/05/2021 Tại Nhà Tân Bình Hòa Khánh Tây 8 Bình Thường F2 BN 4780

61  Nguyễn Phát Thịnh 1993 nam  Việt Nam 971081021 20/05/2021 Việt Nam Long An Đức hòa Thị trấn Hậu
Nghĩa Sò Đo 21/05/2021 Tại Nhà Sò Đo, Thị trấn Hậu Nghĩa 8 Bình Thường F2 BN 4780

62  Lê Minh phương 1988 nam  Việt Nam 948181438 20/05/2021 Việt Nam Long An Đức hòa Hòa Khánh ĐôngBình Lợi 21/05/2021 Tại Nhà Bình Lợi,  Hòa Khánh Đông 8 Bình Thường F2 BN 4780
63 Trần Minh Thoại 1996 nam Việt Nam 943236113 20/05/2021 Việt Nam Long An Đức hòa Hòa Khánh ĐôngThôi Môi 21/05/2021 Tại Nhà Thôi Môi,  Hòa Khánh Đông 8 Bình Thường F2 BN 4780
64 Nguyễn Văn Xem 1957 nam Việt Nam 20/05/2021 Việt Nam Long An Đức hòa Hòa Khánh ĐôngBình Thủy 21/05/2021 Tại Nhà Bình Thủy, Hòa Khánh Đông 8 Bình Thường F2 BN 4780
65 Trần Thị Liễu Huệ 1957 Nữ Việt Nam 20/05/2021 Việt Nam Long An Đức hòa Hòa Khánh ĐôngBình Thủy 21/05/2021 Tại Nhà Bình Thủy, Hòa Khánh Đông 8 Bình Thường F2 BN 4780
66 Lê Ngọc Phương Nghi 2014 Nữ Việt Nam 20/05/2021 Việt Nam Long An Đức hòa Hòa Khánh ĐôngBình Thủy 21/05/2021 Tại Nhà Bình Thủy, Hòa Khánh Đông 8 Bình Thường F2 BN 4780
67 Lê Ngọc Phương Vy 2018 Nữ Việt Nam 20/05/2021 Việt Nam Long An Đức hòa Hòa Khánh ĐôngBình Thủy 21/05/2021 Tại Nhà Bình Thủy, Hòa Khánh Đông 8 Bình Thường F2 BN 4780
68 Phan Thành Khoa 2010 nam Việt Nam 20/05/2021 Việt Nam Long An Đức hòa Hòa Khánh ĐôngBình Thủy 21/05/2021 Tại Nhà Bình Thủy, Hòa Khánh Đông 8 Bình Thường F2 BN 4780
69 Phan Thành Khôi 2012 nam Việt Nam 20/05/2021 Việt Nam Long An Đức hòa Hòa Khánh ĐôngBình Thủy 21/05/2021 Tại Nhà Bình Thủy, Hòa Khánh Đông 8 Bình Thường F2 BN 4780
70 Lê Hoàng Vũ 1984 nam Việt Nam 911677138 20/05/2021 Việt Nam Long An Đức hòa Hòa Khánh ĐôngBình Lợi 21/05/2021 Tại Nhà Bình Lợi,  Hòa Khánh Đông 8 Bình Thường F2 BN 4780
71 Trần Quốc Dương 1985 nam Việt Nam 934151138 20/05/2021 Việt Nam Long An Đức hòa Hòa Khánh ĐôngThôi Môi 21/05/2021 Tại Nhà Thôi Môi,  Hòa Khánh Đông 8 Bình Thường F2 BN 4780
72 Nguyễn Thạch Thảo 1993 Nữ Việt Nam 844167286 20/05/2021 Việt Nam Long An Đức hòa Hòa Khánh Tây Lập Thành 21/05/2021 Tại Nhà Lập Thành, Hòa Khánh Tây 8 Bình Thường F2 BN 4780
73 Nguyễn T Thu Thảo 1988 Nữ Việt Nam 937959054 20/05/2021 Việt Nam Long An Đức hòa Hòa Khánh ĐôngBình Thủy 21/05/2021 Tại Nhà Bình Thủy, Hòa Khánh Đông 8 Bình Thường F2 BN 4780
74 Đoàn Bình Nam 1975 nam Việt Nam 934068788 20/05/2021 Việt Nam Long An Đức hòa Hòa Khánh ĐôngBình Lợi 21/05/2021 Tại Nhà Bình Lợi,  Hòa Khánh Đông 8 Bình Thường F2 BN 4780
75 Trần Chí Bình 1978 nam Việt Nam 983009645 20/05/2021 Việt Nam Long An Đức hòa Hòa Khánh ĐôngBình Thủy 21/05/2021 Tại Nhà Bình Thủy, Hòa Khánh Đông 8 Bình Thường F2 BN 4780
76 Lê Minh Đạt 1969 nam Việt Nam 943447479 20/05/2021 Việt Nam Long An Đức hòa Hòa Khánh ĐôngBình Thủy 21/05/2021 Tại Nhà Bình Thủy, Hòa Khánh Đông 8 Bình Thường F2 BN 4780
77 Võ Anh Tú 1985 nam Việt Nam 986689433 20/05/2021 Việt Nam Long An Đức hòa Hòa Khánh ĐôngBình Thủy 21/05/2021 Tại Nhà Bình Thủy, Hòa Khánh Đông 8 Bình Thường F2 BN 4780
78 Nguyễn Trọng Quí 1989 nam Việt Nam 909642164 20/05/2021 Việt Nam Long An Đức hòa Hòa Khánh ĐôngBình Thủy 21/05/2021 Tại Nhà Bình Thủy, Hòa Khánh Đông 8 Bình Thường F2 BN 4780
79  Lê Trọng Thanh 1990  Nam Việt Nam 20/05/2021 Việt Nam Long An Đức hòa Hòa Khánh NamThuận Hòa 2 21/05/2021 Tại Nhà Bình Thủy, Hòa Khánh Đông 8 Bình Thường F2 BN 4780
80  Lê Thanh Phong  1982  Nam Việt Nam 20/05/2021 Việt Nam Long An Đức hòa Hòa Khánh NamThuận Hòa 2 21/05/2021 Tại Nhà Bình Thủy, Hòa Khánh Đông 8 Bình Thường F2 BN 4780
81  Lê Thành Phú 2007   Nam Việt Nam 20/05/2021 Việt Nam Long An Đức hòa Hòa Khánh NamThuận Hòa 2 21/05/2021 Tại Nhà Bình Thủy, Hòa Khánh Đông 8 Bình Thường F2 BN 4780
82  Lê Thái Thanh Duy 2015   Nam Việt Nam 20/05/2021 Việt Nam Long An Đức hòa Hòa Khánh NamThuận Hòa 2 21/05/2021 Tại Nhà Bình Thủy, Hòa Khánh Đông 8 Bình Thường F2 BN 4780
83  Lê Thị Như Ý  2017  Nữ Việt Nam 20/05/2021 Việt Nam Long An Đức hòa Hòa Khánh NamThuận Hòa 2 21/05/2021 Tại Nhà Bình Thủy, Hòa Khánh Đông 8 Bình Thường F2 BN 4780
84 Thái Thị Thanh 1989 Nữ Việt Nam 20/05/2021 Việt Nam Long An Đức hòa Hòa Khánh NamThuận Hòa 2 21/05/2021 Tại Nhà Bình Thủy, Hòa Khánh Đông 8 Bình Thường F2 BN 4780
85 Lê Thị Kim Uyên 2010 Nữ Việt Nam 20/05/2021 Việt Nam Long An Đức hòa Hòa Khánh NamThuận Hòa 2 21/05/2021 Tại Nhà Bình Thủy, Hòa Khánh Đông 8 Bình Thường F2 BN 4780
86 Lê Lâm Trường 2005 nam Việt Nam 0814166477 Việt Nam Long An Đức hòa Tân Phú Gò Sao 21/05/2021 Tại Nhà Gò Sao, Tân Phú 8 Bình Thường F2 BN 4780
87 Nguyễn Hồng Ngân 1988 Nữ Việt Nam 0941406536 Việt Nam Long An Đức hòa Tân Phú Âp Chánh 21/05/2021 Tại Nhà Âp Chánh, Tân Phú 8 Bình Thường F2 BN 4780

88 Nguyễn Thái Châu 2002 Nam Việt Nam 0383004786 Việt Nam Long An Đức hòa Thị Trấn Đức
Hòa 325E, Khu phố 5 21/05/2021 Tại Nhà 325E, Khu phố 5, Thị Trấn Đức Hòa 8 Bình Thường F2 BN 4780

89 Huỳnh Minh Phước 1981 Nam Việt Nam 0908159557 Việt Nam Long An Đức hòa Thị Trấn Đức
Hòa 388E/1, Khu phố 5 21/05/2021 Tại Nhà 388E/1, Khu phố 5, Thị Trấn Đức Hòa8 Bình Thường F2 BN 4780

90 Nguyễn Thị Lệ Thu 1968 Nữ Việt Nam 0799941176 Việt Nam Long An Đức hòa Thị Trấn Đức
Hòa 304A/10, Khu phố 1 21/05/2021 Tại Nhà 304A/10, Khu phố 1, Thị Trấn Đức Hòa8 Bình Thường F2 BN 4780

91 Lâm Thị Thùy Dương 1983 Nữ Viêt Nam 0369181545 Việt Nam Long An Đức Hòa Hòa Khánh NamXuân Khánh 21/05/2021 Tại Nhà Xuân Khánh 8 Bình Thường F2 BN 4780
92 Lê Quốc Toản 1979 Nam Viêt Nam 0393262720 Việt Nam Long An Đức Hòa Hòa Khánh NamThuận Hòa 1 21/05/2021 Tại Nhà Thuận Hòa 1 8 Bình Thường F2 BN 4780
93 Nguyễn Thị Kim Thoa 1983 Nữ Viêt Nam 0382138108 Việt Nam Long An Đức Hòa Hòa Khánh NamXuân Khánh 21/05/2021 Tại Nhà Xuân Khánh 8 Bình Thường F2 BN 4780
94 Lê Thành Nhân 1996 Nữ Viêt Nam 0941406536 Việt Nam Long An Đức Hòa Hòa Khánh NamThuận Hòa 2 21/05/2021 Tại Nhà Thuận Hòa 2 8 Bình Thường F2 BN 4780
95 Thi Văn Bầu 1964 Nam Viêt Nam 0339875207 Việt Nam Long An Đức Hòa Hòa Khánh Nam Xuân Khánh 21/05/2021 Tại Nhà Xuân Khánh 8 Bình Thường F2 BN 4780
96 Thi Thanh Trung 1994 Nam Viêt Nam 0386404450 Việt Nam Long An Đức Hòa Hòa Khánh Nam Xuân Khánh 21/05/2021 Tại Nhà Xuân Khánh 8 Bình Thường F2 BN 4780
97 Lê Văn Cu 1958 Nam Viêt Nam 0787699997 Việt Nam Long An Đức Hòa Hòa Khánh Nam Xuân Khánh 21/05/2021 Tại Nhà Xuân Khánh 8 Bình Thường F2 BN 4780
98 Bùi Quang Rạng 1981 Nam Viêt Nam 0886788368 Việt Nam Long An Đức Hòa Hòa Khánh Nam Thuận Hòa 1 21/05/2021 Tại Nhà Thuận Hòa 1 8 Bình Thường F2 BN 4780
99 Nguyễn Tố Trân 1980 Nữ Viêt Nam 0904799950 Việt Nam Long An Đức Hòa Hòa Khánh Nam Thuận Hòa 1 21/05/2021 Tại Nhà Thuận Hòa 1 8 Bình Thường F2 BN 4780
100 Nguyễn Đức Tín 1978 Nam Viêt Nam 0904799950 Việt Nam Long An Đức Hòa Hòa Khánh Nam Thuận Hòa 1 21/05/2021 Tại Nhà Thuận Hòa 1 8 Bình Thường F2 BN 4780
101 Nguyễn Quốc An 2004 Nam Viêt Nam 0946349492 Việt Nam Long An Đức Hòa Hòa Khánh Nam Thuận Hòa 1 21/05/2021 Tại Nhà Thuận Hòa 1 8 Bình Thường F2 BN 4780
102 Trần Tấn Đạt 2004 Nam Viêt Nam 0799787710 Việt Nam Long An Đức Hòa Hòa Khánh Nam Thuận Hòa 1 21/05/2021 Tại Nhà Thuận Hòa 1 8 Bình Thường F2 BN 4780
103 Trần Thị Mỹ Trương 2000 Nữ Viêt Nam 0375391924 Việt Nam Long An Đức Hòa Hòa Khánh Nam Xuân Khánh 21/05/2021 Tại Nhà Xuân Khánh 8 Bình Thường F2 BN 4780
104 Trần Thị Phục 2004 Nữ Viêt Nam 0853203948 Việt Nam Long An Đức Hòa Hòa Khánh Nam Thuận Hòa 1 21/05/2021 Tại Nhà Thuận Hòa 1 8 Bình Thường F2 BN 4780
105 Nguyễn Duy Khoa 2007 Nam Viêt Nam 0983957120 Việt Nam Long An Đức Hòa Hòa Khánh Nam Thuận Hòa 1 21/05/2021 Tại Nhà Thuận Hòa 1 8 Bình Thường F2 BN 4780
106 Bùi Ngọc Nhã Kỳ 2006 NỮ Viêt Nam 075392015 Việt Nam Long An Đức Hòa Hòa Khánh Nam Xuân Khánh 21/05/2021 Tại Nhà Xuân Khánh 8 Bình Thường F2 BN 4780
107 Phạm Thị Kim Quyên 1985 Nữ Viêt Nam Việt Nam Long An Đức Hòa Hòa Khánh ĐôngXuân Khánh 21/05/2021 Tại Nhà Xuân Khánh 8 Bình Thường F2 BN 4780
108 Võ Bùi Phúc Thịnh 2006 Nam Viêt Nam 0987904123 Việt Nam Long An Đức Hòa Hòa Khánh Nam Xuân Khánh 21/05/2021 Tại Nhà Xuân Khánh 8 Bình Thường F2 BN 4780
109 Lý Khánh Vân 2006 Nam Viêt Nam 0869696377 Việt Nam Long An Đức Hòa Hòa Khánh Nam Thuận Hòa 2 21/05/2021 Tại Nhà Thuận Hòa 2 8 Bình Thường F2 BN 4780
110 Cao Thanh Hiếu 1990 Nữ Viêt Nam 0983262614 Việt Nam Long An Đức Hòa Hòa Khánh ĐôngThuận Hòa 1 21/05/2021 Tại Nhà Thuận Hòa 1 8 Bình Thường F2 BN 4780
111 Nguyễn Thị Yến Nhi 2006 Nữ Viêt Nam 0963084971 Việt Nam Long An Đức Hòa Hòa Khánh Nam Thuận Hòa 1 21/05/2021 Tại Nhà Thuận Hòa 1 8 Bình Thường F2 BN 4780
112 Lê Thanh Lài 2006 Nam Viêt Nam 0918414567 Việt Nam Long An Đức Hòa Hòa Khánh Nam Thuận Hòa 1 21/05/2021 Tại Nhà Thuận Hòa 1 8 Bình Thường F2 BN 4780
113 Phạm Thanh Tiền 2002 Nam Viêt Nam 0969782239 Việt Nam Long An Đức Hòa Hòa Khánh Nam Xuân Khánh 21/05/2021 Tại Nhà Xuân Khánh 8 Bình Thường F2 BN 4780
114 Nguyễn Thị Ngọc Ánh 1954 Nữ Viêt Nam 0908775700 Việt Nam Long An Đức Hòa Hòa Khánh Nam Thuận Hòa 2 21/05/2021 Tại Nhà Thuận Hòa 2 8 Bình Thường F2 BN 4780
115 Trương Gia Như 2004 Nữ Viêt Nam 0372045236 Việt Nam Long An Đức Hòa Hòa Khánh Nam Xuân Khánh 21/05/2021 Tại Nhà Xuân Khánh 8 Bình Thường F2 BN 4780
116 Nguyễn Thành Quy 2005 Nam Viêt Nam 0772064918 Việt Nam Long An Đức Hòa Hòa Khánh Nam Xuân Khánh 21/05/2021 Tại Nhà Xuân Khánh 8 Bình Thường F2 BN 4780
117 Trần Thị Kim Tuyến 1974 Nữ Viêt Nam 0778742967 Việt Nam Long An Đức Hòa Hòa Khánh Nam Thuận Hòa 1 21/05/2021 Tại Nhà Thuận Hòa 1 8 Bình Thường F2 BN 4780
118 Huỳnh Văn Phú Quý 2006 Nam Viêt Nam 0386566395 Việt Nam Long An Đức Hòa Hòa Khánh Nam Thuận Hòa 2 21/05/2021 Tại Nhà Thuận Hòa 2 8 Bình Thường F2 BN 4780
119 Nguyễn Văn Khuyến 1954 Nam Viêt Nam 0364649345 Việt Nam Long An Đức Hòa Hòa Khánh Nam Xuân Khánh 21/05/2021 Tại Nhà Xuân Khánh 8 Bình Thường F2 BN 4780
120 Nguyễn  Văn Đen 1974 Nam Viêt Nam 0909629246 Việt Nam Long An Đức Hòa Hòa Khánh NamThuận Hòa 2 21/05/2021 Tại Nhà Thuận Hòa 2 8 Bình Thường F2 BN 4780
121 Nguyễn Minh Tâm 1980 Nam Viêt Nam 0799633630 Việt Nam Long An Đức Hòa Hòa Khánh NamThuận Hòa 2 21/05/2021 Tại Nhà Thuận Hòa 2 8 Bình Thường F2 BN 4780
122 Nguyễn Văn Hùng 1985 Nam Viêt Nam ,0338733027 Việt Nam Long An Đức Hòa Hòa Khánh NamThuận Hòa 2 21/05/2021 Tại Nhà Thuận Hòa 2 8 Bình Thường F2 BN 4780
123 Võ Thị Xuân 1960 Nữ Viêt Nam Việt Nam Long An Đức Hòa Hòa Khánh NamThuận Hòa 2 21/05/2021 Tại Nhà Thuận Hòa 2 8 Bình Thường F2 BN 4780
124 Lê Thị Gioi 1962 Nữ Viêt Nam 0333564700 Việt Nam Long An Đức Hòa Hòa Khánh NamThuận Hòa 2 21/05/2021 Tại Nhà Thuận Hòa 2 8 Bình Thường F2 BN 4780
125 Trần Văn Đẩu 1977 Nam Việt Nam 21/05/2021 Việt Nam LA Đức Hòa Đức Hòa ThượngHậu Hòa 21/05/2021 Tại Nhà Hậu Hòa, Đức Hòa Thượng 8 Bình Thường F2 BN 4780
126 Nguyễn Thị Ní 1978 Nữ Việt Nam 21/05/2021 Việt Nam LA Đức Hòa Đức Hòa ThượngHậu Hòa 21/05/2021 Tại Nhà Hậu Hòa, Đức Hòa Thượng 8 Bình Thường F2 BN 4780
127 Trần Thị Mộng Cầm 2000 Nữ Việt Nam 21/05/2021 Việt Nam LA Đức Hòa Đức Hòa ThượngHậu Hòa 21/05/2021 Tại Nhà Hậu Hòa, Đức Hòa Thượng 8 Bình Thường F2 BN 4780
128 Trần Hoàng Diệu 1971 Nữ Việt Nam 21/05/2021 Việt Nam LA Đức Hòa Đức Hòa ThượngHậu Hòa 21/05/2021 Tại Nhà Hậu Hòa, Đức Hòa Thượng 8 Bình Thường F2 BN 4780
129 Trần Hữu Dư 2003 Nam Việt Nam 21/05/2021 Việt Nam LA Đức Hòa Đức Hòa ThượngHậu Hòa 21/05/2021 Tại Nhà Hậu Hòa, Đức Hòa Thượng 8 Bình Thường F2 BN 4780
130 Trần Hữu Nghĩa 2005 Nam Việt Nam 21/05/2021 Việt Nam LA Đức Hòa Đức Hòa ThượngHậu Hòa 21/05/2021 Tại Nhà Hậu Hòa, Đức Hòa Thượng 8 Bình Thường F2 BN 4780
131 Trần Thị Kiều Thúy 1975 Nữ Việt Nam 21/05/2021 Việt Nam LA Đức Hòa Đức Hòa ThượngHậu Hòa 21/05/2021 Tại Nhà Hậu Hòa, Đức Hòa Thượng 8 Bình Thường F2 BN 4780
132 Đặng Văn Nước 1972 Nam Việt Nam 21/05/2021 Việt Nam LA Đức Hòa Đức Hòa ThượngHậu Hòa 21/05/2021 Tại Nhà Hậu Hòa, Đức Hòa Thượng 8 Bình Thường F2 BN 4780
133 Đặng Thị Ngọc Quyên 1999 Nữ Việt Nam 21/05/2021 Việt Nam LA Đức Hòa Đức Hòa ThượngHậu Hòa 21/05/2021 Tại Nhà Hậu Hòa, Đức Hòa Thượng 8 Bình Thường F2 BN 4780
134 Đặng Thị Ngọc Trinh 2000 Nữ Việt Nam 21/05/2021 Việt Nam LA Đức Hòa Đức Hòa ThượngHậu Hòa 21/05/2021 Tại Nhà Hậu Hòa, Đức Hòa Thượng 8 Bình Thường F2 BN 4780

135 Nguyễn Thiên Phát 2015 Nam Việt Nam 20/05/2021 Việt Nam LA Đức Hòa Đức Hòa
Thượng Nhơn Hòa 2 21/05/2021 Tại Nhà Ấp Nhơn Hòa 2, ĐHT 8 Bình Thường F2 BN 4780

136 Nguyễn Quỳnh Trâm 2018 Nữ Việt Nam 8299942700 20/05/2021 Việt Nam LA Đức Hòa Đức Hòa Hạ Bình Tiền 1 21/05/2021 Tại Nhà Bình Tiền 1, Đức Hòa Hạ 8 Bình Thường F2 BN 4780
137 Trần Thị Thùy Dương 1996 Nữ Việt Nam 8299942700 20/05/2021 Việt Nam LA Đức Hòa Đức Hòa Hạ Bình Tiền 1 21/05/2021 Tại Nhà Bình Tiền 1, Đức Hòa Hạ 8 Bình Thường F2 BN 4780

138 Nguyễn Thái Bình Dương 1997 Nam Việt Nam 385816925 20/05/2021 Việt Nam LA Đức Hòa Đức Hòa
Thượng Nhơn Hòa 2 21/05/2021 Tại Nhà Ấp Nhơn Hòa 2, Đức Hòa Thượng 8 Bình Thường F2 BN 4780
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140 Nguyễn Thái Bình 1969 Nam Việt Nam 369571165 20/05/2021 Việt Nam LA Đức Hòa Đức Hòa
Thượng Nhơn Hòa 2 21/05/2021 Tại Nhà Ấp Nhơn Hòa 2, Đức Hòa Thượng 8 Bình Thường F2 BN 4780



141 Nguyễn Quốc Danh 1969 Nam Việt Nam 20/05/2021 Việt Nam LA Đức Hòa Đức Hòa
Thượng Nhơn Hòa 2 21/05/2021 Tại Nhà Ấp Nhơn Hòa 2, Đức Hòa Thượng 8 Bình Thường F2 BN 4780

142 Nguyễn Bạch Huệ 1980 Nữ Việt Nam 373869535 20/05/2021 Việt Nam LA Đức Hòa Đức Hòa
Thượng Nhơn Hòa 2 21/05/2021 Tại Nhà Ấp Nhơn Hòa 2, Đức Hòa Thượng 8 Bình Thường F2 BN 4780

143 Lâm Ngọc Phúc 1983 Nữ Việt Nam 83366546 20/05/2021 Việt Nam LA Đức Hòa Đức Hòa
Thượng Nhơn Hòa 2 21/05/2021 Tại Nhà Ấp Nhơn Hòa 2, Đức Hòa Thượng 8 Bình Thường F2 BN 4780

144 Nguyễn Kim Tiên 1994 Nữ Việt Nam 902139663 20/05/2021 Việt Nam LA Đức Hòa Đức Hòa
Thượng Nhơn Hòa 2 21/05/2021 Tại Nhà Ấp Nhơn Hòa 2, Đức Hòa Thượng 8 Bình Thường F2 BN 4780

145 Võ Hoài Vũ Nam Việt Nam 20/05/2021 Việt Nam LA Đức Hòa Mỹ Hạnh Nam Mới 2 21/05/2021 Tại Nhà Ấp Mới 2, Mỹ Hạnh Nam, Đức
Hòa, Long An 8 Bình Thường F2 BN 4780

146 Anh Sang Nam Việt Nam 20/05/2021 Việt Nam LA Đức Hòa Mỹ Hạnh Nam Mới 2 21/05/2021 Tại Nhà Ấp Mới 2, Mỹ Hạnh Nam, Đức
Hòa, Long An 8 Bình Thường F2 BN 4780

147 Chị Thu Nữ Việt Nam 20/05/2021 Việt Nam LA Đức Hòa Mỹ Hạnh Nam Mới 2 21/05/2021 Tại Nhà Ấp Mới 2, Mỹ Hạnh Nam, Đức
Hòa, Long An 8 Bình Thường F2 BN 4780

148 Anh Dương Nam Việt Nam 20/05/2021 Việt Nam LA Đức Hòa Mỹ Hạnh Nam Mới 2 21/05/2021 Tại Nhà Ấp Mới 2, Mỹ Hạnh Nam, Đức
Hòa, Long An 8 Bình Thường F2 BN 4780

149 Anh Tùng Nam Việt Nam 20/05/2021 Việt Nam LA Đức Hòa Mỹ Hạnh Nam Mới 2 21/05/2021 Tại Nhà Ấp Mới 2, Mỹ Hạnh Nam, Đức
Hòa, Long An 8 Bình Thường F2 BN 4780

150 Tuấn Bida Nam Việt Nam 20/05/2021 Việt Nam LA Đức Hòa Mỹ Hạnh Nam Mới 2 21/05/2021 Tại Nhà Ấp Mới 1, Mỹ Hạnh Nam, Đức
Hòa, Long An 8 Bình Thường F2 BN 4780

151 LIU YI JUN 1981 Nam Trung QuốcE85068613 29/04/2021 Hà Bắc Trung Quốc Long An Đức Hoà Đức Hoà Đông 2 21/05/2021 Tại công ty CT TNHH sản xuất thương mại
dịch vụ Tam Hợp 7 Bình thường

Thực hiện cách ly
tại nhà sau khi đã
hoàn thành cach
ly tập trung 27/05/2018

152 Lê Thanh Điền 1992 Nam Việt Nam 301432182 29/04/2021 Nhật Bản Long An Đức Hoà Đức Hoà Đông 2 21/05/2021 Tại nhà Ấp 2- ĐHĐ 7 Bình thường

Thực hiện cách ly
tại nhà sau khi đã
hoàn thành cach
ly tập trung 27/05/2019

153 Lê Văn Thanh 1987 Nam Việt Nam B5850716 29/04/2021 Nhật Bản Long An Đức Hoà Đức Hoà Đông 4 21/05/2021 Tại nhà ấp 4 - ĐHĐ 7 Bình thường

Thực hiện cách ly
tại nhà sau khi đã
hoàn thành cach
ly tập trung 27/05/2020

154

Phan Trường Hải 1991 Nam

Việt Nam 30/04/2021 Long An Đức Hoà Thị trấn Hiệp Hòa

Khu vực 1

21/05/2022 Tại nhà

Khu vực 1, Thị trấn Hiệp Hòa

7 Bình thường

Thực hiện cách ly
tại nhà sau khi đã
hoàn thành cach
ly tập trung 27/05/2021

155

Nam Gabno 1960 Nam

Hàn Quốc

M43923692

01/05/2021 Hàn Quốc Long An Đức Hoà Mỹ Hạnh Bắc

Lô 10, đường số 8 KCN Xuyên Á23/05/2021

Tại nhà

Lô 10, đường số 8 KCN Xuyên Á, Mỹ Hạnh Bắc

6 Bình thường

Thực hiện cách ly
tại nhà sau khi đã
hoàn thành cach
ly tập trung 29/05/2021

156 Nguyễn Thi Huệ 1983 Nữ Việt Nam 21/05/2021 Việt Nam Long An Đức Hòa Đức Hòa ThượngBình Hữu 1 21/05/2021 Tại nhà Bình Hữu 1, Đức Hòa Thượng 8 Bình Thương F2 BN 4780
157 Đỗ Văn Trân 1994 Nam Việt Nam 21/05/2021 Việt Nam Đức Hòa Đức Hòa ThượngHậu Hòa 21/05/2021 Tại nhà Hậu Hòa, Đức Hòa Thượng 8 Bình Thương F2 BN 4780
158 Dương Hoàng Nhân 1998 Nam Việt Nam 21/05/2021 Việt Nam Đức Hòa Đức Hòa ThượngHậu Hòa 21/05/2021 Tại nhà Hậu Hòa, Đức Hòa Thượng 8 Bình Thương F2 BN 4780
159 Phạm Thị Hải Dương 1987 Nữ Việt Nam 19/05/2021 Việt Nam Long An Đức Hòa Thị trấn Hiệp HòaKhu vự 5 19/05/2021 Tại nhà Khu vự 5, Thị trấn Hiệp Hòa 10 Bình Thương F2 BN 4780

160

Wu Yang Ping 1987 Nam Trung QuốcEE6134775 05/02/2021 Trung Quốc Long An Đức Hòa Đức Hòa Hạ Bình Tiền 2 23/05/2021

Tại công ty Cty VINA HARDWARES
Lô 5 đường 9, KCN Tân Đức 6

Bình Thương

Thực hiện cách ly
tại nhà sau khi đã
hoàn thành cach
ly tập trung 29/05/2021

161

Gao Bing Long 1977 Nam Trung QuốcEH3733502 05/02/2021 Trung Quốc Long An Đức Hòa Đức Hòa Hạ Bình Tiền 1 23/05/2021

Tại công ty

Cty CFAA Việt Nam, Bình tiền 1 6

Bình Thương

Thực hiện cách ly
tại nhà sau khi đã
hoàn thành cach
ly tập trung 29/05/2021

162

Lu Fa Cha  1972 Nam Trung QuốcE74487599 05/02/2021 Trung Quốc Long An Đức Hòa Đức Hòa Hạ Bình Tiền 1 23/05/2021

Tại công ty

Cty CFAA Việt Nam, Bình tiền 1 6

Bình Thương

Thực hiện cách ly
tại nhà sau khi đã
hoàn thành cach
ly tập trung 29/05/2021

163

Hà Thị Thu 1970 Nữ Việt Nam 05/04/2021 Campuchia Long An Đức Hòa Lộc Giang Lộc Chánh 25/05/2021

Tại nhà

Lộc Chánh, Lộc Giang 4

Bình Thương

Thực hiện cách ly
tại nhà sau khi đã
hoàn thành cach
ly tập trung 31/05/2021

164

Huỳnh Văn Đúng 1964 Nam Việt Nam 05/04/2021 Campuchia Long An Đức Hòa Lộc Giang Lộc Chánh 25/05/2021

Tại nhà

Lộc Chánh, Lộc Giang 4

Bình Thương

Thực hiện cách ly
tại nhà sau khi đã
hoàn thành cach
ly tập trung 31/05/2021

165

Hà Văn Mạnh  1994 Nam Việt Nam 301528652 05/04/2021 Campuchia Long An Đức Hòa Lộc Giang Lộc Chánh 25/05/2021

Tại nhà

Lộc Chánh, Lộc Giang 4

Bình Thương

Thực hiện cách ly
tại nhà sau khi đã
hoàn thành cach
ly tập trung 31/05/2021

166 Nguyễn Thành Được 1993 Nam Việt Nam C324940 04/05/2021 Nhật Long An Đức Hoà An Ninh Tây An Thạnh 25/05/2021 Tại Nhà An Thạnh, An Ninh Tây 4 Bình Thường

Thực hiện cách ly
tại nhà sau khi đã
hoàn thành cach
ly tập trung

31/05/2021

167 Hồ Văn Diện 1993

Nam

301468815 984219502 02/05/2021 CamPuChia Long An Đức Hoà An Ninh Tây An Hòa 24/05/2021

An Hòa, An Ninh Tây

5 Bình Thường

Thực hiện cách ly
tại nhà sau khi đã
hoàn thành cach
ly tập trung

30/05/2021

168 Phí Thị Ngọc Ánh 1995

Nữ

Việt Nam B8399197 02/05/2021 Nhật Long An Đức Hoà Mỹ Hạnh Nam Mới 2 24/05/2021

Ấp Mới 2, Mỹ Hạnh Nam

5 Bình Thường

Thực hiện cách ly
tại nhà sau khi đã
hoàn thành cach
ly tập trung

30/05/2022

169 Lê Công Nhựt 1995

Nam

Việt Nam C1758916

989143619

05/05/2021 Nhật Long An Đức Hoà

Đức Lập ThượngĐức Ngãi 2

26/05/2021

Đức Ngãi 2, Đức Lập Thượng

3 Bình Thường

Thực hiện cách ly
tại nhà sau khi đã
hoàn thành cach
ly tập trung

01/06/2021

170 Ngô Thảo Nhiên 2020 Nữ Việt Nam
20/05/2021 TP.HCM Việt Nam

Long An Đức Hòa Mỹ Hạnh Nam Ấp Mới 2 27/05/2021 Tại nhà Mới 2, Mỹ Hạnh Nam, Đức Hòa,
Long An 1 Bình Thường

F1 nhưng dưới 5
tuổi  thực hiện
cách ly y tế tại
nhà

16/06/2021



171 Ngô Văn Hiền 1955 Nam Việt Nam 332112601

20/05/2021 TP.HCM Việt Nam

Long An Đức Hòa Mỹ Hạnh Nam Ấp Mới 2 27/05/2021 Tại nhà Mới 2, Mỹ Hạnh Nam, Đức Hòa,
Long An 1 Bình Thường

F2 Chăm sóc ca
F1 dưới 5 tuổi,
thực hiện cách ly
thêm 7 ngày

16/06/2021

172 Phạm Thị Chinh 1955 Nữ Việt Nam 365780292

20/05/2021 TP.HCM Việt Nam

Long An Đức Hòa Mỹ Hạnh Nam Ấp Mới 2 27/05/2021 Tại nhà Mới 2, Mỹ Hạnh Nam, Đức Hòa,
Long An 1 Bình Thường

F2 Chăm sóc ca
F1 dưới 5 tuổi,
thực hiện cách ly
thêm 7 ngày

16/06/2021

173 Nguyễn Minh Hiếu 1999 Nam Việt Nam 0904874243 17/5/2021
Hòa An-
Cẩm Lệ-Đà
Nẵng

Việt Nam Long an Cần Giuộc  Long Thượng Tân Điền 17/5/2021 Tại địa phươngẤp Long Hưng, xã Long thượng, huyện Cần Giuộc10 Ổn 01/6/2021

174 Nguyễn Văn Hội 1990 Nam Việt Nam 19/5/2021
Quận Hồng
Bang-Tp
Hải Phòng

Long An Cần Giuộc Phước Lâm Phước Hưng 1 20/5/2021 Tại địa
phương Ấp Phước Hưng 1, Phước Lâm 9 Ổn

175 Huỳnh Thị Đẹp 1957 Nữ Việt Nam 30/4/2021 Mỹ Long an Cần Giuộc Đông Thạnh Ấp Nam 21/5/2021 Tại địa phươngẤp Nam, xã Đông Thạnh, huyện Cần Giuộc6 Ổn Phường Bến Nghé, Quận 1
176 Nguyễn Thị Quánh 1955 Nữ Việt Nam 033897591 22/4/2021 Hàn Quốc Long an Cần Giuộc Phước Lý Vĩnh Phước 20/5/2021 Tại địa phươngẤp Vĩnh Phước, xã Phước Lý, huyện Cần Giuộc7 Ổn Bầu Bàng-Bình Dương

177 Huỳnh Công Phương 1969 Nam Việt Nam 20/5/2021 Làm việc
tại TT Hòa
Hảo

Long an Cần Giuộc Long An Ấp 4 20/5/2021 Tại địa
phương Ấp 4, xã Long An, huyện Cần Giuộc 8 Ổn

178 Huỳnh Khắc Trung 1989 Nam Việt Nam 20/5/2021
Nhân viên
giữ xe TT
Hòa Hảo

Long an Cần Giuộc Long An Ấp 4 20/5/2021 Tại địa
phương Ấp 4, xã Long An, huyện Cần Giuộc 8 Ổn

179 Lê Thị Ngọc Hoa 1970 Nữ Việt Nam 20/5/2021 Làm việc
tại TT Hòa
Hảo

Long an Cần Giuộc Long An Ấp 4 20/5/2021 Tại địa
phương Ấp 4, xã Long An, huyện Cần Giuộc 8 Ổn

180 Đỗ Thảo Vy 2004 Nữ Việt Nam 082437383 22/5/2021
Tiếp xúc
F1 đang
cách ly Bạc
Liêu

Long an Cần Giuộc Phước Lý Phước Lý 22/5/2021 Tại địa phươngẤp Vĩnh Phước, xã Phươc Lý, huyện Cần Giuộc6 Ổn

181 Võ Hoàng Bá 1960 Nam Việt Nam 30/4/2021 Mỹ Long an Cần Giuộc Đông Thạnh Ấp Nam 21/5/2021 Tại địa phươngẤp Nam, xã Đông Thạnh, huyện Cần Giuộc6 Ổn Phường Bến Nghé, Quận 129/5/2021

182 Huỳnh Văn Cang 1955 Nam Việt Nam 02314176
5 0769757479 05/04/2021 Đài Loan Long An Cần Giuộc Long Thượng Tân điền 24/5/2021 Tại địa

phương
Ấp Tân Điền, xã Long Thượng,
huyện Cần Giuộc 3 Ổn Cách ly tại Đà Nẵng01/6/2021

183 Nguyễn Hải Vũ 1983 Nam Việt Nam 0372499686 05/07/2021 Tiếp xúc
gần F0 Long an Cần Giuộc Long An Ấp 4 24/5/2021 Tại địa

phương Ấp 4, xã Long an, huyện Cần Giuộc 3 Ổn
168, đường Hùng
Vương,
P2, Quận 10

01/6/2021

184 Trần Thị Thúy Huyền 1994 Nữ Việt Nam C3067358 05/04/2021 Nhật Bản Long an Cần Giuộc Phước Lại Long Bào 24/5/2021 Tại địa phươngẤp Long Bào, xã Phước Lại, huyện Cần Giuộc3 Ổn

KS Hồ Núi Cốc
Plaza, xã Tân
Thái,
 huyện Đài Từ,
Tỉnh Thái Nguyên

01/6/2021

185 Lin BaoXing 1980 Nam Trung QuốcE14756939 03/5/2021 Trung
Quốc Long an Cần Giuộc TT Cần Giuộc Kp Tân Phước 23/5/2021 Tại địa phươngKP Tân Phước, TT Cần Giuộc 4 Ổn

Khách sạn
Riverside, Tôn
Đức Thắng,
Phường Bến
Nghé, Quận 1, TT
Cần Giuộc

31/5/2021

186 Xue ShaoJuan 1990 Nam Trung QuốcEJ0219518 03/5/2021 Trung
Quốc Long an Cần Giuộc TT Cần Giuộc Kp Tân Phước 23/5/2021 Tại địa phươngKP Tân Phước, TT Cần Giuộc 4 Ổn

Khách sạn
Riverside, Tôn
Đức Thắng,
Phường Bến
Nghé, Quận 1, TT
Cần Giuộc

31/5/2021

187 Đinh Hoàng Hồng Phương 1982 Nữ Việt Nam 19/5/2021 Làm việc
tại TT Hòa
Hảo

Long An Cần Giuộc TT Cần Giuộc Kp Tân Phước 19/5/2021 Tại địa phươngKP Tân Phước, TT Cần Giuộc 8 Ổn 02/6/2021

188 Nguyễn Thị Thanh Cẩm 1991 Nữ Việt Nam 19/5/2021 Làm việc
tại TT Hòa
Hảo

Long An Cần Giuộc TT Cần Giuộc Kp Tân Phước 19/5/2021 Tại địa phươngKP Tân Phước, TT Cần Giuộc 8 Ổn 02/6/2021

189 Phan Minh Tân 2001 Nam Việt Nam 3,02E+08 27/5/2021
Tiếp xúc
gần ca F1
ca Phú
Nhuận

Long An Cần Giuộc Mỹ Lộc Lộc Hậu 27/5/2021 Tại địa
phương

Ấp Lộc Hậu, xã Mỹ Lộc, huyện
Cần Giuộc, tỉnh Long an 02 Ổn

190 Đào Thị Kim Em 1968 Nữ Việt Nam 0357641696 27/5/2021
Tiếp xúc
gần ca F1
ca Phú
Nhuận

Long An Cần Giuộc Mỹ Lộc Lộc Hậu 27/5/2021 Tại địa
phương

Ấp Lộc Hậu, xã Mỹ Lộc, huyện
Cần Giuộc, tỉnh Long an 02 Ổn

191 Phan Văn Tiền 1966 Nam Việt Nam 0972066075 27/5/2021
Tiếp xúc
gần ca F1
ca Phú
Nhuận

Long An Cần Giuộc Phước Hậu Ấp Trong 27/5/2021 Tại địa
phương Ấp Trong, xã Phước Hậu, huyện Cần Giuộc02 Ổn

192 Nguyễn Thị Thùy Trinh 1990 Nữ Việt Nam 27/5/2021
Tiếp xúc
gần ca F1
ca Phú
Nhuận

Long An Cần Giuộc Phước Lý Vĩnh Phước 27/5/2021 Tại địa
phương Ấp Vĩnh Phước, xã Phước Lý, huyện Cần Giuộc02 Ổn

193 Thái Thị Lùn 1978 Nữ Việt Nam 0933336742 27/5/2021
Tiếp xúc
gần ca F1
ca  Long
Hậu

Long An Cần Giuộc Long Hậu Ấp 1 27/5/2021 Tại địa
phương Ấp 1, Long Hậu, Cần Giuộc, Long An02 Ổn

194
Thái Văn Nhỏ 1988 Nam

Việt Nam
0939655949

27/5/2021
Tiếp xúc
gần ca F1
ca  Long
Hậu

Long An Cần Giuộc Long Hậu Ấp 1 27/5/2021 Tại địa
phương Ấp 1, Long Hậu, Cần Giuộc, Long An02 Ổn

195
Võ Phi Long 1984 Nam

Việt Nam 0352350209 27/5/2021
Tiếp xúc
gần ca F1
ca  Long
Hậu

Long An Cần Giuộc Long Hậu Ấp 1 27/5/2021 Tại địa
phương Ấp 1, Long Hậu, Cần Giuộc, Long An02 Ổn

196
Võ Minh Phụng

1993
Nam

Việt Nam
0388185880

27/5/2021
Tiếp xúc
gần ca F1
ca  Long
Hậu

Long An Cần Giuộc Phước Vĩnh ĐôngThạnh Trung 27/5/2021 Tại địa
phương Thạnh Trung,Phước Vĩnh Đông, Cần Giuộc, Long An02 Ổn

197
Huỳnh Thị Thu Thảo

1993
Nữ

Việt Nam
0375138068

27/5/2021
Tiếp xúc
gần ca F1
ca  Long
Hậu

Long An Cần Giuộc Phước Vĩnh ĐôngVĩnh Thạnh 27/5/2021 Tại địa
phương Vĩnh Thạnh,Phước Vĩnh Đông, Cần Giuộc, Long An02 Ổn

198
Phạm Thị Yến Oanh

1981
Nữ

Việt Nam
0779589462

27/5/2021
Tiếp xúc
gần ca F1
ca  Long
Hậu

Long An Cần Giuộc Phước Vĩnh ĐôngVĩnh Thạnh 27/5/2021 Tại địa
phương Vĩnh Thạnh,Phước Vĩnh Đông, Cần Giuộc, Long An02 Ổn

199
Đặng Thị Hồng

1978
Nữ

Việt Nam
0904167694

27/5/2021
Tiếp xúc
gần ca F1
ca  Long
Hậu

Long An Cần Giuộc Phước Vĩnh ĐôngVĩnh Thạnh 27/5/2021 Tại địa
phương Vĩnh Thạnh,Phước Vĩnh Đông, Cần Giuộc, Long An02 Ổn

200 Nguyễn Thị Kiều Oanh 2008 Nữ Việt Nam 27/5/2021
Tiếp xúc
gần ca F1
ca  Long
Hậu

Long An Cần Giuộc Long Hậu Ấp 3 27/5/2021 Tại địa
phương Ấp 3, Long Hậu, Cần Giuộc, Long An02 Ổn



201 Nguyễn Thanh Tâm 2010 Nam Việt Nam 27/5/2021
Tiếp xúc
gần ca F1
ca  Long
Hậu

Long An Cần Giuộc Long Hậu Ấp 3 27/5/2021 Tại địa
phương Ấp 3, Long Hậu, Cần Giuộc, Long An02 Ổn

202
Nguyễn Thị My 1996

Nữ Việt Nam 27/5/2021
Tiếp xúc
gần ca F1
ca  Long
Hậu

Long An Cần Giuộc Long Hậu Ấp 3 27/5/2021 Tại địa
phương Ấp 3, Long Hậu, Cần Giuộc, Long An02 Ổn

203
Nguyễn Phước Trí 1961 Nam

Việt Nam
0956117990

27/5/2021
Tiếp xúc
gần ca F1
ca  Long
Hậu

Long An Cần Giuộc Long Hậu Ấp 3 27/5/2021 Tại địa
phương Ấp 3, Long Hậu, Cần Giuộc, Long An02 Ổn

204 Nguyễn Lâm Bảo Huy 2007 Nam Việt Nam 0901201799
(cha)

27/5/2021
Tiếp xúc
gần ca F1
ca  Long
Hậu

Long An Cần Giuộc Long Hậu Ấp 4 27/5/2021 Tại địa
phương Ấp 4, Long Hậu, Cần Giuộc, Long An02 Ổn

205 Nguyễn Hoàng Huy Bảo 2007 Nam Việt Nam 27/5/2021
Tiếp xúc
gần ca F1
ca  Long
Hậu

Long An Cần Giuộc Long Hậu Ấp 4 27/5/2021 Tại địa
phương Ấp 4, Long Hậu, Cần Giuộc, Long An02 Ổn

206
Hoàng Quốc Tuấn 1947 Nam

Việt Nam 27/5/2021
Tiếp xúc
gần ca F1
ca  Long
Hậu

Long An Cần Giuộc Thị Trấn KP3 27/5/2021 Tại địa
phương KP3, Thị trấn Cần Giuộc, Cần Giuộc, Long An02 Ổn

207
Trần Thị Hồng Điệp 1995 Nữ

Việt Nam 27/5/2021
Tiếp xúc
gần ca F1
ca  Long
Hậu

Long An Cần Giuộc Thị Trấn KP3 27/5/2021 Tại địa
phương KP3, Thị trấn Cần Giuộc, Cần Giuộc, Long An02 Ổn

208
Hoàng Thị Xuân Trang 1982 Nữ

Việt Nam 27/5/2021
Tiếp xúc
gần ca F1
ca  Long
Hậu

Long An Cần Giuộc Thị Trấn KP3 27/5/2021 Tại địa
phương KP3, Thị trấn Cần Giuộc, Cần Giuộc, Long An02 Ổn

209
Trần Nghĩa Thanh Hùng 1972 Nam

Việt Nam 27/5/2021
Tiếp xúc
gần ca F1
ca  Long
Hậu

Long An Cần Giuộc Thị Trấn KP3 27/5/2021 Tại địa
phương KP3, Thị trấn Cần Giuộc, Cần Giuộc, Long An02 Ổn

210
Trần Ngọc Bảo Thy 2009 Nữ

Việt Nam 27/5/2021
Tiếp xúc
gần ca F1
ca  Long
Hậu

Long An Cần Giuộc Thị Trấn KP3 27/5/2021 Tại địa
phương KP3, Thị trấn Cần Giuộc, Cần Giuộc, Long An02 Ổn

211
Trần Nghĩa Khánh Duy 2012 Nam

Việt Nam 27/5/2021
Tiếp xúc
gần ca F1
ca  Long
Hậu

Long An Cần Giuộc Thị Trấn KP3 27/5/2021 Tại địa
phương KP3, Thị trấn Cần Giuộc, Cần Giuộc, Long An02 Ổn

212
Nguyễn Thị Diễm Kiều 1988 Nam

Việt Nam 27/5/2021
Tiếp xúc
gần ca F1
ca  Long
Hậu

Long An Cần Giuộc Phước Vĩnh
Tây Ấp 3 27/5/2021 Tại địa

phương
Ấp 3, Long Hậu, Cần Giuộc, Long
An 02 Ổn

213
Trần Thị Cẩm Thơ 1982 Nam

Việt Nam 27/5/2021
Tiếp xúc
gần ca F1
ca  Long
Hậu

Long An Cần Giuộc Long Hậu Ấp  2/6 27/5/2021 Tại địa
phương

Ấp 2/6, Long Hậu, Cần Giuộc,
Long An 02 Ổn

214
Lê Thị Cẩm Hồng 1977 Nữ

Việt Nam 27/5/2021
Tiếp xúc
gần ca F1
ca  Long
Hậu

Long An Cần Giuộc Phước Lại Tân Thanh A 27/5/2021 Tại địa
phương

Ấp Tan Thanh A, Phước Lý, huyện
Cần Giuộc 02 Ổn

215
Nguyễn Văn Dương 1992 Nam

Việt Nam 27/5/2021
Tiếp xúc
gần ca F1
ca  Long
Hậu

Long An Cần Giuộc Tân Tập Tân Đại 27/5/2021 Tại địa
phương

Ấp Tân  Đại, xã Tân Tập, huyện
Cần Giuộc 02 Ổn

216 Nguyễn Thị Thắm 1994 Nữ Việt Nam 27/5/2021
Tiếp xúc
gần ca F1
ca  Long
Hậu

Long An Cần Giuộc Đông Thạnh Tân Quang 2 27/5/2021 Tại địa
phương Ấp Tan Quang 2, xã Đông Thạnh 02 Ổn

217 Phạm Thị Hóa 1972 Nữ Việt Nam 27/5/2021
Tiếp xúc
gần ca F1
ca  Long
Hậu

Long An Cần Giuộc Long Hậu Ấp  2/5 27/5/2021 Tại địa
phương

Ấp 2/5, Long Hậu, huyện Cần
Giuộc 02 Ổn

218 Đoàn Thị Tư 1971 Nữ Việt Nam 27/5/2021
Tiếp xúc
gần ca F1
ca  Long
Hậu

Long An Cần Giuộc Phước Vĩnh
Tây Ấp 3 27/5/2021 Tại địa

phương Ấp 3, xã Phước Vĩnh Tây 02 Ổn

219 Nguyễn Thị Mộng Tuyền 1989 Nữ Việt Nam 27/5/2021
Tiếp xúc
gần ca F1
ca  Long
Hậu

Long An Cần Giuộc Phước Lại Tân Thanh A 27/5/2021 Tại địa
phương Tân Thanh A, Phước Lại 02 Ổn

220 Đỗ Thị Kim Nguyên 1983 Nữ Việt Nam 27/5/2021
Tiếp xúc
gần ca F1
ca  Long
Hậu

Long An Cần Giuộc Long Hậu Ấp  1 27/5/2021 Tại địa
phương

Ấp 1, Long Hậu, Cần Giuộc, Long
An 02 Ổn

221 Tăng Hạnh Nhân 1989
Nam

Việt Nam 27/5/2021
Tiếp xúc
gần ca F1
ca  Long
Hậu

Long An Cần Giuộc Long Hậu Ấp  3 27/5/2021 Tại địa
phương

Ấp 3, Long Hậu, Cần Giuộc, Long
An 02 Ổn

222 TRẦN QUANG PHÁP 1983
Nam

Việt Nam 23/5/2021
Tiếp xúc
gần ca F1
ca  Long
Hậu

Long An Cần Giuộc  Phước Lại Tân Thanh A 27/5/2021 Tại địa
phương Tân Thanh A, Phước Lại 02 Ổn

223 NGUYỄN QUỐC ViỆT 1985
Nam

Việt Nam 23/5/2021
Tiếp xúc
gần ca F1
ca  Long
Hậu

Long An Cần Giuộc , Phước Lại Tổ 23 ấp lũy 27/5/2021 Tại địa
phương Ấp Lũy, Phước Lại 02 Ổn

224 NGUYỄN THỊ NGỌC BÍCH 1978 Nữ Việt Nam 23/5/2021
Tiếp xúc
gần ca F1
ca  Long
Hậu

Long An Cần Giuộc Phước Lại phước Thới, 27/5/2021 Tại địa
phương Phước Thới, Phước Lại 02 Ổn

225 HỒ MINH TRUNG 1986
Nam

Việt Nam 23/5/2021
Tiếp xúc
gần ca F1
ca  Long
Hậu

Long An Cần Giuộc  Long Hậu ấp 2/5, 27/5/2021 Tại địa
phương

Ấp 2/5, Long Hậu, huyện Cần
Giuộc 02 Ổn

226 NGUYỄN NGỌC NHƯ ÁI 1984 Nữ Việt Nam 23/5/2021
Tiếp xúc
gần ca F1
ca  Long
Hậu

Long An Cần Giuộc  Long Hậu Ấp 4, 27/5/2021 Tại địa
phương

Ấp 4, Long Hậu, Cần Giuộc, Long
An 02 Ổn

227 NGUYỄN THỊ NGỌC LAN 1967 Nữ Việt Nam 23/5/2021
Tiếp xúc
gần ca F1
ca  Long
Hậu

Long An Cần Giuộc  Long Hậu Ấp 4, 27/5/2021 Tại địa
phương

Ấp 4, Long Hậu, Cần Giuộc, Long
An 02 Ổn

228 LÊ THÀNH GIANG 1997
Nam

Việt Nam 23/5/2021
Tiếp xúc
gần ca F1
ca  Long
Hậu

Long An Cần Giuộc  Long Hậu Ấp 4, 27/5/2021 Tại địa
phương

Ấp 4, Long Hậu, Cần Giuộc, Long
An 02 Ổn

229 VÕ BÁ SƠN 1957
Nam

Việt Nam 23/5/2021
Tiếp xúc
gần ca F1
ca  Long
Hậu

Long An Cần Giuộc  Long Hậu Ấp 4, 27/5/2021 Tại địa
phương

Ấp 4, Long Hậu, Cần Giuộc, Long
An 02 Ổn



230 TRẦN HOÀNG PHƯƠNG 1961
Nam

Việt Nam 23/5/2021
Tiếp xúc
gần ca F1
ca  Long
Hậu

Long An Cần Giuộc  Long Hậu Ấp 4, 27/5/2021 Tại địa
phương

Ấp 4, Long Hậu, Cần Giuộc, Long
An 02 Ổn

231 DƯƠNG TRÙNG DƯƠNG 2002
Nam

Việt Nam 23/5/2021
Tiếp xúc
gần ca F1
ca  Long
Hậu

Long An Cần Giuộc  Long Hậu Ấp 4, 27/5/2021 Tại địa
phương

Ấp 4, Long Hậu, Cần Giuộc, Long
An 02 Ổn

232 TRẦN NGỌC TUẤN 2002
Nam

Việt Nam 23/5/2021
Tiếp xúc
gần ca F1
ca  Long
Hậu

Long An Cần Giuộc  Long Hậu Ấp 4, 27/5/2021 Tại địa
phương

Ấp 4, Long Hậu, Cần Giuộc, Long
An 02 Ổn

233 LÊ ANH ĐỢI 1978
Nam

Việt Nam 23/5/2021
Tiếp xúc
gần ca F1
ca  Long
Hậu

Long An Cần Giuộc  Long Hậu Ấp 4, 27/5/2021 Tại địa
phương

Ấp 4, Long Hậu, Cần Giuộc, Long
An 02 Ổn

234 HUỲNH THỊ MỸ DUYÊN 1995 Nữ Việt Nam 23/5/2021
Tiếp xúc
gần ca F1
ca  Long
Hậu

Long An Cần Giuộc Phước Lại Tân Thanh A, 27/5/2021 Tại địa
phương Tân Thanh A, Phước Lại 02 Ổn

235 NGUYỄN VĂN XUÂN 1960
Nam

Việt Nam 23/5/2021
Tiếp xúc
gần ca F1
ca  Long
Hậu

Long An Cần Giuộc  Long Hậu Ấp 4, 27/5/2021 Tại địa
phương

Ấp 4, Long Hậu, Cần Giuộc, Long
An 02 Ổn

236 ĐẶNG NGÔ KHỞI 1965
Nam

Việt Nam 23/5/2021
Tiếp xúc
gần ca F1
ca  Long
Hậu

Long An Cần Giuộc  Long Hậu Ấp 4, 27/5/2021 Tại địa
phương

Ấp 4, Long Hậu, Cần Giuộc, Long
An 02 Ổn

237 NGUYỄN MINH ĐỨC 1988
Nam

Việt Nam 23/5/2021
Tiếp xúc
gần ca F1
ca  Long
Hậu

Long An Cần Giuộc  Long Hậu Ấp 4, 27/5/2021 Tại địa
phương

Ấp 4, Long Hậu, Cần Giuộc, Long
An 02 Ổn

238 NGÔ VĂN BÌNH 1996
Nam

Việt Nam 23/5/2021
Tiếp xúc
gần ca F1
ca  Long
Hậu

Long An Cần Giuộc  Long Hậu Ấp 4, 27/5/2021 Tại địa
phương

Ấp 4, Long Hậu, Cần Giuộc, Long
An 02 Ổn

239 TRẦN QUANG VINH 1997
Nam

Việt Nam 23/5/2021
Tiếp xúc
gần ca F1
ca  Long
Hậu

Long An Cần Giuộc  Long Hậu Ấp 4, 27/5/2021 Tại địa
phương

Ấp 4, Long Hậu, Cần Giuộc, Long
An 02 Ổn

240 TRẦN PHÁT SANG 1953
Nam

Việt Nam 23/5/2021
Tiếp xúc
gần ca F1
ca  Long
Hậu

Long An Cần Giuộc  Long Hậu Ấp 4, 27/5/2021 Tại địa
phương

Ấp 4, Long Hậu, Cần Giuộc, Long
An 02 Ổn

241 NGUYỄN THỊ CẨM TUYÊN 1986 Nữ Việt Nam 23/5/2021
Tiếp xúc
gần ca F1
ca  Long
Hậu

Long An Cần Giuộc  Long Hậu Ấp 4, 27/5/2021 Tại địa
phương

Ấp 4, Long Hậu, Cần Giuộc, Long
An 02 Ổn

242 PHẠM MINH THIỆN 1982
Nam

Việt Nam 23/5/2021
Tiếp xúc
gần ca F1
ca  Long
Hậu

Long An Cần Giuộc Long Hậu 2/5 27/5/2021 Tại địa
phương

Ấp 2/5, Long Hậu, huyện Cần
Giuộc 02 Ổn

243 PHẠM VĂN DUY 1969
Nam

Việt Nam 23/5/2021
Tiếp xúc
gần ca F1
ca  Long
Hậu

Long An Cần Giuộc  Phước Lại Tân Thanh B, 27/5/2021 Tại địa
phương Tân Thanh B, Phước Lại 02 Ổn

244 LÊ KIM NGA 1968 Nữ Việt Nam 23/5/2021
Tiếp xúc
gần ca F1
ca  Long
Hậu

Long An Cần Giuộc Long Hậu Ấp 4, 27/5/2021 Tại địa
phương

Ấp 4, Long Hậu, Cần Giuộc, Long
An 02 Ổn

245 DƯƠNG CHÍ TÂM 1997
Nam

Việt Nam 23/5/2021
Tiếp xúc
gần ca F1
ca  Long
Hậu

Long An Cần Giuộc Long Hậu Ấp 4, 27/5/2021 Tại địa
phương

Ấp 4, Long Hậu, Cần Giuộc, Long
An 02 Ổn

246 Nguyễn Hoàng phi 1994 Nam VN 30148998
5 0974268767 03/5/2021 Svayrieng Campuchia Long An Châu Thành Hiệp Thạnh 149/6, Ấp 6 24/5/2021 Tại nhà 149/6, Ấp 6 xã Hiệp Thạnh 4 BT Hoàn thành cách

ly tập trung 31/5/2021

247 Nguyễn Thị Ảnh 1962 nữ VN 30003887
5

0837020341 19/5/2021 Long An Kiến Tường Bình Hiệp Ấp Ông Nhan Đông 21/5/2021 Tại nhà Ấp Ông Nhan Đông, xã Bình Hiệp 7 Đang theo dõi

248 VÕ NHỰT TRẠNG 1939 Nam Việt Nam  326170767 20/05/2021 Long An Kiến Tường Tuyên Thạnh Gò ớt 21/05/2021 Tại Nhà Ấp Gò Ớt – Xã Tuyên Thạnh – tx
Kiến Tường – Long An 7 Đang theo dõi

249  ĐÀO THỊ PHIẾN  1939 NỮ  Việt Nam  326170767 20/05/2021 Long An Kiến Tường Tuyên Thạnh Gò ớt 21/05/2021 Tại Nhà Ấp Gò Ớt – Xã Tuyên Thạnh – tx
Kiến Tường – Long An 7 Đang theo dõi

250 VÕ NHỰT VŨ  1976 Nam Việt Nam  326170767 20/05/2021 Long An Kiến Tường Tuyên Thạnh Gò ớt 21/05/2021 Tại Nhà Ấp Gò Ớt – Xã Tuyên Thạnh – tx
Kiến Tường – Long An 7 Đang theo dõi

251 HUỲNH THỊ HỒNG  1977 NỮ  Việt Nam  326170767 20/05/2021 Long An Kiến Tường Tuyên Thạnh Gò ớt 21/05/2021 Tại Nhà Ấp Gò Ớt – Xã Tuyên Thạnh – tx
Kiến Tường – Long An 7 Đang theo dõi

252 VÕ NGỌC DIỆU  2003 NỮ  Việt Nam  326170767 20/05/2021 Long An Kiến Tường Tuyên Thạnh Gò ớt 21/05/2021 Tại Nhà Ấp Gò Ớt – Xã Tuyên Thạnh – tx
Kiến Tường – Long An 7 Đang theo dõi

253 VÕ NHỰT XE  1969 Nam Việt Nam  366995282 20/05/2021 Long An Kiến Tường Tuyên Thạnh Gò ớt 21/05/2021 Tại Nhà Ấp Gò Ớt – Xã Tuyên Thạnh – tx
Kiến Tường – Long An 7 Đang theo dõi

254 NGUYỄN THỊ KIỀU HẠNH  1970 NỮ  Việt Nam  366995282 20/05/2021 Long An Kiến Tường Tuyên Thạnh Gò ớt 21/05/2021 Tại Nhà Ấp Gò Ớt – Xã Tuyên Thạnh – tx
Kiến Tường – Long An 7 Đang theo dõi

255 VÕ NGUYỄN NGỌC  1991 Nam Việt Nam  366995282 20/05/2021 Long An Kiến Tường Tuyên Thạnh Gò ớt 21/05/2021 Tại Nhà Ấp Gò Ớt – Xã Tuyên Thạnh – tx
Kiến Tường – Long An 7 Đang theo dõi

256 NGUYỄN VĂN HÂN 1960 Nam Việt Nam  346692357 20/05/2021 Long An Kiến Tường Tuyên Thạnh Gò ớt 21/05/2021 Tại Nhà Ấp Gò Ớt – Xã Tuyên Thạnh – tx
Kiến Tường – Long An 7 Đang theo dõi

257 NGUYỄN THỊ PHỤNG 1967 NỮ  Việt Nam  374067560 20/05/2021 Long An Kiến Tường Tuyên Thạnh Gò ớt 21/05/2021 Tại Nhà Ấp Gò Ớt – Xã Tuyên Thạnh – tx
Kiến Tường – Long An 7 Đang theo dõi

258 LÝ THANH TÙNG 1969 Nam Việt Nam  374067560 20/05/2021 Long An Kiến Tường Tuyên Thạnh Gò ớt 21/05/2021 Tại Nhà Ấp Gò Ớt – Xã Tuyên Thạnh – tx
Kiến Tường – Long An 7 Đang theo dõi

259 VÕ THÀNH ĐẾN 1978 Nam Việt Nam  0854666558 20/05/2021 Long An Kiến Tường Tuyên Thạnh Gò ớt 21/05/2021 Tại Nhà Ấp Gò Ớt – Xã Tuyên Thạnh – tx
Kiến Tường – Long An 7 Đang theo dõi

260 Võ Nhựt Nghiêm 1962 Nam Việt Nam  301023158 0975344859 Long An Kiến Tường Thạnh Hưng Bàu Vuông 21/5/2021 Tại Nhà 44, Ấp Bàu Vuông, xã Thạnh Hưng 7 Đang theo dõi                                                                                                                                       

261 Võ Minh Trung 1982 Nam Việt Nam 
30106635
6 0935594939 19-05-2021 Long An Kiến Tường Phường 1 04 Võ Thị Sáu- Khu phố

2 19-05-2021 Tại nhà Khu phố 2- Phường 1- TX Kiến
Tường 7 Đang theo dõi

262 Nguyễn Thành Nguyên 1984 Nam VN 0368588816 20/5/2021 Long An Kiến Tường Tuyên Thạnh Gò ớt 22/5/2021 Tại nhà Ấp Gò ớt, xã Tuyên Thạnh 7 Đang theo dõi

263 Nguyễn Út Bé 1992 Nam VN 38168843
2 0946090143 03-05-2021 Kampongc

hhnang Campuchia Long An TX. Kiến Tường Phường 1 Đường Nguyễn Thành A
Khu phố 5 25-05-2021 Tại nhà Khu phố 5- Phường 1- TX Kiến

Tường 3 Bình Thường

264 Phạm Văn Rịch 1988 Nam Việt Nam C6959177
0342137453

05/02/2021 Ma Cao Trung Quốc Long An Tân hưng Vĩnh Châu B Ấp 5 25/05/2021 Cách ly tại
nhà 3 Đang theo dõi 25/5/2021-

1/6/2021 1/6/2021

265 Trần Thị Nho 1990 Nữ Việt Nam C6959176 05/02/2021 Ma Cao Trung Quốc Long An Tân hưng Vĩnh Châu B Ấp 5 25/05/2021 Cách ly tại
nhà 3 Đang theo dõi 25/5/2021-

1/6/2022 1/6/2021

266 Trịnh Thị Lan 1966 Nữ Việt Nam 08537772
02 0853777202 19/05/2021

BV Hòa
Hảo -
TPHCM

Việt Nam Long An Mộc Hóa Bình Phong
Thạnh kp2 21/05/2021 Tại nhà kp2, Bình Phong thạnh, Mộc Hóa,

Long An 8 Bình thường 3/06/2021



267 Trịnh Thị Thanh Hà 1965 nữ Việt Nam 30052156
0 0944640790 19/05/2021

BV Hòa
Hảo -
TPHCM

Việt Nam Long An Mộc Hóa bình thạnh sậy Giăng 21/05/2021 Tại nhà Sậy Giăng, Bình Thạnh, Mộc Hóa,
Long An 8 Bình thường 03/06/2021

268 Hồ Thị Kim Tuyết 1989 nữ Việt Nam 818561567 0818561567 20/05/2021
BV Hòa
Hảo -
TPHCM

Việt Nam Long An Mộc Hóa bình thạnh ấp Gò Dồ Nhỏ 21/05/2021 Tại nhà ấp Gò Dồ Nhỏ, Bình Thạnh, Mộc
Hóa, Long An 8 Bình thường 03/06/2021

269 Trần Thị Lê 1968 nữ Việt Nam 0909678142 20/05/2021
BV Hòa
Hảo -
TPHCM

Việt Nam Long An Mộc Hóa bình thạnh ấp Gò Dồ Nhỏ 21/05/2021 Tại nhà ấp Gò Dồ Nhỏ, Bình Thạnh, Mộc
Hóa, Long An 8 Bình thường 03/06/2021

270 Phạm Tấn Hồng 1974 Nam Việt Nam 30059323
8 0918895159 20/05/2021

BV Hòa
Hảo -
TPHCM

Việt Nam Long An Mộc Hóa Bình Hòa
Trung Bình nam 21/05/2021 Tại nhà ấp Bình Nam, Bình Hòa Trung,

Mộc Hóa, Long an 8 Bình thường 03/06/2021

271 Nguyễn Thị Phượng 1974 Nữ Việt Nam 30086715
4 0918895159 20/05/2021

BV Hòa
Hảo -
TPHCM

Việt Nam Long An Mộc Hóa Bình Hòa
Trung Bình nam 21/05/2021 Tại nhà ấp Bình Nam, Bình Hòa Trung,

Mộc Hóa, Long an 8 Bình thường 03/06/2021

272 Phạm Tấn Toàn 1997 Nam Việt Nam 30159017
9 0918895159 20/05/2021

BV Hòa
Hảo -
TPHCM

Việt Nam Long An Mộc Hóa Bình Hòa
Trung Bình nam 21/05/2021 Tại nhà ấp Bình Nam, Bình Hòa Trung,

Mộc Hóa, Long an 8 Bình thường 03/06/2021

273 Phạm Tấn Hữu 1979 Nam Việt Nam 0918895159 20/05/2021
BV Hòa
Hảo -
TPHCM

Việt Nam Long An Mộc Hóa Bình Hòa
Trung Bình nam 21/05/2021 Tại nhà ấp Bình Nam, Bình Hòa Trung,

Mộc Hóa, Long an 8 Bình thường 03/06/2021

274 Đỗ Thị Thanh Thúy 1982 Nữ Việt Nam 30113610
3 0918895159 20/05/2021

BV Hòa
Hảo -
TPHCM

Việt Nam Long An Mộc Hóa Bình Hòa
Trung Bình nam 21/05/2021 Tại nhà ấp Bình Nam, Bình Hòa Trung,

Mộc Hóa, Long an 8 Bình thường 03/06/2021

275 Phạm Văn Bạch 1951 Nam Việt Nam 30004368
7 0918895159 20/05/2021

BV Hòa
Hảo -
TPHCM

Việt Nam Long An Mộc Hóa Bình Hòa
Trung Bình nam 21/05/2021 Tại nhà ấp Bình Nam, Bình Hòa Trung,

Mộc Hóa, Long an 8 Bình thường 03/06/2021

276 DONG PING 1977 Nam Trung Quốc  0346891137 Trung Quốc  Long An Cần Đước Long Cang ấp 3 22/05/2021 Tại nơi
 lưu trú Ấp 3 xã Long Cang 6 Bình thường Đã hoàn thành cách ly tập trung, nay về địa phương thêm 07 ngàyHết ngày

 28/5/2021

277 Trần Anh Thoại 1998 Nam VN 0567390455 Long An Cần Đước Tân Lân Bà Chủ 21/5/2021 Tại nhà Bà Chủ, Tân Lân 7 Bình thường Đã hoàn thành cách ly tập trung, nay về địa phương thêm 07 ngàyHết ngày
 27/5/2021

278 Nguyễn Thị Yến 1953 Nữ VN Long An Cần Đước Tân Ân Ấp 2A 24/5/2021 Tại nhà Ấp 2A xã Tân Ân 4 Bình thường

Đã hoàn thành
cách ly tập trung
tại huyện Vĩnh
Hưng, nay về địa
phương cách ly
tại nhà thêm 07
ngày.

31/5/2021

279 Phạm Văn Thơ 1977 Nữ VN Long An Cần Đước Tân Chánh Bà Nghĩa 25/5/2021 Tại nhà Ấp Bà Nghĩa xã Tân Chánh 3 Bình thường

Đã hoàn thành
cách ly tập trung
tại đại đội bộ binh
6(cũ)ấp Khánh
Hòa xã Tân
Khánh Hòa ,
huyện Giang
Thành,tỉnh Kiên
Giang; nay về địa
phương thực hiện
cách ly tại nhà
thêm 07 ngày.

01/6/2021

280

Lê Văn Út 1988 Nam VN Long An Cần Đước Long Định Ấp 4 26/5/2021 Tại Nhà Ấp 4 Long Định, Cần Đước 2 Bình thường

Đã hoàn thành
cách ly tập trung
tại 5/19A Nguyễn
Bình, Ấp 1, xã
Nhơn Đức, huyện
Nhà Bè, thành
phố Hồ Chí
Minh; nay về địa
phương thực hiện
cách ly tại nhà
thêm 07 ngày.

02/6/2021

281

Nguyễn Chí Công 1995 Nam VN C3042283 Long An Cần Đước Long Sơn Ấp 1A 26/5/2021 Tại Nhà

Ấp 1A xã Long Sơn

2 Bình thường

Đã hoàn thành
cách ly tập trung
tại Khách sạn Hồ
Núi Cốc Plaza xã
Tân Thái, huyện
Đại Từ, tỉnh Thái
Nguyên; nay về
địa phương thực
hiện cách ly tại
nhà thêm 07
ngày.

02/6/2021

282

Trần Thị Kim Thúy 1997 Nữ VN C1946347 Long An Cần Đước Long Hựu Đông Ấp Đông 26/5/2021 Tại Nhà

Ấp Đông xã Long Hựu Đông

2 Bình thường

Đã hoàn thành
cách ly tập trung
tại Khách sạn Hồ
Núi Cốc Plaza xã
Tân Thái, huyện
Đại Từ, tỉnh Thái
Nguyên; nay về
địa phương thực
hiện cách ly tại
nhà thêm 07
ngày.

02/6/2021

283

LIN CHIH WEI 1966 Nam TQ 06/5/2021 Long An Cần Đước Long Định Khu cụm công nghiệp 27/5/2021
Tại nơi lưu
trú

Công ty TNHH Sản xuất Khuôn
đúc
Chin Chen Fuh (địa chỉ: Cụm Công
Nghiệp Long Định, xã Long Định,
huyện Cần Đước 01 Bình thường

Đã hoàn thành
cách ly tập trung
ngay tại khách
sạn Happy 2,
 số 165 Đường
Nguyễn Văn
Tuôi, Khu phố 8,
Thị trấn Bến Lức,
huyện Bến Lức,
tỉnh Long An 03/6/2021

284 Đinh Thị Thùy Linh 1987 Nữ Việt Nam 0987610056 20/05/2021 Long An Việt Nam Long An TPTA P5 8/70 Cử Luyện, P. Nhơn
Phú 21/05/2021 tại nhà 8/70 Cử Luyện, P. Nhơn Phú,

phường 5, TPTA 8 Bình Thường TX ca F1 Hiền 6/4/2021



285 Phạm Thị Huỳnh Châu 1995 Nữ Việt Nam C5184152 915537329 05/04/2021 Nhật Bản

Long An

TPTA
403, Châu Thị
Kim, kp An
Thuận 2

403, Châu Thị Kim, kp
An Thuận 2 5/25/2021 Tại  nhà 403, Châu Thị Kim, kp An Thuận 2 3 Bình thường

Đã cách ly tập
trung từ ngày
04/5 -24/5/2021
Khách sạn Hồ núi
Cốc Plaza, xã Tân
Thái, huyện Đại
Từ, tỉnh Thái
Nguyên

5/31/2021 theo cv 2481

286 Law Jiun Lyn 1989 Nam Việt Nam A5199849
3 03/05/2021

Long An

Thủ Thừa Nhị Thành Ấp 7 27/05/2021 Tại nhà Ấp 7, Nhị Thành, Thủ Thừa, Long
An 2 Bình Thường

cách ly tại nhà 7
ngày sau khi hoàn
thành cách ly tập
trung tại KS
Happy 2

02/6/2021

287 Tạ Thị Thoại Mỹ 1996 Nữ Việt Nam C1417246 0961333011 23/5/2021 Trung Quốc Long An Tân Thạnh Tân Thành Ấp 5 22/5/2020 Tại nhà Ấp 5, Tân Thành 6 Bình thường 29/5/2021

288 Huỳnh Quốc Tuấn 1985 Nam Việt Nam 19/05/2021
F1 từ BV
Hòa Hảo
TPHCM

Việt Nam Long An Bến Lức Thị Trấn Bến
Lức KP3 19/5/2021 Hùng

Vương KP3, TTBL, Bến Lức, Long An 10 Bình thường

F1 đã XN PCR
âm tính cách ly
 ở Hùng Vương
trở về tiếp tục
cách ly tại nhà)

1/6/2021

289 XIAO DIFEI 12/11/
1972 NAM TQ EC357984

7 29/04/2021 Hồ Nam , TQ Long An Bến lức Long hiệp

Cty.TNHHKH
EVERGREEN VIỆT
NAM( KCN. Vỉnh Lộc

2, Voi Lá)

21/05/2021 Tại nhà
Cty.TNHHKH EVERGREEN
VIỆT NAM( KCN. Vỉnh Lộc 2,

Voi Lá)
7 Bình thường

27/5/2021

290 LIU XINGCHAO 30/07/
1970 NAM TQ E0273311

9 29/04/2021 Hồ Nam , TQ Long An Bến lức Long hiệp

Cty.TNHHKH
EVERGREEN VIỆT
NAM( KCN. Vỉnh Lộc

2, Voi Lá)

21/05/2021 Tại nhà
Cty.TNHHKH EVERGREEN
VIỆT NAM( KCN. Vỉnh Lộc 2,

Voi Lá)
7 Bình thường

27/5/2021

291 CHEN MINH GU 1986 NAM TQ E8556054
6 29/04/2021 Hồ Nam , TQ Long An Bến lức Long hiệp

Cty.TNHHKH
EVERGREEN VIỆT
NAM( KCN. Vỉnh Lộc

2, Voi Lá)

21/05/2021 Tại nhà
Cty.TNHHKH EVERGREEN
VIỆT NAM( KCN. Vỉnh Lộc 2,

Voi Lá)
7 Bình thường

27/5/2021
292 Nguyễn Thị Kim Tuyến 1988 Nữ Việt Nam 301254620 0938443008 30/4/2021 Trung Quốc Long An Bến Lức Phước Lợi Ấp 4 22/5/2021 Tại nhà Ấp 4 6 Bình thường 28/05/2021

293 ZENG FANGQI 1983 Nam Trung QuốcEH3169469 01/05/2021 Giang Tây- TQ Long An Bến Lức Lương Bình Công ty TNHH
 Lưới Bảo Nông 22/05/2021 Tại nhà Công ty TNHH

 Lưới Bảo Nông 6 Bình thường 28/05/2021

294 Nguyễn Hải Đăng 1987 Nam Việt Nam 30125533
6 0327672064 02/05/2021 Campuchia Long An Bến Lức Thạnh Đức Ấp 6 23/05/2021 Tại nhà Ấp 6 5 Bình thường 29/05/2021

295 TSAI CHEN HO* 1965 Nam Đài Loan
(TQ)

30836146
5 30/4/2021 Đài Loan

(TQ) Long An Bến Lức An Thạnh

Công ty Ching Long,
KCN Phú An Thạnh, xã
An Thạnh, huyện Bến
Lức, tỉnh Long An

20/5/2021 Tại nhà
Công ty Ching Long, KCN Phú An
Thạnh, xã An Thạnh, huyện Bến
Lức, tỉnh Long An

6 Bình thường

296 Võ Thanh Nhã 1982 Nam Việt Nam 37099445
6 26.5.2021 Q1TpHCM Long An Bến Lức Mỹ Yên ấp 1 26.5.2021 Tại nhà ấp 1 Mỹ Yên 2 Bình thường đã lấy mẫu test

nhanh





Đơn vị báo cáo: Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Long An Cách ghi cột ghi chú (20)
DANH SÁCH - ĐANG THEO DÕI CÁCH LY TẬP TRUNG  ≤ 14 NGÀY Trường hợp chuyến bay: Ghi số ghế ngồi trên máy bay
TÌNH HÌNH SỨC KHỎE CỦA NHỮNG TRƯỜNG HỢP CÁCH LY VÀ NGƯỜI TIẾP XÚC GẦN VỚI CA BỆNH NGHI NGỜ Trường hợp không phải chuyến bay: ghi cụ thể Nhập cảnh trái phép hay Nhập cảnh đúng quy định, hay xuất cảnh trái phép.

Trường hợp khác: ghi rõ ràng, cụ thể chi tiết (ví dụ chuyên gia, thân nhân chuyên gia, tiếp xúc người nhập cảnh trái phép họ tên ...)
Năm sinh: chỉ ghi năm (ví dụ: 1980) Ghi cụ thể tên nước nhập cảnh Hình thức cách ly: Chỉ ghi Tập trung hay Tại nhà, hay Công ty

TT Họ và tên Năm sinh Giới
tính Quốc tịch

Số hộ chiếu/
Giấy thông
hành/ CMND

Số điện thoại
liên lạc

Ngày nhập
cảnh vào
Việt Nam
hoặc Ngày
tiếp xúc lần
cuối

Vùng dịch tễ đi từ
(tỉnh - Quốc gia) nào vào Việt
Nam

Địa chỉ lưu trú / tạm trú
(ghi cụ thể ấp, xã, huyện )
Hiện tại

Ngày bắt đầu
cách ly/theo
dõi

Hình thức
cách ly Địa chỉ, địa điểm cách ly

Số ngày đã
cách ly tính
từ ngày
nhập cảnh

Tình trạng
sức khỏe
ngày báo cáo

Ghi chú
Ngày dự kiến
hoàn thành
cách ly

Mang thai
tuần thứ

Số giường
- Số
phòng tại
khu cách
ly

Ngày Xét
nghiệm
Lần 1

Ngày Xét
nghiệm
Lần 2

Ngày Xét
nghiệm
Lần 3

Tên tỉnh Tên Quốc gia Tỉnh Thị xã Xã Số nhà, Ấp/Khu phố

1 Đặng Nguyễn Phương Thanh 1989 Nữ Việt Nam C8252772 0937447358 27/4/2021 Na Uy Hồ Chí Minh Quận 5 Phường 4 71/48 Trần Phú, KP 21 27/4/2021 Tập trung Ấp 4, Tân Đông, Thạnh Hóa, LA
(KCLTT Lâm Viên Thanh Niên) 31 Bình thường 58A 2/6/2021 304 28/4/2021

Âm tính
11/5/2021
Âm tính

17/5/2021
Âm tính QH 9059 15/5/2021

Âm tính TX BN 3624

2
BÙI XUÂN LỘC 1999 Nam

Viet Nam
C0674169 968918988

12/5/2021
Mỹ và Nhật Bản 7LK 20C Khu đô thị Văn Phú P Phú La Quận Hà Đông TP Hà Nội7LK 20C Khu đô thị Văn Phú P Phú La Quận Hà Đông TP Hà Nội7LK 20C Khu đô thị Văn Phú P Phú La Quận Hà Đông TP Hà Nội7LK 20C Khu đô thị Văn Phú P Phú La Quận Hà Đông TP Hà Nội

12/5/2021 tập trung KCN Trần Anh - Đức Hạnh 2- Đức
Lập Hạ-ĐH-LA 16 Bình Thường 01/06/2021 4 14/05/2021

 kết quả (-)

26/05/202
1
Kết quả (-
)

3
CÁI THỊ XUÂN LAN 1954 Nữ

Viet Nam
B6353565 328258610

12/5/2021
MY 541 Tỉnh Lộ 10, phường Bình Trị Long B, quận Bình Tân, Hồ Chí Minh541 Tỉnh Lộ 10, phường Bình Trị Long B, quận Bình Tân, Hồ Chí Minh541 Tỉnh Lộ 10, phường Bình Trị Long B, quận Bình Tân, Hồ Chí Minh541 Tỉnh Lộ 10, phường Bình Trị Long B, quận Bình Tân, Hồ Chí Minh

12/5/2021 tập trung KCN Trần Anh - Đức Hạnh 2- Đức
Lập Hạ-ĐH-LA 16 Bình Thường 01/06/2021 2 14/05/2021

 kết quả (-)

16/05/202
1
Kết quả (-
)

4
CELIA VO ALEJANDRINO 1967 Nữ

Viet Nam
N2245242 778620347

12/5/2021
usa 141 hung vuong, phuong 4, q5, tp hcm141 hung vuong, phuong 4, q5, tp hcm141 hung vuong, phuong 4, q5, tp hcm141 hung vuong, phuong 4, q5, tp hcm

12/5/2021 tập trung KCN Trần Anh - Đức Hạnh 2- Đức
Lập Hạ-ĐH-LA 16 Bình Thường 01/06/2021 8 14/05/2021

 kết quả (-)

16/05/202
1
Kết quả (-
)

5
CHÂU NGỌC ANH 1964 Nam

Viet Nam
N2345537 365808511

12/5/2021
MY Thôn Trung an xã Bình Thạnh Huyện Bình Sơn Tỉnh Quãng NgãiThôn Trung an xã Bình Thạnh Huyện Bình Sơn Tỉnh Quãng NgãiThôn Trung an xã Bình Thạnh Huyện Bình Sơn Tỉnh Quãng NgãiThôn Trung an xã Bình Thạnh Huyện Bình Sơn Tỉnh Quãng Ngãi

12/5/2021 tập trung KCN Trần Anh - Đức Hạnh 2- Đức
Lập Hạ-ĐH-LA 16 Bình Thường 01/06/2021 1 14/05/2021

 kết quả (-)

16/05/202
1
Kết quả (-
)

6
CHU THẾ ANH 1996 Nam

Viet Nam
N2340636 909456505

12/5/2021
Nhật Bản 180A Thống Nhất, Thị trấn Liên Nghĩa, Huyện Đức Trọng, Tỉnh Lâm Đồng180A Thống Nhất, Thị trấn Liên Nghĩa, Huyện Đức Trọng, Tỉnh Lâm Đồng180A Thống Nhất, Thị trấn Liên Nghĩa, Huyện Đức Trọng, Tỉnh Lâm Đồng180A Thống Nhất, Thị trấn Liên Nghĩa, Huyện Đức Trọng, Tỉnh Lâm Đồng

12/5/2021 tập trung KCN Trần Anh - Đức Hạnh 2- Đức
Lập Hạ-ĐH-LA 16 Bình Thường 01/06/2021 11 14/05/2021

 kết quả (-)

16/05/202
1
Kết quả (-
)

7
ĐẶNG NGỌC HÙNG 1958 Nam

Viet Nam
C2796058 933120020

12/5/2021
Hoa Kỳ 214 lô F, Đặng Thái Thân, phường 11, quận 5, thành phố Hồ Chí Minh214 lô F, Đặng Thái Thân, phường 11, quận 5, thành phố Hồ Chí Minh214 lô F, Đặng Thái Thân, phường 11, quận 5, thành phố Hồ Chí Minh214 lô F, Đặng Thái Thân, phường 11, quận 5, thành phố Hồ Chí Minh

12/5/2021 tập trung KCN Trần Anh - Đức Hạnh 2- Đức
Lập Hạ-ĐH-LA 16 Bình Thường 01/06/2021 9 14/05/2021

 kết quả (-)

16/05/202
1
Kết quả (-
)

8
ĐẶNG THỊ THU 1957 Nữ

Viet Nam
B6539996 907310778

12/5/2021
Mỹ TOKYO 3E Đặng Công Bỉnh, ấp 6, Xã Xuân Thới Thượng, Huyện Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh3E Đặng Công Bỉnh, ấp 6, Xã Xuân Thới Thượng, Huyện Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh3E Đặng Công Bỉnh, ấp 6, Xã Xuân Thới Thượng, Huyện Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh3E Đặng Công Bỉnh, ấp 6, Xã Xuân Thới Thượng, Huyện Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh

12/5/2021 tập trung KCN Trần Anh - Đức Hạnh 2- Đức
Lập Hạ-ĐH-LA 16 Bình Thường 01/06/2021 3 14/05/2021

 kết quả (-)

16/05/202
1
Kết quả (-
)

9
ĐẶNG VIỆT BẮC 1950 Nam

Viet Nam
N2084938 903706896

12/5/2021
HOA KY TOKYOA10F, KP BINH DUC, Phường Bình Nhâm, Thành phố Thuận An, Tỉnh Bình DươngA10F, KP BINH DUC, Phường Bình Nhâm, Thành phố Thuận An, Tỉnh Bình DươngA10F, KP BINH DUC, Phường Bình Nhâm, Thành phố Thuận An, Tỉnh Bình DươngA10F, KP BINH DUC, Phường Bình Nhâm, Thành phố Thuận An, Tỉnh Bình Dương

12/5/2021 tập trung KCN Trần Anh - Đức Hạnh 2- Đức
Lập Hạ-ĐH-LA 16 Bình Thường 01/06/2021 4 14/05/2021

 kết quả (-)

16/05/202
1
Kết quả (-
)

10
ĐÀO PHƯỢNG QUYÊN 1965 Nữ

Viet Nam
021724799 903904753

12/5/2021
Hoa Kỳ TOKYO 74/25A Bạch Đằng, Phường 2, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh74/25A Bạch Đằng, Phường 2, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh74/25A Bạch Đằng, Phường 2, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh74/25A Bạch Đằng, Phường 2, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh

12/5/2021 tập trung KCN Trần Anh - Đức Hạnh 2- Đức
Lập Hạ-ĐH-LA 16 Bình Thường 01/06/2021 10 14/05/2021

 kết quả (-)

16/05/202
1
Kết quả (-
)

11
ĐINH ANH DŨNG 2002 Nam

Viet Nam
C2886099 903246464

12/5/2021
(carlisle) pennsylvania, mỹSố 3 Lương Yên, Hai Bà Trưng, Hà NộiSố 3 Lương Yên, Hai Bà Trưng, Hà NộiSố 3 Lương Yên, Hai Bà Trưng, Hà NộiSố 3 Lương Yên, Hai Bà Trưng, Hà Nội

12/5/2021 tập trung KCN Trần Anh - Đức Hạnh 2- Đức
Lập Hạ-ĐH-LA 16 Bình Thường 01/06/2021 6 14/05/2021

 kết quả (-)

16/05/202
1
Kết quả (-
)

12
ĐINH THỊ HÒA 1969 Nữ

Viet Nam
N2269712 905078259

12/5/2021
Hoa Kỳ, Nhật Bản 49 BẦU LÀNG, Phường Thanh Khê Đông, Quận Thanh Khê, Thành phố Đà Nẵng49 BẦU LÀNG, Phường Thanh Khê Đông, Quận Thanh Khê, Thành phố Đà Nẵng49 BẦU LÀNG, Phường Thanh Khê Đông, Quận Thanh Khê, Thành phố Đà Nẵng49 BẦU LÀNG, Phường Thanh Khê Đông, Quận Thanh Khê, Thành phố Đà Nẵng

12/5/2021 tập trung KCN Trần Anh - Đức Hạnh 2- Đức
Lập Hạ-ĐH-LA 16 Bình Thường 01/06/2021 11 14/05/2021

 kết quả (-)

16/05/202
1
Kết quả (-
)

13
ĐỖ DUY BIỀN 1984 Nam

Viet Nam
B9943784 909435879

12/5/2021
Tôi vẫn ở tại Hoa kỳ. TOKYO370 ấp 4 xã Sông trầu Trảng Bom, Đồng Nai370 ấp 4 xã Sông trầu Trảng Bom, Đồng Nai370 ấp 4 xã Sông trầu Trảng Bom, Đồng Nai370 ấp 4 xã Sông trầu Trảng Bom, Đồng Nai

12/5/2021 tập trung KCN Trần Anh - Đức Hạnh 2- Đức
Lập Hạ-ĐH-LA 16 Bình Thường 01/06/2021 5 14/05/2021

 kết quả (-)

16/05/202
1
Kết quả (-
)

14
ĐỖ MAI NGUYÊN 1993 Nam

Viet Nam
C1488810 989450007

12/5/2021
Hoa Kì, Chuyển tiếp tại sân bay Nhật361 Phạm Văn Đồng, Thị trấn Chợ Chùa, Huyện Nghĩa Hành, Tỉnh Quảng Ngãi361 Phạm Văn Đồng, Thị trấn Chợ Chùa, Huyện Nghĩa Hành, Tỉnh Quảng Ngãi361 Phạm Văn Đồng, Thị trấn Chợ Chùa, Huyện Nghĩa Hành, Tỉnh Quảng Ngãi361 Phạm Văn Đồng, Thị trấn Chợ Chùa, Huyện Nghĩa Hành, Tỉnh Quảng Ngãi

12/5/2021 tập trung KCN Trần Anh - Đức Hạnh 2- Đức
Lập Hạ-ĐH-LA 16 Bình Thường 01/06/2021 6 14/05/2021

 kết quả (-)

16/05/202
1
Kết quả (-
)

15
ĐỖ MINH ANH 2004 Nữ

Viet Nam
C4804214 918084423

12/5/2021
Mỹ TOKYO 145/26 Phạm Văn Hai f5 Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh145/26 Phạm Văn Hai f5 Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh145/26 Phạm Văn Hai f5 Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh145/26 Phạm Văn Hai f5 Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh

12/5/2021 tập trung KCN Trần Anh - Đức Hạnh 2- Đức
Lập Hạ-ĐH-LA 16 Bình Thường 01/06/2021 7 14/05/2021

 kết quả (-)

16/05/202
1
Kết quả (-
)

16
ĐOÀN LÂM HẢI 1962 Nam

Viet Nam
21567130 903904753

12/5/2021
Hoa Kỳ,NHAT 74/25A Bạch Đằng, Phường 2, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh74/25A Bạch Đằng, Phường 2, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh74/25A Bạch Đằng, Phường 2, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh74/25A Bạch Đằng, Phường 2, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh

12/5/2021 tập trung KCN Trần Anh - Đức Hạnh 2- Đức
Lập Hạ-ĐH-LA 16 Bình Thường 01/06/2021 11 14/05/2021

 kết quả (-)

16/05/202
1
Kết quả (-
)

17
DƯƠNG HỒNG NGỌC 1962 Nữ

Viet Nam
B5671649 908578313

12/5/2021
Tôi chỉ ở Hoa Kỳ. 209/100 Tôn Thất Thuyết, phường 3, quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh.209/100 Tôn Thất Thuyết, phường 3, quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh.209/100 Tôn Thất Thuyết, phường 3, quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh.209/100 Tôn Thất Thuyết, phường 3, quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh.

12/5/2021 tập trung KCN Trần Anh - Đức Hạnh 2- Đức
Lập Hạ-ĐH-LA 16 Bình Thường 01/06/2021 8 14/05/2021

 kết quả (-)

16/05/202
1
Kết quả (-
)

18
DƯƠNG MINH THUỶ 1956 Nữ

Viet Nam
C6919677 918092233

12/5/2021
Không đi đâu chỉ ở Mỹ23 Hồ Xuân Hương phường 14 Quận Bình Thạnh Tp Hồ Chí Minh23 Hồ Xuân Hương phường 14 Quận Bình Thạnh Tp Hồ Chí Minh23 Hồ Xuân Hương phường 14 Quận Bình Thạnh Tp Hồ Chí Minh23 Hồ Xuân Hương phường 14 Quận Bình Thạnh Tp Hồ Chí Minh

12/5/2021 tập trung KCN Trần Anh - Đức Hạnh 2- Đức
Lập Hạ-ĐH-LA 16 Bình Thường 01/06/2021 3 14/05/2021

 kết quả (-)

16/05/202
1
Kết quả (-
)

19
DƯƠNG MỘNG NHƯ 1970 Nữ

Viet Nam
N2323099 4085008000

12/5/2021
Hoa kỳ,NHAT Ấp Phú Tân a, xã Phú Tân , huyện châu thành, tỉnh hậu giangẤp Phú Tân a, xã Phú Tân , huyện châu thành, tỉnh hậu giangẤp Phú Tân a, xã Phú Tân , huyện châu thành, tỉnh hậu giangẤp Phú Tân a, xã Phú Tân , huyện châu thành, tỉnh hậu giang

12/5/2021 tập trung KCN Trần Anh - Đức Hạnh 2- Đức
Lập Hạ-ĐH-LA 16 Bình Thường 01/06/2021 9 14/05/2021

 kết quả (-)

16/05/202
1
Kết quả (-
)

20
DƯƠNG THỊ LÝ 1954 Nữ

Viet Nam
B6473481 907797166

12/5/2021
MY 20/1 TT Ba NgọI TP Cam Rănh Khánh Hoà20/1 TT Ba NgọI TP Cam Rănh Khánh Hoà20/1 TT Ba NgọI TP Cam Rănh Khánh Hoà20/1 TT Ba NgọI TP Cam Rănh Khánh Hoà

12/5/2021 tập trung KCN Trần Anh - Đức Hạnh 2- Đức
Lập Hạ-ĐH-LA 16 Bình Thường 01/06/2021 8 14/05/2021

 kết quả (-)

16/05/202
1
Kết quả (-
)

21
DƯƠNG THỊ TRANG 1967 Nữ

Viet Nam
C1512100 904327517

12/5/2021
Trong 14 ngày qua đều ở Staten Island, NY29/13 Nguyễn Hới, Phường An Lạc, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh29/13 Nguyễn Hới, Phường An Lạc, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh29/13 Nguyễn Hới, Phường An Lạc, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh29/13 Nguyễn Hới, Phường An Lạc, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh

12/5/2021 tập trung KCN Trần Anh - Đức Hạnh 2- Đức
Lập Hạ-ĐH-LA 16 Bình Thường 01/06/2021 8 14/05/2021

 kết quả (-)

16/05/202
1
Kết quả (-
)

22
DƯƠNG THỊ YẾN 1963 Nữ

Viet Nam
N1691466 909377474

12/5/2021
USA 78/1 đường vựa bụi, Phường An Thạnh, Thành phố Thuận An, Tỉnh Bình Dương78/1 đường vựa bụi, Phường An Thạnh, Thành phố Thuận An, Tỉnh Bình Dương78/1 đường vựa bụi, Phường An Thạnh, Thành phố Thuận An, Tỉnh Bình Dương78/1 đường vựa bụi, Phường An Thạnh, Thành phố Thuận An, Tỉnh Bình Dương

12/5/2021 tập trung KCN Trần Anh - Đức Hạnh 2- Đức
Lập Hạ-ĐH-LA 16 Bình Thường 01/06/2021 8 14/05/2021

 kết quả (-)

16/05/202
1
Kết quả (-
)

23
DƯƠNG VĂN TỚI 1967 Nữ

Viet Nam
C1452388 904327517

12/5/2021
Trong 14 ngày qua đều ở Staten Island, NYTP.HCM Bình Tân An Lạc 29/13 Nguyễn Hới

12/5/2021 tập trung KCN Trần Anh - Đức Hạnh 2- Đức
Lập Hạ-ĐH-LA 16 Bình Thường 01/06/2021 8 14/05/2021

 kết quả (-)

16/05/202
1
Kết quả (-
)

24
HÀ THỊ HẠNH 1958 Nữ

Viet Nam
B7978099 971205058

12/5/2021
Mỹ 25/406 Âu Cơ 25/406 Âu Cơ 25/406 Âu Cơ 25/406 Âu Cơ

12/5/2021 tập trung KCN Trần Anh - Đức Hạnh 2- Đức
Lập Hạ-ĐH-LA 16 Bình Thường 01/06/2021 3 14/05/2021

 kết quả (-)

16/05/202
1
Kết quả (-
)

25
HỒ DUY THÀNH 1970 Nam

Viet Nam
C8929308 949557059

12/5/2021
USA TOKYO Thôn 11,xã điền hoà, huyện phong điền, tỉnh thừa thiênThôn 11,xã điền hoà, huyện phong điền, tỉnh thừa thiênThôn 11,xã điền hoà, huyện phong điền, tỉnh thừa thiênThôn 11,xã điền hoà, huyện phong điền, tỉnh thừa thiên

12/5/2021 tập trung KCN Trần Anh - Đức Hạnh 2- Đức
Lập Hạ-ĐH-LA 16 Bình Thường 01/06/2021 9 14/05/2021

 kết quả (-)

16/05/202
1
Kết quả (-
)

26
HỒ THANH NHÀN 1995 Nữ

Viet Nam
C0270682 2532328605

12/5/2021
Mỹ, Nhật Bản K23/2 Đa Mặn Đông 4, Phường Khuê Mỹ, Quận Ngũ Hành Sơn, Thành phố Đà NẵngK23/2 Đa Mặn Đông 4, Phường Khuê Mỹ, Quận Ngũ Hành Sơn, Thành phố Đà NẵngK23/2 Đa Mặn Đông 4, Phường Khuê Mỹ, Quận Ngũ Hành Sơn, Thành phố Đà NẵngK23/2 Đa Mặn Đông 4, Phường Khuê Mỹ, Quận Ngũ Hành Sơn, Thành phố Đà Nẵng

12/5/2021 tập trung KCN Trần Anh - Đức Hạnh 2- Đức
Lập Hạ-ĐH-LA 16 Bình Thường 01/06/2021 9 14/05/2021

 kết quả (-)

16/05/202
1
Kết quả (-
)

27
HỒ VĂN TÒNG 1982 Nam

Viet Nam
N2259284 13202985227

12/5/2021
Tôi là du học sinh từ Mỹ về TOKYO227 Phước Lộc, Đan viện Phước Sơn, Xã Phước Hòa, Thị xã Phú Mỹ, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu227 Phước Lộc, Đan viện Phước Sơn, Xã Phước Hòa, Thị xã Phú Mỹ, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu227 Phước Lộc, Đan viện Phước Sơn, Xã Phước Hòa, Thị xã Phú Mỹ, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu227 Phước Lộc, Đan viện Phước Sơn, Xã Phước Hòa, Thị xã Phú Mỹ, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

12/5/2021 tập trung KCN Trần Anh - Đức Hạnh 2- Đức
Lập Hạ-ĐH-LA 16 Bình Thường 01/06/2021 5 14/05/2021

 kết quả (-)

16/05/202
1
Kết quả (-
)

28
HỒ VIẾT HIẾU 1951 Nam

Viet Nam
C7398503 914051910

12/5/2021
Florida 113 Mai Thuc Loan, Phường Thuận Thành, Thành phố Huế, Tỉnh Thừa Thiên Huế113 Mai Thuc Loan, Phường Thuận Thành, Thành phố Huế, Tỉnh Thừa Thiên Huế113 Mai Thuc Loan, Phường Thuận Thành, Thành phố Huế, Tỉnh Thừa Thiên Huế113 Mai Thuc Loan, Phường Thuận Thành, Thành phố Huế, Tỉnh Thừa Thiên Huế

12/5/2021 tập trung KCN Trần Anh - Đức Hạnh 2- Đức
Lập Hạ-ĐH-LA 16 Bình Thường 01/06/2021 9 14/05/2021

 kết quả (-)

16/05/202
1
Kết quả (-
)

29
HỒ VŨ NHẬT HUY 2001 Nam

Viet Nam
C7399485 914113438

12/5/2021
MY 25/14 đường 18 tháng 8, Phường Cẩm Phô, Thành phố Hội An, Tỉnh Quảng Nam25/14 đường 18 tháng 8, Phường Cẩm Phô, Thành phố Hội An, Tỉnh Quảng Nam25/14 đường 18 tháng 8, Phường Cẩm Phô, Thành phố Hội An, Tỉnh Quảng Nam25/14 đường 18 tháng 8, Phường Cẩm Phô, Thành phố Hội An, Tỉnh Quảng Nam

12/5/2021 tập trung KCN Trần Anh - Đức Hạnh 2- Đức
Lập Hạ-ĐH-LA 16 Bình Thường 01/06/2021 11 14/05/2021

 kết quả (-)

16/05/202
1
Kết quả (-
)

30
HÒA KHÁNH LINH 2014 Nữ

Viet Nam
C4249712 912484346

12/5/2021
Tôi ở California, Hoa Kỳ, bay từ Houston về Tokyo trên chuyến bay NH113 ngày 10.5 và tiếp nối về VN chuyến bay VN 385 về tới sân bay Tân Sơn Nhất ngày 12.5.2021.226 Nguyễn Đình Chiểu, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh226 Nguyễn Đình Chiểu, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh226 Nguyễn Đình Chiểu, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh226 Nguyễn Đình Chiểu, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh

12/5/2021 tập trung KCN Trần Anh - Đức Hạnh 2- Đức
Lập Hạ-ĐH-LA 16 Bình Thường 01/06/2021 10 14/05/2021

 kết quả (-)

16/05/202
1
Kết quả (-
)

31
HÒA QUANG NGỌ 1954 Nam

Viet Nam
B7543048 912484346

12/5/2021
Tôi ở California, Hoa Kỳ, bay từ Houston về Tokyo trên chuyến bay NH113 ngày 10.5 và tiếp nối về VN chuyến bay VN 385 về tới sân bay Tân Sơn Nhất ngày 12.5.2021.226 Nguyễn Đình Chiểu, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh226 Nguyễn Đình Chiểu, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh226 Nguyễn Đình Chiểu, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh226 Nguyễn Đình Chiểu, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh

12/5/2021 tập trung KCN Trần Anh - Đức Hạnh 2- Đức
Lập Hạ-ĐH-LA 16 Bình Thường 01/06/2021 10 14/05/2021

 kết quả (-)

16/05/202
1
Kết quả (-
)

32
HOÀNG KIM OANH 1970 Nữ

Viet Nam
C3241679 937428999

12/5/2021
USA TOKYO Căn hộ COSMO CITY 99 Nguyễn Thị Thập, Căn hộ số C14-05, Phường Tân Phú, Quận 7, Thành phố Hồ Chí MinhCăn hộ COSMO CITY 99 Nguyễn Thị Thập, Căn hộ số C14-05, Phường Tân Phú, Quận 7, Thành phố Hồ Chí MinhCăn hộ COSMO CITY 99 Nguyễn Thị Thập, Căn hộ số C14-05, Phường Tân Phú, Quận 7, Thành phố Hồ Chí MinhCăn hộ COSMO CITY 99 Nguyễn Thị Thập, Căn hộ số C14-05, Phường Tân Phú, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh

12/5/2021 tập trung KCN Trần Anh - Đức Hạnh 2- Đức
Lập Hạ-ĐH-LA 16 Bình Thường 01/06/2021 10 14/05/2021

 kết quả (-)

16/05/202
1
Kết quả (-
)

33
HOANG THI KIM 1946 Nữ

Viet Nam
B7378618 84933845979

12/5/2021
Adianna 175a, lp 2, p. Binh Đa, Biên Hoà, Đồng Nao175a, lp 2, p. Binh Đa, Biên Hoà, Đồng Nao175a, lp 2, p. Binh Đa, Biên Hoà, Đồng Nao175a, lp 2, p. Binh Đa, Biên Hoà, Đồng Nao

12/5/2021 tập trung KCN Trần Anh - Đức Hạnh 2- Đức
Lập Hạ-ĐH-LA 16 Bình Thường 01/06/2021 4 14/05/2021

 kết quả (-)

16/05/202
1
Kết quả (-
)

34
HOÀNG THỊ MÙI 1941 Nữ

Viet Nam
C1095728 912290907

12/5/2021
Ở mỹ 46 ấp tân đông, Xã Tân Thành, Huyện Tân Châu, Tỉnh Tây Ninh46 ấp tân đông, Xã Tân Thành, Huyện Tân Châu, Tỉnh Tây Ninh46 ấp tân đông, Xã Tân Thành, Huyện Tân Châu, Tỉnh Tây Ninh46 ấp tân đông, Xã Tân Thành, Huyện Tân Châu, Tỉnh Tây Ninh

12/5/2021 tập trung KCN Trần Anh - Đức Hạnh 2- Đức
Lập Hạ-ĐH-LA 16 Bình Thường 01/06/2021 8 14/05/2021

 kết quả (-)

16/05/202
1
Kết quả (-
)



35
HỨA THỊ TUYẾT HẠNH 1958 Nữ

Viet Nam
C6909925 907149207

12/5/2021
Hoa Kỳ 128/8A Bành Văn Trân, Phường 7, , Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh128/8A Bành Văn Trân, Phường 7, , Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh128/8A Bành Văn Trân, Phường 7, , Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh128/8A Bành Văn Trân, Phường 7, , Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh

12/5/2021 tập trung KCN Trần Anh - Đức Hạnh 2- Đức
Lập Hạ-ĐH-LA 16 Bình Thường 01/06/2021 2 14/05/2021

 kết quả (-)

16/05/202
1
Kết quả (-
)

36
HUỲNH PHAN BẢO NGỌC 2004 Nữ

Viet Nam
C7556886 919602686

12/5/2021
TOKYO 7/17 Đường số 44, Phường 14, Quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh7/17 Đường số 44, Phường 14, Quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh7/17 Đường số 44, Phường 14, Quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh7/17 Đường số 44, Phường 14, Quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh

12/5/2021 tập trung KCN Trần Anh - Đức Hạnh 2- Đức
Lập Hạ-ĐH-LA 16 Bình Thường 01/06/2021 9 14/05/2021

 kết quả (-)

16/05/202
1
Kết quả (-
)

37
HUỲNH THỊ ÁNH THIỆN 1985 Nữ

Viet Nam
N2259640 907037038

12/5/2021
Hoa ky 15/83/154 vo duy ninh, phuong 22, quan binh thanh15/83/154 vo duy ninh, phuong 22, quan binh thanh15/83/154 vo duy ninh, phuong 22, quan binh thanh15/83/154 vo duy ninh, phuong 22, quan binh thanh

12/5/2021 tập trung KCN Trần Anh - Đức Hạnh 2- Đức
Lập Hạ-ĐH-LA 16 Bình Thường 01/06/2021 4 14/05/2021

 kết quả (-)

16/05/202
1
Kết quả (-
)

38
HUYỲNH TUẤN CƯỜNG 1993 Nam

Viet Nam
C2024016 908439152

12/5/2021
Hoa Kỳ 300/10 Lê Văn Việt, Phường Tăng Nhơn Phú B, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh300/10 Lê Văn Việt, Phường Tăng Nhơn Phú B, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh300/10 Lê Văn Việt, Phường Tăng Nhơn Phú B, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh300/10 Lê Văn Việt, Phường Tăng Nhơn Phú B, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh

12/5/2021 tập trung KCN Trần Anh - Đức Hạnh 2- Đức
Lập Hạ-ĐH-LA 16 Bình Thường 01/06/2021 2 14/05/2021

 kết quả (-)

16/05/202
1
Kết quả (-
)

39
HUỲNH VĂN CHÉP 1961 Nam

Viet Nam
281012223 984459122

12/5/2021
My, Nhat 04, xa Binh my, Huyen Bac Tan Uyen, Tinh Binh Duong, Viet Nam04, xa Binh my, Huyen Bac Tan Uyen, Tinh Binh Duong, Viet Nam04, xa Binh my, Huyen Bac Tan Uyen, Tinh Binh Duong, Viet Nam04, xa Binh my, Huyen Bac Tan Uyen, Tinh Binh Duong, Viet Nam

12/5/2021 tập trung KCN Trần Anh - Đức Hạnh 2- Đức
Lập Hạ-ĐH-LA 16 Bình Thường 01/06/2021 10 14/05/2021

 kết quả (-)

16/05/202
1
Kết quả (-
)

40
HUỲNH VĂN THÀNH 1961 Nam

Viet Nam
B6581756 909113115

12/5/2021
NHAT 75/20 Ấp Vân Thắng 1, Xã Tân Thới Nhì, Huyện Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh75/20 Ấp Vân Thắng 1, Xã Tân Thới Nhì, Huyện Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh75/20 Ấp Vân Thắng 1, Xã Tân Thới Nhì, Huyện Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh75/20 Ấp Vân Thắng 1, Xã Tân Thới Nhì, Huyện Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh

12/5/2021 tập trung KCN Trần Anh - Đức Hạnh 2- Đức
Lập Hạ-ĐH-LA 16 Bình Thường 01/06/2021 5 14/05/2021

 kết quả (-)

16/05/202
1
Kết quả (-
)

41
KIỀU MỸ TIÊN 1986 Nữ

Viet Nam
C4930019 916887879

12/5/2021
Hoa Kỳ 432 đường 21/4 phường Xuân Hoà, thành phố Long Khánh, Đồng Nai432 đường 21/4 phường Xuân Hoà, thành phố Long Khánh, Đồng Nai432 đường 21/4 phường Xuân Hoà, thành phố Long Khánh, Đồng Nai432 đường 21/4 phường Xuân Hoà, thành phố Long Khánh, Đồng Nai

12/5/2021 tập trung KCN Trần Anh - Đức Hạnh 2- Đức
Lập Hạ-ĐH-LA 16 Bình Thường 01/06/2021 4 14/05/2021

 kết quả (-)

16/05/202
1
Kết quả (-
)

42
KIỀU THỊ THÚY HẰNG 1963 Nữ

Viet Nam
281012224 984459122

12/5/2021
My, Nhat 04, xa Binh my, Huyen Bac Tan Uyen, Tinh Binh Duong, Viet Nam04, xa Binh my, Huyen Bac Tan Uyen, Tinh Binh Duong, Viet Nam04, xa Binh my, Huyen Bac Tan Uyen, Tinh Binh Duong, Viet Nam04, xa Binh my, Huyen Bac Tan Uyen, Tinh Binh Duong, Viet Nam

12/5/2021 tập trung KCN Trần Anh - Đức Hạnh 2- Đức
Lập Hạ-ĐH-LA 16 Bình Thường 01/06/2021 10 14/05/2021

 kết quả (-)

16/05/202
1
Kết quả (-
)

43
LÊ ĐÌNH TRUNG 1954 Nam

Viet Nam
22249885 938598389

12/5/2021
hoa ky 12 cach mang thang 8, Phường Bến Thành, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh12 cach mang thang 8, Phường Bến Thành, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh12 cach mang thang 8, Phường Bến Thành, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh12 cach mang thang 8, Phường Bến Thành, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

12/5/2021 tập trung KCN Trần Anh - Đức Hạnh 2- Đức
Lập Hạ-ĐH-LA 16 Bình Thường 01/06/2021 11 14/05/2021

 kết quả (-)

16/05/202
1
Kết quả (-
)

44
LÊ ĐỨC ANH 2002 Nam

Viet Nam
C4986970 982830058

12/5/2021
Hoa Kỳ,NHAT P1002- CT1A - DN1, Hàm Nghi, Phường Mỹ Đình 1, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà NộiP1002- CT1A - DN1, Hàm Nghi, Phường Mỹ Đình 1, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà NộiP1002- CT1A - DN1, Hàm Nghi, Phường Mỹ Đình 1, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà NộiP1002- CT1A - DN1, Hàm Nghi, Phường Mỹ Đình 1, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội

12/5/2021 tập trung KCN Trần Anh - Đức Hạnh 2- Đức
Lập Hạ-ĐH-LA 16 Bình Thường 01/06/2021 6 14/05/2021

 kết quả (-)

16/05/202
1
Kết quả (-
)

45
LÊ GIA KHANG 2003 Nam

Viet Nam
C3872117 908005168

12/5/2021
Hoa Kỳ TOKYO Căn C1-2408, Chung cư Tropic Garden, 49 đường 66 phường Thảo Điền thành phố Thủ Đức.Căn C1-2408, Chung cư Tropic Garden, 49 đường 66 phường Thảo Điền thành phố Thủ Đức.Căn C1-2408, Chung cư Tropic Garden, 49 đường 66 phường Thảo Điền thành phố Thủ Đức.Căn C1-2408, Chung cư Tropic Garden, 49 đường 66 phường Thảo Điền thành phố Thủ Đức.

12/5/2021 tập trung KCN Trần Anh - Đức Hạnh 2- Đức
Lập Hạ-ĐH-LA 16 Bình Thường 01/06/2021 11 14/05/2021

 kết quả (-)

16/05/202
1
Kết quả (-
)

46
LÊ MẬU HIẾU 1993 Nam

Viet Nam
N1905368 903993646

12/5/2021
Mỹ,NHAT 182 Bến Vân Đồn, Phường 6, Quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh182 Bến Vân Đồn, Phường 6, Quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh182 Bến Vân Đồn, Phường 6, Quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh182 Bến Vân Đồn, Phường 6, Quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh

12/5/2021 tập trung KCN Trần Anh - Đức Hạnh 2- Đức
Lập Hạ-ĐH-LA 16 Bình Thường 01/06/2021 5 14/05/2021

 kết quả (-)

16/05/202
1
Kết quả (-
)

47
LÊ MINH TÂM 1952 Nữ

Viet Nam
C2680509 904320985

12/5/2021
MY Nhà 4, ngõ 90, Nguyễn Trãi, Phường Máy Tơ, Quận Ngô Quyền, Thành phố Hải PhòngNhà 4, ngõ 90, Nguyễn Trãi, Phường Máy Tơ, Quận Ngô Quyền, Thành phố Hải PhòngNhà 4, ngõ 90, Nguyễn Trãi, Phường Máy Tơ, Quận Ngô Quyền, Thành phố Hải PhòngNhà 4, ngõ 90, Nguyễn Trãi, Phường Máy Tơ, Quận Ngô Quyền, Thành phố Hải Phòng

12/5/2021 tập trung KCN Trần Anh - Đức Hạnh 2- Đức
Lập Hạ-ĐH-LA 16 Bình Thường 01/06/2021 2 14/05/2021

 kết quả (-)

16/05/202
1
Kết quả (-
)

48
LÊ NGỌC KIỀU 1984 Nữ

Viet Nam
N1824577 918025482

12/5/2021
MY 575/10 Nguyễn thị Tạo, P. Long Hòa, Q. Bình Thủy TP. Cần Thơ575/10 Nguyễn thị Tạo, P. Long Hòa, Q. Bình Thủy TP. Cần Thơ575/10 Nguyễn thị Tạo, P. Long Hòa, Q. Bình Thủy TP. Cần Thơ575/10 Nguyễn thị Tạo, P. Long Hòa, Q. Bình Thủy TP. Cần Thơ

12/5/2021 tập trung KCN Trần Anh - Đức Hạnh 2- Đức
Lập Hạ-ĐH-LA 16 Bình Thường 01/06/2021 3 14/05/2021

 kết quả (-)

16/05/202
1
Kết quả (-
)

49
LÊ THANH VÂN 1966 Nữ

Viet Nam
B6416525 366960899

12/5/2021
Mỹ TOKYO 64A đường nguyễn thị tràng, khu phố 6, Phường Hiệp Thành, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh64A đường nguyễn thị tràng, khu phố 6, Phường Hiệp Thành, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh64A đường nguyễn thị tràng, khu phố 6, Phường Hiệp Thành, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh64A đường nguyễn thị tràng, khu phố 6, Phường Hiệp Thành, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh

12/5/2021 tập trung KCN Trần Anh - Đức Hạnh 2- Đức
Lập Hạ-ĐH-LA 16 Bình Thường 01/06/2021 3 14/05/2021

 kết quả (-)

16/05/202
1
Kết quả (-
)

50
LÊ TIẾN DŨNG 1980 Nam

Viet Nam
C4974161 916887879

12/5/2021
Hoa Kỳ 432 đường 21/4 phường Xuân Hoà, thành phố Long Khánh, Đồng Nai432 đường 21/4 phường Xuân Hoà, thành phố Long Khánh, Đồng Nai432 đường 21/4 phường Xuân Hoà, thành phố Long Khánh, Đồng Nai432 đường 21/4 phường Xuân Hoà, thành phố Long Khánh, Đồng Nai

12/5/2021 tập trung KCN Trần Anh - Đức Hạnh 2- Đức
Lập Hạ-ĐH-LA 16 Bình Thường 01/06/2021 4 14/05/2021

 kết quả (-)

16/05/202
1
Kết quả (-
)

51
LÊ TRÂM ANH 1983 Nữ

Viet Nam
N2258869 934398888

12/5/2021
Nhật USA A20.3 Phú Hoàng Anh, Phước Kiển, Nhà Bè, Thành phố Hồ Chí MinhA20.3 Phú Hoàng Anh, Phước Kiển, Nhà Bè, Thành phố Hồ Chí MinhA20.3 Phú Hoàng Anh, Phước Kiển, Nhà Bè, Thành phố Hồ Chí MinhA20.3 Phú Hoàng Anh, Phước Kiển, Nhà Bè, Thành phố Hồ Chí Minh

12/5/2021 tập trung KCN Trần Anh - Đức Hạnh 2- Đức
Lập Hạ-ĐH-LA 16 Bình Thường 01/06/2021 2 14/05/2021

 kết quả (-)

16/05/202
1
Kết quả (-
)

52
LÊ TRÂM ANH KATIE 2018 Nữ

Viet Nam
N2050541 916887879

12/5/2021
Hoa Kỳ 432 đường 21/4 phường Xuân Hoà, thành phố Long Khánh, Đồng Nai432 đường 21/4 phường Xuân Hoà, thành phố Long Khánh, Đồng Nai432 đường 21/4 phường Xuân Hoà, thành phố Long Khánh, Đồng Nai432 đường 21/4 phường Xuân Hoà, thành phố Long Khánh, Đồng Nai

12/5/2021 tập trung KCN Trần Anh - Đức Hạnh 2- Đức
Lập Hạ-ĐH-LA 16 Bình Thường 01/06/2021 4 14/05/2021

 kết quả (-)

16/05/202
1
Kết quả (-
)

53
LÊ TRẦN QUANG TÙNG 1998 Nam

Viet Nam
B9219363 8453894415

12/5/2021
Hoa kỳ TOKYO 44/53 tô hiến thành, Xã Mỹ Xá, Thành phố Nam Định, Tỉnh Nam Định44/53 tô hiến thành, Xã Mỹ Xá, Thành phố Nam Định, Tỉnh Nam Định44/53 tô hiến thành, Xã Mỹ Xá, Thành phố Nam Định, Tỉnh Nam Định44/53 tô hiến thành, Xã Mỹ Xá, Thành phố Nam Định, Tỉnh Nam Định

12/5/2021 tập trung KCN Trần Anh - Đức Hạnh 2- Đức
Lập Hạ-ĐH-LA 16 Bình Thường 01/06/2021 9 14/05/2021

 kết quả (-)

16/05/202
1
Kết quả (-
)

54
LÊ VĂN BÌNH 1954 Nam

Viet Nam
B6375246 903787739

12/5/2021
MY 541 Tỉnh Lộ 10, Phường Bình Trị Long B, Quận Bình Tân, Hồ Chí Minh541 Tỉnh Lộ 10, Phường Bình Trị Long B, Quận Bình Tân, Hồ Chí Minh541 Tỉnh Lộ 10, Phường Bình Trị Long B, Quận Bình Tân, Hồ Chí Minh541 Tỉnh Lộ 10, Phường Bình Trị Long B, Quận Bình Tân, Hồ Chí Minh

12/5/2021 tập trung KCN Trần Anh - Đức Hạnh 2- Đức
Lập Hạ-ĐH-LA 16 Bình Thường 01/06/2021 2 14/05/2021

 kết quả (-)

16/05/202
1
Kết quả (-
)

55
LÊ VĂN TƯỜNG 1956 Nam

Viet Nam
B9651337 4254439369

12/5/2021
Mỹ Ấp tân phú 1 Ấp tân phú 1 Ấp tân phú 1 Ấp tân phú 1

12/5/2021 tập trung KCN Trần Anh - Đức Hạnh 2- Đức
Lập Hạ-ĐH-LA 16 Bình Thường 01/06/2021 5 14/05/2021

 kết quả (-)

16/05/202
1
Kết quả (-
)

56
LÊ VĨNH HY JORDAN 2018 Nam

Viet Nam
N2050542 916887879

12/5/2021
Hoa Kỳ 432 đường 21/4 phường Xuân Hoà, thành phố Long Khánh, Đồng Nai432 đường 21/4 phường Xuân Hoà, thành phố Long Khánh, Đồng Nai432 đường 21/4 phường Xuân Hoà, thành phố Long Khánh, Đồng Nai432 đường 21/4 phường Xuân Hoà, thành phố Long Khánh, Đồng Nai

12/5/2021 tập trung KCN Trần Anh - Đức Hạnh 2- Đức
Lập Hạ-ĐH-LA 16 Bình Thường 01/06/2021 4 14/05/2021

 kết quả (-)

16/05/202
1
Kết quả (-
)

57
LÔ THỊ VIỆN 1974 Nữ

Viet Nam
B9106694 942727666

12/5/2021
NHAT Khối Bắc Hồ- thị trấn Quỳ Hợp- Quỳ Hợp - Nghệ AnKhối Bắc Hồ- thị trấn Quỳ Hợp- Quỳ Hợp - Nghệ AnKhối Bắc Hồ- thị trấn Quỳ Hợp- Quỳ Hợp - Nghệ AnKhối Bắc Hồ- thị trấn Quỳ Hợp- Quỳ Hợp - Nghệ An

12/5/2021 tập trung KCN Trần Anh - Đức Hạnh 2- Đức
Lập Hạ-ĐH-LA 16 Bình Thường 01/06/2021 9 14/05/2021

 kết quả (-)

16/05/202
1
Kết quả (-
)

58
LƯƠNG QUÂN NHI 1988 Nữ

Viet Nam
N1830545 972388588

12/5/2021
Ở Mỹ về 159/298A Phó Cơ Điều159/298A Phó Cơ Điều159/298A Phó Cơ Điều159/298A Phó Cơ Điều

12/5/2021 tập trung KCN Trần Anh - Đức Hạnh 2- Đức
Lập Hạ-ĐH-LA 16 Bình Thường 01/06/2021 4 14/05/2021

 kết quả (-)

16/05/202
1
Kết quả (-
)

59
LƯƠNG TRỌNG NHÂN 2001 Nam

Viet Nam
C3496705 7856919288

12/5/2021
Hoa Kì TOKYO 47 đường B4, phường Tây Thạnh, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh47 đường B4, phường Tây Thạnh, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh47 đường B4, phường Tây Thạnh, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh47 đường B4, phường Tây Thạnh, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh

12/5/2021 tập trung KCN Trần Anh - Đức Hạnh 2- Đức
Lập Hạ-ĐH-LA 16 Bình Thường 01/06/2021 1 14/05/2021

 kết quả (-)

16/05/202
1
Kết quả (-
)

60
LÝ THỊ HỒNG 1956 Nữ

Viet Nam
C7687295 914540580

12/5/2021
Florida 113 Mai Thuc Loan113 Mai Thuc Loan 113 Mai Thuc Loan113 Mai Thuc Loan

12/5/2021 tập trung KCN Trần Anh - Đức Hạnh 2- Đức
Lập Hạ-ĐH-LA 16 Bình Thường 01/06/2021 9 14/05/2021

 kết quả (-)

16/05/202
1
Kết quả (-
)

61
MAI THỊ QUẾ 1960 Nữ

Viet Nam
N2115614 979406405

12/5/2021
mỹ 1399 đường Trần Phú, Xã Lộc Châu, Thành phố Bảo Lộc, Tỉnh Lâm Đồng1399 đường Trần Phú, Xã Lộc Châu, Thành phố Bảo Lộc, Tỉnh Lâm Đồng1399 đường Trần Phú, Xã Lộc Châu, Thành phố Bảo Lộc, Tỉnh Lâm Đồng1399 đường Trần Phú, Xã Lộc Châu, Thành phố Bảo Lộc, Tỉnh Lâm Đồng

12/5/2021 tập trung KCN Trần Anh - Đức Hạnh 2- Đức
Lập Hạ-ĐH-LA 16 Bình Thường 01/06/2021 8 14/05/2021

 kết quả (-)

16/05/202
1
Kết quả (-
)

62
NGÔ LÊ DUY 1999 Nam

Viet Nam
B9991010 866046077

12/5/2021
USA TOKYO DN4-1 LO D KHU RIVERSIDE PHU MY HUNG, Phường Tân Phú, Quận 7, Thành phố Hồ Chí MinhDN4-1 LO D KHU RIVERSIDE PHU MY HUNG, Phường Tân Phú, Quận 7, Thành phố Hồ Chí MinhDN4-1 LO D KHU RIVERSIDE PHU MY HUNG, Phường Tân Phú, Quận 7, Thành phố Hồ Chí MinhDN4-1 LO D KHU RIVERSIDE PHU MY HUNG, Phường Tân Phú, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh

12/5/2021 tập trung KCN Trần Anh - Đức Hạnh 2- Đức
Lập Hạ-ĐH-LA 16 Bình Thường 01/06/2021 2 14/05/2021

 kết quả (-)

16/05/202
1
Kết quả (-
)

63
NGÔ QUANG KỲ 1948 Nam

Viet Nam
B6328162 904320985

12/5/2021
MY Nhà 4, ngõ 90, Nguyễn Trãi, Phường Máy Tơ, Quận Ngô Quyền, Thành phố Hải PhòngNhà 4, ngõ 90, Nguyễn Trãi, Phường Máy Tơ, Quận Ngô Quyền, Thành phố Hải PhòngNhà 4, ngõ 90, Nguyễn Trãi, Phường Máy Tơ, Quận Ngô Quyền, Thành phố Hải PhòngNhà 4, ngõ 90, Nguyễn Trãi, Phường Máy Tơ, Quận Ngô Quyền, Thành phố Hải Phòng

12/5/2021 tập trung KCN Trần Anh - Đức Hạnh 2- Đức
Lập Hạ-ĐH-LA 16 Bình Thường 01/06/2021 2 14/05/2021

 kết quả (-)

16/05/202
1
Kết quả (-
)

64
NGÔ TRỌNG KHẢI 1996 Nam

Viet Nam
C1980669 975915139

12/5/2021
Có hoá cảnh ở nhật 10 tiếng3/17 khu phố 5 phường tân phong TP. Biên Hoà Tỉnh Đồng Nai3/17 khu phố 5 phường tân phong TP. Biên Hoà Tỉnh Đồng Nai3/17 khu phố 5 phường tân phong TP. Biên Hoà Tỉnh Đồng Nai3/17 khu phố 5 phường tân phong TP. Biên Hoà Tỉnh Đồng Nai

12/5/2021 tập trung KCN Trần Anh - Đức Hạnh 2- Đức
Lập Hạ-ĐH-LA 16 Bình Thường 01/06/2021 1 14/05/2021

 kết quả (-)

16/05/202
1
Kết quả (-
)

65
NGUYỄN ALEXANDRIA 2021 Nữ

Viet Nam
N2345235 972388588

12/5/2021
Ở Mỹ về 159/298A Phó Cơ Điều159/298A Phó Cơ Điều159/298A Phó Cơ Điều159/298A Phó Cơ Điều

12/5/2021 tập trung KCN Trần Anh - Đức Hạnh 2- Đức
Lập Hạ-ĐH-LA 16 Bình Thường 01/06/2021 4 14/05/2021

 kết quả (-)

16/05/202
1
Kết quả (-
)

66
NGUYỄN CHÍ THẮNG  1969 Nam

Viet Nam
C0889180-N2324529916366079

12/5/2021
MY 13/128 Phạm Hữu Điều, Phường Niệm Nghĩa, Quận Lê Chân, Thành phố Hải Phòng13/128 Phạm Hữu Điều, Phường Niệm Nghĩa, Quận Lê Chân, Thành phố Hải Phòng13/128 Phạm Hữu Điều, Phường Niệm Nghĩa, Quận Lê Chân, Thành phố Hải Phòng13/128 Phạm Hữu Điều, Phường Niệm Nghĩa, Quận Lê Chân, Thành phố Hải Phòng

12/5/2021 tập trung KCN Trần Anh - Đức Hạnh 2- Đức
Lập Hạ-ĐH-LA 16 Bình Thường 01/06/2021 2 14/05/2021

 kết quả (-)

16/05/202
1
Kết quả (-
)

67
NGUYỄN HỒNG BẢO THIÊN 2000 Nam

Viet Nam
C2911395 907713714

12/5/2021
MY Số 7 Nghiêm Toảnn, Hồ Chí Minh, Phường Hòa Thạnh, Quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí MinhSố 7 Nghiêm Toảnn, Hồ Chí Minh, Phường Hòa Thạnh, Quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí MinhSố 7 Nghiêm Toảnn, Hồ Chí Minh, Phường Hòa Thạnh, Quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí MinhSố 7 Nghiêm Toảnn, Hồ Chí Minh, Phường Hòa Thạnh, Quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh

12/5/2021 tập trung KCN Trần Anh - Đức Hạnh 2- Đức
Lập Hạ-ĐH-LA 16 Bình Thường 01/06/2021 10 14/05/2021

 kết quả (-)

16/05/202
1
Kết quả (-
)

68
NGUYỄN HỒNG THÁI 1958 Nam

Viet Nam
C5606512 907713714

12/5/2021
MY Số 7 Nghiêm Toảnn, Hồ Chí Minh, Phường Hòa Thạnh, Quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí MinhSố 7 Nghiêm Toảnn, Hồ Chí Minh, Phường Hòa Thạnh, Quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí MinhSố 7 Nghiêm Toảnn, Hồ Chí Minh, Phường Hòa Thạnh, Quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí MinhSố 7 Nghiêm Toảnn, Hồ Chí Minh, Phường Hòa Thạnh, Quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh

12/5/2021 tập trung KCN Trần Anh - Đức Hạnh 2- Đức
Lập Hạ-ĐH-LA 16 Bình Thường 01/06/2021 10 14/05/2021

 kết quả (-)

16/05/202
1
Kết quả (-
)

69
NGUYỄN HỒNG TRUNG 1988 Nam

Viet Nam
N2345233 972388588

12/5/2021
Ở Mỹ về 159/298A Phó Cơ Điều159/298A Phó Cơ Điều159/298A Phó Cơ Điều159/298A Phó Cơ Điều

12/5/2021 tập trung KCN Trần Anh - Đức Hạnh 2- Đức
Lập Hạ-ĐH-LA 16 Bình Thường 01/06/2021 4 14/05/2021

 kết quả (-)

16/05/202
1
Kết quả (-
)

70
NGUYỄN HỮU KHAI 1956 Nam

Viet Nam
C6957576 812990991

12/5/2021
Arlington Wa 98223 .Usa Houston Texas .Usa TOKYOThe Sun Avenue - Tháp SAV5.2909 28 Mai Chí Thọ, P.An Phú, Tp.Thủ ĐứcThe Sun Avenue - Tháp SAV5.2909 28 Mai Chí Thọ, P.An Phú, Tp.Thủ ĐứcThe Sun Avenue - Tháp SAV5.2909 28 Mai Chí Thọ, P.An Phú, Tp.Thủ ĐứcThe Sun Avenue - Tháp SAV5.2909 28 Mai Chí Thọ, P.An Phú, Tp.Thủ Đức

12/5/2021 tập trung KCN Trần Anh - Đức Hạnh 2- Đức
Lập Hạ-ĐH-LA 16 Bình Thường 01/06/2021 1 14/05/2021

 kết quả (-)

16/05/202
1
Kết quả (-
)



71
NGUYỄN ISABEL 2017 Nữ

Viet Nam
N1830546 972388588

12/5/2021
Ở Mỹ về 159/298A Phó Cơ Điều159/298A Phó Cơ Điều159/298A Phó Cơ Điều159/298A Phó Cơ Điều

12/5/2021 tập trung KCN Trần Anh - Đức Hạnh 2- Đức
Lập Hạ-ĐH-LA 16 Bình Thường 01/06/2021 4 14/05/2021

 kết quả (-)

16/05/202
1
Kết quả (-
)

72
NGUYỄN LÊ PHƯƠNG VY 2006 Nữ

Viet Nam
C4268698 983432279

12/5/2021
Hoa Kỳ 395 - Đường Khánh Yên, Phường Lào Cai, Thành phố Lào Cai, Tỉnh Lào Cai395 - Đường Khánh Yên, Phường Lào Cai, Thành phố Lào Cai, Tỉnh Lào Cai395 - Đường Khánh Yên, Phường Lào Cai, Thành phố Lào Cai, Tỉnh Lào Cai395 - Đường Khánh Yên, Phường Lào Cai, Thành phố Lào Cai, Tỉnh Lào Cai

12/5/2021 tập trung KCN Trần Anh - Đức Hạnh 2- Đức
Lập Hạ-ĐH-LA 16 Bình Thường 01/06/2021 11 14/05/2021

 kết quả (-)

16/05/202
1
Kết quả (-
)

73
NGUYỄN LINH TRANG 2007 Nữ

Viet Nam
C3317010 942727666

12/5/2021
Hoa Kỳ,NHAT Khối Bắc Hồ- thị trấn Quỳ Hợp- Quỳ Hợp - Nghệ AnKhối Bắc Hồ- thị trấn Quỳ Hợp- Quỳ Hợp - Nghệ AnKhối Bắc Hồ- thị trấn Quỳ Hợp- Quỳ Hợp - Nghệ AnKhối Bắc Hồ- thị trấn Quỳ Hợp- Quỳ Hợp - Nghệ An

12/5/2021 tập trung KCN Trần Anh - Đức Hạnh 2- Đức
Lập Hạ-ĐH-LA 16 Bình Thường 01/06/2021 9 14/05/2021

 kết quả (-)

16/05/202
1
Kết quả (-
)

74
NGUYỄN MINH HIỀN 1957 Nữ

Viet Nam
C7234661 966165845

12/5/2021
MY, Nhật Bản 58 Đường số 6, tổ 12, khu phố 5, Phường Trường Thọ, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh58 Đường số 6, tổ 12, khu phố 5, Phường Trường Thọ, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh58 Đường số 6, tổ 12, khu phố 5, Phường Trường Thọ, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh58 Đường số 6, tổ 12, khu phố 5, Phường Trường Thọ, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh

12/5/2021 tập trung KCN Trần Anh - Đức Hạnh 2- Đức
Lập Hạ-ĐH-LA 16 Bình Thường 01/06/2021 2 14/05/2021

 kết quả (-)

16/05/202
1
Kết quả (-
)

75
NGUYỄN MINH KHANG 2002 Nam

Viet Nam
C3341306 903846131

12/5/2021
Mĩ, Nhật 235 Huỳnh Văn Đảnh phường 3 thành phố Tân An, tỉnh Long An235 Huỳnh Văn Đảnh phường 3 thành phố Tân An, tỉnh Long An235 Huỳnh Văn Đảnh phường 3 thành phố Tân An, tỉnh Long An235 Huỳnh Văn Đảnh phường 3 thành phố Tân An, tỉnh Long An

12/5/2021 tập trung KCN Trần Anh - Đức Hạnh 2- Đức
Lập Hạ-ĐH-LA 16 Bình Thường 01/06/2021 2 14/05/2021

 kết quả (-)

16/05/202
1
Kết quả (-
)

76
NGUYỄN MINH TƯỜNG 1960 Nam

Viet Nam
B7606422 945233217

12/5/2021
Washington DC về HCM City Quá Cãnh TOKYO108/8/18 CÁCH MẠNG THÁNG 8 PHƯỜNG CÁI KHẾ Q NINH KIỀU108/8/18 CÁCH MẠNG THÁNG 8 PHƯỜNG CÁI KHẾ Q NINH KIỀU108/8/18 CÁCH MẠNG THÁNG 8 PHƯỜNG CÁI KHẾ Q NINH KIỀU108/8/18 CÁCH MẠNG THÁNG 8 PHƯỜNG CÁI KHẾ Q NINH KIỀU

12/5/2021 tập trung KCN Trần Anh - Đức Hạnh 2- Đức
Lập Hạ-ĐH-LA 16 Bình Thường 01/06/2021 2 14/05/2021

 kết quả (-)

16/05/202
1
Kết quả (-
)

77
NGUYỄN NGA LINH 2000 Nữ

Viet Nam
C3413200 904362588

12/5/2021
Mỹ Nhật Bản Số nhà 12A, ngõ 25, Nguyễn Ngọc Vũ, Trung Hoà, Cầu Giấy, Hà NộiSố nhà 12A, ngõ 25, Nguyễn Ngọc Vũ, Trung Hoà, Cầu Giấy, Hà NộiSố nhà 12A, ngõ 25, Nguyễn Ngọc Vũ, Trung Hoà, Cầu Giấy, Hà NộiSố nhà 12A, ngõ 25, Nguyễn Ngọc Vũ, Trung Hoà, Cầu Giấy, Hà Nội

12/5/2021 tập trung KCN Trần Anh - Đức Hạnh 2- Đức
Lập Hạ-ĐH-LA 16 Bình Thường 01/06/2021 11 14/05/2021

 kết quả (-)

16/05/202
1
Kết quả (-
)

78
NGUYỄN NGỌC HƯƠNG LY 2002 Nữ

Viet Nam
C4410238 972615999

12/5/2021
Mỹ 177/6 đường Linh Trung, Phường Linh Trung, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh177/6 đường Linh Trung, Phường Linh Trung, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh177/6 đường Linh Trung, Phường Linh Trung, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh177/6 đường Linh Trung, Phường Linh Trung, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh

12/5/2021 tập trung KCN Trần Anh - Đức Hạnh 2- Đức
Lập Hạ-ĐH-LA 16 Bình Thường 01/06/2021 3 14/05/2021

 kết quả (-)

16/05/202
1
Kết quả (-
)

79
NGUYỄN NGỌC TRINH 2001 Nữ

Viet Nam
C6308080 7756570064

12/5/2021
Mỹ 123/7 khu khố 5, phường Tam Hiệp, Thành phố Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai123/7 khu khố 5, phường Tam Hiệp, Thành phố Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai123/7 khu khố 5, phường Tam Hiệp, Thành phố Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai123/7 khu khố 5, phường Tam Hiệp, Thành phố Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai

12/5/2021 tập trung KCN Trần Anh - Đức Hạnh 2- Đức
Lập Hạ-ĐH-LA 16 Bình Thường 01/06/2021 11 14/05/2021

 kết quả (-)

16/05/202
1
Kết quả (-
)

80
NGUYỄN PHƯƠNG DUYÊN 1999 Nữ

Viet Nam
C0430199 903579669

12/5/2021
Hoa Kỳ 50 Chương Dương, Phường Nguyễn Văn Cừ, Thành phố Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định50 Chương Dương, Phường Nguyễn Văn Cừ, Thành phố Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định50 Chương Dương, Phường Nguyễn Văn Cừ, Thành phố Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định50 Chương Dương, Phường Nguyễn Văn Cừ, Thành phố Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định

12/5/2021 tập trung KCN Trần Anh - Đức Hạnh 2- Đức
Lập Hạ-ĐH-LA 16 Bình Thường 01/06/2021 2 14/05/2021

 kết quả (-)

16/05/202
1
Kết quả (-
)

81
NGUYỄN QUỐC ANH 2014 Nam

Viet Nam
C7444803 903396888

12/5/2021
MY 133 đường D4, ấp 4, xã Phước Lộc, huyện nhà bè, hcm133 đường D4, ấp 4, xã Phước Lộc, huyện nhà bè, hcm133 đường D4, ấp 4, xã Phước Lộc, huyện nhà bè, hcm133 đường D4, ấp 4, xã Phước Lộc, huyện nhà bè, hcm

12/5/2021 tập trung KCN Trần Anh - Đức Hạnh 2- Đức
Lập Hạ-ĐH-LA 16 Bình Thường 01/06/2021 11 14/05/2021

 kết quả (-)

16/05/202
1
Kết quả (-
)

82
NGUYỄN SƠN MÔNI 2003 Nữ

Viet Nam
C6420347 913739665

12/5/2021
HOA KỲ TOKYO 32 V CƯ XÁ PHÚ LÂM D, Phường 10, Quận 6, Thành phố Hồ Chí Minh32 V CƯ XÁ PHÚ LÂM D, Phường 10, Quận 6, Thành phố Hồ Chí Minh32 V CƯ XÁ PHÚ LÂM D, Phường 10, Quận 6, Thành phố Hồ Chí Minh32 V CƯ XÁ PHÚ LÂM D, Phường 10, Quận 6, Thành phố Hồ Chí Minh

12/5/2021 tập trung KCN Trần Anh - Đức Hạnh 2- Đức
Lập Hạ-ĐH-LA 16 Bình Thường 01/06/2021 7 14/05/2021

 kết quả (-)

16/05/202
1
Kết quả (-
)

83
NGUYEN THAC QUYNH HUONG 1978 Nữ

Viet Nam
B5971268 84833641008

12/5/2021
NHAT 2607 T4 Estella Height, 88 Song Hành, An Phú, Thành Phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh2607 T4 Estella Height, 88 Song Hành, An Phú, Thành Phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh2607 T4 Estella Height, 88 Song Hành, An Phú, Thành Phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh2607 T4 Estella Height, 88 Song Hành, An Phú, Thành Phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh

12/5/2021 tập trung KCN Trần Anh - Đức Hạnh 2- Đức
Lập Hạ-ĐH-LA 16 Bình Thường 01/06/2021 11 14/05/2021

 kết quả (-)

16/05/202
1
Kết quả (-
)

84
NGUYỄN THỊ HẰNG 1962 Nữ

Viet Nam
B6545763 934035458

12/5/2021
NHAT 350/17 NGUYEN TRONG TUYEN , PHUONG 2, QUAN TAN BINH , HO CHI MINH350/17 NGUYEN TRONG TUYEN , PHUONG 2, QUAN TAN BINH , HO CHI MINH350/17 NGUYEN TRONG TUYEN , PHUONG 2, QUAN TAN BINH , HO CHI MINH350/17 NGUYEN TRONG TUYEN , PHUONG 2, QUAN TAN BINH , HO CHI MINH

12/5/2021 tập trung KCN Trần Anh - Đức Hạnh 2- Đức
Lập Hạ-ĐH-LA 16 Bình Thường 01/06/2021 7 14/05/2021

 kết quả (-)

16/05/202
1
Kết quả (-
)

85
NGUYỄN THỊ HOÀNG GIANG 2003 Nữ

Viet Nam
C5501721 707575997

12/5/2021
USA,TOKYO 35A Đặng Tử Kính, Phường Thạch Thang, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng35A Đặng Tử Kính, Phường Thạch Thang, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng35A Đặng Tử Kính, Phường Thạch Thang, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng35A Đặng Tử Kính, Phường Thạch Thang, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng

12/5/2021 tập trung KCN Trần Anh - Đức Hạnh 2- Đức
Lập Hạ-ĐH-LA 16 Bình Thường 01/06/2021 10 14/05/2021

 kết quả (-)

16/05/202
1
Kết quả (-
)

86
NGUYỄN THỊ HỒNG LOAN 1972 Nữ

Viet Nam
N2137683 766010107

12/5/2021
USA TOKYO 228A BINH DUC, Xã Bình Lãng, Huyện Tân Trụ, Tỉnh Long An228A BINH DUC, Xã Bình Lãng, Huyện Tân Trụ, Tỉnh Long An228A BINH DUC, Xã Bình Lãng, Huyện Tân Trụ, Tỉnh Long An228A BINH DUC, Xã Bình Lãng, Huyện Tân Trụ, Tỉnh Long An

12/5/2021 tập trung KCN Trần Anh - Đức Hạnh 2- Đức
Lập Hạ-ĐH-LA 16 Bình Thường 01/06/2021 8 14/05/2021

 kết quả (-)

16/05/202
1
Kết quả (-
)

87
NGUYỄN THỊ KIỀU TRANG 1983 Nữ

Viet Nam
N2324604 7707076111

12/5/2021
NHAT 185/73/6 NGO CHI QUOC,KP3,BINH CHIEU. QUAN THU DUC185/73/6 NGO CHI QUOC,KP3,BINH CHIEU. QUAN THU DUC185/73/6 NGO CHI QUOC,KP3,BINH CHIEU. QUAN THU DUC185/73/6 NGO CHI QUOC,KP3,BINH CHIEU. QUAN THU DUC

12/5/2021 tập trung KCN Trần Anh - Đức Hạnh 2- Đức
Lập Hạ-ĐH-LA 16 Bình Thường 01/06/2021 9 14/05/2021

 kết quả (-)

16/05/202
1
Kết quả (-
)

88
NGUYỄN THỊ KIM HƯƠNG 1987 Nữ

Viet Nam
N1895330 945462633

12/5/2021
California, Pennsylvania, Washington DCThôn Lựa, Xã Việt Hùng, Huyện Quế Võ, Tỉnh Bắc NinhThôn Lựa, Xã Việt Hùng, Huyện Quế Võ, Tỉnh Bắc NinhThôn Lựa, Xã Việt Hùng, Huyện Quế Võ, Tỉnh Bắc NinhThôn Lựa, Xã Việt Hùng, Huyện Quế Võ, Tỉnh Bắc Ninh

12/5/2021 tập trung KCN Trần Anh - Đức Hạnh 2- Đức
Lập Hạ-ĐH-LA 16 Bình Thường 01/06/2021 2 14/05/2021

 kết quả (-)

16/05/202
1
Kết quả (-
)

89
NGUYỄN THỊ KIM NHUNG 1961 Nam

Viet Nam
20336295 291088443

12/5/2021
MY Số 7 Nghiêm Toảnn, Hồ Chí MinhSố 7 Nghiêm Toảnn, Hồ Chí MinhSố 7 Nghiêm Toảnn, Hồ Chí MinhSố 7 Nghiêm Toảnn, Hồ Chí Minh

12/5/2021 tập trung KCN Trần Anh - Đức Hạnh 2- Đức
Lập Hạ-ĐH-LA 16 Bình Thường 01/06/2021 14/05/2021

 kết quả (-)

16/05/202
1
Kết quả (-
)

90
NGUYỄN THỊ LỢI 1963 Nữ

Viet Nam
C8603184 918550722

12/5/2021
Trong nước Mỹ 14 ấp Giữa Xã Hiệp Thạnh Huyện Gò Dầu Tỉnh Tây Ninh14 ấp Giữa Xã Hiệp Thạnh Huyện Gò Dầu Tỉnh Tây Ninh14 ấp Giữa Xã Hiệp Thạnh Huyện Gò Dầu Tỉnh Tây Ninh14 ấp Giữa Xã Hiệp Thạnh Huyện Gò Dầu Tỉnh Tây Ninh

12/5/2021 tập trung KCN Trần Anh - Đức Hạnh 2- Đức
Lập Hạ-ĐH-LA 16 Bình Thường 01/06/2021 3 14/05/2021

 kết quả (-)

16/05/202
1
Kết quả (-
)

91
NGUYỄN THỊ MỸ DUNG 1966 Nữ

Viet Nam
B6786007 939291315

12/5/2021
Hoa Ky`, san bay Haneda -Tokyo(transit)969 Âp' Tân Tinh~, Xã Tân Mỹ Chánh, Thành phố Mỹ Tho, Tỉnh Tiền Giang969 Âp' Tân Tinh~, Xã Tân Mỹ Chánh, Thành phố Mỹ Tho, Tỉnh Tiền Giang969 Âp' Tân Tinh~, Xã Tân Mỹ Chánh, Thành phố Mỹ Tho, Tỉnh Tiền Giang969 Âp' Tân Tinh~, Xã Tân Mỹ Chánh, Thành phố Mỹ Tho, Tỉnh Tiền Giang

12/5/2021 tập trung KCN Trần Anh - Đức Hạnh 2- Đức
Lập Hạ-ĐH-LA 16 Bình Thường 01/06/2021 8 14/05/2021

 kết quả (-)

16/05/202
1
Kết quả (-
)

92
NGUYỄN THỊ NGỌC HƯƠNG 1961 Nữ

Viet Nam
C6316666 916887879

12/5/2021
Hoa Kỳ 432 đường 21/4 phường Xuân Hoà, thành phố Long Khánh, Đồng Nai432 đường 21/4 phường Xuân Hoà, thành phố Long Khánh, Đồng Nai432 đường 21/4 phường Xuân Hoà, thành phố Long Khánh, Đồng Nai432 đường 21/4 phường Xuân Hoà, thành phố Long Khánh, Đồng Nai

12/5/2021 tập trung KCN Trần Anh - Đức Hạnh 2- Đức
Lập Hạ-ĐH-LA 16 Bình Thường 01/06/2021 4 14/05/2021

 kết quả (-)

16/05/202
1
Kết quả (-
)

93
NGUYỄN THỊ NGỌC PHƯƠNG 1959 Nữ

Viet Nam
N2285167 908949590

12/5/2021
MY 216/1/7 Nguyễn Văn Hưởng, Phường Thảo Điền, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh216/1/7 Nguyễn Văn Hưởng, Phường Thảo Điền, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh216/1/7 Nguyễn Văn Hưởng, Phường Thảo Điền, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh216/1/7 Nguyễn Văn Hưởng, Phường Thảo Điền, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh

12/5/2021 tập trung KCN Trần Anh - Đức Hạnh 2- Đức
Lập Hạ-ĐH-LA 16 Bình Thường 01/06/2021 8 14/05/2021

 kết quả (-)

16/05/202
1
Kết quả (-
)

94
NGUYỄN THỊ PHƯƠNG 1955 Nữ

Viet Nam
C8246843 909451223

12/5/2021
Ở Mỹ Đường số 7 , 110/13/3, Phường 3, Quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí MinhĐường số 7 , 110/13/3, Phường 3, Quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí MinhĐường số 7 , 110/13/3, Phường 3, Quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí MinhĐường số 7 , 110/13/3, Phường 3, Quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh

12/5/2021 tập trung KCN Trần Anh - Đức Hạnh 2- Đức
Lập Hạ-ĐH-LA 16 Bình Thường 01/06/2021 8 14/05/2021

 kết quả (-)

16/05/202
1
Kết quả (-
)

95
NGUYỄN THỊ THANH TÂM 1995 Nữ

Viet Nam
N2064938 905311986

12/5/2021
USA TOKYO 191 Lạc Long Quân, Phường 3, Quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh191 Lạc Long Quân, Phường 3, Quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh191 Lạc Long Quân, Phường 3, Quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh191 Lạc Long Quân, Phường 3, Quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh

12/5/2021 tập trung KCN Trần Anh - Đức Hạnh 2- Đức
Lập Hạ-ĐH-LA 16 Bình Thường 01/06/2021 4 14/05/2021

 kết quả (-)

16/05/202
1
Kết quả (-
)

96
NGUYỄN THỊ THUNG 1957 Nữ

Viet Nam
B5530134 966165845

12/5/2021
Nhật Bản 58 Đường số 6, tổ 12, khu phố 5, Phường Trường Thọ, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh58 Đường số 6, tổ 12, khu phố 5, Phường Trường Thọ, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh58 Đường số 6, tổ 12, khu phố 5, Phường Trường Thọ, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh58 Đường số 6, tổ 12, khu phố 5, Phường Trường Thọ, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh

12/5/2021 tập trung KCN Trần Anh - Đức Hạnh 2- Đức
Lập Hạ-ĐH-LA 16 Bình Thường 01/06/2021 2 14/05/2021

 kết quả (-)

16/05/202
1
Kết quả (-
)

97
NGUYỄN THỊ TUYẾT 1967 Nữ

Viet Nam
C5842484 913936012

12/5/2021
Hoa Kỳ TOKYO C40 Điểu Xiển, Khu Phố 9, Phường Tân Biên, Thành Phố Biên Hoà, Tỉnh Đồng NaiC40 Điểu Xiển, Khu Phố 9, Phường Tân Biên, Thành Phố Biên Hoà, Tỉnh Đồng NaiC40 Điểu Xiển, Khu Phố 9, Phường Tân Biên, Thành Phố Biên Hoà, Tỉnh Đồng NaiC40 Điểu Xiển, Khu Phố 9, Phường Tân Biên, Thành Phố Biên Hoà, Tỉnh Đồng Nai

12/5/2021 tập trung KCN Trần Anh - Đức Hạnh 2- Đức
Lập Hạ-ĐH-LA 16 Bình Thường 01/06/2021 10 14/05/2021

 kết quả (-)

16/05/202
1
Kết quả (-
)

98
NGUYỄN TRẦN ANH TÀI 1995 Nam

Viet Nam
B8412560 903806551

12/5/2021
Chỉ sinh sống học tập ở Hoa Kỳ66 Thích Bửu Đăng Phường 1 Quận Gò Vấp66 Thích Bửu Đăng Phường 1 Quận Gò Vấp66 Thích Bửu Đăng Phường 1 Quận Gò Vấp66 Thích Bửu Đăng Phường 1 Quận Gò Vấp

12/5/2021 tập trung KCN Trần Anh - Đức Hạnh 2- Đức
Lập Hạ-ĐH-LA 16 Bình Thường 01/06/2021 11 14/05/2021

 kết quả (-)

16/05/202
1
Kết quả (-
)

99
NGUYỄN TƯỜNG LÂN 1998 Nam

Viet Nam
B9621305 935022918

12/5/2021
Mỹ, Nhật Bản Số 8 Thanh Hương, Phường Thuận Hòa, Thành phố Huế, Tỉnh Thừa Thiên HuếSố 8 Thanh Hương, Phường Thuận Hòa, Thành phố Huế, Tỉnh Thừa Thiên HuếSố 8 Thanh Hương, Phường Thuận Hòa, Thành phố Huế, Tỉnh Thừa Thiên HuếSố 8 Thanh Hương, Phường Thuận Hòa, Thành phố Huế, Tỉnh Thừa Thiên Huế

12/5/2021 tập trung KCN Trần Anh - Đức Hạnh 2- Đức
Lập Hạ-ĐH-LA 16 Bình Thường 01/06/2021 11 14/05/2021

 kết quả (-)

16/05/202
1
Kết quả (-
)

100
Nguyễn Văn Định 1959 Nam

Viet Nam
N2194512 968088214

12/5/2021
HOA KỲ 105/4 gia yên, Xã Gia Tân 3, Huyện Thống Nhất, Tỉnh Đồng Nai105/4 gia yên, Xã Gia Tân 3, Huyện Thống Nhất, Tỉnh Đồng Nai105/4 gia yên, Xã Gia Tân 3, Huyện Thống Nhất, Tỉnh Đồng Nai105/4 gia yên, Xã Gia Tân 3, Huyện Thống Nhất, Tỉnh Đồng Nai

12/5/2021 tập trung KCN Trần Anh - Đức Hạnh 2- Đức
Lập Hạ-ĐH-LA 16 Bình Thường 01/06/2021 5 14/05/2021

 kết quả (-)

16/05/202
1
Kết quả (-
)

101
NGUYỄN VĂN NHẪN 1955 Nam

Viet Nam
205147052 918035277

12/5/2021
KANSAS, HOA KỲ TOKYOTHÔN 2, XÃ TIÊN LÃNH, HUYỆN TIÊN PHƯỚC, TỈNH QUẢNG NAMTHÔN 2, XÃ TIÊN LÃNH, HUYỆN TIÊN PHƯỚC, TỈNH QUẢNG NAMTHÔN 2, XÃ TIÊN LÃNH, HUYỆN TIÊN PHƯỚC, TỈNH QUẢNG NAMTHÔN 2, XÃ TIÊN LÃNH, HUYỆN TIÊN PHƯỚC, TỈNH QUẢNG NAM

12/5/2021 tập trung KCN Trần Anh - Đức Hạnh 2- Đức
Lập Hạ-ĐH-LA 16 Bình Thường 01/06/2021 11 14/05/2021

 kết quả (-)

16/05/202
1
Kết quả (-
)

102
NGUYENG HOÀNG ĐẠT 2012 Nam

Viet Nam
N2324529 15129221754

12/5/2021
MY 13/128 Phạm Hữu Điều, Phường Niệm Nghĩa, Quận Lê Chân, Thành phố Hải Phòng13/128 Phạm Hữu Điều, Phường Niệm Nghĩa, Quận Lê Chân, Thành phố Hải Phòng13/128 Phạm Hữu Điều, Phường Niệm Nghĩa, Quận Lê Chân, Thành phố Hải Phòng13/128 Phạm Hữu Điều, Phường Niệm Nghĩa, Quận Lê Chân, Thành phố Hải Phòng

12/5/2021 tập trung KCN Trần Anh - Đức Hạnh 2- Đức
Lập Hạ-ĐH-LA 16 Bình Thường 01/06/2021 2 14/05/2021

 kết quả (-)

16/05/202
1
Kết quả (-
)

103
PHẠM KỲ KHIÊM 1958 Nam

Viet Nam
N2285166 908949590

12/5/2021
MY 216/1/7 Nguyễn Văn Hưởng, Phường Thảo Điền, Thành phố Thủ Đức216/1/7 Nguyễn Văn Hưởng, Phường Thảo Điền, Thành phố Thủ Đức216/1/7 Nguyễn Văn Hưởng, Phường Thảo Điền, Thành phố Thủ Đức216/1/7 Nguyễn Văn Hưởng, Phường Thảo Điền, Thành phố Thủ Đức

12/5/2021 tập trung KCN Trần Anh - Đức Hạnh 2- Đức
Lập Hạ-ĐH-LA 16 Bình Thường 01/06/2021 8 14/05/2021

 kết quả (-)

16/05/202
1
Kết quả (-
)

104
PHẠM THỊ HUÊ 1953 Nữ

Viet Nam
C3144726 906759128

12/5/2021
MY 1192 nguyễn văn quá, Phường Tân Thới Hiệp, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh1192 nguyễn văn quá, Phường Tân Thới Hiệp, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh1192 nguyễn văn quá, Phường Tân Thới Hiệp, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh1192 nguyễn văn quá, Phường Tân Thới Hiệp, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh

12/5/2021 tập trung KCN Trần Anh - Đức Hạnh 2- Đức
Lập Hạ-ĐH-LA 16 Bình Thường 01/06/2021 8 14/05/2021

 kết quả (-)

16/05/202
1
Kết quả (-
)

105
PHẠM THỊ MỸ 1962 Nữ

Viet Nam
371255387 919923980

12/5/2021
Hoa kỳ TOKYO 263 ấp Khánh hoà, Xã Tân Khánh Hòa, Huyện Giang Thành, Tỉnh Kiên Giang263 ấp Khánh hoà, Xã Tân Khánh Hòa, Huyện Giang Thành, Tỉnh Kiên Giang263 ấp Khánh hoà, Xã Tân Khánh Hòa, Huyện Giang Thành, Tỉnh Kiên Giang263 ấp Khánh hoà, Xã Tân Khánh Hòa, Huyện Giang Thành, Tỉnh Kiên Giang

12/5/2021 tập trung KCN Trần Anh - Đức Hạnh 2- Đức
Lập Hạ-ĐH-LA 16 Bình Thường 01/06/2021 11 14/05/2021

 kết quả (-)

16/05/202
1
Kết quả (-
)

106
PHẠM THỊ THANH THẢO 1984 Nữ

Viet Nam
C7444900 903396888

12/5/2021
MY 133 đường D4, ấp 4, xã Phước Lộc, huyện nhà bè, hcm133 đường D4, ấp 4, xã Phước Lộc, huyện nhà bè, hcm133 đường D4, ấp 4, xã Phước Lộc, huyện nhà bè, hcm133 đường D4, ấp 4, xã Phước Lộc, huyện nhà bè, hcm

12/5/2021 tập trung KCN Trần Anh - Đức Hạnh 2- Đức
Lập Hạ-ĐH-LA 16 Bình Thường 01/06/2021 11 14/05/2021

 kết quả (-)

16/05/202
1
Kết quả (-
)



107
PHẠM TRƯỜNG GIANG 1994 Nam

Viet Nam
N2258130 984891561

12/5/2021
MY Ấp 3A, Xã Xuân Hưng, Huyện Xuân Lộc, Tỉnh Đồng Nai.Ấp 3A, Xã Xuân Hưng, Huyện Xuân Lộc, Tỉnh Đồng Nai.Ấp 3A, Xã Xuân Hưng, Huyện Xuân Lộc, Tỉnh Đồng Nai.Ấp 3A, Xã Xuân Hưng, Huyện Xuân Lộc, Tỉnh Đồng Nai.

12/5/2021 tập trung KCN Trần Anh - Đức Hạnh 2- Đức
Lập Hạ-ĐH-LA 16 Bình Thường 01/06/2021 11 14/05/2021

 kết quả (-)

16/05/202
1
Kết quả (-
)

108
PHẠM VĂN HỌC 1961 Nam

Viet Nam
N2270331 909041606

12/5/2021
USA TOKYO 97/22 Nguyễn Ái Quốc, Khu Phố 3, Phường Tân Biên, Thành phố Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai97/22 Nguyễn Ái Quốc, Khu Phố 3, Phường Tân Biên, Thành phố Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai97/22 Nguyễn Ái Quốc, Khu Phố 3, Phường Tân Biên, Thành phố Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai97/22 Nguyễn Ái Quốc, Khu Phố 3, Phường Tân Biên, Thành phố Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai

12/5/2021 tập trung KCN Trần Anh - Đức Hạnh 2- Đức
Lập Hạ-ĐH-LA 16 Bình Thường 01/06/2021 1 14/05/2021

 kết quả (-)

16/05/202
1
Kết quả (-
)

109
PHAN THỊ HỒNG 1959 Nữ

Viet Nam
C4175194 937723877

12/5/2021
USA, JAPAN 610/38/2 đường Mỹ Phước-Tân Vạn, kp Đông Thành, p Tân Đông Hiệp, tp Dĩ An, t Bình Dương610/38/2 đường Mỹ Phước-Tân Vạn, kp Đông Thành, p Tân Đông Hiệp, tp Dĩ An, t Bình Dương610/38/2 đường Mỹ Phước-Tân Vạn, kp Đông Thành, p Tân Đông Hiệp, tp Dĩ An, t Bình Dương610/38/2 đường Mỹ Phước-Tân Vạn, kp Đông Thành, p Tân Đông Hiệp, tp Dĩ An, t Bình Dương

12/5/2021 tập trung KCN Trần Anh - Đức Hạnh 2- Đức
Lập Hạ-ĐH-LA 16 Bình Thường 01/06/2021 4 14/05/2021

 kết quả (-)

16/05/202
1
Kết quả (-
)

110
PHAN THỊ NGA 1961 Nữ

Viet Nam
C1944993 983791016

12/5/2021
USA 83 Duong Vo Liem Son, Phuong 4, Quan 8, Tp.HCM83 Duong Vo Liem Son, Phuong 4, Quan 8, Tp.HCM83 Duong Vo Liem Son, Phuong 4, Quan 8, Tp.HCM83 Duong Vo Liem Son, Phuong 4, Quan 8, Tp.HCM

12/5/2021 tập trung KCN Trần Anh - Đức Hạnh 2- Đức
Lập Hạ-ĐH-LA 16 Bình Thường 01/06/2021 4 14/05/2021

 kết quả (-)

16/05/202
1
Kết quả (-
)

111
PHAN THỊ NHUNG 1968 Nữ

Viet Nam
C8462843 918149480

12/5/2021
NHAT 115/7/29 Đường Nguyên Hồng, Phường 1, Quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh115/7/29 Đường Nguyên Hồng, Phường 1, Quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh115/7/29 Đường Nguyên Hồng, Phường 1, Quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh115/7/29 Đường Nguyên Hồng, Phường 1, Quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh

12/5/2021 tập trung KCN Trần Anh - Đức Hạnh 2- Đức
Lập Hạ-ĐH-LA 16 Bình Thường 01/06/2021 3 14/05/2021

 kết quả (-)

16/05/202
1
Kết quả (-
)

112
PHAN THỊ PHƯỢNG 1969 Nữ

Viet Nam
C2826411 919174298

12/5/2021
11 May quá cánh sân bay Haneda Japan55 Đường số 13 khu dân cư Vạn phúc, Phường Hiệp Bình Phước, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh55 Đường số 13 khu dân cư Vạn phúc, Phường Hiệp Bình Phước, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh55 Đường số 13 khu dân cư Vạn phúc, Phường Hiệp Bình Phước, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh55 Đường số 13 khu dân cư Vạn phúc, Phường Hiệp Bình Phước, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh

12/5/2021 tập trung KCN Trần Anh - Đức Hạnh 2- Đức
Lập Hạ-ĐH-LA 16 Bình Thường 01/06/2021 2 14/05/2021

 kết quả (-)

16/05/202
1
Kết quả (-
)

113
TẠ ĐÌNH TUẤN 1965 Nam

Viet Nam
C2241617 855588088

12/5/2021
Mỹ TOKYO 347/15/11 Huỳnh Văn Bánh, Phường 11, Quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh347/15/11 Huỳnh Văn Bánh, Phường 11, Quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh347/15/11 Huỳnh Văn Bánh, Phường 11, Quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh347/15/11 Huỳnh Văn Bánh, Phường 11, Quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh

12/5/2021 tập trung KCN Trần Anh - Đức Hạnh 2- Đức
Lập Hạ-ĐH-LA 16 Bình Thường 01/06/2021 5 14/05/2021

 kết quả (-)

16/05/202
1
Kết quả (-
)

114
THÁI VĂN DŨNG 1984 Nam

Viet Nam
N2259283 1720980265

12/5/2021
không, chỉ ở trong nước Mỹ TOKYO227 Phước Lộc, Đan viện Phước Sơn, Xã Tân Hòa, Thị xã Phú Mỹ, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu227 Phước Lộc, Đan viện Phước Sơn, Xã Tân Hòa, Thị xã Phú Mỹ, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu227 Phước Lộc, Đan viện Phước Sơn, Xã Tân Hòa, Thị xã Phú Mỹ, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu227 Phước Lộc, Đan viện Phước Sơn, Xã Tân Hòa, Thị xã Phú Mỹ, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

12/5/2021 tập trung KCN Trần Anh - Đức Hạnh 2- Đức
Lập Hạ-ĐH-LA 16 Bình Thường 01/06/2021 5 14/05/2021

 kết quả (-)

16/05/202
1
Kết quả (-
)

115
THỜI GIA BÁCH 2001 Nam

Viet Nam
C3331954 986841165

12/5/2021
Hoa Kỳ,NHAT 72D Trần Đăng Ninh, Dịch Vọng, Cầu Giấy, Hà Nội72D Trần Đăng Ninh, Dịch Vọng, Cầu Giấy, Hà Nội72D Trần Đăng Ninh, Dịch Vọng, Cầu Giấy, Hà Nội72D Trần Đăng Ninh, Dịch Vọng, Cầu Giấy, Hà Nội

12/5/2021 tập trung KCN Trần Anh - Đức Hạnh 2- Đức
Lập Hạ-ĐH-LA 16 Bình Thường 01/06/2021 6 14/05/2021

 kết quả (-)

16/05/202
1
Kết quả (-
)

116
TRÀ CÔNG MINH 1960 Nam

Viet Nam
B6758653 396937574

12/5/2021
USA, JAPAN 610/38/2 đường Mỹ Phước-Tân Vạn, kp Đông Thành, p Tân Đông Hiệp, tp Dĩ An, t Bình Dương610/38/2 đường Mỹ Phước-Tân Vạn, kp Đông Thành, p Tân Đông Hiệp, tp Dĩ An, t Bình Dương610/38/2 đường Mỹ Phước-Tân Vạn, kp Đông Thành, p Tân Đông Hiệp, tp Dĩ An, t Bình Dương610/38/2 đường Mỹ Phước-Tân Vạn, kp Đông Thành, p Tân Đông Hiệp, tp Dĩ An, t Bình Dương

12/5/2021 tập trung KCN Trần Anh - Đức Hạnh 2- Đức
Lập Hạ-ĐH-LA 16 Bình Thường 01/06/2021 4 14/05/2021

 kết quả (-)

16/05/202
1
Kết quả (-
)

117
TRẦN CÔNG CHÁNH 1996 Nam

Viet Nam
C0816500 788608099

12/5/2021
HOA KỲTOKYO 189 ĐỖ QUANG, Phường Vĩnh Trung, Quận Thanh Khê, Thành phố Đà Nẵng189 ĐỖ QUANG, Phường Vĩnh Trung, Quận Thanh Khê, Thành phố Đà Nẵng189 ĐỖ QUANG, Phường Vĩnh Trung, Quận Thanh Khê, Thành phố Đà Nẵng189 ĐỖ QUANG, Phường Vĩnh Trung, Quận Thanh Khê, Thành phố Đà Nẵng

12/5/2021 tập trung KCN Trần Anh - Đức Hạnh 2- Đức
Lập Hạ-ĐH-LA 16 Bình Thường 01/06/2021 7 14/05/2021

 kết quả (-)

16/05/202
1
Kết quả (-
)

118
TRẦN CÔNG HÙNG 1987 Nam

Viet Nam
C7390293 935697194

12/5/2021
Hoa Kỳ, Quá cảnh tại sân bay Haneda, Tokyo, Nhật Bản18 Nguyễn Sơn Hà, Phường Hòa Cường Bắc, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng18 Nguyễn Sơn Hà, Phường Hòa Cường Bắc, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng18 Nguyễn Sơn Hà, Phường Hòa Cường Bắc, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng18 Nguyễn Sơn Hà, Phường Hòa Cường Bắc, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng

12/5/2021 tập trung KCN Trần Anh - Đức Hạnh 2- Đức
Lập Hạ-ĐH-LA 16 Bình Thường 01/06/2021 7 14/05/2021

 kết quả (-)

16/05/202
1
Kết quả (-
)

119
Trần Hoàng Hải Sơn 1973 Nam

Viet Nam
C6346260 903757301

12/5/2021
USA TOKYO 502/8 THONG NHAT , PHUONG 16. QUAN GO VAP ,HO CHI MINH502/8 THONG NHAT , PHUONG 16. QUAN GO VAP ,HO CHI MINH502/8 THONG NHAT , PHUONG 16. QUAN GO VAP ,HO CHI MINH502/8 THONG NHAT , PHUONG 16. QUAN GO VAP ,HO CHI MINH

12/5/2021 tập trung KCN Trần Anh - Đức Hạnh 2- Đức
Lập Hạ-ĐH-LA 16 Bình Thường 01/06/2021 5 14/05/2021

 kết quả (-)

16/05/202
1
Kết quả (-
)

120
TRAN KIEU MI 2014 Nữ

Viet Nam
N2132032 918025482

12/5/2021
MY 575/10 Nguyễn thị Tạo, P. Long Hòa, Q. Bình Thủy TP. Cần Thơ575/10 Nguyễn thị Tạo, P. Long Hòa, Q. Bình Thủy TP. Cần Thơ575/10 Nguyễn thị Tạo, P. Long Hòa, Q. Bình Thủy TP. Cần Thơ575/10 Nguyễn thị Tạo, P. Long Hòa, Q. Bình Thủy TP. Cần Thơ

12/5/2021 tập trung KCN Trần Anh - Đức Hạnh 2- Đức
Lập Hạ-ĐH-LA 16 Bình Thường 01/06/2021 3 14/05/2021

 kết quả (-)

16/05/202
1
Kết quả (-
)

121
TRẦN LÊ EMMY 2021 Nữ

Viet Nam
N2309576 918025482

12/5/2021
MY 575/10 Nguyễn thị Tạo, P. Long Hòa, Q. Bình Thủy TP. Cần Thơ575/10 Nguyễn thị Tạo, P. Long Hòa, Q. Bình Thủy TP. Cần Thơ575/10 Nguyễn thị Tạo, P. Long Hòa, Q. Bình Thủy TP. Cần Thơ575/10 Nguyễn thị Tạo, P. Long Hòa, Q. Bình Thủy TP. Cần Thơ

12/5/2021 tập trung KCN Trần Anh - Đức Hạnh 2- Đức
Lập Hạ-ĐH-LA 16 Bình Thường 01/06/2021 3 14/05/2021

 kết quả (-)

16/05/202
1
Kết quả (-
)

122
TRẦN KIM PHỤNG 1963 Nữ

Viet Nam
C6063817 902220831

12/5/2021
MY 198/275B Đoàn Văn Bơ, Phường 10, , Quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh198/275B Đoàn Văn Bơ, Phường 10, , Quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh198/275B Đoàn Văn Bơ, Phường 10, , Quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh198/275B Đoàn Văn Bơ, Phường 10, , Quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh

12/5/2021 tập trung KCN Trần Anh - Đức Hạnh 2- Đức
Lập Hạ-ĐH-LA 16 Bình Thường 01/06/2021 3 14/05/2021

 kết quả (-)

16/05/202
1
Kết quả (-
)

123
TRẦN LÂM 1970 Nam

Viet Nam
N2324170 6789906868

12/5/2021
NHAT 185/73/6 Ngo Chi Quoc . KP 3. Binh Chieu. Quan Thu Duc. TPHCM.VN.185/73/6 Ngo Chi Quoc . KP 3. Binh Chieu. Quan Thu Duc. TPHCM.VN.185/73/6 Ngo Chi Quoc . KP 3. Binh Chieu. Quan Thu Duc. TPHCM.VN.185/73/6 Ngo Chi Quoc . KP 3. Binh Chieu. Quan Thu Duc. TPHCM.VN.

12/5/2021 tập trung KCN Trần Anh - Đức Hạnh 2- Đức
Lập Hạ-ĐH-LA 16 Bình Thường 01/06/2021 9 14/05/2021

 kết quả (-)

16/05/202
1
Kết quả (-
)

124
TRẦN MỸ NHÃ QUYÊN 2001 Nữ

Viet Nam
C4451297 16693509211

12/5/2021
Từ Mỹ quá cảnh Nhật về Việt NamSố 7, đường 1, khu phố 1, phường Bình Trưng Tây, Quận 2, Thành phố Hồ Chí MinhSố 7, đường 1, khu phố 1, phường Bình Trưng Tây, Quận 2, Thành phố Hồ Chí MinhSố 7, đường 1, khu phố 1, phường Bình Trưng Tây, Quận 2, Thành phố Hồ Chí MinhSố 7, đường 1, khu phố 1, phường Bình Trưng Tây, Quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh

12/5/2021 tập trung KCN Trần Anh - Đức Hạnh 2- Đức
Lập Hạ-ĐH-LA 16 Bình Thường 01/06/2021 2 14/05/2021

 kết quả (-)

16/05/202
1
Kết quả (-
)

125
TRẦN THANH XUÂN 1953 Nam

Viet Nam
B6553121 17146229417

12/5/2021
Mỹ 30 Trương Quyền30 Trương Quyền 30 Trương Quyền30 Trương Quyền

12/5/2021 tập trung KCN Trần Anh - Đức Hạnh 2- Đức
Lập Hạ-ĐH-LA 16 Bình Thường 01/06/2021 5 14/05/2021

 kết quả (-)

16/05/202
1
Kết quả (-
)

126
TRẦN THỊ HỒNG PHƯỢNG 1962 Nữ

Viet Nam
B6577054 913850866

12/5/2021
NHAT 6A Lạc Long Quân, Phường 2, Thành phố Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu6A Lạc Long Quân, Phường 2, Thành phố Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu6A Lạc Long Quân, Phường 2, Thành phố Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu6A Lạc Long Quân, Phường 2, Thành phố Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

12/5/2021 tập trung KCN Trần Anh - Đức Hạnh 2- Đức
Lập Hạ-ĐH-LA 16 Bình Thường 01/06/2021 10 14/05/2021

 kết quả (-)

16/05/202
1
Kết quả (-
)

127
TRẦN THỊ LIÊN 1962 Nữ

Viet Nam
20998674 938811832

12/5/2021
USA,TOKYO E14/415/B9 Tap doan 16, Xã Đa Phước, Huyện Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí MinhE14/415/B9 Tap doan 16, Xã Đa Phước, Huyện Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí MinhE14/415/B9 Tap doan 16, Xã Đa Phước, Huyện Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí MinhE14/415/B9 Tap doan 16, Xã Đa Phước, Huyện Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh

12/5/2021 tập trung KCN Trần Anh - Đức Hạnh 2- Đức
Lập Hạ-ĐH-LA 16 Bình Thường 01/06/2021 11 14/05/2021

 kết quả (-)

16/05/202
1
Kết quả (-
)

128
TRẦN THỊ MỸ DUNG 1969 Nữ

Viet Nam
N1641392 869045604

12/5/2021
USA 48 LE LOI CHAU THANH TX MY XUYEN TINH SOCTRANG48 LE LOI CHAU THANH TX MY XUYEN TINH SOCTRANG48 LE LOI CHAU THANH TX MY XUYEN TINH SOCTRANG48 LE LOI CHAU THANH TX MY XUYEN TINH SOCTRANG

12/5/2021 tập trung KCN Trần Anh - Đức Hạnh 2- Đức
Lập Hạ-ĐH-LA 16 Bình Thường 01/06/2021 10 14/05/2021

 kết quả (-)

16/05/202
1
Kết quả (-
)

129
TRẦN THỊ THANH MAI 1978 Nữ

Viet Nam
B7071865 8457680378

12/5/2021
Hoa kỳ TOKYO 44/53 tô hiến thành, Xã Mỹ Xá, Thành phố Nam Định, Tỉnh Nam Định44/53 tô hiến thành, Xã Mỹ Xá, Thành phố Nam Định, Tỉnh Nam Định44/53 tô hiến thành, Xã Mỹ Xá, Thành phố Nam Định, Tỉnh Nam Định44/53 tô hiến thành, Xã Mỹ Xá, Thành phố Nam Định, Tỉnh Nam Định

12/5/2021 tập trung KCN Trần Anh - Đức Hạnh 2- Đức
Lập Hạ-ĐH-LA 16 Bình Thường 01/06/2021 9 14/05/2021

 kết quả (-)

16/05/202
1
Kết quả (-
)

130
TRẦN THỊ THỆ 1966 Nữ

Viet Nam
C8929309 949557059

12/5/2021
USA TOKYO Thôn 11,xã điền hoà, huyện phong điền, tỉnh thừa thiênThôn 11,xã điền hoà, huyện phong điền, tỉnh thừa thiênThôn 11,xã điền hoà, huyện phong điền, tỉnh thừa thiênThôn 11,xã điền hoà, huyện phong điền, tỉnh thừa thiên

12/5/2021 tập trung KCN Trần Anh - Đức Hạnh 2- Đức
Lập Hạ-ĐH-LA 16 Bình Thường 01/06/2021 9 14/05/2021

 kết quả (-)

16/05/202
1
Kết quả (-
)

131
TRẦN THUẬN TIÊN 1971 Nữ

Viet Nam
B8840668 906922845

12/5/2021
Trong 14 ngày qua, tôi từ Mỹ bay sang Nhật Bản.40/1 Nguyễn Huệ Phường 2 Tỉnh Vĩnh Long, TP. Vĩnh Long40/1 Nguyễn Huệ Phường 2 Tỉnh Vĩnh Long, TP. Vĩnh Long40/1 Nguyễn Huệ Phường 2 Tỉnh Vĩnh Long, TP. Vĩnh Long40/1 Nguyễn Huệ Phường 2 Tỉnh Vĩnh Long, TP. Vĩnh Long

12/5/2021 tập trung KCN Trần Anh - Đức Hạnh 2- Đức
Lập Hạ-ĐH-LA 16 Bình Thường 01/06/2021 11 14/05/2021

 kết quả (-)

16/05/202
1
Kết quả (-
)

132
TRẦN TUẤN KIỆT 1997 Nam

Viet Nam
C7193861 946924444

12/5/2021
MỸ TOKYO 06 Lô A, chung cư Bình Thới, Phường 8, Quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh06 Lô A, chung cư Bình Thới, Phường 8, Quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh06 Lô A, chung cư Bình Thới, Phường 8, Quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh06 Lô A, chung cư Bình Thới, Phường 8, Quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh

12/5/2021 tập trung KCN Trần Anh - Đức Hạnh 2- Đức
Lập Hạ-ĐH-LA 16 Bình Thường 01/06/2021 1 14/05/2021

 kết quả (-)

16/05/202
1
Kết quả (-
)

133
TRẦN VĂN PHI 1948 Nam

Viet Nam
N2237494 937819433

12/5/2021
MY 2020/50/24 duong huynh tan phat, thi tran nha be , khu pho 72020/50/24 duong huynh tan phat, thi tran nha be , khu pho 72020/50/24 duong huynh tan phat, thi tran nha be , khu pho 72020/50/24 duong huynh tan phat, thi tran nha be , khu pho 7

12/5/2021 tập trung KCN Trần Anh - Đức Hạnh 2- Đức
Lập Hạ-ĐH-LA 16 Bình Thường 01/06/2021 9 14/05/2021

 kết quả (-)

16/05/202
1
Kết quả (-
)

134
TRẦN VIỆT THẮNG 1968 Nam

Viet Nam
C6504464 2392008624

12/5/2021
Florida TOKYO 90b khom tan quê hung, Xã Trường An, Thành phố Vĩnh Long, Tỉnh Vĩnh Long90b khom tan quê hung, Xã Trường An, Thành phố Vĩnh Long, Tỉnh Vĩnh Long90b khom tan quê hung, Xã Trường An, Thành phố Vĩnh Long, Tỉnh Vĩnh Long90b khom tan quê hung, Xã Trường An, Thành phố Vĩnh Long, Tỉnh Vĩnh Long

12/5/2021 tập trung KCN Trần Anh - Đức Hạnh 2- Đức
Lập Hạ-ĐH-LA 16 Bình Thường 01/06/2021 11 14/05/2021

 kết quả (-)

16/05/202
1
Kết quả (-
)

135
TRẦN VĨNH HUY 2000 Nam

Viet Nam
C1153755 13462041202

12/5/2021
Mỹ,NHAT 205B 44 Đặng Văn Ngữ, Phường 10, Quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh205B 44 Đặng Văn Ngữ, Phường 10, Quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh205B 44 Đặng Văn Ngữ, Phường 10, Quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh205B 44 Đặng Văn Ngữ, Phường 10, Quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh

12/5/2021 tập trung KCN Trần Anh - Đức Hạnh 2- Đức
Lập Hạ-ĐH-LA 16 Bình Thường 01/06/2021 1 14/05/2021

 kết quả (-)

16/05/202
1
Kết quả (-
)

136
TU THI NGA 1984 Nữ

Viet Nam
N2259013 933119084

12/5/2021
MY 47 LE DUC THO , PHUONG 07, QUAN GO VAP , HO CHI MINH47 LE DUC THO , PHUONG 07, QUAN GO VAP , HO CHI MINH47 LE DUC THO , PHUONG 07, QUAN GO VAP , HO CHI MINH47 LE DUC THO , PHUONG 07, QUAN GO VAP , HO CHI MINH

12/5/2021 tập trung KCN Trần Anh - Đức Hạnh 2- Đức
Lập Hạ-ĐH-LA 16 Bình Thường 01/06/2021 7 14/05/2021

 kết quả (-)

16/05/202
1
Kết quả (-
)

137
VĂN BÍCH PHƯỢNG 1956 Nữ

Viet Nam
N2245125N2 937122149

12/5/2021
MY 147 Thien hau Vuong Tt Caí Be Tien Giant147 Thien hau Vuong Tt Caí Be Tien Giant147 Thien hau Vuong Tt Caí Be Tien Giant147 Thien hau Vuong Tt Caí Be Tien Giant

12/5/2021 tập trung KCN Trần Anh - Đức Hạnh 2- Đức
Lập Hạ-ĐH-LA 16 Bình Thường 01/06/2021 2 14/05/2021

 kết quả (-)

16/05/202
1
Kết quả (-
)

138
VÕ NHƯ PHAN ANH 2003 Nam

Viet Nam
C2974424 6507335792

12/5/2021
Hoa Kỳ TOKYO 32 ngách 111/22 Cù Chính Lan, Phường Khương Mai, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội32 ngách 111/22 Cù Chính Lan, Phường Khương Mai, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội32 ngách 111/22 Cù Chính Lan, Phường Khương Mai, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội32 ngách 111/22 Cù Chính Lan, Phường Khương Mai, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

12/5/2021 tập trung KCN Trần Anh - Đức Hạnh 2- Đức
Lập Hạ-ĐH-LA 16 Bình Thường 01/06/2021 7 14/05/2021

 kết quả (-)

16/05/202
1
Kết quả (-
)

139
VÕ THỊ HÀ 1953 Nữ

Viet Nam
N231954 903787810

12/5/2021
USA 40/50 TRAN QUANG DIEU, Phường 10, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh40/50 TRAN QUANG DIEU, Phường 10, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh40/50 TRAN QUANG DIEU, Phường 10, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh40/50 TRAN QUANG DIEU, Phường 10, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh

12/5/2021 tập trung KCN Trần Anh - Đức Hạnh 2- Đức
Lập Hạ-ĐH-LA 16 Bình Thường 01/06/2021 2 14/05/2021

 kết quả (-)

16/05/202
1
Kết quả (-
)

140
VŨ ĐÌNH KHÔI 1955 Nam

Viet Nam
C3645438 906759128

12/5/2021
MY 1192 nguyễn văn quá, Phường Tân Thới Hiệp, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh1192 nguyễn văn quá, Phường Tân Thới Hiệp, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh1192 nguyễn văn quá, Phường Tân Thới Hiệp, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh1192 nguyễn văn quá, Phường Tân Thới Hiệp, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh

12/5/2021 tập trung KCN Trần Anh - Đức Hạnh 2- Đức
Lập Hạ-ĐH-LA 16 Bình Thường 01/06/2021 8 14/05/2021

 kết quả (-)

16/05/202
1
Kết quả (-
)

141
VŨ THỊ HẢI 1951 Nữ

Viet Nam
C2284685 913696309

12/5/2021
MY 700 lac long quan phuong 9 tan binh, tphcm, Phường 9, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh700 lac long quan phuong 9 tan binh, tphcm, Phường 9, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh700 lac long quan phuong 9 tan binh, tphcm, Phường 9, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh700 lac long quan phuong 9 tan binh, tphcm, Phường 9, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh

12/5/2021 tập trung KCN Trần Anh - Đức Hạnh 2- Đức
Lập Hạ-ĐH-LA 16 Bình Thường 01/06/2021 9 14/05/2021

 kết quả (-)

16/05/202
1
Kết quả (-
)

142
VŨ THỊ HẢI 1953 Nữ

Viet Nam
C2363598 387907918

12/5/2021
Chỉ ở tại Mỹ 69/69 Chợ Con, Phường Trại Cau, Quận Lê Chân, Thành phố Hải Phòng69/69 Chợ Con, Phường Trại Cau, Quận Lê Chân, Thành phố Hải Phòng69/69 Chợ Con, Phường Trại Cau, Quận Lê Chân, Thành phố Hải Phòng69/69 Chợ Con, Phường Trại Cau, Quận Lê Chân, Thành phố Hải Phòng

12/5/2021 tập trung KCN Trần Anh - Đức Hạnh 2- Đức
Lập Hạ-ĐH-LA 16 Bình Thường 01/06/2021 4 14/05/2021

 kết quả (-)

16/05/202
1
Kết quả (-
)



143
VŨ THỊ NGỌC NGA 1967 Nữ

Viet Nam
B9396383 919642644

12/5/2021
MY 51/A KHU PHO 11, Phường Tân Hòa, Thành phố Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai51/A KHU PHO 11, Phường Tân Hòa, Thành phố Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai51/A KHU PHO 11, Phường Tân Hòa, Thành phố Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai51/A KHU PHO 11, Phường Tân Hòa, Thành phố Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai

12/5/2021 tập trung KCN Trần Anh - Đức Hạnh 2- Đức
Lập Hạ-ĐH-LA 16 Bình Thường 01/06/2021 11 14/05/2021

 kết quả (-)

16/05/202
1
Kết quả (-
)

144
VŨ THỊ THOA 1957 Nữ

Viet Nam
C7908944 906759128

12/5/2021
USA 89A nguyễn văn quá, Phường Đông Hưng Thuận, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh89A nguyễn văn quá, Phường Đông Hưng Thuận, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh89A nguyễn văn quá, Phường Đông Hưng Thuận, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh89A nguyễn văn quá, Phường Đông Hưng Thuận, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh

12/5/2021 tập trung KCN Trần Anh - Đức Hạnh 2- Đức
Lập Hạ-ĐH-LA 16 Bình Thường 01/06/2021 8 14/05/2021

 kết quả (-)

16/05/202
1
Kết quả (-
)

145
VŨ TUYẾN 1937 Nam

Viet Nam
N2115138 919642644

12/5/2021
MY 51/4khu pho11 phuong tan hoa bien hoa dong nai51/4khu pho11 phuong tan hoa bien hoa dong nai51/4khu pho11 phuong tan hoa bien hoa dong nai51/4khu pho11 phuong tan hoa bien hoa dong nai

12/5/2021 tập trung KCN Trần Anh - Đức Hạnh 2- Đức
Lập Hạ-ĐH-LA 16 Bình Thường 01/06/2021 11 14/05/2021

 kết quả (-)

16/05/202
1
Kết quả (-
)

146
VŨ TUYẾT NGA 1966 Nữ

Viet Nam
C3384218 946460277

12/5/2021
MY LO 2 A 4 , LE THI HONG GAM, BINH KHANH, LONG XUYEN , AN GIANGLO 2 A 4 , LE THI HONG GAM, BINH KHANH, LONG XUYEN , AN GIANGLO 2 A 4 , LE THI HONG GAM, BINH KHANH, LONG XUYEN , AN GIANGLO 2 A 4 , LE THI HONG GAM, BINH KHANH, LONG XUYEN , AN GIANG

12/5/2021 tập trung KCN Trần Anh - Đức Hạnh 2- Đức
Lập Hạ-ĐH-LA 16 Bình Thường 01/06/2021 8 14/05/2021

 kết quả (-)

16/05/202
1
Kết quả (-
)

147
LƯU HOÀNG TRUNG 1989 Nam

Viet Nam
B7266317 933919628

12/5/2021
NHẬT NGUYỄN KIỆM, GÒ VẤP, TPHCM

12/5/2021 tập trung KCN Trần Anh - Đức Hạnh 2- Đức
Lập Hạ-ĐH-LA 16 Bình Thường 01/06/2021 1 14/05/2021

 kết quả (-)

16/05/202
1
Kết quả (-
)

148
TRẦN NGỌC MAI TRANG 2003 Nữ

Viet Nam
C3017717

12/5/2021
MỸ BỘI CẤN, BA ĐÌNH, HÀ NỘI

12/5/2021 tập trung KCN Trần Anh - Đức Hạnh 2- Đức
Lập Hạ-ĐH-LA 16 Bình Thường 01/06/2021 2 14/05/2021

 kết quả (-)

16/05/202
1
Kết quả (-
)

149
TRẦN LÊ TUẤN KIỆT 2001 Nam

Viet Nam
C6749190 773688405

12/5/2021
NHẬT TỔ 39 C, PHƯỜNG BÌNH ĐA, THÀNH PHỐ BIÊN HÒA, ĐỒNG NAI

12/5/2021 tập trung KCN Trần Anh - Đức Hạnh 2- Đức
Lập Hạ-ĐH-LA 16 Bình Thường 01/06/2021 1 14/05/2021

 kết quả (-)

16/05/202
1
Kết quả (-
)

150
NGUYỄN THỊ MỸ  1948 C82024155 0344668604

12/5/2021
MỸ XÃ HÒA LỢI HUYỆN BẾN CÁT TỈNH BÌNH DƯƠNG

12/5/2021 tập trung KCN Trần Anh - Đức Hạnh 2- Đức
Lập Hạ-ĐH-LA 16 Bình Thường

Chuyển qua BV
 ĐKKV Hậu
Nghĩa

01/06/2021 10 14/05/2021
 kết quả (-)

16/05/202
1
Kết quả (-
)

151
LÊ THỊ CÚC HOA 1942 NỮ 485333385 0903926050

12/5/2021
MỸ 91 NGUYỄN HỮU CẢNH, P 22, QUẬN BÌNH THẠNH, TPHCM

12/5/2021 tập trung KCN Trần Anh - Đức Hạnh 2- Đức
Lập Hạ-ĐH-LA 16 Bình Thường 01/06/2021 10 14/05/2021

 kết quả (-)

16/05/202
1
Kết quả (-
)152 Triệu Văn Minh 1964 Việt Nam 27/5/2021 Tiếp xúc F1

Long Hậu Long An Cần Giuộc Long Hậu Ấp 4 28/5/2021 tập trung BVĐKKV Cần Giuộc 1 Đang theo
dõi

153 Võ Thị Phượng 1965 Việt Nam 27/5/2021 Tiếp xúc F1
Long Hậu Long An Cần Giuộc Long Hậu Ấp 4 28/5/2021 tập trung BVĐKKV Cần Giuộc 1 Đang theo

dõi

154 Triệu Bạch Tuyết 1982 Việt Nam 27/5/2021 Tiếp xúc F1
Long Hậu Long An Cần Giuộc Long Hậu Ấp 4 28/5/2021 tập trung BVĐKKV Cần Giuộc 1 Đang theo

dõi

155 Đặng Triệu Phước Thịnh 2007 Việt Nam 27/5/2021 Tiếp xúc F1
Long Hậu Long An Cần Giuộc Long Hậu Ấp 4 28/5/2021 tập trung BVĐKKV Cần Giuộc 1 Đang theo

dõi

156 Triệu Phát Tài 1992 Việt Nam 27/5/2021 Tiếp xúc F1
Long Hậu Long An Cần Giuộc Long Hậu Ấp 4 28/5/2021 tập trung BVĐKKV Cần Giuộc 1 Đang theo

dõi

157 Triệu Thị Kim Ngân 1988 Việt Nam 27/5/2021 Tiếp xúc F1
Long Hậu Long An Cần Giuộc Long Hậu Ấp 4 28/5/2021 tập trung BVĐKKV Cần Giuộc 1 Đang theo

dõi

158 Triệu Thị Kim Phượng 1970 Việt Nam 27/5/2021 Tiếp xúc F1
Long Hậu Long An Cần Giuộc Long Hậu Ấp 4 28/5/2021 tập trung BVĐKKV Cần Giuộc 1 Đang theo

dõi
159 Đặng Khoa Lai 1976 Nam Việt Nam 21/2/2021 Ca dương

tính
Long An Cần Giuộc Long Hậu Ấp 4 27/5/2021 tập trung BVĐKKV Cần Giuộc 2 Đang theo

dõi

160 Nguyễn Đức Hiệp 1994 Nam Việt Nam C5635630 0902894394 27/04/2021 0 Ba Lan TP.HCM Bình Thạnh P15 71/67 Điện Biên Phủ 27/04/2021 Tập trung BV ĐKKV Đồng Tháp Mười 31
Không có
biểu hiện
triệu chứng

Chuyển BV ngày
29/4/2021 0 50-1
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11/05/202
1
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1

DƯƠNG
TÍNH
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1
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1

ÂM TÍNH
19/05/202
1
trả kết quả
20/05/202
1

ÂM TÍNH
23/05/202
1

59H QH9059 Kinh

161 Huỳnh Văn Hoàng 1967 Nam Việt Nam B7127700 0906665636 12/05/2021 USA Tp HCM Q6 P12 616 Hậu Giang 12/05/2021 Tập Trung Đại Đội Bộ Binh Mộc Hóa 17 Bình Thường VN385-32C 2/06/2021 P5-G50 13/05/2021
Âm tính

25/05/202
1

162 Nguyễn Minh Quân 1982 Nam Việt Nam B7213043 0931162437 12/05/2021 USA Tp HCM Q. Tân Phú P. Hòa Thạnh 269A Trịnh Đình Trọng 12/05/2021 Tập Trung Đại Đội Bộ Binh Mộc Hóa 17 Bình Thường VN385-37K 2/06/2021 P6-G62 13/05/2021
Âm tính

25/05/202
1

163 Trần Nhật Huy 2000 Nam Việt Nam B9912636 0988189818 12/05/2021 USA Tp.HCM Q. Tân Bình P.13 CC.Carilon.1 Trần Văn Danh 12/05/2021 Tập Trung Đại Đội Bộ Binh Mộc Hóa 17 Bình Thường VN385-29G 2/06/2021 P6-G60 13/05/2021
Âm tính

25/05/202
1

164 Lê Minh Trí 1997 Nam Việt Nam C0831067 0934063244 12/05/2021 USA Kiên Giang Rạch Giá P. Vĩnh Lợi 80E Đ. Sư Thiện Chiếu, Kp 3 12/05/2021 Tập Trung Đại Đội Bộ Binh Mộc Hóa 17 Bình Thường VN385-19C 2/06/2021 P5-G48 13/05/2021
Âm tính

25/05/202
1

165 Thạch Văn Lý 1994 Nam Việt Nam C2095533 0827030177 12/05/2021 USA Tp HCM Củ Chi Tân Phú Trung 32C, Đ.Số 89, Ấp Cây Đa 12/05/2021 Tập Trung Đại Đội Bộ Binh Mộc Hóa 17 Bình Thường VN385 - 35K 2/06/2021 P5-G52 13/05/2021
Âm tính

25/05/202
1

166 Tô Hữu Đường 1995 Nam Việt Nam C2277598 0843616878 12/05/2021 USA Cà Mau Trần Văn Thời Khánh Bình
Tây 6B, Âp Cơi 12/05/2021 Tập Trung Đại Đội Bộ Binh Mộc Hóa 17 Bình Thường VN385 - 31A 2/06/2021 P5-G51 13/05/2021

Âm tính
25/05/202
1

167 Đào Trần Công Huy 2002 Nam Việt Nam C2555173 0931492517 12/05/2021 USA Tp HCM Hóc Môn TT.Hóc Môn 24/5 Kp3 12/05/2021 Tập Trung Đại Đội Bộ Binh Mộc Hóa 17 Bình Thường VN385 - 41C 2/06/2021 P6-G70 13/05/2021
Âm tính

25/05/202
1

168 Nguyễn Quốc Minh 2002 Nam Việt Nam C4368321 0903928865 12/05/2021 USA Tp HCM Tân Bình P.5 766/68/27/4 Cách Mạng Tháng 8 12/05/2021 Tập Trung Đại Đội Bộ Binh Mộc Hóa 17 Bình Thường VN385 - 35H 2/06/2021 P6-G63 13/05/2021
Âm tính

25/05/202
1

169 Nguyễn Trọng Tùng 1991 Nam Việt Nam C4836479 0344682738 12/05/2021 USA Tp Hà Nội Mỹ Đức An Mỹ Thôn Kinh Đào 12/05/2021 Tập Trung Đại Đội Bộ Binh Mộc Hóa 17 Bình Thường VN385 - 37A 2/06/2021 P5-G64 13/05/2021
Âm tính

25/05/202
1

170 Nguyễn Gia Bảo 2001 Nam Việt Nam C5345230 0903955467 12/05/2021 USA Tp HCM Q.7 P. Tân Phong 7 Đường 19 KDC. Ven Sông 12/05/2021 Tập Trung Đại Đội Bộ Binh Mộc Hóa 17 Bình Thường VN385 - 30H 2/06/2021 P6-G68 13/05/2021
Âm tính

25/05/202
1

171 Nguyễn Long Nguyên 1953 Nam Việt Nam C8719485 901856325 12/05/2021 USA Ninh Thuận Ninh Sơn TT. Tân Sơn 15 Nguyễn Thị Minh Khai 12/05/2021 Tập Trung Đại Đội Bộ Binh Mộc Hóa 17 Bình Thường VN385 - 33G 2/06/2021 P5-G45 13/05/2021
Âm tính

25/05/202
1

172 Huỳnh Hoàng Trọng Khoa 2005 Nam Việt Nam C4811809 0931308327 12/05/2021 USA Tp HCM Q6 P. 12 616 Hậu Giang 12/05/2021 Tập Trung Đại Đội Bộ Binh Mộc Hóa 17 Bình Thường VN385 - 33A 2/06/2021 P5-G49 13/05/2021
Âm tính

25/05/202
1

173 Nguyễn Hoàng Thăng Long 1984 Nam Việt Nam N1864439 0933716422 12/05/2021 USA Đà Nẵng Q. Hải Châu P. Hải Châu 1 15 Hải Phòng 12/05/2021 Tập Trung Đại Đội Bộ Binh Mộc Hóa 17 Bình Thường VN385 - 35G 2/06/2021 P6-G72 13/05/2021
Âm tính

25/05/202
1

174 Nguyễn Văn Thanh 1971 Nam Việt Nam N1998046 0931841065 12/05/2021 USA Tp HCM Q. 4 P.4 183F/13 Tôn Thất Thiết 12/05/2021 Tập Trung Đại Đội Bộ Binh Mộc Hóa 17 Bình Thường VN385 - 24C 2/06/2021 P5-G46 13/05/2021
Âm tính

25/05/202
1

175 Trần Văn Thiềng 1957 Nam Việt Nam N2189983 0943027100 12/05/2021 USA Bến Tre Mõ Cày Nam Tân Hội Ấp Hội Thành 12/05/2021 Tập Trung Đại Đội Bộ Binh Mộc Hóa 17 Bình Thường VN385 - 20G 2/06/2021 P6-G66 13/05/2021
Âm tính

25/05/202
1

176 Vũ Nguyễn Thiên Hoàng 1990 Nam Việt Nam N2322730 0772739961 12/05/2021 USA Tp HCM Tân Bình P. 14 197 Nguyễn Hồng Đào 12/05/2021 Tập Trung Đại Đội Bộ Binh Mộc Hóa 17 Bình Thường VN385 - 42K 2/06/2021 P5-G53 13/05/2021
Âm tính

25/05/202
1

177 Lê Đăng Khoa 2003 Nam Việt Nam N2324971 0909697567 12/05/2021 USA Tp Cần Thơ Q. Cái Răng P. Hưng Thạnh D4/23 Đ. Số 1, KDC Nam Long 12/05/2021 Tập Trung Đại Đội Bộ Binh Mộc Hóa 17 Bình Thường VN385 - 40G 2/06/2021 P6-G58 13/05/2021
Âm tính

25/05/202
1

178 Nguyễn Thị Quí 1963 Nữ Việt Nam C2938076 0931460017 12/05/2021 USA Tp HCM Q. 6 P. 12 96 Nguyễn Thị Nhỏ 12/05/2021 Tập Trung Đại Đội Bộ Binh Mộc Hóa 17 Bình Thường VN385 - 39G 2/06/2021 P2-G18 13/05/2021
Âm tính

25/05/202
1

179 Hồ Thị Lý Hóa 1972 Nữ Việt Nam B7208815 0986977735 12/05/2021 USA Tp HCM Q. 6 P. 12 616 Hậu Giang 12/05/2021 Tập Trung Đại Đội Bộ Binh Mộc Hóa 17 Bình Thường VN385 - 32B 2/06/2021 P2-G16 13/05/2021
Âm tính

25/05/202
1

180 Đỗ Thùy Linh 1995 Nữ Việt Nam B7321967 0985067660 12/05/2021 USA Tp.Hà Nội Hà Đông Vạn Phúc 79/61 Phố 8 12/05/2021 Tập Trung Đại Đội Bộ Binh Mộc Hóa 17 Bình Thường VN385 - 24A 2/06/2021 P3-G26 13/05/2021
Âm tính

25/05/202
1

181 Nguyễn Thị Thúy Hằng 1988 Nữ Việt Nam B8081482 0909334225 12/05/2021 USA Bà Rịa Vũng
Tàu Long Điền Phước Tỉnh E13, Tổ 2, Ấp Phước Thiện 12/05/2021 Tập Trung Đại Đội Bộ Binh Mộc Hóa 17 Bình Thường VN385 - 39A 2/06/2021 P2-G23 13/05/2021

Âm tính
25/05/202
1

182 Lê Thị Hai 1972 Nữ Việt Nam B8819874 0903641634 12/05/2021 USA Tp HCM Q. 4 P.4 183F/13 Tôn Thất Thiết 12/05/2021 Tập Trung Đại Đội Bộ Binh Mộc Hóa 17 Bình Thường VN385 - 20C 2/06/2021 P1-G2 13/05/2021
Âm tính

25/05/202
1

183 Trương Thị Vỹ Ngọc 1997 Nữ Việt Nam B9234618 0965377678 12/05/2021 USA Quảng Trị Hướng Hóa TT Lao Bảo 192 Lê Thế Tiết, khóm Cao Việt 12/05/2021 Tập Trung Đại Đội Bộ Binh Mộc Hóa 17 Bình Thường VN385 - 21E 2/06/2021 P3-G30 13/05/2021
Âm tính

25/05/202
1

184 Bùi Thị Tuyết Mai 1995 Nữ Việt Nam C0249089 0983944401 12/05/2021 USA Lâm Đồng Tp Đà Lạt P. 3 93 An Bình 12/05/2021 Tập Trung Đại Đội Bộ Binh Mộc Hóa 17 Bình Thường VN385 - 30G 2/06/2021 P3-G29 13/05/2021
Âm tính

25/05/202
1

185 Phan Quỳnh Anh 2000 Nữ Việt Nam C0374496 0908462395 12/05/2021 USA Tp HCM Q. 10 P. 15 OO9 Bạch Mã, Cư Xá Bắc Hải 12/05/2021 Tập Trung Đại Đội Bộ Binh Mộc Hóa 17 Bình Thường VN385 - 40C 2/06/2021 P2-G21 13/05/2021
Âm tính

25/05/202
1

186 Nguyễn Thị Tố Loan 1967 Nữ Việt Nam C1094019 0918586225 12/05/2021 USA Tp HCM Q. 5 P. 4 141 Hùng Vương 12/05/2021 Tập Trung Đại Đội Bộ Binh Mộc Hóa 17 Bình Thường VN385 - 17A 2/06/2021 P1-G4 13/05/2021
Âm tính

25/05/202
1

187 Nguyễn Ngọc Phương Mai 2000 Nữ Việt Nam C1405052 0908650905 12/05/2021 USA Tp HCM Q. Bình Thạnh P. 19 8 Nguyễn Văn Lạc 12/05/2021 Tập Trung Đại Đội Bộ Binh Mộc Hóa 17 Bình Thường VN385 - 22F 2/06/2021 P2-G27 13/05/2021
Âm tính

25/05/202
1

188 Phó Thị Qúy 1958 Nữ Việt Nam C2565703 0931480527 12/05/2021 USA Tp HCM Q. Bình Thạnh P 15 3/43 Điện Biên Phủ 12/05/2021 Tập Trung Đại Đội Bộ Binh Mộc Hóa 17 Bình Thường VN385 - 12D 2/06/2021 P2-G10 13/05/2021
Âm tính

25/05/202
1

189 Ôn Phạm Cẩm Tiên 2002 Nữ Việt Nam C3156264 0916294949 12/05/2021 USA Bình Dương H. Bến Cát An Tây Ấp Lồ Ồ 12/05/2021 Tập Trung Đại Đội Bộ Binh Mộc Hóa 17 Bình Thường VN385 - 31D 2/06/2021 P2-G28 13/05/2021
Âm tính

25/05/202
1

190 Nguyễn Quỳnh Anh 2002 Nữ Việt Nam C3590595 0913301976 12/05/2021 USA Tp Hà Nội Q. Cầu Giấy P. Dịch Vọng 12A02, Tòa 302 Cầu Giấy 12/05/2021 Tập Trung Đại Đội Bộ Binh Mộc Hóa 17 Bình Thường VN385 - 24B 2/06/2021 P3-G33 13/05/2021
Âm tính

25/05/202
1



191 Trần Thị Thanh Vy 2003 Nữ Việt Nam C5901933 0903641634 12/05/2021 USA Tp HCM Q. 4 P. 4 183F/13 Tôn Thất Thiết 12/05/2021 Tập Trung Đại Đội Bộ Binh Mộc Hóa 17 Bình Thường VN385 - 40E 2/06/2021 P1-G1 13/05/2021
Âm tính

25/05/202
1

192 Bùi Ngô Ngọc Phương 2003 Nữ Việt Nam C6094381 0941993030 12/05/2021 USA Tp HCM Q. 6 P. 10 32V, Cư Xá Phú Lâm D 12/05/2021 Tập Trung Đại Đội Bộ Binh Mộc Hóa 17 Bình Thường VN385 - 38A 2/06/2021 P1-G11 13/05/2021
Âm tính

25/05/202
1

193 Võ Đỗ Gia Tâm 2001 Nữ Việt Nam C6499847 0949913312 12/05/2021 USA Tp HCM Q. Bình Thạnh P. 7 120/9A Nguyễn Văn Đậu 12/05/2021 Tập Trung Đại Đội Bộ Binh Mộc Hóa 17 Bình Thường VN385 - 18F 2/06/2021 P2-G25 13/05/2021
Âm tính

25/05/202
1

194 Nguyễn Thị Mỹ Dung 1986 Nữ Việt Nam N1609376 0931136207 12/05/2021 USA Thừa Thiên-
Huế Tp Huế P.Kim Long 11 Vạn Xuân 12/05/2021 Tập Trung Đại Đội Bộ Binh Mộc Hóa 17 Bình Thường VN385 - 27K 2/06/2021 P3-G31 13/05/2021

Âm tính
25/05/202
1

195 Lê Tuấn Anh 1988 Nữ Việt Nam N2244811 0938013227 12/05/2021 USA Tp HCM Q.5 P1 572B/4 Trần Hưng Đạo 12/05/2021 Tập Trung Đại Đội Bộ Binh Mộc Hóa 17 Bình Thường VN385 - 34K 2/06/2021 P2-G24 13/05/2021
Âm tính

25/05/202
1

196 Ngô Thị Bé 1953 Nữ Việt Nam B9029600 0704130375 12/05/2021 USA Tp HCM Q. 8 P. 5 854 Tạ Quang Bữu 12/05/2021 Tập Trung Đại Đội Bộ Binh Mộc Hóa 17 Bình Thường VN385 - 21C 2/06/2021 P3-G34 13/05/2021
Âm tính

25/05/202
1

197 Huỳnh Thị Kim Toàn 1950 Nữ Việt Nam C5602269 0908831990 12/05/2021 USA Bà Rịa Vũng
Tàu Tp Bà Rịa P. Thắng Tam 10/12/2/1  Xô viết Nghệ Tĩnh 12/05/2021 Tập Trung Đại Đội Bộ Binh Mộc Hóa 17 Bình Thường VN385 - 12A 2/06/2021 P1-G10 13/05/2021

Âm tính
25/05/202
1

198 Huỳnh Thị Mỹ Hạnh 1956 Nữ Việt Nam N2022863 0906347268 12/05/2021 USA Tp HCM Tân Bình P. 13 19/72 Hoàng Hoa Thám 12/05/2021 Tập Trung Đại Đội Bộ Binh Mộc Hóa 17 Bình Thường VN385 - 18C 2/06/2021 P3-G35 13/05/2021
Âm tính

25/05/202
1

199 Nguyễn Thị Loan 1951 Nữ Việt Nam C7654693 0792111710 12/05/2021 USA Tp HCM Tân Phú P. Phú Thạnh 1995 Lê Lâm 12/05/2021 Tập Trung Đại Đội Bộ Binh Mộc Hóa 17 Bình Thường VN385 - 24D 2/06/2021 P2-G26 13/05/2021
Âm tính

25/05/202
1

200 Nguyễn Thị Kiệm 1962 Nữ Việt Nam C8056472 0379386881 12/05/2021 USA Bắc Giang H. Lạng Giang An Hà Thôn 1 12/05/2021 Tập Trung Đại Đội Bộ Binh Mộc Hóa 17 Bình Thường VN385 - 25D 2/06/2021 P3-G31 13/05/2021
Âm tính

25/05/202
1

201 Hồ Thị Thu Thủy 1965 Nữ Việt Nam C4739988 0798235636 12/05/2021 USA Tp.HCM Q.Tân Phú P.Tân Thành 160/22/12 Vườn Lai 12/05/2021 Tập Trung Đại Đội Bộ Binh Mộc Hóa 17 Bình Thường VN385 - 31D 2/06/2021 P2-G14 13/05/2021
Âm tính

25/05/202
1

202 Đặng Thị Mỹ Hương 1970 Nữ Việt Nam C6230905 0984949464 12/05/2021 USA Đăk Nông Đăk Min Đức Mạnh 61 Thôn Đức Sơn 12/05/2021 Tập Trung Đại Đội Bộ Binh Mộc Hóa 17 Bình Thường VN385 - 25B 2/06/2021 P3-G32 13/05/2021
Âm tính

25/05/202
1

203 Trần Thị Tiết Hồng 1946 Nữ Việt Nam B6190934 0985511868 12/05/2021 USA Long An Châu Thành TT.Tầm Vu 162 Khóm 1 12/05/2021 Tập Trung Đại Đội Bộ Binh Mộc Hóa 17 Bình Thường VN385 - 19G 2/06/2021 P1-G12 13/05/2021
Âm tính

25/05/202
1

204 Trương Thị Mão Điệp 1964 Nữ Việt Nam B8220849 932059442 27/04/2021 Ba Lan Hà Nội Long Biên Thượng Thanh Chung Cư Hà Nội Home Land 05/05/2021
Cách ly điều
trị ca
COVID-19

Bệnh viện Đa khoa Long An 32

Bệnh tỉnh,
sinh hiệu ổn,
không sốt,
không ho,
không khó
thở, hết sưng
đau tuyến
mang tai (P)

BN từ Ba Lan
nhập cảnh vào
VN ngày
27/4/2021, cách
ly ngay tại Lâm
viên Thanh niên.
KQ PCR SARS-
CoV-2 ngày
28/4/2021 âm
tính. Ngày
4/5/2021, BN đau
cơ, ớn lạnh, xét
nghiệm RT-PCR-
SARS-COV-2
dương tính

giường
T21-
buồng 2
khu cách
ly khoa
Nhiễm

Ngày
28/4/2021,
KQ PCR
SARS-CoV-2
âm tính

Ngày
4/5/2021,
KQ PCR
SARS-
CoV-2
dương
tính

KQ PCR
SARS-CoV-
2 ngày
11/5/2021
dương tính

KQ PCR
SARS-
COV-2
ngày
15/5/2021
dương
tính

KQ PCR
SARS-
CoV-2
ngày
20/5/2021
dương
tính

KQ PCR
SARS-
CoV-2
ngày
24/5/2021
dương
tính

205 Lý Minh Trâm 1984 Nữ Việt Nam C5306692 938730461 27/4/2021 Ba Lan Sóc Trăng Thành phố Sóc
Trăng phường 6 159/43 khóm 1 12/05/2021

cách ly điều
trị ca nhiễm
COVID-19

Bệnh viện Đa khoa Long An 32

Bệnh tỉnh,
sinh hiệu ổn,
không sốt,
không o,
không khó
thờ

Bệnh nhân cách
ly tập ngay sau
khi nhập cảnh tại
khu cách ly Lâm
Viên Thanh
Niên, KQ PCR
ngày 28/4/2021
âm tính, KQ PCR
SARS-CoV-2
ngày 12/5/2021
dương tính

Giường T25, phòng 3 khu cách ly
KQ PCR
SARS- CoV-2
ngày
28/4/2021 âm
tính

KQ PCR
SARS-
COV-2
ngày
12/5/2021
dương
tính

KQ PCR
SARS-
COV-2
ngày
15/5/2021
dương tính

KQ PCR
SARS-
COV-2
ngày
20/5/2021
âm tính

KQ PCR
SARS-
CoV-2
ngày
24/5/2021
âm tính

206 Lâm Thị Tựu 1951 Nữ Việt Nam 300981961 908734843 19/05/2021 TP HCM Việt Nam Long An Thành phố Tân An phường 5 14 Nguyễn Văn Tiếp, khu phố Bình Phú 20/05/2021 cách ly ca
nghi ngờ Bệnh viện Đa khoa Long An 9

Hiện tại
,bệnh nhân
tỉnh, sinh
hiệu ổn,
không sốt,
không ho,
không khó
thở

theo thông báo
truy vết liên quan
bn 4780, medic
hòa hảo

KQ PCR
SARS-COV-2
ngày
20/5/2021 âm
tính

207 Lương Văn Nghĩa 1949 Nam Việt Nam 300447447 908734843 19/05/2021 TP HCM Việt Nam Long An Thành phố Tân An phường 5 14 Nguyễn Văn Tiếp, khu phố Bình Phú 20/05/2021 cách ly ca
nghi ngờ Bệnh viện Đa khoa Long An 9

Hiện tại
,bệnh nhân
tỉnh, sinh
hiệu ổn,
không sốt,
không ho,
không khó
thở

theo thông báo
truy vết liên quan
bn 4780, medic
hòa hảo

KQ PCR
SARS-COV-2
ngày
20/5/2021 âm
tính

208 Nguyễn Văn Hậu 1968 Nam Việt Nam Không Không 28/04/2021 Campuchia Campuchia Long An Tân Hưng Hưng Hà Ấp Hà Thanh 04/5/2021 Tập trung
Cở sở cách ly tập trung Cơ sở
Trung Tâm GDNN -GDTX Huyện
Vĩnh Hưng - Tỉnh Long An

>'21 Bình thường
NCTP - ĐMLM -
Hưng Hà - Tân
Hưng

25/5/2021 P.9 - G.1 5/5/2021 '17/5/202
1 24/5/2021

209 Nguyễn Hoàng Khanh 1995 Nam Việt Nam 301544243 0398723055 03/5/2021 Fanxipan,
tỉnh Lào Cai Việt Nam Long An Bến Lức Mỹ Yên 90 Lô 3, Ấp 1 07/5/2021 Tập trung

Cở sở cách ly tập trung Cơ sở
Trung Tâm GDNN -GDTX Huyện
Vĩnh Hưng - Tỉnh Long An

>'21 Bình thường

Đi cáp treo
Fanxipan từ 9h -
10h ngày
'02/5/2021.(Theo
thông báo khẩn
tỉnh Lào Cai)

28/5/2021 P8 - G1   '8/5/2021 '20/5/202
1  '27/5/2021

210 Nguyễn Trung Hiếu 1984 Nam Việt Nam 038084013135 0907226545 06/5/2021

Bệnh viện K,
Tân Triều,
Thanh Trì,
Hà Nội

Việt Nam Long An Cần Giuộc Long Hậu Tổ 2, Ấp 2/5 08/5/2021 Tập trung
Cở sở cách ly tập trung Cơ sở
Trung Tâm GDNN -GDTX Huyện
Vĩnh Hưng - Tỉnh Long An

21 Bình thường

Ngày 27-
28/4/2021 và
Ngày 4/5/2021 đi
đến Bện viện K,
cơ sỡ Tân Triều,
Thanh Trì, Hà
Nội

29/5/2021 P19 - G1  '8/5/2021 21/5/2021  '27/5/2021

211 Nguyễn Thị Diễm Mi 1993 Nữ Việt Nam 334828453 0387083149 30/4/2021
Quận Tân
Bình, Tp
HCM

Việt Nam Long An Đức Hòa Đức Hòa Hạ Bình Tiên 2 10/5/2021 Tập trung
Cở sở cách ly tập trung Cơ sở
Trung Tâm GDNN -GDTX Huyện
Vĩnh Hưng - Tỉnh Long An

19 Bình thường

F1 3298 tại CiTy
Garden Café (
Địa chỉ: Số 9,
Trương Công
Định, Phường 14,
Quận Tân Bình,
Tp HCM)

31/5/2021 P11 - 1 11/5/2021 25/5/2021

212 Lưu Văn Thức 1981 Nam Việt Nam C2530774 0916666050 24/4/2021 Banjarmasin Indonesia Thái Bình Vũ Thư Hồng Phong 11/5/2021 Tập trung
Cở sở cách ly tập trung Cơ sở
Trung Tâm GDNN -GDTX Huyện
Vĩnh Hưng - Tỉnh Long An

18 Bình thường
 NC ĐQĐ - Cảng
Bourbon Bến
Lức

01/6/2021 P13 - G1  '12/5/2021 25/5/2021

213 Nguyễn Văn Toản 1996 Nam Việt Nam B9538744 0969816489 24/4/2021 Banjarmasin Indonesia Thái Bình Thái Thụy Hồng Quỳnh Xóm 5 11/5/2021 Tập trung
Cở sở cách ly tập trung Cơ sở
Trung Tâm GDNN -GDTX Huyện
Vĩnh Hưng - Tỉnh Long An

18 Bình thường
 NC ĐQĐ - Cảng
Bourbon Bến
Lức

01/6/2021 P13 - G2  '12/5/2021 25/5/2021

214 Huỳnh Nguyễn Đức Huy 2003 Nam Việt Nam 301872364 0966270445 03/5/2021

Rạp chiếu
phim Galaxy
- Tân Bình -
TP.HCM

Việt Nam Long An Đức Hòa Mỹ Hạnh Nam Giồng Lớn 12/5/2021 Tập trung
Cở sở cách ly tập trung Cơ sở
Trung Tâm GDNN -GDTX Huyện
Vĩnh Hưng - Tỉnh Long An

17 Bình thường

Ngồi chung rạp
chiếu phim
Galaxy với BN
3298 ( lúc 14h55
phút, ngày
3/5/2021)

02/6/2021 P14 - G1  '13/5/2021 25/5/2021

215 Vũ Văn Khánh 1986 Nam Việt Nam C6585076 0987876817 12/5/2021 LUBUKGA
UNG INDONESIA Thanh Hóa Quảng Xương Quảng Nham Thôn Bình 13/5/2021 Tập trung

Cở sở cách ly tập trung Cơ sở
Trung Tâm GDNN -GDTX Huyện
Vĩnh Hưng - Tỉnh Long An

16 Bình thường
NC ĐQĐ - Cảng
Cẩm Nguyên Bến
Lức

03/6/2021 P18-G1  '15/5/2021 '27/5/202
1

216 Đặng Thị Nhung 1975 Nữ Việt Nam 026175001981 02437264333 02/5/2021

Đi chung
chuyến bay
với BN3633-
3634

Việt Nam Hà Nội Thanh Xuân Thanh Xuân
Chung Số 6, Lê Văn Thêm 13/5/2021 Tập trung

Cở sở cách ly tập trung Cơ sở
Trung Tâm GDNN -GDTX Huyện
Vĩnh Hưng - Tỉnh Long An

16 Bình thường

Đi chuyến bay
VN160 ngày
2/5/2021 (Có
BN3633-3634)

03/6/2021 P30-G1 13/5/2021 '27/5/202
1

217 Phạm Xuân Thùy 1984 Nam Việt Nam C4150863 0936001559 14/5/2021 LUBUKGA
UNG INDONESIA Hải Phòng Vĩnh Bảo Tân Hưng Nam Tạ 15/5/2021 Tập trung

Cở sở cách ly tập trung Cơ sở
Trung Tâm GDNN -GDTX Huyện
Vĩnh Hưng - Tỉnh Long An

14 Bình thường
NC ĐQĐ - Cảng
Cẩm Nguyên Bến
Lức

05/6/2021 P21 - G1 17/5/2021

218 Văn Công Chu 1971 Nam Việt Nam C9191996 0844746336 14/5/2021 LUBUKGA
UNG INDONESIA Thừa Thiên

Huế Thành phố Huê Thuận Thành 15/5/2021 Tập trung
Cở sở cách ly tập trung Cơ sở
Trung Tâm GDNN -GDTX Huyện
Vĩnh Hưng - Tỉnh Long An

14 Bình thường
NC ĐQĐ - Cảng
Cẩm Nguyên Bến
Lức

05/6/2021 P21 - G2 17/5/2021

219 Ngô Hoài Vũ 1989 Nam Việt Nam Không 0901019765 13/5/2021

Số 941 Âu
Cơ- Liên
Chiểu- Đà
Nẵng

Đà Nẵng Đồng Tháp Tam Nông An Long An Thịnh 18/5/2021 Tập trung
Cở sở cách ly tập trung Cơ sở
Trung Tâm GDNN -GDTX Huyện
Vĩnh Hưng - Tỉnh Long An

11 Bình thường

Công ty Vina
Foodskyoei;    Số
941 Âu Cơ - Liên
Chiểu - Đà Nẵng

08/6/2021 P7 - G1  '19/5/2021



220 Trần Thanh Quý 1995 Nam Việt Nam 341804633 0378899949 18/5/2021 Prey Veng Campuchia Đồng Tháp Thị xã Hồng Ngự An Thạnh 18/5/2021 Tập trung
Cở sở cách ly tập trung Cơ sở
Trung Tâm GDNN -GDTX Huyện
Vĩnh Hưng - Tỉnh Long An

11 Bình thường NC ĐQĐ - CK
Bình Hiệp 08/6/2021 P6 - G1 19/5/2021

221 Trần Ngọc Thùy Dương 2001 Nữ Việt Nam 342037923 0378899949 18/5/2021 Prey Veng Campuchia Đồng Tháp Tân Hồng Tân Hộ Cơ Dinh Bà 18/5/2021 Tập trung
Cở sở cách ly tập trung Cơ sở
Trung Tâm GDNN -GDTX Huyện
Vĩnh Hưng - Tỉnh Long An

11 Bình thường NC ĐQĐ - CK
Bình Hiệp 08/6/2021 P6 - G2  '19/5/2021

222 Lại Thành Hiếu 1984 Nam Việt Nam Không 0963990437 15/5/2021 Campuchia Campuchia Long An Đức Huệ Mỹ Quý Đông Ấp 6 19/5/2021 Tập trung
Cở sở cách ly tập trung Cơ sở
Trung Tâm GDNN -GDTX Huyện
Vĩnh Hưng - Tỉnh Long An

10 Bình thường
NCTP - ĐMLM
(xã Mỹ Quý
Đông, Đức Huệ)

09/6/2021 P2-G1 20/5/2021

223 Lê Tân Xuyên 1981 Nam Việt Nam Không 0933276062 15/5/2021 Campuchia Campuchia Long An Đức Huệ Mỹ Quý Đông Ấp 6 19/5/2021 Tập trung
Cở sở cách ly tập trung Cơ sở
Trung Tâm GDNN -GDTX Huyện
Vĩnh Hưng - Tỉnh Long An

10 Bình thường
NCTP - ĐMLM
(xã Mỹ Quý
Đông, Đức Huệ)

09/6/2021 P2-G2 20/5/2021

224 Lê Tân Phú 1989 Nam Việt Nam 301222820 0933153423 15/5/2021 Campuchia Campuchia Long An Đức Huệ Mỹ Quý Đông Ấp 6 19/5/2021 Tập trung
Cở sở cách ly tập trung Cơ sở
Trung Tâm GDNN -GDTX Huyện
Vĩnh Hưng - Tỉnh Long An

10 Bình thường
NCTP - ĐMLM
(xã Mỹ Quý
Đông, Đức Huệ)

09/6/2021 P2-G3 20/5/2021

225 Nguyễn Thị Tuyết Nhung 1978 Nữ Việt Nam 023112959 0777047106 15/5/2021 Quận 7 Việt Nam Long An Cần Giuộc Thị Trấn Cần
Giuộc Tân Phước 19/5/2021 Tập trung

Cở sở cách ly tập trung Cơ sở
Trung Tâm GDNN -GDTX Huyện
Vĩnh Hưng - Tỉnh Long An

10 Bình thường

Ca F1 liên quan
BN ở Số 2,
Đường số 3,
Phường Tân
Kiểng, Quận 7,
TP.HCM

09/6/2021 P3-G1 20/5/2021

226 Nguyễn Quang Thành 1991 Nam Việt Nam B5880241 0911094482 19/5/2021 Bitung Indonesia Hà Tĩnh Thạch Hà Thạch Trị Thôn Đại Tiến 20/5/2021 Tập trung
Cở sở cách ly tập trung Cơ sở
Trung Tâm GDNN -GDTX Huyện
Vĩnh Hưng - Tỉnh Long An

9 Bình thường
NC ĐQĐ - Cảng
Quốc Tế Long
An

10/6/2021 P4 -G1 22/5/2021

227 Trần Văn Quang 1994 Nam Việt Nam C3095704 0764615450 19/5/2021 Bitung Indonesia Khánh Hòa Thành phố Nha
Trang Phước Đồng Phước Hạ 20/5/2021 Tập trung

Cở sở cách ly tập trung Cơ sở
Trung Tâm GDNN -GDTX Huyện
Vĩnh Hưng - Tỉnh Long An

9 Bình thường
NC ĐQĐ - Cảng
Quốc Tế Long
An

10/6/2021 P4 -G2 22/5/2021

228 Thái Bá Định 1995 Nam Việt Nam C9171646 0975771940 19/5/2021 Bitung Indonesia Nghệ An Diễn Châu Diễn Thọ Xóm 7 -  Tây Thọ 20/5/2021 Tập trung
Cở sở cách ly tập trung Cơ sở
Trung Tâm GDNN -GDTX Huyện
Vĩnh Hưng - Tỉnh Long An

9 Bình thường
NC ĐQĐ - Cảng
Quốc Tế Long
An

10/6/2021 P4 -G3  '22/5/2021

229 Đặng Thị Dung 1970 Nữ Việt Nam Không 0352205288 19/5/2021
Bệnh viên
Hòa Hảo -
TP.HCM

Việt Nam Long An Vĩnh Hưng Thị Trấn Vĩnh
Hưng Khu phố 2 20/5/2021 Tập trung

Cở sở cách ly tập trung Cơ sở
Trung Tâm GDNN -GDTX Huyện
Vĩnh Hưng - Tỉnh Long An

9 Bình thường

Ca F1 của BN
4780 (Đi khám
bệnh ở Bệnh viện
Hòa Hảo -
TP.HCM)

10/6/2021 P5 -G1 21/5/2021

230 Lê Đại Dương 1995 Nam Việt Nam Không 0352205288 19/5/2021
Bệnh viên
Hòa Hảo -
TP.HCM

Việt Nam Long An Vĩnh Hưng Thị Trấn Vĩnh
Hưng Khu phố 2 20/5/2021 Tập trung

Cở sở cách ly tập trung Cơ sở
Trung Tâm GDNN -GDTX Huyện
Vĩnh Hưng - Tỉnh Long An

9 Bình thường
Sống  chung nhà
với ca F1 (Đặng
Thi Dung)

10/6/2021 P5 -G2 22/5/2021

231 Trần Thị Thanh Tuyền 1982 Nữ Việt Nam 301057585 0914710390 19/5/2021 MEDIC -
TP.HCM Việt Nam Long An Thủ Thừa Nhị Thành Ấp 5 20/5/2021 Tập trung

Cở sở cách ly tập trung Cơ sở
Trung Tâm GDNN -GDTX Huyện
Vĩnh Hưng - Tỉnh Long An

9 Bình thường F1 - MEDIC -
TP.HCM 10/6/2021 P7 -G1 21/5/2021

232 Nguyễn Thị Lệ Hoa 1965 Nữ Việt Nam 300582759 0965498620 19/5/2021 MEDIC -
TP.HCM Việt Nam Long An Mộc Hóa Bình Phong

Thạnh Ấp 3 20/5/2021 Tập trung
Cở sở cách ly tập trung Cơ sở
Trung Tâm GDNN -GDTX Huyện
Vĩnh Hưng - Tỉnh Long An

9 Bình thường F1 - MEDIC -
TP.HCM 10/6/2021 P7 -G2 21/5/2021

233 Lê Thị Kim Anh 1970 Nữ Việt Nam Không 0377122477 19/5/2021 MEDIC -
TP.HCM Việt Nam Long An Châu Thành Hiệp Thạnh Ấp 1 20/5/2021 Tập trung

Cở sở cách ly tập trung Cơ sở
Trung Tâm GDNN -GDTX Huyện
Vĩnh Hưng - Tỉnh Long An

9 Bình thường F1 - MEDIC -
TP.HCM 10/6/2021 P7 -G3 21/5/2021

234 Nguyễn Huy Trường 1985 Nam Việt Nam 301142311 0945636059 19/5/2021 MEDIC -
TP.HCM Việt Nam Long An Tân Trụ Bình Lãng Số 376, Ấp Bình An 20/5/2021 Tập trung

Cở sở cách ly tập trung Cơ sở
Trung Tâm GDNN -GDTX Huyện
Vĩnh Hưng - Tỉnh Long An

9 Bình thường F1 - MEDIC -
TP.HCM 10/6/2021 P11-G1 21/5/2021

235 Nguyễn Đình Phong 1987 Nam Việt Nam 301275235 0393253284 19/5/2021 MEDIC -
TP.HCM Việt Nam Long An Tp.Tân An Hướng Thọ

Phú Ấp 2 20/5/2021 Tập trung
Cở sở cách ly tập trung Cơ sở
Trung Tâm GDNN -GDTX Huyện
Vĩnh Hưng - Tỉnh Long An

9 Bình thường F1 - MEDIC -
TP.HCM 10/6/2021 P11-G2 21/5/2021

236 Ngụy Dương Lâm 1980 Nam Việt Nam 301021712 0983610098 19/5/2021 MEDIC -
TP.HCM Việt Nam Long An Thạnh Hóa Tân Đông Số 248  Ấp 3 20/5/2021 Tập trung

Cở sở cách ly tập trung Cơ sở
Trung Tâm GDNN -GDTX Huyện
Vĩnh Hưng - Tỉnh Long An

9 Bình thường F1 - MEDIC -
TP.HCM 10/6/2021 P11-G3 21/5/2021

237 Trần Thị Trang Đài 1992 Nữ Việt Nam Không Không 19/5/2021 MEDIC -
TP.HCM Việt Nam Long An Bến Lức Thanh Phú Ấp 4 20/5/2021 Tập trung

Cở sở cách ly tập trung Cơ sở
Trung Tâm GDNN -GDTX Huyện
Vĩnh Hưng - Tỉnh Long An

9 Bình thường F1 - MEDIC -
TP.HCM 10/6/2021 P7 -G4 21/5/2021

238 Phan Thị Bé 1950 Nữ Việt Nam Không Không 19/5/2021 MEDIC -
TP.HCM Việt Nam Long An Bến Lức Thanh Phú Ấp 4 20/5/2021 Tập trung

Cở sở cách ly tập trung Cơ sở
Trung Tâm GDNN -GDTX Huyện
Vĩnh Hưng - Tỉnh Long An

9 Bình thường F1 - MEDIC -
TP.HCM 10/6/2021 P7 -G5 21/5/2021

239 Nguyễn Hoàng Long 1977 Nam Việt Nam Không Không 19/5/2021 MEDIC -
TP.HCM Việt Nam Long An Bến Lức Thị Trấn Khu phố 9 20/5/2021 Tập trung

Cở sở cách ly tập trung Cơ sở
Trung Tâm GDNN -GDTX Huyện
Vĩnh Hưng - Tỉnh Long An

9 Bình thường F1 - MEDIC -
TP.HCM 10/6/2021 P11-G3 21/5/2021

240 Phạm Thị Phấn 1962 Nữ Việt Nam Không Không 19/5/2021 MEDIC -
TP.HCM Việt Nam Long An Bến Lức Thị Trấn Khu phố 3 20/5/2021 Tập trung

Cở sở cách ly tập trung Cơ sở
Trung Tâm GDNN -GDTX Huyện
Vĩnh Hưng - Tỉnh Long An

9 Bình thường F1 - MEDIC -
TP.HCM 10/6/2021 P7 -G6 21/5/2021

241 Nguyễn Minh Quang 1986 Nam Việt Nam Không Không 19/5/2021 MEDIC -
TP.HCM Việt Nam Long An Bến Lức Thạnh Đức Ấp 2 20/5/2021 Tập trung

Cở sở cách ly tập trung Cơ sở
Trung Tâm GDNN -GDTX Huyện
Vĩnh Hưng - Tỉnh Long An

9 Bình thường F1 - MEDIC -
TP.HCM 10/6/2021 P11-G3 21/5/2021

242 Nguyễn Thị Thu Thảo 1973 Nữ Việt Nam Không Không 19/5/2021 MEDIC -
TP.HCM Việt Nam Long An Bến Lức Mỹ Yên Ấp 2 20/5/2021 Tập trung

Cở sở cách ly tập trung Cơ sở
Trung Tâm GDNN -GDTX Huyện
Vĩnh Hưng - Tỉnh Long An

9 Bình thường F1 - MEDIC -
TP.HCM 10/6/2021 P7 -G7 21/5/2021

243 Võ Thị Kim Hoa 1977 Nữ Việt Nam Không Không 19/5/2021 MEDIC -
TP.HCM Việt Nam Long An Bến Lức Mỹ Yên Ấp 2 20/5/2021 Tập trung

Cở sở cách ly tập trung Cơ sở
Trung Tâm GDNN -GDTX Huyện
Vĩnh Hưng - Tỉnh Long An

9 Bình thường F1 - MEDIC -
TP.HCM 10/6/2021 P7 -G8 21/5/2021

244 Trang Thị Bảo Xuyên 1978 Nữ Việt Nam Không Không 19/5/2021 MEDIC -
TP.HCM Việt Nam Long An Bến Lức Mỹ Yên Ấp 2 20/5/2021 Tập trung

Cở sở cách ly tập trung Cơ sở
Trung Tâm GDNN -GDTX Huyện
Vĩnh Hưng - Tỉnh Long An

9 Bình thường F1 - MEDIC -
TP.HCM 10/6/2021 P7 -G9 21/5/2021

245 Phùng Thị Thu Hằng 1976 Nữ Việt Nam 300786810 0942341920 19/5/2021 MEDIC -
TP.HCM Việt Nam Long An Cần Đước Tân Ân Ấp 7 20/5/2021 Tập trung

Cở sở cách ly tập trung Cơ sở
Trung Tâm GDNN -GDTX Huyện
Vĩnh Hưng - Tỉnh Long An

9 Bình thường F1 - MEDIC -
TP.HCM 10/6/2021 21/5/2021

246 Trịnh Huệ Quý 1961 Nam Việt Nam 300625471 0799970861 19/5/2021 MEDIC -
TP.HCM Việt Nam Long An Cần Đước Thị Trấn Khu 5 20/5/2021 Tập trung

Cở sở cách ly tập trung Cơ sở
Trung Tâm GDNN -GDTX Huyện
Vĩnh Hưng - Tỉnh Long An

9 Bình thường F1 - MEDIC -
TP.HCM 10/6/2021 21/5/2021

247 Châu Thị Loan 1968 Nữ Việt Nam 300555200 0963970286 19/5/2021 MEDIC -
TP.HCM Việt Nam Long An Cần Đước Mỹ Lệ Ấp Long Mỹ 20/5/2021 Tập trung

Cở sở cách ly tập trung Cơ sở
Trung Tâm GDNN -GDTX Huyện
Vĩnh Hưng - Tỉnh Long An

9 Bình thường F1 - MEDIC -
TP.HCM 10/6/2021 21/5/2021

248 Huỳnh Ngọc Trong 1983 Nam Việt Nam Không Không 19/5/2021 MEDIC -
TP.HCM Việt Nam Long An Cần Giuộc Mỹ Lộc Long Hậu 20/5/2021 Tập trung

Cở sở cách ly tập trung Cơ sở
Trung Tâm GDNN -GDTX Huyện
Vĩnh Hưng - Tỉnh Long An

9 Bình thường F1 - MEDIC -
TP.HCM 10/6/2021 21/5/2021

249 Huỳnh Thị Thanh Cúc 1990 Nữ Việt Nam 301353532 0908380329 19/5/2021 MEDIC -
TP.HCM Việt Nam Long An Cần Giuộc Long Hậu Ấp 4 20/5/2021 Tập trung

Cở sở cách ly tập trung Cơ sở
Trung Tâm GDNN -GDTX Huyện
Vĩnh Hưng - Tỉnh Long An

9 Bình thường F1 - MEDIC -
TP.HCM 10/6/2021 21/5/2021

250 Nguyễn Phước Đẳng 1975 Nam Việt Nam Không 0986866908 19/5/2021 MEDIC -
TP.HCM Việt Nam Long An Cần Giuộc Thị Trấn Khu phố 3 20/5/2021 Tập trung

Cở sở cách ly tập trung Cơ sở
Trung Tâm GDNN -GDTX Huyện
Vĩnh Hưng - Tỉnh Long An

9 Bình thường F1 - MEDIC -
TP.HCM 10/6/2021 21/5/2021

251 Võ Thị Đức 1963 Nữ Việt Nam Không 0767625651 19/5/2021 MEDIC -
TP.HCM Việt Nam Long An Cần Giuộc Phước Vĩnh

Đông Ấp Đông An 20/5/2021 Tập trung
Cở sở cách ly tập trung Cơ sở
Trung Tâm GDNN -GDTX Huyện
Vĩnh Hưng - Tỉnh Long An

9 Bình thường F1 - MEDIC -
TP.HCM 10/6/2021 21/5/2021

252 Nguyễn Thị Ngọc Huệ 1957 Nữ Việt Nam Không 02723641408 19/5/2021 MEDIC -
TP.HCM Việt Nam Long An Cần Giuộc Phước Lý  Ấp Phú Ân 20/5/2021 Tập trung

Cở sở cách ly tập trung Cơ sở
Trung Tâm GDNN -GDTX Huyện
Vĩnh Hưng - Tỉnh Long An

9 Bình thường F1 - MEDIC -
TP.HCM 10/6/2021 21/5/2021

253 Nguyễn Ngọc Giàu 1954 Nữ Việt Nam 301918695 0768781232 19/5/2021 MEDIC -
TP.HCM Việt Nam Long An Cần Giuộc Mỹ Lộc Lộc Tiền 20/5/2021 Tập trung

Cở sở cách ly tập trung Cơ sở
Trung Tâm GDNN -GDTX Huyện
Vĩnh Hưng - Tỉnh Long An

9 Bình thường F1 - MEDIC -
TP.HCM 10/6/2021 21/5/2021

254 Nguyễn Thị Kim Cúc 1982 Nữ Việt Nam Không 0373019958 19/5/2021 MEDIC -
TP.HCM Việt Nam Long An Cần Giuộc Mỹ Lộc Lộc Hậu 20/5/2021 Tập trung

Cở sở cách ly tập trung Cơ sở
Trung Tâm GDNN -GDTX Huyện
Vĩnh Hưng - Tỉnh Long An

9 Bình thường F1 - MEDIC -
TP.HCM 10/6/2021 21/5/2021



255 Nguyễn Thị Xang 1938 Nữ Việt Nam Không Không 19/5/2021 MEDIC -
TP.HCM Việt Nam Long An Đức Hòa Hòa Khánh

Đông Ấp Bình Thủy 20/5/2021 Tập trung
Cở sở cách ly tập trung Cơ sở
Trung Tâm GDNN -GDTX Huyện
Vĩnh Hưng - Tỉnh Long An

9 Bình thường F1 - MEDIC -
TP.HCM 10/6/2021 21/5/2021

256 Trương Mỹ Ngọc 1992 Nữ Việt Nam 301472159 0902424324 19/5/2021 MEDIC -
TP.HCM Việt Nam Long An Đức Hòa Mỹ Hạnh Bắc Ấp Rừng Sến 20/5/2021 Tập trung

Cở sở cách ly tập trung Cơ sở
Trung Tâm GDNN -GDTX Huyện
Vĩnh Hưng - Tỉnh Long An

9 Bình thường F1 - MEDIC -
TP.HCM 10/6/2021 21/5/2021

257 Võ Thị Mờ 1958 Nữ Việt Nam 300177559 0933025368 19/5/2021 MEDIC -
TP.HCM Việt Nam Long An Đức Hòa Hòa Khánh

Nam Thuận Hòa 2 20/5/2021 Tập trung
Cở sở cách ly tập trung Cơ sở
Trung Tâm GDNN -GDTX Huyện
Vĩnh Hưng - Tỉnh Long An

9 Bình thường F1 - MEDIC -
TP.HCM 10/6/2021 21/5/2021

258 Nguyễn Thị Minh Phương 1989 Nữ Việt Nam 301614279 0937578338 19/5/2021 MEDIC -
TP.HCM Việt Nam Long An Đức Hòa Hòa Khánh

Đông Ấp Bình Thủy 20/5/2021 Tập trung
Cở sở cách ly tập trung Cơ sở
Trung Tâm GDNN -GDTX Huyện
Vĩnh Hưng - Tỉnh Long An

9 Bình thường F1 - MEDIC -
TP.HCM 10/6/2021 21/5/2021

259 Phạm Thị Ngọc Diễm 1994 Nữ Việt Nam Không 0326966964 19/5/2021 MEDIC -
TP.HCM Việt Nam Long An Đức Hòa Đức Lập Hạ Đức Hạnh 1 20/5/2021 Tập trung

Cở sở cách ly tập trung Cơ sở
Trung Tâm GDNN -GDTX Huyện
Vĩnh Hưng - Tỉnh Long An

9 Bình thường F1 - MEDIC -
TP.HCM 10/6/2021 21/5/2021

260 Nguyễn Thanh Lâm Sơn 1972 Nam Việt Nam 301607777 0933399971 19/5/2021 MEDIC -
TP.HCM Việt Nam Long An Đức Hòa Đức Hòa Hạ Bình Tiên 2 20/5/2021 Tập trung

Cở sở cách ly tập trung Cơ sở
Trung Tâm GDNN -GDTX Huyện
Vĩnh Hưng - Tỉnh Long An

9 Bình thường F1 - MEDIC -
TP.HCM 10/6/2021 21/5/2021

261 Lê Thanh Tuấn 1986 Nam Việt Nam 301233691 0938802797 19/5/2021 MEDIC -
TP.HCM Việt Nam Long An Đức Hòa Hòa Khánh

Đông Ấp Bình Thủy 20/5/2021 Tập trung
Cở sở cách ly tập trung Cơ sở
Trung Tâm GDNN -GDTX Huyện
Vĩnh Hưng - Tỉnh Long An

9 Bình thường F1 - MEDIC -
TP.HCM 10/6/2021 21/5/2021

262 Lê Thanh Hùng 1973 Nam Việt Nam 300734474 0932038385 19/5/2021 MEDIC -
TP.HCM Việt Nam Long An Đức Hòa Đức Hòa Hạ Bình Tả 1 20/5/2021 Tập trung

Cở sở cách ly tập trung Cơ sở
Trung Tâm GDNN -GDTX Huyện
Vĩnh Hưng - Tỉnh Long An

9 Bình thường F1 - MEDIC -
TP.HCM 10/6/2021 21/5/2021

263 Châu Minh Hảo 1990 Nam Việt Nam 301344992 0326966964 19/5/2021 MEDIC -
TP.HCM Việt Nam Long An Đức Hòa Đức Lập Hạ Đức Hạnh 1 20/5/2021 Tập trung

Cở sở cách ly tập trung Cơ sở
Trung Tâm GDNN -GDTX Huyện
Vĩnh Hưng - Tỉnh Long An

9 Bình thường F1 - MEDIC -
TP.HCM 10/6/2021 21/5/2021

264 Võ Nhựt Hải 1971 Nam Việt Nam 300810103 0898698478 19/5/2021 MEDIC -
TP.HCM Việt Nam Long An Kiến Tường Tuyên Thạnh Gò Ớt 21/5/2021 Tập trung

Cở sở cách ly tập trung Cơ sở
Trung Tâm GDNN -GDTX Huyện
Vĩnh Hưng - Tỉnh Long An

8 Bình thường F1 - MEDIC -
TP.HCM 11/6/2021 P7 -G1 21/5/2021

265 Nguyễn Thị Hồng 1966 Nữ Việt Nam 301415374 0898698478 19/5/2021 MEDIC -
TP.HCM Việt Nam Long An Kiến Tường Tuyên Thạnh Gò Ớt 21/5/2021 Tập trung

Cở sở cách ly tập trung Cơ sở
Trung Tâm GDNN -GDTX Huyện
Vĩnh Hưng - Tỉnh Long An

8 Bình thường F1 - MEDIC -
TP.HCM 11/6/2021 P7 -G2 21/5/2021

266 Trần Hoàng Thái 1984 Nam Việt Nam 079084014292 0392332434 19/5/2021 MEDIC -
TP.HCM Việt Nam Long An Cần Giuộc Tân Kim Đường Tập Đoàn 4 21/5/2021 Tập trung

Cở sở cách ly tập trung Cơ sở
Trung Tâm GDNN -GDTX Huyện
Vĩnh Hưng - Tỉnh Long An

8 Bình thường F1 - MEDIC -
TP.HCM 11/6/2021 P7 -G3 21/5/2021

267 Nguyễn Lê Trung Tín 1974 Nam Việt Nam 022814435 0903703400 19/5/2021 MEDIC -
TP.HCM Việt Nam Long An Cần Giuộc Mỹ Lộc Thanh Ba 21/5/2021 Tập trung

Cở sở cách ly tập trung Cơ sở
Trung Tâm GDNN -GDTX Huyện
Vĩnh Hưng - Tỉnh Long An

8 Bình thường F1 - MEDIC -
TP.HCM 11/6/2021 P11-G1 21/5/2021

268 Nguyễn Hoàng Oanh 1992 Nữ Việt Nam 341651137 0931312164 19/5/2021 MEDIC -
TP.HCM Việt Nam Long An Cần Giuộc Long Phụng Phú Thạnh 21/5/2021 Tập trung

Cở sở cách ly tập trung Cơ sở
Trung Tâm GDNN -GDTX Huyện
Vĩnh Hưng - Tỉnh Long An

8 Bình thường F1 - MEDIC -
TP.HCM 11/6/2021 P11-G2 21/5/2021

269 Nguyễn Văn Khọn 1985 Nam Việt Nam 301197289 09069840104 19/5/2021 MEDIC -
TP.HCM Việt Nam Long An Cần Giuộc Long Phụng Phú Thạnh 21/5/2021 Tập trung

Cở sở cách ly tập trung Cơ sở
Trung Tâm GDNN -GDTX Huyện
Vĩnh Hưng - Tỉnh Long An

8 Bình thường F1 - MEDIC -
TP.HCM 11/6/2021 P11-G3 21/5/2021

270 Võ Bá Tước 1957 Nam Việt Nam Không 0918617327 19/5/2021 MEDIC -
TP.HCM Việt Nam Long An Thủ Thừa Nhị Thành Ấp 4 21/5/2021 Tập trung

Cở sở cách ly tập trung Cơ sở
Trung Tâm GDNN -GDTX Huyện
Vĩnh Hưng - Tỉnh Long An

8 Bình thường F1 - MEDIC -
TP.HCM 11/6/2021 P7 -G4 21/5/2021

271 Võ Minh Hoàng 1978 Nam Việt Nam 300875707 0909384008 19/5/2021 MEDIC -
TP.HCM Việt Nam Long An Thủ Thừa Nhị Thành Ấp 4 21/5/2021 Tập trung

Cở sở cách ly tập trung Cơ sở
Trung Tâm GDNN -GDTX Huyện
Vĩnh Hưng - Tỉnh Long An

8 Bình thường F1 - MEDIC -
TP.HCM 11/6/2021 P7 -G5 21/5/2021

272 Võ Thị Thanh Trúc 1975 Nữ Việt Nam 300827630 0908780123 19/5/2021 MEDIC -
TP.HCM Việt Nam Long An Thủ Thừa Thị Trấn Khu phố 3 21/5/2021 Tập trung

Cở sở cách ly tập trung Cơ sở
Trung Tâm GDNN -GDTX Huyện
Vĩnh Hưng - Tỉnh Long An

8 Bình thường F1 - MEDIC -
TP.HCM 11/6/2021 P11-G3 21/5/2021

273 Võ Quốc Thái  1981 Nam Việt Nam 301006429 0917255558 19/5/2021 MEDIC -
TP.HCM Việt Nam Long An Thủ Thừa Nhị Thành Ấp 4 21/5/2021 Tập trung

Cở sở cách ly tập trung Cơ sở
Trung Tâm GDNN -GDTX Huyện
Vĩnh Hưng - Tỉnh Long An

8 Bình thường F1 - MEDIC -
TP.HCM 11/6/2021 P7 -G6 21/5/2021

274 Lê Thị Diệu Hiền 1987 Nữ Việt Nam 301244682 0944500060 19/5/2021 MEDIC -
TP.HCM Việt Nam Long An Tp.Tân An Phường 2 Khu phố 6 21/5/2021 Tập trung

Cở sở cách ly tập trung Cơ sở
Trung Tâm GDNN -GDTX Huyện
Vĩnh Hưng - Tỉnh Long An

8 Bình thường F1 - MEDIC -
TP.HCM 11/6/2021 P11-G3 21/5/2021

275 Hồ Thị Tươi 1985 Nữ Việt Nam 301204674 0914105532 19/5/2021 MEDIC -
TP.HCM Việt Nam Long An Tân Thạnh Kiến Bình Ấp Đá Biên 21/5/2021 Tập trung

Cở sở cách ly tập trung Cơ sở
Trung Tâm GDNN -GDTX Huyện
Vĩnh Hưng - Tỉnh Long An

8 Bình thường F1 - MEDIC -
TP.HCM 11/6/2021 P7 -G7 23/5/2021

276 Trần Văn Thuyên 1993 Nam Việt Nam Không Không 19/5/2021 MEDIC -
TP.HCM Việt Nam Nghệ An Quỳnh Lưu Quỳnh Ngọc Thuận Yên 21/5/2021 Tập trung

Cở sở cách ly tập trung Cơ sở
Trung Tâm GDNN -GDTX Huyện
Vĩnh Hưng - Tỉnh Long An

8 Bình thường F1 - MEDIC -
TP.HCM 11/6/2021 P7 -G8  '22/5/2021 27/5/2021

Ca Dương
tính đã
CLTT 14
ngày

277 Trần Văn Hạnh 1974 Nam Việt Nam 300755860 0973527636 19/5/2021 MEDIC -
TP.HCM Việt Nam Long An Đức Hòa Mỹ Hạnh Nam Ấp  Mới 2 21/5/2021 Tập trung

Cở sở cách ly tập trung Cơ sở
Trung Tâm GDNN -GDTX Huyện
Vĩnh Hưng - Tỉnh Long An

8 Bình thường F1 - MEDIC -
TP.HCM 11/6/2021 P7 -G9 21/5/2021

278 Nguyễn Bạch Mai 1974 Nữ Việt Nam 300789778 0973527636 19/5/2021 MEDIC -
TP.HCM Việt Nam Long An Đức Hòa Mỹ Hạnh Nam Ấp  Mới 2 21/5/2021 Tập trung

Cở sở cách ly tập trung Cơ sở
Trung Tâm GDNN -GDTX Huyện
Vĩnh Hưng - Tỉnh Long An

8 Bình thường F1 - MEDIC -
TP.HCM 11/6/2021 P11 - G5 21/5/2021

279 Lê Thị Ngọc Nga 1996 Nữ Việt Nam 301789986 0327842733 19/5/2021 MEDIC -
TP.HCM Việt Nam Long An Đức Hòa Thị Trấn Số 304A/10, KP 1 21/5/2021 Tập trung

Cở sở cách ly tập trung Cơ sở
Trung Tâm GDNN -GDTX Huyện
Vĩnh Hưng - Tỉnh Long An

8 Bình thường F1 - MEDIC -
TP.HCM 11/6/2021 P11 - G6  '22/5/2021

280 Lê Hữu Lý 1963 Nam Việt Nam 300797750 0386101462 19/5/2021 MEDIC -
TP.HCM Việt Nam Long An Bến Lức Mỹ Yên Ấp 1 21/5/2021 Tập trung

Cở sở cách ly tập trung Cơ sở
Trung Tâm GDNN -GDTX Huyện
Vĩnh Hưng - Tỉnh Long An

8 Bình thường F1 - MEDIC -
TP.HCM 11/6/2021 P11 - G9 21/5/2021

281 Nguyễn Thị Kim Lệ 1961 Nữ Việt Nam Không 0386101462 19/5/2021 MEDIC -
TP.HCM Việt Nam Long An Bến Lức Mỹ Yên Ấp 1 21/5/2021 Tập trung

Cở sở cách ly tập trung Cơ sở
Trung Tâm GDNN -GDTX Huyện
Vĩnh Hưng - Tỉnh Long An

8 Bình thường F1 - MEDIC -
TP.HCM 11/6/2021 P11 - G10 21/5/2021

282 Nguyễn Thị Út 1949 Nữ Việt Nam Không 0344247006 19/5/2021 MEDIC -
TP.HCM Việt Nam Long An Bến Lức Nhựt Chánh Ấp 1 21/5/2021 Tập trung

Cở sở cách ly tập trung Cơ sở
Trung Tâm GDNN -GDTX Huyện
Vĩnh Hưng - Tỉnh Long An

8 Bình thường F1 - MEDIC -
TP.HCM 11/6/2021 P12 - G6 21/5/2021

283 Lê Hữu Chỉnh 1992 Nam Việt Nam 3121123028 Không 19/5/2021 MEDIC -
TP.HCM Việt Nam Long An Cần Giuộc Long Hậu Ấp 3 21/5/2021 Tập trung

Cở sở cách ly tập trung Cơ sở
Trung Tâm GDNN -GDTX Huyện
Vĩnh Hưng - Tỉnh Long An

8 Bình thường F1 - MEDIC -
TP.HCM 11/6/2021 P12 - G7 21/5/2021

284 Nguyễn Thanh Bình 1994 Nam Việt Nam 025451067 0899089732 19/5/2021 MEDIC -
TP.HCM Việt Nam Long An Cần Giuộc Long Hậu Đường N7, Khu Nam Sài Gòn 21/5/2021 Tập trung

Cở sở cách ly tập trung Cơ sở
Trung Tâm GDNN -GDTX Huyện
Vĩnh Hưng - Tỉnh Long An

8 Bình thường F1 - MEDIC -
TP.HCM 11/6/2021 P12 - G7 21/5/2021

285 Đặng Thị Phan 1966 Nữ Việt Nam 300551418 Không 19/5/2021 MEDIC -
TP.HCM Việt Nam Long An Cần Đước Thị Trấn Khu 7 21/5/2021 Tập trung

Cở sở cách ly tập trung Cơ sở
Trung Tâm GDNN -GDTX Huyện
Vĩnh Hưng - Tỉnh Long An

8 Bình thường F1 - MEDIC -
TP.HCM 11/6/2021 P12 - G4 21/5/2021

286 Lê Ngọc Hương 1978 Nữ Việt Nam 300869729 0937543895 19/5/2021 MEDIC -
TP.HCM Việt Nam Long An Cần Đước Phước Đông Ấp 4 21/5/2021 Tập trung

Cở sở cách ly tập trung Cơ sở
Trung Tâm GDNN -GDTX Huyện
Vĩnh Hưng - Tỉnh Long An

8 Bình thường F1 - MEDIC -
TP.HCM 11/6/2021 P12 - G5 21/5/2021

287 Nguyễn Hoàng Long 1997 Nam Việt Nam 301654796 0937543895 19/5/2021 MEDIC -
TP.HCM Việt Nam Long An Cần Đước Phước Đông Ấp 4 21/5/2021 Tập trung

Cở sở cách ly tập trung Cơ sở
Trung Tâm GDNN -GDTX Huyện
Vĩnh Hưng - Tỉnh Long An

8 Bình thường F1 - MEDIC -
TP.HCM 11/6/2021 P9  -G1 21/5/2021

288 Nguyễn Thị Ngân 1992 Nữ Việt Nam 301488600 0933502011 19/5/2021 MEDIC -
TP.HCM Việt Nam Long An Cần Đước Long Trạch Minh Thiện 21/5/2021 Tập trung

Cở sở cách ly tập trung Cơ sở
Trung Tâm GDNN -GDTX Huyện
Vĩnh Hưng - Tỉnh Long An

8 Bình thường F1 - MEDIC -
TP.HCM 11/6/2021 P9  -G2 21/5/2021

289 Trần Quốc Kiệt 2005 Nam Việt Nam Không 0933404624 19/5/2021 MEDIC -
TP.HCM Việt Nam Long An Đức Hòa Đức Hòa

Thượng Ấp Hậu Hòa 22/5/2021 Tập trung
Cở sở cách ly tập trung Cơ sở
Trung Tâm GDNN -GDTX Huyện
Vĩnh Hưng - Tỉnh Long An

7 Bình thường F1 - MEDIC -
TP.HCM 12/6/2021 P24 -G1  '21/5/2021

290 Trần Thị Phấn 1973 Nữ Việt Nam Không 0933404624 19/5/2021 MEDIC -
TP.HCM Việt Nam Long An Đức Hòa Đức Hòa

Thượng Ấp Hậu Hòa 22/5/2021 Tập trung
Cở sở cách ly tập trung Cơ sở
Trung Tâm GDNN -GDTX Huyện
Vĩnh Hưng - Tỉnh Long An

7 Bình thường F1 - MEDIC -
TP.HCM 12/6/2021 P24 -G2  '21/5/2021



291 Trần Văn Tỉnh 1978 Nam Việt Nam 300924277 0945187465 19/5/2021 MEDIC -
TP.HCM Việt Nam Long An Đức Huệ Mỹ Thạnh Tây Ấp Mỹ Lợi 22/5/2021 Tập trung

Cở sở cách ly tập trung Cơ sở
Trung Tâm GDNN -GDTX Huyện
Vĩnh Hưng - Tỉnh Long An

7 Bình thường F1 - MEDIC -
TP.HCM 11/6/2021 P24 -G3  '22/5/2021

292 Trần Thị Tường Vi 2008 Nữ Việt Nam Không 0945187465 19/5/2021 MEDIC -
TP.HCM Việt Nam Long An Đức Huệ Mỹ Thạnh Tây Ấp Mỹ Lợi 22/5/2021 Tập trung

Cở sở cách ly tập trung Cơ sở
Trung Tâm GDNN -GDTX Huyện
Vĩnh Hưng - Tỉnh Long An

7 Bình thường F1 - MEDIC -
TP.HCM 11/6/2021 P24 -G4 22/5/2021

293 Đặng Quốc Bảo 2000 Nam Việt Nam 301716930 0794117513 19/5/2021 MEDIC -
TP.HCM Việt Nam Long An Đức Huệ Mỹ Quý Tây Ấp 2 22/5/2021 Tập trung

Cở sở cách ly tập trung Cơ sở
Trung Tâm GDNN -GDTX Huyện
Vĩnh Hưng - Tỉnh Long An

7 Bình thường F1 - MEDIC -
TP.HCM 11/6/2021 P24 -G5 22/5/2021

294 Đoàn Vũ Linh 1992 Nam Việt Nam 301383928 0942668173 23/5/2021 Campuchia Campuchia Long An Đức Huệ Mỹ Quý Đông Ấp 5 24/5/2021 Tập trung
Cở sở cách ly tập trung Cơ sở
Trung Tâm GDNN -GDTX Huyện
Vĩnh Hưng - Tỉnh Long An

5 Bình thường NCTP - ĐMLM
huyện Đức Huệ 14/6/2021 P27 -G1 25/5/2021

295 Nguyễn Thị Can 1954 Nữ Việt Nam Không 0904701835 23/5/2021 F1 (BN
6325) F1 (BN 6325) Long An Cần Giuộc Long Hậu Ấp 3 28/5/2021 Tập trung

Cở sở cách ly tập trung Cơ sở
Trung Tâm GDNN -GDTX Huyện
Vĩnh Hưng - Tỉnh Long An

01 Bình thường F1 (Ca bệnh CG) 17/6/2021 Không P1 -G1 27/5/2021

296 Nguyễn Thị Mai 1945 Nữ Việt Nam 300246129 0933336742 23/5/2021 F1 (BN
6325) F1 (BN 6325) Long An Cần Giuộc Long Hậu Ấp 1 28/5/2021 Tập trung

Cở sở cách ly tập trung Cơ sở
Trung Tâm GDNN -GDTX Huyện
Vĩnh Hưng - Tỉnh Long An

01 Bình thường F1 (Ca bệnh CG) 17/6/2021 Không P1 -G2 27/5/2021

297 Nguyễn Ngọc Mẫn 1981 Nam Việt Nam Không 0793693145 23/5/2021 F1 (BN
6325) F1 (BN 6325) Long An Cần Giuộc Long Hậu Ấp 3 28/5/2021 Tập trung

Cở sở cách ly tập trung Cơ sở
Trung Tâm GDNN -GDTX Huyện
Vĩnh Hưng - Tỉnh Long An

01 Bình thường F1 (Ca bệnh CG) 17/6/2021 Không P1 -G3 27/5/2021

298 Dương Công Thành 1968 Nam Việt Nam Không Không 25/05/2021 F1 (BN
6325) F1 (BN 6325) Long An Cần Giuộc Long Hậu Ấp 3 28/5/2021 Tập trung

Cở sở cách ly tập trung Cơ sở
Trung Tâm GDNN -GDTX Huyện
Vĩnh Hưng - Tỉnh Long An

01 Bình thường F1 (Ca bệnh CG) 17/6/2021 Không P1 -G4 27/5/2021

299 Nguyễn Quang Vinh 1986 Nam Việt Nam 362079539 0987969313 23/05/2021 F1 (BN
6325) F1 (BN 6325) Long An Cần Giuộc Long Hậu Ấp 3 28/5/2021 Tập trung

Cở sở cách ly tập trung Cơ sở
Trung Tâm GDNN -GDTX Huyện
Vĩnh Hưng - Tỉnh Long An

01 Bình thường F1 (Ca bệnh CG) 17/6/2021 Không P10 -G1 27/5/2021

300 Nguyễn Thị Bảy 1958 Nữ Việt Nam Không 0938720441 23/5/2021 F1 (BN
6325) F1 (BN 6325) Long An Cần Giuộc Long Hậu Ấp 3 28/5/2021 Tập trung

Cở sở cách ly tập trung Cơ sở
Trung Tâm GDNN -GDTX Huyện
Vĩnh Hưng - Tỉnh Long An

01 Bình thường F1 (Ca bệnh CG) 17/6/2021 Không P10 -G2 27/5/2021

301 Nguyễn Thị Thêu 1944 Nữ Việt Nam Không Không 23/5/2021 F1 (BN
6325) F1 (BN 6325) Long An Cần Giuộc Long Hậu Ấp 3 28/5/2021 Tập trung

Cở sở cách ly tập trung Cơ sở
Trung Tâm GDNN -GDTX Huyện
Vĩnh Hưng - Tỉnh Long An

01 Bình thường F1 (Ca bệnh CG) 17/6/2021 Không P10 -G3 27/5/2021

302 Lê Hoàng Quốc Anh 1992 Nam Việt Nam 331711211 0924296421 23/5/2021 F1 (BN
6325) F1 (BN 6325) Long An Cần Giuộc Long Hậu Ấp 3 28/5/2021 Tập trung

Cở sở cách ly tập trung Cơ sở
Trung Tâm GDNN -GDTX Huyện
Vĩnh Hưng - Tỉnh Long An

01 Bình thường F1 (Ca bệnh CG) 17/6/2021 Không P10 -G4 27/5/2021

303 Hồ Thị Ánh 1949 Nữ Việt Nam Không Không 23/5/2021 F1 (BN
6325) F1 (BN 6325) Long An Cần Giuộc Long Hậu Ấp 3 28/5/2021 Tập trung

Cở sở cách ly tập trung Cơ sở
Trung Tâm GDNN -GDTX Huyện
Vĩnh Hưng - Tỉnh Long An

01 Bình thường F1 (Ca bệnh CG) 17/6/2021 Không P27 -G1 27/5/2021

304 Hoàng Tuấn Thanh 1979 Nam Việt Nam 300933332 0917404649 23/5/2021 F1 (BN
6325) F1 (BN 6325) Long An Cần Giuộc Thị Trấn Khu phố 3 28/5/2021 Tập trung

Cở sở cách ly tập trung Cơ sở
Trung Tâm GDNN -GDTX Huyện
Vĩnh Hưng - Tỉnh Long An

01 Bình thường F1 (Ca bệnh CG) 17/6/2021 Không P27 -G1 27/5/2021

305 SEMSUKKREE PEECHANOK 1980 Nữ Thái Lan AB2986835 7/5//2021 Thái Lan Long An Bến Lức Nhựt Chánh
 Công ty TNHH Đồ Hộp Việt Cường,
ấp 1 xã Nhựt Chánh, huyện Bến Lức,
tỉnh Long An

7/5//2021 Tập trung Khách Sạn Happy 2 20 Binh thường chuyên gia 27/5/2021 8/5/2021 26/5/2021
CB:
VZ3970,
số ghế:
31A

306 CHINCHIYANOND THANAPAT 1988 Nam Thái Lan AA9156814 7/5//2021 Thái Lan Long An Bến Lức Nhựt Chánh
 Công ty TNHH Đồ Hộp Việt Cường,
ấp 1 xã Nhựt Chánh, huyện Bến Lức,
tỉnh Long An

7/5//2021 Tập trung Khách Sạn Happy 2 20 Binh thường chuyên gia 27/5/2021 8/5/2021 26/5/2022
CB:
VZ3970,
số ghế:
32F.

307 LIM WUI PEAN* 1972 Nam Maylaysia A41327631 8/5/2021 Maylaysia Long An Cần Giuộc Long Hậu
 Công ty TNHH DYECHEM
ALLIANCE, KCN Long Hậu , xã Long
Hậu. Huyện Càn Giuộc, tỉnh Long An

8/5/2021 Tập trung Ks Happy 2 19 Đang theo
dõi chuyên gia 28/5/2021

308 ALICE GAN GEOK LAN 1970 Nữ Maylaysia K55101619 8/5/2021 Maylaysia Long An Bến Lức TT. Bến Lức
Công ty TNHH GIẦY CHINGLUH
VIỆT NAM, KCN Thuận Đạo, Thị trấn
Bến Lức, huyện Bến Lức, tỉnh Long An

8/5/2021 Tập trung Ks Happy 2 19 Đang theo
dõi chuyên gia 28/5/2021

309 LIEWW CHYE KEAT 1963 Nam Maylaysia A40501896 8/5/2021 Maylaysia Long An Bến Lức TT. Bến Lức
Công ty TNHH GIẦY CHINGLUH
VIỆT NAM, KCN Thuận Đạo, Thị trấn
Bến Lức, huyện Bến Lức, tỉnh Long An

8/5/2021 Tập trung Ks Happy 2 19 Đang theo
dõi chuyên gia 28/5/2021

310 GIEHL MARIO ANTONIO 1967 Nam BRAZIL YC705352 8/5/2021 BRAZIL Long An Bến Lức Mỹ Yên Công ty TNHH DĐẾ VƯƠNG, ấp1 xã
Mỹ Yên, huyện Bến Lức, tỉnh Long An 8/5/2021 Tập trung Ks Happy 2 19 Đang theo

dõi chuyên gia 28/5/2021

311 KIBENICH OLE 1956 Nam ĐAN
MẠCH 208805475 8/5/2021 ĐAN MẠCH Long An Đức Hoà Đức Hoà Hạ

 Công ty TNHH MTV ESPERSEN
VIỆT NAM, KCN Tân Đức, xã Đức
Hoà Hạ, huyện Đức Hoà, Tinh Long
An.

9 /5/2021 Tập trung Ks Happy 2 18 Đang theo
dõi chuyên gia 29/5/2021

312 WANG YONG QIANG 1984 Nam Trung
Quốc EJ4089191 09/05/2021 Trung Quốc Long An Bến Lức TT. Bến Lức

Cty TNHH Codaresources Việt Nam,
KCN Thuận Đạo, Thị Trần Bến Lức,
Bến Lức, Long An

09/05/2021 Tập trung Khách sạn Happy 1 18 Bình thường chuyên gia 29/05/2021

313 HUANG YU WEI 1981 Nam Đài Loan
(TQ) 315742305 09/05/2021 Đài Loan (TQ) Long An Bến Lức An Thạnh

Công ty TNHH FASWELL VIỆT
NAM, KCN Phú An Thạnh, xã An
Thạnh, huyện Bến Lức, tỉnh Long An

09/05/2021 Tập trung Khách sạn Happy 1 18 Bình thường chuyên gia 29/05/2021

314 VO TUNG XUAN 1956 Nam MỸ 566103339 09/05/2021 MỸ Long An Đức Hoà Hựu Thạnh
Công ty TNHH MTV CÔNG NGHIỆP
TẤN ĐẠT , KCN Tân Đức, xã Hựu
Thạnh huyện Đức Hoà tỉnh Long An

09/05/2021 Tập trung Khách sạn Happy 1 18 Bình thường chuyên gia 29/05/2021

315 XU QIAN 1989 Nam Trung
Quốc EG1670648 09/05/2021 Trung Quốc Long An Đức Hoà Mỹ Hạnh Nam

Công ty TNHH TM&SX CẨM ĐẠT.
CCN Hoàng Gia Long An , xã Mỹ
Hạnh Nam, huyện Đức Hoà, tỉnh Long
An.

09/05/2021 Tập trung Khách sạn Happy 1 18 Bình thường chuyên gia 29/05/2021

316 LIU MIN 1987 Nam Trung
Quốc E77948218 09/05/2021 Trung Quốc Long An Đức Hoà Mỹ Hạnh Nam

Công ty TNHH TM&SX CẨM ĐẠT.
CCN Hoàng Gia Long An , xã Mỹ
Hạnh Nam, huyện Đức Hoà, tỉnh Long
An.

09/05/2021 Tập trung Khách sạn Happy 1 18 Bình thường chuyên gia 29/05/2021

317 LIU QING XUE 1972 Nam Trung
Quốc E17293863 09/05/2021 Trung Quốc Long An Bến Lức Long Hiệp

 Công ty TNHH MTV DỆT CÔNG
NGHỆ CAO YU YUANG VIỆT NAM,
KCN Phúc Long xã Long Hiệp huyện
Bến Lức,tỉnh Long An

09/05/2021 Tập trung Khách sạn Happy 1 18 Bình thường chuyên gia 29/05/2021

318 ZHOU JIA YOU 1981 Nam Trung
Quốc E73754041 09/05/2021 Trung Quốc Long An Bến Lức Long Hiệp

 Công ty TNHH MTV DỆT CÔNG
NGHỆ CAO YU YUANG VIỆT NAM,
KCN Phúc Long xã Long Hiệp huyện
Bến Lức,tỉnh Long An

09/05/2021 Tập trung Khách sạn Happy 1 18 Bình thường chuyên gia 29/05/2021

319 JIANG MANSHENG 1971 Nam Trung
Quốc E10330386 09/05/2021 Trung Quốc Long An Đức Hoà Hựu Thạnh

Công ty TNHH IN BDT VIỆT NAM,
CCN Tân Đức xã Hựu Thạnh huyện
Đức Hoà tỉnh Long An

09/05/2021 Tập trung Khách sạn Happy 1 18 Bình thường chuyên gia 29/05/2021

320 LUO JIAOLING 1992 Nữ Trung
Quốc EJ1654179 09/05/2021 Trung Quốc Long An Đức Hoà Hựu Thạnh

Công ty TNHH IN BDT VIỆT NAM,
CCN Tân Đức xã Hựu Thạnh huyện
Đức Hoà tỉnh Long An

09/05/2021 Tập trung Khách sạn Happy 1 18 Bình thường chuyên gia 29/05/2021

321 TANIMARU TAKUMICHI 1965 Nam Nhật Bản TK8702401 09/05/2021 Nhật Bản Long An Cần Giuộc TT. Cần Giuộc
Công ty TNHH TOYOSHIMA LONG
AN GARMENT, KXDV KIZUMA 1,
TT Cần Giuộc huyện Cần Giuộc tỉnh
Long An

09/05/2021 Tập trung Khách sạn Happy 2 18 Bình thường chuyên gia 30/05/2021

322 CHEN YU HSIANG 1993 Nam Đài Loan
(TQ) 353011911 13/05/2021 Đài Loan (TQ) Long An TP. Tân An Lợi Bình Nhơn

Công ty TNHH TEXRAY VIỆT NAM
.CCN Lợi Bình Nhơn xã Lợi Bình
Nhơn huyện Bến Lức tỉnh Long An.

13/05/2021 Tập trung Khách sạn Happy 1 14 Bình thường chuyên gia
2/6/2021 15/5/2021 26/5/2021

chuyến
bay
CI783,
số ghế:
52D323 FENG KANG DI 1984 Nam Đài Loan

(TQ) 313795734 13/05/2021 Đài Loan (TQ) Long An Đức Hoà Đức Hoà Hạ
Công ty TNHH CHANG YANG VIỆT
NAM .KCN Tân Đức xã Đức Hòa Hạ
huyện Đức Hòa tinh Long An

13/05/2021 Tập trung Khách sạn Happy 1 14 Bình thường chuyên gia

2/6/2022 15/5/2021 26/5/2021

chuyến
bay
CI783,
 số ghế:
45G

324 WU HUI LING 1978 Nữ Đài Loan
(TQ) 309581085 13/05/2021 Đài Loan (TQ) Long An Đức Hoà Đức Hoà Hạ

Công ty TNHH MTV DIAMOND
TREASURRE GROUPKCN Tân Đô,
xã Đức Hòa Hạ huyện Đức Hòa tỉnh
Long An

13/05/2021 Tập trung Khách sạn Happy 1 14 Bình thường chuyên gia

2/6/2023 15/5/2021 26/5/2021

chuyến
bay CI783
, số ghế:
15A

325 PAN WEN YU 1989 Nam Đài Loan
(TQ) 312052170 13/05/2021 Đài Loan (TQ) Long An Cần Đước Mỹ Lệ

Công ty TNHH IN ĐẠI VĨNH. Thừa
đất số 602-TBĐ số 1, xã Mỹ Lệ huyện
Cần Đước tỉnh Long An

13/05/2021 Tập trung Khách sạn Happy 1 14 Bình thường chuyên gia

2/6/2024 15/5/2021 26/5/2021

chuyến
bay CI783
, số ghế:
64K



326 LIN TZU YAO 1992 Nam Đài Loan
(TQ) 352820292 13/05/2021 Đài Loan (TQ) Long An Bến Lức An Thạnh

Công ty TNHH FASWELL VIỆT
NAM, KCN Phú An Thạnh, xã An
Thạnh, huyện Bến Lức, tỉnh Long An

13/05/2021 Tập trung Khách sạn Happy 1 14 Bình thường chuyên gia
2/6/2025 15/5/2021 26/5/2021

chuyến
bay
CI783,
số ghế:
50C327 LI TSUI HUA 1960 Nữ Đài Loan

(TQ) 316206734 13/05/2021 Đài Loan (TQ) Long An Bến Lức An Thạnh
Công ty TNHH FASWELL VIỆT
NAM, KCN Phú An Thạnh, xã An
Thạnh, huyện Bến Lức, tỉnh Long An

13/05/2021 Tập trung Khách sạn Happy 1 14 Bình thường chuyên gia
2/6/2026 15/5/2021 26/5/2021

chuyến
bay
CI783,
số ghế:
50A328 HO CHIA PIN 1991 Nam Đài Loan

(TQ) 312753791 13/05/2021 Đài Loan (TQ) Long An Bến Lức Nhựt Chánh

Công ty TNHH FORMOSA TAFFETA
VIỆT NAM,
Ấp 1 xã Nhựt Chánh huyện Bến Lức
tỉnh Long An

13/05/2021 Tập trung Khách sạn Happy 2 14 Bình thường chuyên gia

2/6/2027 15/5/2021 26/5/2021

chuyến
bay CI783
 số ghế:
47H

329 HSIAO HAN HUNG 1977 Nam Đài Loan
(TQ) 352866158 13/05/2021 Đài Loan (TQ) Long An Bến Lức Nhựt Chánh

Công ty TNHH FORMOSA TAFFETA
VIỆT NAM,
Ấp 1 xã Nhựt Chánh huyện Bến Lức
tỉnh Long An

13/05/2021 Tập trung Khách sạn Happy 2 14 Bình thường chuyên gia

2/6/2028 15/5/2021 26/5/2021

chuyến
bay
CI783,
 số ghế:
17K

330 KU CHE YU 1987 Nam Đài Loan
(TQ) 309507668 13/05/2021 Đài Loan (TQ) Long An Bến Lức Nhựt Chánh

Công ty TNHH FORMOSA TAFFETA
VIỆT NAM,
Ấp 1 xã Nhựt Chánh huyện Bến Lức
tỉnh Long An

13/05/2021 Tập trung Khách sạn Happy 2 14 Bình thường chuyên gia

2/6/2029 15/5/2021 26/5/2021

chuyến
bay
CI783,
 số ghế:
47K

331 CHEN HIS KUN 1954 Nam Đài Loan
(TQ) 351863678 13/05/2021 Đài Loan (TQ) Long An Cần Đước Long Định

Công ty CỔ PHẦN THÉP TOP PRO,
CCN Long Định
xã Long Cang huyện Cần Đước tỉnh
Long An

13/05/2021 Tập trung Khách sạn Happy 2 14 Bình thường chuyên gia

2/6/2030 15/5/2021 26/5/2021

chuyến
bay
CI783,
số ghế:
65A

332 SUNG MING CHANG 1972 Nam Đài Loan(TQ)308031537 14/5/2021 Đài Loan(TQ) Long An Đức Hoà Hựu Thạnh Công TY TNHH Airstar, KCN Tân Đức
huyện Đức Hoà tỉnh Long An 14/5/2021 Tập trung KS Happy 2 13 Bình thường Chuyến bay

BR391, ghế 56H 3/6/2021
Chuyến
bay
BR391,
ghế 56H

333 VIEJO ZAPICO CELSO 1952 Nam Tây Ban
Nha XDD175336 XDD175336 15/5/2021 Tây Ban Nha Long An Cần Giuộc Long Hậu

 Công ty TNHH MẮT KÍNH
VIỆT,KCN Long Hậu mở rộng, xã
Long Hậu huyyeejn Cần Giuộc tỉnh
Long An

15/5/2021 Tập trung Ks Happy 2 13 Bình thường Chuyến bay
BR391, ghế 56H 4/6/2021

Chuyến
bay
EK392,
ghế 26K

334 TENG JIAFU 1980 Nam Trung
Quốc EH5545703 16/5/2021 Trung Quốc Long An Đức Hoà Đức Hoà Đông

 Công ty TNHH KHOA KỸ SINH
VẬT THĂNG LONG, KCN Đức Hoà
xã Đức Hoà Đông  huyện Đức Hoà tỉnh
Long An.

16/5/2021 Tập trung Ks Happy 2 12 Đang theo
dõi chuyên gia 5/6/2021

chuyến
bay
CZ3069,
  ghế:
R61C.

335 MEI GAOSHANG 1986 Nam Trung
Quốc G57395116 16/5/2021 Trung Quốc Long An Đức Hoà Đức Hoà Đông

 Công ty TNHH KHOA KỸ SINH
VẬT THĂNG LONG, KCN Đức Hoà
xã Đức Hoà Đông  huyện Đức Hoà tỉnh
Long An.

16/5/2021 Tập trung Ks Happy 2 12 Đang theo
dõi chuyên gia 5/6/2021

chuyến
bay
CZ3069,
  ghế:
R61CA

336 ZHANG YONGPENG 1973 Nam Trung
Quốc EJ4030718 16/5/2021 Trung Quốc Long An Đức Hoà Đức Hoà Hạ

 Công ty TNHH COSMO-E-MART
NON-WOVEN,CCN Đức Hoà Hạ xã
Đức Hoà Hạ huyện Đức Hoà tỉnh Long
An

16/5/2021 Tập trung Ks Happy 2 12 Đang theo
dõi chuyên gia 5/6/2021

chuyến
bay
CZ3069,
  ghế:
R55B.

337 HUANG GENRONG 1988 Nam Trung
Quốc E57781632 16/5/2021 Trung Quốc Long An Đức Hoà Đức Hoà Hạ

 Công ty TNHH COSMO-E-MART
NON-WOVEN,CCN Đức Hoà Hạ xã
Đức Hoà Hạ huyện Đức Hoà tỉnh Long
An

16/5/2021 Tập trung Ks Happy 2 12 Đang theo
dõi chuyên gia 5/6/2021

chuyến
bay
CZ3069,
  ghế:
R55A338 WANG YAPING 1976 Nữ Trung

Quốc EJ4165484 16/5/2021 Trung Quốc Long An Thủ Thừa Nhị Thành
 Công ty TNHH ACTIVE CREATION,
KCN Hoà Bình xã Nhị Thành huyện
Thủ Thừa tỉnh Long An

16/5/2021 Tập trung Ks Happy 2 12 Đang theo
dõi chuyên gia 5/6/2021

chuyến
bay
CZ3069,
  ghế:
R55K339 HUANG DUANFA 1974 Nam Trung

Quốc EH4919929 16/5/2021 Trung Quốc Long An Bến Lức TT. Bến Lức
Công ty TNHH GIẦY CHINGLUH
VIỆT NAM, KCN Thuận Đạo  thị trấn
Bến Lức huyện Bến Lức tỉnh Long An

16/5/2021 Tập trung Ks Happy 2 12 Đang theo
dõi chuyên gia 5/6/2021

chuyến
bay
CZ3069,
  ghế:
R61C.

340 YAN LIDUAN 1977 Nữ Trung
Quốc E55971144 16/5/2021 Trung Quốc Long An Bến Lức TT. Bến Lức

Công ty TNHH GIẦY CHINGLUH
VIỆT NAM, KCN Thuận Đạo  thị trấn
Bến Lức huyện Bến Lức tỉnh Long An

16/5/2021 Tập trung Ks Happy 2 12 Đang theo
dõi chuyên gia 5/6/2021

chuyến
bay
CZ3069,
  ghế:
R61C.

341 CHEN WEI -TA 1958 Nam Đài Loan
(TQ) 351554315 19/5/2021 Đài Loan (TQ) Long An Đức Hoà Đức Hoà Hạ

 Công ty TNHH DA PHONG
TRANG,Ấp Bình Tiền 2 xã Đức Hoà
Hạ huyện Đức Hoà tỉnh Long An

19/5/2021 Tập trung Khách Sạn Happy 2 8 Bình thườngg Chuyên gia 8/6/2021
 chuyến
bay
BR391, số
ghế: 1A

342 HOUR JHIH JIUN 1964 Nam Đài Loan
(TQ) 360063148 19/5/2021 Đài Loan (TQ) Long An Đức Hoà Đức Hoà Hạ

 Công ty TNHH THIẾT BỊ MẠNG
KINGSUN VIỆT NAM, KCN Tân Đô
xã Đức Hoà Hạ huyện Đức Hoà tỉnh
Long An

19/5/2021 Tập trung Khách Sạn Happy 2 8 Bình thườngg Chuyên gia 8/6/2021
chuyến
bay
BR391, số
ghế: 48K

343 CHEUNG KIN CHIU 1971 Nam Trung
Quốc K05704607 19/5/2021 Trung Quốc Long An Đức Hoà Đức Hoà Hạ

 Công ty TNHH MTV SXTM CFAA
VIỆT NAM. KCN Hải Sơn mỡ rộng  xã
Đức Hoà Hạ huyện Đức Hoà tỉnh Long
An

19/5/2021 Tập trung Khách Sạn Happy 2 8 Bình thườngg Chuyên gia 8/6/2021
chuyến
bay
CX799, số
ghế: 42K

344 HUANG PO CHENG 1976 Nam Đài Loan
(TQ) 360047320 19/5/2021 Đài Loan (TQ) Long An Đức Hoà Mỹ Hạnh Bắc

 Công ty TNHH CÔNG NGHIỆP KIM
LOẠI TA JOW, KCN Xuyên Á xã Đức
Hoà Hạ huyện Đức Hoà tỉnh Long An

19/5/2021 Tập trung Khách Sạn Happy 2 8 Bình thườngg Chuyên gia 8/6/2021
 chuyến
bay
BR391, số
ghế: 65K

345 CHEN SUNG HSIUNG 1959 Nam Đài Loan
(TQ) 353431996 20/5/2021 Đài Loan (TQ) Long An Đức Hoà Đức Hoà Hạ

 Công ty TNHH MTV DIAMOND
TREASURRE GROUP,KCN Tân Đô ,
xã Đức Hòa Hạ huyện Đức Hòa tỉnh
Long An

20/5/2021 Khách sạn Happy 2 7 Bình thường Chuyên gia 9/6/2021
20/5/2021

346 YEH CHIN LANG 1962 Nam Đài Loan
(TQ) 352847308 20/5/2021 Đài Loan (TQ) Long An Thủ Thừa Nhị Thành

 Công ty TNHH ACTIVE CREATION,
KCN Hòa Bình xã Nhị Thành huyện
Thủ Thừa tỉnh Long An

20/5/2021 Khách sạn Happy 2 7 Bình thường Chuyên gia 9/6/2021
20/5/2021

347 HUANG CHEN WEI 1984 Nam Đài Loan
(TQ) 352811582 20/5/2021 Đài Loan (TQ) Long An Bến Lức An Thạnh

Công ty TNHH CHINH LONG LONG
AN, KCN Phú An Thạnh xã An Thạnh
huyện Bến Lức tỉnh Long An

20/5/2021 Khách sạn Happy 2 7 Bình thường Chuyên gia 9/6/2021
20/5/2021

348 LOU YAN 1988 Nữ Trung
Quốc EE7747079 21/5/2021 Trung Quốc Long An Bến Lức TT. Bến Lức

Công ty TNHH GIẦY CHINGLUH
VIỆT NAM, KCN Thuận Đạo Thị trấn
Bến Lức huyện Bến Lức tỉnh Long An

20/5/2021 Khách sạn Happy 2 7 Bình thường Chuyên gia 10/6/2021
20/5/2021

349 LIU YAO WEI 1986 Nam Đài Loan
(TQ) 350032532 20/5/2021 Đài Loan (TQ) Long An Bến Lức TT. Bến Lức

Công ty TNHH GIẦY CHINGLUH
VIỆT NAM, KCN Thuận Đạo Thị trấn
Bến Lức huyện Bến Lức tỉnh Long An

20/5/2021 Khách sạn Happy 2 7 Bình thường Chuyên gia 9/6/2021
20/5/2021

350 SHIH CHIH WEI 1983 Nam Đài Loan
(TQ) 353408049 21/5/2021 Đài Loan (TQ) Long An Cần Đước Long Trạch

 Công ty TNHH JIA HSIN, KCN Cầu
Tràm xã Long Trạch huyện Cần Đước
tỉnh Long An

21/5/2021 Tập trung Khách Sạn Happy 2 6 Bình thường Chuyên gia 21/5 -
10/5/2021

chuyến
bay
BR391, số
ghế: 67A

351 SHIH PO YANG 2019 Nam Đài Loan
(TQ) 353617595 21/5/2021 Đài Loan (TQ) Long An Cần Đước Long Trạch

Con của ông SHIH CHIH WEI  Công ty
TNHH JIA HSIN, KCN Cầu Tràm xã
Long Trạch huyện Cần Đước tỉnh Long
An

21/5/2021 Tập trung Khách Sạn Happy 2 6 Bình thường Thân nhân 21/5 -
10/5/2021

chuyến
bay
BR391, số
ghế: 67C

352 PAN CHUN CHIEH 1979 Nam Đài Loan
(TQ) 314415971 21/5/2021 Đài Loan (TQ) Long An Cần Đước Long Trạch

 CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG
MẠI SHIMMER,KCN Cầu Tràm xã
Long Trạch huyện Cần Đước tỉnh Long
An

21/5/2021 Tập trung Khách Sạn Happy 2 6 Bình thường Chuyên gia 21/5 -
10/5/2021

chuyến
bay
BR391, số
ghế: 6A

353 SUN CHAO HUA 1981 Nam Trung
Quốc EH9345315 23/5/2021 Trung Quốc Long An Cần Giuộc TT. Cần Giuộc

Công ty TNHH SHEEN BRIDGE, Khu
phố Trị Yên Thị trấn Cần Giuộc huyện
Cần Giuộc huyện Bẽn Lức tỉnh Long
An

23/5/2021 Tập trung Happy 2 4 Bình thường chuyên gia 12/6/2021 24/5/2021

354 LIU ZUN JING 1972 Nam Trung
Quốc E89446661 23/5/2021 Trung Quốc Long An Bến Lức TT. Bến Lức

 Công ty TNHH GIẦY CHINGLUH
VIỆT NAM KCN Thuận Đạo, Thị trấn
Bến Lức huyện Bến Lức tỉnh Long An

23/5/2021 Tập trung Happy 2 4 Bình thường chuyên gia 12/6/2021 24/5/2021

355 LIN YAN 1974 Nữ Trung
Quốc EH9326877 23/5/2021 Trung Quốc Long An Bến Lức TT. Bến Lức

 Công ty TNHH GIẦY CHINGLUH
VIỆT NAM KCN Thuận Đạo, Thị trấn
Bến Lức huyện Bến Lức tỉnh Long An

23/5/2021 Tập trung Happy 2 4 Bình thường chuyên gia 12/6/2021 24/5/2021

356 NIE PENG 1989 Nam Trung
Quốc E70452366 23/5/2021 Trung Quốc Long An Bến Lức TT. Bến Lức

 Công ty TNHH GIẦY CHINGLUH
VIỆT NAM KCN Thuận Đạo, Thị trấn
Bến Lức huyện Bến Lức tỉnh Long An

23/5/2021 Tập trung Happy 2 4 Bình thường chuyên gia 12/6/2021 24/5/2021

357 ZHAO RENXIANG 1970 Trung
Quốc E63999982 23/5/2021 Trung Quốc Long An Bến Lức Mỹ Yên Công Ty Thép VISA ấp 5 xã Mỹ Yên

 huyện Bến Lức tỉnh Long An 23/5/2021 Tập trung Happy 1 4 Bình thường chuyên gia 12/6/2021 24/5/2021

358 XIE XINYU 1972 Trung
Quốc E84930628 23/5/2021 Trung Quốc Long An Bến Lức Mỹ Yên Công Ty Thép VISA ấp 5 xã Mỹ Yên

 huyện Bến Lức tỉnh Long An 23/5/2021 Tập trung Happy 1 4 Bình thường chuyên gia 12/6/2021 24/5/2021

359 WANG HAO 1991 Trung
Quốc Ẹ4028470 23/5/2021 Trung Quốc Long An Đức  Hoà Đức Hoà Đông

Công Ty TNHH Yi CaoThửa đất số
212,tờ bản đồ số 26,
xã Đức Hoà Đông huyện Đức Hoà tỉnh
Long An

23/5/2021 Tập trung Happy 1 4 Bình thường chuyên gia 12/6/2021 24/5/2021



360 WATANABE YUICHI 1980 Nhật Bản TT1526075 23/5/2021 Nhật Bản Long An Cần Giuộc TT Cần Giuộc
công ty TNHH MTV MISOYA Việt
Nam , Khu phố  Tân Phước Thị trấn
Cần Giuộc huyện Cần Giuộc  tỉnh Long
An

23/5/2021 Tập trung Happy 2 4 Bình thường chuyên gia 12/6/2021 24/5/2021

361
ADACHI TAKESHI 1968 Nhật Bản TZ1088619

23/5/2021 Nhật Bản Long An Cần Giuộc TT Cần Giuộc
công ty TNHH KOBAYYASHI  OTA
LABEL  Khu phố Tân Phước Thị trấn
Cần Giuộc huyện Cần Giuộc  tỉnh Long
An

23/5/2021 Tập trung Happy 2 4 Bình thường chuyên gia 12/6/2021 24/5/2021

362 LIU JIAN ZHONG 1973 Trung
Quốc G55405774 23/5/2021 Trung Quốc Long An Cần Giuộc TT. Cần Giuộc

Công ty TNHH GIẦY FULUH VIỆT
NAM, Khu phố Trị Yên Thị trấn Cần
Giuộc huyện Cần Giuộc tỉnh Long An

23/5/2021 Tập trung Happy 2 4 Bình thường chuyên gia 12/6/2021 24/5/2021

363 TUAN MU LUNG YUN 1975 Nam Đài
Loan(TQ) 353617098 26/5/2021 Đài Loan(TQ) Long An Đức Hoà Đức Hoà Hạ

Công Ty TNHH ASTER KCN Tân
Đức,Xã Đức Hòa Hạ, Huyện Đức Hoà,
Tỉnh Long An

26/5/2021 Tập trung KS Happy 2 1 Bình thường 15/6/2021

364 WANG CHIH MING 1974 Nam Đài Loan
(TQ) 353499737 26/5/2021 Đài Loan(TQ) Long An Đức Hoà Đức Hoà Hạ

Công ty TNHH QUỐC TẾ LỢI BẢO,
KCN Hải Sơn, xã Đức Hoà Hạ, huyện
Đức Hoà, tỉnh Longg

26/5/2021 Tập trung KS Happy 2 1 Bình thường 15/6/2021

365 CHEN YEN LIANG 1995 Nam Đài Loan
(TQ) 360062009 26/5/2021 Đài Loan(TQ) Long An Đức Hoà Đức Hoà Hạ

Công ty TNHH QUỐC TẾ LỢI BẢO,
KCN Hải Sơn, xã Đức Hoà Hạ, huyện
Đức Hoà, tỉnh Longg

26/5/2021 Tập trung KS Happy 2 1 Bình thường 15/6/2021
BR0391, 46C

366 Cao Thanh Hằng 1988 Nữ Việt Nam N1623321 12/5/2021 Mỹ Hà Nội Hoàn Kiếm 59A Phan Chu Trinh Hoàn Kiếm Hà Nội 12/5/2021 Tập Trung Trung đoàn 738 kp4 Thi trấn Bến
Lức

17 Bình thường 1/5/2021 13/5/2021 25/5/2021
367 Chandler Phi Hoàng Keny 2002 Nam Việt Nam N2227463 12/5/2021 Nhật Bản Gia Lai Đak Đoa La Băng quốc lộ 14 La Băng, Đak Đoa, Gia Lai 12/5/2021 Tập Trung Trung đoàn 738 kp4 Thi trấn Bến

Lức
17 Bình thường 1/5/2021 13/5/2021 25/5/2021

368 Trần Đình Thành 1982 Nam Việt Nam C9145678 12/5/2021 Mỹ Khánh Hoà Nha Trang Lộc Thọ C1 Trần Hưng Đạo phường Lộc Thọ TP
Nha Trang ,tỉnh Khánh Hoà 12/5/2021 Tập Trung Trung đoàn 738 kp4 Thi trấn Bến

Lức 17 Bình thường 1/5/2021 13/5/2021 25/5/2021

369 Trịnh Long Thiên 2000 Nam Việt Nam C0172089 12/5/2021 Mỹ Tp.HCM Hóc Môn Tân Xuân 2/137 đường Lê Thị Hà xã Ấp Đình xã
Tân Xuân huyện Hóc Môn TP HCM 12/5/2021 Tập Trung Trung đoàn 738 kp4 Thi trấn Bến

Lức 17 Bình thường 1/5/2021 13/5/2021 25/5/2021

370 Thái Quang Tinh 2000 Nam Việt Nam C0089303 12/5/2021 Mỹ Bạc Liêu Tp, Bạc Liêu Phường 8 3/88B khóm 5 phường 8
TP Bạc Liêu tỉnh Bạc Liêu 12/5/2021 Tập Trung Trung đoàn 738 kp4 Thi trấn Bến

Lức 17 Bình thường 1/5/2021 13/5/2021 25/5/2021

371 Lê Quang Huy 2001 Nam Việt Nam C2776607 12/5/2021 Mỹ Nà Nội Thanh Xuân Nhân Chính phường Nhân Chính
quận Thanh Xuân Hà Nội 12/5/2021 Tập Trung Trung đoàn 738 kp4 Thi trấn Bến

Lức 17 Bình thường 1/5/2021 13/5/2021 25/5/2021
372 Lê Đình Đình 2005 Nữ Việt Nam C3154668 12/5/2021 Mỹ Hậu Giang Tp. Vị Thanh Phường 1 40 Triệu Thị Trinh khu vực 3 phường 1 TP Vị Thanh Hậu Giang12/5/2021 Tập Trung Trung đoàn 738 kp4 Thi trấn Bến

Lức
17 Bình thường 1/5/2021 13/5/2021 25/5/2021

373 Trần Quy Tuấn 1967 Nam Việt Nam N2285423 12/5/2021 Mỹ Tp.HCM Quận 3 P 12 453KA/81A Lê Văn Sĩ phường 12 quận 3 TP HCM12/5/2021 Tập Trung Trung đoàn 738 kp4 Thi trấn Bến
Lức

17 Bình thường 1/5/2021 13/5/2021 25/5/2021
374 Trần Minh Hiền 1997 Nữ Việt Nam C2660130 12/5/2021 Mỹ Hà Nội Long Biên P Bồ Đề Ngõ 52 Hồng Tiền phường Bồ Đề Long Biên Hà Nội12/5/2021 Tập Trung Trung đoàn 738 kp4 Thi trấn Bến

Lức
17 Bình thường 1/5/2021 13/5/2021 25/5/2021

375 Ngô Đức AnhTú 1998 Nam Việt Nam C1039754 12/5/2021 Mỹ - Nhật Nghệ An Tp Vinh P Trần Thi 42 An Dương Vương kp 6 phường Trần
Thi TP Vinh Nghệ An 12/5/2021 Tập Trung Trung đoàn 738 kp4 Thi trấn Bến

Lức 17 Bình thường 1/5/2021 13/5/2021 25/5/2021

376 Nguyễn Đắc Minh Quân  1999 Nam Việt Nam B9237761 12/5/2021 Mỹ Thừa Thiên
Huế Tp Huế P. Thuận Hoà 88 Triệu Quang Phục thành phố Huế 12/5/2021 Tập Trung Trung đoàn 738 kp4 Thi trấn Bến

Lức 17 Bình thường 1/5/2021 13/5/2021 25/5/2021

377 Nguyễn Hữu Phúc Lai 2003 Nam Việt Nam C3691258 12/5/2021 Mỹ Hà Nội Đống Đa P. Khâm Thiên 91 ngõ 165/97 ngỏ chợ Khâm Thiên
Đống Đa Hà Nội 12/5/2021 Tập Trung Trung đoàn 738 kp4 Thi trấn Bến

Lức 17 Bình thường 1/5/2021 13/5/2021 25/5/2021

378 Nguỹen Châu Giang 2000 Nữ Việt Nam B9967387 12/5/2021 Mỹ Hà Nội Q. Phổ Vọng P. Đồng Tâm B905 nhà A1,229 quận Phổ Vọng
phường Đồng Tâm Hai Bà Trưng Hà
Nội

12/5/2021 Tập Trung Trung đoàn 738 kp4 Thi trấn Bến
Lức 17 Bình thường 1/5/2021 13/5/2021 25/5/2021

379 Lê Thị Thanh 1951 Nữ Việt Nam C5014214 12/5/2021 Mỹ Thanh Hoá Thị xã Nghi Sơn Hải Hoà Thôn Xuân Hoà xã Hải Hoà thị xã Nghi
Sơn Thanh Hoá 12/5/2021 Tập Trung Trung đoàn 738 kp4 Thi trấn Bến

Lức 17 Bình thường 1/5/2021 13/5/2021 25/5/2021

380 Lê Việt Hoàng 2000 Nam Việt Nam C3286588 12/5/2021 Mỹ Khánh Hoà Nha Trang Phương Xoài 19A Phan Đình Giót phường Phương
Sài Nha Trang Khánh Hoà 12/5/2021 Tập Trung Trung đoàn 738 kp4 Thi trấn Bến

Lức 17 Bình thường 1/5/2021 13/5/2021 25/5/2021

381 Phạm Quang Duy 2003 Nam Việt Nam C4224585 12/5/2021 Mỹ Hà Nội Cầu Giấy Mỹ Khang 18 ngõ 255/1 đường Mỹ Khang Cầu
Giấy Hà Nội 12/5/2021 Tập Trung Trung đoàn 738 kp4 Thi trấn Bến

Lức 17 Bình thường 1/5/2021 13/5/2021 25/5/2021

382 Nguyễn Ngọc Bảo Khánh 2003 Nam Việt Nam C3282456 12/5/2021 Mỹ Đà Nẳng Sơn Trà An Hải Bắc 49 Nguyễn Chí Diễn phường An Hải
Bắc quận Sơn Trà TP Đà Nẵng 12/5/2021 Tập Trung Trung đoàn 738 kp4 Thi trấn Bến

Lức 17 Bình thường 1/5/2021 13/5/2021 25/5/2021
383 Trịnh Minh Hà 1960 Nam Việt Nam C5962511 12/5/2021 Mỹ Hà Nội Hoàn Kiếm 12 Đinh Công Tráng Hoàn Kiếm Hà

Nội
12/5/2021 Tập Trung Trung đoàn 738 kp4 Thi trấn Bến

Lức
17 Bình thường 1/5/2021 13/5/2021 25/5/2021

384 Đinh Quốc Tuấn 1960 Nam Việt Nam C5965068 12/5/2021 Mỹ Hà Nội Hoàn Kiếm 12 Đinh Công Tráng Hoàn Kiếm Hà
Nội

12/5/2021 Tập Trung Trung đoàn 738 kp4 Thi trấn Bến
Lức

17 Bình thường 1/5/2021 13/5/2021 25/5/2021

385 Trần Thái Sơn 2000 Nam Việt Nam C0500924 12/5/2021 Mỹ Hà Nội Tây Hồ Phú Thượng B1203E4 Cibucha quận Tây Hồ  Phú
Thượng  TP Hà Nội 12/5/2021 Tập Trung Trung đoàn 738 kp4 Thi trấn Bến

Lức 17 Bình thường 1/5/2021 13/5/2021 25/5/2021

386 Nguyễn Huy Kiên  1996 Nam Việt Nam C2399155 12/5/2021 Mỹ Hà Nội Tây Hồ Thị Khuê 52AC912 toà nhà 69B Thị Khuê Tây
Hồ Hà Nội 12/5/2021 Tập Trung Trung đoàn 738 kp4 Thi trấn Bến

Lức 17 Bình thường 1/5/2021 13/5/2021 25/5/2021
387 VÕ Thành Phát 1996 Nam Việt Nam C6409234 12/5/2021 Mỹ, Nhật Bản Tp. HCM Q Tân Phú Phú Trung 62/KI62 Kênh Tân Hoá P Phú Trung Q Tân Phú TP HCM12/5/2021 Tập Trung Trung đoàn 738 kp4 Thi trấn Bến

Lức
17 Bình thường 1/5/2021 13/5/2021 25/5/2021

388 Phạm Lê Thảo Nguyên 2002 Nữ Việt Nam C1489868 12/5/2021 Mỹ, Nhật Bản Đà Nẳng Thanh Khê Hoà Khê 257 Điện Biên Phủ phường Hoà Khê quận Thanh Khê TP Đà Nẵng12/5/2021 Tập Trung Trung đoàn 738 kp4 Thi trấn Bến
Lức

17 Bình thường 1/5/2021 13/5/2021 25/5/2021

389 Nguyễn Anh 1994 Nam Việt Nam N2132936 12/5/2021 Mỹ Đà Nẳng Thanh Khê Hoà Khê Nguyễn Thị Mộng Huyền 83/131 Năm
Châu Phường 11 Quận Tân Bình
TPHCM

12/5/2021 Tập Trung Trung đoàn 738 kp4 Thi trấn Bến
Lức 17 Bình thường 1/5/2021 13/5/2021 25/5/2021

390 Chu Nguyễn Minh Hằng 2002 Nam Việt Nam C3182605 12/5/2021 Mỹ Hà Nội Ba Đình Liễu Dai P2002 M2 Winhome 29 Liểu Dai, Q.Ba
Đình  Hà Nội 12/5/2021 Tập Trung Trung đoàn 738 kp4 Thi trấn Bến

Lức 17 Bình thường 1/5/2021 13/5/2021 25/5/2021

391 Nguyễn Kỳ Danh 2003 Nam Việt Nam C4941574 12/5/2021 Mỹ TPHCM Tân Phú Tân Kỳ- Tân
Quý

295 Tân Kỳ Tân Quý Tân SƠn Nhì Q
Tân Phú TP HCM 12/5/2021 Tập Trung Trung đoàn 738 kp4 Thi trấn Bến

Lức 17 Bình thường 1/5/2021 13/5/2021 25/5/2021

392 Ngô Đức Vũ 2001 Nam Việt Nam C2961751 12/5/2021 Mỹ Hà Nôi Cầu Giấy Nhà Vườn 19/81 Vũ Trọng Phụng Cầu
Giấy Hà Nội 12/5/2021 Tập Trung Trung đoàn 738 kp4 Thi trấn Bến

Lức 17 Bình thường 1/5/2021 13/5/2021 25/5/2021
393 Phạm Thị Kim Liên 1971 Nữ Việt Nam C5226833 12/5/2021 Mỹ Hà Nội Nam Từ Liêm 8/ ngõ 200 tổ 3 quận Nam Từ Liên Hà

Nội
12/5/2021 Tập Trung Trung đoàn 738 kp4 Thi trấn Bến

Lức
17 Bình thường 1/5/2021 13/5/2021 25/5/2021

394 Nguyễn Hoàng Hồng Ngọc 1997 Nữ Việt Nam C1818856 12/5/2021 Mỹ Hà Nội Hai Bà Trưng Đồng Tâm 446/8A Lê Quang Định phố Vọng P
Đồng Tâm Q Hai Bà Trưng Hà Nội 12/5/2021 Tập Trung Trung đoàn 738 kp4 Thi trấn Bến

Lức 17 Bình thường 1/5/2021 13/5/2021 25/5/2021

395 Phạm Đức Anh 1997 Nam Việt Nam C8194752 12/5/2021 Mỹ Hà Nội Hai Bà Trưng Đồng Tâm 446/8A Lê Quang Định Phố Vọng P
Đồng Tâm Q Hai Bà Trưng Hà Nội 12/5/2021 Tập Trung Trung đoàn 738 kp4 Thi trấn Bến

Lức 17 Bình thường 1/5/2021 13/5/2021 25/5/2021

396 Nguyễn Đăng Bình 1955 Nam Việt Nam C4590007 12/5/2021 Mỹ Hà Nội Tây Hồ Thuỵ Khê B10 ngõ 128 Thuỵ Khuê quận Tây Hồ
HÀ Nội 12/5/2021 Tập Trung Trung đoàn 738 kp4 Thi trấn Bến

Lức 17 Bình thường 1/5/2021 13/5/2021 25/5/2021

397 Phạm Minh Thư 2004 Nữ Việt Nam C7073671 12/5/2021 Mỹ Hà Nội Hai Bà Trưng Vĩnh Trung Phường Vĩnh Trung quận Hai Bà Trưng
Hà Nội 12/5/2021 Tập Trung Trung đoàn 738 kp4 Thi trấn Bến

Lức 17 Bình thường 1/5/2021 13/5/2021 25/5/2021

398 Phan Thị Mộng Loan 1961 Nữ Việt Nam C3460488 12/5/2021 Mỹ Đà Nẳng Thanh Khê Tam Thuận 174 Trần Cao Vân phường Tam Thuận
quận Thanh Khê TP Đà Nẵng 12/5/2021 Tập Trung Trung đoàn 738 kp4 Thi trấn Bến

Lức 17 Bình thường 1/5/2021 13/5/2021 25/5/2021

399 Lê Duy Hưng 1960 Nam Việt Nam D0021105 12/5/2021 Mỹ Hà Nội Cầu Giấy Yên Hoà 2/ Phạm Văn Bạch Yên Hoà Cầu Giấy
Hà Nội 12/5/2021 Tập Trung Trung đoàn 738 kp4 Thi trấn Bến

Lức 17 Bình thường 1/5/2021 13/5/2021 25/5/2021
400 Nguyễn Văn Bảy 1949 Nam Việt Nam N1822999 12/5/2021 Mỹ Hà Nội Quốc Oai Cty SANNUGARDEN Quốc Oai Hà

Nội
12/5/2021 Tập Trung Trung đoàn 738 kp4 Thi trấn Bến

Lức
17 Bình thường 1/5/2021 13/5/2021 25/5/2021

401 Lê Trần Hiếu 1995 Nam Việt Nam B7345119 12/5/2021 Mỹ Hà Nội Cầu Giấy Yên Hoà 2/Phạm Văn Bạch Yên Hoà Cầu Giấy
Hà Nội 12/5/2021 Tập Trung Trung đoàn 738 kp4 Thi trấn Bến

Lức 17 Bình thường 1/5/2021 13/5/2021 25/5/2021
402 Nguyễn Đăng Minh 2009 Nam Việt Nam D006480 12/5/2021 Mỹ Hà Nội Nam Từ Liêm Nam Từ Liêm Hà Nội 12/5/2021 Tập Trung Trung đoàn 738 kp4 Thi trấn Bến

Lức
17 Bình thường 1/5/2021 13/5/2021 25/5/2021

403   Nguyễn  LinhChi 2013 Nữ Việt Nam D006479 12/5/2021 Mỹ Hà Nội Nam Từ Liêm Nam Từ Liêm Hà Nội 12/5/2021 Tập Trung Trung đoàn 738 kp4 Thi trấn Bến
Lức

17 Bình thường 1/5/2021 13/5/2021 25/5/2021
404 Nguyễn Linh Nhiên 2020 Nữ Việt Nam D0014632 12/5/2021 Mỹ Hà Nội Nam Từ Liêm Nam Từ Liêm Hà Nội 12/5/2021 Tập Trung Trung đoàn 738 kp4 Thi trấn Bến

Lức
17 Bình thường 1/5/2021 13/5/2021 25/5/2021

405 Phạm Thị Hồng  1952 Nam Việt Nam N1822986 12/5/2021 Mỹ Hà Nội Quốc Oai SUNNYGARDEN Quốc Oai Hà Nội 12/5/2021 Tập Trung Trung đoàn 738 kp4 Thi trấn Bến
Lức

17 Bình thường 1/5/2021 13/5/2021 25/5/2021
406 Nguyễn Đăng Trung 2020 Nam Việt Nam D00221679 12/5/2021 Mỹ Hà Nội Nam Từ Liêm Nam Từ Liêm Hà Nội 12/5/2021 Tập Trung Trung đoàn 738 kp4 Thi trấn Bến

Lức
17 Bình thường 1/5/2021 13/5/2021 25/5/2021

407 Nguyễn Thuỳ Linh 1980 Nam Việt Nam D0023390 12/5/2021 Mỹ Hà Nội Nam Từ Liêm Nam Từ Liêm Hà Nội 12/5/2021 Tập Trung Trung đoàn 738 kp4 Thi trấn Bến
Lức

17 Bình thường 1/5/2021 13/5/2021 25/5/2021

408 Lê Thị Tuyết 1970 Nữ Việt Nam 12/5/2021 Mỹ Quãng Ngãi Tp Quãng Ngãi 265 Đại lộ Hùng Vương TP Quảng
Ngãi
Tỉnh Quảng Ngãi

12/5/2021 Tập Trung Trung đoàn 738 kp4 Thi trấn Bến
Lức 17 Bình thường 1/5/2021 13/5/2021 25/5/2021





Đơn vị báo cáo: Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Long An Cách ghi cột ghi chú (20)
DANH SÁCH - HOÀN THÀNH CÁCH LY TẠI NHÀ > 14 NGÀY Trường hợp chuyến bay: Ghi số ghế ngồi trên máy bay

TÌNH HÌNH SỨC KHỎE CỦA NHỮNG TRƯỜNG HỢP CÁCH LY VÀ NGƯỜI TIẾP XÚC GẦN VỚI CA BỆNH NGHI NGỜ Trường hợp không phải chuyến bay: ghi cụ thể Nhập cảnh trái phép hay Nhập cảnh đúng quy định, hay xuất cảnh trái phép.
Trường hợp khác: ghi rõ ràng, cụ thể chi tiết (ví dụ chuyên gia, thân nhân chuyên gia, tiếp xúc người nhập cảnh trái phép họ tên ...)

Năm sinh: chỉ ghi năm (ví dụ: 1980) Ghi cụ thể tên nước nhập cảnh Hình thức cách ly: Chỉ ghi Tập trung hay Tại nhà, hay Công ty

TT Họ và tên Năm
sinh

Giới
tính Quốc tịch

Số hộ chiếu/
Giấy thông

hành/ CMND

Số điện thoại liên
lạc

Ngày nhập
cảnh vào
Việt Nam
hoặc Ngày
tiếp xúc lần

cuối

Vùng dịch tễ đi từ
(tỉnh - Quốc gia) nào vào

Việt Nam

Địa chỉ lưu trú / tạm trú
(ghi cụ thể ấp, xã, huyện )

Hiện tại
Ngày bắt đầu

cách ly/theo dõi
Hình thức
cách ly Địa chỉ, địa điểm cách ly

Số ngày đã
cách ly tính
từ ngày

nhập cảnh

Tình trạng
sức khỏe

ngày báo cáo
Ghi chú

Ngày dự kiến
hoàn thành
cách ly

Mang thai
tuần thứ

Số giường
- Số phòng
tại khu
cách ly

Ngày Xét
nghiệm
Lần 1

Ngày Xét
nghiệm
Lần 2

Ngày Xét
nghiệm
Lần 3

Tên tỉnh Tên Quốc gia Tỉnh Thị xã Xã Số nhà, Ấp/Khu phố
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24) (25) (26)

1 Bùi Thị Mai Khanh 1985 Nữ Việt Nam 301161294 0933938597 05.02.2021 Long An Việt Nam Long An TPTA Bình Tâm 230, Ấp Bình Nam 09.02.2021  Cách ly
tại nhà

230, Ấp Bình Nam, xã Bình Tâm,
TPTA 15 Bình thường Phòng khám BS

Hòa, F11 Như Tân An 182

2 Ngô Phương Nghi 2004 Nữ Việt Nam 304000365 0826120904 1/2/2021 TP HCM Việt Nam TP. HCM Q.10 P12 Chung cư 339/34A 09.02.2021  Cách ly
tại nhà 261, ấp 4, xã Bình Tâm, TPTA 15 Bình thường tiếp xúc với F1

của BN 2029 Tân An 183

3 Lê Võ Hoàng Vinh 2000 Nam Việt Nam 301701781 0383136719 9/2/2021 TP HCM Việt Nam Long An TPTA Tân Khánh 120, Phạm Văn Thành ,
Thủ Tửu 1 9/2/2021 Cách ly tại

nhà
120, Phạm Văn Thành , Thủ Tửu 1,
Tân Khánh, TPTA, LA 15 Bình thường

Tiếp xúc F1  bn
nguyễn hồng anh
chưa có mã số

Tân An 184

4 Đỗ Ngọc Diệp 1966 Nữ Việt Nam 0399371736 10/02/2021 Long An Việt Nam Long An TPTA Lợi Bình Nhơn Ấp Rạch Chanh 10/02/2021 Cách ly tại
nhà Ấp Rạch Chanh >14 Bình thường Tiếp xúc F1 BN

2025 Tân An 185

5 Đoàn Văn Công 1976 Nam Việt Nam 301749900 0367316218 19/02/2021 Long An TP Tân An P. Tân Khánh 05A, Nguyễn Kim Công,
Thủ Tửu 1 19/2/2021 Cách ly tại

nhà
05A, Nguyễn Kim Công, Thủ Tửu
1, P. Tân Khánh, TP TA, LA >14 Bình thường

tiếp xúc với
người đi về từ
tỉnh Hải Dương

Tân An 186

6 Đoàn Quang Lâm 2007 Nam Việt Nam 19/02/2021 Long An TP Tân An P. Tân Khánh
05A, Nguyễn Kim
Công, Thủ Tửu 2

19/2/2021 Cách ly tại
nhà

05A, Nguyễn Kim Công, Thủ Tửu
1, P. Tân Khánh, TP TA, LA

>14 Bình thường
tiếp xúc với
người đi về từ
tỉnh Hải Dương

Tân An 187

7 Hà Hồng Diễm 2001 Nam Việt Nam 0387712434 19/2/2021 Long An TP Tân An P. Tân Khánh 05A, Nguyễn Kim Công,
Thủ Tửu 3 19/2/2021 Cách ly tại

nhà
05A, Nguyễn Kim Công, Thủ Tửu
1, P. Tân Khánh, TP TA, LA >14 Bình thường

tiếp xúc với
người đi về từ
tỉnh Hải Dương

Tân An 188

8 Huỳnh Xuân Đạo 1988 Nam Việt Nam 205372946 0348728787 24/02/2021 Hải Dương Việt Nam LA TPTA P5 26/13 Cao Văn Lầu, KP.
Nhơn Phú 24/02/2021 Tại nhà 26/13 Cao Văn Lầu, KP. Nhơn

Phú, Phường 5 14 Bình thường

tiếp xúc với Đình
Anh (Hải Dương)
đang cách ly tập
trung tại
BVĐKLA

Tân An 189

9 Hà Minh Tuấn 1993 Nam VN 245451530 0766023204 06/03/2021 LA TPTA P2 119A Quốc lộ 1 - Kp1 06/03/2021 Tại nhà 119A Quốc lộ 1 - Kp1 - P2 - TPTA
- LA >14 Bình thường

tiếp xúc với Duân
về từ TP Hải
Dương, cách ly
tập trung ở Vĩnh
Hưng

Tân An 190

10 Nguyễn Ngọc Thiện 2001 Nam VN 245443340 766023204 06/03/2021 LA TPTA P2 119A Quốc lộ 1 - Kp1 06/03/2021 Tại nhà 119A Quốc lộ 1 - Kp1 - P2 - TPTA
- LA >14 Bình thường

tiếp xúc với Duân
về từ TP Hải
Dương, cách ly
tập trung ở Vĩnh
Hưng

Tân An 191

11 Nông Xuân Hiếu 2001 Nam VN 245383501 766023204 06/03/2021 LA TPTA P2 119A Quốc lộ 1 - Kp1 06/03/2021 Tại nhà 119A Quốc lộ 1 - Kp1 - P2 - TPTA
- LA >14 Bình thường

tiếp xúc với Duân
về từ TP Hải
Dương, cách ly
tập trung ở Vĩnh
Hưng

Tân An 192

12 Diệp Quốc Nhàn 1994 Nam VN 264456274 766023204 06/03/2021 LA TPTA P2 119A Quốc lộ 1 - Kp1 06/03/2021 Tại nhà 119A Quốc lộ 1 - Kp1 - P2 - TPTA
- LA >14 Bình thường

tiếp xúc với Duân
về từ TP Hải
Dương, cách ly
tập trung ở Vĩnh
Hưng

Tân An 193

13 Lê Thị Hoa 1980 Nữ VN 300811799 388280849 06/03/2021 LA TPTA P2 119 Quốc lộ 1 - Kp1 06/03/2021 Tại nhà 119 Quốc lộ 1 - Kp1 - P2 - TPTA -
LA >14 Bình thường

tiếp xúc với Duân
về từ TP Hải
Dương, cách ly
tập trung ở Vĩnh
Hưng

Tân An 194

14 Trần Thị Hoàng Mai 1998 Nữ Việt Nam 31659539 947062372 06/03/2021 Long An thành phố Tân
An Phường 4

22/3A Nguyễn Cửu
Vân,kp Bình Yên Đông
1

06/03/2021 Tại nhà 22/3A Nguyễn Cửu Vân,kp Bình
Yên Đông 1, phường 4 TPTA >14 Bình thường

tiếp xúc với Đình
Anh (Hải Dương)
đang cách ly tập
trung tại
BVĐKLA

Tân An 195

15 Lê Triệu Vi 2002 Nữ Việt Nam 3017370721 0396740721 03/02/2021 Bình Dương Việt Nam Long An Thủ Thừa Mỹ Thạnh Ấp 5 03/02/2021 tại nhà Ấp 5, xã Mỹ Thạnh, huyện Thủ
Thừa, Long An < 14 ngày Bình thường Học tại  đại học

Thủ Dầu Một Thủ Thừa 144

16 Lê Thành Tài 1992 Nam Việt Nam 984983478 07/02/2021 Long An Việt Nam Long An Thủ Thừa Mỹ An Ấp 2 09/02/2021 Tại nhà Ấp 2, Mỹ An, Thủ Thừa, Long An <14 Bình thường

Ngồi chung bàn
trong đám giỗ
vào ngày
07/02/2021 tại
115 ấp rạch
Chanh, xã Lợi
Bình Nhơn, Tân
An, Long An với
Nguyễn Công
Thanh Phong
(đang cách ly tập
trung tại Quận 7)
là F1 của Hồ Thị
Kim Thoa (đang
cách ly điều trị tại
củ chi)

Thủ Thừa 145

17 Sầm Thành Tươi 1969 Nam Việt Nam 300609032 393984845 07/02/2021 Long An Việt Nam Long An Thủ Thừa Mỹ Phú Ấp 4 09/02/2021 Tại nhà Ấp 4, Mỹ Phú, Thủ Thừa, Long An <14 Bình Thường

Ngồi chung bàn
trong đám giỗ
vào ngày
07/02/2021 tại
115 ấp rạch
Chanh, xã Lợi
Bình Nhơn, Tân
An, Long An với
Nguyễn Công
Thanh Phong
(đang cách ly tập
trung tại Quận 7)
là F1 của Hồ Thị
Kim Thoa (đang
cách ly điều trị tại
củ chi)

Thủ Thừa 146

18 Phan Thị Ánh Loan 1973 Nữ Việt Nam 391238933 393984845 07/02/2021 Long An Việt Nam Long An Thủ Thừa Mỹ Phú Ấp 4 09/02/2021 Tại nhà Ấp 4, Mỹ Phú, Thủ Thừa, Long An <14 Bình Thường

Có nói chuyện
trực tiếp trong
đám giỗ vào ngày
07/02/2021 tại
115 ấp rạch
Chanh, xã Lợi
Bình Nhơn, Tân
An, Long An với
Nguyễn Công
Thanh Phong
(đang cách ly tập
trung tại Quận 7)
là F1 của Hồ Thị
Kim Thoa (đang
cách ly điều trị tại
củ chi)

Thủ Thừa 147



19 Sầm Thành Tài 1993 Nam Việt Nam 301483172 0368118413 07/02/2021 Long An

Việt Nam

Long An Thủ Thừa Mỹ Phú Ấp 4 09/02/2021 Tại nhà Ấp 4, Mỹ Phú, Thủ Thừa, Long An <14 Bình Thường

Ngồi nói chuyện
trực tiếp trong
đám giỗ vào ngày
07/02/2021 tại
115 ấp rạch
Chanh, xã Lợi
Bình Nhơn, Tân
An, Long An với
Nguyễn Công
Thanh Phong
(đang cách ly tập
trung tại Quận 7)
là F1 của Hồ Thị
Kim Thoa (đang
cách ly điều trị tại
củ chi)

Thủ Thừa 148

20 Huỳnh Phương Khanh 1981 Nam Việt Nam 301003100 0938684339 07/02/2021 Long An

Việt Nam

Long An Thủ Thừa Mỹ An Ấp 3 09/02/2021 Tại nhà Ấp 3, Mỹ An, Thủ Thừa, Long An <14 Bình Thường

Ngồi chung bàn
trong đám giỗ
vào ngày
07/02/2021 tại
115 ấp rạch
Chanh, xã Lợi
Bình Nhơn, Tân
An, Long An với
Nguyễn Công
Thanh Phong
(đang cách ly tập
trung tại Quận 7)
là F1 của Hồ Thị
Kim Thoa (đang
cách ly điều trị tại
củ chi)

Thủ Thừa 149

21 Trịnh Quốc Nhật Giang 2000 Nam Việt Nam 301696152 0792042575 02/02/2021 Bình
Dương Việt Nam Long An Châu Thành Thị trấn Tầm

Vu
số 17, đường 30/4 Khu
phố 1 03/02/2021 Cách ly tại

nhà

Số 17, đường 30/4, khu phố 1, thị
trấn Tầm Vu, huyện Châu Thành,
tỉnh Long An

>14 Bình thường
Học trường Đại
học Thủ Dầu Một-
Bình Dương

17/02/2021 Châu Thành

22  Đỗ Thị Cẩm Dương 17/3/2
001 Nữ Việt Nam 301751113 369754038 02/02/2021 Bình

Dương Việt Nam Long An Châu Thành Phú Ngãi Trị 125/2 Bình Trị 2 03/02/2021 Cách ly tại
nhà

125/2 Bình Trị 2, Xã Phú Ngãi Trị,
huyện Châu Thành, tỉnh Long An. >14 Bình thường

Học trường Đại
học Thủ Dầu Một-
Bình Dương

17/02/2021 Châu Thành

23 Lê Thị Hưng 1967 Nữ Việt Nam 300793508 0832458484 10/02/2021

Đường 14,
KCN Tân
Bình,
phường
Bình Hưng
Hòa, Quận
Bình Tân

TP.HCM Long An Châu Thành Thuận Mỹ Bình Khương 12/02/2021 Cách ly tại
nhà

Ấp Bình Khương, xã Thuận Mỹ,
huyện Châu Thành, tỉnh Long An >14 Bình thường Cty GGM May

mặc Việt Nam 26/02/2021 Châu Thành

24 Võ Hồ Ti Ni 1996 Nam Việt Nam 0792247334 28/01/2021 Vĩnh Phúc,
Hà Nội Viêt Nam Long An Tân Trụ Tân Bình 379, Bình Đông 01/02/2021 Tại Nhà 379, Bình Đông - Tân Bình - Tân

Trụ - Long An >14 Bình Thường Tân Trụ

25 Võ Công Hậu 2001 Nam Việt Nam 0386037304 30/01/2021 Bình
Dương Viêt Nam Long An Tân Trụ Tân Bình Ấp 1+3 03/02/2021 Tại Nhà Ấp 1+3- Tân Bình - Tân Trụ- Long

An >14 Bình Thường
Học trường Đại
học Thủ Dầu
Một, Bình Dương

Tân Trụ

26 Nguyễn Văn Đại 1974 Nam Việt Nam 0946875867 02/02/2021 Hà Nội Viêt Nam Long An Tân Trụ Thị trấn Tân
Trụ Khu phố Bình Hòa 03/02/2021 Tại Nhà Khu phố Bình Hòa - Thị trấn Tân

Trụ - Tân Trụ - Long An >14 Bình Thường Tân Trụ

27 Đoàn Sĩ Nguyên 1992 Nam Việt Nam 0962699709 28/01/2021 Hải Dương Viêt Nam Long An Tân Trụ Bình Lãng 330, Bình Hòa 03/02/2021 Tại Nhà 330, Bình Hòa - Bình Lãng- Tân
Trụ - Long An >14 Bình Thường 18/02/2021 Tân Trụ

28 Đỗ Mai Đại Tiến 13/4/2
000 Nam Việt Nam 301732146 0908988037 06/02/2021

Phùng
Hưng,
Phúc La,
Hà Nội

Việt Nam Long An Tân Trụ Nhựt Ninh 144, Ấp Bình Thạnh 6/2/2021 Tại nhà
144, Ấp Bình Thạnh - Xã  Nhựt
Ninh, Huyện Tân Trụ - Tỉnh  Long
An

>14 Bình thường

Sinh viên học
Trường Học viện
Quân Y, đến
ngày 06/02/2021
về nhà tại Nhựt
Ninh, Tân Trụ,
Long An

Tân Trụ

29 Nguyễn Cao Thành Công 1995 Nam Việt Nam 0523448062 06/02/2021 Hà Nội Việt Nam Long An Tân Trụ Tân Phước Tây Ấp 5 06/02/2021 Tại nhà Ấp 5- Tân Phước Tây- Tân Trụ -
Long An >14 Bình thường

Sinh viên Trường
Sĩ Quan Chính trị
Hà Nội đến ngày
06/02/2021 về
nhà tại Tân
Phước Tây

Tân Trụ

30 Lê Hữu Thịnh 1988 Nam Việt Nam 0985476260 06/02/2021
Tân Long,
Phú Giáo,
Bình
Dương

Việt Nam Long An Tân Trụ Tân Phước Tây Ấp 1 06/02/2021 Tại nhà Ấp 1- Tân Phước Tây- Tân Trụ -
Long An >14 Bình thường Phú Giáo - Bình

Dương Tân Trụ

31 Lê Hữu Thành 2011 Nam Việt Nam 0985476260 06/02/2021
Tân Long,
Phú Giáo,
Bình
Dương

Việt Nam Long An Tân Trụ Tân Phước Tây Ấp 1 06/02/2021 Tại nhà Ấp 1- Tân Phước Tây- Tân Trụ -
Long An >14 Bình thường Phú Giáo - Bình

Dương Tân Trụ

32 Trần Văn Thu 1984 Nam Việt Nam 0337779311 03/02/2021

73C KP
Hòa Long,
Phường
Thuận An,
tỉnh Bình
Dương

Việt Nam Long An Tân Trụ Tân Phước Tây Ấp 5 07/02/2021 Tại Nhà Ấp 5 Tân Phước Tây - Tân Trụ >14 Bình thường Thuận An- Bình
Dương Tân Trụ

33 Lữ Thị Nhung Kiều 1990 Nữ Việt Nam 0964814995 05/02/2021

74A,  KP
Hòa Long,
Phường
Thuận An,
tỉnh Bình
Dương

Việt Nam Long An Tân Trụ Tân Phước Tây Ấp 5 07/02/2021 Tại Nhà Ấp 5 Tân Phước Tây - Tân Trụ >14 Bình thường Thuận An- Bình
Dương Tân Trụ

34 Võ Văn Can 1984 Nam Việt Nam 0964814995 05/02/2021

74A,  KP
Hòa Long,
Phường
Thuận An,
tỉnh Bình
Dương

Việt Nam Long An Tân Trụ Tân Phước Tây Ấp 5 07/02/2021 Tại Nhà Ấp 5 Tân Phước Tây - Tân Trụ >14 Bình thường Thuận An- Bình
Dương Tân Trụ

35 Võ Văn Tón 1989 Nam Việt Nam 0964814995 05/02/2021

74A,  KP
Hòa Long,
Phường
Thuận An,
tỉnh Bình
Dương

Việt Nam Long An Tân Trụ Tân Phước Tây Ấp 5 07/02/2021 Tại Nhà Ấp 5 Tân Phước Tây - Tân Trụ >14 Bình thường Thuận An- Bình
Dương Tân Trụ

36 Võ Hoàng Ân 1988 Nam Việt Nam 0977896427 28/01/2021

Ấp Hòa
Lân,
Phường
Thuận
Giao, tỉnh
Bình
Dương

Việt Nam Long An Tân Trụ Tân Phước Tây Ấp 5 07/02/2021 Tại Nhà Ấp 5 Tân Phước Tây - Tân Trụ >14 Bình thường Thuận An- Bình
Dương Tân Trụ



37 Nguyễn Thanh Phong 1997 Nam Việt Nam 0976314423 04/02/2021

Khu công
nghiệp
Hiệp
Phước, Nhà
Bè, Tp Hồ
Chí Minh

Việt Nam Long An Tân Trụ Tân Phước Tây Ấp 4 07/02/2021 Tại Nhà Ấp 4 Tân Phước Tây - Tân Trụ >14 Bình thường

Có uống cà phê ở
quán Phú Tây,
Bùi Viện - Quận
1- TP HCM

Tân Trụ

38 Cao Văn Chuông 1964 Nam Việt Nam 0339433737 7/02/2021

Ấp Hòa
Long,
Phường Lái
Thêu, TP
Thuận
An,tỉnh
Bình
Dương

Việt Nam Long An Tân Trụ Tân Phước Tây Ấp 4 07/02/2021 Tại Nhà Ấp 4 Tân Phước Tây - Tân Trụ >14 Bình thường Thuận An- Bình
Dương Tân Trụ

39 Cao Tuấn Phi 1990 Nam Việt Nam 0375331595 07/02/2021

71/2 KP
Hòa Long,
Phường Lái
Thêu,TP
Thuận An
tỉnh Bình
Dương

Việt Nam Long An Tân Trụ Tân Phước Tây Ấp 4 07/02/2021 Tại Nhà Ấp 4 Tân Phước Tây - Tân Trụ >14 Bình thường Thuận An- Bình
Dương Tân Trụ

40 Cao Tuấn Phát 2017 Nam Việt Nam 07/02/2021

71/2 KP
Hòa Long,
Phường Lái
Thêu,TP
Thuận An
tỉnh Bình
Dương

Việt Nam Long An Tân Trụ Tân Phước Tây Ấp 4 07/02/2021 Tại Nhà Ấp 4 Tân Phước Tây - Tân Trụ >14 Bình thường Thuận An- Bình
Dương Tân Trụ

41 Ngô Thị Hồng Thắm 1995 Nữ Việt Nam 0375331595 07/02/2021

71/2 KP
Hòa Long,
Phường Lái
Thêu,TP
Thuận An
tỉnh Bình
Dương

Việt Nam Long An Tân Trụ Tân Phước Tây Ấp 4 07/02/2021 Tại Nhà Ấp 4 Tân Phước Tây - Tân Trụ >14 Bình thường Thuận An- Bình
Dương Tân Trụ

42 Võ Huyền Kim Thoa 1988 Nữ Việt Nam 0792991076 08/02/2021 Thuận An-
Bình
Dương

Việt Nam Long An Tân Trụ Tân Bình Ấp 1+3 08/02/2021 Tại nhà Ấp 1+3, xã Tân Bình, huyện Tân
Trụ, tỉnh Long An >14 Bình thường Tân Trụ

43 Nguyễn Lê Hoàng Phát 1996 Nam Việt Nam 08/02/2021 TPHCM Việt Nam Long An Tân Trụ ThỊ Trấn Khu phố Bình Lợi 08/02/2021 Tại nhà Khu phố Bình Lợi, huyện Tân Trụ,
tỉnh Long An >14 Bình thường

Khi đi làm về
nghe khu vực gần
nhà trọ 40/70A,
Tô ký, phường
trung Mỹ Tây,
Quận 12,
TPHCM bị phong
tỏa không người
ra vào nên chạy
về nhà ở Khu phố
Bình Lợi, Thị
trấn Tân Trụ

Tân Trụ

44 Võ Thị Búp 1970 Nữ Việt Nam 0777006456 04/02/2021 Tân An-
Long An Việt Nam Long An Tân Trụ Quê Mỹ Thạnh Ấp 5-QMT 09/02/2021 Tại nhà Ấp 5-QMT, Tân Trụ, LA >14 Bình Thường

Tiếp xúc F1 là
Nguyễn Thị Mai
Như đang cách ly
tại BV long An,
Như là F1 tiếp
xúc với Lê Minh
Quang d0ang
được cách ly tập
trung tại Củ Chi
có kết quả xét
nghiệm dương
tính với SARS-
COV-2 ngày
08/02/2021

Tân Trụ

45 Võ Thị Sen 1966 Nữ Việt Nam 0333058524 04/02/2021 Tân An-
Long An Việt Nam Long An Tân Trụ Quê Mỹ Thạnh Ấp 5-QMT 09/02/2021 Tại nhà Ấp 5-QMT, Tân Trụ, LA >14 Bình Thường

Tiếp xúc F1 là
Nguyễn Thị Mai
Như đang cách ly
tại BV long An,
Như là F1 tiếp
xúc với Lê Minh
Quang d0ang
được cách ly tập
trung tại Củ Chi
có kết quả xét
nghiệm dương
tính với SARS-
COV-2 ngày
08/02/2021

Tân Trụ

46 Võ Quốc Thái 1982 Nam Việt Nam 0383513717 04/02/2021 Tân An-
Long An Việt Nam Long An Tân Trụ Quê Mỹ Thạnh Ấp 5-QMT 09/02/2021 Tại nhà Ấp 5-QMT, Tân Trụ, LA >14 Bình Thường

Tiếp xúc F1 là
Nguyễn Thị Mai
Như đang cách ly
tại BV long An,
Như là F1 tiếp
xúc với Lê Minh
Quang d0ang
được cách ly tập
trung tại Củ Chi
có kết quả xét
nghiệm dương
tính với SARS-
COV-2 ngày
08/02/2021

Tân Trụ

47 Nguyễn Thị Hồng Tâm 1965 Nữ Việt Nam 04/02/2021 Tân An-
Long An Việt Nam Long An Tân Trụ Quê Mỹ Thạnh Ấp 5-QMT 09/02/2021 Tại nhà Ấp 5-QMT, Tân Trụ, LA >14 Bình Thường

Tiếp xúc F1 là
Nguyễn Thị Mai
Như đang cách ly
tại BV long An,
Như là F1 tiếp
xúc với Lê Minh
Quang d0ang
được cách ly tập
trung tại Củ Chi
có kết quả xét
nghiệm dương
tính với SARS-
COV-2 ngày
08/02/2021

Tân Trụ



48 Trần Thế Bảo 1998 Nam Việt Nam 301654897 0784236191 23/2/2021 Tân Hồng -
Đồng Tháp Việt Nam Long An Tân Trụ Lạc Tấn Ấp 3 28/2/2021 Tại nhà Ấp 3, Lạc Tấn, Tân Trụ, Long An >14 Bình thường

Bảo đi cùng xe
với trường hợp
được xác định là
F1 không biết tên
(F0 là bệnh nhân
2424) trên xe
giường nằm
Hùng

Tân Trụ

49 Phạm Văn Long 14/10/2000Nam VN Bình
Dương VN Long An Cần Đước Long Định Ấp 3 01/02/2021 Tại nhà Ầp 3, xã Long Định,

 huyện Cần Đước >14 ngày Bình thường

- Là sinh viên lớp
D18 LOHC 01,
khóa 2018- 2022,
tại trường ĐH
Thủ Dầu Một. Có
liên quan đến 01
trường hợp là bà
N.T.M.A, sinh
viên lớp D20
GDTH 01 khoa
2020-2024
trường ĐH Thủ
Dầu Một dương
tính với Covid 19
được viện Pasteur
Thành phố Hồ
Chí Minh thông
báo vào lúc 18
giờ 55 phút ngày
31/01/2021. Bà
N.T.M.A là con
gái của bà N.T.P
(ca mắc Covid-19
số 1801 được xét
nghiệm dương
tính vào ngày
30/01/2021).
- Cùng trường
nhưng không học
cùng lớp với ca
nhiễm.

Cần Đước

50 Lê Quang Ngọc 2001 Nam VN Bình
Dương VN Long An Cần Đước Thị Trấn Khu 4 01/02/2021 Tại nhà 123 Khu 4 Thi ̣Trấn

Cần Đước >14 ngày Bình thường

- Là sinh viên lớp
P19M02, khóa
2019 - 2023, tại
trường ĐH Thủ
Dầu Một. Có liên
quan đến 01
trường hợp là bà
N.T.M.A, sinh
viên lớp D20
GDTH 01 khoa
2020-2024
trường ĐH Thủ
Dầu Một dương
tính với Covid 19
được viện Pasteur
Thành phố Hồ
Chí Minh thông
báo vào lúc 18
giờ 55 phút ngày
31/01/2021. Bà
N.T.M.A là con
gái của bà N.T.P
(ca mắc Covid-19
số 1801 được xét
nghiệm dương
tính vào ngày
30/01/2021).
- Cùng trường
nhưng không học
cùng lớp với ca
nhiễm.

Cần Đước

51 Nguyễn Thị Mỹ Duyên 29/11/2000Nữ VN Bình
Dương VN Long An Cần Đước Long Sơn Ấp 5 01/02/2021 Tại nhà Ầp 5 xã Long Sơn >14 ngày Bình thường

- Là sinh viên lớp
D18 AV 01, khóa
2018 - 2022, tại
trường ĐH Thủ
Dầu Một. Có liên
quan đến 01
trường hợp là bà
N.T.M.A, sinh
viên lớp D20
GDTH 01 khoa
2020-2024
trường ĐH Thủ
Dầu Một dương
tính với Covid 19
được viện Pasteur
Thành phố Hồ
Chí Minh thông
báo vào lúc 18
giờ 55 phút ngày
31/01/2021. Bà
N.T.M.A là con
gái của bà N.T.P
(ca mắc Covid-19
số 1801 được xét
nghiệm dương
tính vào ngày
30/01/2021).
- Cùng trường
nhưng không học
cùng lớp với ca
nhiễm.

Cần Đước

52 Nguyễn Thị Hồng Ân 07/7/2002Nữ VN TP.HCM VN Long An Cần Đước Tân Lân Xóm mới 05/02/2021 Tại nhà Xóm Mới, xã Tân
 Lân, huyện Cần Đước >14 ngày Bình thường Nghi ngờ tiếp xúc

gần với BN 2072. Cần Đước

53 Trần Thị Trúc Linh 2002 Nữ VN TP.HCM VN Long An Cần Đước Thị Trấn Khu 4 05/02/2021 Tại nhà Khu 4 Thị Trấn
Cần Đước, huyện Cần Đước >14 ngày Bình thường Nghi ngờ tiếp xúc

gần với BN 2072. Cần Đước

54 Nguyễn Quốc Tùng 1998 Nữ VN TP.HCM VN Long An Cần Đước Mỹ Lệ Mỹ Tây 05/02/2021 Tại nhà Mỹ Tây, xã Mỹ Lệ,
 huyện Cần Đước >14 ngày Bình thường Nghi ngờ tiếp xúc

gần với BN 2072. Cần Đước

55 Kiều Tấn Kính 1976 Nam VN Long An Cần Đước Long Hựu Tây Hựu Lộc 06/02/2021 Tại nhà Ấp Hựu Lộc, xã Long Hựu Tây,
huyện Cần Đước >14 ngày Bình thường

Tiếp xúc gần với
trường hợp tài xế
xe tại Gò Công
(F1) liên quan
đến bệnh nhân
1979.

Cần Đước



56 Sầm Văn Khánh 1989 Nam VN Long An Cần Đước Long Hựu Tây Hựu Lộc 06/02/2021 Tại nhà Ấp Hựu Lộc, xã Long Hựu Tây,
huyện Cần Đước >14 ngày Bình thường

Tiếp xúc gần với
trường hợp tài xế
xe tại Gò Công
(F1) liên quan
đến bệnh nhân
1979.

Cần Đước

57 Kiều Tấn Rơ 1975 Nam VN Long An Cần Đước Long Hựu Tây Hựu Lộc 06/02/2021 Tại nhà Ấp Hựu Lộc, xã Long Hựu Tây,
huyện Cần Đước >14 ngày Bình thường

Tiếp xúc gần với
trường hợp tài xế
xe tại Gò Công
(F1) liên quan
đến bệnh nhân
1979.

Cần Đước

58 Kiều Tấn Phúc  1965 Nam VN Long An Cần Đước Long Hựu Tây Hựu Lộc 06/02/2021 Tại nhà Ấp Hựu Lộc, xã Long Hựu Tây,
huyện Cần Đước >14 ngày Bình thường

Tiếp xúc gần với
trường hợp tài xế
xe tại Gò Công
(F1) liên quan
đến bệnh nhân
1979.

Cần Đước

59 Nguyễn Văn Nghiêm 1980 Nam VN Long An Cần Đước Long Hựu Tây Hựu Lộc 06/02/2021 Tại nhà Ấp Hựu Lộc, xã Long Hựu Tây,
huyện Cần Đước >14 ngày Bình thường

Tiếp xúc gần với
trường hợp tài xế
xe tại Gò Công
(F1) liên quan
đến bệnh nhân
1979.

Cần Đước

60 Kiều Tấn Lợt  1967 Nam VN Long An Cần Đước Long Hựu Tây Tây 06/02/2021 Tại nhà Ấp Tây, xã Long Hựu Tây, huyện
Cần Đước >14 ngày Bình thường

Tiếp xúc gần với
trường hợp tài xế
xe tại Gò Công
(F1) liên quan
đến bệnh nhân
1979.

Cần Đước

61 Đỗ Thị Út  1937 Nữ VN Long An Cần Đước Long Hựu Tây Hựu Lộc 06/02/2021 Tại nhà Ấp Hựu Lộc, xã Long Hựu Tây,
huyện Cần Đước >14 ngày Bình thường

Tiếp xúc gần với
trường hợp tài xế
xe tại Gò Công
(F1) liên quan
đến bệnh nhân
1979.

Cần Đước

62 Trần Thị Cẩm Linh  1980 Nữ VN Long An Cần Đước Long Hựu Tây Hựu Lộc 06/02/2021 Tại nhà Ấp Hựu Lộc, xã Long Hựu Tây,
huyện Cần Đước >14 ngày Bình thường

Tiếp xúc gần với
trường hợp tài xế
xe tại Gò Công
(F1) liên quan
đến bệnh nhân
1979.

Cần Đước

63 Kiều Tấn Hiệp 2006 Nam VN Long An Cần Đước Long Hựu Tây Hựu Lộc 06/02/2021 Tại nhà Ấp Hựu Lộc, xã Long Hựu Tây,
huyện Cần Đước >14 ngày Bình thường

Tiếp xúc gần với
trường hợp tài xế
xe tại Gò Công
(F1) liên quan
đến bệnh nhân
1979.

Cần Đước

64 Trần Thanh Phong 1980 Nam VN Bình
Dương VN Long An Cần Đước Thị Trấn Khu 8 08/02/2021 Tại nhà Khu 8 Thị Trấn

Cần Đước, huyện Cần Đước
>14 ngày Bình thường

Tiếp xúc gần với
F1 liên quan đến
F0 tại Bình
Dương.

Cần Đước

65 Trần Thị Nga 1955 Nữ VN Long An Cần Đước Tân Ân Ấp 4 09/02/2021 Tại nhà Ấp 4, xã Tân Ân,
huyện Cần Đước >14 ngày Bình thường

Tiếp xúc gần với
F1( đang được
cách ly tập trung
tại trường Cao
Đẳng Thủ Thiêm
TP.HCM ) liên
quan đến bệnh
nhân 2017.

Cần Đước

66 Nguyễn Hữu Nghĩa 2010 Nam VN Long An Cần Đước Tân Ân Ấp 4 09/02/2021 Tại nhà Ấp 4, xã Tân Ân,
huyện Cần Đước >14 ngày Bình thường

Tiếp xúc gần với
F1( đang được
cách ly tập trung
tại trường Cao
Đẳng Thủ Thiêm
TP.HCM ) liên
quan đến bệnh
nhân 2017.

Cần Đước

67 Phạm Nguyễn Minh Kha 2006 Nam VN Long An Cần Đước Tân Ân Ấp 4 09/02/2021 Tại nhà Ấp 4, xã Tân Ân,
huyện Cần Đước >14 ngày Bình thường

Tiếp xúc gần với
F1( đang được
cách ly tập trung
tại trường Cao
Đẳng Thủ Thiêm
TP.HCM ) liên
quan đến bệnh
nhân 2017.

Cần Đước

68 Châu Long Phượng 1987 Nữ VN Long An Cần Đước Tân Ân Ấp 4 09/02/2021 Tại nhà Ấp 4, xã Tân Ân,
huyện Cần Đước >14 ngày Bình thường

Tiếp xúc gần với
F1( đang được
cách ly tập trung
tại trường Cao
Đẳng Thủ Thiêm
TP.HCM ) liên
quan đến bệnh
nhân 2017.

Cần Đước

69 Huỳnh Văn Tâm 2001 Nam VN 0352278556 24/02/2021 Campuchia Long An Cần Đước Long Định Ấp 4 11/3/2021 Tại nhà Ấp 4, xã Long Định, huyện Cần
Đước >14 ngày Bình thường

- Đã hoàn thành
cách ly tập trung
tại khu huấn
luyện của Ban chỉ
huy Quân sự
thành phố Hà
Tiên (khu phố II,
Phường Pháo
Đài, thành phố
Hà Tiên, tỉnh
Kiên Giang) và
kết quả XN 2 lần
Âm tính.
- Theo thông báo
của TTYT Hà
Tiên tiếp tục cách
ly Y tế tại nhà đối
với ông Huỳnh
Văn Tâm do tại
khu cách ly tập
trung có trường
hợp dương tính
với Covid-19.

Cần Đước



70 Lê Tiến Dũng 13/3/2
001 Nam VN 0376885387 23/3/2021 Long An Cần Đước Long Trạch số 379, Long Thanh 23/3/2021 Tại nhà Số 379, ấp Long Thanh, xã Long

Trạch, huyện Cần Đước >14 ngày Bình thường

Đi cùng chuyến
xe với trường hợp
F1 liên quan
đến BN nhiễm
Covid-19 (trên
chuyến xe
Phương Trang
vào lúc 08h ngày
23/3/2021 đi từ
Kiêng Giang về
địa phương lúc
biển số xe:
51B40869).

Cần Đước

71 Nguyễn Công Khanh 1966 Nam Việt Nam 0907166467 31/01/2021 Tiếp xúc gần F1 Long An Cần Giuộc TT Cần Giuộc KP Tân Xuân 31/01/2021 Tại địa phươngKP Tân Xuân, TT Cần Giuộc,
 huyện Cần Giuộc 12 Ổn F1 âm tính Lấy mẫu ngày 02/02/2021 Cần Giuộc

72 Trương Thị Ngọc Liên 1971 Nữ Việt Nam 0907166467 31/01/2021 Tiếp xúc gần F1 Long An Cần Giuộc TT Cần Giuộc KP Tân Xuân 31/01/2021 Tại địa phươngKP Tân Xuân, TT Cần Giuộc,
 huyện Cần Giuộc 12 Ổn F1 âm tính Lấy mẫu ngày 02/02/2022 Cần Giuộc

73 Nguyễn Thị Như Hạnh 2000 Nữ Việt Nam 0907166467 31/01/2021 Tiếp xúc gần F1 Long An Cần Giuộc TT Cần Giuộc KP Tân Xuân 31/01/2021 Tại địa phươngKP Tân Xuân, TT Cần Giuộc,
 huyện Cần Giuộc 12 Ổn F1 âm tính Lấy mẫu ngày 02/02/2023 Cần Giuộc

74 Nguyễn Công Tạo 2001 Nam Việt Nam 0907166467 31/01/2021 Tiếp xúc gần F1 Long An Cần Giuộc TT Cần Giuộc KP Tân Xuân 31/01/2021 Tại địa phươngKP Tân Xuân, TT Cần Giuộc,
 huyện Cần Giuộc 12 Ổn F1 âm tính Lấy mẫu ngày 02/02/2024 Cần Giuộc

75 Thạch Ngọc Sirai 1989 Nam Việt Nam 0931903373 01.02.2021 Tiếp xúc gần F1 Long An Cần Giuộc TT Cần Giuộc KP Tân Xuân 01.02.2021 Tại địa phươngKP Tân Xuân, TT Cần Giuộc,
 huyện Cần Giuộc 11 Ổn F1 âm tính Lấy mẫu ngày 02/02/2025 Cần Giuộc

76 Vũ Văn Thịnh 1952 Nam Việt Nam 0934696598 22/01/2021 Hải Dương Long An Cần Giuộc Long Hậu Ấp 4 22/01/2021 Tại địa phươngẤp 4, xã Long Hậu, huyện Cần
Giuộc

>14 ngày Ổn Lấy mẫu 30/01/2021 Cần Giuộc
77 Bùi Thị Vượng 1951 Nữ Việt Nam 0934696598 22/01/2021 Hải Dương Long An Cần Giuộc Long Hậu Ấp 4 22/01/2021 Tại địa phươngẤp 4, xã Long Hậu, huyện Cần

Giuộc
>14 ngày Ổn Lấy mẫu 30/01/2021 Cần Giuộc

78 Võ Thị Hồng 1965 Nữ Việt Nam 079165002421 0901234289 26/01/2021 Tiếp xúc gần Long An Cần Giuộc TT Cần Giuộc KP Kim Điền 26/01/2021 Tại địa phươngKP Kim điền, TT Cần Giuộc,
 huyện Cần Giuộc >14 ngày Ổn

Tiếp xúc người
về từ
Vân Đồn

Cần Giuộc

79 Lê Thành Vinh 1992 Nam Việt Nam 28/01/2021 Tiếp xúc gần F2 Long An Cần Giuộc Long Thượng Ấp Long Thới 28/01/2021 Tại địa phươngẤp Long Thới, xã Long Thượng,
huyện Cần Giuộc >14 ngày Ổn Cần Giuộc

80 Lê Văn Phúc 1979 Nam Việt Nam 28/01/2021 Tiếp xúc gần F2 Long An Cần Giuộc Long Thượng Ấp Long Thới 28/01/2021 Tại địa phươngẤp Long Thới, xã Long Thượng,
huyện Cần Giuộc >14 ngày Ổn Cần Giuộc

81 Phạm Hồng Quân 1976 Nam Việt Nam 0988344929 27/01/2021 Sân bay VÂn ĐồnQuảng Ninh Long An Cần Giuộc Phước Lý Ấp Phú Ân 27/01/2021 Tại địa phươngẤp Phú Ân, Xã Phước Lý, huyện
Càn Giuộc > 14 ngày Ổn Lấy mẫu 30/01/2021 Cần Giuộc

82 Phan Thị Yến Nhi 1995 Nữ Việt Nam 301538871 0936944268 28/01/2021 Bình
dương Việt Nam Long An Cần Giuộc Phước Vĩnh

Đông Đông An 28/01/2021 TẠi địa phươngẤp Đông An, Phước Vĩnh Đông > 14 ngày Ổn Cần Giuộc

83 Lê Công Huân 1988 Nam Việt Nam 0347652603 28/01/2021 Tiếp xúc gần F1 Long An Cần Giuộc Long Thượng Ấp Long Thới 28/01/2021 Tại địa phươngẤp Long Thới, xã Long Thượng,
huyện Cần Giuộc >14 ngày Ổn

Tiếp xúc với F1
đã cách ly tập
trung ở huyện
Bình Chánh

Cần Giuộc

84 Nguyễn Thị Ngọc Luyến 1998 Nữ Việt Nam 301743946 0862676706 29/01/2021 Hải Dương Việt Nam Long An Cần Giuộc Long Hậu Âp 4 29/01/2021 Tại địa phươngẤp 3, xã Long Hậu, huyện Cần Giuộc>14 ngày Ổn Cần Giuộc
85 Nguyễn Hoàng Phước 2002 Nam Việt Nam 301802765 0394798912 30/01/2021 Bình

Dương
Việt Nam Long An CẦn Giuộc  Long An Ấp 1 30/01/2021 Tại địa phươngẤp 1, xã Long An, huyện Cần

Giuộc
> 14 ngày Ổn Trường Đại Học Thủ Dầu Một Cần Giuộc

86 Nguyễn Minh Tuấn 2000 Nam Viêt Nam 301683880 0343234249 01.02.2021 Bình Dương Việt Nam Long An Cần Giuộc Đông Thạnh Tân Quang 1 01.02.2021 Tại địa phươngẤp Tân Quang 1, Xã Đông Thạnh,
huyện Cần Giuộc > 14 ngày Ổn Đi về từ vùng

dịch Cần Giuộc

87 Lê Văn Dũng 1970 Nam Việt Nam 02/04/2021 BV Mắt TP Long An Cần Giuộc Phước Lý Vĩnh Phước 04/02/2021 Tại địa phươngẤp Vĩnh Phước, xã Phước Lý,
huyện Cần Giuộc > 14 ngày Ổn BV Mắt TP HCM Cần Giuộc

88 Nguyễn Phương Nhật Khoa 1996 Nam Việt Nam 301572088 0352445852 02/05/2021 Gò vấp-TP
HCM Việt Nam Long An Cần Giuộc TT Cần Giuộc KP Kim Điền 05/02/2021 Tại địa phươngKP Kim Điền, TT Cần Giuộc,

huyện Cần Giuộc > 14 ngày Ổn Lotte Mart Gò
Vấp
Nguyễn Văn
Lượng

Cần Giuộc

89 Đặng Thị Phương Thảo 1994 Nữ Việt Nam 02/08/2021 Tân Bình-
TP HCM Long An Cần Giuộc TT Cần Giuộc KP Long Phú 08/02/2021 Tại địa phươngKP Long Phú, TT CẦn Giuộc,

huyện CẦn Giuộc, tỉnh Long An > 14 ngày Ổn

Cửa hàng tiện lợi
 Ciclex Số 16 ấp
Bắc,
 P13, Quận Tân
Bình

Cần Giuộc

90 Nguyễn Anh Kiệt 2002 Nam Việt Nam 0978279840 27/01/2021 Tiếp xúc
gần Long An Cần Giuộc Phước Lâm Ấp Phước Kế 09/02/2021 tại địa phươngẤp Phước Kế, xã Phước Lâm,

huyện Cần Giuộc > 14 ngày Ổn Lấy mẫu ngày 09/02/2021 Cần Giuộc

91 Ngô Thị Giang 1954 Nữ Việt Nam 0978279840 31/01/2021 Tiếp xúc
gần Long An Cần Giuộc Phước Lâm Ấp Phước Kế 09/02/2021 tại địa phươngẤp Phước Kế, xã Phước Lâm,

huyện Cần Giuộc > 14 ngày Ổn Cần Giuộc

92 Phạm Thị Thanh Thảo 1980 Nữ Việt Nam 0981737986 31/01/2021 Tiếp xúc
gần Long An Cần Giuộc Phước Lâm Ấp Phước Kế 09/02/2021 tại địa phươngẤp Phước Kế, xã Phước Lâm,

huyện Cần Giuộc > 14 ngày Ổn Cần Giuộc

93 Nguyễn Ngọc Như Ý 2004 Nữ Việt Nam 0981737986 31/01/2021 Tiếp xúc
gần Long An Cần Giuộc Phước Lâm Ấp Phước Kế 09/02/2021 tại địa phươngẤp Phước Kế, xã Phước Lâm,

huyện Cần Giuộc > 14 ngày Ổn Cần Giuộc

94 Trang Thị Mỹ Linh 1973 Nữ Việt Nam 0973442259 02/08/2021 Bình
Thạnh-TP
HCM

Long An Cần Giuộc Phước Lâm Phước Thuận 09/02/2021 Tại địa phươngẤp Phước Thuận, xã Phước Lâm,
huyện Cần Giuộc > 14 ngày Ổn Cần Giuộc

95 Huỳnh Nhất Tiến 2008 Nam Việt Nam 0973442259 02/08/2021 Bình
Thạnh-TP
HCM

Long An Cần Giuộc Phước Lâm Phước Thuận 09/02/2021 Tại địa phươngẤp Phước Thuận, xã Phước Lâm,
huyện Cần Giuộc > 14 ngày Ổn Cần Giuộc

96 Nguyễn Thị Ngọc Dung 1978 Nữ Việt Nam 0396124992 10/02/2021 Tiếp xúc
gần F1 Long An Cần Giuộc Tân Tập Tân Hòa 11/02/2021 Tại địa phươngẤpTân Hòa, xã Tân Tập, huyện

Cần Giuộc 13 Ổn
Tiếp xúc F1 liên
quan đến ca bệnh
2014 F1 âm tính

Cần Giuộc

97 Lê Minh Hiếu 1997 Nam Việt Nam 0868787446 10/02/2021 Tiếp xúc
gần F1 Long An Cần Giuộc Tân Tập Tân Hòa 11/02/2021 Tại địa phươngẤpTân Hòa, xã Tân Tập, huyện

Cần Giuộc 13 Ổn
Tiếp xúc F1 liên
quan đến ca bệnh
2014 F1 âm tính

Cần Giuộc

98 Ngô Gia Lạc 1999 Nam Việt Nam 0937329549 09/02/2021 Sân Bay
Tân Sơn
Nhất

Long An Cần Giuộc Phước Lâm Phước Kế 10/02/2021 Tại địa phươngẤp Phước Kế, xã Phước Lâm,
huyện Cần Giuộc > 14 ngày Ổn Sân Bay TSN Cần Giuộc

99 Võ Nguyên Khải 1989 Nam Việt Nam 301288748 0388045099 02/10/2021
Tân Bình-
TP Hồ Chí
Minh

Việt Nam Long An Cần Giuộc Đông Thạnh Ấp Tây 11/02/2021 Tại địa phươngẤp Tây, xã Đông Thạnh, huyện
Cần Giuộc > 14 ngày Ổn

số 16 Ấp Bắc,
Phường 13,
Quận Tân Bình

Cần Giuộc

100 Đào Công Diễn 1990 Nam Việt Nam 0972668558 15/02/2021 Tứ Kỳ-Hải
Dương Việt Nam Long an Cần Giuộc Long Hậu Ấp 4 16/02/2021 Tại địa phươngẤp 4, xã Long Hậu, huyện Cần

Giuộc > 14 ngày Ổn Tứ Kỳ- Hải DươngLấy mẫu ngày 18/02/2021 Cần Giuộc

101 Hoàng Văn Linh 1993 Nam Việt Nam 0982419615 17/02/2021 Ninh Giang-
Hải Dương Việt Nam Long An Cần Giuộc Long Hậu Ấp 3 17/02/2021 Tại địa phươngẤp 3, Long Hậu, Cần Giuộc > 14 ngày Ổn Lấy mẫu ngày 18/02/2021 Cần Giuộc

102 Võ Thị Thanh Thúy 1989 Nữ Việt Nam 0974613796 17/02/2021

Tiếp xúc
gần với ca
cách ly tập
trung do về
từ Hải
Dương

Việt Nam Long An Cần Giuộc Long Hậu Ấp 2/5 18/02/2021 Tại địa phươngẤp 2/5, xã Long Hậu, huyện Cần
Giuộc > 14 ngày Ổn Cần Giuộc

103 Hồ Xuân Hương 1976 Nữ Việt Nam 0796363168 03/06/2021
Tiếp xúc
gần người
về từ vùng
dịch

Long an Cần Giuộc Long Thượng Long Hưng 06/03/2021 Tại địa phươngẤp Long Hưng, xã Long Thượng,
 huyện Cần Giuộc 5 Ổn F1 âm tính Cần Giuộc

104 Nguyễn Thành Trung 1976 Nam Việt Nam 022076003369 0868331658 24/02/2021 Hạ Long-
Quảng
Ninh

Việt Nam Long An Cần Giuộc Long Hậu Ấp 3 25/02/2021 Tại địa phươngẤp 3, xã Long Hậu, huyện Cần
Giuộc > 14 ngày ổn Hà Khẩu-Hạ Long-Quảng Ninh Cần Giuộc

105 Trần Văn Mới 1998 Nam Việt Nam 381931674 0879516558 28/02/2021 Ia Maron-
Ia pa-Gia
Lai

Việt Nam Long An Cần Giuộc Long Hậu Ấp 3 28/02/2021 Tại địa phươngẤp 3, xã Long Hậu, huyện Cần
Giuộc >14 ngày Ổn Ia Maron- Ia pa-

Gia Lai Cần Giuộc

106 Siu H'Din 1996 Nữ Việt Nam 231045091 0879516558 28/02/2021 Ia Maron-
Ia pa-Gia
Lai

Việt Nam Long An Cần Giuộc Long Hậu Ấp 3 28/02/2021 Tại địa phươngẤp 3, xã Long Hậu, huyện Cần
Giuộc >14 ngày Ổn Ia Maron- Ia pa-

Gia Lai Cần Giuộc

107 Nguyễn Văn Thành 1992 Nam Việt Nam 142625629 0977729231 03/05/2021 Thanh Hà-
Hải Dương Việt Nam Long An Cần Giuộc Long Hậu Ấp 4 05/3/2021 Tại địa phươngẤp 4, xã Long Hậu, huyện Cần Giuộc>14 ngày Ổn Thanh Hà-Hải

Dương Cần Giuộc

108 Trần Văn Tấn 1974 Nam Việt Nam 300764934 0935381770 22/3/2021

Tiếp xúc
gần F1 tên
Nguyễn
Văn Giáp

Việt Nam Long An Cần Giuộc Phước Hậu Ấp Ngoài 22/3/2021 Tại địa phươngẤp Ngoài, xã Phước Hậu, huyện Cần Giuộc> 14 ngày Ổn
Tiếp xúc gần trên
tàu cao tốc Phú
Quốc

Cần Giuộc

109 Nguyễn Văn Phê 1965 Nam Việt Nam 300885017 0913133836 24/01/2021 Hải Dương Việt Nam Long An Đức Hòa Thị Trấn
Hậu Nghĩa Ô 4 Khu A 25/01/2021 Tại Nhà Ô 4 Khu A, Thị Trấn Hậu Nghĩa 14 Bình Thường Tp.Hải Dương,

tỉnh Hải Dương Đức Hòa



110 Trần Thanh Việt 1964 NAm Việt Nam 300191414 0329227990 28/01/2021 Hà Nội Việt Nam Long An Đức Hòa Đức Lập Hạ Ấp Chánh 29/01/2021 tại nhà Ấp Chánh- Đức Lập Hạ- Đức Hòa-
Long An 14 Bình Thường Không có trong

TB khẩn BYT Đức Hòa

111 Phạm Thị Nhiên 1965 Nữ Việt Nam 301395645 0329227990 28/01/2021 Hà Nội Việt Nam Long An Đức Hòa Đức Lập Hạ Ấp Chánh 29/01/2021 tại nhà Ấp Chánh- Đức Lập Hạ- Đức Hòa-
Long An 14 Bình Thường Không có trong

TB khẩn BYT Đức Hòa

112 Trần Văn Hám 1964 Nam Việt Nam 300653099 0917259300 28/01/2021 Hà Nội Việt Nam Long An Đức Hòa Đức Lập Hạ Đức Hạnh 1 29/01/2021 tại nhà Đức hạnh 1- Đức Lập Hạ- Đức Hòa-
Long An 14 Bình Thường Không có trong

TB khẩn BYT Đức Hòa

113 Võ Thị Tư 1968 Nữ Việt Nam 033653612 0917259300 28/01/2021 Hà Nội Việt Nam Long An Đức Hòa Đức Lập Hạ Đức Hạnh 1 29/01/2021 tại nhà Đức hạnh 1- Đức Lập Hạ- Đức Hòa-
Long An 14 Bình Thường Không có trong

TB khẩn BYT Đức Hòa

114 Mang Trọng Nghĩa 2012 Nam Việt Nam 0917259300 28/01/2021 Hà Nội Việt Nam Long An Đức Hòa Đức Lập Hạ Đức Hạnh 1 29/01/2021 tại nhà Đức hạnh 1- Đức Lập Hạ- Đức Hòa-
Long An 14 Bình Thường Không có trong

TB khẩn BYT Đức Hòa

115 Trần Nguyễn Gia Bảo 2015 Nam Việt Nam 0917259300 28/01/2021 Hà Nội Việt Nam Long An Đức Hòa Đức Lập Hạ Đức Hạnh 1 29/01/2021 tại nhà Đức hạnh 1- Đức Lập Hạ- Đức Hòa-
Long An 14 Bình Thường Không có trong

TB khẩn BYT Đức Hòa

116 Mang văn Na 1959 Nam Việt Nam 096664932 28/01/2022 Hà Nội Việt Nam Long An Đức Hòa Đức Hòa Thượng Hậu Hòa 29/01/2022 tại nhà Hậu Hòa, Đức Hòa Thượng  14 Bình Thường Không có trong
TB khẩn BYT Đức Hòa

117 Nguyễn Vũ Thanh 1982 Nam Việt Nam 301035009 0967322446 29/01/2021

Tiếp xúc
với người
trên chuyến
bay VN
213

Việt Nam Long An Đức Hoà Lộc Giang Lộc Bình 29/01/2021 Tại Nhà Lộc Bình, Lộc Giang 14 Bình thường

Tiếp xúc với
người trên
chuyến bay VN
213

Đức Hòa

118 Lê Thu Thuỷ 1970 Nữ Việt Nam 300655297 093264769 28/01/2021

Tiếp xúc
với người
tiếp xúc
gần ( BN
1843)

Việt Nam Long An Đức Hoà Đức Lập Hạ Ấp Chánh 28/01/2021 Tại Nhà Ấp Chánh, Đức Lập Hạ 14 Bình Thường

03/02/2021

Đức Hòa

119

Lê Thị Phương

1971 Nữ Việt Nam 300824374 0966425978 29/01/2021

Tiếp xúc
với người
đi về từ
vùng dịch
(Vân Đồn)

Việt Nam Long An Đức Hoà Hựu Thạnh Ấp 1A 29/01/2021 Tại Nhà Ấp 1A, Hựu Thạnh 14 Bình Thường Đức Hòa

120 Lê Thị Kim Thoa 1978 Nữ Việt Nam 301564368 034564368 29/01/2021

Tiếp xúc
với người
đi về từ
vùng dịch
(Vân Đồn)

Việt Nam Long An Đức Hoà Hựu Thạnh Ấp 1A 29/01/2021 Tại Nhà Ấp 1A, Hựu Thạnh 14 Bình Thường Đức Hòa

121
Nguyễn Cẩm Hồng  1950 Nữ

Việt Nam
0,975439436 30/01/2021

Tiếp xúc
với người
tiếp xúc
gần

Việt Nam Long An Đức Hoà
Hoà Khánh ĐôngBình Lợi 30/01/2021

Tại Nhà
Bình Lợi, Hoà Khánh Đông 14

Bình thường Đức Hòa

122
Nguyễn Thị Đở  1970 Nữ

Việt Nam
989211011 30/01/2021

Tiếp xúc
với người
tiếp xúc
gần

Việt Nam Long An Đức Hoà
Hoà Khánh ĐôngBình Lợi 30/01/2021

Tại Nhà
Bình Lợi, Hoà Khánh Đông 14

Bình thường Đức Hòa

123
Nguyễn Thị Thanh Nga  1981 Nữ

Việt Nam
934172173 30/01/2021

Tiếp xúc
với người
tiếp xúc
gần

Việt Nam Long An Đức Hoà
Thị trấn Hậu NghĩaSò Đo 30/01/2021

Tại Nhà
Sò Đo, Thị trấn Hậu Nghĩa 14

Bình thường 02/02/2021 Đức Hòa

124 Trần Thị Gái 1958 Nữ Việt Nam 300628557 0798292730 30/01/2021 Hải Dương Việt Nam Long An Đức Hoà Đức Hoà Hạ Bình Tả 02 31/01/2021 Tại Nhà Bình Tả 02,Đức Hoà Hạ 14 Bình thường Không có trong
TB khẩn BYT Đức Hòa

125 Văn Thu Hương 1985 Nữ Việt Nam 31/01/2021
Tiếp xúc
với người
tiếp xúc
gần

Việt Nam Long An Đức Hoà Hiệp Hoà Hoà Hiệp 02 31/01/2021 Tại Nhà Hoà Hiệp 02, Hiệp Hoà 14 Bình thường Đức Hòa

126
Hồ Thị Huệ

1969 Nữ Việt Nam 31/01/2021
Tiếp xúc
với người
tiếp xúc
gần

Việt Nam Long An Đức Hoà Hiệp Hoà Hoà Hiệp 02 31/01/2021 Tại Nhà Hoà Hiệp 02, Hiệp Hoà 14 Bình thường Đức Hòa

127
Văn Minh Thanh

1970 Nam Việt Nam 31/01/2021
Tiếp xúc
với người
tiếp xúc
gần

Việt Nam Long An Đức Hoà Hiệp Hoà Hoà Hiệp 02 31/01/2021 Tại Nhà Hoà Hiệp 02, Hiệp Hoà 14 Bình thường Đức Hòa

128
Võ Duy An 1989 Nam

Việt Nam
301309382 0707749828 31/01/2021

Tiếp xúc
với người
tiếp xúc
gần

Việt Nam Long An Đức Hoà
Đức Lập ThượngTân Hội 31/01/2021

Tại Nhà
Tân Hội, Đức Lập Thượng 14

Bình thường 02/02/2021 Đức Hòa

129
Nguyễn Thị Lan 1963 Nữ

Việt Nam
300928687 0707749828 31/01/2021

Tiếp xúc
với người
tiếp xúc
gần

Việt Nam Long An Đức Hoà
Đức Lập ThượngTân Hội 31/01/2021

Tại Nhà
Tân Hội, Đức Lập Thượng 14

Bình thường 02/02/2021 Đức Hòa

130
Võ Văn Ri 1964 Nam

Việt Nam
300481141 0707749828 31/01/2021

Tiếp xúc
với người
tiếp xúc
gần

Việt Nam Long An Đức Hoà
Đức Lập ThượngTân Hội 31/01/2021

Tại Nhà
Tân Hội, Đức Lập Thượng 14

Bình thường 02/02/2021 Đức Hòa

131
Đỗ Quang Minh Ngọc 2015 Nam

Việt Nam
31/01/2021

Tiếp xúc
với người
tiếp xúc
gần

Việt Nam Long An Đức Hoà
Đức Lập ThượngTân Hội 31/01/2021

Tại Nhà
Tân Hội, Đức Lập Thượng 14

Bình thường 02/02/2021 Đức Hòa

132
Trần Huy Nhật Minh 2020 Nam

Việt Nam
31/01/2021

Tiếp xúc
với người
tiếp xúc
gần

Việt Nam Long An Đức Hoà
Đức Lập ThượngTân Hội 31/01/2021

Tại Nhà
Tân Hội, Đức Lập Thượng 14

Bình thường 02/02/2021 Đức Hòa

133 Võ Văn Hạn 1973 Nam Việt Nam

0,988123832

01/02/2021

Tiếp xúc
với người
tiếp xúc
gần (BN
1843)

Việt Nam Long An Đức Hoà Đức Hoà ThượngHậu Hoà 01/02/2021 Tại Nhà Hậu Hoà, Đức Hoà Thượng 14 Bình thường Đức Hòa

134 Lê Thị Nhiều 1975 Nữ Việt Nam

0,983766378

01/02/2021

Tiếp xúc
với người
tiếp xúc
gần (BN
1843)

Việt Nam Long An Đức Hoà Đức Hoà ThượngHậu Hoà 01/02/2021 Tại Nhà Hậu Hoà, Đức Hoà Thượng 14 Bình thường Đức Hòa

135

Võ Lê Thiên Phúc 2006 Nam

Việt Nam 01/02/2021

Tiếp xúc
với người
tiếp xúc
gần (BN
1843)

Việt Nam Long An Đức Hoà Đức Hoà ThượngHậu Hoà 01/02/2021 Tại Nhà Hậu Hoà, Đức Hoà Thượng 14 Bình thường Đức Hòa

136

Lê Thị Thu Ngân  1979 Nữ

Việt Nam

977753222

01/02/2021

Tiếp xúc
với người
tiếp xúc
gần (BN
1843)

Việt Nam Long An Đức Hoà

Đức Lập Hạ Đức Hạnh 2

01/02/2021 Tại Nhà

Đức Hạnh 2, Đức Lập Hạ 14

Bình thường Đức Hòa

137

Nguyễn Hoàng Khánh Trình 2014

Nam Việt Nam 01/02/2021

Tiếp xúc
với người
tiếp xúc
gần (BN
1843)

Việt Nam Long An Đức Hoà

Đức Lập Hạ Đức Hạnh 2

01/02/2021 Tại Nhà

Đức Hạnh 2, Đức Lập Hạ 14

Bình thường Đức Hòa

138

Nguyễn Hoàng Khánh Thy 2012 Nữ

Việt Nam 01/02/2021

Tiếp xúc
với người
tiếp xúc
gần (BN
1843)

Việt Nam Long An Đức Hoà

Đức Lập Hạ Đức Hạnh 2

01/02/2021 Tại Nhà

Đức Hạnh 2, Đức Lập Hạ 14

Bình thường Đức Hòa

139 Võ Thị Kim Thoa 2002 Nữ Viêt Nam 301818386 20/01/2021
Tiếp xúc
với người
tiếp xúc
gần

Việt Nam Long An Đức Hoà Mỹ Hanh Nam Ấp mới 1 01/02/2021 Tại Nhà Ấp mới 1, Mỹ Hanh Nam 14 Bình thường Đức Hòa

140 Trần Quốc Việt 1987 Nam Viêt Nam 031463431 0899293605 01/02/2021 Hải Dương Việt Nam Long An Đức Hoà Mỹ Hanh Nam Ấp mới 2 01/02/2021 Tại Nhà Ấp mới 1, Mỹ Hanh Nam 14 Bình thường Đức Hòa
141 Phạm Thị Thanh 1990 Nữ Viêt Nam 0899293605 01/02/2021 Hải Dương Việt Nam Long An Đức Hoà Mỹ Hanh Nam Ấp mới 2 01/02/2021 Tại Nhà Ấp mới 1, Mỹ Hanh Nam 14 Bình thường Đức Hòa
142 Trần Hà Giang 2018 Nữ Viêt Nam 0899293605 01/02/2021 Hải Dương Việt Nam Long An Đức Hoà Mỹ Hanh Nam Ấp mới 2 01/02/2021 Tại Nhà Ấp mới 1, Mỹ Hanh Nam 14 Bình thường Đức Hòa

143
Lợi Chiến Thắng

1961 Nam Việt Nam 02/02/2021
Tiếp xúc
với người
tiếp xúc
gần

Việt Nam Long An Đức Hoà Thị trấn Hậu Nghĩa
Ô 03, Khu A

02/02/2021 Tại Nhà Ô 03, Khu A,
thị trấn Hậu Nghĩa

14 Bình thường 02/02/2021 Đức Hòa



144
Lợi Kim Thừa

1985 Nam Việt Nam 02/02/2021
Tiếp xúc
với người
tiếp xúc
gần

Việt Nam Long An Đức Hoà Thị trấn Hậu Nghĩa
Ô 03, Khu A

02/02/2021 Tại Nhà Ô 03, Khu A,
thị trấn Hậu Nghĩa

14 Bình thường 02/02/2021 Đức Hòa

145 Võ Tuấn Kiệt 2007 Nam Việt Nam 0913999103 29/01/2021
Tiếp xúc
với người
tiếp xúc
gần

Việt Nam Long An Đức Hoà Đức Hoà ThượngHậu Hoà 02/02/2021 Tại Nhà Hậu Hoà, Đức Hoà Thượng 14 Bình thường
02/02/2021

Đức Hòa

146
Mai Thanh Thảo

1983 Nữ Việt Nam 0913999103 29/01/2021
Tiếp xúc
với người
tiếp xúc
gần

Việt Nam Long An Đức Hoà Đức Hoà ThượngHậu Hoà 02/02/2021 Tại Nhà Hậu Hoà, Đức Hoà Thượng 14 Bình thường
02/02/2021

Đức Hòa

147
Võ Văn Hiền

1976 Nam Việt Nam 0913999103 29/01/2021
Tiếp xúc
với người
tiếp xúc
gần

Việt Nam Long An Đức Hoà Đức Hoà ThượngHậu Hoà 02/02/2021 Tại Nhà Hậu Hoà, Đức Hoà Thượng 14 Bình thường
02/02/2021

Đức Hòa

148
Võ Mai Lan Phương

2001 Nữ Việt Nam 0913999103 29/01/2021
Tiếp xúc
với người
tiếp xúc
gần

Việt Nam Long An Đức Hoà Đức Hoà ThượngHậu Hoà 02/02/2021 Tại Nhà Hậu Hoà, Đức Hoà Thượng 14 Bình thường
02/02/2021

Đức Hòa

149
Võ Mai Trức Phương

2001 Nữ Việt Nam 0913999103 29/01/2021
Tiếp xúc
với người
tiếp xúc
gần

Việt Nam Long An Đức Hoà Đức Hoà ThượngHậu Hoà 02/02/2021 Tại Nhà Hậu Hoà, Đức Hoà Thượng 14 Bình thường
02/02/2021

Đức Hòa

150 Mai Thu Yến Nhi 2002 Nữ Viêt Nam 301810417
353108144

28/01/2021
Tiếp xúc
với người
tiếp xúc
gần

Việt Nam Long An Đức Hoà Đức Hoà ThượngHậu Hoà 02/02/2021 Tại Nhà Hậu Hoà, Đức Hoà Thượng 14 Bình thường
02/02/2021

Đức Hòa

151 Hoàng Minh Đức 2007 Nam Việt Nam 027238525802 29/01/2021

Tiếp xúc
với người
đi về từ
vùng dịch
(Vân Đồn)

Việt Nam Long An Đức Hoà Hoà Khánh ĐôngBình Lợi 02/02/2021 Tại Nhà Bình Lợi, Hoà Khánh Đông 14 Bình Thường Đức Hòa

152

Bùi Thị Diễn

1978 Nữ Việt Nam 027238525802 29/01/2021

Tiếp xúc
với người
đi về từ
vùng dịch
(Vân Đồn)

Việt Nam Long An Đức Hoà Hoà Khánh ĐôngBình Lợi 02/02/2021 Tại Nhà Bình Lợi, Hoà Khánh Đông 14 Bình Thường Đức Hòa

153

Nguyễn Thị Bé Bảy

1986 Nữ Việt Nam 027238525802 29/01/2021

Tiếp xúc
với người
đi về từ
vùng dịch
(Vân Đồn)

Việt Nam Long An Đức Hoà Hoà Khánh ĐôngBình Lợi 02/02/2021 Tại Nhà Bình Lợi, Hoà Khánh Đông 14 Bình Thường Đức Hòa

154

Võ Thị Ngọc Khương

1978 Nữ Việt Nam 027238525802 29/01/2021

Tiếp xúc
với người
đi về từ
vùng dịch
(Vân Đồn)

Việt Nam Long An Đức Hoà Hoà Khánh ĐôngBình Lợi 02/02/2021 Tại Nhà Bình Lợi, Hoà Khánh Đông 14 Bình Thường Đức Hòa

155

Võ Kim Phụng

1982 Nữ Việt Nam 29/01/2021

Tiếp xúc
với người
tiếp xúc
gần ( BN
1843)

Việt Nam Long An Đức Hoà Đức Lập ThượngHậu Hoà 03/02/2021 Tại Nhà Hậu Hoà, Đức Lập Thượng 14 Bình Thường

03/02/2021

Đức Hòa

156

Trần Thị Thảo

1966 Nữ Việt Nam 29/01/2021

Tiếp xúc
với người
tiếp xúc
gần ( BN
1843)

Việt Nam Long An Đức Hoà Đức Lập ThượngHậu Hoà 03/02/2021 Tại Nhà Hậu Hoà, Đức Lập Thượng 14 Bình Thường

03/02/2021

Đức Hòa

157

Nguyễn Thị Mèo

1953 Nữ Việt Nam 29/01/2021

Tiếp xúc
với người
tiếp xúc
gần ( BN
1843)

Việt Nam Long An Đức Hoà Đức Lập ThượngHậu Hoà 03/02/2021 Tại Nhà Hậu Hoà, Đức Lập Thượng 14 Bình Thường

03/02/2021

Đức Hòa

158

Nguyễn Thị Thảo

1978 Nữ Việt Nam 29/01/2021

Tiếp xúc
với người
tiếp xúc
gần ( BN
1843)

Việt Nam Long An Đức Hoà Đức Lập ThượngHậu Hoà 03/02/2021 Tại Nhà Hậu Hoà, Đức Lập Thượng 14 Bình Thường

03/02/2021

Đức Hòa

159

Võ Lê Khoa 2005 Nam

Việt Nam

0902534854 07/02/2021

Chung cư
Thới An,
Trung Mỹ
Tây, Quận
12

Việt Nam Long An Đức Hòa

Thị trấn Hậu NghĩaÔ 7 Khu B 09/02/2021 Tại Nhà Ô 7 Khu B, Thị trấn Hậu Nghĩa 08

Bình Thường Hoàn thành cách
ly
 trước thời hạn

Đức Hòa

160

Võ Lê Nguyên 2008 Nam

Việt Nam

0902534854 07/02/2021

Chung cư
Thới An,
Trung Mỹ
Tây, Quận
12

Việt Nam Long An Đức Hòa

Thị trấn Hậu NghĩaÔ 7 Khu B 09/02/2021 Tại Nhà Ô 7 Khu B, Thị trấn Hậu Nghĩa 08

Bình Thường Hoàn thành cách
ly
 trước thời hạn

Đức Hòa

161 Nguyễn Thị Phương Trang 1996 Nữ Việt Nam 301579491 0779574748 30/01/2021
Tiếp xúc xa
với BN
2037

Việt Nam Long An Đức Hoà Mỹ Hạnh Nam Ấp Mới 01 03/02/2021 tại nhà Ấp Mới 01, Mỹ Hạnh Nam 14 Bình Thường Đức Hòa

162 Võ Tuyết Mai 1994 Nữ Việt Nam 025801343 0965679178 05/02/2021 TP.HCM Việt Nam Long An Đức Hoà An Ninh Đông 424 TL 825, ấp An Hưng 05/02/2021 tại nhà
424 TL 825, ấp An Hưng,
 An Ninh Đông 14 Bình Thường BV Mắt Đức Hòa

163

Nguyễn Thị Hoàng Mai 1987 Nữ

Việt Nam

0902546052 08/02/2021

Tiếp xúc
với trường
hợp có xét
nghiệm
mẫu gộp
nghi nhiễm
Covid-19

Việt Nam Long An Đức Hoà

Đức Lập Hạ Đức Hạnh 01 08/02/2021 Tại Nhà Đức Hạnh 01, Đức Lập Hạ 14

Bình Thường

08/02/2021

Đức Hòa

164

Vưu Hoàng Bảo Hân 2012 Nữ

Việt Nam

0902546052 08/02/2021

Tiếp xúc
với trường
hợp có xét
nghiệm
mẫu gộp
nghi nhiễm
Covid-19

Việt Nam Long An Đức Hoà

Đức Lập Hạ Đức Hạnh 01 08/02/2021 Tại Nhà Đức Hạnh 01, Đức Lập Hạ 14

Bình Thường

08/02/2021

Đức Hòa

165

Vưu Hoàng Cát Tường 2020 Nữ

Việt Nam

0902546052 08/02/2021

Tiếp xúc
với trường
hợp có xét
nghiệm
mẫu gộp
nghi nhiễm
Covid-19

Việt Nam Long An Đức Hoà

Đức Lập Hạ Đức Hạnh 01 08/02/2021 Tại Nhà Đức Hạnh 01, Đức Lập Hạ 14

Bình Thường

08/02/2021

Đức Hòa

166

Vưu Vũ 1984 Nam

Việt Nam

0902546052 023803829 08/02/2021

 Trường
hợp có xét
nghiệm
mẫu gộp
nghi nhiễm
Covid-19

Việt Nam Long An Đức Hoà

Đức Lập Hạ Đức Hạnh 01 08/02/2021 tại nhà Đức Hạnh 01, Đức Lập Hạ 14

Bình Thường giảm 01 ca từ
cách ly BVHN
uống cách ly tại
nhà 08/02/2021

Đức Hòa

167

Nguyễn Bá Chi 1944 Nữ

Việt Nam

0933902454 08/02/2021

Tiếp xúc
với người
tiếp xúc
gần ( BN
2023)

Việt Nam Long An Đức Hoà

Đức Hoà Hạ Bình Tiền 02 08/02/2021 Tại Nhà Bình Tiền 02, Đức Hoà Hạ 14

Bình Thường Đức Hòa



168

Nguyễn Bá Chí 1977 Nam

Việt Nam

0983404696 08/02/2021

Tiếp xúc
với người
tiếp xúc
gần ( BN
2023)

Việt Nam Long An Đức Hoà

Đức Hoà Hạ Bình Tiền 02 08/02/2021 Tại Nhà Bình Tiền 02, Đức Hoà Hạ 14

Bình Thường Đức Hòa

169
Nguyễn Cẩm Tiên 1990 Nữ

Việt Nam
372023320 0815722263 09/02/2021

TP.HCM Việt Nam Long An Đức Hoà
Đức Lập ThượngĐức Ngãi 2 09/02/2021 tại nhà Đức Ngãi 2, Đức Lập Thượng 14

Bình Thường
làm trong Cty
TNHH GGM
Việt Nam

Đức Hòa

170
Trịnh Hoàng Phong 1992 Nam

Việt Nam
301428910 0981806159 09/02/2021

TP.HCM Việt Nam Long An Đức Hoà
Hiệp Hoà Hoà Hiệp 02 09/02/2021 tại nhà Hoà Hiệp 02, Hiệp Hoà 14

Bình Thường
làm trong Cty
TNHH GGM
Việt Nam

Đức Hòa

171
Trần Thị Kim Tuyến 1995 Nữ

Việt Nam
301428740 0981806158 09/02/2021

TP.HCM Việt Nam Long An Đức Hoà
Hiệp Hoà Hoà Hiệp 02 09/02/2021 tại nhà Hoà Hiệp 02, Hiệp Hoà 14

Bình Thường
làm trong Cty
TNHH GGM
Việt Nam

Đức Hòa

172 Nguyễn Tất Đạo 1982 Nam Việt Nam 18/02/2021

Tiếp xúc
với người
đi về từ
vùng dịch
(Ninh
Giang, Hải
Dương)

Việt Nam Long An Đức Hoà Đức Hòa Hạ Bình Tiền 2 18/02/2021 tại nhà Bình Tiền 2, Đức Hòa Hạ, Đức
Hòa, Long An 14 Bình thường Đức Hòa

173

Lê Tấn  Anh

2014

Nam

Việt Nam

0944707752

05/03/2021

Tiếp xúc
với người
đi về từ
Cẩm
Giàng, Hải
Dương

Việt Nam Long An Đức Hòa Đức Hòa Thượng Bình Hữu 2 05/03/2021 Tại Nhà Bình Hữu 2, Đức Hòa Thượng 04 Bình Thường

Hoàn Thành cách
ly sớm
 do người cách ly
tập trung xét
nghiệm âm tính

Đức Hòa

174

Trương Gia  Bảo

2014

Nam

Việt Nam

0933951714

05/03/2021

Tiếp xúc
với người
đi về từ
Cẩm
Giàng, Hải
Dương

Việt Nam Long An Đức Hòa
Xã Đức Hòa
Thượng

Bình Hữu 2 05/03/2021 Tại Nhà Bình Hữu 2, Đức Hòa Thượng 04 Bình Thường

Hoàn Thành cách
ly sớm
 do người cách ly
tập trung xét
nghiệm âm tính

Đức Hòa

175

Phạm Minh  Châu

2014

Nữ

Việt Nam

0907770952

05/03/2021

Tiếp xúc
với người
đi về từ
Cẩm
Giàng, Hải
Dương

Việt Nam Long An Đức Hòa
Xã Đức Hòa
Thượng

Bình Hữu 1 05/03/2021 Tại Nhà Bình Hữu 1, Đức Hòa Thượng 04 Bình Thường

Hoàn Thành cách
ly sớm
 do người cách ly
tập trung xét
nghiệm âm tính

Đức Hòa

176

Thái Lê Minh  Đạt

2014

Nam

Việt Nam

0978071959

05/03/2021

Tiếp xúc
với người
đi về từ
Cẩm
Giàng, Hải
Dương

Việt Nam Long An Đức Hòa Đức Hòa Thượng Bình Hữu 1 05/03/2021 Tại Nhà Bình Hữu 1, Đức Hòa Thượng 04 Bình Thường

Hoàn Thành cách
ly sớm
 do người cách ly
tập trung xét
nghiệm âm tính

Đức Hòa

177

Nguyễn Ngọc  Diệp

2014

Nữ

Việt Nam

0983510056

05/03/2021

Tiếp xúc
với người
đi về từ
Cẩm
Giàng, Hải
Dương

Việt Nam Long An Đức Hòa
Xã Đức Hòa
Thượng

Bình Hữu 2 05/03/2021 Tại Nhà Bình Hữu 2, Đức Hòa Thượng 04 Bình Thường

Hoàn Thành cách
ly sớm
 do người cách ly
tập trung xét
nghiệm âm tính

Đức Hòa

178

Nguyễn Nhựt Anh  Duy

2014

Nam

Việt Nam

0901203087

05/03/2021

Tiếp xúc
với người
đi về từ
Cẩm
Giàng, Hải
Dương

Việt Nam Long An Đức Hòa
Xã Đức Hòa
Thượng

Nhơn Hòa 1 05/03/2021 Tại Nhà Nhơn Hòa 1, Đức Hòa Thượng 04 Bình Thường

Hoàn Thành cách
ly sớm
 do người cách ly
tập trung xét
nghiệm âm tính

Đức Hòa

179

Nguyễn Thị Mỹ  Duyên

2014

Nữ

Việt Nam

0932129053

05/03/2021

Tiếp xúc
với người
đi về từ
Cẩm
Giàng, Hải
Dương

Việt Nam Long An Đức Hòa
Xã Đức Hòa
Hạ

Bình Tiền 2 05/03/2021 Tại Nhà

Bình tiền 2, Đức Hòa Hạ

04 Bình Thường

Hoàn Thành cách
ly sớm
 do người cách ly
tập trung xét
nghiệm âm tính

Đức Hòa

180

Huỳnh Thị Tuyết  Hoa

2014

Nữ

Việt Nam

0909182445

05/03/2021

Tiếp xúc
với người
đi về từ
Cẩm
Giàng, Hải
Dương

Việt Nam Long An Đức Hòa
Xã Đức Hòa
Thượng

Bình Hữu 2 05/03/2021 Tại Nhà Bình Hữu 2, Đức Hòa Thượng 04 Bình Thường

Hoàn Thành cách
ly sớm
 do người cách ly
tập trung xét
nghiệm âm tính

Đức Hòa

181

Dương Gia  Huy

2014

Nam

Việt Nam

0928628263

05/03/2021

Tiếp xúc
với người
đi về từ
Cẩm
Giàng, Hải
Dương

Việt Nam Long An Đức Hòa
Xã Đức Hòa
Thượng

Bình Hữu 1 05/03/2021 Tại Nhà Bình Hữu 1, Đức Hòa Thượng 04 Bình Thường

Hoàn Thành cách
ly sớm
 do người cách ly
tập trung xét
nghiệm âm tính

Đức Hòa

182

Trần Lê Duy  Khang

2014

Nam

Việt Nam

0797908261

05/03/2021

Tiếp xúc
với người
đi về từ
Cẩm
Giàng, Hải
Dương

Việt Nam Long An Đức Hòa
Xã Đức Hòa
Thượng

Bình Hữu 2 05/03/2021 Tại Nhà Bình Hữu 2, Đức Hòa Thượng 04 Bình Thường

Hoàn Thành cách
ly sớm
 do người cách ly
tập trung xét
nghiệm âm tính

Đức Hòa

183

Trần Thị Kim  Khanh

2014

Nữ

Việt Nam

0369403415

05/03/2021

Tiếp xúc
với người
đi về từ
Cẩm
Giàng, Hải
Dương

Việt Nam Long An Đức Hòa
Xã Đức Hòa
Thượng

Bình Hữu 2 05/03/2021 Tại Nhà Bình Hữu 2, Đức Hòa Thượng 04 Bình Thường

Hoàn Thành cách
ly sớm
 do người cách ly
tập trung xét
nghiệm âm tính

Đức Hòa

184

Nguyễn Tuấn  Khương

2014

Nam

Việt Nam

0779991579

05/03/2021

Tiếp xúc
với người
đi về từ
Cẩm
Giàng, Hải
Dương

Việt Nam Long An Đức Hòa
Xã Đức Hòa
Thượng

Bình Hữu 2 05/03/2021 Tại Nhà Bình Hữu 2, Đức Hòa Thượng 04 Bình Thường

Hoàn Thành cách
ly sớm
 do người cách ly
tập trung xét
nghiệm âm tính

Đức Hòa

185

Huỳnh Mai Thiên  Kim

2014

Nữ

Việt Nam

0349773940

05/03/2021

Tiếp xúc
với người
đi về từ
Cẩm
Giàng, Hải
Dương

Việt Nam Long An Đức Hòa
Thị trấn Đức
Hòa

Khu phố 5 05/03/2021 Tại Nhà

Khu Phố 5, Thị Trấn Đức Hòa

04 Bình Thường

Hoàn Thành cách
ly sớm
 do người cách ly
tập trung xét
nghiệm âm tính

Đức Hòa

186

Đỗ Phú  Lộc

2014

Nam

Việt Nam

0933544801

05/03/2021

Tiếp xúc
với người
đi về từ
Cẩm
Giàng, Hải
Dương

Việt Nam Long An Đức Hòa
Xã Đức Hòa
Thượng

Bình Hữu 1 05/03/2021 Tại Nhà Bình Hữu 1, Đức Hòa Thượng 04 Bình Thường

Hoàn Thành cách
ly sớm
 do người cách ly
tập trung xét
nghiệm âm tính

Đức Hòa

187

Đỗ Tuấn  Minh

2014

Nam

Việt Nam

0943053839

05/03/2021

Tiếp xúc
với người
đi về từ
Cẩm
Giàng, Hải
Dương

Việt Nam Long An Đức Hòa Đức Hòa Hạ Bình Tả 1 05/03/2021 Tại Nhà

Bình Tả 1, Đức Hòa Hạ

04 Bình Thường

Hoàn Thành cách
ly sớm
 do người cách ly
tập trung xét
nghiệm âm tính

Đức Hòa

188

Nguyễn Hoàng  Minh

2014

Nam

Việt Nam

0979396440

05/03/2021

Tiếp xúc
với người
đi về từ
Cẩm
Giàng, Hải
Dương

Việt Nam Long An Đức Hòa
Xã Đức Hòa
Thượng

Bình Hữu 1 05/03/2021 Tại Nhà Bình Hữu 1, Đức Hòa Thượng 04 Bình Thường

Hoàn Thành cách
ly sớm
 do người cách ly
tập trung xét
nghiệm âm tính

Đức Hòa



189

Dương Ngọc  Ngà

2014

Nữ

Việt Nam

0793727838

05/03/2021

Tiếp xúc
với người
đi về từ
Cẩm
Giàng, Hải
Dương

Việt Nam Long An Đức Hòa
Xã Đức Hòa
Hạ

Bình Tả 1 05/03/2021 Tại Nhà

Bình Tả 1, Đức Hòa Hạ

04 Bình Thường

Hoàn Thành cách
ly sớm
 do người cách ly
tập trung xét
nghiệm âm tính

Đức Hòa

190

Hồ Trọng  Nghĩa

2014

Nam

Việt Nam

0932260174

05/03/2021

Tiếp xúc
với người
đi về từ
Cẩm
Giàng, Hải
Dương

Việt Nam Long An Đức Hòa Đức Hòa Thượng Bình Hữu 2 05/03/2021 Tại Nhà Bình Hữu 2, Đức Hòa Thượng 04 Bình Thường

Hoàn Thành cách
ly sớm
 do người cách ly
tập trung xét
nghiệm âm tính

Đức Hòa

191

Lê Như  Ngọc

2014

Nữ

Việt Nam

0908361035

05/03/2021

Tiếp xúc
với người
đi về từ
Cẩm
Giàng, Hải
Dương

Việt Nam Long An Đức Hòa
Thị trấn Đức
Hòa

Khu phố 5 05/03/2021 Tại Nhà

Khu Phố 5, Thị Trấn Đức Hòa

04 Bình Thường

Hoàn Thành cách
ly sớm
 do người cách ly
tập trung xét
nghiệm âm tính

Đức Hòa

192

Phan Phương  Ngọc

2014

Nữ

Việt Nam

0903319021

05/03/2021

Tiếp xúc
với người
đi về từ
Cẩm
Giàng, Hải
Dương

Việt Nam Long An Đức Hòa
Xã Đức Hòa
Thượng

Bình Hữu 1 05/03/2021 Tại Nhà Bình Hữu 1, Đức Hòa Thượng 04 Bình Thường

Hoàn Thành cách
ly sớm
 do người cách ly
tập trung xét
nghiệm âm tính

Đức Hòa

193

Võ Văn  Phú

2014

Nam

Việt Nam

0908892087

05/03/2021

Tiếp xúc
với người
đi về từ
Cẩm
Giàng, Hải
Dương

Việt Nam Long An Đức Hòa
Xã Đức Hòa
Thượng

Bình Hữu 2 05/03/2021 Tại Nhà Bình Hữu 2, Đức Hòa Thượng 04 Bình Thường

Hoàn Thành cách
ly sớm
 do người cách ly
tập trung xét
nghiệm âm tính

Đức Hòa

194

Nguyễn Văn  Phúc

2014

Nam

Việt Nam

0907149755

05/03/2021

Tiếp xúc
với người
đi về từ
Cẩm
Giàng, Hải
Dương

Việt Nam Long An Đức Hòa
Thị trấn Đức
Hòa

Khu phố 5 05/03/2021 Tại Nhà

Khu Phố 5, Thị Trấn Đức Hòa

04 Bình Thường

Hoàn Thành cách
ly sớm
 do người cách ly
tập trung xét
nghiệm âm tính

Đức Hòa

195

Nguyễn Văn  Phước

2014

Nam

Việt Nam

0352853921

05/03/2021

Tiếp xúc
với người
đi về từ
Cẩm
Giàng, Hải
Dương

Việt Nam Long An Đức Hòa
Thị trấn Đức
Hòa

Khu phố 5 05/03/2021 Tại Nhà

Khu Phố 5, Thị Trấn Đức Hòa

04 Bình Thường

Hoàn Thành cách
ly sớm
 do người cách ly
tập trung xét
nghiệm âm tính

Đức Hòa

196

Nguyễn Thanh  Quang

2014

Nam

Việt Nam

0372718252

05/03/2021

Tiếp xúc
với người
đi về từ
Cẩm
Giàng, Hải
Dương

Việt Nam Long An Đức Hòa
Xã Đức Hòa
Hạ

Bình Tả 2 05/03/2021 Tại Nhà

Bình Tả 2, Đức Hòa Hạ

04 Bình Thường

Hoàn Thành cách
ly sớm
 do người cách ly
tập trung xét
nghiệm âm tính

Đức Hòa

197

Nguyễn Lê Minh  Tân

2014

Nam

Việt Nam

0939662891

05/03/2021

Tiếp xúc
với người
đi về từ
Cẩm
Giàng, Hải
Dương

Việt Nam Long An Đức Hòa
Xã Đức Hòa
Thượng

Bình Hữu 1 05/03/2021 Tại Nhà Bình Hữu 1, Đức Hòa Thượng 04 Bình Thường

Hoàn Thành cách
ly sớm
 do người cách ly
tập trung xét
nghiệm âm tính

Đức Hòa

198

Trương Quốc  Thái

2013

Nam

Việt Nam

0963783792

05/03/2021

Tiếp xúc
với người
đi về từ
Cẩm
Giàng, Hải
Dương

Việt Nam Long An Đức Hòa
Xã Đức Hòa
Thượng

Bình Hữu 2 05/03/2021 Tại Nhà Bình Hữu 2, Đức Hòa Thượng 04 Bình Thường

Hoàn Thành cách
ly sớm
 do người cách ly
tập trung xét
nghiệm âm tính

Đức Hòa

199

Trần Cao  Thắng

2014

Nam

Việt Nam

0909315206

05/03/2021

Tiếp xúc
với người
đi về từ
Cẩm
Giàng, Hải
Dương

Việt Nam Long An Đức Hòa Thị Trấn Đức Hòa Khu phố 5 05/03/2021 Tại Nhà

Khu Phố 5, Thị Trấn Đức Hòa

04 Bình Thường

Hoàn Thành cách
ly sớm
 do người cách ly
tập trung xét
nghiệm âm tính

Đức Hòa

200

Lê Thị Ngọc  Thảo

2014

Nữ

Việt Nam

0896969312

05/03/2021

Tiếp xúc
với người
đi về từ
Cẩm
Giàng, Hải
Dương

Việt Nam Long An Đức Hòa
Xã Đức Hòa
Thượng

Bình Hữu 1 05/03/2021 Tại Nhà Bình Hữu 1, Đức Hòa Thượng 04 Bình Thường

Hoàn Thành cách
ly sớm
 do người cách ly
tập trung xét
nghiệm âm tính

Đức Hòa

201

Hoàng Gia  Thịnh

2014

Nam

Việt Nam

0347262636

05/03/2021

Tiếp xúc
với người
đi về từ
Cẩm
Giàng, Hải
Dương

Việt Nam Long An Đức Hòa
Xã Đức Hòa
Thượng

Bình Hữu 1 05/03/2021 Tại Nhà Bình Hữu 1, Đức Hòa Thượng 04 Bình Thường

Hoàn Thành cách
ly sớm
 do người cách ly
tập trung xét
nghiệm âm tính

Đức Hòa

202

Nguyễn Minh  Thư

2014

Nữ

Việt Nam

0978755860

05/03/2021

Tiếp xúc
với người
đi về từ
Cẩm
Giàng, Hải
Dương

Việt Nam Long An Đức Hòa Thị Trấn Đức Hòa Khu phố 5 05/03/2021 Tại Nhà

Khu Phố 5, Thị Trấn Đức Hòa

04 Bình Thường

Hoàn Thành cách
ly sớm
 do người cách ly
tập trung xét
nghiệm âm tính

Đức Hòa

203

Tô Ngọc  Trâm

2014

Nữ

Việt Nam

0344862220

05/03/2021

Tiếp xúc
với người
đi về từ
Cẩm
Giàng, Hải
Dương

Việt Nam Long An Đức Hòa
Xã Đức Hòa
Đông

Ấp 1 05/03/2021 Tại Nhà

Ấp 01, Đức Hòa Đông

04 Bình Thường

Hoàn Thành cách
ly sớm
 do người cách ly
tập trung xét
nghiệm âm tính

Đức Hòa

204

Ngô Minh  Trọng

2013

Nam

Việt Nam

0359913924

05/03/2021

Tiếp xúc
với người
đi về từ
Cẩm
Giàng, Hải
Dương

Việt Nam Long An Đức Hòa
Xã Đức Hòa
Thượng

Bình Hữu 2 05/03/2021 Tại Nhà Bình Hữu 2, Đức Hòa Thượng 04 Bình Thường

Hoàn Thành cách
ly sớm
 do người cách ly
tập trung xét
nghiệm âm tính

Đức Hòa

205

Nguyễn Thị Mộng  Tuyền

2014

Nữ

Việt Nam

0348203875

05/03/2021

Tiếp xúc
với người
đi về từ
Cẩm
Giàng, Hải
Dương

Việt Nam Long An Đức Hòa
Thị trấn Đức
Hòa

Khu phố 5 05/03/2021 Tại Nhà

Khu Phố 5, Thị Trấn Đức Hòa

04 Bình Thường

Hoàn Thành cách
ly sớm
 do người cách ly
tập trung xét
nghiệm âm tính

Đức Hòa

206

Cho Quốc  Việt

2014

Nam

Việt Nam

0354460818

05/03/2021

Tiếp xúc
với người
đi về từ
Cẩm
Giàng, Hải
Dương

Việt Nam Long An Đức Hòa
Thị trấn Đức
Hòa

Khu phố 5 05/03/2021 Tại Nhà

Khu Phố 5, Thị Trấn Đức Hòa

04 Bình Thường

Hoàn Thành cách
ly sớm
 do người cách ly
tập trung xét
nghiệm âm tính

Đức Hòa

207

Lê Vy

2014

Nữ

Việt Nam

0908361035

05/03/2021

Tiếp xúc
với người
đi về từ
Cẩm
Giàng, Hải
Dương

Việt Nam Long An Đức Hòa
Thị trấn Đức
Hòa

Khu phố 5 05/03/2021 Tại Nhà

Khu Phố 5, Thị Trấn Đức Hòa

04 Bình Thường

Hoàn Thành cách
ly sớm
 do người cách ly
tập trung xét
nghiệm âm tính

Đức Hòa

208

Nguyễn Ngọc Minh  Vy

2014

Nữ

Việt Nam

0795052579

05/03/2021

Tiếp xúc
với người
đi về từ
Cẩm
Giàng, Hải
Dương

Việt Nam Long An Đức Hòa Đức Hòa Thượng Bình Hữu 1 05/03/2021 Tại Nhà Bình Hữu 1, Đức Hòa Thượng 04 Bình Thường

Hoàn Thành cách
ly sớm
 do người cách ly
tập trung xét
nghiệm âm tính

Đức Hòa



209

Nguyễn Lê Yến  Vy

2014

Nữ

Việt Nam

0908828700

05/03/2021

Tiếp xúc
với người
đi về từ
Cẩm
Giàng, Hải
Dương

Việt Nam Long An Đức Hòa
Xã Đức Hòa
Thượng

Bình Hữu 2 05/03/2021 Tại Nhà Bình Hữu 2, Đức Hòa Thượng 04 Bình Thường

Hoàn Thành cách
ly sớm
 do người cách ly
tập trung xét
nghiệm âm tính

Đức Hòa

210

Lê Nguyễn Phi  Yến

2014

Nữ

Việt Nam

0972435889

05/03/2021

Tiếp xúc
với người
đi về từ
Cẩm
Giàng, Hải
Dương

Việt Nam Long An Đức Hòa Thị Trấn Đức Hòa Khu phố 5 05/03/2021 Tại Nhà

Khu Phố 5, Thị Trấn Đức Hòa

04 Bình Thường

Hoàn Thành cách
ly sớm
 do người cách ly
tập trung xét
nghiệm âm tính

Đức Hòa

211

Trần Nhất Linh Nam

Việt Nam

301131136 365111737

05/03/2021

Tiếp xúc
với người
đi về từ
Cẩm
Giàng, Hải
Dương

Việt Nam Long An Đức Hòa

Đức Hòa Hạ Bình Tả 01

05/03/2021 Tại Nhà

Tổ 6, Bình Tả 1, Đức Hòa Hạ

04 Bình Thường

Hoàn Thành cách
ly sớm
 do người cách ly
tập trung xét
nghiệm âm tính

Đức Hòa

212

Võ Thị Hồng Muội 1980 Nữ

Việt Nam

300982415 975217860

05/03/2021

Tiếp xúc
với người
đi về từ
Cẩm
Giàng, Hải
Dương

Việt Nam Long An Đức Hòa

Đức Hòa Đông Ấp 01

05/03/2021 Tại Nhà

Ấp 1- xã Đức Hòa Đông

04 Bình Thường

Hoàn Thành cách
ly sớm
 do người cách ly
tập trung xét
nghiệm âm tính

Đức Hòa

213 Lê Diễm My 1998 Nữ Việt Nam 381842254 10/03/2021

Tiếp xúc
với người
Trung
Quốc nhập
cảnh trái
phép
12/03/2021

Việt Nam Long An Đức Hòa Thị trấn Đức HòaKhu Vực 05 10/03/2021 Tại Nhà Khu Vực 05, Thị trấn Đức Hòa 14 Bình Thường Đức Hòa

214 Trương Thảo Nguyên 1996 Nữ Việt Nam 312365213 10/03/2021

Tiếp xúc
với người
Trung
Quốc nhập
cảnh trái
phép
12/03/2021

Việt Nam Long An Đức Hòa Thị trấn Đức HòaKhu Vực 05 10/03/2021 Tại Nhà Khu Vực 05, Thị trấn Đức Hòa 14 Bình Thường Đức Hòa

215

Nguyễn Thị Mỹ Linh

1986 Nữ Việt Nam

377740551

12/03/2021

Tiếp xúc
với người
Trung
Quốc nhập
cảnh trái
phép
12/03/2021

Trung quốc Long An Đức Hòa Đức Hòa Hạ Bình Tả 01 12/03/2021 tại nhà Bình Tả 01, Đức Hòa Hạ 14 Bình Thường Đức Hòa

216

Trương Ngọc Điệp

1961 Nữ Việt Nam

937591241

12/03/2021

Tiếp xúc
với người
Trung
Quốc nhập
cảnh trái
phép
12/03/2021

Trung quốc Long An Đức Hòa Đức Hòa Hạ Bình Tả 01 12/03/2021 tại nhà Bình Tả 01, Đức Hòa Hạ 14 Bình Thường Đức Hòa

217

Sơn Thanh Nam

2002 Nam Việt Nam

365369804

12/03/2021

Tiếp xúc
gần với
người đi về
từ Huyện
Cẩm
Giàng, tỉnh
Hải Dương

Việt Nam Long An Đức Hòa Đức Hòa Hạ Bình Tiền 01 13/03/2021 Tại Nhà Bình Tiền 01, Đức Hòa Hạ 14 Bình Thường Đức Hòa

218

Danh Thị Pu

2003 Nữ Việt Nam

365369804

12/03/2021

Tiếp xúc
gần với
người đi về
từ Huyện
Cẩm
Giàng, tỉnh
Hải Dương

Việt Nam Long An Đức Hòa Đức Hòa Hạ Bình Tiền 01 13/03/2021 Tại Nhà Bình Tiền 01, Đức Hòa Hạ 14 Bình Thường Đức Hòa

219

Lê Thị Anh Thơ

2019 Nữ Việt Nam

399100532

12/03/2021

Tiếp xúc
gần với
người đi về
từ Huyện
Cẩm
Giàng, tỉnh
Hải Dương

Việt Nam Long An Đức Hòa Đức Hòa Hạ Bình Tiền 01 13/03/2021 Tại Nhà Bình Tiền 01, Đức Hòa Hạ 14 Bình Thường Đức Hòa

220

Sơn Thị Ánh Nguyệt

1994 Nữ Việt Nam

399100532

12/03/2021

Tiếp xúc
gần với
người đi về
từ Huyện
Cẩm
Giàng, tỉnh
Hải Dương

Việt Nam Long An Đức Hòa Đức Hòa Hạ Bình Tiền 01 13/03/2021 Tại Nhà Bình Tiền 01, Đức Hòa Hạ 14 Bình Thường Đức Hòa

221 Mai Nguyễn Tuệ Lâm 2019 Nữ Việt Nam 15/03/2021

An Đức,
huyện Ninh
Giang, tỉnh
Hải Dương

Việt Nam Long An Đức Hòa Đức Lập Hạ Ấp Chánh 15/03/2021 Tại Nhà Ấp Chánh, Đức Lập Hạ 14 Bình Thường Đức Hòa

222 Nguyễn Thị Làn 1987 Nữ Việt Nam 030187004096 0368550388 15/03/2021

An Đức,
huyện Ninh
Giang, tỉnh
Hải Dương

Việt Nam Long An Đức Hòa Đức Lập Hạ Ấp Chánh 15/03/2021 Tại Nhà Ấp Chánh, Đức Lập Hạ 14 Bình Thường Đức Hòa

223 Lê Văn Ửng 1963 Nam Việt Nam 0967096718 28/12/2020 Tiếp xúc với người về từ Thái Lan Thái Lan  Long An Đức Huệ  Mỹ Quý Tây  Ấp 4 01/01/2021 Tại nhà  Ấp 4-MQT  >14 BT 10/01/2021 Đức Huệ
224 Trần Thị Tiếp 1963 Nữ  Việt Nam 28/12/2020 Tiếp xúc với người về từ Thái Lan Thái Lan  Long An Đức Huệ  Mỹ Quý Tây  Ấp 4 01/01/2021 Tại nhà  Ấp 4-MQT  >14 BT 10/01/2021 Đức Huệ
225 Lê Văn Thửng 1982 Nam Việt Nam 0972788222 28/12/2020 Tiếp xúc với người về từ Thái Lan Thái Lan  Long An Đức Huệ  Mỹ Quý Tây  Ấp 4 01/01/2021 Tại nhà  Ấp 4-MQT  >14 BT 10/01/2021 Đức Huệ
226 Nguyễn Thị Hồng Phới  1985 Nữ  Việt Nam 28/12/2020 Tiếp xúc với người về từ Thái Lan Thái Lan  Long An Đức Huệ  Mỹ Quý Tây  Ấp 4 01/01/2021 Tại nhà  Ấp 4-MQT  >14 BT 10/01/2021 Đức Huệ
227 Lê Nguyễn Bảo Trân  2007 Nữ  Việt Nam 28/12/2020 Tiếp xúc với người về từ Thái Lan Thái Lan  Long An Đức Huệ  Mỹ Quý Tây  Ấp 4 01/01/2021 Tại nhà  Ấp 4-MQT  >14 BT 10/01/2021 Đức Huệ
228 Lê Nguyễn Bảo Trâm  2008 Nữ  Việt Nam 28/12/2020 Tiếp xúc với người về từ Thái Lan Thái Lan  Long An Đức Huệ  Mỹ Quý Tây  Ấp 4 01/01/2021 Tại nhà  Ấp 4-MQT  >14 BT 10/01/2021 Đức Huệ
229 Lê Nguyễn Bảo Thi 2015 Nữ  Việt Nam 28/12/2020 Tiếp xúc với người về từ Thái Lan Thái Lan  Long An Đức Huệ  Mỹ Quý Tây  Ấp 4 01/01/2021 Tại nhà  Ấp 4-MQT  >14 BT 10/01/2021 Đức Huệ
230 Lê Minh Tri 2015 Nam Việt Nam 28/12/2020 Tiếp xúc với người về từ Thái Lan Thái Lan  Long An Đức Huệ  Mỹ Quý Tây  Ấp 4 01/01/2021 Tại nhà  Ấp 4-MQT  >14 BT 10/01/2021 Đức Huệ
231 Trần Văn Rước 1961 Nam Việt Nam 28/12/2020 Tiếp xúc với người về từ Thái Lan Thái Lan  Long An Đức Huệ  Mỹ Quý Tây  Ấp 4 01/01/2021 Tại nhà  Ấp 4-MQT  >14 BT 10/01/2021 Đức Huệ
232 Trần Văn Mai 1977 Nam Việt Nam 28/12/2020 Tiếp xúc với người về từ Thái Lan Thái Lan  Long An Đức Huệ  Mỹ Quý Tây  Ấp 4 01/01/2021 Tại nhà  Ấp 4-MQT  >14 BT 10/01/2021 Đức Huệ
233 Nguyễn Thị Chuỗi 1982 Nữ  Việt Nam 28/12/2020 Tiếp xúc với người về từ Thái Lan Thái Lan  Long An Đức Huệ  Mỹ Quý Tây  Ấp 4 01/01/2021 Tại nhà  Ấp 4-MQT  >14 BT 10/01/2021 Đức Huệ
234 Trần Thiị Thúy An 2004 Nữ  Việt Nam 28/12/2020 Tiếp xúc với người về từ Thái Lan Thái Lan  Long An Đức Huệ  Mỹ Quý Tây  Ấp 4 01/01/2021 Tại nhà  Ấp 4-MQT  >14 BT 10/01/2021 Đức Huệ
235 Trần Tấn An 2011 Nam Việt Nam 28/12/2020 Tiếp xúc với người về từ Thái Lan Thái Lan  Long An Đức Huệ  Mỹ Quý Tây  Ấp 4 01/01/2021 Tại nhà  Ấp 4-MQT  >14 BT 10/01/2021 Đức Huệ
236 Lâm Minh Dũng 1988 Nam Việt Nam 28/12/2020 Tiếp xúc với người về từ Thái Lan Thái Lan  Long An Đức Huệ  Mỹ Quý Tây  Ấp 4 01/01/2021 Tại nhà  Ấp 4-MQT  >14 BT 10/01/2021 Đức Huệ
237 Nguyễn Văn Danh 1968 Nam Việt Nam 28/12/2020 Tiếp xúc với người về từ Thái Lan Thái Lan  Long An Đức Huệ  Mỹ Thạnh Tây  Vinh  01/01/2021 Tại nhà  Vinh -MTT >14 BT 10/01/2021 Đức Huệ
238 Lê Thị Hồng 1970 Nữ Việt Nam 28/12/2020 Tiếp xúc với người về từ Thái Lan Thái Lan  Long An Đức Huệ  Mỹ Thạnh Tây  Vinh  01/01/2021 Tại nhà  Vinh -MTT >14 BT 10/01/2021 Đức Huệ
239 Nguyễn Tiêu Kiếm 2000 Nam Việt Nam 28/12/2020 Tiếp xúc với người về từ Thái Lan Thái Lan  Long An Đức Huệ  Mỹ Thạnh Tây  Vinh  01/01/2021 Tại nhà  Vinh -MTT >14 BT 10/01/2021 Đức Huệ
240 Lê Thị Hiền 1984 Nữ  Việt Nam 0379720019 02/01/2021 Tiếp xúc với người về từ Thái Lan Thái Lan  Long An Đức Huệ  Mỹ Quý Đông Ấp 6 02/01/2021 Tại nhà  Ấp 6-MQĐ  >14 BT 16/01/2021 Đức Huệ
241 Mai Minh Triết 2007 Nam Việt Nam 02/01/2021 Tiếp xúc với người về từ Thái Lan Thái Lan  Long An Đức Huệ  Mỹ Quý Đông Ấp 6 02/01/2021 Tại nhà  Ấp 6-MQĐ  >14 BT 16/01/2021 Đức Huệ
242 Phạm Đức Chức  1964 Nam  Việt Nam  301222617 0343714253 16/01/2021 Huyện Gia Lộc tỉnh Hải Dương Việt Nam Long An Đức Huệ  Bình Hòa Hưng  Ấp 2  29/01/2021 tại nhà  Ấp 2 -BHH >14 Bình thường 30/01/2021 Đức Huệ
243 Vũ Thị Thoi  1968 Nữ  Việt Nam  301222586 0352587633 16/01/2021 Huyện Gia Lộc tỉnh Hải Dương Việt Nam Long An Đức Huệ  Bình Hòa Hưng  Ấp 2  29/01/2021 tại nhà  Ấp 2 -BHH >14 Bình thường 30/01/2021 Đức Huệ
244 Nguyễn Văn Chuyển 1955 Nam Việt Nam  309923711 17/01/2021 Huyện Gia Lộc tỉnh Hải Dương Việt Nam Long An Đức Huệ  Bình Hòa Hưng  Ấp 2  29/01/2021 tại nhà  Ấp 2 -BHH >14 Bình thường 31/01/2021 Đức Huệ
245 Nguyễn Thị Toan 1963 Nữ  Việt Nam  300923788 17/01/2021 Huyện Gia Lộc tỉnh Hải Dương Việt Nam Long An Đức Huệ  Bình Hòa Hưng  Ấp 2  29/01/2021 tại nhà  Ấp 2 -BHH >14 Bình thường 31/01/2021 Đức Huệ
246 Nguyễn Thị Hải 1967 Nữ  Việt Nam  22/01/2021 Huyện Gia Lộc tỉnh Hải Dương Việt Nam Long An Đức Huệ  Bình Hòa Hưng  Ấp 2  29/01/2021 tại nhà  Ấp 2 -Bình Hòa Hưng >14 Bình thường 05/02/2021 Đức Huệ



247 Vũ Quốc Tuấn 1993 Nam Việt Nam  22/01/2021 Huyện Gia Lộc tỉnh Hải Dương Việt Nam Long An Đức Huệ  Bình Hòa Hưng  Ấp 2  29/01/2021 tại nhà  Ấp 2 -Bình Hòa Hưng >14 Bình thường 05/02/2021 Đức Huệ
248 Lê Văn Hải 1964 Nam Việt Nam  0981086342 29/01/2021 Huyện Gia Lộc tỉnh Hải Dương Việt Nam Long An Đức Huệ  Bình Hòa Hưng  Ấp 2  29/01/2021 tại nhà  Ấp 2 -Bình Hòa Hưng >14 Bình thường 12/02/2021 Đức Huệ
249 Nguyễn Thị Hiền 1966 Nữ  Việt Nam  030166001690 0981086342 29/01/2021 Huyện Gia Lộc tỉnh Hải Dương Việt Nam Long An Đức Huệ  Bình Hòa Hưng  Ấp 2  29/01/2021 tại nhà  Ấp 2 -Bình Hòa Hưng >14 Bình thường 12/02/2021 Đức Huệ
250 Lê Duy Khánh 2000 Nam Việt Nam  0981086342 29/01/2021 Huyện Gia Lộc tỉnh Hải Dương Việt Nam Long An Đức Huệ  Bình Hòa Hưng  Ấp 2  29/01/2021 tại nhà  Ấp 2 -Bình Hòa Hưng >14 Bình thường 12/02/2021 Đức Huệ
251 Nguyễn Tuấn Anh 1980 Nam  Việt Nam 0933910759 29/01/2021 Tp Cao Lãnh - Đồng Tháp Việt Nam  Long An  Đức Huệ  Mỹ Quý Đông  Ấp 4 30/01/2021 Tại nhà  Ấp 4-MQĐ >14 Bình thường  12/02/2021 Đức Huệ Đến trường Đại học Đồng Tháp có người tiếp xúc với ca (+) 
252 Mai Thị Tố Quyên 1985 Nữ  Việt Nam 301261244 0964302738 29/01/2021 Tp Cao Lãnh - Đồng Tháp Việt Nam  Long An  Đức Huệ  Mỹ Thạnh Đông Ấp 2 30/01/2021 Tại nhà  Ấp 4-MQĐ >14 Bình thường  12/02/2021 Đức Huệ Đến trường Đại học Đồng Tháp có người tiếp xúc với ca (+) 
253 Nguyễn Chí Hiếu 1986 Nam  Việt Nam 301173500 0382182024 29/01/2021 Tp Cao Lãnh - Đồng Tháp Việt Nam  Long An  Đức Huệ  Bình Hòa Nam  Ấp 1 30/01/2021 Tại nhà  Ấp 4-MQĐ >14 Bình thường  12/02/2021 Đức Huệ Đến trường Đại học Đồng Tháp có người tiếp xúc với ca (+) 

254 Huỳnh Nguyên Thảo Vy  1986 Nam  Việt Nam 301213843 0941667722 31/01/2021 Thủ Dầu Một -Bình Dương Việt Nam  Long An  Đức Huệ  TT Đông Thành  KP 3 01/02/2021 Tại nhà  KP3-TTĐT >14 Bình thường 

14/02/2021 Đức Huệ

F2 liên
quan ca
bệnh 1843
Thủ Dầu
Một- Bình
Dương

255 Nguyễn Văn Hùng  1974 Nam  Việt Nam 0979854385 01/02/2021 Thủ Dầu Một -Bình Dương Việt Nam  Long An  Đức Huệ  Bình Hòa Bắc  Tân Hòa  01/02/2021 Tại nhà  TH-BHB >14 Bình thường 

14/02/2021 Đức Huệ

F2 liên
quan ca
bệnh 1843
Thủ Dầu
Một- Bình
Dương

256 Lưu Thị Thúy An  2000 Nữ  Việt Nam 031715853 0964478065 01/02/2021 Thủ Dầu Một -Bình Dương Việt Nam  Long An  Đức Huệ  Mỹ Quý Đông  Ấp 6 01/02/2021 Tại nhà  Ấp 6-MQĐ >14 Bình thường 

14/02/2021 Đức Huệ

F2 liên
quan ca
bệnh 1843
Thủ Dầu
Một- Bình
Dương

257 Thân Thị Mận  2001 Nữ  Việt Nam 031715659 0988556591 01/02/2021 Thủ Dầu Một -Bình Dương Việt Nam  Long An  Đức Huệ  Mỹ Quý Đông  Ấp 5 01/02/2021 Tại nhà  Ấp 5-MQĐ >14 Bình thường 

14/02/2021 Đức Huệ

F2 liên
quan ca
bệnh 1843
Thủ Dầu
Một- Bình
Dương258 Nguyễn Văn Thiện 2001 Nam  VN 301715806 0377978117 06/02/2021 Phường Vĩnh Phú - TP Thuận An VN  Long An  Đức Huệ  Bình Hòa Hưng  Ấp 2 06/02/2021 Tại nhà  Ấp 2-BHH >14 BT 20/02/2021 Đức Huệ Về từ phường có ca Covid-19 ( +) 

259 Trần Quốc Thoại 1978 Nam Việt Nam 0983858286 15/1/2021 Long An Việt Nam Long An Thạnh Hóa Thị Trấn Khu phố 2 16/1/2021 Tại nhà KP2, Thị trấn Thạnh Hóa, huyện
Thạnh Hóa, LA >14 Bình thường Phục vụ KCL

LVTN có ca (+) Âm tính Thạnh Hóa

260 Nguyễn Ngọc Linh 1991 Nam Việt Nam 0985388334 15/1/2021 Long An Việt Nam Long An Thạnh Hóa Thị Trấn Khu phố 2 16/1/2021 Tại nhà KP2, Thị trấn Thạnh Hóa, huyện
Thạnh Hóa, LA >14 Bình thường Phục vụ KCL

LVTN có ca (+) Âm tính Thạnh Hóa

261 Nguyễn Hùng Mạnh 1989 Nam Việt Nam 0986448400 15/1/2021 Long An Việt Nam Long An Thạnh Hóa Thị Trấn Khu phố 2 16/1/2021 Tại nhà KP2, Thị trấn Thạnh Hóa, huyện
Thạnh Hóa, LA >14 Bình thường Phục vụ KCL

LVTN có ca (+) Âm tính Thạnh Hóa

262 Nguyễn Trọng Hiếu 1992 Nam Việt Nam 15/1/2021 Long An Việt Nam Long An Thạnh Hóa Thị Trấn Khu phố 3 16/1/2021 Tại nhà KP3, Thị trấn Thạnh Hóa, huyện
Thạnh Hóa, LA >14 Bình thường Phục vụ KCL

LVTN có ca (+) Âm tính Thạnh Hóa

263 Nguyễn Phước Lộc 1983 Nam Việt Nam 15/1/2021 Long An Việt Nam Long An Thạnh Hóa Thị Trấn Khu phố 2 16/1/2021 Tại nhà KP2, Thị trấn Thạnh Hóa, huyện
Thạnh Hóa, LA >14 Bình thường Phục vụ KCL

LVTN có ca (+) Âm tính Thạnh Hóa

264 Nguyễn Phi Thòn 1990 Nam Việt Nam 15/1/2021 Long An Việt Nam Long An Thạnh Hóa Thị Trấn Khu phố 3 16/1/2021 Tại nhà KP3, Thị trấn Thạnh Hóa, huyện
Thạnh Hóa, LA >14 Bình thường Phục vụ KCL

LVTN có ca (+) Âm tính Thạnh Hóa

265 Lê Nguyễn Thanh Bình 1995 Nam Việt Nam 15/1/2021 Long An Việt Nam Long An Thạnh Hóa Thị Trấn Khu phố 2 16/1/2021 Tại nhà KP2, Thị trấn Thạnh Hóa, huyện
Thạnh Hóa, LA >14 Bình thường Phục vụ KCL

LVTN có ca (+) Âm tính Thạnh Hóa

266 Nguyễn Khắc Phi 2001 Nam Việt Nam 15/1/2021 Long An Việt Nam Long An Thạnh Hóa Thị Trấn Khu phố 1 16/1/2021 Tại nhà KP1, Thị trấn Thạnh Hóa, huyện
Thạnh Hóa, LA >14 Bình thường Phục vụ KCL

LVTN có ca (+) Âm tính Thạnh Hóa

267 Nguyễn Tấn Phát 2001 Nam Việt Nam 15/1/2021 Long An Việt Nam Long An Thạnh Hóa Thị Trấn Khu phố 2 16/1/2021 Tại nhà KP2, Thị trấn Thạnh Hóa, huyện
Thạnh Hóa, LA >14 Bình thường Phục vụ KCL

LVTN có ca (+) Âm tính Thạnh Hóa

268 Phùng Tiến Sĩ 1987 Nam Việt Nam 15/1/2021 Long An Việt Nam Long An Thạnh Hóa Thị Trấn Khu phố 2 16/1/2021 Tại nhà KP2, Thị trấn Thạnh Hóa, huyện
Thạnh Hóa, LA >14 Bình thường Phục vụ KCL

LVTN có ca (+) Âm tính Thạnh Hóa

269 Nguyễn Quang Linh 2001 Nam Việt Nam 15/1/2021 Long An Việt Nam Long An Thạnh Hóa Thị Trấn Khu phố 3 16/1/2021 Tại nhà KP3, Thị trấn Thạnh Hóa, huyện
Thạnh Hóa, LA >14 Bình thường Phục vụ KCL

LVTN có ca (+) Âm tính Thạnh Hóa

270 Nguyễn Thành Sang 2000 Nam Việt Nam 15/1/2021 Long An Việt Nam Long An Thạnh Hóa Thị Trấn Khu phố 2 16/1/2021 Tại nhà KP2, Thị trấn Thạnh Hóa, huyện
Thạnh Hóa, LA >14 Bình thường Phục vụ KCL

LVTN có ca (+) Âm tính Thạnh Hóa

271 Huỳnh Thanh Phúc 1973 Nam Việt Nam 0917020373 15/1/2021 Long An Việt Nam Long An Thạnh Hóa Thuận Bình Đồn A 16/1/2021 Tại nhà Ấp Đồn A, xã Thuận Bình, huyện
Thạnh Hóa, LA >14 Bình thường Phục vụ KCL

LVTN có ca (+) Âm tính Thạnh Hóa

272 Nguyễn Tấn Lộc 1993 Nam Việt Nam 0972204969 15/1/2021 Long An Việt Nam Long An Thạnh Hóa Thuận Bình Đồn A 16/1/2021 Tại nhà Ấp Đồn A, xã Thuận Bình, huyện
Thạnh Hóa, LA >14 Bình thường Phục vụ KCL

LVTN có ca (+) Âm tính Thạnh Hóa

273 Phùng Duy Vĩnh 1985 Nam Việt Nam 15/1/2021 Long An Việt Nam Long An Thạnh Hóa Tân Hiệp 2 16/1/2021 Tại nhà Ấp 2, Xã Tân Hiệp, huyện Thạnh
Hóa, LA >14 Bình thường Phục vụ KCL

LVTN có ca (+) Âm tính Thạnh Hóa

274 Nguyễn Thị Diễm My 1993 Nữ Việt Nam 15/1/2021 Long An Việt Nam Long An Thạnh Hóa Tân Hiệp 2 16/1/2021 Tại nhà Ấp 2, Xã Tân Hiệp, huyện Thạnh
Hóa, LA >14 Bình thường Phục vụ KCL

LVTN có ca (+) Âm tính Thạnh Hóa

275 Lê Hoàng Dương 2001 Nam Việt Nam 15/1/2021 Long An Việt Nam Long An Thạnh Hóa Tân Hiệp 1 16/1/2021 Tại nhà Ấp 1, Xã Tân Hiệp, huyện Thạnh
Hóa, LA >14 Bình thường Phục vụ KCL

LVTN có ca (+) Âm tính Thạnh Hóa

276 Trương Minh Dương 1979 Nam Việt Nam 15/1/2021 Long An Việt Nam Long An Thạnh Hóa Tân Tây 3 16/1/2021 Tại nhà Ấp 3, Xã Tân Tây, huyện Thạnh
Hóa, LA >14 Bình thường Phục vụ KCL

LVTN có ca (+) Âm tính Thạnh Hóa

277 Bùi Ngọc Cẩn 1993 Nam Việt Nam 15/1/2021 Long An Việt Nam Long An Thạnh Hóa Tân Tây 3 16/1/2021 Tại nhà Ấp 3, Xã Tân Tây, huyện Thạnh
Hóa, LA >14 Bình thường Phục vụ KCL

LVTN có ca (+) Âm tính Thạnh Hóa

278 Nguyễn Quốc Cường 1992 Nam Việt Nam 0812772793 15/1/2021 Long An Việt Nam Long An Thạnh Hóa Tân Tây 1 16/1/2021 Tại nhà Ấp 1, Xã Tân Tây, huyện Thạnh
Hóa, LA >14 Bình thường Phục vụ KCL

LVTN có ca (+) Âm tính Thạnh Hóa

279 Trần Văn Bương 1966 Nam Việt Nam 0983995051 15/1/2021 Long An Việt Nam Long An Thạnh Hóa Thủy Tây 4 16/1/2021 Tại nhà Ấp 4, Xã Thủy Tây, huyện Thạnh
Hóa, LA >14 Bình thường Phục vụ KCL

LVTN có ca (+) Âm tính Thạnh Hóa

280 Trương Tấn Đạt 1997 Nam Việt Nam 15/1/2021 Long An Việt Nam Long An Thạnh Hóa Thị Trấn Khu phố 2 16/1/2021 Tại nhà KP2, Thị trấn Thạnh Hóa, huyện
Thạnh Hóa, LA >14 Bình thường Phục vụ KCL

LVTN có ca (+) Âm tính Thạnh Hóa

281 Trần Minh Tuấn 2000 Nam Việt Nam 15/1/2021 Long An Việt Nam Long An Thạnh Hóa Thủy Tây 1 16/1/2021 Tại nhà Ấp 1, Xã Thủy Tây, huyện Thạnh
Hóa, LA >14 Bình thường Phục vụ KCL

LVTN có ca (+) Âm tính Thạnh Hóa

282 Lý Quốc Bảo 1996 Nam Việt Nam 15/1/2021 Long An Việt Nam Long An Thạnh Hóa Thủy Tây 1 16/1/2021 Tại nhà Ấp 1, Xã Thủy Tây, huyện Thạnh
Hóa, LA >14 Bình thường Phục vụ KCL

LVTN có ca (+) Âm tính Thạnh Hóa

283 Nguyễn Khánh An 1999 Nam Việt Nam 15/1/2021 Long An Việt Nam Long An Thạnh Hóa Thủy Tây 1 16/1/2021 Tại nhà Ấp 1, Xã Thủy Tây, huyện Thạnh
Hóa, LA >14 Bình thường Phục vụ KCL

LVTN có ca (+) Âm tính Thạnh Hóa

284 Huỳnh Văn Kết 1986 Nam Việt Nam 15/1/2021 Long An Việt Nam Long An Thạnh Hóa Tân Đông 3 16/1/2021 Tại nhà Ấp 3, Xã Tân Đông, huyện Thạnh
Hóa, LA >14 Bình thường Phục vụ KCL

LVTN có ca (+) Âm tính Thạnh Hóa

285 Nguyễn văn Bé 1959 Nam Việt Nam 0942200650 15/1/2021 Long An Việt Nam Long An Thạnh Hóa Tân Đông 4 16/1/2021 Tại nhà Ấp 4, Xã Tân Đông, huyện Thạnh
Hóa, LA >14 Bình thường Phục vụ KCL

LVTN có ca (+) Âm tính Thạnh Hóa

286 Đoàn Văn Đen 1973 Nam Việt Nam 0949304059 15/1/2021 Long An Việt Nam Long An Thạnh Hóa Tân Đông 4 16/1/2021 Tại nhà Ấp 4, Xã Tân Đông, huyện Thạnh
Hóa, LA >14 Bình thường Phục vụ KCL

LVTN có ca (+) Âm tính Thạnh Hóa

287 Nguyễn Trọng Tuyền 1999 Nam Việt Nam 15/1/2021 Long An Việt Nam Long An Thạnh Hóa Tân Đông 4 16/1/2021 Tại nhà Ấp 4, Xã Tân Đông, huyện Thạnh
Hóa, LA >14 Bình thường Phục vụ KCL

LVTN có ca (+) Âm tính Thạnh Hóa

288 Lê Minh Qui  1988 Nam Việt Nam 15/1/2021 Long An Việt Nam Long An Thạnh Hóa Thạnh Phú Thạnh Lập 16/1/2021 Tại nhà Ấp Thạnh Lập, Xã Thạnh Phú,
huyện Thạnh Hóa, LA >14 Bình thường Phục vụ KCL

LVTN có ca (+) Âm tính Thạnh Hóa

289 Trần Văn Cu 1983 Nam Việt Nam 15/1/2021 Long An Việt Nam Long An Thạnh Hóa Thạnh Phú Cả Cỏ 16/1/2021 Tại nhà Ấp Cả Cỏ, Xã Thạnh Phú, huyện
Thạnh Hóa, LA >14 Bình thường Phục vụ KCL

LVTN có ca (+) Âm tính Thạnh Hóa

290 Lê Thanh Tùng 1992 Nam Việt Nam 0328160499 15/1/2021 Long An Việt Nam Long An Thạnh Hóa Thạnh Phước Cả Sáu 16/1/2021 Tại nhà Ấp Cả Sáu, Xã Thạnh Phước,
huyện Thạnh Hóa, LA >14 Bình thường Phục vụ KCL

LVTN có ca (+) Âm tính Thạnh Hóa

291 Nguyễn Thị Thúy Hằng 1973 Nữ Việt Nam 0828164091 15/1/2021 Long An Việt Nam Long An Thạnh Hóa Thạnh Phước Cả Sáu 16/1/2021 Tại nhà Ấp Cả Sáu, Xã Thạnh Phước,
huyện Thạnh Hóa, LA >14 Bình thường Phục vụ KCL

LVTN có ca (+) Âm tính Thạnh Hóa

292 Huỳnh Văn Tài 1991 Nam Việt Nam 15/1/2021 Long An Việt Nam Long An Thạnh Hóa Thạnh An 3 16/1/2021 Tại nhà Ấp 3, Xã Thạnh An, huyện Thạnh
Hóa, LA >14 Bình thường Phục vụ KCL

LVTN có ca (+) Âm tính Thạnh Hóa

293 Phạm Thị Mỹ Dung 1971 Nữ Việt Nam 15/1/2021 Long An Việt Nam Long An Thạnh Hóa Thuận Nghĩa
Hòa Nhơn Xuyên 16/1/2021 Tại nhà Ấp Nhơn Xuyên, Xã Thuận Nghĩa

Hòa, huyện Thạnh Hóa, LA >14 Bình thường Phục vụ KCL
LVTN có ca (+) Âm tính Thạnh Hóa

294 Nguyễn Minh Trí 2001 Nam Việt Nam 15/1/2021 Long An Việt Nam Long An Thạnh Hóa Thủy Đông Nước Trong 16/1/2021 Tại nhà Ấp Nước Trong, Xã Thủy Đông,
huyện Thạnh Hóa, LA >14 Bình thường Phục vụ KCL

LVTN có ca (+) Âm tính Thạnh Hóa



295 Phạm Minh Duẫn 1996 Nam Việt Nam 15/1/2021 Long An Việt Nam Long An Thạnh Hóa Thủy Đông Voi Đình 16/1/2021 Tại nhà Ấp Voi Đình, Xã Thủy Đông,
huyện Thạnh Hóa, LA >14 Bình thường Phục vụ KCL

LVTN có ca (+) Âm tính Thạnh Hóa

296 Nguyễn Thành Suốt 2001 Nam Việt Nam 15/1/2021 Long An Việt Nam Long An Thạnh Hóa Thuận Bình Ầp 61 16/1/2021 Tại đơn vị Đại đội Bộ binh huyện Thạnh Hóa,
tỉnh LA >14 Bình thường Phục vụ KCL

LVTN có ca (+) Âm tính Thạnh Hóa

297 Lê Hoàng Tuấn 2000 Nam Việt Nam 15/1/2021 Long An Việt Nam Long An Thạnh Hóa Thuận Bình Ầp 61 16/1/2021 Tại đơn vị Đại đội Bộ binh huyện Thạnh Hóa,
tỉnh LA >14 Bình thường Phục vụ KCL

LVTN có ca (+) Âm tính Thạnh Hóa

298 Võ Minh Mẫn 2001 Nam Việt Nam 15/1/2021 Long An Việt Nam Long An Thạnh Hóa Thuận Bình Ầp 61 16/1/2021 Tại đơn vị Đại đội Bộ binh huyện Thạnh Hóa,
tỉnh LA >14 Bình thường Phục vụ KCL

LVTN có ca (+) Âm tính Thạnh Hóa

299 Phan Ngọc Trường 2000 Nam Việt Nam 15/1/2021 Long An Việt Nam Long An Thạnh Hóa Thuận Bình Ầp 61 16/1/2021 Tại đơn vị Đại đội Bộ binh huyện Thạnh Hóa,
tỉnh LA >14 Bình thường Phục vụ KCL

LVTN có ca (+) Âm tính Thạnh Hóa

300 Phan Tường Duy 1998 Nam Việt Nam 15/1/2021 Long An Việt Nam Long An Thạnh Hóa Thuận Bình Ầp 61 16/1/2021 Tại đơn vị Đại đội Bộ binh huyện Thạnh Hóa,
tỉnh LA >14 Bình thường Phục vụ KCL

LVTN có ca (+) Âm tính Thạnh Hóa

301 Nguyễn Thành Đạt 1998 Nam Việt Nam 15/1/2021 Long An Việt Nam Long An Thạnh Hóa Thuận Bình Ầp 61 16/1/2021 Tại đơn vị Đại đội Bộ binh huyện Thạnh Hóa,
tỉnh LA >14 Bình thường Phục vụ KCL

LVTN có ca (+) Âm tính Thạnh Hóa

302 Lục Tiểu Linh Đồng 2001 Nam Việt Nam 15/1/2021 Long An Việt Nam Long An Thạnh Hóa Thuận Bình Ầp 61 16/1/2021 Tại đơn vị Đại đội Bộ binh huyện Thạnh Hóa,
tỉnh LA >14 Bình thường Phục vụ KCL

LVTN có ca (+) Âm tính Thạnh Hóa

303 Lê Hoàng Vũ 2001 Nam Việt Nam 15/1/2021 Long An Việt Nam Long An Thạnh Hóa Thuận Bình Ầp 61 16/1/2021 Tại đơn vị Đại đội Bộ binh huyện Thạnh Hóa,
tỉnh LA >14 Bình thường Phục vụ KCL

LVTN có ca (+) Âm tính Thạnh Hóa

304 Phạm Minh Chánh 2001 Nam Việt Nam 15/1/2021 Long An Việt Nam Long An Thạnh Hóa Thuận Bình Ầp 61 16/1/2021 Tại đơn vị Đại đội Bộ binh huyện Thạnh Hóa,
tỉnh LA >14 Bình thường Phục vụ KCL

LVTN có ca (+) Âm tính Thạnh Hóa

305 Trần Quốc Trung 1998 Nam Việt Nam 15/1/2021 Long An Việt Nam Long An Thạnh Hóa Thuận Bình Ầp 61 16/1/2021 Tại đơn vị Đại đội Bộ binh huyện Thạnh Hóa,
tỉnh LA >14 Bình thường Phục vụ KCL

LVTN có ca (+) Âm tính Thạnh Hóa

306 Trần Thành Minh 2001 Nam Việt Nam 15/1/2021 Long An Việt Nam Long An Thạnh Hóa Thuận Bình Ầp 61 16/1/2021 Tại đơn vị Đại đội Bộ binh huyện Thạnh Hóa,
tỉnh LA >14 Bình thường Phục vụ KCL

LVTN có ca (+) Âm tính Thạnh Hóa

307 Nguyễn Ngọc Anh Trọng 2000 Nam Việt Nam 15/1/2021 Long An Việt Nam Long An Thạnh Hóa Thuận Bình Ầp 61 16/1/2021 Tại đơn vị Đại đội Bộ binh huyện Thạnh Hóa,
tỉnh LA >14 Bình thường Phục vụ KCL

LVTN có ca (+) Âm tính Thạnh Hóa

308 Nguyễn Thanh Phương 1997 Nam Việt Nam 15/1/2021 Long An Việt Nam Long An Thạnh Hóa Thuận Bình Ầp 61 16/1/2021 Tại đơn vị Đại đội Bộ binh huyện Thạnh Hóa,
tỉnh LA >14 Bình thường Phục vụ KCL

LVTN có ca (+) Âm tính Thạnh Hóa

309 Hồ Giang Tử Dương 2000 Nam Việt Nam 15/1/2021 Long An Việt Nam Long An Thạnh Hóa Thuận Bình Ầp 61 16/1/2021 Tại đơn vị Đại đội Bộ binh huyện Thạnh Hóa,
tỉnh LA >14 Bình thường Phục vụ KCL

LVTN có ca (+) Âm tính Thạnh Hóa

310 Trần Nhĩ Khang 2000 Nam Việt Nam 15/1/2021 Long An Việt Nam Long An Thạnh Hóa Thuận Bình Ầp 61 16/1/2021 Tại đơn vị Đại đội Bộ binh huyện Thạnh Hóa,
tỉnh LA >14 Bình thường Phục vụ KCL

LVTN có ca (+) Âm tính Thạnh Hóa

311 Vũ Văn Thoái 1961 Nam Việt Nam 0939290476 26/1/2021 Hải Dương Việt Nam Long An Thạnh Hóa Tân Hiệp 2 29/1/2021 Tại nhà Ấp 2, xã Tân Hiệp, huyện Thạnh
Hóa, tỉnh LA >14 Bình thường

Từ ngày 22-26/1
đi chơi tại huyện
Kim Thành, tỉnh
Hải Dương

Thạnh Hóa

312 Nguyễn Khắc Ninh 3/12/1965Nam Việt Nam 017191080 0913539342 28/1/2021 TP HCM Việt Nam Long An Thạnh Hóa Thị Trấn KP 2 30/1/2021 Tại nhà Khu phố 2, Thị trấn Thạnh Hóa,
huyện Thạnh Hóa, tỉnh LA >14 Bình thường

Đi chung chuyến
bay VN 213 (có
ca + ở SG: BN số
1660)

(1/2): Âm
tính Thạnh Hóa

313 Vũ Thị Huệ 1968 Nữ Việt Nam 0334461032 28/1/2021 Hải Dương Việt Nam Long An Thạnh Hóa Tân Hiệp 1 31/1/2021 Tại nhà Ấp 1, xã Tân Hiệp, huyện Thạnh
Hóa, tỉnh LA >14 Bình thường

Đi chơi tại Xã
Thái Học, huyện
Bình Giang, tỉnh
Hải Dương

Thạnh Hóa

314 Vũ Thị Hoa 1967 Nữ Việt Nam 0363452294 28/1/2021 Hải Dương Việt Nam Long An Thạnh Hóa Tân Hiệp 1 31/1/2021 Tại nhà Ấp 1, xã Tân Hiệp, huyện Thạnh
Hóa, tỉnh LA >14 Bình thường

Đi chơi tại Xã
Thái Học, huyện
Bình Giang, tỉnh
Hải Dương

Thạnh Hóa

315 Như Thị Ngọc 1994 Nữ Việt Nam 0395695267 28/1/2021 Hải Dương Việt Nam Long An Thạnh Hóa Tân Hiệp 1 31/1/2021 Tại nhà Ấp 1, xã Tân Hiệp, huyện Thạnh
Hóa, tỉnh LA >14 Bình thường

Đi chơi tại Xã
Thái Học, huyện
Bình Giang, tỉnh
Hải Dương

Thạnh Hóa

316 Mạch Thọ Phú 1963 Nam Việt Nam 0973593688 1/2/2021 Việt Nam Long An Thạnh Hóa Thị Trấn KP 2 1/2/2021 Tại nhà Khu phố 2, Thị trấn Thạnh Hóa,
huyện Thạnh Hóa, tỉnh LA >14 Bình thường

Chung nhà với
ông Ninh (ông đi
chuyến bay có ca
nhiễm Covid)

Thạnh Hóa

317 Phạm Minh Đức 1991 Nam Việt Nam 396817391 1/2/2021 Việt Nam Long An Thạnh Hóa Thị Trấn KP 2 1/2/2021 Tại nhà Khu phố 2, Thị trấn Thạnh Hóa,
huyện Thạnh Hóa, tỉnh LA >14 Bình thường

Chung nhà với
ông Ninh (ông đi
chuyến bay có ca
nhiễm Covid)

Thạnh Hóa

318 Phạm Văn Tuấn 1967 Nam Việt Nam 0918362948 1/2/2021 Việt Nam Long An Thạnh Hóa Thị Trấn KP 2 1/2/2021 Tại nhà Khu phố 2, Thị trấn Thạnh Hóa,
huyện Thạnh Hóa, tỉnh LA >14 Bình thường

Chung nhà với
ông Ninh (ông đi
chuyến bay có ca
nhiễm Covid)

Thạnh Hóa

319 Nguyễn Quang Hiệp 1977 Nam Việt Nam 0961210159 1/2/2021 Việt Nam Long An Thạnh Hóa Thị Trấn KP 2 1/2/2021 Tại nhà Khu phố 2, Thị trấn Thạnh Hóa,
huyện Thạnh Hóa, tỉnh LA >14 Bình thường

Chung nhà với
ông Ninh (ông đi
chuyến bay có ca
nhiễm Covid)

Thạnh Hóa

320 Ngô Quang Thành 3/8/19
81 Nam Việt Nam 03008100743 0396639511 6/3/2021 Hải Dương Việt Nam Long An Thạnh Hóa Thủy Tây 2 6/3/2021 Tại nhà Ấp 2, Xã Thủy Tây, huyện Thạnh

Hóa, tỉnh LA > 14 Bình thường
Ngày 4/3: XN tại
BV Quân Y 7 có
KQ Âm tính

Thạnh Hóa

321 Võ Thị Phương 1995 Nữ Việt Nam 301527237 0705409011 31/01/2021 Bình
Dương Việt Nam Long An Tân Thạnh Tân Lập Kênh Nhà Thờ 31/01/2021 Tại nhà Kênh Nhà Thờ, Tân Lập, Tân Thạnh, Long An 14 Khỏe Thông báo khẩn

Sở y tế Bình
Dương

Tân Thạnh

322 Võ Văn Hùng 1961 Nam Việt Nam 0844844981 11.2.2021 TP. Hồ Chí
Minh Việt Nam Long An Tân Thạnh Hậu Thạnh Tây Phước Cường 12.2.2021 Tại nhà Phước Cường, Hậu Thạnh Tây 07 Bình Thường Tiếp xúc với F1

(TP. Hồ Chí
Minh)

Tân Thạnh

323 Lê Thị Sen 1960 Nữ Việt Nam 11.2.2021 TP. Hồ Chí
Minh Việt Nam Long An Tân Thạnh Hậu Thạnh Tây Phước Cường 12.2.2021 Tại nhà Phước Cường, Hậu Thạnh Tây 07 Bình Thường Tiếp xúc với F1

(TP. Hồ Chí
Minh)

Tân Thạnh

324 Võ Hữu Sơn  1985 Nam Việt Nam 11.2.2021 TP. Hồ Chí
Minh Việt Nam Long An Tân Thạnh Hậu Thạnh Tây Phước Cường 12.2.2021 Tại nhà Phước Cường, Hậu Thạnh Tây 07 Bình Thường Tiếp xúc với F1

(TP. Hồ Chí
Minh)

Tân Thạnh

325 Lê Thị Kim Loan 1990 Nữ Việt Nam 11.2.2021 TP. Hồ Chí
Minh Việt Nam Long An Tân Thạnh Hậu Thạnh Tây Phước Cường 12.2.2021 Tại nhà Phước Cường, Hậu Thạnh Tây 07 Bình Thường Tiếp xúc với F1

(TP. Hồ Chí
Minh)

Tân Thạnh

326 Lê Minh Kha 1987 Nam Việt Nam 11.2.2021 TP. Hồ Chí
Minh Việt Nam Long An Tân Thạnh Hậu Thạnh Tây Phước Cường 12.2.2021 Tại nhà Phước Cường, Hậu Thạnh Tây 07 Bình Thường Tiếp xúc với F1

(TP. Hồ Chí
Minh)

Tân Thạnh

327 Nguyễn Thị Lẹ 1988 Nữ Việt Nam 11.2.2021 TP. Hồ Chí
Minh Việt Nam Long An Tân Thạnh Hậu Thạnh Tây Phước Cường 12.2.2021 Tại nhà Phước Cường, Hậu Thạnh Tây 07 Bình Thường Tiếp xúc với F1

(TP. Hồ Chí
Minh)

Tân Thạnh

328 Trần Văn Cây 1966 Nam Việt Nam 11.2.2021 TP. Hồ Chí
Minh Việt Nam Long An Tân Thạnh Hậu Thạnh Tây Giồng Dung 12.2.2021 Tại nhà Giồng Dung, Hậu Thạnh Tây 07 Bình Thường Tiếp xúc với F1

(TP. Hồ Chí
Minh)

Tân Thạnh

329 Đặng Thị Út 1968 Nữ Việt Nam 11.2.2021 TP. Hồ Chí
Minh Việt Nam Long An Tân Thạnh Hậu Thạnh Tây Giồng Dung 12.2.2021 Tại nhà Giồng Dung, Hậu Thạnh Tây 07 Bình Thường Tiếp xúc với F1

(TP. Hồ Chí
Minh)

Tân Thạnh

330 Võ Hữu Trường 1982 Nam Việt Nam 11.2.2021 TP. Hồ Chí
Minh Việt Nam Long An Tân Thạnh Hậu Thạnh Tây Giồng Dung 12.2.2021 Tại nhà Giồng Dung, Hậu Thạnh Tây 07 Bình Thường Tiếp xúc với F1

(TP. Hồ Chí
Minh)

Tân Thạnh

331 Trần Thị Thanh Ngoan 1983 Nữ Việt Nam 11.2.2021 TP. Hồ Chí
Minh Việt Nam Long An Tân Thạnh Hậu Thạnh Tây Giồng Dung 12.2.2021 Tại nhà Giồng Dung, Hậu Thạnh Tây 07 Bình Thường Tiếp xúc với F1

(TP. Hồ Chí
Minh)

Tân Thạnh

332 Võ Thế Văn 2004 Nam Việt Nam 11.2.2021 TP. Hồ Chí
Minh Việt Nam Long An Tân Thạnh Hậu Thạnh Tây Giồng Dung 12.2.2021 Tại nhà Giồng Dung, Hậu Thạnh Tây 07 Bình Thường Tiếp xúc với F1

(TP. Hồ Chí
Minh)

Tân Thạnh

333 Nguyễn Thị Phúc 1982 Nữ Việt Nam 0848484321 20/01/2021 Long An Kiến Tường Thạnh Trị Ấp 1 20/01/2021 Tại nhà Ấp 1, Thạnh Trị, Kiến Tường,
Long An 14 Đang theo

dõi Kiến Tường

334 Nguyễn Văn Hạnh 1962 Nam Việt Nam 300061862 0345733595 20/01/2021 Long An Kiến Tường Thạnh Trị Ấp 1 20/01/2021 Tại nhà Ấp 1, Thạnh Trị, Kiến Tường,
Long An 14 Đang theo

dõi Kiến Tường



335 Nguyễn Văn Bình 1967 Nam Việt Nam 0915877247 20/01/2021 Long An Kiến Tường Bình Hiệp Tầm Đuông 20/01/2021 Tại nhà Tầm Đuông, Bình Hiệp, Kiến
Tường, Long An 14 Đang theo

dõi Kiến Tường

336 Phạm Thị Tho 1976 Nữ Việt Nam 300931814 0915877247 20/01/2021 Long An Kiến Tường Bình Hiệp Tầm Đuông 20/01/2021 Tại nhà Tầm Đuông, Bình Hiệp, Kiến
Tường, Long An 14 Đang theo

dõi Kiến Tường

337 Phạm Minh Nhựt 1996 Nam Việt Nam 301566222 0584957119 06/02/2021 Tp HCM Việt Nam Long An Kiến Tường Bình Hiệp Tầm Đuông 11/02/2021 Tại nhà Tầm Đuông, Bình Hiệp, Kiến
Tường, Long An 14 Bình thường Kiến Tường

338 Đoàn Phạm Trúc Thanh 1998 Nữ Việt Nam 301649518 0364688884 Tp HCM Việt Nam Long An Kiến Tường Phường 1 25, Nguyễn Thái Bình,
Khu phố 1 15/02/2021 Tại nhà 25, Nguyễn Thái Bình, Phường 1,

TX Kiến Tường, Long An 14
Hết đau
họng, không
sốt, không
khó thở

Kiến Tường

339 Lâm Tường Vy 1996 Nữ Việt Nam
301556885 0979352163

Tp HCM Việt Nam Long An
25, Nguyễn
Thái Bình,
Khu phố 1

Phường 1 48 Lê Lợi, Khu phố 2 15/02/2021 Tại nhà 25, Nguyễn Thái Bình, Phường 1,
TX Kiến Tường, Long An 14

Hết sổ mũi,
không sốt,
không khó
thở

Kiến Tường

340 Đào Ngọc Điền 1955 Nam Việt Nam 0966870442 27/01/2021 Hải Dương Việt Nam Long An Tân Hưng Hưng Hà Ấp Hà Long 30/1/2021 Cách ly tại
nhà

Ấp Hà Long , xã Hưng Hà, huyện
Tân Hưng, tỉnh Long An 14 Bình thường Hải Dương

(có lấy mẫu XN) Tân Hưng

341 Phạm Quốc Huy 1998 Nam Việt Nam 0399078686 30/01/2021 Hải Dương Việt Nam Long An Tân Hưng Hưng Hà Ấp Hà Thanh 30/1/2021 Cách ly tại
nhà

Ấp Hà Thanh, xã Hưng Hà, huyện
Tân Hưng, tỉnh Long An 14 Bình thường Hải Dương Tân Hưng

342 Phạm Chí Thành 1988 Nam Việt Nam 301814199 0374228551 30/01/2021 Hải Dương Việt Nam Long An Tân Hưng Thị Trấn Khu phố Rọc Chanh A 1/2/2021 Cách ly tại
nhà

Khu phố Rọc Chanh A, thị trấn Tân
Hưng, Tân Hưng, Long An 15 Bình thường Tân Hưng

343 Huỳnh Quốc Thịnh 2002 Nam Việt Nam 301846381 0335235971 02/02/2021

58 lê
Quang
Đạo, Quận
Nam Từ
Liêm, Hà
Nội

Việt Nam Long An Tân Hưng Hưng Điền B Gò Pháo 2/2/2021 Cách ly tại
nhà

Ấp Gò Pháo, xã Hưng Điền B,
huyện Tân Hưng, Long An 16 Bình thường Tân Hưng

344 Trần Văn Giáp 1978 Nam VN 24/1/2021

Thôn Ngân
lể,
Đồng Lạc,
Tam Sách,
Hải Dương

VN Long An Bến Lức Long Hiệp Khu Dân cư Phúc Long
ấp Lò Gạch 24/1/2021 cách ly

 tại nhà
Đường số 2 KDC Phúc Long
 Xã Long Hiệp Huyện Bến Lức 16 Bình thường >14 ngày Bình thường  Bến Lức

345 Ngô Văn Đức 1989 nam VN 151678980 0971443562 26/1/2021 Quãng Ninh VN Long An Bén Lức Thị Trấn KP3 26/1/2021 Cách ly
 tại nhà Kp3 Thị trấn Bến Lức 14 Bình thường >14 ngày Bến Lức

346 Bùi Hồng Đỏ 1980 Nam  Việt Nam 312049854 0365620848 28/01/2021

Ấp Cà Na
,An Bình,
Phú Giáo,
Bình
Dương

Việt Nam Long An Bến Lức Tân Bửu Ấp 1 29/01/2021 Cách ly tại
nhà

Nhà trọ Ông Hai Biểu,ấp 1, Tân
Bửu,Bếp Lức 14 Bình Thường >14 ngày Bến Lức

347 Trần Thị Kiều Trang  1983 Nữ   Việt Nam 311719930 0365620848 28/01/2021

Ấp Cà Na
,An Bình,
Phú Giáo,
Bình
Dương

Việt Nam Long An Bến Lức Tân Bửu Ấp 1 29/01/2021 Cách ly tại
nhà

Nhà trọ Ông Hai Biểu,ấp 1, Tân
Bửu,Bếp Lức 14 Bình Thường >14 ngày Bến Lức

348 Huỳnh Thị Mỹ Nhân 1995 Nữ Việt Nam 301542539 0395203479 29/01/2021 Hà Nội việt nam Long An Bến Lức Lương Hòa Ấp 7 30/1/2021 cách ly
 tại nhà

Âp 7, Xã Lương Hòa, Bến Lức,
Long An 14 Bình thường >14 ngày Âm Tính xn:3/2 Bến Lức

349 Kim Thị Sươn E 1988 Nữ Việt Nam 0984511031 9/2/2021 Tp.HCM Việt Nam Long An Bến Lức Tân Bửu 167 ấp 6 Xã Tân Bửu 10/2/2021 Tại nhà 167 ấp 6 Xã Tân Bửu 14 Bình thường >14 ngày Bến Lức
350 Đỗ Tuấn Thanh 1991 Nam Việt Nam 0979623840 9/2/2021 Tp.HCM Việt Nam Long An Bến Lức Tân Bửu 167 ấp 6 Xã Tân Bửu 10/2/2021 Tại nhà 167 ấp 6 Xã Tân Bửu 14 Bình thường >14 ngày Bến Lức

351 Phạm Thành Luân    1985 Nam Việt Nam 0899 742 164 17/2/2021 Hải Phòng
(txF1) Việt Nam Thái Bình Thái Thụy Thái Thượng Sơn Thọ1 17/2/2021

Tại nhà
(Tại tàu
được làm
hàng )

Cách ly trên Tàu Nam Khánh 99,
cảng Bourbon , kp6 TT Bến Lức ,
Long An

14 Bình thường >14 ngày Bến Lức

352

Lê Đức Thành

1985 Nam Việt Nam 0974 316 782 17/2/2021 Hải Phòng
(txF1) Việt Nam Thái Bình Thái Thụy Thụy Hải Quay Lang Đông 17/2/2021

Tại nhà
(Tại tàu
được làm
hàng )

Cách ly trên Tàu Nam Khánh 99,
cảng Bourbon , kp6 TT Bến Lức ,
Long An

14 Bình thường >14 ngày Bến Lức

353 Tạ Đình Hùng  1982 Nam Việt Nam 0979 357 523 17/2/2021 Hải Phòng
(txF1) Việt Nam Thái Bình Thái Thụy Thái Nguyên Bích Hòa 17/2/2021

Tại nhà
(Tại tàu
được làm
hàng )

Cách ly trên Tàu Nam Khánh 99,
cảng Bourbon , kp6 TT Bến Lức ,
Long An

14 Bình thường >14 ngày Bến Lức

354 Phạm Bảo Ngọc      1992 Nam Việt Nam 0963 527 928 17/2/2021 Hải Phòng
(txF1) Việt Nam Thái Bình Thái Thụy Diêm Điển Khu 4 17/2/2021

Tại nhà
(Tại tàu
được làm
hàng )

Cách ly trên Tàu Nam Khánh 99,
cảng Bourbon , kp6 TT Bến Lức ,
Long An

14 Bình thường >14 ngày Bến Lức

355 Tăng Minh Trọng      1990 Nam Việt Nam 0936 860 480 17/2/2021 Hải Phòng
(txF1) Việt Nam Thái Bình Thái Thụy Phúc Tiến Thái Phúc 17/2/2021

Tại nhà
(Tại tàu
được làm
hàng )

Cách ly trên Tàu Nam Khánh 99,
cảng Bourbon , kp6 TT Bến Lức ,
Long An

14 Bình thường >14 ngày Bến Lức

356 Phạm Văn Toản 1981 Nam Việt Nam 0385924405 17/2/2021 Hải Phòng
(txF1) Việt Nam Thái Bình Thái Thụy Thái Thượng Thôn Sơn Thọ 2 17/2/2021

Tại nhà
(Tại tàu
được làm
hàng )

Cách ly trên Tàu Nam Khánh 99,
cảng Bourbon , kp6 TT Bến Lức ,
Long An

14 Bình thường >14 ngày Bến Lức

357 Nguyễn Bá Điệp 1988 Nam Việt Nam 0976183111 17/2/2021 Hải Phòng
(txF1) Việt Nam Thái Bình Thái Thụy Diêm Điển Đội 3 17/2/2021

Tại nhà
(Tại tàu
được làm
hàng )

Cách ly trên Tàu Nam Khánh 99,
cảng Bourbon , kp6 TT Bến Lức ,
Long An

14 Bình thường >14 ngày Bến Lức

358 Lê Đức Ngọc 1951 Nam Việt Nam 0363828864 17/2/2021 Hải Phòng
(txF1) Việt Nam Thái Bình Thái Thụy Thủy Hải Quay Lang Đông 17/2/2021

Tại nhà
(Tại tàu
được làm
hàng )

Cách ly trên Tàu Nam Khánh 99,
cảng Bourbon , kp6 TT Bến Lức ,
Long An

14 Bình thường >14 ngày Bến Lức

359 Nguyễn Văn Chuyền 1982 Nam Việt Nam 0773365681 17/2/2021 Hải Phòng
(txF1) Việt Nam Nghệ An Quỳnh Lưu Quỳnh Lương Xóm 6 17/2/2021

Tại nhà
(Tại tàu
được làm
hàng )

Cách ly trên Tàu Nam Khánh 99,
cảng Bourbon , kp6 TT Bến Lức ,
Long An

14 Bình thường >14 ngày Bến Lức

360 Bùi Văn Tường 1965 Nam Việt Nam 0327616717 17/2/2021 Hải Phòng
(txF1) Việt Nam Thái Bình Thái Thụy Thụy Liên Xóm 10 17/2/2021

Tại nhà
(Tại tàu
được làm
hàng )

Cách ly trên Tàu Nam Khánh 99,
cảng Bourbon , kp6 TT Bến Lức ,
Long An

14 Bình thường >14 ngày Bến Lức

361 Trương Ngọc Hồng 1967 Nam Việt Nam 0388467385 17/2/2021 Hải Phòng
(txF1) Việt Nam Thanh Hóa Hoàng Hóa Hoàng Thanh 17/2/2021

Tại nhà
(Tại tàu
được làm
hàng )

Cách ly trên Tàu Nam Khánh 99,
cảng Bourbon , kp6 TT Bến Lức ,
Long An

14 Bình thường >14 ngày Bến Lức

362 Nguyễn Văn Khải 1991 Nam Việt Nam 0356285735 19/3/2021 Hải Dương Việt Nam Long An Bến Lức An Thạnh

 Công Ty TNHH Chinh
Long Long An ,Lô A2
và A3-1, Đường dọc
2,KCN PHú An Thạnh ,
Xã An Thạnh, Bến Lức
Long An

19/3/2021 Tại nhà  Ký Trúc xá Công Ty  Chinh Long HTCL Bình thường 1/4/2021 VN211 Bến Lức

363 Nguyễn Văn Toản 1988 Nam Việt Nam

0332267873

19/3/2021 Hải Dương Việt Nam Long An Bến Lức An Thạnh

 Công Ty TNHH Chinh
Long Long An ,Lô A2
và A3-1, Đường dọc
2,KCN PHú An Thạnh ,
Xã An Thạnh, Bến Lức
Long An

19/3/2021 Tại nhà  Ký Trúc xá Công Ty  Chinh Long HTCL Bình thường 1/4/2021 VN211 Bến Lức

364 Vũ Duy Tưởng 1943 Nam Việt Nam 18/3/2021 Hải Dương Việt Nam Long An Bến Lức Thạnh Đức Ấp 1 Xã Thạnh Đức,
Bến  Lức, Long An 18/3/2021 Tại nhà ấp 1 Thạnh Đức >14 ngày Bình thường >14 ngày 31/3/2021 VN 251 17E Bến Lức

365 Phạm Thị Thuận 1941 Nữ Việt Nam 18/3/2021 Hải Dương Việt Nam Long An Bến Lức Thạnh Đức Ấp 1 Xã Thạnh Đức,
Bến  Lức, Long An 18/3/2021 Tại nhà ấp 1 Thạnh Đức >14 ngày Bình thường >14 ngày 31/3/2021 VN 251 17D Bến Lức



366 Cao Thanh Ánh Nguyệt 1956 Nữ Việt Nam 310017825 0795083695 13/01/2021 Mỹ Long An Cần Giuộc Long An Ấp 4 26/3/2021 Tại nhà Ấp 4, xã Long An, huyện Cần
Giuộc

> 14 ngày Ổn Bệnh nhân từ Mỹ về xét nghiệm PCR dương tính ngày 27/01/2021, Ngày 25/02/2021 bệnh nhân khỏi bệnh bệnh nhân được chuyển về cách ly tại bệnh viện Phổi Đà Nẵng.  Ngày 09/3/2021 bệnh nhân được xét nghiệm cho kết quả tái dương tính, đến ngày 21,22,23,24/3/2021 cho kết quả âm tính.9/4/2021 31/3/2021 08/4/2021 Cần Giuộc

367 Trần Văn Nhạn 1983 Nam Việt Nam 301484784 0979827772 28/3/2021 Campuchia Campuchia Long An Vĩnh Hưng Hưng Điền A Ấp Tà Nu 28/3/2021 Tại nhà Ấp Tà Nu, Xã Hưng Điền A,
Huyện Vĩnh Hưng, Tỉnh Long An 14 Bình thường Tiếp xúc với người nước ngoài về11/4/2021 KhÔng KhÔng KhÔng Vĩnh Hưng

368 DEOMAMPO  GENTEROLA
RUEL 1966 Nam Philippines P5323515B 24/02/2021 Philippines Long An Bến Lức Nhựt Chánh

Công ty CỔ PHẦN
FOODTECH, Ấp 1 Nhựt
Chánh, Bến Lức, Long
An

30/3/2021 Tại  nhà Khách sạn Happy 2 12 Bình Thường Chuyên gia 12/4/2021
Đã điều trị Covid 19
tiếp tục cách ly theo
hình thức cách ly tại
nhà

Bến Lức

369 Nguyễn Nhật Huy 1995 Nam Việt Nam 0908876465 24/4/2021 Việt Nam Long An Cần Giuộc Đông Thạnh Ấp Nam 24/4/2021 Tại  nhà Ấp Bắc, xã Đông Thạnh, huyện
Cần Giuộc > 14 ngày Ổn

Phục vụ khu
cách ly tập trung
 huyện Đức Huệ

7/5/2021 Cần Giuộc

370 MISHRA SANTOSH KUMAR 1978 Nam Ấn Độ R7171382 3/4/2021 Ấn Độ Long An Bến Lức Long Hiệp
Công Ty Thép Việt
Thành, ấp Voi Lá ,Long
Hiệp. Bến Lức, Long An

23/4/2021 Tại  nhà KS Happy 1 15 Bình thường chuyên gia 6/5/2021
1/5/2021

Bến Lức 22E

371 Nguyễn Văn Tranh 1960 nam VN 300853962 982151879 28/04/2021

Thôn
Chanh xã
Nhân Mỹ
huyện Lý
Nhân Tỉnh
Hà Nam

VN Long An TP.Tân An An Vĩnh Ngãi Hòa Ngãi 28/04/2021 Tại  nhà Hòa ngãi 14 bình thường   11/05/2021 Tân An

372 Nguyễn Thị Hương 1970 Nữ Việt Nam 030170007008 0978832650 26/4/2021
BV K Tân
Triều Hải
Dương

Việt Nam Long An TPTA Khánh Hậu 1244 Quốc lộ 1 Quyết
Thắng 1 26/4/2021 Tại  nhà 1244 Quốc lộ 1 Quyết Thắng 1,

Khánh Hậu, TPTA, LA 17 Bình thường
ngày
10/5/21 âm
tính

Tân An

373 Huỳnh Ngọc Trúc 2000 Nữ Việt Nam 026031686 0901310419 29/4/2021 Tiếp xúc gần
F1 Long an Cần Giuộc Phước Lý Phước Lý 29/4/2021 Tại địa

phương
Ấp Phước Lý, xã Phước Lý, huyện
Cần Giuộc > 14 ngày Ổn

Tiếp xúc với F1
đi trên chuyến
bay VJ133

12/5/2021 Cần Giuộc

374 Tô Văn Đông 2002 Nam VN 0707020451 Long An Cần Đước Tân Chánh Đông Trung 11/5/2021 Taị nhà Ấp Đông Trung, xã Tân Chánh 04 Bình thường
Đã có quyết định
giải tỏa trường
hợp cách ly y tế
tại nhà

Cần Đước

375 Nguyễn Thị Mai 1988 Nữ Việt Nam 0899487648 27/4/2021 Long An Tân Hưng Vĩnh Châu B Ấp 4 1/5/2021 Cách ly tại
nhà

Ấp 4, xã Vĩnh Châu B, huyện Tân
Hưng, tỉnh Long An 9 Đang theo

dõi
Tiếp xúc với  F1
(VJ133) Tân Hưng

376 Lê Nguyễn Gia Khang 2016 Nam Việt Nam 27/4/2021 Long An Tân Hưng Vĩnh Châu B Ấp 4 1/5/2021 Cách ly tại
nhà

Ấp 4, xã Vĩnh Châu B, huyện Tân
Hưng, tỉnh Long An 9 Đang theo

dõi
Tiếp xúc với  F1
(VJ133) Tân Hưng

377 Lâm Thị Thùy Trang 1991 Nữ Việt Nam 0974780160 27/4/2021 Long An Tân Hưng Vĩnh Thạnh Ấp Cả Bát 1/5/2021 Cách ly tại
nhà

Ấp Cả Bát , xã Vĩnh Thạnh, huyện
Tân Hưng, tỉnh Long An 9 Đang theo

dõi
Tiếp xúc với  F1
(VJ133) Tân Hưng

378 Trần Hoài Tâm 1980 Nam Việt Nam 0914603958 27/4/2021 Long An Tân Hưng Gò Thuyền Thị Trấn 1/5/2021 Cách ly tại
nhà Gò Thuyền, Thị Trấn Tân Hưng 9 Đang theo

dõi
Tiếp xúc với  F1
(VJ133) Tân Hưng

379 Lương Thị Nguyệt Hằng 1987 Nữ Việt Nam 079187002118 0977333547 05/07/2021 Tiếp xúc
F1 Long an Cần Giuộc Phước Lại Ấp Lũy 05/07/2021 Tại địa

phương
Ấp Lũy, Phước Lại, huyện Cần
Giuộc 10 Ổn 20/5/2021 F1 âm tính 3 lần Cần Giuộc

380 Trần Thị Thu Hà Nữ 1994 Việt Nam 911111575 17/04/2021 Singapore Long An TPTA Phường 5 129 Trần Minh Châu,
KP. NHơn Hòa 1 02/05/2021 tại nhà 129 Trần Minh Châu, KP. NHơn

Hòa 1, phường 5, TPTA 14 Bình thường
đã cách ly tập
trung tại Tiểu
Đoàn 15-Sư
Đoàn 308

44331 05/5/21  kết quả âm tính  Tân An

381 Thái Thành Phước 1993 Nam Việt Nam C0252097 0817374863 21/4/2021 Long An Thạnh Hóa Tân Đông 1 1/5/2021 Tại nhà Ấp 1, xã Tân Đông, huyện Thạnh
Hóa, LA > 14 Bình thường

- Đã cách ly tại
KS Paracel Hotel
(Đà Nẵng) từ
ngày 7/4 đến 21/4
(XN 3 lần Âm
tính)
- Đi chung
chuyến bay
(VJ3613) và cách
ly chung KS với
BN 2899 (Hà
Nam)

14/5/2021 1/5/2021Âm tính Thạnh Hóa

382 Trần Việt Hải 1957 Nam Việt Nam 01/05/2021 Long An Kiến Tường Phường 1 62-Lê lợi- KP2 09/05/2021 Tại nhà 62-Lê lợi- KP2, Phường 1, Kiến
Tường 14 Đang theo

dõi Kiến Tường

383 Nguyễn Thị Kim Thoa 1963 Nữ Việt Nam 01/05/2021 Long An Kiến Tường Phường 1 62-Lê lợi- KP2 09/05/2021 Tại nhà 62-Lê lợi- KP2, Phường 1, Kiến
Tường 14 Đang theo

dõi Kiến Tường

384 Trần Thị phúc 1991 Nữ Việt Nam 01/05/2021 Long An Kiến Tường Phường 1 62-Lê lợi- KP3 09/05/2021 Tại nhà 62-Lê lợi- KP2, Phường 1, Kiến
Tường 14 Đang theo

dõi Kiến Tường

385 Trần Linh Phương 2019 Nữ Việt Nam 01/05/2021 Long An Kiến Tường Phường 1 62-Lê lợi- KP3 09/05/2021 Tại nhà 62-Lê lợi- KP2, Phường 1, Kiến
Tường 14 Đang theo

dõi Kiến Tường

386 Lê Hoàng Huy 2003 Nam Việt Nam 301824458 783545309 03.05.21 Long an TP Tân An Phường 6 316/4 QLộ 62 KP Bình
Cư 3 03/05/2021 Tại nhà 316/4 QLộ 62 KP Bình Cư 3 14 Bình thường có đi sapa, đối

tượng có nguy cơ 05/5/21 kết quả âm tính lần 106/5/21 kết quả âm tính lần 2Tân An

387 Nguyễn Thị Hương 1970 Nữ Việt Nam 030170007008 0978832650 26/4/2021
BV K Tân
Triều Hải
Dương

Việt Nam Long An TPTA Khánh Hậu 1244 Quốc lộ 1 Quyết
Thắng 1 26/4/2021 Cách ly

 tại nhà
1244 Quốc lộ 1 Quyết Thắng 1,
Khánh Hậu, TPTA, LA 21 Bình thường ngày 10/5/21 âm tính Tân An

388 Huỳnh Minh Thinh 1982 Nam Việt Nam 301057762 0906848088 03/05/2021 Long An Thủ Thừa Bình An C8/136 ấp Vàm Kinh 03/05/2021 Tại nhà C8/136 ấp Vàm Kinh, Bình An,
Thủ Thừa, Long An > 14 ngày Bình thường

Tiếp xúc gần với
LAWJIUNLYN
đang cách ly tập
trung tại KS
Happy 2

16/5/2021 Thủ Thừa

389 Nguyễn Thanh Phong 1995 Nam Việt Nam 301548995 0348303363 03/05/2021 Long An Thủ Thừa Nhị Thành ấp 7 03/05/2021 Tại công
ty

Khu công nghiệp Hòa Bình, ấp 7,
xã Nhị Thành, Thủ Thừa, Long An > 14 ngày Bình thường

Tiếp xúc với Law
Jiun Lyn hiện
đang cách ly tập
trung tại KS
Happy 2

16/5/2021 Thủ Thừa

390 Lý Sếch Phông 1992 Nữ Việt Nam 250829411 0356857492 03/05/2021 Long An Thủ Thừa Nhị Thành ấp 7 03/05/2021 Tại công
ty

Khu công nghiệp Hòa Bình, ấp 7,
xã Nhị Thành, Thủ Thừa, Long An > 14 ngày Bình thường

Tiếp xúc với Law
Jiun Lyn hiện
đang cách ly tập
trung tại KS
Happy 3

16/5/2021 Thủ Thừa

391 Lien Tsanchuing 1959 Nam Việt Nam 310069282 0961280459 03/05/2021 Long An Thủ Thừa Nhị Thành ấp 7 03/05/2021 Tại công
ty

Khu công nghiệp Hòa Bình, ấp 7,
xã Nhị Thành, Thủ Thừa, Long An > 14 ngày Bình thường

Tiếp xúc với Law
Jiun Lyn hiện
đang cách ly tập
trung tại KS
Happy 4

16/5/2021 Thủ Thừa

392 Nguyễn Đình Mỳ 1955 Nam Việt Nam 02/5/2021 Long An Cần Đước Tân Ân Ấp 2A 02/5/2021 Tại nhà Ấp 2A, Tân Ân, Cần Đước, Long
An >14 ngày Bình thường

Tiếp xúc gần với
Nguyễn Thị Yến
 đang được cách
ly tập trung tại
Vĩnh Hưng (đi
cùng chuyến bay
với hành khách
người Trung
Quốc dương tính
với Covid -19)

Hết ngày 16/5/2021 Cần Đước

393 Nguyễn Đình Tuấn 1976 Nam Việt Nam 02/5/2021 Long An Cần Đước Tân Ân Ấp 2A 02/5/2021 Tại nhà Ấp 2A, Tân Ân, Cần Đước, Long
An >14 ngày Bình thường

Tiếp xúc gần với
Nguyễn Thị Yến
 đang được cách
ly tập trung tại
Vĩnh Hưng (đi
cùng chuyến bay
với hành khách
người Trung
Quốc dương tính
với Covid -19)

Hết ngày 16/5/2021 Cần Đước



394 Mai Thị Nga 1980 Nữ Việt Nam 02/5/2021 Long An Cần Đước Tân Ân Ấp 2A 02/5/2021 Tại nhà Ấp 2A, Tân Ân, Cần Đước, Long
An >14 ngày Bình thường

Tiếp xúc gần với
Nguyễn Thị Yến
 đang được cách
ly tập trung tại
Vĩnh Hưng (đi
cùng chuyến bay
với hành khách
người Trung
Quốc dương tính
với Covid -19)

Hết ngày 16/5/2021 Cần Đước

395 Nguyễn Đình Hoàng 2001 Nam Việt Nam 02/5/2021 Long An Cần Đước Tân Ân Ấp 2A 02/5/2021 Tại nhà Ấp 2A, Tân Ân, Cần Đước, Long
An >14 ngày Bình thường

Tiếp xúc gần với
Nguyễn Thị Yến
 đang được cách
ly tập trung tại
Vĩnh Hưng (đi
cùng chuyến bay
với hành khách
người Trung
Quốc dương tính
với Covid -19)

Hết ngày 16/5/2021 Cần Đước

396 Nguyễn Đình Ngọc Qúy 2004 Nam Việt Nam 02/5/2021 Long An Cần Đước Tân Ân Ấp 2A 02/5/2021 Tại nhà Ấp 2A, Tân Ân, Cần Đước, Long
An >14 ngày Bình thường

Tiếp xúc gần với
Nguyễn Thị Yến
 đang được cách
ly tập trung tại
Vĩnh Hưng (đi
cùng chuyến bay
với hành khách
người Trung
Quốc dương tính
với Covid -19)

Hết ngày 16/5/2021 Cần Đước

397 Nguyễn Văn Hĩu 1987 Nam Việt Nam 0903030129 03/05/2021 Lý Nhân-
Hà Nam Việt Nam Long An Cần Giuộc Long Hậu Ấp 3 05/03/2021 Tại nhà Ấp 3, xã Long Hậu, Cần Giuộc > 14 ngày  Ổn Về Từ huyện Lý

Nhân- Hà Nam 16/5/2021 Cần Giuộc

398 Phan Văn Hiệu 1981 Nam Việt Nam 305081002392 0982760622 05/03/2021 Lý Nhân-
Hà Nam Việt Nam Long An Cần Giuộc Phước Lại Long Bào 05/03/2021 Tại nhà Ấp Long Bào, Xã Phước Lại,

huyện Cần Giuộc > 14 ngày  Ổn Về Từ huyện Lý
Nhân- Hà Nam 16/5/2021 Cần Giuộc

399 Trần Khuê Bảo Châu 1992 Nữ Việt Nam 301425142 0938577138 05/03/2021 TP Hội An-
Quảng
Nam

Việt Nam Long An Cần Giuộc Phước Lâm Phước Kế 05/03/2021 Tại nhà Ấp Phước Kế, Xã Phước Lâm,
huyện Cần Giuộc > 14 ngày  Ổn Về từ TP Hội An-

Quảng Nam 16/5/2021 Cần Giuộc

400 Mai Đức Oanh 1988 Nam Việt Nam 168279354 0377846261 02/05/2021 Hà Nam Việt Nam Long An Bến Lức Phước Lợi Ấp 4 02/05/2021 Tại nhà Nhà trọ Ngọc Điệp, Ấp 4, Phước
Lợi, Bến Lức, Long An 13 Bình thường H,An Lão

 Bình Lục, Hà
Nam

44331 Bến Lức

401 Lê Thị Thạo 1989 Nữ Việt Nam 0522733452 02/05/2021 Hà Nam Việt Nam Hà Nam Bến Lức Phước Lợi Ấp 4 02/05/2021 Tại nhà Nhà trọ Ngọc Điệp, Ấp 4, Phước
Lợi, Bến Lức, Long An 13 Bình thường H,An Lão

 Bình Lục, Hà
Nam

44331 Bến Lức

402 Mai Kiều Chinh 2014 Nữ Việt Nam 0377846261 02/05/2021 Hà Nam Việt Nam Hà Nam Bến Lức Phước Lợi Ấp 4 02/05/2021 Tại nhà Nhà trọ Ngọc Điệp, Ấp 4, Phước
Lợi, Bến Lức, Long An 13 Bình thường H,An Lão

 Bình Lục, Hà
Nam

44331 Bến Lức

403 XU QIN 1980 Nam Trung Quốc EH4676952 0913111921 20/4/2021 Quảng
Đông Trung Quốc Long an Cần Giuộc TT Cần Giuộc KP Tân Phước 11/5/2021 Tại địa phươngCông ty King Loi, KCN Tân Kim MR, TT Cần Giuộc> 7 ngày Ổn

Đã hoàn thành
 cách ly tập trung
ở Lạng Sơn

17/5/2021 Cần Giuộc

404 Lê Phúc Thịnh 1993 Nam Việt Nam 301477251 3/5/2021
Các điểm
du lịch
Tp. Đà Lạt

Đà Lạt Long An Bến Lức Nhựt Chánh ấp 5 KCC Thanh Yến 3/5/2021 Tại nhà Khu chung cư Thanh Yến, ấp 5 Xã
Nhựt Chánh 14 Bình thường

điểm du lịch có
BN Covid đi du
lịch qua

16/5/2021 Bến Lức

405 Đặng Thị Ngọc Hậu 1993 Nữ Việt Nam 3/5/2021
Các điểm
du lịch
Tp. Đà Lạt

Đà Lạt Long An Bến Lức Nhựt Chánh ấp 5 KCC Thanh Yến 3/5/2021 Tại nhà Khu chung cư Thanh Yến, ấp 5 Xã
Nhựt Chánh 14 Bình thường

điểm du lịch có
BN Covid đi du
lịch qua

16/5/2021 Bến Lức

406 Lê Gia Hân 2018 Nữ Việt Nam 3/5/2021
Các điểm
du lịch
Tp. Đà Lạt

Đà Lạt Long An Bến Lức Nhựt Chánh ấp 5 KCC Thanh Yến, 3/5/2021 Tại nhà Khu chung cư Thanh Yến, ấp 5 Xã
Nhựt Chánh 14 Bình thường

điểm du lịch có
BN Covid đi du
lịch qua

16/5/2021 Bến Lức

407 Nguyễn Quang Chiến 1977 Nam 125335453 3/5/2021

Thôn
Hương
Vinh,
 thị trấn
Gia Bình ,
huyện Gia
Bình

Bắc Ninh Long An Bến Lức Nhựt Chánh ấp 5 KCC Thanh Yến,
Đường số 11 7/5.2521 Tại nhà Khu chung cư Thanh Yến, ấp 5 Xã

Nhựt Chánh, Đường số 11 8 Bình thường đi về từ
tỉnh có dịch 20/5/2021 Bến Lức

408 Nguyễn Thị Thanh Ngân 1997 Nữ Việt Nam 301685358 0858982604 44319 Long An Thủ Thừa Bình Thạnh Bà Phổ 05/05/2021 Tại nhà Ấp Bà Phổ, Bình Thạnh, Thủ Thừa,
Long An > 14 Bình thường

Tiếp xúc gần với
ông Nguyễn
Hoàng Khanh
đang cách ly tập
trung

18/5/2021 Thủ Thừa

409 Lê Thị Ngọc Huỳnh 1995 Nữ Việt Nam B9928677 0945321212 44306 Nhật Bản Long An Thủ Thừa Tân Long Ấp 1 12/05/2021 Tại nhà Ấp 1, Tân Long, Thủ Thừa, Long
An > 7 Bình thường

Đi về từ Nhật
Bản, hoàn thành
cách ly tập trung
tại Đà Nẵng, về
Thủ Thừa ngày
12/5/2021

18/5/2021 Thủ Thừa

410 Nguyễn Hoàng Ân 1965 Nam Việt Nam 300374982 02723641992. 44320 Lào Cai Việt Nam Long An Bến Lức Mỹ Yên Ấp 1 04/05/2021 Tại nhà Ấp 1, Mỹ Yên, Bến lức, Long An 14 Bình thường 44333 Bến Lức
411 Nguyễn Thành Nam 2004 Nam Việt Nam 301874521 44320 Lào Cai Việt Nam Long An Bến Lức Mỹ Yên Ấp 1 04/05/2021 Tại nhà Ấp 1, Mỹ Yên, Bến lức, Long An 14 Bình thường 44333 Bến Lức
412 Nguyễn Thị Kim Xuân 1969 Nam Việt Nam 300663844 0782683625. 44320 Lào Cai Việt Nam Long An Bến Lức Mỹ Yên Ấp 1 04/05/2021 Tại nhà Ấp 1, Mỹ Yên, Bến lức, Long An 14 Bình thường 44333 Bến Lức
413 Nguyễn Anh Quân 2019 Nam Việt Nam 44320 Lào Cai Việt Nam Long An Bến Lức Mỹ Yên Ấp 1 04/05/2021 Tại nhà Ấp 1, Mỹ Yên, Bến lức, Long An 14 Bình thường 44333 Bến Lức
414 Nguyễn Thị Năm 1929 Nam Việt Nam 301373042 44320 Lào Cai Việt Nam Long An Bến Lức Mỹ Yên Ấp 1 04/05/2021 Tại nhà Ấp 1, Mỹ Yên, Bến lức, Long An 14 Bình thường 44333 Bến Lức
415 Huỳnh Vương Thông 1981 Nam Việt Nam 44321 Tx gần F1 Long An Bén Lức Thị trấn kp5 Thị trấn 05/05/2021 Tại nhà kp5 Thị trấn 14 Bình thường 44333 Bến Lức
416 Giang Tú Chi 1999 Nữ Việt Nam 44321 Tx gần F1 Long An Bén Lức Long Hiệp Voi lá Long Hiệp 05/05/2021 Tại nhà Voi lá Long Hiệp 14 Bình thường 44333 Bến Lức
417 Nguyễn Thị Tuyết Ngân 1998 Nữ Việt Nam 44321 Tx gần F1 Long An Bén Lức Thị trấn kp6 Thị trấn 05/05/2021 Tại nhà kp6 Thị trấn 14 Bình thường 44333 Bến Lức

418 Huỳnh Quốc Thuấn 1995 Nam Việt Nam 334787344 0985817422 04/05/2021 TP.HCM Việt Nam Long An Đức Hòa Hòa Khánh
Tây Hóc Thơm 2 05/05/2021 Tại nhà Hóc Thơm 2, Hòa Khánh Tây,Đức

Hòa 14 Bình Thường Tiếp xúc với F1
trên chuyến
VN113

Đức Hòa

419 Nguyễn Mỹ Dung 1957 Nữ Việt Nam 0937710038 05/05/2021 Tiếp xúc gần
F1 Long An Cần Giuộc Long An Ấp 4 05/05/2021 Tại nhà Ấp , Xã Long An, huyện Cần

Giuộc > 14 ngày Ổn 19/5/2021 Cần Giuộc

420 Nguyễn Hoàng Thanh Trân 2012 Nữ Việt Nam 0937710038 05/05/2021 Tiếp xúc gần
F1 Long An Cần Giuộc Long An Ấp 4 05/05/2021 Tại nhà Ấp , Xã Long An, huyện Cần

Giuộc > 14 ngày Ổn 19/5/2021 Cần Giuộc

421 Nguyễn Hoàng Thanh Trà 2011 Nữ Việt Nam 0937710038 05/05/2021 Tiếp xúc gần
F1 Long An Cần Giuộc Long An Ấp 4 05/05/2021 Tại nhà Ấp , Xã Long An, huyện Cần

Giuộc > 14 ngày Ổn 19/5/2021 Cần Giuộc

422 LIU RUMING 1973 Nam Trung Quốc EE2338191 21/04/2021 Hồ Nam Trung Quốc Long An Đức Hoà Đức Hoà Đông 5 13/05/2021 Tại công
ty

CT TNHH sản xuất khung in lụa
Phú Thắng >7 Bình thường

Thực hiện cách ly
tại nhà sau khi đã
hoàn thành cach
ly tập trung Đức Hòa

423 Đoàn Hải Đăng 1984 Nam Việt Nam 301159822 21/04//2021 Nhật Long An Đức Hòa An Ninh Tây An Thủy 13/05/2021 Tại Nhà An Thủy, An Ninh Tây >7 Bình thường

Thực hiện cách ly
tại nhà sau khi đã
hoàn thành cach
ly tập trung Đức Hòa

424 Phạm Hồng Ân 1992 Nam Việt Nam 399579919 20/04/2021 Nhật Long An Đức Hòa Thị trấn Hậu NghĩaSò Đo 13/05/2021 Tại Nhà Sò Đo, Thị trấn Hậu Nghĩa >7 Bình thường

Thực hiện cách ly
tại nhà sau khi đã
hoàn thành cach
ly tập trung Đức Hòa

425 Trần Thị Thúy 1988 Nữ Việt Nam Long An Đức Hòa Tân Phú Ấp Chánh 13/05/2021 Tại Nhà Ấp Chánh, Tân Phú >7 Bình thường

Thực hiện cách ly
tại nhà sau khi đã
hoàn thành cach
ly tập trung

19/05/2021

Đức Hòa



426 Ngô Tấn Phú 1996 Nam Việt Nam B9140072 0826070796 21/04/2021 Nga Long An tx Kiến Tường Bình Hiệp Ông Nhan tây 13/05/2021 Tại nhà Ông Nhan Tây, xã Bình Hiệp, tx
Kiến Tường, Long An 8 Đang theo

dõi

Cách ly tập trung
ở Đà Nẵng từ
ngày 21/4/2021-
12/05/2021 sau
hoàn thành về địa
phương

19/05/2021

Âm tính 20-5-2021 Kiến Tường

427 Lạc Thành Phương Nam 41 Việt Nam 0988218212 05/5/2021 Long An Cần Đước Long Trạch Phước Vĩnh 05/5/2021 Tại nhà Ấp Phước Vĩnh, xã Long Trạch,
Huyện Cần Đước >14 ngày Bình

thường

Tiếp xúc gần với
ca F1 (ông
Nguyễn Hoàng
Khanh đi từ vùng
có dịch về Bến
Lức đã đươc đưa
đi cách ly tập
trung)

Hết ngày
 20/5/2021 Cần Đước

428 Lê Thị Lan Thanh 1979 Nữ Việt Nam 13/5/2021 Long An Cần Đước Thị Trấn Khu 1A 13/5/2021 Tại nhà Khu 1A, Thị Trấn Cần Đước 7 Bình thường

Đã cách ly y tế
tập trung tại Nam
Định từ ngày
21/4 đến ngày
12/5/2021.

Hết ngày
 20/5/2021 Cần Đước

429 Chen Kuo Huang 1967 Nam Đài Loan 311773647 22/4/2021 Đài Loan Long AN Cần Đước Long Định Công ty Giày Đông Việt 13/5/2021 Tại nhà Công ty Giày Đông Việt, xã Long
Định 07 Bình

 thường

- Đã hoàn thành
cách ly tập trung
tại khách sạn
Happy 2 tỉnh
Long An.
- Nay về địa
phương cách ly y
tế tại nơi lưu trú
thêm 07 ngày.

Hết ngày
20/5/2021 Cần Đước

430 Hsu Shih Hsiu 1986 Nam Đài Loan 315535573 22/4/2021 Đài Loan Long AN Cần Đước Long Định Công ty Giày Đông Việt 13/5/2021 Tại nhà Công ty Giày Đông Việt, xã Long
Định 07 Bình

 thường

- Đã hoàn thành
cách ly tập trung
tại khách sạn
Happy 2 tỉnh
Long An.
- Nay về địa
phương cách ly y
tế tại nơi lưu trú
thêm 07 ngày.

Hết ngày
20/5/2021 Cần Đước

431 Nguyễn Văn Mười 24/9/1
973 Nam Việt Nam '080073000255 0981418880 4/5/2021 Đồng Nai Long An Châu Thành TTTV 180, Đỗ Tường Phong,

khu phố 1 06/05/2021 Tại nhà 180, Đỗ Tường Phong, khu phố 1,
Thị trấn Tầm Vu 14 Bình thường Tiếp xúc F1  của

BN  2999 20/05/2021 Không 06/05/2021 Châu Thành

432 Lê Tấn Lộc 1999 Nam Việt Nam 026052066 0938972478 06/5/2021
Phường 2,
Quận 10,
Tp Hồ Chí
Minh

Việt Nam Long an Cần Giuộc TT Cần Giuộc Kp Kim Định 06/5/2021 Tại nhà Kp Kim Điền, TT Cần Giuộc, Huyện Cần Giuộc> 14 ngày Ổn 20/5/2021 Cần Giuộc

433 Nguyễn Thị Hồng Xuân 1957 Nữ Việt Nam 0941641922 21/4/2021 Đài Loan Long An Cần Giuộc Mỹ Lộc Thanh Ba 13/5/2021 Tại nhà Ấp Thanh Ba, Xã Mỹ Lộc, huyện Cần Giuộc> 7 ngày Ổn
Cơ sở cách ly
  tập trung tỉnh
Bạc Liêu

21/5/2021 Cần Giuộc

434 Nguyễn Thị Kim Tho 1990 Nữ VN 0587387021 Đài Loan  Long An Đức Huệ MQT Ấp 4 13/05/2021 Tại nhà Ấp 4-MQT >7 Bình thường  20/5/2021 Đức Huệ
435 Nguyễn Hiền Minh 2000 Nam VN 0587387404 Đài Loan  Long An Đức Huệ MQT Ấp 4 13/05/2021 Tại nhà Ấp 4-MQT >7 Bình thường  20/5/2021 Lấy mẫu lần 4 ngày 20/5Đức Huệ

436 Cho Chih Che 1969 Nam Đài Loan 308374135 0358188004 23/04/2021 Đài Loan Long An Kiến Tường Bình Hiệp Ông Nhan tây 14/05/2021 Tại công
ty

Lô G, đường số 8, số 5, KCN trong
khu kinh tế cửa Khẩu Long An, Ấp
Ông Nhan tây,  xã Bình Hiệp, tx
Kiến Tường, Long An

7 Bình Thường
Từ ngày
14/05/2021 đến
22/05/2021

22/05/2021

Âm tính 21-5-2021 Kiến Tường

437 CHIEN CHIA HUNG 1993 Nam Đài Loan 314336323 23/04/2021 Đài Trung Đài Loan Long An Đức Hoà Đức Hoà Đông 5 14/05/2021 Tại công
ty CT TNHH NLPG Dah Chen 7 Bình thường

Thực hiện cách ly
tại nhà sau khi đã
hoàn thành cach
ly tập trung Kiến Tường

438 WEI MEI FEN 1961 Nữ Đài Loan 350922264 23/04/2021 Đài Trung Đài Loan Long An Đức Hoà Đức Hoà Đông 5 14/05/2021 Tại công
ty CT TNHH NLPG Dah Chen 7 Bình thường

Thực hiện cách ly
tại nhà sau khi đã
hoàn thành cach
ly tập trung Kiến Tường

439 LEE LING YI 1991 Nữ Đài Loan 360044773 23/04/2021 Đài Nam Đài Loan Long An Đức Hoà Đức Hoà Đông 5 14/05/2021 Tại công
ty CT TNHH Tai Shan 7 Bình thường

Thực hiện cách ly
tại nhà sau khi đã
hoàn thành cach
ly tập trung Kiến Tường

440 Yang Po Yu 1979 Nam Trung Quốc
(Đài Loan) 314709360 23/04/2021 Trung Quốc

(Đài Loan) Long An Đức Hòa Mỹ Hạnh Bắc
Cty TNHH May TAI-
YUAN,
 KCN Xuyên Á

14/05/2021 Tại công
ty

Cty TNHH May TAI-YUAN,
 KCN Xuyên Á 7 Bình thường

Thực hiện cách ly
tại nhà sau khi đã
hoàn thành cach
ly tập trung Kiến Tường

441 Võ Thành Đô 1998 Nam Việt Nam C2425313 23/04/2021 Nhật Long An Đức Hòa Tân Mỹ Rừng Dầu 14/05/2021 Tại Nhà Rừng Dầu, Tân Mỹ 7 Bình thường

Thực hiện cách ly
tại nhà sau khi đã
hoàn thành cach
ly tập trung Kiến Tường

442 Trần Thanh Tấn 1993 Nam Việt Nam B6578652

22/04/2021

Long An Đức Hòa Đức Lập
Thượng Ấp Tân Hội 14/05/2021 Tại Nhà Ấp Tân Hội, Đức Lập Thượng 7 Bình thường

Thực hiện cách ly
tại nhà sau khi đã
hoàn thành cach
ly tập trung

20/05/2021

Kiến Tường

443 Xie Yan Nam 1985 Trung Quốc EJ2830284 22/04/2021 Hồ Nam Trung Quốc Long An Đức Hòa Hựu Thạnh Đường số 12
 KCN Tân Đức 14/05/2021 Tại Nhà Đường số 12

KCN Tân Đức, Hựu Thạnh 7 Bình Thường

Thực hiện cách ly
tại nhà sau khi đã
hoàn thành cach
ly tập trung

21/05/2021

Kiến Tường

444 Li Zhen Yu Nam 1997 Trung Quốc EH5902021 22/04/2021 Quảng
Đông Trung Quốc Long An Đức Hòa Hựu Thạnh Đường số 12

 KCN Tân Đức 14/05/2021 Tại Nhà Đường số 12
KCN Tân Đức, Hựu Thạnh 7 Bình Thường

Thực hiện cách ly
tại nhà sau khi đã
hoàn thành cach
ly tập trung

21/05/2021

Kiến Tường

445 Lê Đại Nghĩa Nam 1996 Việt Nam C3038815 23/04/2021 Nhật Long An Đức Hòa Mỹ Hạnh Bắc Tràm Lạc 14/05/2021 Tại Nhà Tràm Lạc, Mỹ Hạnh Bắc 7 Bình Thường

Thực hiện cách ly
tại nhà sau khi đã
hoàn thành cach
ly tập trung

21/05/2021

Kiến Tường
446 Lê Thanh Huy 1990 Nam 301334070 972298763 Nhật Long An Tân Thạnh Tân Lập Ấp Trương Công Ý 14/05/2021 Tại nhà Trương Công Ý, Tân Lập 6 Bình Thường 21/05/2020 Tân Thạnh
447 Lê Hoài Tâm 1995 Nam Việt Nam C7124339 0987362066 21/04/2021 Long An Tân Thạnh Tân Ninh Bằng Lăng 13/05/2021 Tại nhà Bằng Lăng, Tân Ninh 7 Bình Thường 20/05/2020 Tân Thạnh

448 Choi Hyojung 1992 Nữ Hàn Quốc M67391640 985516951 14/05/2021 Seoul Hàn Quốc Long An TP Tân An P. Tân Khánh 45, Hoàng Anh 14/05/2021 Cách ly tại
nhà

45, Hoàng Anh, Tân Khánh, TP
Tân An, Long An 9 Bình Thường đã cách ly tập trung tại 1765A, Đại lộ Bình Dương, phường Hiệp An, TP Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương44336 chờ kết quả xét nghiệm ngày 21/5/21  TPTA

449 Cù Khắc Sơn 1978 Nam Việt Nam 301231585 0914942367 05/5/2021

Tiếp cận
Tàu MD
SUN ở Phú
Xuân, Nhà
Bè, TP
HCM

Long An Châu Thành Thanh Vĩnh
Đông

Tàu xà lang số LA
07722. Neo đậu mõm cù
lao ấp Xuân hòa 2, xã
TVĐ, CT, LA

07/05/2021 Tại nơi cư
trú

Tàu xà lang số LA 07722. Neo đậu
mõm cù lao ấp Xuân hòa 2, xã
TVĐ, CT, LA

14 Bình thường Đậu cạnh tàu MD SUN của BN 300821/05/2021 Không

08/05/2021

Châu Thành

450 Trần Thị Diễm Hương 1989 Nữ Việt Nam B8322176 0379199229 24/4/2021 KANAGA
WA

Totsuka,Yok
ohama Long An Châu Thành Thanh Phú

Long 420/8 ấp Thanh Tân 15/05/2021 Cách ly tại
nhà

420/8 Ấp Thanh Tân, xã Thanh Phú
Long, Châu Thành, Long An 7 Bình Thường Hoàn thành cách ly tập trung về địa phương44337 Châu Thành

451 Zhang Jin Ping 1976 Nữ Trung Quốc EH8344427 22/4/2021 Trung Quốc Long AN Cần Đước Long Định công ty Hoca 14/5/2021 Tại nơi lưu
trú công ty Hoca, xã Long Định 7 Bình

 thường - Đã hoàn thành cách ly tập trung tại khách sạn Vinpearl tỉnh Lạng Sơn.- Nay về địa phương cách ly y tế tại nơi lưu trú thêm 07 ngày.Hết ngày 21/5/2021 Cần Đước

452 Jiang Wen Chen 1977 Nam Trung Quốc EH5673123 22/4/2021 Trung Quốc Long AN Cần Đước Long Định công ty Hoca 14/5/2021 Tại nơi lưu
trú công ty Hoca, xã Long Định 7 Bình

 thường - Đã hoàn thành cách ly tập trung tại khách sạn Vinpearl tỉnh Lạng Sơn.- Nay về địa phương cách ly y tế tại nơi lưu trú thêm 07 ngày.Hết ngày 21/5/2021 Cần Đước

453 Yan Jun Meng 1988 Nam Trung Quốc EE9075700 22/4/2021 Trung Quốc Long AN Cần Đước Long Định công ty Hoca 14/5/2021 Tại nơi lưu
trú công ty Hoca, xã Long Định 7 Bình

 thường - Đã hoàn thành cách ly tập trung tại khách sạn Vinpearl tỉnh Lạng Sơn.- Nay về địa phương cách ly y tế tại nơi lưu trú thêm 07 ngày.Hết ngày 21/5/2021 Cần Đước



454 Lai Teng Feng 1971 Nữ Trung Quốc EG2783811 22/4/2021 Trung Quốc Long AN Cần Đước Long Định công ty Hoca 14/5/2021 Tại nơi lưu
trú công ty Hoca, xã Long Định 7 Bình

 thường - Đã hoàn thành cách ly tập trung tại khách sạn Vinpearl tỉnh Lạng Sơn.- Nay về địa phương cách ly y tế tại nơi lưu trú thêm 07 ngày.Hết ngày 21/5/2021 Cần Đước

455 Nguyễn Thảo Vy 2007 Nữ Việt Nam 19/5/2021 Tiếp xúc
F1 TT Hòa
Hảo

Long An Cần Giuộc TT Cần Giuộc Kp 3 19/5/2021 Tại địa
phương KP 3, TT Cần Giuộc 3 Ổn F1 âm tính, test nhanh âm tính Cần Giuộc

456 Phạm Thị Thu Thảo 1974 Nữ Việt Nam 19/5/2021 Tiếp xúc
F1 TT Hòa
Hảo

Long An Cần Giuộc TT Cần Giuộc Kp 3 19/5/2021 Tại địa
phương KP 3, TT Cần Giuộc 3 Ổn F1 âm tính, test nhanh âm tính Cần Giuộc

457 Nguyễn Thị Ngọc Diễm 1984 Nữ Việt Nam 19/5/2021 Tiếp xúc
F1 TT Hòa
Hảo

Long An Cần Giuộc TT Cần Giuộc Kp 3 19/5/2021 Tại địa
phương KP 3, TT Cần Giuộc 3 Ổn F1 âm tính, test nhanh âm tính Cần Giuộc

458 Huỳnh Nguyễn Ngọc Trân 2014 Nữ Việt Nam 19/5/2021 Tiếp xúc
F1 TT Hòa
Hảo

Long An Cần Giuộc Mỹ Lộc Lộc Hậu 19/5/2021 Tại địa
phương Ấp Lộc Hậu, Huyện Cần Giuộc 3 Ổn F1 âm tính, test nhanh âm tính Cần Giuộc

459 Nguyễn Văn Thành 1941 Nam Việt Nam 19/5/2021 Tiếp xúc
F1 TT Hòa
Hảo

Long An Cần Giuộc Mỹ Lộc Lộc Tiền 19/5/2021 Tại địa
phương

Ấp Lộc Tiền, xã Mỹ Lộc, huyện
Cần Giuộc 3 Ổn F1 âm tính, test nhanh âm tính Cần Giuộc

460 Trần Hồng Phúc 1985 Nam Việt Nam 19/5/2021 Tiếp xúc
F1 TT Hòa
Hảo

Long An Cần Giuộc Mỹ Lộc Lộc Tiền 19/5/2021 Tại địa
phương

Ấp Lộc Tiền, xã Mỹ Lộc, huyện
Cần Giuộc 3 Ổn F1 âm tính, test nhanh âm tính Cần Giuộc

461 TRần Ngọc Lý 1964 Nam Việt Nam 0972648060 19/5/2021 Tiếp xúc
F1 TT Hòa
Hảo

Long An Cần Giuộc Phước Vĩnh
Đông Đông an 19/5/2021 Tại địa

phương Ấp Đông An, Xã Phước Vĩnh Đông 3 Ổn F1 âm tính, test nhanh âm tính Cần Giuộc

462 Trần Thị Kim Ngân 1987 Nữ Việt Nam 19/5/2021 Tiếp xúc
F1 TT Hòa
Hảo

Long An Cần Giuộc Phước Vĩnh
Đông Đông an 19/5/2021 Tại địa

phương Ấp Đông An, Xã Phước Vĩnh Đông 3 Ổn F1 âm tính, test nhanh âm tính Cần Giuộc

463 Trần Võ Ngọc Thanh Long 1995 Nam Việt Nam 19/5/2021 Tiếp xúc
F1 TT Hòa
Hảo

Long An Cần Giuộc Phước Vĩnh
Đông Đông an 19/5/2021 Tại địa

phương Ấp Đông An, Xã Phước Vĩnh Đông 3 Ổn F1 âm tính, test nhanh âm tính Cần Giuộc

464 Võ Trần Chí Bảo 2010 Nam Việt Nam 19/5/2021 Tiếp xúc
F1 TT Hòa
Hảo

Long An Cần Giuộc Phước Vĩnh
Đông Đông an 19/5/2021 Tại địa

phương Ấp Đông An, Xã Phước Vĩnh Đông 3 Ổn F1 âm tính, test nhanh âm tính Cần Giuộc

465 Võ Trần Bảo Thư 2012 Nữ Việt Nam 19/5/2021 Tiếp xúc
F1 TT Hòa
Hảo

Long An Cần Giuộc Phước Vĩnh
Đông Đông an 19/5/2021 Tại địa

phương Ấp Đông An, Xã Phước Vĩnh Đông 3 Ổn F1 âm tính, test nhanh âm tính Cần Giuộc

466 Lê Văn Ninh 1982 Nam Việt Nam 19/5/2021 Tiếp xúc
F1 TT Hòa
Hảo

Long An Cần Giuộc Phước Vĩnh
Đông Thạnh Trung 19/5/2021 Tại địa

phương
Ấp Thạnh Trung, Xã Phước Vĩnh
Đông 3 Ổn F1 âm tính, test nhanh âm tính Cần Giuộc

467 Giã Thành Phúc 1966 Nam Việt Nam 19/5/2021
TT Hòa
Hảo không
cùng không
giờ

Long An Cần Giuộc Tân Tập Tân Đại 19/5/2021 Tại địa
phương

Ấp Tân Đại, xã Tân Tập, huyện cần
Giuộc 3 Ổn F1 âm tính, test nhanh âm tính Cần Giuộc

468 Giã Thị Diễm 1989 Nữ Việt Nam 19/5/2021
TT Hòa
Hảo không
cùng không
giờ

Long An Cần Giuộc Tân Tập Tân Đại 19/5/2021 Tại địa
phương

Ấp Tân Đại, xã Tân Tập, huyện cần
Giuộc 3 Ổn F1 âm tính, test nhanh âm tính Cần Giuộc

469 Đặng Thị Mười Hai 1968 Nữ Việt Nam 19/5/2021
TT Hòa
Hảo không
cùng không
giờ

Long An Cần Giuộc Tân Tập Tân Đại 19/5/2021 Tại địa
phương

Ấp Tân Đại, xã Tân Tập, huyện cần
Giuộc 3 Ổn F1 âm tính, test nhanh âm tính Cần Giuộc

470 Cao Thị Kim Thảo 1984 Nữ Việt Nam 20/5/2021
TT Hòa
Hảo ngày
20/5/2021

Long An Cần Giuộc Tân Tập Tân Quí 20/5/2021 Tại địa
phương

ÂẤp Tân Quí, xã Tân Tập, huyện
Cần Giuộc 3 Ổn F1 âm tính, test nhanh âm tính Cần Giuộc

471 Trần Thị Kim Tiền 1967 Nữ Việt Nam 20/5/2021
TT Hòa
Hảo ngày
20/5/2021

Long An Cần Giuộc Phước Hậu Long Giêng 20/5/2021 Tại địa
phương ÂẤp Long Giêng, xã Phước Hậu 2 Ổn F1 âm tính, test nhanh âm tính Cần Giuộc

472 Trần Xuân Tiến 1993 Nam Việt Nam 20/5/2021
TT Hòa
Hảo ngày
20/5/2021

Long An Cần Giuộc TT Cần Giuộc Kp 2, TT Cần Giuộc 20/5/2021 Tại địa
phương Kp 2, TT Cần Giuộc 2 Ổn F1 âm tính, test nhanh âm tính Cần Giuộc

473 Thiều Quang Trí Dũng 1986 Nam Việt Nam 0903998739 19/5/2021 Tiếp xúc
F1 TT Hòa
Hảo

Long An Cần Giuộc Phước Lý Phú Ân 19/5/2021 Tại địa
phương Ấp Phú Ân, xã Phước Lý 3 Ổn F1 âm tính, test nhanh âm tính Cần Giuộc

474 Thiều Nguyễn Trâm Anh 2015 Nữ Việt Nam 0903998740 19/5/2022 Tiếp xúc
F1 TT Hòa
Hảo

Long An Cần Giuộc Phước Lý Phú Ân 19/5/2022 Tại địa
phương Ấp Phú Ân, xã Phước Lý 4 Ổn F1 âm tính, test nhanh âm tính Cần Giuộc

475 Thiều Nguyễn Kim Anh 2018 Nữ Việt Nam 0903998741 19/5/2023 Tiếp xúc
F1 TT Hòa
Hảo

Long An Cần Giuộc Phước Lý Phú Ân 19/5/2023 Tại địa
phương Ấp Phú Ân, xã Phước Lý 5 Ổn F1 âm tính, test nhanh âm tính Cần Giuộc

476 Lê Duy Hồng 1989 Nam Việt Nam 0774438711 24/4/2021 Nhật Long an Cần Giuộc Phước Lý Phú ân 14/5/2021 tại địa
phương

Ấp Phú Ân, xã Phước Lý, huyện
Cần Giuộc > 7 ngày Ổn Cách ly tập trung Bình định22/5/2021 Cần Giuộc

477 Cao Đức Hiếu 1982 Nữ Việt Nam 0799871569 05/12/2021 Tiếp xúc
 F1 Long An Cần Giuộc Phước

 Lâm Phước Hựng 2 13/5/2021 Tại địa
 phương

Ấp Phước Hưng 2, xã Phước Lâm,
huyện Cần Giuộc 9 Ổn F1 âm tính, test nhanh âm tính27/5/2021 Cần Giuộc

478 Trần Thị Kiều 1968 Nữ Việt Nam 0909180031 13/5/2021 Ở chung
dãy nhà với
F1

Long An Cần Giuộc Phước
 Lâm Phước Hựng 2 13/5/2021 Tại địa

 phương
Ấp Phước Hưng 2, xã Phước Lâm,
huyện Cần Giuộc 9 Ổn F1 âm tính, test nhanh âm tính27/5/2021 Cần Giuộc

479 Trương Tấn Phát 2002 Nam Việt Nam 0909180031 13/5/2021 Ở chung
dãy nhà với
F2

Long An Cần Giuộc Phước
 Lâm Phước Hựng 2 13/5/2021 Tại địa

 phương
Ấp Phước Hưng 2, xã Phước Lâm,
huyện Cần Giuộc 9 Ổn F1 âm tính, test nhanh âm tính27/5/2021 Cần Giuộc

480 Trương Văn Thịnh 1964 Nam Việt Nam 0909180031 13/5/2021 Ở chung
dãy nhà với
F3

Long An Cần Giuộc Phước
 Lâm Phước Hựng 2 13/5/2021 Tại địa

 phương
Ấp Phước Hưng 2, xã Phước Lâm,
huyện Cần Giuộc 9 Ổn F1 âm tính, test nhanh âm tính27/5/2021 Cần Giuộc

481 Võ Huỳnh Yến Oanh 2002 Nữ Việt Nam 301801806 0367135131 05/06/2021 Tiếp xúc
F1 Long an Cần Giuộc Phước Lâm Phước Hưng 2 05/09/2021 Tại địa

phương Ấp Phước Hưng 2, xã Phước Lâm 12 Ổn F1 âm tính, test nhanh âm tính23/5/2021 Cần Giuộc

482 Phạm Văn Toàn 1978 Nam Việt Nam 182004709 0868273728 04/5/2021 Tiếp xúc
gần F1 Long An Cần Giuộc Long Hậu Ấp 3 10/5/2021 Tại địa

phương
Ấp 3, xã Long Hậu, huyện Cần
Giuộc, tỉnh Long An 12 Ổn F1 âm tính 2 lần 23/5/2021 Cần Giuộc

483 Hoàng Văn Dình 1989 Nam Việt Nam 091649485 0334799172 Tiếp xúc
gần F1 Long An Cần Giuộc Long Hậu Ấp 3 10/5/2021 Tại địa

phương
Ấp 3, xã Long Hậu, huyện Cần
Giuộc, tỉnh Long An 12 Ổn F1 âm tính 2 lần 23/5/2021 Cần Giuộc

484 Võ Văn Hiếu 1995 Nam Việt Nam 187434885 0961745966 Tiếp xúc
gần F1 Long An Cần Giuộc Long Hậu Ấp 3 10/5/2021 Tại địa

phương
Ấp 3, xã Long Hậu, huyện Cần
Giuộc, tỉnh Long An 12 Ổn F1 âm tính 2 lần 23/5/2021 Cần Giuộc

485 Chu Văn Lim 2000 Nam Việt Nam 0373347831 Tiếp xúc
gần F1 Long An Cần Giuộc Long Hậu Ấp 3 10/5/2021 Tại địa

phương
Ấp 3, xã Long Hậu, huyện Cần
Giuộc, tỉnh Long An 12 Ổn F1 âm tính 2 lần 23/5/2021 Cần Giuộc

486 Lê Tấn Sang 1991 Nam Việt Nam B8008877 0981040365 21/4/2021 Nhật Bản Long an Cần Giuộc Phước Vĩnh
Tây Ấp 3 12/5/2021 Tại địa

phương
Ấp 3, xã Phước Vĩnh Tây, huyện
Cần Giuộc > 7 ngày Ổn Đã hoàn thành cách ly tập trung ở Quảng Nam20/5/2021 Cần Giuộc

487 Trần Nam Hiệp 1983 Nam Việt Nam 19/5/2021 Tiếp xúc
F1 TT Hòa
Hảo

Long An Cần Giuộc Long Hậu Ấp 4 19/5/2021 Tại địa
phương

Âp 4, xã Long Hậu, huyện Cần
Giuộc 4 Ổn F1 âm tính Cần Giuộc

488 Trần Hiệp Nghĩa 2017 Nam Việt Nam 19/5/2022 Tiếp xúc
F1 TT Hòa
Hảo

Long An Cần Giuộc Long Hậu Ấp 4 19/5/2021 Tại địa
phương

Âp 4, xã Long Hậu, huyện Cần
Giuộc 4 Ổn F1 âm tính Cần Giuộc

489 Phạm Thị Thanh Hương 1959 Nữ Việt Nam 19/5/2021 Tiếp xúc
F1 TT Hòa
Hảo

Long An Cần Giuộc Phước Lại Phước Thới 19/5/2021 Tại địa
phương ÂẤp Phước Thới, xã Phước Lại 4 Ổn F1 âm tính Cần Giuộc

490 Hà Thị Mỹ Ngọc 1993 Nữ Việt Nam 301469015 24/04/2021 Nhật Long An Đức Hòa Hiệp Hòa Hòa Bình 2 15/05/2021 Tại Nhà Hòa Bình 2, Hiệp Hòa 7 Bình thường Thực hiện cách ly tại nhà sau khi đã hoàn thành cach ly tập trung Đức Hòa
491 Trịnh Thị Thu Thủy 1997 Nữ Việt Nam C6014682 23/04/2021 Long An Đức Hòa Đức Hòa Hạ Bình Tiền 2 15/05/2021 Tại Nhà Bình Tiền 2, Đức Hòa Hạ 7 Bình thường Thực hiện cách ly tại nhà sau khi đã hoàn thành cach ly tập trung44337 Đức Hòa

492 Võ Việt Chương 1991 Nam Việt Nam 24/04/2021 Nhật Long An Đức Hòa Đức Hòa
Thượng Hậu Hòa 15/05/2021 Tại Nhà Hậu Hòa, Đức Hòa Thượng 7 Bình Thường Thực hiện cách ly tại nhà sau khi đã hoàn thành cach ly tập trung44338 Đức Hòa

493 TRƯƠNG HOÀI MY 1993 Nữ Việt Nam 22/04/2021 Long An Đức Hòa Thị Trấn Hiệp
Hòa Khu vực 1 15/05/2021 Tại Nhà Khu vực 1, Thị Trấn Hiệp Hòa 7 Bình Thường Thực hiện cách ly tại nhà sau khi đã hoàn thành cach ly tập trung44337 Đức Hòa

494 Nguyễn Thị Kiều My 2001 Nữ VN 0792921704 Đài Loan Long An Đức Huệ MQT Ấp 4 14/05/2021 Tại nhà Ấp 4-MQT >7 BT 21/5/2021 Đức Huệ

495 Huỳnh Anh Thư 2005 Nữ Việt Nam 0833266451 8/5/2021 Long An Thạnh Hóa Thủy Đông Voi Đình 11/5/2021 Tại nhà Ấp Voi Đình, xã Thủy Đông,
huyện Thạnh Hóa, LA 10 Bình thường - Trường hợp F2 (đi làm chung công ty với trường hợp F1 (Nguyễn Thị Diễm Mi) ở Đức Hòa, LA25/5/2021 Thạnh Hóa

496 Bùi Văn Phương 1985 Nam Việt Nam 11/5/2021 Long An Thạnh Hóa Thủy Đông Voi Đình 11/5/2021 Tại nhà Ấp Voi Đình, xã Thủy Đông,
huyện Thạnh Hóa, LA 10 Bình thường F3 tiếp xúc với F2 (Huỳnh Anh Thư)25/5/2021 Thạnh Hóa

497 Huỳnh Văn Hà 1968 Nam Việt Nam 11/5/2021 Long An Thạnh Hóa Thủy Đông Voi Đình 11/5/2021 Tại nhà Ấp Voi Đình, xã Thủy Đông,
huyện Thạnh Hóa, LA 10 Bình thường F3 tiếp xúc với F2 (Huỳnh Anh Thư)25/5/2021 Thạnh Hóa

498 Bùi Huỳnh Gia Huy 2015 Nam Việt Nam 11/5/2021 Long An Thạnh Hóa Thủy Đông Voi Đình 11/5/2021 Tại nhà Ấp Voi Đình, xã Thủy Đông,
huyện Thạnh Hóa, LA 10 Bình thường F3 tiếp xúc với F2 (Huỳnh Anh Thư)25/5/2021 Thạnh Hóa

499 Huỳnh Thị Đức Hạnh 1987 Nữ Việt Nam 11/5/2021 Long An Thạnh Hóa Thủy Đông Voi Đình 11/5/2021 Tại nhà Ấp Voi Đình, xã Thủy Đông,
huyện Thạnh Hóa, LA 10 Bình thường F3 tiếp xúc với F2 (Huỳnh Anh Thư)25/5/2021 Thạnh Hóa

500 Nguyễn Thị Diệu 1970 Nữ Việt Nam 11/5/2021 Long An Thạnh Hóa Thủy Đông Voi Đình 11/5/2021 Tại nhà Ấp Voi Đình, xã Thủy Đông,
huyện Thạnh Hóa, LA 10 Bình thường F3 tiếp xúc với F2 (Huỳnh Anh Thư)25/5/2021 Thạnh Hóa



501

Võ Văn Toàn 29/08/1992

Nam VN 23/4/2021 Nhật Bản Long An Cần Đước Long Sơn Ấp 3 15/5/2021 Tại nhà Ấp 3, xã Long Sơn, Cần Đước 07 Bình thường

Đã hoàn thành
cách ly tập trung
tại Đà Nẵng ( từ
ngày 23/4/2021
đến hết ngày
14/5/2021)

Hết ngày
22/5/2021 Cần Đước

502 Nguyễn Văn Chưng 1965 Nam VN 20/5/2021 Long An Cần Đước Long Hòa Ấp 1A 20/5/2021 Tại nhà ấp 1A xã Long Hòa 02 Bình
thường

Do F1 có kết quả
âm tính, giải
phóng F2

Cần Đước

503 Phạm Văn Công 1963 Nam VN 19/05/2021 VN Long An Cần Đước Mỹ Lệ Long Mỹ 20/5/2021 Tại nhà Long Mỹ, Mỹ Lệ 02 Bình
thường

Do F1 có kết quả
âm tính, giải
phóng F2

Cần Đước

504 Châu Anh Tú 2001 Nam VN 19/05/2021 VN Long An Cần Đước Mỹ Lệ Long Mỹ 20/5/2021 Tại nhà  Long Mỹ, Mỹ Lệ 02 Bình
thường

Do F1 có kết quả
âm tính, giải
phóng F2

Cần Đước

505 Châu Tá Xuân Nam VN 19/05/2021 VN Long An Cần Đước Mỹ Lệ Chợ Trạm 20/5/2021 Tại nhà Chợ Trạm, Mỹ Lệ 02 Bình
thường

Do F1 có kết quả
âm tính, giải
phóng F2

Cần Đước

506 Châu Thị Then Nữ VN 19/05/2021 VN Long An Cần Đước Mỹ Lệ Chợ Trạm 20/5/2021 Tại nhà Chợ Trạm, Mỹ Lệ 02 Bình
thường

Do F1 có kết quả
âm tính, giải
phóng F2

Cần Đước

507 Châu Thanh Sơn Nam VN 19/05/2021 VN Long An Cần Đước Mỹ Lệ Chợ Trạm 20/5/2021 Tại nhà Chợ Trạm, Mỹ Lệ 02 Bình
thường

Do F1 có kết quả
âm tính, giải
phóng F2

Cần Đước

508 Châu Thanh Trúc Nữ VN 19/05/2021 VN Long An Cần Đước Mỹ Lệ Chợ Trạm 20/5/2021 Tại nhà Chợ Trạm, Mỹ Lệ 02 Bình
thường

Do F1 có kết quả
âm tính, giải
phóng F2

Cần Đước

509 Võ Thị Lệ Huyền Nữ VN 19/05/2021 VN Long An Cần Đước Mỹ Lệ Chợ Trạm 20/5/2021 Tại nhà Chợ Trạm, Mỹ Lệ 02 Bình
thường

Do F1 có kết quả
âm tính, giải
phóng F2

Cần Đước

510 Võ Thị Hồng Phúc Nữ VN 19/05/2021 VN Long An Cần Đước Mỹ Lệ Cầu Tam Binh 20/5/2021 Tại nhà Cầu Tam Binh, Mỹ Lệ 02 Bình
thường

Do F1 có kết quả
âm tính, giải
phóng F2

Cần Đước

511 Nguyễn Thị Xuân Nữ VN 19/05/2021 VN Long An Cần Đước Mỹ Lệ Cầu Tam Binh 20/5/2021 Tại nhà Cầu Tam Binh, Mỹ Lệ 02 Bình
thường

Do F1 có kết quả
âm tính, giải
phóng F2

Cần Đước

512 Nguyễn Văn Út Nam VN 19/05/2021 VN Long An Cần Đước Mỹ Lệ Cầu Tam Binh 20/5/2021 Tại nhà Cầu Tam Binh, Mỹ Lệ 02 Bình
thường

Do F1 có kết quả
âm tính, giải
phóng F2

Cần Đước

513 Ái Hà Nữ VN 19/05/2021 VN Long An Cần Đước Mỹ Lệ Tân Mỹ 20/5/2021 Tại nhà Tân Mỹ, Mỹ Lệ 02 Bình
thường

Do F1 có kết quả
âm tính, giải
phóng F2

Cần Đước

514  Võ Thị Thu Ngân 1997 Nữ VN 19/5/2021 VN Long An Cần Đước Tân Ân ấp 7 20/5/2021 Tại nhà Ấp 7 xã Tân Ân 02 Bình
thường

Do F1 có kết quả
âm tính, giải
phóng F2

Cần Đước

515 Trần Việt Phúc Nam VN 19/5/2021 VN Long An Cần Đước Tân Ân ấp 7 20/5/2021 Tại nhà Ấp 7 xã Tân Ân 02 Bình
thường

Do F1 có kết quả
âm tính, giải
phóng F2

Cần Đước

516 Tuyết Băng Nữ VN 19/5/2021 VN Long An Cần Đước Tân Ân ấp 7 20/5/2021 Tại nhà Ấp 7 xã Tân Ân 02 Bình
thường

Do F1 có kết quả
âm tính, giải
phóng F2

Cần Đước

517 Trương Thu Hiền Nữ VN 19/5/2021 VN Long An Cần Đước Tân Lân Rạch Bộng 20/5/2021 Tại nhà  Rạch Bộng, Tân Lân 02 Bình
thường

Do F1 có kết quả
âm tính, giải
phóng F2

Cần Đước

518 Trịnh Đình Huệ 1970 Nam VN 20/5/2021 VN Long An Cần Đước Thị Trấn Khu 5 20/5/2021 Tại nhà Khu 5 Thị Trấn 02 Bình
thường

Do F1 có kết quả
âm tính, giải
phóng F2

Cần Đước

519 Trịnh Huệ Chuyên 1955 Nữ VN 20/5/2021 VN Long An Cần Đước Thị Trấn Khu 5 20/5/2021 Tại nhà Khu 5 Thị Trấn 02 Bình
thường

Do F1 có kết quả
âm tính, giải
phóng F2

Cần Đước

520 Trịnh Đình Phương Thảo 2004 Nữ VN 20/5/2021 VN Long An Cần Đước Thị Trấn Khu 5 20/5/2021 Tại nhà Khu 5 Thị Trấn 02 Bình
thường

Do F1 có kết quả
âm tính, giải
phóng F2

Cần Đước

521 Nguyễn Văn Ba Nam VN 20/5/2021 VN Long An Cần Đước Thị Trấn Khu 5 20/5/2021 Tại nhà Khu 5 Thị Trấn 02 Bình
thường

Do F1 có kết quả
âm tính, giải
phóng F2

Cần Đước

522 Bùi Văn Cẩm 1948 Nam VN 20/5/2021 VN Long An Cần Đước Thị Trấn Khu 1A 20/5/2021 Tại nhà  Khu 1A Thị Trấn 02 Bình
thường

Do F1 có kết quả
âm tính, giải
phóng F2

Cần Đước

523  Võ Văn Gương 1976 Nam VN 19/5/2021 VN Long An Cần Đước Tân Ân Ấp 7 20/5/2021 Tại nhà Ấp 7 xã Tân Ân 02 Bình
thường

Do F1 có kết quả
âm tính, giải
phóng F2

Cần Đước

524 Võ Thị Mộng Thùy 2001 Nữ VN 19/5/2021 VN Long An Cần Đước Tân Ân Ấp 7 20/5/2021 Tại nhà Ấp 7 xã Tân Ân 02 Bình
thường

Do F1 có kết quả
âm tính, giải
phóng F2

Cần Đước

525 Võ Văn Danh 2006 Nam VN 19/5/2021 VN Long An Cần Đước Tân Ân Ấp 7 20/5/2021 Tại nhà Ấp 7 xã Tân Ân 02 Bình
thường

Do F1 có kết quả
âm tính, giải
phóng F2

Cần Đước

526 Lê Văn Củng Nam VN 19/05/2021 VN Long An Cần Đước Phước Đông Ấp 4 20/5/2021 Tại nhà  ấp 4 xã Phước Đông 02 Bình
thường

Do F1 có kết quả
âm tính, giải
phóng F2

Cần Đước

527 Trương Đình Trọng 1985 Nam VN 20/5/2021 VN Long An Cần Đước Long Hựu Đông Cầu Ngang 20/5/2021 Tại nhà ấp Cầu ngang Long Hựu Đông 02 Bình
thường

Do F1 có kết quả
âm tính, giải
phóng F2

Cần Đước

528 Trần Văn Gối 1984 Nam VN 20/5/2021 VN Long An Cần Đước Long Hựu Tây ấp Tây 20/5/2021 Tại nhà  ấp Tây xã Long Hựu Tây 02 Bình
thường

Do F1 có kết quả
âm tính, giải
phóng F2

Cần Đước

529 Võ Văn Trung 1992 Nam 20/05/2021 VN Long An Cần Đước Long Trạch Minh Thiện 21/5/2021 Tại nhà Minh Thiện, xã Long Trạch 01 Bình
thường

Do F1 có kết quả
âm tính, giải
phóng F2

Cần Đước

530 Võ Tường Bảo Lan 2017 Nữ 20/05/2021 VN Long An Cần Đước Long Trạch Minh Thiện 21/5/2021 Tại nhà Minh Thiện, xã Long Trạch 01 Bình
thường

Do F1 có kết quả
âm tính, giải
phóng F2

Cần Đước

531 Võ Tường Bảo Vy 2019 Nữ 20/05/2021 VN Long An Cần Đước Long Trạch Minh Thiện 21/5/2021 Tại nhà Minh Thiện, xã Long Trạch 01 Bình
thường

Do F1 có kết quả
âm tính, giải
phóng F2

Cần Đước

532 Nguyễn Thị Thảo 1968 Nữ 20/05/2021 VN Long An Cần Đước Long Trạch Minh Thiện 21/5/2021 Tại nhà Minh Thiện, xã Long Trạch 01 Bình
thường

Do F1 có kết quả
âm tính, giải
phóng F2

Cần Đước



533 Nguyễn Thị Sơn 1969 Nữ 20/05/2021 VN Long An Cần Đước Long Sơn 5 21/5/2021 Tại nhà Ấp 5, xã Long Sơn 01 Bình
thường

Do F1 có kết quả
âm tính, giải
phóng F2

Cần Đước

534 Trần Thị Trúc Xinh 1990 Nữ 20/05/2021 VN Long An Cần Đước Tân Chánh Bà Nghĩa 21/05/2021 Tại nhà Ấp Bà Nghĩa, Xã Tân Chánh 01 Bình
thường

Do F1 có kết quả
âm tính, giải
phóng F2

Cần Đước

535 Huỳnh Hồ Lượm 1988 Nam 20/05/2021 VN Long An Cần Đước Tân Chánh Bà Nghĩa 21/05/2021 Tại nhà Ấp Bà Nghĩa, Xã Tân Chánh 01 Bình
thường

Do F1 có kết quả
âm tính, giải
phóng F2

Cần Đước

536 Ngô Thị Khích 1942 Nữ 20/05/2021 VN Long An Cần Đước Phước Tuy 6 20/05/2021 Tại nhà Ấp 6, Phước Tuy 02 Bình
thường

Do F1 có kết quả
âm tính, giải
phóng F2

Cần Đước

537 Nguyễn Văn Hồng 1963 Nam 20/05/2021 VN Long An Cần Đước Tân Ân 5 20/05/2021 Tại nhà Ấp 5, xả Tân Ân 02 Bình
thường

Do F1 có kết quả
âm tính, giải
phóng F2

Cần Đước

538 Nguyễn Thị Lê 1954 Nữ 20/05/2021 VN Long An Cần Đước Phước Đông 3 20/05/2021 Tại nhà Ấp 3, xã Phước Đông 02 Bình
thường

Do F1 có kết quả
âm tính, giải
phóng F2

Cần Đước

539 Nguyễn Thị Lệ Hằng 1986 Nữ 21/05/2021 VN Long An Cần Đước Thị Trấn Khu 3 21/05/2021 Tại nhà Khu 3, Thị Trấn 01 Bình
thường

Do F1 có kết quả
âm tính, giải
phóng F2

Cần Đước

540 Nguyễn Thị Kim Oanh 1988 Nữ 21/05/2021 VN Long An Cần Đước Thị Trấn Khu 3 21/05/2021 Tại nhà Khu 3, Thị Trấn 01 Bình
thường

Do F1 có kết quả
âm tính, giải
phóng F2

Cần Đước

541 Lê Thanh Bỉnh 1984 Nam 21/05/2021 VN Long An Cần Đước Thị Trấn Khu 3 21/05/2021 Tại nhà Khu 3, Thị Trấn 01 Bình
thường

Do F1 có kết quả
âm tính, giải
phóng F2

Cần Đước

542 Lê Nguyễn Bình Nguyên 2013 Nam 21/05/2021 VN Long An Cần Đước Thị Trấn Khu 3 21/05/2021 Tại nhà Khu 3, Thị Trấn 01 Bình
thường

Do F1 có kết quả
âm tính, giải
phóng F2

Cần Đước

543
Trần Nguyễn Bảo Trân 2016 Nữ

21/05/2021 VN Long An Cần Đước Thị Trấn Khu 3 21/05/2021 Tại nhà Khu 3, Thị Trấn 01 Bình
thường

Do F1 có kết quả
âm tính, giải
phóng F2

Cần Đước

544
Lê Nguyễn Bình An 2020 Nam

21/05/2021 VN Long An Cần Đước Thị Trấn Khu 3 21/05/2021 Tại nhà Khu 3, Thị Trấn 01 Bình
thường

Do F1 có kết quả
âm tính, giải
phóng F2

Cần Đước

545
Đặng Hiếu Nghĩa 1977 Nam

21/05/2021 VN Long An Cần Đước Thị Trấn Khu 7 21/05/2021 Tại nhà Khu 7, Thị Trấn 01 Bình
thường

Do F1 có kết quả
âm tính, giải
phóng F2

Cần Đước

546
Đặng Thị Kim Lê 1960 Nữ

21/05/2021 VN Long An Cần Đước Thị Trấn Khu 3 21/05/2021 Tại nhà Khu 3, Thị Trấn 01 Bình
thường

Do F1 có kết quả
âm tính, giải
phóng F2

Cần Đước

547
Đặng Ngọc Tần 1952 Nam

21/05/2021 VN Long An Cần Đước Thị Trấn Khu 7 21/05/2021 Tại nhà Khu 7, Thị Trấn 01 Bình
thường

Do F1 có kết quả
âm tính, giải
phóng F2

Cần Đước

548
Lê Quế Trân 1997 Nữ

21/05/2021 VN Long An Cần Đước Thị Trấn Khu 3 21/05/2021 Tại nhà Khu 3, Thị Trấn 01 Bình
thường

Do F1 có kết quả
âm tính, giải
phóng F2

Cần Đước

549
Võ Thị Bích Hoa 1977 Nữ

21/05/2021 VN Long An Cần Đước Tân Lân Ao Gòn 21/05/2021 Tại nhà Ao Gòn Tân Lân 01 Bình
thường

Do F1 có kết quả
âm tính, giải
phóng F2

Cần Đước

550 Nguyễn Cẩm Vẽ 1978 Nữ 20/05/2021 VN Long An Cần Đước Phước Vân 1 20/05/2021 Tại nhà 1, Phước Vân 02 Bình
thường

Do F1 có kết quả
âm tính, giải
phóng F2

Cần Đước

551 Nguyễn Thị Thanh Ngân 1997 Nữ 20/05/2021 VN Long An Cần Đước Phước Vân 3 20/05/2021 Tại nhà 3, Phước Vân 02 Bình
thường

Do F1 có kết quả
âm tính, giải
phóng F2

Cần Đước

552
Lê Thị Liên 1970 Nữ 21/05/2021 VN

Long An Cần Đước
Phước Đông Ấp 4 21/5/2021

Tại nhà
ấp 4, Phước Đông 01

Bình
thường

Do F1 có kết quả
âm tính, giải
phóng F2

Cần Đước

553
Nguyễn Hoàng Đô 2002 Nam 21/05/2021 VN

Long An Cần Đước
Phước Đông Ấp 4 21/5/2021

Tại nhà
ấp 4, Phước Đông 01

Bình
thường

Do F1 có kết quả
âm tính, giải
phóng F2

Cần Đước

554
Nguyễn Thanh Tâm Nữ

VN Long An Cần Đước
Mỹ Lệ

Cầu Tam
 Binh

20/05/2021 Tại nhà
Cầu Tam Binh, Mỹ Lệ

02 Bình
thường

Do F1 có kết quả
âm tính, giải
phóng F2

Cần Đước

555 Châu Thị Ngọc
 Tuyền Nữ

VN Long An Cần Đước
Mỹ Lệ Chợ Trạm

20/05/2021 Tại nhà
Chợ Trạm, Mỹ Lệ

02 Bình
thường

Do F1 có kết quả
âm tính, giải
phóng F2

Cần Đước

556 Nguyễn Thị Đẹp 1969 Nữ VN Long An Cần Đước Thị Trấn Khu 2 20/05/2021 Tại nhà Khu 2 Thị trấn 02 Bình
thường

Do F1 có kết quả
âm tính, giải
phóng F2

Cần Đước

557 Ghazali Bin Ahmad 1973 Nam Malaysia A41112213 0918650824 24/4/2021 Malaysia Long An Cần Giuộc TT Cần Giuộc KP Tân Phước 15/5/2021 tại địa phươngKp Tân Phước, TT Cần Giuộc, huyện Cần Giuộc> 7 ngày Ổn Cách ly tạp trung
Quấn, Tp HCM 23/5/2021 Cần Giuộc

558 Trần Hoàng Vũ 1978 Nam Việt Nam 0777047106 19/5/2021
Tiếp xúc
F1 cách ly
Vĩnh Hưng

Long an Cần Giuộc TT Cần Giuộc KP Tân Phước 19/5/2021 Tại địa phươngKP Tân Phước, TT Cần Giuộc, huyện Cần Giuộc3 Ổn
F1 âm tính

Cần Giuộc

559 Trần Hoàng Phú 1999 Nam 0777047106 19/5/2021
Tiếp xúc
F1 cách ly
Vĩnh Hưng

Long an Cần Giuộc TT Cần Giuộc KP Tân Phước 19/5/2021 Tại địa phươngKP Tân Phước, TT Cần Giuộc, huyện Cần Giuộc3 Ổn
F1 âm tính

Cần Giuộc

560 Trần Hoàng Thanh Xuân 2011 Nữ 0777047106 19/5/2021
Tiếp xúc
F1 cách ly
Vĩnh Hưng

Long an Cần Giuộc TT Cần Giuộc KP Tân Phước 19/5/2021 Tại địa phươngKP Tân Phước, TT Cần Giuộc, huyện Cần Giuộc3 Ổn
F1 âm tính

Cần Giuộc

561 Nguyễn Ngọc Thạch 1987 Nam 0972403240 18/5/2021
Tiếp xúc
F1 cách ly
Vĩnh Hưng

Long an Cần Giuộc Phước Vĩnh
Đông Thạnh Trung 18/5/2021 Tại địa

phương
Ấp Thạnh Trung, xã Phước Vĩnh
Đông 4 Ổn

F1 âm tính
Cần Giuộc

562 Nguyễn Thành Nhân 1975 Nam Việt Nam 16/5/2021
Tiếp xúc
F1 cách ly
Vĩnh Hưng

Long An Cần Giuộc TT Cần Giuộc Kp Thanh Hà 16/5/2021 Tại địa phươngKp Thành Hà, TT Cần Giuộc 7 Ổn
F1 âm tính

Cần Giuộc

563 Lê Thị Phương Quyên 1971 Nữ Việt Nam 16/5/2021
Tiếp xúc
F1 cách ly
Vĩnh Hưng

Long An Cần Giuộc TT Cần Giuộc KP 3 16/5/2021 Tại địa phươngKP 3, TT Cần Giuộc 7 Ổn
F1 âm tính

Cần Giuộc

564 Nguyễn Ngọc Vũ 1976 Nam Việt Nam 16/5/2021
Tiếp xúc
F1 cách ly
Vĩnh Hưng

Long An Cần Giuộc TT Cần Giuộc KP 3 16/5/2021 Tại địa phươngKP 3, TT Cần Giuộc 7 Ổn
F1 âm tính

Cần Giuộc

565 Phan Thị Én 1953 Nữ Việt Nam 16/5/2021
Tiếp xúc
F1 cách ly
Vĩnh Hưng

Long An Cần Giuộc TT Cần Giuộc KP Kim Điền 16/5/2021 Tại địa phươngKP Kim Điền, TT Cần Giuộc 7 Ổn
F1 âm tính

Cần Giuộc



566 Nguyễn Hoàng Oanh 1982 Nam Việt Nam 16/5/2021
Tiếp xúc
F1 cách ly
Vĩnh Hưng

Long An Cần Giuộc TT Cần Giuộc KP Kim Điền 16/5/2021 Tại địa phươngKP Kim Điền, TT Cần Giuộc 7 Ổn
F1 âm tính

Cần Giuộc

567 Trương Minh Hiền 1980 Nam Việt Nam 16/5/2021
Tiếp xúc
F1 cách ly
Vĩnh Hưng

Long An Cần Giuộc TT Cần Giuộc KP Kim Điền 16/5/2021 Tại địa phươngKP Kim Điền, TT Cần Giuộc 7 Ổn
F1 âm tính

Cần Giuộc

568 Nguyễn Văn Du 1988 Nam Việt Nam 16/5/2021
Tiếp xúc
F1 cách ly
Vĩnh Hưng

Long An Cần Giuộc TT Cần Giuộc Kp 2 16/5/2021 Tại địa phươngKp 2, TT Cần Giuộc 7 Ổn
F1 âm tính

Cần Giuộc

569 Lê Thị Lệ My 1986 Nữ Việt Nam 16/5/2021
Tiếp xúc
F1 cách ly
Vĩnh Hưng

Long An Cần Giuộc Phước Lâm Phước Kế 20/5/2021 Tại địa
phương Ấp Phước Kế, TT Cần Giuộc 4 Ổn

F1 âm tính
Cần Giuộc

570 Ngô Hồng Ngọc 1983 Nữ Việt Nam 19/5/2021
Tiếp xúc
F1 cách ly
Vĩnh Hưng

Long An Cần Giuộc Mỹ Lộc Lộc Tiền 19/5/2021 Tại địa
phương Ấp Lộc Tiền, Xã Mỹ Lộc 4 Ổn

F1 âm tính
Cần Giuộc

571 Đặng Thị Kim Nhi 1975 Nữ Việt Nam 19/5/2021
Tiếp xúc
F1 cách ly
Vĩnh Hưng

Long An Cần Giuộc Mỹ Lộc Lộc Tiền 19/5/2021 Tại địa
phương Ấp Lộc Tiền, Xã Mỹ Lộc 4 Ổn

F1 âm tính
Cần Giuộc

572 Trần Hổ Tâm 1950 Nam Việt Nam 19/5/2021
Tiếp xúc
F1 cách ly
Vĩnh Hưng

Việt Nam Long an Cần Giuộc TT Cần Giuộc KP Kim Điền 19/5/2021 Tại địa phươngKp Kim Điền, TT Cần Giuộc, huyện Cần Giuộc4 Ổn
F1 âm tính

Cần Giuộc

573 Nguyễn Thị Cúc 1952 Nử Việt Nam 19/5/2021
Tiếp xúc
F1 cách ly
Vĩnh Hưng

Việt Nam Long an Cần Giuộc TT Cần Giuộc KP Kim Điền 19/5/2021 Tại địa phươngKp Kim Điền, TT Cần Giuộc, huyện Cần Giuộc4 Ổn
F1 âm tính

Cần Giuộc

574 Lý Thị Mỹ Hạnh 1992 Nữ Việt Nam 19/5/2021
Tiếp xúc
F1 cách ly
Vĩnh Hưng

Việt Nam Long an Cần Giuộc TT Cần Giuộc KP Kim Điền 19/5/2021 Tại địa phươngKp Kim Điền, TT Cần Giuộc, huyện Cần Giuộc4 Ổn
F1 âm tính

Cần Giuộc

575 Trần Hồng Sơn 2016 Nam Việt Nam 19/5/2021
Tiếp xúc
F1 cách ly
Vĩnh Hưng

Việt Nam Long an Cần Giuộc TT Cần Giuộc KP Kim Điền 19/5/2021 Tại địa phươngKp Kim Điền, TT Cần Giuộc, huyện Cần Giuộc4 Ổn
F1 âm tính

Cần Giuộc

576 Trần Hồng Quân 2020 Nam Việt Nam 19/5/2021
Tiếp xúc
F1 cách ly
Vĩnh Hưng

Việt Nam Long an Cần Giuộc TT Cần Giuộc KP Kim Điền 19/5/2021 Tại địa phươngKp Kim Điền, TT Cần Giuộc, huyện Cần Giuộc4 Ổn
F1 âm tính

Cần Giuộc

577 Đặng Thị Lợi 1948 Nữ Việt Nam 20/5/2021
Tiếp xúc
F1 cách ly
Vĩnh Hưng

Việt Nam Long an Cần Giuộc Long Phụng Phú Thạnh 20/5/2021 Tại địa phươngẤp Phú Thạnh, Long Phụng, huyện Cần Giuộc3 Ổn
F1 âm tính

Cần Giuộc

578 Lê Thị Nhỏ 1969 Nữ Việt Nam 0899089732 21/5/2021
Tiếp xúc
F1 cách ly
Vĩnh Hưng

Việt Nam Long an Cần Giuộc Long Hậu Ấp 3 21/5/2021 Tại địa phươngẤp 3, xã Long Hậu, huyện Cần
Giuộc, tỉnh Long an 2 Ổn

F1 âm tính
Cần Giuộc

579 Nguyễn Minh An 1994 Nam Việt Nam 0776505312 21/5/2021
Tiếp xúc
F1 cách ly
Vĩnh Hưng

Việt Nam Long an Cần Giuộc Long Hậu Ấp 3 21/5/2021 Tại địa phươngẤp 3, xã Long Hậu, huyện Cần
Giuộc, tỉnh Long an 2 Ổn

F1 âm tính
Cần Giuộc

580 Huỳnh Thị Kim Hoa 1976 Nữ Việt Nam 19/5/2021
Tiếp xúc
F1 cách ly
Vĩnh Hưng

Việt Nam Long an Cần Giuộc Mỹ Lộc Thanh Ba 19/5/2021 Tại địa phươngẤp Thanh Ba, xã Mỹ Lộc, huyện
Cần Giuộc 4 Ổn

F1 âm tính
Cần Giuộc

581 Nguyễn Huỳnh Tấn 1995 Nam Việt Nam 19/5/2021
Tiếp xúc
F1 cách ly
Vĩnh Hưng

Việt Nam Long an Cần Giuộc Mỹ Lộc Thanh Ba 19/5/2021 Tại địa phươngẤp Thanh Ba, xã Mỹ Lộc, huyện
Cần Giuộc 4 Ổn

F1 âm tính
Cần Giuộc

582 Ngô Ngọc Tuấn 1982 Nam Việt Nam 20/5/2021
Tiếp xúc
F1 cách ly
Vĩnh Hưng

Việt Nam Long an Cần Giuộc TT Cần Giuộc KP 2 20/5/2021 Tại địa phươngKp 2, TT Cần Giuộc 3 Ổn
F1 âm tính

Cần Giuộc

583 Hồ Thị Bảo Ngân 1990 Nữ Việt Nam 373801361 14/05/2021 Nhật Long An Đức Hòa HKT Tân Bình 15/05/2021 Tại nhà Tân Bình, Hòa Khánh Tây 7 Bình Thường

Thực hiện cách ly
tại nhà sau khi đã
hoàn thành cach
ly tập trung

22/05/2021 Đức Hòa

584 LYU XIN 1996 Nữ Trung Quốc E58910450 25/04/2021 Giang Tây Trung Quốc Long An Đức Hoà Đức Hoà Đông 5 16/05/2021 Tại công
ty

CT TNHH Khoa kỹ sinh vật Thăng
Long 7 Bình thường

Thực hiện cách ly
tại nhà sau khi đã
hoàn thành cach
ly tập trung

Đức Hòa

585 WANG RU FENG 1978 Nam Trung Quốc EG5859211 25/04/2021 Trung Quốc Long An Đức Hoà Đức Hoà Đông 5 16/05/2021 Tại công
ty

CT TNHH Khoa kỹ sinh vật Thăng
Long 7 Bình thường

Thực hiện cách ly
tại nhà sau khi đã
hoàn thành cach
ly tập trung

Đức Hòa

586 Nguyễn Thành Trung 1988 Nam Việt Nam Long An Đức Hòa Tân Phú Bàu Trai Thượng 16/05/2021 Tại Nhà Bàu Trai Thượng, Tân Phú 7 Bình thường

Thực hiện cách ly
tại nhà sau khi đã
hoàn thành cach
ly tập trung

22/05/2021 Đức Hòa

587 Liu Jie Fei 1984 Nam Việt Nam 25/04/2021 Trung Quốc Long An Đức Hòa Đức Hòa Hạ Bình Tiền 2 16/05/2021 Tại Nhà Cty Gracerich, Bình Tiền 2, Đức
Hòa Hạ 7 Bình thường

Thực hiện cách ly
tại nhà sau khi đã
hoàn thành cach
ly tập trung

22/05/2021 Đức Hòa

588 Lê Thanh Tài 1984 Nam Việt Nam 0777432753 16/5/2021 Nhật Long An Đức Hòa HKT Tân Bình 16/5/2021 Tại nhà Tân Bình, HKT 7 Bình thường

Thực hiện cách ly
tại nhà sau khi đã
hoàn thành cach
ly tập trung

22/05/2021 Đức Hòa

589 Nguyễn Thị Mộng Linh 1982 nữ việt nam 301032374 0826363449 20.5.2021 TP(bv Hòa
Hảo) Việt Nam LA Thủ Thừa Bình Thạnh Bình Lương 2 20.5.2021 tại nhà Bình Lương 2 Bình Thạnh 4 bình thường

F1 Nguyễn Thị
Lệ Hoa đang
cách ly tập trung
tại TTGDTX
Vĩnh Hưng
(Khám bệnh tại
TT Hòa Hảo)

02.6.2021

F1 xét
nghiệm
âm tính,
test nhanh
ngày
22/5/2021
âm tính

Thủ Thừa

590 Lê Văn Thắng 1996 nam việt nam 0964660017 20.5.2021 Việt Nam LA Thủ Thừa Nhị Thành ấp 3 20.5.2021 tại nhà Nhà trọ 6 Việt - Ấp 3 Nhị Thành 4 bình thường

F1 Nguyễn Thị
Lệ Hoa đang
cách ly tập trung
tại TTGDTX
Vĩnh Hưng
(Khám bệnh tại
TT Hòa Hảo)

02.6.2021

F1 xét
nghiệm
âm tính,
test nhanh
ngày
22/5/2021
âm tính

Thủ Thừa

591 Trần Hoàng Hận 1983 nam việt nam 0327829162 20.5.2021 Việt Nam LA Thủ Thừa Nhị Thành ấp 3 20.5.2021 tại nhà Nhà trọ 6 Việt - Ấp 3 Nhị Thành 4 bình thường

F1 Nguyễn Thị
Lệ Hoa đang
cách ly tập trung
tại TTGDTX
Vĩnh Hưng
(Khám bệnh tại
TT Hòa Hảo)

02.6.2021

F1 xét
nghiệm
âm tính,
test nhanh
ngày
22/5/2021
âm tính

Thủ Thừa

592 Hồ Thị Nở 1983 nữ việt nam 0965498620 20.5.2021 Việt Nam LA Thủ Thừa Nhị Thành ấp 3 20.5.2021 tại nhà Nhà trọ 6 Việt - Ấp 3 Nhị Thành 4 bình thường

F1 Nguyễn Thị
Lệ Hoa đang
cách ly tập trung
tại TTGDTX
Vĩnh Hưng
(Khám bệnh tại
TT Hòa Hảo)

02.6.2021

F1 xét
nghiệm
âm tính,
test nhanh
ngày
22/5/2021
âm tính

Thủ Thừa



593 Trần Hồ Hoàng Châu 2008 nữ việt nam 0965498620 20.5.2021 Việt Nam LA Thủ Thừa Nhị Thành ấp 3 20.5.2021 tại nhà Nhà trọ 6 Việt - Ấp 3 Nhị Thành 4 bình thường

F1 Nguyễn Thị
Lệ Hoa đang
cách ly tập trung
tại TTGDTX
Vĩnh Hưng
(Khám bệnh tại
TT Hòa Hảo)

02.6.2021

F1 xét
nghiệm
âm tính,
test nhanh
ngày
22/5/2021
âm tính

Thủ Thừa

594 Trần Hồ Hoàng Phi 2016 nam việt nam 0965498620 20.5.2021 Việt Nam LA Thủ Thừa Nhị Thành ấp 3 20.5.2021 tại nhà Nhà trọ 6 Việt - Ấp 3 Nhị Thành 4 bình thường

F1 Nguyễn Thị
Lệ Hoa đang
cách ly tập trung
tại TTGDTX
Vĩnh Hưng
(Khám bệnh tại
TT Hòa Hảo)

02.6.2021

F1 xét
nghiệm
âm tính,
test nhanh
ngày
22/5/2021
âm tính

Thủ Thừa

595 Nguyễn Thị Ny 2000 nữ việt nam 0374002341 20.5.2021 Việt Nam LA Thủ Thừa Nhị Thành ấp 3 20.5.2021 tại nhà Nhà trọ 6 Việt - Ấp 3 Nhị Thành 4 bình thường

F1 Nguyễn Thị
Lệ Hoa đang
cách ly tập trung
tại TTGDTX
Vĩnh Hưng
(Khám bệnh tại
TT Hòa Hảo)

02.6.2021

F1 xét
nghiệm
âm tính,
test nhanh
ngày
22/5/2021
âm tính

Thủ Thừa

596 Lê Hoàng Cang 1983 nam việt nam 0908176213 20.5.2021 Việt Nam LA Thủ Thừa Nhị Thành ấp 3 20.5.2021 tại nhà Nhà trọ 6 Việt - Ấp 3 Nhị Thành 4 bình thường

F1 Nguyễn Thị
Lệ Hoa đang
cách ly tập trung
tại TTGDTX
Vĩnh Hưng
(Khám bệnh tại
TT Hòa Hảo)

02.6.2021

F1 xét
nghiệm
âm tính,
test nhanh
ngày
22/5/2021
âm tính

Thủ Thừa

597 Lê Văn Thanh 1994 nam việt nam 20.5.2021 Việt Nam LA Thủ Thừa Nhị Thành ấp 3 20.5.2021 tại nhà Nhà trọ 6 Việt - Ấp 3 Nhị Thành 4 bình thường

F1 Nguyễn Thị
Lệ Hoa đang
cách ly tập trung
tại TTGDTX
Vĩnh Hưng
(Khám bệnh tại
TT Hòa Hảo)

02.6.2021

F1 xét
nghiệm
âm tính,
test nhanh
ngày
22/5/2021
âm tính

Thủ Thừa

598 Thạch Thị Si Na 1999 nữ việt nam 0396675747 20.5.2021 Việt Nam LA Thủ Thừa Nhị Thành ấp 3 20.5.2021 tại nhà Nhà trọ 6 Việt - Ấp 3 Nhị Thành 4 bình thường

F1 Nguyễn Thị
Lệ Hoa đang
cách ly tập trung
tại TTGDTX
Vĩnh Hưng
(Khám bệnh tại
TT Hòa Hảo)

02.6.2021

F1 xét
nghiệm
âm tính,
test nhanh
ngày
22/5/2021
âm tính

Thủ Thừa

599 Lê Thị Hồng Thảo 2017 nữ việt nam 0396675747 20.5.2021 Việt Nam LA Thủ Thừa Nhị Thành ấp 3 20.5.2021 tại nhà Nhà trọ 6 Việt - Ấp 3 Nhị Thành 4 bình thường

F1 Nguyễn Thị
Lệ Hoa đang
cách ly tập trung
tại TTGDTX
Vĩnh Hưng
(Khám bệnh tại
TT Hòa Hảo)

02.6.2021

F1 xét
nghiệm
âm tính,
test nhanh
ngày
22/5/2021
âm tính

Thủ Thừa

600 Lê Minh Thiện 2015 nam việt nam 0396675747 20.5.2021 Việt Nam LA Thủ Thừa Nhị Thành ấp 3 20.5.2021 tại nhà Nhà trọ 6 Việt - Ấp 3 Nhị Thành 4 bình thường

F1 Nguyễn Thị
Lệ Hoa đang
cách ly tập trung
tại TTGDTX
Vĩnh Hưng
(Khám bệnh tại
TT Hòa Hảo)

02.6.2021

F1 xét
nghiệm
âm tính,
test nhanh
ngày
22/5/2021
âm tính

Thủ Thừa

601 Hồ Văn Thắng 1987 nam việt nam 0965407274 20.5.2021 Việt Nam LA Thủ Thừa Nhị Thành ấp 3 20.5.2021 tại nhà Nhà trọ 6 Việt - Ấp 3 Nhị Thành 4 bình thường

F1 Nguyễn Thị
Lệ Hoa đang
cách ly tập trung
tại TTGDTX
Vĩnh Hưng
(Khám bệnh tại
TT Hòa Hảo)

02.6.2021

F1 xét
nghiệm
âm tính,
test nhanh
ngày
22/5/2021
âm tính

Thủ Thừa

602 Ngô Thị Ức 1989 nữ việt nam 20.5.2021 Việt Nam LA Thủ Thừa Nhị Thành ấp 3 20.5.2021 tại nhà Nhà trọ 6 Việt - Ấp 3 Nhị Thành 4 bình thường

F1 Nguyễn Thị
Lệ Hoa đang
cách ly tập trung
tại TTGDTX
Vĩnh Hưng
(Khám bệnh tại
TT Hòa Hảo)

02.6.2021

F1 xét
nghiệm
âm tính,
test nhanh
ngày
22/5/2021
âm tính

Thủ Thừa

603 Bùi Thị Huệ Phương 1987 nữ việt nam 0908617715 20.5.2021 Việt Nam LA Thủ Thừa Nhị Thành ấp 3 20.5.2021 tại nhà Nhà trọ 6 Việt - Ấp 3 Nhị Thành 4 bình thường

F1 Nguyễn Thị
Lệ Hoa đang
cách ly tập trung
tại TTGDTX
Vĩnh Hưng
(Khám bệnh tại
TT Hòa Hảo)

02.6.2021

F1 xét
nghiệm
âm tính,
test nhanh
ngày
22/5/2021
âm tính

Thủ Thừa

604 Nguyễn Thị Mỹ Lệ 1961 nữ việt nam 0859918879 20.5.2021 Việt Nam LA Thủ Thừa Nhị Thành ấp 3 20.5.2021 tại nhà Nhà trọ 6 Việt - Ấp 3 Nhị Thành 4 bình thường

F1 Nguyễn Thị
Lệ Hoa đang
cách ly tập trung
tại TTGDTX
Vĩnh Hưng
(Khám bệnh tại
TT Hòa Hảo)

02.6.2021

F1 xét
nghiệm
âm tính,
test nhanh
ngày
22/5/2021
âm tính

Thủ Thừa

605 Châu Thị Hồng Thúy 1982 nữ việt nam 326879480 20.5.2021 Việt Nam LA Thủ Thừa Nhị Thành ấp 3 20.5.2021 tại nhà Nhà trọ 6 Việt - Ấp 3 Nhị Thành 4 bình thường

F1 Nguyễn Thị
Lệ Hoa đang
cách ly tập trung
tại TTGDTX
Vĩnh Hưng
(Khám bệnh tại
TT Hòa Hảo)

02.6.2021

F1 xét
nghiệm
âm tính,
test nhanh
ngày
22/5/2021
âm tính

Thủ Thừa

606 Dương Thị Ngọc Diệu 2008 nữ việt nam 326879480 '20/5/2021 Việt Nam LA Thủ Thừa Nhị Thành ấp 3 20.5.2021 tại nhà Nhà trọ 6 Việt - Ấp 3 Nhị Thành 4 bình thường

F1 Nguyễn Thị
Lệ Hoa đang
cách ly tập trung
tại TTGDTX
Vĩnh Hưng
(Khám bệnh tại
TT Hòa Hảo)

02.6.2021

F1 xét
nghiệm
âm tính,
test nhanh
ngày
22/5/2021
âm tính

Thủ Thừa

607 Huỳnh Châu Văn Ngọc 2017 nữ việt nam 326879480 20.5.2021 Việt Nam LA Thủ Thừa Nhị Thành ấp 3 20.5.2021 tại nhà Nhà trọ 6 Việt - Ấp 3 Nhị Thành 4 bình thường

F1 Nguyễn Thị
Lệ Hoa đang
cách ly tập trung
tại TTGDTX
Vĩnh Hưng
(Khám bệnh tại
TT Hòa Hảo)

02.6.2021

F1 xét
nghiệm
âm tính,
test nhanh
ngày
22/5/2021
âm tính

Thủ Thừa

608 Trần Quang Thành 1982 nam việt nam 919108168 20.5.2021 Việt Nam LA Thủ Thừa Nhị Thành ấp 5 20.5.2021 tại nhà Ấp 5 Nhị Thành 4 bình thường

F1 Trần Thị
Thanh Tuyền
đang cách ly tập
trung tại
TTGDTX Vĩnh
Hưng (Đi kahm1
bệnh tại TT Hòa
Hảo)

02.6.2021

F1 xét
nghiệm
âm tính,
test nhanh
ngày
22/5/2021
âm tính

Thủ Thừa



609 Trần Ngọc Thanh Ngân 2009 nữ việt nam 920108168 20.5.2021 Việt Nam LA Thủ Thừa Nhị Thành ấp 5 20.5.2021 tại nhà Ấp 5 Nhị Thành 4 bình thường

F1 Trần Thị
Thanh Tuyền
đang cách ly tập
trung tại
TTGDTX Vĩnh
Hưng (Đi kahm1
bệnh tại TT Hòa
Hảo)

02.6.2021

F1 xét
nghiệm
âm tính,
test nhanh
ngày
22/5/2021
âm tính

Thủ Thừa

610 Trần Quang Minh 2014 nam việt nam 920108168 '20/5/2022 Việt Nam LA Thủ Thừa Nhị Thành ấp 5 20.5.2021 tại nhà Ấp 5 Nhị Thành 4 bình thường

F1 Trần Thị
Thanh Tuyền
đang cách ly tập
trung tại
TTGDTX Vĩnh
Hưng (Đi kahm1
bệnh tại TT Hòa
Hảo)

02.6.2021

F1 xét
nghiệm
âm tính,
test nhanh
ngày
22/5/2021
âm tính

Thủ Thừa

611 Trần Văn Vạn 1939 nam việt nam 919108168 20.5.2022 Việt Nam LA Thủ Thừa Nhị Thành ấp 5 20.5.2021 tại nhà Ấp 5 Nhị Thành 4 bình thường

F1 Trần Thị
Thanh Tuyền
đang cách ly tập
trung tại
TTGDTX Vĩnh
Hưng (Đi kahm1
bệnh tại TT Hòa
Hảo)

02.6.2021

F1 xét
nghiệm
âm tính,
test nhanh
ngày
22/5/2021
âm tính

Thủ Thừa

612 Võ Thị Lại 1942 nữ việt nam 919108168 20.5.2021 Việt Nam LA Thủ Thừa Nhị Thành ấp 5 20.5.2021 tại nhà Ấp 5 Nhị Thành 4 bình thường

F1 Trần Thị
Thanh Tuyền
đang cách ly tập
trung tại
TTGDTX Vĩnh
Hưng (Đi kahm1
bệnh tại TT Hòa
Hảo)

02.6.2021

F1 xét
nghiệm
âm tính,
test nhanh
ngày
22/5/2021
âm tính

Thủ Thừa

613 Trần Văn Nhiều 1978 nam việt nam 20.5.2021 Việt Nam LA Thủ Thừa Nhị Thành ấp 5 20.5.2021 tại nhà Ấp 5 Nhị Thành 4 bình thường

F1 Trần Thị
Thanh Tuyền
đang cách ly tập
trung tại
TTGDTX Vĩnh
Hưng (Đi kahm1
bệnh tại TT Hòa
Hảo)

02.6.2021

F1 xét
nghiệm
âm tính,
test nhanh
ngày
22/5/2021
âm tính

Thủ Thừa

614 Hồ Trần Hồng Ngọc 2004 nữ việt nam '20/5/2023 Việt Nam LA Thủ Thừa Nhị Thành ấp 5 20.5.2021 tại nhà Ấp 5 Nhị Thành 4 bình thường

F1 Trần Thị
Thanh Tuyền
đang cách ly tập
trung tại
TTGDTX Vĩnh
Hưng (Đi kahm1
bệnh tại TT Hòa
Hảo)

02.6.2021

F1 xét
nghiệm
âm tính,
test nhanh
ngày
22/5/2021
âm tính

Thủ Thừa

615 Hồ Minh Quân 2005 nam việt nam 20.5.2023 Việt Nam LA Thủ Thừa Nhị Thành ấp 5 20.5.2021 tại nhà Ấp 5 Nhị Thành 4 bình thường

F1 Trần Thị
Thanh Tuyền
đang cách ly tập
trung tại
TTGDTX Vĩnh
Hưng (Đi kahm1
bệnh tại TT Hòa
Hảo)

02.6.2021

F1 xét
nghiệm
âm tính,
test nhanh
ngày
22/5/2021
âm tính

Thủ Thừa

616 Trần Võ Hồng Phương 2009 nữ việt nam 20.5.2021 Việt Nam LA Thủ Thừa Nhị Thành ấp 5 20.5.2021 tại nhà Ấp 5 Nhị Thành 4 bình thường

F1 Trần Thị
Thanh Tuyền
đang cách ly tập
trung tại
TTGDTX Vĩnh
Hưng (Đi kahm1
bệnh tại TT Hòa
Hảo)

02.6.2021

F1 xét
nghiệm
âm tính,
test nhanh
ngày
22/5/2021
âm tính

Thủ Thừa

617 Trần Võ Hồng Phúc 2007 nữ việt nam 20.5.2021 Việt Nam LA Thủ Thừa Nhị Thành ấp 5 20.5.2021 tại nhà Ấp 5 Nhị Thành 4 bình thường

F1 Trần Thị
Thanh Tuyền
đang cách ly tập
trung tại
TTGDTX Vĩnh
Hưng (Đi kahm1
bệnh tại TT Hòa
Hảo)

02.6.2021

F1 xét
nghiệm
âm tính,
test nhanh
ngày
22/5/2021
âm tính

Thủ Thừa

618 Lê Văn So 1957 nam việt nam '20/5/2024 Việt Nam LA Thủ Thừa Nhị Thành ấp 5 20.5.2021 tại nhà Ấp 5 Nhị Thành 4 bình thường

F1 Trần Thị
Thanh Tuyền
đang cách ly tập
trung tại
TTGDTX Vĩnh
Hưng (Đi kahm1
bệnh tại TT Hòa
Hảo)

02.6.2021

F1 xét
nghiệm
âm tính,
test nhanh
ngày
22/5/2021
âm tính

Thủ Thừa

619 Võ Duy Khánh 1985 Nam Việt Nam

0778830193

20/05/2021 Việt Nam Long An Thủ Thừa Nhị Thành ấp 4 20/05/2021 Tại nhà ấp 4, Nhị Thành, Thủ Thừa, Long
An 4 Bình thường Tiếp xúc F1 ông

Võ Văn Tước đã
cách ly tập trung
tại Vĩnh Hưng

02/6/2021

F1 xét
nghiệm
âm tính,
test nhanh
ngày
22/5/2021
âm tính

Thủ Thừa

620 Trần Minh Sang 1988 Nam Việt Nam

0778830193

20/05/2021 Việt Nam Long An Thủ Thừa Nhị Thành ấp 4 20/05/2021 Tại nhà ấp 4, Nhị Thành, Thủ Thừa, Long
An 4 Bình thường Tiếp xúc F1 ông

Võ Văn Tước đã
cách ly tập trung
tại Vĩnh Hưng

02/6/2021

F1 xét
nghiệm
âm tính,
test nhanh
ngày
22/5/2021
âm tính

Thủ Thừa

621 Huỳnh Văn Hoành 1959 Nam Việt Nam

0778830193

20/05/2021 Việt Nam Long An Thủ Thừa Nhị Thành ấp 4 20/05/2021 Tại nhà ấp 4, Nhị Thành, Thủ Thừa, Long
An 4 Bình thường Tiếp xúc F1 ông

Võ Văn Tước đã
cách ly tập trung
tại Vĩnh Hưng

02/6/2021

F1 xét
nghiệm
âm tính,
test nhanh
ngày
22/5/2021
âm tính

Thủ Thừa

622 Võ Quốc Huy 2008 Nam Việt Nam 0918617327 20/05/2021 Việt Nam Long An Thủ Thừa Nhị Thành ấp 4 20/05/2021 Tại nhà ấp 4, Nhị Thành, Thủ Thừa, Long
An 4 Bình thường Tiếp xúc F1 ông

Võ Văn Tước đã
cách ly tập trung
tại Vĩnh Hưng

02/6/2021

F1 xét
nghiệm
âm tính,
test nhanh
ngày
22/5/2021
âm tính

Thủ Thừa

623 Võ Ngọc Minh Thư 2013 Nữ Việt Nam 0918617327 20/05/2021 Việt Nam Long An Thủ Thừa Nhị Thành ấp 4 20/05/2021 Tại nhà ấp 4, Nhị Thành, Thủ Thừa, Long
An 4 Bình thường Tiếp xúc F1 ông

Võ Văn Tước đã
cách ly tập trung
tại Vĩnh Hưng

02/6/2021

F1 xét
nghiệm
âm tính,
test nhanh
ngày
22/5/2021
âm tính

Thủ Thừa



624 Võ Ngọc Phương Nhi 2013 Nữ Việt Nam 0918617327 20/05/2021 Việt Nam Long An Thủ Thừa Nhị Thành ấp 4 20/05/2021 Tại nhà ấp 4, Nhị Thành, Thủ Thừa, Long
An 4 Bình thường Tiếp xúc F1 ông

Võ Văn Tước đã
cách ly tập trung
tại Vĩnh Hưng

02/6/2021

F1 xét
nghiệm
âm tính,
test nhanh
ngày
22/5/2021
âm tính

Thủ Thừa

625 Võ Anh Khoa 2018 Nam Việt Nam 0918617327 20/05/2021 Việt Nam Long An Thủ Thừa Nhị Thành ấp 4 20/05/2021 Tại nhà ấp 4, Nhị Thành, Thủ Thừa, Long
An 4 Bình thường Tiếp xúc F1 ông

Võ Văn Tước đã
cách ly tập trung
tại Vĩnh Hưng

02/6/2021

F1 xét
nghiệm
âm tính,
test nhanh
ngày
22/5/2021
âm tính

Thủ Thừa

626 Trần Thị Hồng Nga 1982 Nữ Việt Nam 20/05/2021 Việt Nam Long An Thủ Thừa Nhị Thành ấp 4 20/05/2021 Tại nhà ấp 4, Nhị Thành, Thủ Thừa, Long
An 4 Bình thường Tiếp xúc F1 ông

Võ Văn Tước đã
cách ly tập trung
tại Vĩnh Hưng

02/6/2021

F1 xét
nghiệm
âm tính,
test nhanh
ngày
22/5/2021
âm tính

Thủ Thừa

627 Hồ Văn Bảy 1952 Nam Việt Nam 20/05/2021 Việt Nam Long An Thủ Thừa Nhị Thành ấp 4 20/05/2021 Tại nhà ấp 4, Nhị Thành, Thủ Thừa, Long
An 4 Bình thường Tiếp xúc F1 ông

Võ Văn Tước đã
cách ly tập trung
tại Vĩnh Hưng

02/6/2021

F1 xét
nghiệm
âm tính,
test nhanh
ngày
22/5/2021
âm tính

Thủ Thừa

628 Lê Văn Chiến 1962 Nam Việt Nam 20/05/2021 Việt Nam Long An Thủ Thừa Nhị Thành ấp 4 20/05/2021 Tại nhà ấp 4, Nhị Thành, Thủ Thừa, Long
An 4 Bình thường Tiếp xúc F1 ông

Võ Văn Tước đã
cách ly tập trung
tại Vĩnh Hưng

02/6/2021

F1 xét
nghiệm
âm tính,
test nhanh
ngày
22/5/2021
âm tính

Thủ Thừa

629 Đặng Văn Dũng 1959 Nam Việt Nam 20/05/2021 Việt Nam Long An Thủ Thừa Nhị Thành ấp 4 20/05/2021 Tại nhà ấp 4, Nhị Thành, Thủ Thừa, Long
An 4 Bình thường Tiếp xúc F1 ông

Võ Văn Tước đã
cách ly tập trung
tại Vĩnh Hưng

02/6/2021

F1 xét
nghiệm
âm tính,
test nhanh
ngày
22/5/2021
âm tính

Thủ Thừa

630 Lê Văn Ghé 1975 Nam Việt Nam 20/05/2021 Việt Nam Long An Thủ Thừa Nhị Thành ấp 4 20/05/2021 Tại nhà ấp 4, Nhị Thành, Thủ Thừa, Long
An 4 Bình thường Tiếp xúc F1 ông

Võ Văn Tước đã
cách ly tập trung
tại Vĩnh Hưng

02/6/2021

F1 xét
nghiệm
âm tính,
test nhanh
ngày
22/5/2021
âm tính

Thủ Thừa

631 Võ Văn Lý 1959 Nam Việt Nam 20/05/2021 Việt Nam Long An Thủ Thừa Nhị Thành ấp 4 20/05/2021 Tại nhà ấp 4, Nhị Thành, Thủ Thừa, Long
An 4 Bình thường Tiếp xúc F1 ông

Võ Văn Tước đã
cách ly tập trung
tại Vĩnh Hưng

02/6/2021

F1 xét
nghiệm
âm tính,
test nhanh
ngày
22/5/2021
âm tính

Thủ Thừa

632 Trần Thanh Hải 1954 Nam Việt Nam 20/05/2021 Việt Nam Long An Thủ Thừa Nhị Thành ấp 4 20/05/2021 Tại nhà ấp 4, Nhị Thành, Thủ Thừa, Long
An 4 Bình thường Tiếp xúc F1 ông

Võ Văn Tước đã
cách ly tập trung
tại Vĩnh Hưng

02/6/2021

F1 xét
nghiệm
âm tính,
test nhanh
ngày
22/5/2021
âm tính

Thủ Thừa

633 Võ Bá Tòng 1955 Nam Việt Nam 20/05/2021 Việt Nam Long An Thủ Thừa Nhị Thành ấp 4 20/05/2021 Tại nhà ấp 4, Nhị Thành, Thủ Thừa, Long
An 4 Bình thường Tiếp xúc F1 ông

Võ Văn Tước đã
cách ly tập trung
tại Vĩnh Hưng

02/6/2021

F1 xét
nghiệm
âm tính,
test nhanh
ngày
22/5/2021
âm tính

Thủ Thừa

634 Lê Phước Hùng 1972 Nam Việt Nam 20/05/2021 Việt Nam Long An Thủ Thừa Nhị Thành ấp 4 20/05/2021 Tại nhà ấp 4, Nhị Thành, Thủ Thừa, Long
An 4 Bình thường Tiếp xúc F1 ông

Võ Văn Tước đã
cách ly tập trung
tại Vĩnh Hưng

02/6/2021

F1 xét
nghiệm
âm tính,
test nhanh
ngày
22/5/2021
âm tính

Thủ Thừa

635 Nguyễn Thị Hạnh 1978 Nữ Việt Nam 20/05/2021 Việt Nam Long An Thủ Thừa Nhị Thành ấp 4 20/05/2021 Tại nhà ấp 4, Nhị Thành, Thủ Thừa, Long
An 4 Bình thường Tiếp xúc F1 ông

Võ Văn Tước đã
cách ly tập trung
tại Vĩnh Hưng

02/6/2021

F1 xét
nghiệm
âm tính,
test nhanh
ngày
22/5/2021
âm tính

Thủ Thừa

636 Đặng Phú Hộ 1989 Nam Việt Nam 20/05/2021 Việt Nam Long An Thủ Thừa Nhị Thành ấp 4 20/05/2021 Tại nhà ấp 4, Nhị Thành, Thủ Thừa, Long
An 4 Bình thường Tiếp xúc F1 ông

Võ Văn Tước đã
cách ly tập trung
tại Vĩnh Hưng

02/6/2021

F1 xét
nghiệm
âm tính,
test nhanh
ngày
22/5/2021
âm tính

Thủ Thừa

637 Huyền Phúc 1961 Nam Việt Nam 0707033664 20/05/2021 Việt Nam Long An Thủ Thừa Nhị Thành ấp 2 20/05/2021 Tại nhà ấp 2, Nhị Thành, Thủ Thừa, Long
An 4 Bình thường Tiếp xúc F1 ông

Võ Văn Tước đã
cách ly tập trung
tại Vĩnh Hưng

02/6/2021

F1 xét
nghiệm
âm tính,
test nhanh
ngày
22/5/2021
âm tính

Thủ Thừa

638 Phan Thị Ảnh 1959 Nữ Việt Nam 20/05/2021 Việt Nam Long An Thủ Thừa Nhị Thành ấp 4 20/05/2021 Tại nhà ấp 4, Nhị Thành, Thủ Thừa, Long
An 4 Bình thường Tiếp xúc F1 Võ

Quốc Thái đã
cách ly tập trung
tại Vĩnh Hưng

02/6/2021

F1 xét
nghiệm
âm tính,
test nhanh
ngày
22/5/2021
âm tính

Thủ Thừa

639 Từ Thị Hồng Cẩm

1989

Nữ Việt Nam 20/05/2021 Việt Nam Long An Thủ Thừa Nhị Thành ấp 4 20/05/2021 Tại nhà ấp 4, Nhị Thành, Thủ Thừa, Long
An 4 Bình thường Tiếp xúc F1 Võ

Quốc Thái đã
cách ly tập trung
tại Vĩnh Hưng

02/6/2021

F1 xét
nghiệm
âm tính,
test nhanh
ngày
22/5/2021
âm tính

Thủ Thừa



640 Châu Thanh Tâm 1967 Nam Việt Nam 300534917 0927227832 20/05/2021 Việt Nam Long An Thủ Thừa Thị Trấn 3 Nhà Thương 21/05/2021 Tại nhà 3 Nhà Thương, Thị Trấn, Thủ
Thừa, Long An 3 Bình thường

Tiếp xúc F1 Võ
Thị Thanh Trúc
đã cách ly tập
trung tại Vĩnh
Hưng

07/6/2021

F1 xét
nghiệm
âm tính,
test nhanh
ngày
22/5/2021
âm tính

Thủ Thừa

641 Châu Gia Hân 2008 Nữ Việt Nam 0927227832 20/05/2021 Việt Nam Long An Thủ Thừa Thị Trấn 3 Nhà Thương 21/05/2021 Tại nhà 3 Nhà Thương, Thị Trấn, Thủ
Thừa, Long An 3 Bình thường

Tiếp xúc F1 Võ
Thị Thanh Trúc
đã cách ly tập
trung tại Vĩnh
Hưng

07/6/2021

F1 xét
nghiệm
âm tính,
test nhanh
ngày
22/5/2021
âm tính

Thủ Thừa

642 Lê Thị Thanh Liên 1977 Nữ Việt Nam 300848276 0382345277 20/5/2021 Không Không Long An Châu Thành Hiệp Thạnh 168/1, ấp 1 20/05/2021 Tại nhà 168/1, ấp 1, xã Hiệp Thạnh Châu
Thành, Long An 2 Bình thường

Tiếp xúc F1 cùng
khung giờ với
BN 4780 TẠI
Medic (Hòa Hảo)

03/06/2021 21/5/2021
(Âm tính) Châu Thành

643 Nguyễn Văn Xem 1971 Nam Việt Nam 310670191 0382345277 20/5/2021 Không Không Long An Châu Thành Hiệp Thạnh 168/1, ấp 2 20/05/2021 Tại nhà 168/1, ấp 1, xã Hiệp Thạnh Châu
Thành, Long An 2 Bình thường

Tiếp xúc F1 cùng
khung giờ với
BN 4780 TẠI
Medic (Hòa Hảo)

03/06/2021 21/5/2021
(Âm tính) Châu Thành

644 Nguyễn Tuấn Khang 2014 Nam Việt Nam Không 0382345277 20/5/2021 Không Không Long An Châu Thành Hiệp Thạnh 168/1, ấp 3 20/05/2021 Tại nhà 168/1, ấp 1, xã Hiệp Thạnh Châu
Thành, Long An 2 Bình thường

Tiếp xúc F1 cùng
khung giờ với
BN 4780 TẠI
Medic (Hòa Hảo)

03/06/2021 21/5/2021
(Âm tính) Châu Thành

645 Đinh Phương Khanh 1995 Nam Việt Nam 301522994 0961717323 20/5/2021 Long An Long An Châu Thành TTTV 1/49, đường Trần Văn
Giàu, khu phố Hồi Xuân 21/5/2021 Tại nhà 1/49, đường Trần Văn Giàu, khu

phố Hồi Xuân 2 Bình thường

Tiếp xúc F1 cùng
khung giờ với
BN 4780 TẠI
Medic (Hòa Hảo)

4/6/2021 Không 21/5/2021
(Âm tính) Châu Thành

646 Nguyễn Văn Nam 1984 Nam Việt Nam 301147503 0945675060 19/5/2021 Medic Hòa
Hảo Việt Nam Long An Châu Thành Bình Quới

497/3 Bình Sơn, Bình
Qưới , Châu Thành,
Long An

21/5/2021 Tại nhà 497/3 Bình Sơn, Bình Qưới , Châu
Thành, Long An 2 Bình thường

Tiếp xúc F1 cùng
khung giờ với
BN 4780 TẠI
Medic (Hòa Hảo)

04/6/2021 21/5/2021
(Âm tính) Châu Thành

647 Phạm Hữu Thanh 1972 Nam Việt Nam 0987155371 19/5/2021 TP.HCM VN Long An Châu Thành Phước Tân
Hưng Ấp 4 21/5/2021 Tại nhà Ấp 4-Phước Tân Hưng, Châu

Thành, Long An 1 Bình thường
Tài xế xe buýt
62L 6360 chở F1
của Medic Hòa
Hảo

04/6/2021 22/5/2021
(Âm tính) Châu Thành

648 Lê Thị Thanh Xuân 1982 Nữ Việt Nam 0369181311 19/5/2021 TP HCM VN Long An Châu Thành Thanh Phú
Long Thanh Tân 21/5/2021 Tại nhà 376/8 Thanh Tân, Thanh Phú Long,

Châu Thành, Long An 1 Bình thường
Phụ xế xe buýt
62L 6360 chở F1
của Medic Hòa
Hảo

04/6/2021 22/5/2021
(Âm tính) Châu Thành

649 Lê Thị Thúy Huỳnh Nữ 1990 Việt Nam 0356246815 19/5/2022 TP HCM VN Long An Châu Thành Thuận Mỹ Ấp Bình Trị 1 21/5/2021 Tại nhà Ấp Bình Trị 1, Thuận Mỹ, Châu
Thành, Long An 1 Bình thường

Tiếp xúc với F1 ở
Cần Đước của
Trung Tâm Hòa
Hảo ngày
19/05/2021 lúc
8h-14h

04/6/2021 Châu Thành

650 Nguyễn Thị Nga 1991 Nữ Việt Nam 25/04/2021 Campuchia Vungsanang Long An Tân Hưng Thạnh Hưng Ấp 1 16/05/2021 Cách ly tại
nhà

Ấp 1, Thạnh Hưng, Tân Hưng,
Long An 7 Đang theo

dõi
25/4/2021-
15/5/2021 22/5/2021 Tân Hưng

651 Lê Văn Thiện 1999 Nam Việt Nam 25/04/2021 Campuchia Vungsanang Long An Tân Hưng Thạnh Hưng Ấp 1 16/05/2021 Cách ly tại
nhà

Ấp 1, Thạnh Hưng, Tân Hưng,
Long An 7 Đang theo

dõi
25/4/2021-
15/5/2021 22/5/2021 Tân Hưng

652 Bùi Thị Yến 2008 Nữ Việt Nam 25/04/2021 Campuchia Vungsanang Long An Tân Hưng Thạnh Hưng Ấp 1 16/05/2021 Cách ly tại
nhà

Ấp 1, Thạnh Hưng, Tân Hưng,
Long An 7 Đang theo

dõi
25/4/2021-
15/5/2021 22/5/2021 Tân Hưng

653 Bùi Văn Hùng 2012 Nam Việt Nam 25/04/2021 Campuchia Vungsanang Long An Tân Hưng Thạnh Hưng Ấp 1 16/05/2021 Cách ly tại
nhà

Ấp 1, Thạnh Hưng, Tân Hưng,
Long An 7 Đang theo

dõi
25/4/2021-
15/5/2021 22/5/2021 Tân Hưng

654 Bùi Văn Chiểu 1971 Nam Việt Nam 25/04/2021 Campuchia Vungsanang Long An Tân Hưng Thạnh Hưng Ấp 1 16/05/2021 Cách ly tại
nhà

Ấp 1, Thạnh Hưng, Tân Hưng,
Long An 7 Đang theo

dõi
25/4/2021-
15/5/2021 22/5/2021 Tân Hưng

655 Huỳnh Ánh Nhựt 1964 Nữ Việt Nam 300478474 0859459829 24/04/2021 Hà Lan Hà Lan LA TPTA P2 16 Hùng Vương, Kp7 16/05/2021 tại nhà 16 Hùng Vương, Kp7, phường 2,
TPTA 8 Bình thường

đã cách ly tập
trung KS Hưng
Hương số 321
Nguyễn Thái
Bình, Phường 12,
Quận Tân Bình,
TP Hồ Chí Minh,
XN 3 lần âm tính

kết quả xn
ngày
22/5/21 âm
tính

TPTA

656 Huỳnh Trà My 1991 Nữ Việt Nam 301378617 19/05/2021 Việt Nam LA TPTA HTP Ấp 2 20/05/2021 Tại nhà Ấp 2, xã Hướng Thọ Phú 3 Bình thường
Tiếp xúc F1 của
BN 4780 Đặng
Thị Thanh

xét nghiệm
ngày
21/5/21 kết
quả âm tính

TPTA

657 Nguyễn Đình Tuấn Kiệt 2010 Nam Việt Nam 19/05/2021 Việt Nam LA TPTA HTP Ấp 2 20/05/2021 Tại nhà Ấp 2, xã Hướng Thọ Phú 3 Bình thường
Tiếp xúc F1 của
BN 4780 Đặng
Thị Thanh

xét nghiệm
ngày
21/5/21 kết
quả âm tính

TPTA

658 Nguyễn Đình Tuấn Nghĩa 2011 Nam Việt Nam 19/05/2021 Việt Nam LA TPTA HTP Ấp 2 20/05/2021 Tại nhà Ấp 2, xã Hướng Thọ Phú 3 Bình thường
Tiếp xúc F1 của
BN 4780 Đặng
Thị Thanh

xét nghiệm
ngày
21/5/21 kết
quả âm tính

TPTA

659 Nguyễn Thị Mỹ Hoa 2020 Nữ Việt Nam 19/05/2021 Việt Nam LA TPTA HTP Ấp 2 20/05/2021 Tại nhà Ấp 2, xã Hướng Thọ Phú 3 Bình thường
Tiếp xúc F1 của
BN 4780 Đặng
Thị Thanh

xét nghiệm
ngày
21/5/21 kết
quả âm tính

TPTA

660 Nguyễn Đình Nhi 1962 Nam Việt Nam 300390441 02723831554 19/05/2021 Việt Nam LA TPTA HTP Ấp 2 20/05/2021 Tại nhà Ấp 2,Xã Hướng Thọ Phú 3 Bình thường
Tiếp xúc F1 của
BN 4780 Đặng
Thị Thanh

xét nghiệm
ngày
21/5/21 kết
quả âm tính

TPTA

661 Võ Thị Mỹ Lan 1965 Nứ Việt Nam 300456103 02723831554 19/05/2021 Việt Nam LA TPTA HTP Ấp 2 20/05/2021 Tại nhà Ấp 2, xã Hướng  Thọ Phú 3 Bình thường
Tiếp xúc F1 của
BN 4780 Đặng
Thị Thanh

xét nghiệm
ngày
21/5/21 kết
quả âm tính

TPTA

662 Nguyễn Thị Huệ 1982 Nữ Việt Nam 301047737 0359936819 19/05/2021 Việt Nam LA TPTA HTP Ấp 2 20/05/2021 Tại nhà Ấp 2, xã Hướng Thọ Phú 3 Bình thường
Tiếp xúc F1 của
BN 4780 Đặng
Thị Thanh

xét nghiệm
ngày
21/5/21 kết
quả âm tính

TPTA

663 Nguyễn Đình Phú 1991 Nam Việt Nam 0332258238 19/05/2021 Việt Nam LA TPTA HTP Ấp 2 20/05/2021 Tại nhà Ấp 2, xã Hướng Thọ Phú 3 Bình thường
Tiếp xúc F1 của
BN 4780 Đặng
Thị Thanh

xét nghiệm
ngày
21/5/21 kết
quả âm tính

TPTA

664 Trịnh Vĩnh Phú 1979 Nam Việt Nam 300975437 0833988394 20/5/2021 Việt Nam Long An TPTA Phường 4 573/4 Quốc lộ 1,
kp Bình Quân 2 20/5/2021 Tại nhà 573/4 Quốc lộ 1,

kp Bình Quân 2 3 Bình thường

Tiếp xúc với
người đi khám
bệnh ở TTYK
MEDIC Hòa Hảo

TPTA



665 Nguyễn Thị Thanh Vân 1980 Nữ Việt Nam 301126994 0982170616 20/5/2021 Việt Nam Long An TPTA Phường 4 384/13 Quốc lộ 1,
kp Bình Cư 1 20/5/2021 Tại nhà 384/13 Quốc lộ 1,

kp Bình Cư 1 3 Bình thường

Tiếp xúc với
người đi khám
bệnh ở TTYK
MEDIC Hòa Hảo

TPTA

666 Công Thị Nhung 1980 Nữ Việt Nam 301509142 0984282758 20/5/2021 Việt Nam Long An TPTA Phường 4 32/2 Trần Phong Sắc,
kp Bình Yên Đông 1 20/5/2021 Tại nhà 32/2 Trần Phong Sắc,

kp Bình Yên Đông 1 3 Bình thường

Tiếp xúc với
người đi khám
bệnh ở TTYK
MEDIC Hòa Hảo

TPTA

667 Nguyễn Văn Toàn 1971 Nam Việt Nam 300677508 0914496068 20/5/2021

Tiếp xúc
với
người đi
khám bệnh
ở TTYK
MEDIC
Hòa Hảo

Việt Nam Long An TPTA Phường 4
67/10A Nguyễn Văn
Tạo,
kp Bình Cư 1

20/5/2021 Tại nhà 67/10A Nguyễn Văn Tạo,
kp Bình Cư 1 3 Bình thường

Tiếp xúc với
người đi khám
bệnh ở TTYK
MEDIC Hòa Hảo

02/6/2021 TPTA

668 Lê Võ Phương Lan 1979 Nữ Việt Nam 300925116 0843829619 20/5/2021

Tiếp xúc
với
người đi
khám bệnh
ở TTYK
MEDIC
Hòa Hảo

Việt Nam Long An TPTA Phường 4 23/5 Võ Văn Môn,
kp Bình Quân 1 20/5/2021 Tại nhà 23/5 Võ Văn Môn,

kp Bình Quân 1 3 Bình thường

Tiếp xúc với
người đi khám
bệnh ở TTYK
MEDIC Hòa Hảo

02/6/2021 TPTA

669 Đỗ Ngọc Thanh Trúc 1991 Nữ VN 301365218 3077663826 21/05/21 Long An Việt Nam Long An TPTA Lợi Bình Nhơn Ấp Cầu Tre 21/05/21 tại nhà 182 ấp Cầu tre, xã Lợi Bình Nhơn 2 Bình thường
F2 của F1 Lê Thị
Diệu Hiền của
BN 4780

TPTA

670 Phạm Hồng Nhân 1990 Nam Việt Nam 301367520 0912847203 20/5/2021 Long An Việt Nam Long An TP Tân An P. Tân Khánh 36/11, Trần văn Đấu, KP
Nhơn Hậu 20/5/2021 tại nhà

36/11, Trần Văn Đấu, KP Nhơn
Hậu, P.Tân Khánh, TP Tân An,
Long An

3 Bình Thường
F2 của F1 Lê Thị
 Diệu Hiền
 liên quan BN
4780

TPTA

671 Võ Ngọc Quỳnh Anh 1989 Nữ Việt Nam 301311336 0922579755 20/5/2021 Long An TPTA Phường 3 36/5 Nguyễn Minh
Trường 20/05/2021 Tại nhà 36/5 Nguyễn Minh Trường,

Phường 3, TPTA, tỉnh Long An 4 Bình thường

Tiếp xúc với F1
Lê Thị Diệu Hiền
và F2 Nguyễn
Thị Thanh Thúy

3/6/2021 TPTA

672 Hoàng Thị Liên 1958 Nữ Việt Nam 077158000055 0798702787 Long An TPTA Phường 3 36/1 Nguyễn Minh
Trường 19/05/2021 cách ly tại

nhà
36/1 Nguyễn Minh Trường,
phường 3, TPTA, tỉnh Long An 5 Bình thường đi tren chuyến xe

buýt số 62L6360 1/6/2021 TPTA

673 Nguyễn Thị Thanh Thúy 1982 Nữ Việt Nam 301056451 0977863322 Long An TPTA Phường 3 13/7 Huỳnh Văn Nhứt 20/05/2021 cách ly tại
nhà

13/7 Huỳnh Văn Nhứt, phường 3,
TPTA, tỉnh Long An 4 Bình thường tiếp xúc F1 cô Lê

Thị Diệu Hiền TPTA

674 Võ văn Chứa 1978 nam Việt nam 300876872 0947956899 Long An TPTA Phường 3 79 Huỳnh Văn Nhứt 19/05/2021 cách ly tại
nhà

79 Huỳnh văn Nhứt, phường 3,
TPTA, tỉnh Long an 5 Bình thường tiếp xúc F1 cô Lê

Thị Diệu Hiền 1/6/2021 TPTA

675 Nguyễn Văn Đằng 1970 Nam Việt nam 300665332 0938621370 Long An TPTA Phường 3 135 Châu Thị Kim 19/05/2021 cách ly tại
nhà

135 Châu Thị Kim, phường 3,
TPTA, tỉnh Long An 5 Bình thường tiếp xúc F1 cô Lê

Thị Diệu Hiền 1/6/2021 TPTA

676 Nguyễn Thị Liễu 1979 Nữ Việt nam 300998202 0942602807 Long An TPTA Phường 3 154/1/2 Huỳnh Hữu
Thống 20/05/2021 cách ly tại

nhà
154/1/2 Huỳnh Hữu Thống,
phường 3, TPTA, tỉnh Long an 4 Bình thường tiếp xúc F1 cô Lê

Thị Diệu Hiền 2/6/2021 TPTA

677 Trần Thị Thu Sương 1982 Nữ Việt Nam  301044929 0908621881 20/5/2021 Việt Nam Long an TP Tân An Phường 6 46 Đường số 3, KDC
Đồng Tâm, Phường 6 20/5/2021 Tại nhà 46 Đường số 3, KDC Đồng Tâm,

Phường 6 4 Bình thường
Tiếp xúc F1 Lê
Thị Diệu Hiền
liên quan BN
4780

TPTA

678 Nguyễn Thanh Thùy 1989 Nữ Việt Nam  301311652 339004632 20/5/2021 Long An TPTA Khánh Hậu 902A Quốc lộ 1, KP
Tường Khánh 20/5/2021 tại nhà 902A Quốc lộ 1, KP Tường Khánh

phường Khánh Hậu 4 Bình thường
Tiếp xúc F1 Lê
Thị Diệu Hiền
liên quan BN
4780

TPTA

679 Lê Sơn Tòng 1989 Nam Việt Nam  087089001153 0944500040 21/05/2021 Long An Việt Nam LA TPTA P2 5A Hồ Văn Long, KP6 21/05/2021 Tại nhà 5A Hồ Văn Long, KP6 3 Bình thường
F2 của F1 Lê Thị
Diệu Hiền của
BN 4780

TPTA

680 Lê Sơn Hải 2012 Nam Việt Nam  0944500040 21/05/2021 Long An Việt Nam LA TPTA P2 5A Hồ Văn Long, KP6 21/05/2021 Tại nhà 5A Hồ Văn Long, KP6 3 Bình thường
F2 của F1 Lê Thị
Diệu Hiền của
BN 4780

TPTA

681 Lê Đức Hải 2019 Nam Việt Nam  0944500040 21/05/2021 Long An Việt Nam LA TPTA P2 5A Hồ Văn Long, KP6 21/05/2021 Tại nhà 5A Hồ Văn Long, KP6 3 Bình thường
F2 của F1 Lê Thị
Diệu Hiền của
BN 4780

TPTA

682 Huỳnh Thị Đầy 1963 Nữ Việt Nam  0944500040 21/05/2021 Long An Việt Nam LA TPTA P2 5A Hồ Văn Long, KP6 21/05/2021 Tại nhà 5A Hồ Văn Long, KP6 3 Bình thường
F2 của F1 Lê Thị
Diệu Hiền của
BN 4780

TPTA

683 Lưu Thanh Phát 1994 Nam Việt Nam  301490202 0878866568 20/05/2021 Long An Việt Nam LA TPTA P2 42 Trương Định, Kp1 20/05/2021 Tại nhà 42 Trương Định, KP1 4 Bình thường
F2 của F1 Võ Thị
Phượng Hằng của
BN 4780

TPTA

684 Trần Bá Trạc Nam Việt Nam  20/05/2021 Long An Việt Nam LA TPTA P2 61/65 Sương Nguyệt
Anh 20/05/2021 Tại nhà 61/65 Sương Nguyệt Anh, KP8 4 Bình thường

F2 của F1 Lê Thị
Diệu Hiền của
BN 4780

TPTA

685 Trương Châu Sơn 1986 Nam Việt Nam 301196849 0909195595 19/05/2021

BV Hòa
Hảo - P4-
Q10-
TPHCM(N
V phòng
Kế toán
không TX
bên ngoài)

Việt Nam Long An Bến Lức Phước Lợi Ấp Chợ 19/05/2021 Tại nhà Ấp Chợ, xã Phước Lợi, huyện Bến
Lức, tỉnh Long An 3 Bình thường 01/06/2021 20/05/2021 Bến Lức

686 Trần Thị Bích Trang 1980 Nữ Việt Nam 300962157 0937274456 20/05/2021

Tiếp xúc
với F1 ở
trường
Trung cấp
Kĩ Thuật
Long An

Việt Nam Long An Bến Lức Phước Lợi Ấp 5 20/05/2021 Tại nhà Ấp 5, xã Phước Lợi, huyện Bến
Lức, tỉnh Long An 2 Bình thường 02/06/2021 21/05/2021 Bến Lức

687

Lê Văn Tài

1946 Nam Việt Nam 0937203356 20/5/2021

Tiếp xúc
với F1 từ
BV Hòa
Hảo
TPHCM

Việt Nam Long An Bến Lức Thanh Phú

Ấp 4

20/5/2021 Tại nhà

Ấp 4 xã Thanh Phú huyện Bến Lức tỉnh Long An

Bình thường 02/06/2021 21/5/2021 Bến Lức

688

Lê Thành Đô

1982 Nam Việt Nam 0772788577 20/5/2021

Tiếp xúc
với F1 từ
BV Hòa
Hảo
TPHCM

Việt Nam Long An Bến Lức Thanh Phú

Ấp 4

20/5/2021 Tại nhà

Ấp 4 xã Thanh Phú huyện Bến Lức tỉnh Long An

2 Bình thường 02/06/2021 21/5/2021 Bến Lức

689

Lê Trần Khánh Băng

2010 Nữ Việt Nam 20/5/2021

Tiếp xúc
với F1 từ
BV Hòa
Hảo
TPHCM

Việt Nam Long An Bến Lức Thanh Phú

Ấp 4

20/5/2021 Tại nhà

Ấp 4 xã Thanh Phú huyện Bến Lức tỉnh Long An

2 Bình thường 02/06/2021 21/5/2021 Bến Lức

690 Lê Trần Khánh Ly 2012 Nữ Việt Nam 20/5/2021

Tiếp xúc
với F1 từ
BV Hòa
Hảo
TPHCM

Việt Nam Long An Bến Lức Thanh Phú

Ấp 4

20/5/2021 Tại nhà

Ấp 4 xã Thanh Phú huyện Bến Lức tỉnh Long An

2 Bình thường 02/06/2021 21/5/2021 Bến Lức

691

Lê Trần Khánh Vân 2016

Nữ Việt Nam 20/5/2021

Tiếp xúc
với F1 từ
BV Hòa
Hảo
TPHCM

Việt Nam Long An Bến Lức Thanh Phú

Ấp 4

20/5/2021 Tại nhà

Ấp 4 xã Thanh Phú huyện Bến Lức tỉnh Long An

2 Bình thường 02/06/2021 21/5/2021 Bến Lức



692

Lê Trần Nhật Ninh 2020

Nam Việt Nam 20/5/2021

Tiếp xúc
với F1 từ
BV Hòa
Hảo
TPHCM

Việt Nam Long An Bến Lức Thanh Phú

Ấp 4

20/5/2021 Tại nhà

Ấp 4 xã Thanh Phú huyện Bến Lức tỉnh Long An

2 Bình thường 02/06/2021 21/5/2021 Bến Lức

693

Lê Thị SiMon 1983

Nữ Việt Nam 0349287935 20/5/2021

Tiếp xúc
với F1 từ
BV Hòa
Hảo
TPHCM

Việt Nam Long An Bến Lức Thanh Phú

Ấp 4

20/5/2021 Tại nhà

Ấp 4 xã Thanh Phú huyện Bến Lức tỉnh Long An

2 Bình thường 02/06/2021 21/5/2021 Bến Lức

694

Vương Minh Nhựt 2014

Nam Việt Nam 20/5/2021

Tiếp xúc
với F1 từ
BV Hòa
Hảo
TPHCM

Việt Nam Long An Bến Lức Thanh Phú

Ấp 4

20/5/2021 Tại nhà

Ấp 4 xã Thanh Phú huyện Bến Lức tỉnh Long An

2 Bình thường 02/06/2021 21/5/2021 Bến Lức

695

Lê Thị Mộng Nghi 1984

Nữ Việt Nam 0981788092 20/5/2021

Tiếp xúc
với F1 từ
BV Hòa
Hảo
TPHCM

Việt Nam Long An Bến Lức Thanh Phú

Ấp 4

20/5/2021 Tại nhà

Ấp 4 xã Thanh Phú huyện Bến Lức tỉnh Long An

2 Bình thường 02/06/2021 21/5/2021 Bến Lức

696

Kiên Phát 1988

Nam Việt Nam 0981788092 20/5/2021

Tiếp xúc
với F1 từ
BV Hòa
Hảo
TPHCM

Việt Nam Long An Bến Lức Thanh Phú

Ấp 4

20/5/2021 Tại nhà

Ấp 4 xã Thanh Phú huyện Bến Lức tỉnh Long An

2 Bình thường 02/06/2021 21/5/2021 Bến Lức

697

Lữ Hoài Nam  2006

Nam Việt Nam 20/5/2021

Tiếp xúc
với F1 từ
BV Hòa
Hảo
TPHCM

Việt Nam Long An Bến Lức Thanh Phú

Ấp 4

20/5/2021 Tại nhà

Ấp 4 xã Thanh Phú huyện Bến Lức tỉnh Long An

2 Bình thường 02/06/2021 21/5/2021 Bến Lức

698

Kiên Lê Hữu Trí 2017

Nam Việt Nam 20/5/2021

Tiếp xúc
với F1 từ
BV Hòa
Hảo
TPHCM

Việt Nam Long An Bến Lức Thanh Phú

Ấp 4

20/5/2021 Tại nhà

Ấp IB xã Thanh Phú huyện Bến Lức tỉnh Long An

2 Bình thường 02/06/2021 21/5/2021 Bến Lức

699 Võ Đoàn Xuân Mai 1984 Nữ Việt Nam 301041579 0945805736 20/05/2021

Tiếp xúc
với F1 từ
BV Hòa
Hảo
TPHCM

Việt Nam Long An Bến Lức Long Hiệp Phước Toàn 20/05/2021 Tại nhà Ấp Voi Lá xã Long Hiệp huyện
Bến Lức tỉnh Long An Bình thường Bến Lức

700 Trần Thị Thúy Ngọc 1983 Nữ Việt Nam 301071434 0908342403 20/05/2021

Tiếp xúc
với F1 từ
BV Hòa
Hảo
TPHCM

Việt Nam Long An Bến Lức Long Hiệp Voi Lá 20/05/2021 Tại nhà Ấp Voi Lá xã Long Hiệp huyện
Bến Lức tỉnh Long An Bình thường Bến Lức

701 Trần Thị Khánh Ngọc 1988 Nữ Việt Nam 301361970 0937835820 20/05/2021

Tiếp xúc
với F1 từ
BV Hòa
Hảo
TPHCM

Việt Nam Long An Bến Lức Long Hiệp Voi Lá 20/05/2021 Tại nhà Ấp Voi Lá xã Long Hiệp huyện
Bến Lức tỉnh Long An Bình thường Bến Lức

702 Nguyễn Thị Diễm Thúy 1986 Nữ Việt Nam 301199063 0944441493 20/05/2021

Tiếp xúc
với F1 từ
BV Hòa
Hảo
TPHCM

Việt Nam Long An Bến Lức Phước Lợi Ấp 4 20/05/2021 Tại nhà Ấp Voi Lá xã Long Hiệp huyện
Bến Lức tỉnh Long An Bình thường Bến Lức

703 Phạm Thị Kim Hằng 1983 Nữ Việt Nam 3010777733 0812288417 20/05/2021

Tiếp xúc
với F1 từ
BV Hòa
Hảo
TPHCM

Việt Nam Long An Cần Giuộc Phước Lý Phú Thành 20/05/2021 Tại nhà Ấp Voi Lá xã Long Hiệp huyện
Bến Lức tỉnh Long An Bình thường Bến Lức

704 Lê Minh Tâm 1974 Nam Việt Nam 0902907072. 20/5/2021

Tiếp xúc
với F1 từ
BV Hòa
Hảo
TPHCM

Việt Nam Long An Bến Lức Mỹ Yên  Ấp 4 20/5/2021 tại nhà Ấp 4 , Mỹ Yên, Bến Lức, Long An 01 Bình thường 02/06/2021 20/5/2021 Bến Lức

705 Võ Thị Hai 1954 Nữ Việt Nam 0902907072. 20/5/2021

Tiếp xúc
với F1 từ
BV Hòa
Hảo
TPHCM

Việt Nam Long An Bến Lức Mỹ Yên  Ấp 4 20/5/2021 tại nhà Ấp 4 , Mỹ Yên, Bến Lức, Long An 01 Bình thường 02/06/2021 20/5/2021 Bến Lức

706 Lê Hoàng Duy 2002 Nam Việt Nam 0902907072. 20/5/2021

Tiếp xúc
với F1 từ
BV Hòa
Hảo
TPHCM

Việt Nam Long An Bến Lức Mỹ Yên  Ấp 4 20/5/2021 tại nhà Ấp 4 , Mỹ Yên, Bến Lức, Long An 01 Bình thường 02/06/2021 20/5/2021 Bến Lức

707

Lê Gia Phú 2012

Việt Nam 0902907072. 20/5/2021

Tiếp xúc
với F1 từ
BV Hòa
Hảo
TPHCM

Việt Nam Long An Bến Lức Mỹ Yên  Ấp 4 20/5/2021 tại nhà Ấp 4 , Mỹ Yên, Bến Lức, Long An 01 Bình thường 02/06/2021 20/5/2021 Bến Lức

708 Nguyễn Thị Ngọc Trinh 1982 Nữ Việt Nam 20/5/2021

Tiếp xúc
với F1 từ
BV Hòa
Hảo
TPHCM

Việt Nam Long An Bến Lức Mỹ Yên  Ấp 1 20/5/2021 tại nhà Ấp 1 , Mỹ Yên, Bến Lức, Long An 01 Bình thường 4/6/.2021 20/5/2021 Bến Lức

709

Nguyễn Thanh Cao

1975 Nam Việt Nam 0932080909 20/5/2021

Tiếp xúc
với F1 từ
BV Hòa
Hảo
TPHCM

Việt Nam Long An Bến Lức Mỹ Yên  Ấp 2 20/5/2021 tại nhà Ấp 2 , Mỹ Yên, Bến Lức, Long An 01 Bình thường 02/06/2021 20/5/2021 Bến Lức

710

Nguyễn Thị Kim Châu

1997 Nữ Việt Nam 0932080909 20/5/2021

Tiếp xúc
với F1 từ
BV Hòa
Hảo
TPHCM

Việt Nam Long An Bến Lức Mỹ Yên  Ấp 2 20/5/2021 tại nhà Ấp 2 , Mỹ Yên, Bến Lức, Long An 01 Bình thường 02/06/2021 20/5/2021 Bến Lức

711

Nguyễn Thị Ngọc Châu

2004 Nữ Việt Nam 0932080909 20/5/2021

Tiếp xúc
với F1 từ
BV Hòa
Hảo
TPHCM

Việt Nam Long An Bến Lức Mỹ Yên  Ấp 2 20/5/2021 tại nhà Ấp 2 , Mỹ Yên, Bến Lức, Long An 01 Bình thường 02/06/2021 20/5/2021 Bến Lức

712

Huỳnh Nguyễn Duy Nam

1997 Nữ Việt Nam 0932080909 20/5/2021

Tiếp xúc
với F1 từ
BV Hòa
Hảo
TPHCM

Việt Nam Long An Bến Lức Mỹ Yên  Ấp 2 20/5/2021 tại nhà Ấp 2 , Mỹ Yên, Bến Lức, Long An 01 Bình thường 02/06/2021 20/5/2021 Bến Lức

713 Huỳnh Nguyễn
Hoàng Nam

2020 Nam Việt Nam 0932080909 20/5/2021

Tiếp xúc
với F1 từ
BV Hòa
Hảo
TPHCM

Việt Nam Long An Bến Lức Mỹ Yên  Ấp 2 20/5/2021 tại nhà Ấp 2 , Mỹ Yên, Bến Lức, Long An 01 Bình thường 02/06/2021 20/5/2021 Bến Lức

714 Lê Thị Thu Thủy 1978 Nữ Việt Nam

0845781125.

20/5/2021

Tiếp xúc
với F1 từ
BV Hòa
Hảo
TPHCM

Việt Nam Long An Bến Lức Mỹ Yên  Ấp 1 20/5/2021 tại nhà Ấp 1 , Mỹ Yên, Bến Lức, Long An 01 Bình thường 02/06/2021 20/5/2021 Bến Lức

715 Trang Lê Ngọc Thảo 2003 Nữ Việt Nam

0845781125.

20/5/2021

Tiếp xúc
với F1 từ
BV Hòa
Hảo
TPHCM

Việt Nam Long An Bến Lức Mỹ Yên  Ấp 1 20/5/2021 tại nhà Ấp 1 , Mỹ Yên, Bến Lức, Long An 01 Bình thường 02/06/2021 20/5/2021 Bến Lức

716 Trang Lê Ngọc Tâm 2007 Nữ Việt Nam

0845781125.

20/5/2021

Tiếp xúc
với F1 từ
BV Hòa
Hảo
TPHCM

Việt Nam Long An Bến Lức Mỹ Yên  Ấp 1 20/5/2021 tại nhà Ấp 1 , Mỹ Yên, Bến Lức, Long An 01 Bình thường 02/06/2021 20/5/2021 Bến Lức



717 Trang Sĩ Thiện 2008 Nam Việt Nam

0845781125.

20/5/2021

Tiếp xúc
với F1 từ
BV Hòa
Hảo
TPHCM

Việt Nam Long An Bến Lức Mỹ Yên  Ấp 1 20/5/2021 tại nhà Ấp 1 , Mỹ Yên, Bến Lức, Long An 01 Bình thường 4/6/.2021 20/5/2021 Bến Lức

718 Lê Hữu Tài 20111 Nam Việt Nam 0386101462 20/5/2021

Tiếp xúc
với F1 từ
BV Hòa
Hảo
TPHCM

Việt Nam Long An Bến Lức Mỹ Yên Ấp 1 20/5/2021 tại nhà Ấp 1 , Mỹ Yên, Bến Lức, Long An 01 Bình thường 02/06/2021 20/5/2021 Bến Lức

719 Lê Hữu Vàng 2013 Nam Việt Nam 0386101462 20/5/2021

Tiếp xúc
với F1 từ
BV Hòa
Hảo
TPHCM

Việt Nam Long An Bến Lức Mỹ Yên Ấp 1 20/5/2021 tại nhà Ấp 1 , Mỹ Yên, Bến Lức, Long An 01 Bình thường 02/06/2021 20/5/2021 Bến Lức

720 Lê Ngọc Thùy Dương 2012 Nữ Việt Nam 0386101462 20/5/2021

Tiếp xúc
với F1 từ
BV Hòa
Hảo
TPHCM

Việt Nam Long An Bến Lức Mỹ Yên Ấp 1 20/5/2021 tại nhà Ấp 1 , Mỹ Yên, Bến Lức, Long An 01 Bình thường 02/06/2021 20/5/2021 Bến Lức

721 Lê Thị Trúc Linh 1995 Nữ Việt Nam 0386101462 20/5/2021

Tiếp xúc
với F1 từ
BV Hòa
Hảo
TPHCM

Việt Nam Long An Bến Lức Mỹ Yên Ấp 1 20/5/2021 tại nhà Ấp 1 , Mỹ Yên, Bến Lức, Long An 01 Bình thường 02/06/2021 20/5/2021 Bến Lức

722

Lê Thị Bích Ngọc 1997 Nữ

Việt Nam 0386101462 20/5/2021

Tiếp xúc
với F1 từ
BV Hòa
Hảo
TPHCM

Việt Nam Long An Bến Lức Mỹ Yên Ấp 1 20/5/2021 tại nhà Ấp 1 , Mỹ Yên, Bến Lức, Long An 01 Bình thường 02/06/2021 20/5/2021 Bến Lức

723 Nguyễn Thị Bích Thủy 1985 Nữ Việt Nam 19/5/2021

Tiếp xúc
với F1 từ
BV Hòa
Hảo
TPHCM

Việt Nam Long An Bến Lức Nhựt Chánh ấp 1 21/05/2021 Tại nhà ấp 1 Nhựt Chánh, Bến Lức, Long
An 01 Bình thường Bến Lức

724 Ngụy Ngọc Khánh 2010 Nam Việt Nam 20/05/2021

Tiếp xúc
với F1 từ
BV Hòa
Hảo
TPHCM

Việt Nam Long An Bến Lức Nhựt Chánh ấp 1 21/05/2021 Tại nhà ấp 1 Nhựt Chánh, Bến Lức, Long
An 01 Bình thường Bến Lức

725 Ngụy Ngọc An 1983 Nữ Việt Nam 20/05/2021

Tiếp xúc
với F1 từ
BV Hòa
Hảo
TPHCM

Việt Nam Long An Bến Lức Nhựt Chánh ấp 1 21/05/2021 Tại nhà ấp 1 Nhựt Chánh, Bến Lức, Long
An 01 Bình thường Bến Lức

726 Dương Thị Sương Trầm 1988 Nữ Việt nam

080188000317

0942123459 20/05/2021

Tiếp xúc
với F1 từ
BV Hòa
Hảo
TPHCM

Việt Nam Long An Bến Lức Thạnh Đức   ấp 2 20/05/2021 Cách ly taị
nhà   ấp 2, Thạnh Đức 02 Bình Thường Vợ Bến Lức

727 Nguyễn Dương Huỳnh Anh 2007 Nữ Việt nam 20/05/2021

Tiếp xúc
với F1 từ
BV Hòa
Hảo
TPHCM

Việt Nam Long An Bến Lức Thạnh Đức   ấp 2 20/05/2021 Cách ly taị
nhà   ấp 2, Thạnh Đức 02 Bình Thường

con

Bến Lức

728  Nguyễn Đăng Khôi  2010 Nam Việt nam 20/05/2021

Tiếp xúc
với F1 từ
BV Hòa
Hảo
TPHCM

Việt Nam Long An Bến Lức Thạnh Đức   ấp 2 20/05/2021 Cách ly taị
nhà   ấp 2, Thạnh Đức 02 Bình Thường con Bến Lức

729  Nguyễn Thị Quyễn 1965 Nữ Việt nam 300573042 20/05/2021

Tiếp xúc
với F1 từ
BV Hòa
Hảo
TPHCM

Việt Nam Long An Bến Lức Thạnh Đức   ấp 2 20/05/2021 Cách ly taị
nhà   ấp 2, Thạnh Đức 02 Bình Thường Mẹ vợ Bến Lức

730  Nguyễn Đăng Khánh 2020 Nam Việt nam 20/05/2021

Tiếp xúc
với F1 từ
BV Hòa
Hảo
TPHCM

Việt Nam Long An Bến Lức Thạnh Đức   ấp 2 20/05/2021 Cách ly taị
nhà   ấp 2, Thạnh Đức 02 Bình Thường con Bến Lức

731 Huỳnh Thanh Phong 1991 Nam Việt Nam BV Phạm
Ngọc
Thạch

Việt Nam Long An Bến Lức Thị Trấn Bến
Lức 126, KP6 20/5/2021 Tại nhà 126, KP6, TTBL, Bến Lức, Long

An 2 Bình thường 2/6/2021 21/5/2021 Bến Lức

732 Nguyễn Hoàng Phúc 2006 Nam Việt Nam

Tiếp xúc
với F1 từ
BV Hòa
Hảo
TPHCM

Việt Nam Long An Bến Lức Thị Trấn Bến
Lức 354, QL1A, KP9 20/5/2021 Tại nhà 354, QL1A, KP9, TTBL, Bến Lức,

Long An 2 Bình thường 2/6/2021 21/5/2021 Bến Lức

733 Nguyễn Hoàng Lộc 2011 Nam Việt Nam

Tiếp xúc
với F1 từ
BV Hòa
Hảo
TPHCM

Việt Nam Long An Bến Lức Thị Trấn Bến
Lức 354, QL1A, KP9 20/5/2021 Tại nhà 354, QL1A, KP9, TTBL, Bến Lức,

Long An 2 Bình thường 2/6/2021 21/5/2021 Bến Lức

734 Huỳnh Thị Ngọc Mai 1978 Nữ Việt Nam

Tiếp xúc
với F1 từ
BV Hòa
Hảo
TPHCM

Việt Nam Long An Bến Lức Thị Trấn Bến
Lức KP3 20/5/2021 Tại nhà KP3, TTBL, Bến Lức, Long An 2 Bình thường 2/6/2021 21/5/2021 Bến Lức

735 Phạm Thị Ngọc Huệ 1972 Nữ Việt Nam

Tiếp xúc
với F1 từ
BV Hòa
Hảo
TPHCM

Việt Nam Long An Bến Lức Thị Trấn Bến
Lức KP3 20/5/2021 Tại nhà KP3, TTBL, Bến Lức, Long An 2 Bình thường 2/6/2021 21/5/2021 Bến Lức

736 Huỳnh Kim Phát 2013 Nam Việt Nam

Tiếp xúc
với F1 từ
BV Hòa
Hảo
TPHCM

Việt Nam Long An Bến Lức Thị Trấn Bến
Lức KP3 20/5/2021 Tại nhà KP3, TTBL, Bến Lức, Long An 2 Bình thường 2/6/2021 21/5/2021 Bến Lức

737 Huỳnh Quốc Dương 2019 Nam Việt Nam

Tiếp xúc
với F1 từ
BV Hòa
Hảo
TPHCM

Việt Nam Long An Bến Lức Thị Trấn Bến
Lức KP3 20/5/2021 Tại nhà KP3, TTBL, Bến Lức, Long An 2 Bình thường 2/6/2021 21/5/2021 Bến Lức

738 Trần Thị Tư 1954 Nữ Việt Nam

Tiếp xúc
với F1 từ
BV Hòa
Hảo
TPHCM

Việt Nam Long An Bến Lức Thị Trấn Bến
Lức KP3 20/5/2021 Tại nhà KP3, TTBL, Bến Lức, Long An 2 Bình thường 2/6/2021 21/5/2021 Bến Lức

739 Hà Thị Nhạn 1953 Nữ Việt Nam

Tiếp xúc
với F1 từ
BV Hòa
Hảo
TPHCM

Việt Nam Long An Bến Lức Thị Trấn Bến
Lức KP3 20/5/2021 Tại nhà KP3, TTBL, Bến Lức, Long An 2 Bình thường 2/6/2021 21/5/2021 Bến Lức

740 Đinh Thị Kim Anh 1954 Nữ Việt Nam

Tiếp xúc
với F1 từ
BV Hòa
Hảo
TPHCM

Việt Nam Long An Bến Lức Thị Trấn Bến
Lức KP3 20/5/2021 Tại nhà KP3, TTBL, Bến Lức, Long An 2 Bình thường 2/6/2021 21/5/2021 Bến Lức

741 Nguyễn Thị Sạch 1940 Nữ Việt Nam

Tiếp xúc
với F1 từ
BV Hòa
Hảo
TPHCM

Việt Nam Long An Bến Lức Thị Trấn Bến
Lức KP1 20/5/2021 Tại nhà KP1, TTBL, Bến Lức, Long An 2 Bình thường 2/6/2021 21/5/2021 Bến Lức



742 Huỳnh Thị Hành 1936 Nữ Việt Nam

Tiếp xúc
với F1 từ
BV Hòa
Hảo
TPHCM

Việt Nam Long An Bến Lức Thị Trấn Bến
Lức KP3 20/5/2021 Tại nhà KP3, TTBL, Bến Lức, Long An 2 Bình thường 2/6/2021 21/5/2021 Bến Lức

743 Châu Kim Phụng 1957 Nữ Việt Nam

Tiếp xúc
với F1 từ
BV Hòa
Hảo
TPHCM

Việt Nam Long An Bến Lức Thị Trấn Bến
Lức KP1 20/5/2021 Tại nhà KP1, TTBL, Bến Lức, Long An 2 Bình thường 2/6/2021 21/5/2021 Bến Lức

744 Trần Thị Năm 1943 Nữ Việt Nam

Tiếp xúc
với F1 từ
BV Hòa
Hảo
TPHCM

Việt Nam Long An Bến Lức Thị Trấn Bến
Lức KP1 20/5/2021 Tại nhà KP1, TTBL, Bến Lức, Long An 2 Bình thường 2/6/2021 21/5/2021 Bến Lức

745 Hồng Thúy Kiều 1980 Nữ Việt Nam

Tiếp xúc
với F1 ở
trường
Trung cấp
Kĩ Thuật
Long An

Việt Nam Long An Bến Lức Thị Trấn Bến
Lức KP9 20/5/2021 Tại nhà KP9, TTBL, Bến Lức, Long An 2 Bình thường 2/6/2021 21/5/2021 Bến Lức

746 Nguyễn Thị Kim Quế 1994 Nữ Việt Nam

Tiếp xúc
với F1 từ
BV Hòa
Hảo
TPHCM

Việt Nam Long An Bến Lức Thị Trấn Bến
Lức KP3 20/5/2021 Tại nhà KP3, TTBL, Bến Lức, Long An 2 Bình thường 2/6/2021 21/5/2021 Bến Lức

747 Nguyễn Văn Tuấn 1962 Nam Việt Nam

Tiếp xúc
với F1 từ
BV Hòa
Hảo
TPHCM

Việt Nam Long An Bến Lức Thị Trấn Bến
Lức KP3 20/5/2021 Tại nhà KP3, TTBL, Bến Lức, Long An 2 Bình thường 2/6/2021 21/5/2021 Bến Lức

748 Huỳnh Quốc Tuấn 1985 Nam Việt Nam

Tiếp xúc
với F1 từ
BV Hòa
Hảo
TPHCM

Việt Nam Long An Bến Lức Thị Trấn Bến
Lức KP3 19/5/2021 Hùng

Vương KP3, TTBL, Bến Lức, Long An 3 Bình thường F1 1/6/2021 Bến Lức

749 Phạm Thị Bích Hoa 1984 Nữ

Việt Nam

Tiếp xúc
với F1 từ
BV Hòa
Hảo
TPHCM

Việt Nam Long An Bến Lức Thị Trấn Bến
Lức KP3 19/5/2021 Hùng

Vương KP3, TTBL, Bến Lức, Long An 3 Bình thường F2 1/6/2021 Bến Lức

750

Huỳnh Ngọc Quý 1989 Nam Việt Nam

Tiếp xúc
với F1 từ
BV Hòa
Hảo
TPHCM

Việt Nam Long An Bến Lức An Thạnh Số 8 đường 14
 KDC Nam Long 19/5/2021 Bình thường Bến Lức

751 Nguyễn Kim Trọng 1979 Nam Việt Nam 20/5/2021

Tiếp xúc
với F1 từ
BV Hòa
Hảo
TPHCM

Việt Nam Long An Bến Lức Thị Trấn Bến
Lức Khu phố 3 20/5/2021 Tại nhà khu phố 3 2 Bình thường Bến Lức

752 Nguyễn Thị Thu Cúc 1949 Nữ Việt Nam 20/5/2021

Tiếp xúc
với F1 từ
BV Hòa
Hảo
TPHCM

Việt Nam Long An Bến Lức Thị Trấn Bến
Lức Khu phố 3 20/5/2021 Tại nhà khu phố 3 2 Bình thường Bến Lức

753 Nguyễn Sỹ Thanh 1992 Nam Việt Nam 9/5/2021
Xóm 5
Nhân Sơn,
Đô Lương

Nghệ An Long An Bến Lức Long Hiệp ấp Phước Toàn 9/5/2021 Tại nhà
Nhà trọ Phương Loan ấp Phước
Toàn xã Long Hiệp Bến Lức, Long
An./

15 Bình thường đi về từ tỉnh có
dịch 22/5/2021 Bến Lức

754 Nguyễn Thị Kim Châu 1986 Nữ VN 301180108 0933235053 5/20/2021 LA VN LA TPTA P7 90/16 Hẽm 570 kp An
Thuận 1 20/05/2021 tại nhà 90/16 Hẽm 570 kp An Thuận 1,

phường 7, TPTA, LA 5 Bình thường

Tiếp xúc F1 Lê
Thị Diệu Hiền
liên quan BN
4780, Kết quả xét
nghiệm PCR F1
Lê Thị Diệu Hiền
âm tính nên kết
thúc việc cách ly

TPTA

755 Cao Hoàng Đạt 1991 Nam VN 301366252 0819 454 947 20/5/2021 LA TPTA P1 02 Nguyễn Thái Bình,
kp6 20/5/2021 Tại nhà 02 Nguyễn Thái Bình, KP6 4 BT Tiếp xúc gần ca

F1
 ( TT Hoà hảo)

02/6/2021 TPTA

756 Đồng Thị Vân 1989 Nữ Việt Nam 0362737983 44382

Xã Cao
Đức- huyện
Gia Bình -
tỉnh Bắc
Ninh

Việt Nam Long An Tân Trụ Thị trấn Tân
Trụ

02, Huỳnh Văn Đảnh-
Khu phố Tân Bình - Thị
trấn Tân Trụ

09/5/2021 Tại nhà
02, Huỳnh Văn Đảnh- Khu phố Tân
Bình - Thị trấn Tân Trụ- Tân Trụ -
Long An

14 Bình thường Tân Trụ

757 Lê Tấn Thật 1986 Nam Việt Nam 0333653202 44382

Xã Cao
Đức- huyện
Gia Bình -
tỉnh Bắc
Ninh

Việt Nam Long An Tân Trụ Thị trấn Tân
Trụ

02, Huỳnh Văn Đảnh-
Khu phố Tân Bình - Thị
trấn Tân Trụ

09/5/2021 Tại nhà
02, Huỳnh Văn Đảnh- Khu phố Tân
Bình - Thị trấn Tân Trụ- Tân Trụ -
Long An

14 Bình thường Tân Trụ

758 Lê Đồng Phúc Khang 2015 Nam Việt Nam 0333653202 44382

Xã Cao
Đức- huyện
Gia Bình -
tỉnh Bắc
Ninh

Việt Nam Long An Tân Trụ Thị trấn Tân
Trụ

02, Huỳnh Văn Đảnh-
Khu phố Tân Bình - Thị
trấn Tân Trụ

09/5/2021 Tại nhà
02, Huỳnh Văn Đảnh- Khu phố Tân
Bình - Thị trấn Tân Trụ- Tân Trụ -
Long An

14 Bình thường Tân Trụ

759 Lê Đồng Phúc Hưng 2019 Nam Việt Nam 0333653202 44382

Xã Cao
Đức- huyện
Gia Bình -
tỉnh Bắc
Ninh

Việt Nam Long An Tân Trụ Thị trấn Tân
Trụ

02, Huỳnh Văn Đảnh-
Khu phố Tân Bình - Thị
trấn Tân Trụ

09/5/2021 Tại nhà
02, Huỳnh Văn Đảnh- Khu phố Tân
Bình - Thị trấn Tân Trụ- Tân Trụ -
Long An

14 Bình thường Tân Trụ

760 Nguyễn Quốc Thanh 1943 Nam Việt Nam 0933096699 44352

Cao Thắng
- Phường
Thanh
Bình -
Quận Hải
Châu- Đà
Nẵng

Việt Nam Long An Tân Trụ Thị trấn Tân
Trụ

Khu phố Tân Bình - Thị
trấn Tân Trụ 10/05/2021 Tại nhà Khu phố Tân Bình - Thị trấn Tân

Trụ - Tân Trụ - Long An 14 Bình thường Tân Trụ

761 Võ Thị Cẩm Hồng 1997 Nữ Việt Nam 0933923595 22/5/2021
Tiếp xúc
F1 đang
cách ly BV
115

Long an Cần Giuộc TT Cần Giuộc KP 3 22/5/2021 Tại địa
phương

Kp3, TT Cần Giuộc, huyện Cần
Giuộc 3 Ổn Cần Giuộc

762 Lương Văn Bạc 1964 Nam Việt Nam 0913946093 22/5/2021
Tiếp xúc
F1 đang
cách ly BV
115

Long an Cần Giuộc TT Cần Giuộc KP 1 22/5/2021 Tại địa
phương

Kp1, TT Cần Giuộc, huyện Cần
Giuộc 3 Ổn Cần Giuộc

763 Nguyễn Văn Lợi Nam Việt Nam 0342210064 22/5/2021
Tiếp xúc
F1 đang
cách ly BV
115

Long an Cần Giuộc Long An Ấp 1 22/5/2021 Tại địa
phương

Ấp 1, xã Long An, huyện Cần
Giuộc 3 Ổn Cần Giuộc

764 Nguyễn Hoàng Tú Nam Việt Nam 0387507271 22/5/2021
Tiếp xúc
F1 đang
cách ly BV
115

Long an Cần Giuộc Long An Ấp 1 22/5/2021 Tại địa
phương

Ấp 1, xã Long An, huyện Cần
Giuộc 3 Ổn Cần Giuộc

765 Nguyễn Hoàng Anh Nam Việt Nam 0386836798 22/5/2021
Tiếp xúc
F1 đang
cách ly BV
115

Long an Cần Giuộc Long An Ấp 1 22/5/2021 Tại địa
phương

Ấp 1, xã Long An, huyện Cần
Giuộc 3 Ổn Cần Giuộc

766 Bùi Thị Cẩm Lan 1985 Nữ Việt Nam 0338047845 22/5/2021
Tiếp xúc
F1 đang
cách ly BV
115

Long an Cần Giuộc Long An Ấp 1 22/5/2021 Tại địa
phương

Ấp 1, xã Long An, huyện Cần
Giuộc 3 Ổn Cần Giuộc

767 Nguyễn Hoàng Phát Nam Việt Nam 22/5/2021
Tiếp xúc
F1 đang
cách ly BV
115

Long an Cần Giuộc Long An Ấp 1 22/5/2021 Tại địa
phương

Ấp 1, xã Long An, huyện Cần
Giuộc 3 Ổn Cần Giuộc



768 Nguyễn Hoàng Tuấn Nam Việt Nam 0898542208 22/5/2021
Tiếp xúc
F1 đang
cách ly BV
115

Long an Cần Giuộc Long An Ấp 1 22/5/2021 Tại địa
phương

Ấp 1, xã Long An, huyện Cần
Giuộc 3 Ổn Cần Giuộc

769 Nguyễn Thị Vụ Nữ Việt Nam 22/5/2021
Tiếp xúc
F1 đang
cách ly BV
115

Long an Cần Giuộc Long An Ấp 1 22/5/2021 Tại địa
phương

Ấp 1, xã Long An, huyện Cần
Giuộc 3 Ổn Cần Giuộc

770 Kiều Thị Toán 1958 Nữ Việt Nam 09311276349 22/5/2021
Tiếp xúc
F1 đang
cách ly BV
115

Long an Cần Giuộc Long An Ấp 1 22/5/2021 Tại địa
phương

Ấp 1, xã Long An, huyện Cần
Giuộc 3 Ổn Cần Giuộc

771 Hứa Thị Út 1973 Nữ Việt Nam 0933198276 22/5/2021
Tiếp xúc
F1 đang
cách ly BV
115

Long an Cần Giuộc Long An Ấp 1 22/5/2021 Tại địa
phương

Ấp 1, xã Long An, huyện Cần
Giuộc 3 Ổn Cần Giuộc

772 Nguyễn Đình Lộc 1962 Nam Việt Nam 0344346364 22/5/2021
Tiếp xúc
F1 đang
cách ly BV
115

Long an Cần Giuộc Mỹ Lộc Kế Mỹ 22/5/2021 Tại địa
phương

Ấp Kế Mỹ, xã Mỹ Lộc huyện Cần
Giuộc 3 Ổn Cần Giuộc

773 Cao Thị Mỹ Linh 1997 Nữ Việt Nam 0797451061 22/5/2021
Tiếp xúc
F1 đang
cách ly BV
115

Long an Cần Giuộc Phước Vĩnh
Tây Ấp 2 22/5/2021 Tại địa

phương
Ấp 2, xã Phước Vĩnh Tây, huyện
CẦn Giuộc 3 Ổn Cần Giuộc

774 Nguyễn Thị Thu Hiền 1989 Nữ Việt Nam N1799432 44309 Long An Đức Hòa Đức Hòa Hạ Bình Tiền 2 17/05/2021 Tại Nhà Bình Tiền 2, Đức Hòa Hạ 7 Bình thường

Thực hiện cách ly
tại nhà sau khi đã
hoàn thành cach
ly tập trung

44339 Đức Hòa

775 Nguyễn Toàn Phát 1994 Nam Việt Nam C3760825 44312 Long An Đức Hòa Tân Mỹ Rừng Dàu 17/05/2021 Tại Nhà Rừng Dàu, Tân Mỹ 7 Bình thường

Thực hiện cách ly
tại nhà sau khi đã
hoàn thành cach
ly tập trung

44339 Đức Hòa

776 Lê Thị Phương Thanh 1990 Nữ Việt Nam C1132140 44312 Nhật Long An Đức Hòa Hiệp Hòa Hòa Thuận 2 17/0/2021 Tại Nhà Hòa Thuận 2, Hiệp Hòa 7 Bình Thường

Thực hiện cách ly
tại nhà sau khi đã
hoàn thành cach
ly tập trung

44339 Đức Hòa

777 Huỳnh Minh Quốc 1997 Nam Việt Nam 876094484 44310 Nhật Long An Đức Hòa Mỹ Hạnh Bắc ấp Rừng dầu 17/05/2021 Tại Nhà ấp Rừng dầu Mỹ Hạnh Bắc 7 Bình Thường

Thực hiện cách ly
tại nhà sau khi đã
hoàn thành cach
ly tập trung

44339 Đức Hòa

778 Lê Tấn Quốc 1963 Nam Việt Nam 44311 Long An Đức Hòa Thị Trấn Hiệp
Hòa Khu vực 2 17/05/2021 Tại Nhà Khu vực 2, Thị Trấn Hiệp Hòa 7 Bình Thường

Thực hiện cách ly
tại nhà sau khi đã
hoàn thành cach
ly tập trung

44341 Đức Hòa

779  Nguyễn Công Bằng  Nam 1981  Việt Nam  0949343338 20/5/2021 TP HCM Việt Nam Long An Tân Thạnh Hậu Thạnh
Đông Nguyễn Lộc 21/05/2021 Tại Nhà  Nguyễn Lộc- Hậu Thạnh Đông 4 bình thưởng Liên quan BV

Hòa Hảo Tân Thạnh

780  Trần Thị Chung Nữ 1964  Việt Nam  0949343338 20/5/2021 TP HCM Việt Nam Long An Tân Thạnh Hậu Thạnh
Đông Nguyễn Rớt 21/05/2021 Tại Nhà  Nguyễn Rớt- Hậu Thạnh Đông 4 bình thưởng Liên quan BV

Hòa Hảo Tân Thạnh

781 Lê Nhựt Tân Nam 1985  Việt Nam TP HCM Việt Nam Long An Tân Thạnh Hậu Thạnh
Đông Nguyễn Rớt 21/05/2021 Tại Nhà  Nguyễn Rớt- Hậu Thạnh Đông 4 bình thưởng Liên quan BV

Hòa Hảo Tân Thạnh

782  Nguyễn Thị Thúy Hằng Nữ 1985  Việt Nam TP HCM Việt Nam Long An Tân Thạnh Hậu Thạnh
Đông Nguyễn Rớt 21/05/2021 Tại Nhà  Nguyễn Rớt- Hậu Thạnh Đông 4 bình thưởng Liên quan BV

Hòa Hảo Tân Thạnh

783   Lê Nguyễn Khả Hân  Nữ 2015  Việt Nam 20/5/2021 TP HCM Việt Nam Long An Tân Thạnh Hậu Thạnh
Đông Nguyễn Rớt 21/05/2021 Tại Nhà  Nguyễn Rớt- Hậu Thạnh Đông 4 bình thưởng Liên quan BV

Hòa Hảo Tân Thạnh

784  Lê Nguyễn Phương Linh  Nữ 2020 Việt Nam 20/5/2021 TP HCM Việt Nam Long An Tân Thạnh Hậu Thạnh
Đông Nguyễn Rớt 21/05/2021 Tại Nhà  Nguyễn Rớt- Hậu Thạnh Đông 4 bình thưởng Liên quan BV

Hòa Hảo Tân Thạnh

785 Nguyễn Thành Trung 1991 Nam Việt Nam 0979093005 19/5/2021 Long An Việt Nam Long An Tân Trụ Tân Bình Bình Đông 19/5/2021 Tại nhà Ấp Bình Đông - Xã Tân Bình - Tân
Trụ - Long An 7

Bình
thường

Đã phục
vụ tại khu
cách ly

tập trung:
Cơ sở
Trường
Cao đẳng
Long An -

Cơ sở
Đức Hòa
- Điểm
đào tạo
Đức Huệ
đến ngày
19/5/2021
về cách ly
tại nhà (

Từ
19/5/2021-
25/5/2021
), Ngày

25/5/2021
hoàn
thành

cách ly taị
nhà

Tân Trụ

786 Lê Văn Hậu 2013 Nam VN Long An Cần Đước Long Định Ấp 4 10/5/2021 Taị nhà Nhà trọ, ấp 4, xã Long Định >14 ngày
Bình

thường

Tiếp xúc gần F1
dang được cách
ly tập trung tại

Bến Nghé
TP.HCM ( liên
quan đến BN

3008)

Hết ngày
24/5/2021 Cần Đước

787 Trần Đinh Linh Phương 1988 Nữ C1218718 C1218718 0934749290 26/4/2021 Thụy Sỹ Long An Cần Giuộc Phước Lâm Phước Hưng 2 17/5/2021 tại địa
phương

Ấp Phước Hưng 2, xã Phước Lâm,
huyện Cần Giuộc  >7 ngày  Ổn Khu cách ly tập

trung cần Giờ 25/5/2021 Cần Giuộc

788 Mai Thị Thảo 1965 Nữ Việt Nam 021591008 0909615015 26/4/2021 Nhật Bản Long an Cần Giuộc TT Cần Giuộc KP Kim Điền 17/5/2021 Tại địa
phương

Kp Kim Điền, TT Cần Giuộc,
huyện Cần Giuộc  >7 ngày  Ổn Khách sạn

Mường Thanh-
Đằ Nặng

25/5/2021 Cần Giuộc

789 Hồ Trung Hiếu 1976 Nam Việt Nam 27/4/2021 Campuchia Long an Cần Giuộc Phước Lý Phú Ân 18/5/2021 Tại địa
phương

Ấp Phú Ân, xã Phước Lý, huyện
Cần Giuộc  >7 ngày  Ổn Cách ly ở Tp Hà

Tiên Cần Giuộc

790 Lâm Trung Thành 2002 Nam Việt Nam 0353157350 10/05/2021 TP.HCM Việt Nam Long An Đức Hòa Đức Hòa Hạ Bình Tiền 2 10/05/2021 Tại nhà Bình Tiền 2 14
Bình

Thường
11/5/2021 âm tính Đức Hòa

791 Nguyễn Thị Ngọc Nở 1984 Nữ Việt Nam 0392141598 10/05/2021 TP.HCM Việt Nam Long An Đức Hòa Đức Hòa Hạ Bình Tiền 2 10/05/2021 Tại nhà Bình Tiền 2 14
Bình

Thường
11/5/2021 âm tính Đức Hòa

792 Nguyễn Thị Dân 1985 Nữ Việt Nam 0946293224 10/05/2021 TP.HCM Việt Nam Long An Đức Hòa Đức Hòa Hạ Bình Tiền 2 10/05/2021 Tại nhà Bình Tiền 2 14
Bình

Thường
11/5/2021 âm tính Đức Hòa

793 Lê Thị Thu Dân 1973 Nữ Việt Nam 0862522310 10/05/2021 TP.HCM Việt Nam Long An Đức Hòa Đức Hòa Hạ Bình Tiền 2 10/05/2021 Tại nhà Bình Tiền 2 14
Bình

Thường
11/5/2021 âm tính Đức Hòa

794 Lê Kim Phượng 1976 Nữ Việt Nam 0393525875 10/05/2021 TP.HCM Việt Nam Long An Đức Hòa Đức Hòa Hạ Bình Tiền 2 10/05/2021 Tại nhà Bình Tiền 2 14
Bình

Thường
11/5/2021 âm tính Đức Hòa



795 Nguyễn Thị Bé 1985 Nữ Việt Nam 0329804932 10/05/2021 TP.HCM Việt Nam Long An Đức Hòa Đức Hòa Hạ Bình Tiền 2 10/05/2021 Tại nhà Bình Tiền 2 14
Bình

Thường
11/5/2021 âm tính Đức Hòa

796 Nguyễn Thị Tuyết Oanh 1983 Nữ Việt Nam 0853767952 10/05/2021 TP.HCM Việt Nam Long An Đức Hòa Đức Hòa Hạ Bình Tiền 1 10/05/2021 Tại nhà Bình Tiền 1 14
Bình

Thường
11/5/2021 âm tính Đức Hòa

797 Phan Thị Cẩm Tú 2000 Nữ Việt Nam 0962075521 10/05/2021 TP.HCM Việt Nam Long An Đức Hòa Đức Hòa Hạ Bình Tiền 2 10/05/2021 Tại nhà Bình Tiền 2 14
Bình

Thường
11/5/2021 âm tính Đức Hòa

798 Trương Thị Trinh 1985 Nữ Việt Nam 0765234976 10/05/2021 TP.HCM Việt Nam Long An Đức Hòa Đức Hòa Hạ Bình Tiền 1 10/05/2021 Tại nhà Bình Tiền 1 14
Bình

Thường
11/5/2021 âm tính Đức Hòa

799 Huỳnh Thị Ngọc Hằng 1977 Nữ Việt Nam 0963401848 10/05/2021 TP.HCM Việt Nam Long An Đức Hòa Đức Hòa Hạ Bình Tiền 1 10/05/2021 Tại nhà Bình Tiền 1 14
Bình

Thường
11/5/2021 âm tính Đức Hòa

800 Lê Văn Hoàng 1976 Nam Việt Nam 0399152287 10/05/2021 TP.HCM Việt Nam Long An Đức Hòa Đức Hòa Hạ Bình Tiền 1 10/05/2021 Tại nhà Bình Tiền 1 14
Bình

Thường
11/5/2021 âm tính Đức Hòa

801 Trinh Hưu Thành Nam Việt Nam 0969928138 10/05/2021 TP.HCM Việt Nam Long An Đức Hòa Đức Hòa Hạ Bình Tiền 1 10/05/2021 Tại nhà Bình Tiền 1 14
Bình

Thường
11/5/2021 âm tính Đức Hòa

802 Nguyễn Bích Phượng 1988 Nữ Việt Nam 0911448225 10/05/2021 TP.HCM Việt Nam Long An Đức Hòa Đức Hòa Hạ Bình Tiền 1 10/05/2021 Tại nhà Bình Tiền 1 14
Bình

Thường
11/5/2021 âm tính Đức Hòa

803 Trương Tuyết Phượng 1987 Nữ Việt Nam 385295829 385295829 10/05/2021 TP.HCM Việt Nam Long An Đức Hòa Đức Hòa Đông Ấp 05 10/05/2021 Tại nhà Ấp 05, Đức Hòa Đông 14
Bình

Thường
11/5/2021 âm tính Đức Hòa

804 Nguyễn Bá Chứng 1967 Nam Việt Nam 300651133 44311 Lào Long An Đức Hòa Hiệp Hòa Hòa Bình 01 44334 Tại Nhà Hòa Bình 01, Hiệp Hòa 7
Bình

Thường

Thực hiện cách ly
tại nhà sau khi đã
hoàn thành cach

ly tập trung

44340 Đức Hòa

805 Phạm Thái Bình 1975 Nam Việt Nam C5345118 44312 Hàn Quốc Long An Đức Hòa Đức Lập Hạ Chánh 44334 Tại Nhà Ấp Chánh, Đức Lập Hạ 7
Bình

Thường

Thực hiện cách ly
tại nhà sau khi đã
hoàn thành cach

ly tập trung

44340 Đức Hòa

806 Võ Tuấn Kiệt 1998 Nam Việt Nam C2585592 44312 Nhật Long An Đức Hòa An Ninh Tây An Thạnh 44334 Tại Nhà An Thạnh, An Ninh Tây 7
Bình

Thường

Thực hiện cách ly
tại nhà sau khi đã
hoàn thành cach

ly tập trung

44340 Đức Hòa

807 Lâm Mỹ Ngọc NỮ 2000 VIỆT NAM C6312523 933783337 44312 Nhật Long An Đức Hòa TT Đức Hòa Khu Vực 3 44334 Tại Nhà Khu Vực 3, TT Đức Hòa 7
Bình

Thường

Thực hiện cách ly
tại nhà sau khi đã
hoàn thành cach

ly tập trung

44341 Đức Hòa

808 Nguyễn Trần Tấn Đạt Nam 1979 VIỆT NAM N2166555 777541671 44312 Nhật Long An Đức Hòa TT Đức Hòa Khu vực 4 44334 Tại Nhà Khu vực 4, TT Đức Hòa 7
Bình

Thường

Thực hiện cách ly
tại nhà sau khi đã
hoàn thành cach

ly tập trung

44341 Đức Hòa

809 Lưu Kiều Diễm Thu Nữ 1979 VIỆT NAM B7574763 777541671 44312 Nhật Long An Đức Hòa TT Đức Hòa Khu vực 4 44334 Tại Nhà Khu vực 4, TT Đức Hòa 7
Bình

Thường

Thực hiện cách ly
tại nhà sau khi đã
hoàn thành cach

ly tập trung

44341 Đức Hòa

810 Nguyễn Lưu Anh Thư Nữ 2008 VIỆT NAM N1861694 777541671 44312 Nhật Long An Đức Hòa TT Đức Hòa Khu vực 4 44334 Tại Nhà Khu vực 4, TT Đức Hòa 7
Bình

Thường

Thực hiện cách ly
tại nhà sau khi đã
hoàn thành cach

ly tập trung

44341 Đức Hòa

811 Nguyễn Lưu Minh Thư Nữ 2016 VIỆT NAM N1812332 777541671 44312 Nhật Long An Đức Hòa TT Đức Hòa Khu vực 4 44334 Tại Nhà Khu vực 4, TT Đức Hòa 7
Bình

Thường

Thực hiện cách ly
tại nhà sau khi đã
hoàn thành cach

ly tập trung

44341 Đức Hòa

812 Trần Thị Hồng Cúc Nữ 1986 Việt Nam C7746005 44312 Hàn Quốc Long An Đức Hòa Đức Hòa Hạ Bình Tiền 01 44334 Tại Nhà Bình Tiền 01, Đức Hòa Hạ 7
Bình

Thường

Thực hiện cách ly
tại nhà sau khi đã
hoàn thành cach

ly tập trung

44340 Đức Hòa

813 Wang Qi Nam 1971 Trung Quốc EJ3092481 44312 Trung Quốc Long An Đức Hòa Đức Hòa Hạ Bình Tiền 02 44334 Tại Nhà
TNHH MTV Dệt may CHEER

ASCENT VIỆT NAM, Bình tiền 2,
Đức Hòa Hạ

7
Bình

Thường

Thực hiện cách ly
tại nhà sau khi đã
hoàn thành cach

ly tập trung

44340 Đức Hòa

814 Cao Thị Nhiễn 1991 Nữ Việt Nam C2548522 0985963360 18/5/2021 Việt Nam Long An Thạnh Hóa Thủy Đông Đông Hòa 18/5/2021 Tại nhà Ấp Đông Hòa, xã Thủy Đông,
huyện Thạnh Hóa, tỉnh LA 7

Bình
thường

- 27/4/2021 đi về
từ Trung Quốc.
- Từ ngày 27/4

đến 18/4: Cách ly
tập trung tại KCL
số 3, thôn Nà Hà,
xã Chiến Thắng,
huyện Chi Lăng,
tỉnh Lạng Sơn.

25/5/2021 Thạnh Hóa

815 Nguyễn Văn Trăm 1981 Nam Việt Nam 301018092 092830620 44326 Long An Việt Nam Long An Tân Thạnh Nhơn Hòa Lập Bùi Thắng 44327 Tại Nhà Bùi Thắng, Nhơn Hòa Lập, Tân
Thạnh 14

Bình
thường

24/5/2021 Tân Thạnh

816 Đoàn Thị Anh Thư 1989 Nữ Việt Nam 080189001711 0989088758 44335 Long An  Tân Hưng Thị Trấn Tân
Hưng Gò Thuyền 44336 Cách ly tại

nhà
Khu phố Gò Thuyền, Thị Trấn Tân

Hưng, Long An 5
Đang theo

dõi
21/5/2021-
3/6/2021 3/6/2021

F1 Đặng
Thị Dung
âm tính

 Tân Hưng

817 Nguyễn Hoàng Tuấn 1990 Nam Việt Nam 301362529 0986088758 44335 Long An  Tân Hưng Thị Trấn Tân
Hưng Gò Thuyền 44336 Cách ly tại

nhà
Khu phố Gò Thuyền, Thị Trấn Tân

Hưng, Long An 5
Đang theo

dõi
21/5/2021-
3/6/2021 22/5/2021

F1 Đặng
Thị Dung
âm tính

 Tân Hưng

818 Phạm Ngọc Thân 1995 Nam Việt Nam 301449812 0362607283 44335 Long An  Tân Hưng Hưng Điền B Ấp Hưng Thuận 44336 Cách ly tại
nhà

Ấp Hưng Thuận, xã Hưng Thạnh,
huyện Tân Hưng, tỉnh Long An 5

Đang theo
dõi

21/5/2021-
3/6/2021 22/5/2021

F1 Đặng
Thị Dung
âm tính

 Tân Hưng

819 Phạm Thị Kiều Nhi 1997 Nữ Việt Nam 0978907551 44335 Long An  Tân Hưng Hưng Điền B Ấp Hưng Thuận 44336 Cách ly tại
nhà

Ấp Hưng Thuận, xã Hưng Thạnh,
huyện Tân Hưng, tỉnh Long An 5

Đang theo
dõi

21/5/2021-
3/6/2021 22/5/2021

F1 Đặng
Thị Dung
âm tính

 Tân Hưng

820 Đinh Văn Cường 1992 Nam Việt Nam 0989553664 44335 Long An  Tân Hưng Thị Trấn Tân
Hưng Gò Thuyền A 44336 Cách ly tại

nhà
Khu phố Gò Thuyền A, Thị Trấn

Tân Hưng, Long An 5
Đang theo

dõi
21/5/2021-
3/6/2021 22/5/2021

F1 Đặng
Thị Dung
âm tính

 Tân Hưng

821 Phạm Thị Thanh Thêm 2000 Nữ Việt Nam N2314971 703526029 44334
Giang
Tây

Trung Quốc Long An TPTA LBN 337 Ngãi Lợi B 18/052021 Tại nhà 337 Ngãi Lợi B 8
Bình

thường

 đã cách ly tập
trung Trung đoàn
245, Bộ CHQS
tỉnh Lào Cai,
km18,Quốc lộ
70( thuộc thôn
Tiên Phong, thị

trấn Nông
Trường Phong
Hải, huyện Bảo
thắng, Tỉnh Lào

Cai

kết quả xét nghiệm ngày 24/5/21  âm tính TPTA



822 Võ Tùng Vũ 1996 Nam Việt Nam 301583824 0963154859 02/05/2021
Vinpearl
- Nha
Trang

VN Long An Châu Thành Hòa Phú Áp 1 11/05/2021 Cách ly tại
nhà

Ấp 1,  Hòa Phú, Châu Thành, Long
An >14

Bình
thường

Trùng với Khung
giờ 8-15h ngày
02/05/2021  của
BN 3141 tại

Vinpearl - Nha
Trang

25/05/2021 Châu Thành

823 Trần Thị Bích Ngân 1998 Nữ Việt Nam C2075452 44311 Nhật Long An Đức Hòa Tân Mỹ Rừng Dầu 44335 Tại Nhà Rừng Dầu, Tâm Mỹ 7
Bình

Thường

Thực hiện cách ly
tại nhà sau khi đã
hoàn thành cach

ly tập trung

44341 Đức Hòa

824 Nguyễn Văn Chạ Nam 1966 Việt Nam 44335
Khu cách ly
tập trung
Đức Huệ

Long An Đức Hòa Thị Trấn Hậu
Nghĩa Ô 3 Khu A 44335 Tại Nhà Ô 3 Khu A Thị Trấn Hậu Nghĩa 7

Bình
Thường

Phục vụ khu cách
ly

 tập trung
25/05/2021 Đức Hòa

825 Trần Hưng Thời Nam 1988 Việt Nam 44335
Khu cách ly
tập trung
Đức Huệ

Long An Đức Hòa Thị Trấn Hậu
Nghĩa 44335 Tại Nhà Ô 3 Khu A Thị Trấn Hậu Nghĩa 7

Bình
Thường

Phục vụ khu cách
ly

 tập trung
25/05/2021 Đức Hòa

826 Lại Thị Bé Lý 1998 Nữ Việt Nam C3042277 44311 Nhật LA Đức Hòa Đức Lập
Thượng Tân Hội 44335 Tại Nhà Tân Hội, Đức Lập Thượng 7

Bình
Thường

Thực hiện cách ly
tại nhà sau khi đã
hoàn thành cach

ly tập trung

25/05/2021 Đức Hòa

827 Trần Thị Thắm 2008 Nữ  VN Long An Tân Thạnh Kiến Bình Đá Biên 44337 Taij nhà Đá Biên, Kiến Bình, Tân Thạnh 4
Bình

thường Tân Thạnh

828  Trần Ngọc Thùy Lam  2012 Nữ  VN 21/5/2021 Long An Tân Thạnh Kiến Bình Đá Biên 44337 Taij nhà Đá Biên, Kiến Bình, Tân Thạnh 4
Bình

thường Tân Thạnh

829 Huỳnh Thị Thảnh 1961 Nữ  VN 914105532 21/5/2021 Long An Tân Thạnh Kiến Bình Đá Biên 44337 Taij nhà Đá Biên, Kiến Bình, Tân Thạnh 4
Bình

thường Tân Thạnh

830 Lâm Thị Lệ Xuân 1987 Nữ  VN 973227394 20/5/2021 Long An Tân Thạnh Kiến Bình Đá Biên 44337 Taij nhà Đá Biên, Kiến Bình, Tân Thạnh 4
Bình

thường Tân Thạnh

831 Trần Văn No  1986 Nam  VN 388796675 21/5/2021 Long An Tân Thạnh Kiến Bình Đá Biên 44337 Taij nhà Đá Biên, Kiến Bình, Tân Thạnh 4
Bình

thường Tân Thạnh

832 Nguyễn Thị Phi 1991 Nữ Việt Nam 301491607 933362837 44337 Long An Tân Thạnh Tân Hòa Ấp Trung 44338 Tại nhà Ấp Trung, Tân Hòa 4
Bình

thường Tân Thạnh

833 Trịnh Tố Quyên 1953 Nữ Việt Nam 301443731 0966679267 19/5/2021

Đi Chung
trên

chuyến
xe với
F1

Việt Nam Long An Vĩnh Hưng Thị Trấn Vĩnh
Hưng Khu Phố 2 20/5/2021 Tại nhà Đường Võ Văn tần, Khu phố 2, Thị

Trấn Vĩnh hưng, Long An 6
Bình

thường

Ca F2 (Đi chung
xe với ca F1 62B-

01043 )
10/6/2021  Âm tính '22/5/2021 Vĩnh Hưng

834 Lê Thị Thảo 1997 Nữ Việt Nam 0327759593 20/5/2021
Tiếp xúc
gần ca F1

Việt Nam Long An Vĩnh Hưng Thị Trấn Vĩnh
Hưng Khu Phố 2 20/5/2021 Tại nhà Đường Võ Văn tần, Khu phố 2, Thị

Trấn Vĩnh hưng, Long An 6
Bình

thường
Ca F2 (Tiếp xúc
gần với ca f1 ) 10/6/2021  Âm tính '22/5/2021 Vĩnh Hưng

835 Trần Thị Như Ý 1994 Nữ Việt Nam 0355367123 20/5/2021
Tiếp xúc
gần ca F1

Việt Nam Long An Vĩnh Hưng Thị Trấn Vĩnh
Hưng Khu Phố 1 20/5/2021 Tại nhà Đường Võ Văn tần, Khu phố 1, Thị

Trấn Vĩnh hưng, Long An 6
Bình

thường
Ca F2 (Tiếp xúc
gần với ca f1 ) 10/6/2021  Âm tính '22/5/2021 Vĩnh Hưng

836 Nguyễn Thị Mộng Kiều 2003 Nữ Việt Nam 0816885262 20/5/2021
Tiếp xúc
gần ca F1

Việt Nam Long An Vĩnh Hưng Thị Trấn Vĩnh
Hưng Khu Phố 2 20/5/2021 Tại nhà Đường Võ Văn tần, Khu phố 2, Thị

Trấn Vĩnh hưng, Long An 6
Bình

thường
Ca F2 (Tiếp xúc
gần với ca f1 ) 10/6/2021  Âm tính '22/5/2021 Vĩnh Hưng

837 Lâm Thị Lan Anh 2003 Nữ Việt Nam 301819187 0344369059 20/5/2021
Tiếp xúc
gần ca F1

Việt Nam Long An Vĩnh Hưng Vĩnh Bình Ấp 1 20/5/2021 Tại nhà Ấp 1, xã Vĩnh Bình, Huyện Vĩnh
Hưng, tỉnh Long An 6

Bình
thường

Ca F2 (Tiếp xúc
gần với ca f1 ) 10/6/2021  Âm tính '22/5/2021 Vĩnh Hưng

838 Lương Thanh Tuyền 1989 Nữ Mỹ 542102757 834548709 15/04/2021 Mỹ Long An TPTA Phường 6 107/17 Huỳnh Châu Sổ 05/12/2021 tại nhà 107/17 Huỳnh Châu Sổ, Phường 6,
TPTA 15 Bình thường

đã cách ly tập
trung tại khách

sạn Sài Gòn Hotel
19 Trương Định
Bến Thành Quận
1, TPHCM ngày
23/4/2021 chuyển
vào bệnh viện dã
chiến Củ Chi

25/05/2021

kết quả xét
nghiệm
ngày
18/5/21 âm
tính

chờ kết
quả xét
nghiệm
ngày
25/5/21

TPTA

839 Bùi Ngọc Thạch 1985 Nam Việt Nam 301187374 0909958439 27/04/2021 Campuchia Campuchia Long An TPTA P2 22 Quốc lộ 62, Kp3 19/05/2021 tại nhà 22 Quốc lộ 62, Kp phường 2,
TPTA 8 Bình thường

đã cách ly tập
trung tại Nhà văn
hóa Phường Mỹ

Đức
Khu phố Bà Lý,
Phường Mỹ Đức,
Thành phố Hà
Tiên, XN 3 lần

âm tính

chờ kết quả
xét nghiệm
ngày
25/5/21

TPTA

840 Nguyễn Hoàng Huy 1973 Nam Việt Nam C6656350 0966208693 4/28/2021 Mỹ Long An TPTA Phường 3 217 Nguyễn An Ninh 5/19/2021 Tại nhà 217 Nguyễn An Ninh, phường 3,
TPTA 8 Bình thường

đã cách ly tập
trung tại Trung
đoàn 210- Sư
đoàn 305 (từ

ngày 28/4/2021
đến hết ngày
18/5/2021)

25/5/2021

chờ kết quả
xét nghiệm
ngày
25/5/21

TPTA

841 Trần Văn Dũng 1984 Nam Việt Nam 035084002348 0977112346 28/4/2021 Lý Nhân-
Hà Nam Việt Nam Long An TPTA Phường 4

62/38/10 Nguyễn Cửu
Vân,

kp Bình Yên Đông 1
19/5/2021 Tại nhà 62/38/10 Nguyễn Cửu Vân,

kp Bình Yên Đông 1
8 Bình thường cách ly tập trung

tại vĩnh hưng 25/5/2021
chờ kết quả
xét nghiệm
ngày
25/5/21

TPTA

842 Trần Nguyễn Quốc An 2016 Nam Việt Nam 28/4/2021 Lý Nhân-
Hà Nam Việt Nam Long An TPTA Phường 4

62/38/10 Nguyễn Cửu
Vân,

kp Bình Yên Đông 1
19/5/2021 Tại nhà 62/38/10 Nguyễn Cửu Vân,

kp Bình Yên Đông 1
8 Bình thường cách ly tập trung

tại BVĐKLA 25/5/2021
chờ kết quả
xét nghiệm
ngày
25/5/21

TPTA

843 Nguyễn Duy Thanh 1985 Nam Việt Nam 0976368768 28/4/2021

Sống
chung nhà
với Trần
Nguyễn
Quốc An

Việt Nam Long An TPTA Phường 4
62/38/10 Nguyễn Cửu

Vân,
kp Bình Yên Đông 1

19/5/2021 Tại nhà 62/38/10 Nguyễn Cửu Vân,
kp Bình Yên Đông 1

8 Bình thường cách ly tập trung
tại BVĐKLA 25/5/2021

chờ kết quả
xét nghiệm
ngày
25/5/21

TPTA

844 Trần Nguyễn Duy An 2012 Nữ Việt Nam 28/4/2021

Sống
chung nhà
với Trần
Nguyễn
Quốc An

Việt Nam Long An TPTA Phường 4
62/38/10 Nguyễn Cửu

Vân,
kp Bình Yên Đông 1

19/5/2021 Tại nhà 62/38/10 Nguyễn Cửu Vân,
kp Bình Yên Đông 1

8 Bình thường cách ly tập trung
tại vĩnh hưng 25/5/2021

chờ kết quả
xét nghiệm
ngày
25/5/21

TPTA

845 Nguyễn Thanh Hưng 28 Nam Việt Nam 0973421283 12/5/2021 Long An Cần Đước Long Trạch Xoài Đôi 12/5/2021 Tại nhà Xoài Đôi, xã Long Trạch, huyện
Cần Đước >14 ngày Bình thường

Tiếp xúc gần với
F1 đang đươc
cách ly Y tế  tập
trung ( liên quan
đến BN nhiễm
CoVid-19)

Hết ngày
 26/5/2021 Cần Đước

846 Hoàng Văn Thành 1975 Nam Việt Nam 09125260470 05/12/2021
Huyện
Trực Ninh-
Nam Định

Việt Nam Long An Cần Giuộc Phước Lại Long Bào 12/5/2021 Tại nhà Ấp Long Bào, xã Phước Lại, huyện Cần Giộc> 14 ngày Ổn 28/5/2021 Cần Giuộc

847 Trần Phương Quan 1985 Nam Việt Nam 301168912 12/5/2021
Q,. Liên
Chiểu

Đà Nẳng
Viẹt Nam Long An Bến Lức Long Hiệp Voi Lá 12/5/2021 Tại nhà ấp Voi lá xã Long Hiệp 13

bình
thường

là cong nhân
công ty Hiệp

Thành
đi giao hàng ở
quận Lien chiêu

Đà Nẳng

1/6/2021 Bến Lức

848 Lê Tấn Kiệt 1966 Nam Việt Nam 30119615 12/5/2021
Q,. Liên
Chiểu

Đà Nẳng
Viẹt Nam Long An Bến Lức Long Hiệp Voi Lá 12/5/2021 Tại nhà ấp Voi lá xã Long Hiệp 13

bình
thường

là cong nhân
công ty Hiệp

Thành
đi giao hàng ở
quận Lien chiêu

Đà Nẳng

1/6/2021 Bến Lức



849 Trần Nhựt Linh 1979 Nam Việt Nam 300747957 12/5/2021
Q,. Liên
Chiểu

Đà Nẳng
Viẹt Nam Long An Bến Lức Nhựt Chánh Ấp 5 12/5/2021 Tại nhà ấp 5 Nhựt Chánh 13

bình
thường

là cong nhân
công ty Hiệp

Thành
đi giao hàng ở
quận Lien chiêu

Đà Nẳng

1/6/2021 Bến Lức

850 Trần Thành Tâm 1993 Nam Việt Nam C2466037 25/04/2021 Nhật Bản Long An Tân Hưng Vĩnh Châu A Ấp 1/5 19/05/2021 Tại nhà Ấp 1/5, Vĩnh Châu A 7 Đang theo
dõi

26/5/2021 26/04/2021 9/5/2021 15/5/2021 Tân Hưng

851 Trần Minh Quân 2003 Nam Việt Nam 29/04/2021 Long An Đức Hòa
Thị trấn Hậu

Nghĩa Ô 3 Khu A 21/05/2021 Tại Nhà Ô 3 Khu A, Thị trấn Hậu
Nghĩa

7 Bình Thường

Thực hiện cách ly
tại nhà sau khi đã
hoàn thành cach

ly tập trung

27/05/2021
Đức Hòa

852 LEE YING TU 1976 Nam Đài Loan 350225268 29/04/2021 Đài Loan Long An Đức Hoà Đức Hoà
Đông

5 20/05/2021
Tại công

ty
CT TNHH Khoa kỹ sinh vật Thăng

Long 7 Bình thường

Thực hiện cách ly
tại nhà sau khi đã
hoàn thành cach

ly tập trung

26/05/2021

Đức Hòa

853

Wu Da Feng 1977 Nam Trung Quốc EH6298359 29/04/2021 Trung Quốc Long An Đức Hòa Đức Hòa Hạ Bình Tiền 2 21/05/2021

Tại công
ty

Cty EVER ACCURATE, Bình Tiền 2 7

Bình Thương

Thực hiện cách ly
tại nhà sau khi đã
hoàn thành cach

ly tập trung 27/05/2021 Đức Hòa

854

Dai Can Yuan 1972 Nam Trung Quốc E10004153 29/04/2021 Trung Quốc Long An Đức Hòa Đức Hòa Hạ Bình Tiền 2 21/05/2021

Tại công
ty

Cty Nhựa Tái Sinh Hoa Danh 7

Bình Thương

Thực hiện cách ly
tại nhà sau khi đã
hoàn thành cach

ly tập trung 27/05/2021 Đức Hòa

855

Yu Li Gang 1976 Nam Trung Quốc EJ2824535 29/04/2022 Trung Quốc Long An Đức Hòa Đức Hòa Hạ Bình Tiền 2 21/05/2021

Tại công
ty

Cty EVER ACCURATE, Bình Tiền 2 7

Bình Thương

Thực hiện cách ly
tại nhà sau khi đã
hoàn thành cach

ly tập trung 27/05/2021 Đức Hòa

856

Trần Thúy Ngọc 1986 Nữ

Việt Nam

C9153097 28/04/2021 Nhật

Long An Đức Hoà Mỹ Hạnh
Bắc

Khu cát tường
phú sinh

21/5/2018 Tại Nhà Khu cát tường
phú sinh, Mỹ Hạnh Bắc

7 Bình Thường

Thực hiện cách ly
tại nhà sau khi đã
hoàn thành cach

ly tập trung

27/05/2021

Đức Hòa

857

Chen Chien Hung 1977 Nam Đài Loan 350680986 29/04/2021 Đài Loan

Long An Đức Hoà Đức Hoà
Đông

5 21/5/2019

Tại Công ty

Ấp 5, Đức Hoà Đông 7 Bình Thường

Thực hiện cách ly
tại nhà sau khi đã
hoàn thành cach

ly tập trung

27/05/2022

Đức Hòa

858

Đỗ Thị Yến Nhi 1994 Nữ Việt Nam C2602440 29/04/2021

Long An Đức Hoà Đức Hòa Thượng Hậu Hòa 21/5/2020 Tại Nhà Hậu Hòa, Đức Hòa Thượng 7 Bình Thường

Thực hiện cách ly
tại nhà sau khi đã
hoàn thành cach

ly tập trung

27/05/2023

Đức Hòa

859 Nguyễn Thị Thanh Kiều 1991 Nữ Việt Nam

Nhật

Long An Đức Hoà Đức Lập Hạ Đức Hạnh 2 21/5/2021 Tại Nhà Đức Hạnh 2, Đức Lập Hạ 7 Bình Thường

Thực hiện cách ly
tại nhà sau khi đã
hoàn thành cach

ly tập trung

27/05/2024

Đức Hòa

860 Wu You Xuan 1980 nam Đài Loan-
TQ 312447346 30/4/2021 New Taipei

city
Đài Loan,

TQ Long An Kiến Tường Bình Hiệp Cty TNHHTainan 21/5/2021 Tại công
ty

Cty TNHHTainan lô G  đường số
5, số 8  KCN cử khẩu Long An 7 Đang theo

dõi Âm tính 28-5 Kiến Tường

861 RAO YONG 1971 Nam Trung Quốc EG6285434 28/4/2021 Trung Quốc Long An Cần Đước Long Định công ty Hoca 20/5/2021 Tại nơi lưu
trú công ty Hoca, xã Long Định >07 ngày Bình

thường

- Đã hoàn thành
cách ly tập trung
tại khách sạn
Vinpearl tỉnh
Lạng Sơn.
- Nay về địa
phương cách ly y
tế tại nơi lưu trú
thêm 07 ngày.

27/5/2021 Cần Đước

862 Nguyễn Thị Dung 1959 Nữ Việt Nam

0937179691 và
 0903159915

28/4/2021 Mỹ Long An Cần Đước Long Trạch 668 ấp Long Thanh 20/5/2021 Tại nhà 668 ấp  Long Thanh xã Long Trạch >07 ngày Bình
thường

- Đã hoàn thành
cách ly tập
trungtại Trung
tâm HLBDKTQP
- AN / Trung
đoàn 974 / Bộ
CHQS Tỉnh
Khánh Hòa
- Nay về địa
phương cách ly y
tế tại nhà thêm 07
ngày.

27/5/2021 Cần Đước

863 Bùi Trung Quân 1990 nam việt nam 301378257 0938477831 23/4/2021 Thái Lan Long An Thủ Thừa Long Thuận ấp 2 20.5.2021 tại nhà ấp 2 Long Thuận >7 bình thường sau cách ly tập
trung 27/5/2021 Thủ Thừa

864 Nguyễn Văn Thảnh 1959 Nam Việt Nam 0707990339 13/5/2021 Hà Nội,
Nam Định Việt Nam Long An Cần Giuộc Phước Lý Vĩnh Phước 13/5/2021 Tại địa phươngẤp Vĩnh Phước, xã Phước Lý, huyện Cần Giuộc> 14 ngày Ổn 26/5/2021 Cần Giuộc

865

Huỳnh Hoàng Anh Nam 1998 Việt Nam 0827742264 13/5/2022 Đà Nẳng Viẹt Nam Long An Bến Lức An Thạnh Ấp 3 An Thạnh 13/5/2021 Tại nhà Ấp 3 An Thạnh

12

bình thường

tiếp xúc người
từ vùng dịch
Đà Nẳng

có dấu huệu
sốt trở về. 25/5/2021 Bến Lức 

866

Nguyễn Công Minh Nam 1965 Việt Nam 0907813402 13/5/2022 Đà Nẳng Viẹt Nam Long An Bến Lức An Thạnh Trọ Ấp 1 An Thạnh 13/5/2021 Tại nhà Trọ Ấp 1 An Thạnh

12

bình thường

tiếp xúc người
từ vùng dịch
Đà Nẳng

có dấu huệu
sốt trở về. 25/5/2021 Bến Lức 

867

Trần Thanh Vy Nam 2000 Việt Nam 0907813402 13/5/2022 Đà Nẳng Viẹt Nam Long An Bến Lức An Thạnh Trọ Ấp 1 An Thạnh 13/5/2021 Tại nhà Trọ Ấp 1 An Thạnh

12

bình thường

tiếp xúc người
từ vùng dịch
Đà Nẳng

có dấu huệu
sốt trở về. 25/5/2021 Bến Lức 

868

Phạm Thị Mai Phương Nữ 2003 Việt Nam 0782945529 13/5/2022 Đà Nẳng Viẹt Nam Long An Bến Lức An Thạnh Ấp 3 An Thạnh 13/5/2021 Tại nhà Ấp 3 An Thạnh

12

bình thường

tiếp xúc người
từ vùng dịch
Đà Nẳng

có dấu huệu
sốt trở về. 25/5/2021 Bến Lức 













Đơn vị báo cáo: Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Long An Cách ghi cột ghi chú (20)
DANH SÁCH - HOÀN THÀNH CÁCH LY TẬP TRUNG > 14 NGÀY Trường hợp chuyến bay: Ghi số ghế ngồi trên máy bay
TÌNH HÌNH SỨC KHỎE CỦA NHỮNG TRƯỜNG HỢP CÁCH LY VÀ NGƯỜI TIẾP XÚC GẦN VỚI CA BỆNH NGHI NGỜ Trường hợp không phải chuyến bay: ghi cụ thể Nhập cảnh trái phép hay Nhập cảnh đúng quy định, hay xuất cảnh trái phép.

Trường hợp khác: ghi rõ ràng, cụ thể chi tiết (ví dụ chuyên gia, thân nhân chuyên gia, tiếp xúc người nhập cảnh trái phép họ tên ...)
Năm sinh: chỉ ghi năm (ví dụ: 1980) Ghi cụ thể tên nước nhập cảnh  Hình thức cách ly: Chỉ ghi Tập trung hay Tại nhà, hay Công ty

TT Họ và tên Năm
sinh

Giới
tính Quốc tịch

Số hộ
chiếu/
Giấy
thông
hành/
CMND

Số điện
thoại liên
lạc

Ngày nhập
cảnh vào
Việt Nam
hoặc Ngày
tiếp xúc lần
cuối

Vùng dịch tễ đi từ
(tỉnh - Quốc gia) nào vào
Việt Nam

Địa chỉ lưu trú / tạm trú
(ghi cụ thể ấp, xã, huyện )
Hiện tại

Ngày bắt đầu
cách ly/theo
dõi

Hình thức
cách ly Địa chỉ, địa điểm cách ly

Số ngày đã
cách ly tính
từ ngày
nhập cảnh

Tình trạng
sức khỏe
ngày báo cáo

Ghi chú
Ngày dự kiến
hoàn thành
cách ly

Mang thai
tuần thứ

Số giường -
Số phòng tại
khu cách ly

Ngày Xét
nghiệm
Lần 1

Ngày Xét nghiệm
Lần 2

Ngày Xét
nghiệm
Lần 3

Tên tỉnh Tên Quốc
gia

Tỉnh Thị xã Xã Số nhà, Ấp/Khu phố
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24) (25) (26)

1 Nguyễn Công Hải 1973 Nam Việt Nam 30070086
8 14/01/2021 Quảng

Ninh Việt Nam Long An Tân Trụ Thị trấn Tân
Trụ 19A, khu phố Bình Hòa 30/01/2021 Tập trung Bệnh viện Đa khoa Long An >7

không sốt,
không ho,
không khó
thở, chảy
nước mũi
trong,

BN đi Quảng
Ninh vào ngày
14/01/2021.
Ngày 30/1/2021
đến khám với
triệu chứng chảy
nước mũi trong.

05/02/2021 30/01/21 (-) 04/02/21 (-) Tân An

2 MAKWANA MAHESHKUMAR
GOVIND 1969 NAM ẤN ĐỘ S6111667 19/01/2021 ẤN ĐỘ LONG AN BẾN LỨC AN THẠNH 22/01/2021

Điều trị ca
nhiễm
COVID-
19

BV ĐK Long An >14

Không sốt,
không ho,
không khó
thở

BN nhập cảnh
vào ngày
19/1/2021. Kết
quả Xét nghiệm
PCR COVID-19:
Dương tính ngày
21/01/2021,
Dương tính ngày
26/01/2021, âm
tính lần 1:
29/01/2021, âm
tính lần 2:
1/2/2021, âm tính
lần 3: 04/2/2021.

05/02/2021 21/01/21 (+) 26/01/21 (-) 29/01/21 (-) Tân An

3 Võ Thị Kiều My 2002 Nữ Việt Nam 338622057 28/01/2021 Bình
Dương Việt Nam Long An Đức Hòa Đức Hòa

Thượng ấp Hậu Hòa 01/02/2021 Tập trung Bệnh viện Đa khoa Long An 12

Bệnh hết
ho,hết đau
họng,hết đau
tai (P), không
sốt

KQ PCR COVID-
19 ngày
01/2/2021: âm
tính lần 1, ngày
08/2/2021: âm
tính lần 2

01/02/21 (-) 08/02/21 (-) Tân An

4 Nguyễn Thị Mai Như 1998 nữ Việt Nam 30165466
6

082770806
7 02/02/2021 TP Hồ Chí

Minh Việt Nam Long An Thành phố Tân An Phường 2 19 Quốc lộ 1, Khu phố 2 08/02/2021 Tập trung Bệnh viện Đa khoa Long An >11
không sốt,
không ho,
đau họng

Bệnh nhân ngồi
gần bàn công ty
với BN dương
tính với COVID-
19- 2014

08/02/21 (-) 11/02/21 (-) 17/02/21 (-) Tân An

5 Nguyễn Đình Anh 1967 Nam Việt Nam 30067001
591

220385383
0 23/02/2021 Hải Dương Việt Nam Long An Thủ thừa Mỹ Phú ấp 1 24/02/2021 tập trung Bệnh viện Đa khoa Long An 16

Bệnh nhân
hết ho ,
không sốt,
không khó
thở

BN đi máy bay
số hiệu VCA-VJ
467 từ Hà Nội
vào Cần Thơ, rồi
đi xe khách đến
Long An, có
phiếu XN âm
tính SARS-COV-
2 ngày
17/02/2021 tại
Trường Đại học
Y tế Công cộng
(Hải Dương)

25/02/21 (-) 08/03/21 (-) Tân An

6 NGUYỄN TUẤN KHAN 1987 Nam Việt Nam

Mất
không
khai thác
được

0964226763 09/03/2021 Campuchia Tiền Giang Cai Lậy Phú Cường Ấp 4 09/03/2021 Cách ly
tập trung BV Tâm thần Long An 16

Không sốt,
không khó
thở, không
ho, sinh hiệu
ổn

Tiếp nhận
từTTYT Vĩnh
Hưng

10/03/21 (-) 15/03/21 (-) 22/03/21   (-
) Tân An

7 DEOMAMPO GENTEROLA RUEL 1966 Nam Philippine
s

P5323515
B 902019159 24/02/2021 Philippines Long An Bến Lức Nhựt Chánh Ấp 1 10/03/2021

Điều trị ca
dương tính
COVID-
19

BV Đa khoa Long An 34

không sốt,
không khó
thở, không
ho, sinh hiệu
ổn

BN nước ngoài
nhập cảnh, cách
ly tập trung ngay
tại Khách sạn
Happy. Xét
nghiệm lần 3
(ngày 10/3/2021)
mới dương tính,
chuyển vào BV
ĐK Long An.
XN PCR COVID-
19: dương tính
lần 1 ngày
10/3/2021.

XN PCR
COVID-19:
dương tính lần
1 ngày
10/3/2021, âm
tính lần 1 ngày
15/3/2021, âm
tính lần 2 ngày
17/3/2021,
dương tính lại
ngày
19/3/2021, âm
tính ngày
22/3/2021, âm
tính lần 2 ngày
24/3/2021, âm
tính lần 3 ngày
26/3/2021, âm
tính lần 4 ngày
29/3/2021

10/03/21 (+) 15/03/21 (-) 17/03/21 (-) Tân An

8 NGUYỄN THANH  VĂN 1986 Nam Việt Nam 0720860009650935320363 17/03/2021 Campuchia Tây Ninh Hòa Thành Phường Long
Thành Bắc

Ấp Long
Mỹ 17/03/2021 Cách ly

tập trung BV Tâm thần Long An 15
Có sốt,
không khó
thở, không ho

Tiếp nhận từ
TTYT Đức Huệ-
Trạm y tế xã Mỹ
Quý Tây

18/03/21  (-) 30/03/21 (-) Tân An

9

Nguyễn Bá Chánh 1980 Nam

Việt Nam

023258221 08/02/2021

Tiếp xúc
gần với
bệnh nhân
số 2023

Việt Nam Long An Đức Hoà

Đức Hoà Hạ Bình Tiền 02 08/02/2021 Tập trung BV ĐKKV Hậu Nghĩa 14

Bình Thường Đức Hòa

10

Vưu Vũ 1984 Nam

Việt Nam

0902546052023803829 08/02/2021

 Trường
hợp có xét
nghiệm
mẫu gộp
nghi nhiễm
Covid-19

Việt Nam Long An Đức Hoà

Đức Lập Hạ Đức Hạnh 01 08/02/2021 Tập trung BV ĐKKV Hậu Nghĩa 01

Bình Thường giảm 01 ca từ
cách ly BVHN
uống cách ly tại
nhà 08/02/2021

Đức Hòa

11 Nguyễn Văn Sáng 1991 Nam Việt Nam C1446432 18/3/2021 Hàn Quốc Nam Định Ý Yên Yên Kha 18/3/2021 Tập trung Trường cao đẳng Long An- cơ sở
Đức Hòa tại Đức Huệ >14 Bình thường 02/04/2021 19/03/2021 31/03/2021 Đức Huệ

12 Trần Thị Phương 1985 Nữ Việt Nam B6114192 090180496
7 18/3/2021 Hàn Quốc Nghệ An Vinh Nghi Phú Xóm 24 18/3/2021 Tập trung Trường cao đẳng Long An- cơ sở

Đức Hòa tại Đức Huệ >14 Bình thường 02/04/2021 19/03/2021 31/03/2021 Đức Huệ

13 Nguyễn An Thư 2020 Nữ Việt Nam N2298798 18/3/2021 Hàn Quốc Nghệ An Cửa Lò Nghi Hải 18/3/2021 Tập trung Trường cao đẳng Long An- cơ sở
Đức Hòa tại Đức Huệ >14 Bình thường 02/04/2021 19/03/2021 31/03/2021 Đức Huệ

14 Tống Bá Hoàng 1989 Nam Việt Nam B6127365 18/3/2021 Hàn Quốc Hà Nội Chương Mỹ Yên Phương 18/3/2021 Tập trung Trường cao đẳng Long An- cơ sở
Đức Hòa tại Đức Huệ >14 Bình thường 02/04/2021 19/03/2021 31/03/2021 Đức Huệ

15 Nguyễn Diệp Chi 2020 Nữ Việt Nam N2234536 18/3/2021 Hàn Quốc Vĩnh Phúc Vĩnh Tường Nghĩa Hưng 18/3/2021 Tập trung Trường cao đẳng Long An- cơ sở
Đức Hòa tại Đức Huệ >14 Bình thường 02/04/2021 19/03/2021 31/03/2021 Đức Huệ

16 Phạm Quốc Khánh 1995 Nam Việt Nam C2639264 18/3/2021 Hàn Quốc Quaảng Bình Quảng Trạch Cảnh Dượng 18/3/2021 Tập trung Trường cao đẳng Long An- cơ sở
Đức Hòa tại Đức Huệ >14 Bình thường 02/04/2021 19/03/2021 31/03/2021 Đức Huệ

17 Nguyễn Thị Huế 1987 Nữ Việt Nam N2299315 097468616
8 18/3/2021 Hàn Quốc Thái Bình Thái Thụy Thụy Ninh 18/3/2021 Tập Trung Trường cao đẳng Long An- cơ sở

Đức Hòa tại Đức Huệ >14 Bình Thường 02/04/2021 19/03/2021 31/03/2021 Đức Huệ

18 Nguyễn Ngọc Anh 2020 Nữ Việt Nam N2299558 18/3/2021 Hàn Quốc Hòa Bình Kim Bôi Vĩnh Tiến 18/3/2021 Tập Trung Trường cao đẳng Long An- cơ sở
Đức Hòa tại Đức Huệ >14 Bình Thường 02/04/2021 19/03/2021 31/03/2021 Đức Huệ

19 Lê Thị Huyền 1987 Nữ Việt Nam C9181466 18/3/2021 Hàn Quốc Bắc Giang Việt Yên Bích Động 18/3/2021 Tập Trung Trường cao đẳng Long An- cơ sở
Đức Hòa tại Đức Huệ >14 Bình Thường 02/04/2021 19/03/2021 31/03/2021 Đức Huệ

20 Nguyễn Việt Cường 2020 Nam Việt Nam N2299559 18/3/2021 Hàn Quốc Hòa Bình Kim Bôi Vĩnh Tiến 18/3/2021 Tập Trung Trường cao đẳng Long An- cơ sở
Đức Hòa tại Đức Huệ >14 Bình Thường 02/04/2021 19/03/2021 31/03/2021 Đức Huệ



21 Thạch Hữu Tú 1981 Nam Việt Nam N1503990 18/3/2021 Hàn Quốc Nghệ An Vinh Đinh Văn Chất 18/3/2021 Tập Trung Trường cao đẳng Long An- cơ sở
Đức Hòa tại Đức Huệ >14 Bình Thường 02/04/2021 19/03/2021 31/03/2021 Đức Huệ

22 Phạm Văn Vĩnh 1986 Nam Việt Nam N1915476 090915024
5 18/3/2021 Hàn Quốc TP Hồ Chí

Minh Bình Tân Bình Hưng
Hòa 18/3/2021 Tập Trung Trường cao đẳng Long An- cơ sở

Đức Hòa tại Đức Huệ >14 Bình Thường 02/04/2021 19/03/2021 31/03/2021 Đức Huệ

23 Quách Văn Hiểu 1996 Nam Việt Nam B9690148 035200110
2 18/3/2021 Hàn Quốc Bắc Giang Lạng Giang Voi 18/3/2021 Tập Trung Trường cao đẳng Long An- cơ sở

Đức Hòa tại Đức Huệ >14 Bình Thường 02/04/2021 19/03/2021 31/03/2021 Đức Huệ

24 Phạm Thị Vân Anh 1995 Nữ Việt Nam B6620204 18/3/2021 Hàn Quốc Bắc Giang Lục Nam Đồi Ngô 18/3/2021 Tập Trung Trường cao đẳng Long An- cơ sở
Đức Hòa tại Đức Huệ >14 Bình Thường 02/04/2021 19/03/2021 31/03/2021 Đức Huệ

25 Trần Thạch Lắm 1975 Nữ Việt Nam C0475515 18/3/2021 Hàn Quốc Trà Vinh Châu Thành Hương Mỹ 18/3/2021 Tập Trung Trường cao đẳng Long An- cơ sở
Đức Hòa tại Đức Huệ >14 Bình Thường 02/04/2021 19/03/2021 31/03/2021 Đức Huệ

26 Phan Thị Nhung 1993 Nữ Việt Nam 1,19E+09 035226299
3 18/3/2021 Hàn Quốc Hà Nội Phúc Thọ Sen Phương 18/3/2021 Tập Trung Trường cao đẳng Long An- cơ sở

Đức Hòa tại Đức Huệ >14 Bình Thường 02/04/2021 19/03/2021 31/03/2021 Đức Huệ

27 Nguyễn Hoàng Ái Linh 2020 Nữ Việt Nam N2299867 18/3/2021 Hàn Quốc Bắc Giang Lục Nam Đồi Ngô 18/3/2021 Tập Trung Trường cao đẳng Long An- cơ sở
Đức Hòa tại Đức Huệ >14 Bình Thường 02/04/2021 19/03/2021 31/03/2021 Đức Huệ

28 Phan Huy Bình 1978 Nam Việt Nam N1759272 18/3/2021 Hàn Quốc Nghệ An Thanh Chương Thanh Hưng 18/3/2021 Tập Trung Trường cao đẳng Long An- cơ sở
Đức Hòa tại Đức Huệ >14 Bình Thường 02/04/2021 19/03/2021 31/03/2021 Đức Huệ

29 Tạ Thị Thủy 1965 Nữ Việt Nam C8603313 090921570
3 18/3/2021 Hàn Quốc Cần Thơ Ô Môn Long Hưng 18/3/2021 Tập Trung Trường cao đẳng Long An- cơ sở

Đức Hòa tại Đức Huệ >14 Bình Thường 02/04/2021 19/03/2021 31/03/2021 Đức Huệ

30 Phạm Thanh Tĩnh 1987 Nam Việt Nam N2180223 097855766
8 18/3/2021 Hàn Quốc Thái Nguyên Tân Cương Tân Phương 18/3/2021 Tập Trung Trường cao đẳng Long An- cơ sở

Đức Hòa tại Đức Huệ >14 Bình Thường 02/04/2021 19/03/2021 31/03/2021 Đức Huệ

31 Nguyễn Trần Trâm Anh 1996 Nữ Việt Nam C0110119 18/3/2021 Hàn Quốc Hà Nội Thanh Xuân Chung Cư
17T4 Hapilico Phòng 1204 18/3/2021 Tập Trung Trường cao đẳng Long An- cơ sở

Đức Hòa tại Đức Huệ >14 Bình Thường 02/04/2021 19/03/2021 31/03/2021 Đức Huệ

32 Nguyễn Vũ Tú 1985 Nam Việt Nam C9081490 078958177
8 18/3/2021 Hàn Quốc Nghệ An Tp Vinh Hưng Chính Ấp Xóm 4 18/3/2021 Tập Trung Trường cao đẳng Long An- cơ sở

Đức Hòa tại Đức Huệ >14 Bình Thường 02/04/2021 19/03/2021 31/03/2021 Đức Huệ

33 Phạm Văn Sơn 1988 Nam Việt Nam N2174598 18/3/2021 Hàn Quốc Thanh Hóa Yên Định Yên Phong 18/3/2021 Tập Trung Trường cao đẳng Long An- cơ sở
Đức Hòa tại Đức Huệ >14 Bình Thường 02/04/2021 19/03/2021 31/03/2021 Đức Huệ

34 Trần Thị Hương 1975 Nữ Việt Nam N1999891 18/3/2021 Hàn Quốc Hà Tĩnh Nghi Xuân Gương Bản 18/3/2021 Tập Trung Trường cao đẳng Long An- cơ sở
Đức Hòa tại Đức Huệ >14 Bình Thường 02/04/2021 19/03/2021 31/03/2021 Đức Huệ

35 Trần Hiệp Hòa 1976 Nam Việt Nam N2124647 090960496
7 18/3/2021 Hàn Quốc An Giang Hạ Sơn Vĩnh Trạch 18/3/2021 Tập Trung Trường cao đẳng Long An- cơ sở

Đức Hòa tại Đức Huệ >14 Bình Thường 02/04/2021 19/03/2021 31/03/2021 Đức Huệ

36 Phạm Thị Thuyên 1992 Nữ Việt Nam C3111266 010562792
82 18/3/2021 Hàn Quốc Quảng Bình Bố Trạch Nhơn Trạch 18/3/2021 Tập Trung Trường cao đẳng Long An- cơ sở

Đức Hòa tại Đức Huệ >14 Bình Thường 02/04/2021 19/03/2021 31/03/2021 Đức Huệ

37 Nguyễn Thị Thay 1955 Nữ Việt Nam N1969665 18/3/2021 Hàn Quốc Long An Đức Hòa An Ninh Tây 18/3/2021 Tập Trung Trường cao đẳng Long An- cơ sở
Đức Hòa tại Đức Huệ >14 Bình Thường 02/04/2021 19/03/2021 31/03/2021 Đức Huệ

38 Trịnh Thị Quỳnh Trang 1994 Nữ Việt Nam B9248585 090971294
1 18/3/2021 Hàn Quốc Nghệ An Thanh Chương Thanh Tòng 18/3/2021 Tập Trung Trường cao đẳng Long An- cơ sở

Đức Hòa tại Đức Huệ >14 Bình Thường 02/04/2021 19/03/2021 31/03/2021 Đức Huệ

39 Nguyễn Thị Xuân 1990 Nữ Việt Nam N2086655 090659827 18/3/2021 Hàn Quốc Nghệ An Cửa Lò Hải Thạch 18/3/2021 Tập Trung Trường cao đẳng Long An- cơ sở
Đức Hòa tại Đức Huệ >14 Bình Thường 02/04/2021 19/03/2021 31/03/2021 Đức Huệ

40 Lê Minh Khôi 2021 Nam Việt Nam N2311737 18/3/2021 Hàn Quốc Nghệ An Cửa Lò Hải Thạch 18/3/2021 Tập Trung Trường cao đẳng Long An- cơ sở
Đức Hòa tại Đức Huệ >14 Bình Thường 02/04/2021 19/03/2021 31/03/2021 Đức Huệ

41 Nguyễn Văn Toàn 1957 Nam Việt Nam B8888935 18/3/2021 Hàn Quốc Thái Nguyên Thái Nguyên Quang Vinh 18/3/2021 Tập Trung Trường cao đẳng Long An- cơ sở
Đức Hòa tại Đức Huệ >14 Bình Thường 02/04/2021 19/03/2021 31/03/2021 Đức Huệ

42 Mã Minh Cẩm 1978 Nam Việt Nam C8200458 090557135
1 18/3/2021 Hàn Quốc Bình Dương Tp Thuận An Lái Thiêu 18/3/2021 Tập Trung Trường cao đẳng Long An- cơ sở

Đức Hòa tại Đức Huệ >14 Bình Thường 02/04/2021 19/03/2021 31/03/2021 Đức Huệ

43 Hoàng Thành An 2020 Nam Việt Nam N2310751 18/3/2021 Hàn Quốc Quảng Bình Quảng Trạch Quảng Xuân 18/3/2021 Tập Trung Trường cao đẳng Long An- cơ sở
Đức Hòa tại Đức Huệ >14 Bình Thường 02/04/2021 19/03/2021 31/03/2021 Đức Huệ

44 Nguyễn Văn Hùng 1976 Nam Việt Nam N2224887 090960125
0 18/3/2021 Hàn Quốc Hà Nội Phú Xuyên Châu Oan 18/3/2021 Tập Trung Trường cao đẳng Long An- cơ sở

Đức Hòa tại Đức Huệ >14 Bình Thường 02/04/2021 19/03/2021 31/03/2021 Đức Huệ

45 Võ Văn Phúc 1989 Nam Việt Nam B6113460 090187630
7 18/3/2021 Hàn Quốc Nghệ An Nghi Lộc Nghi Thịnh 18/3/2021 Tập Trung Trường cao đẳng Long An- cơ sở

Đức Hòa tại Đức Huệ >14 Bình Thường 02/04/2021 19/03/2021 31/03/2021 Đức Huệ

46 Phùng Thị Hà Vi 2020 Nữ Việt Nam N2225339 18/3/2021 Hàn Quốc Nghệ An Nghi Lộc Nghi Thạch 18/3/2021 Tập Trung Trường cao đẳng Long An- cơ sở
Đức Hòa tại Đức Huệ >14 Bình Thường 02/04/2021 19/03/2021 31/03/2021 Đức Huệ

47 Phạm Văn Toản 1981 Nam Việt Nam B9712220 18/3/2021 Hàn Quốc Nghệ An Nghi Lộc Nghi Vũ 18/3/2021 Tập Trung Trường cao đẳng Long An- cơ sở
Đức Hòa tại Đức Huệ >14 Bình Thường 02/04/2021 19/03/2021 31/03/2021 Đức Huệ

48 Nguyễn Thị Mỹ Linh 1986 Nữ Việt Nam C5137096 18/3/2021 Hàn Quốc Đồng Nai Long Khánh Bàu Trâm 18/3/2021 Tập Trung Trường cao đẳng Long An- cơ sở
Đức Hòa tại Đức Huệ >14 Bình Thường 02/04/2021 19/03/2021 31/03/2021 Đức Huệ

49 Trần Gia Lượng 1997 Nam Việt Nam N2280484 18/3/2021 Hàn Quốc Nam Định Giao Thủy Giao Thiện 18/3/2021 Tập Trung Trường cao đẳng Long An- cơ sở
Đức Hòa tại Đức Huệ >14 Bình Thường 02/04/2021 19/03/2021 31/03/2021 Đức Huệ

50 Bùi Văn Chức 1991 Nam Việt Nam N2280489 18/3/2021 Hàn Quốc Hải Phòng Hải An Kiều Sơn 18/3/2021 Tập Trung Trường cao đẳng Long An- cơ sở
Đức Hòa tại Đức Huệ >14 Bình Thường 02/04/2021 19/03/2021 31/03/2021 Đức Huệ

51 Lê Nguyên Dũng 1990 Nam Việt Nam N2280488 18/3/2021 Hàn Quốc Thanh Hóa Hoằng Hóa Hoằng Đức 18/3/2021 Tập Trung Trường cao đẳng Long An- cơ sở
Đức Hòa tại Đức Huệ >14 Bình Thường 02/04/2021 19/03/2021 31/03/2021 Đức Huệ

52 Lê Quang Khỏi 1990 Nam Việt Nam N2280487 097987654
7 18/3/2021 Hàn Quốc Nam Định Xuân Trường Xuân Bắc 18/3/2021 Tập Trung Trường cao đẳng Long An- cơ sở

Đức Hòa tại Đức Huệ >14 Bình Thường 02/04/2021 19/03/2021 31/03/2021 Đức Huệ

53 Phạm Đức Sông 1989 Nam Việt Nam N2280486 18/3/2021 Hàn Quốc Hải Phòng Kiến Thụy Ngũ Phúc 18/3/2021 Tập Trung Trường cao đẳng Long An- cơ sở
Đức Hòa tại Đức Huệ >14 Bình Thường 02/04/2021 19/03/2021 31/03/2021 Đức Huệ

54 Bùi Văn Hoàng 1988 Nam Việt Nam 1,87E+08 034473276
9 18/3/2021 Hàn Quốc Hà Nội Mỹ Đình Nam Từ Liêm 18/3/2021 Tập Trung Trường cao đẳng Long An- cơ sở

Đức Hòa tại Đức Huệ >14 Bình Thường 02/04/2021 19/03/2021 31/03/2021 Đức Huệ

55 Mai Hồng Quang 1977 Nam Việt Nam N2280490 097686901
6 18/3/2021 Hàn Quốc Hải phòng Ngô Quyền Máy Tơ 18/3/2021 Tập Trung Trường cao đẳng Long An- cơ sở

Đức Hòa tại Đức Huệ >14 Bình Thường 02/04/2021 19/03/2021 31/03/2021 Đức Huệ

56 Phan Văn Toàn 1989 Nam Việt Nam N2280485 097837803
7 18/3/2021 Hàn Quốc Hải Phòng Ngô Quyền Vạn Mỹ 18/3/2021 Tập Trung Trường cao đẳng Long An- cơ sở

Đức Hòa tại Đức Huệ >14 Bình Thường 02/04/2021 19/03/2021 31/03/2021 Đức Huệ

57 Đinh Công Tấn 1994 Nam Việt Nam N2280482 086785682
1 18/3/2021 Hàn Quốc Ninh Bình TP Ninh Bình Bích Đào 18/3/2021 Tập Trung Trường cao đẳng Long An- cơ sở

Đức Hòa tại Đức Huệ >14 Bình Thường 02/04/2021 19/03/2021 31/03/2021 Đức Huệ

58 Nguyễn Thị Chúc Phương 1999 Nữ Việt Nam C3748357 076809072
8 18/3/2021 Hàn Quốc Hậu Giang Vị Thủy Vĩ Tháng 18/3/2021 Tập Trung Trường cao đẳng Long An- cơ sở

Đức Hòa tại Đức Huệ >14 Bình Thường 02/04/2021 19/03/2021 31/03/2021 Đức Huệ

59 Bùi Thị Thủy 1983 Nữ Việt Nam C6991316 18/3/2021 Hàn Quốc Hà Nội Phú Xuyên Minh Tân 18/3/2021 Tập Trung Trường cao đẳng Long An- cơ sở
Đức Hòa tại Đức Huệ >14 Bình Thường 02/04/2021 19/03/2021 31/03/2021 Đức Huệ

60 Nguyễn Thị Quỳnh 1999 NỮ Việt Nam N2140279 18/3/2021 Hàn Quốc Nghệ An Nghi Lạc Nghi phượng 18/3/2021 Tập Trung Trường cao đẳng Long An- cơ sở
Đức Hòa tại Đức Huệ >14 Bình Thường 02/04/2021 19/03/2021 31/03/2021 Đức Huệ

61 Võ Trương Lan Thanh 1988 Nữ Việt Nam N2298096 18/3/2021 Hàn Quốc Bà Rịa -
Vũng Tàu Đất Đỏ Long Mỹ 18/3/2021 Tập Trung Trường cao đẳng Long An- cơ sở

Đức Hòa tại Đức Huệ >14 Bình Thường 02/04/2021 19/03/2021 31/03/2021 Đức Huệ

62 Đỗ Xuân Đại 1986 Nam Việt Nam N2298301 18/3/2021 Hàn Quốc Vĩnh Phúc Bình Xuyên Thanh Lãng 18/3/2021 Tập Trung Trường cao đẳng Long An- cơ sở
Đức Hòa tại Đức Huệ >14 Bình Thường 02/04/2021 19/03/2021 31/03/2021 Đức Huệ

63 Đinh Thế Anh 1998 Nam Việt Nam C2996193 18/3/2021 Hàn Quốc Hải Dương Chí Linh Linh Chất 18/3/2021 Tập Trung Trường cao đẳng Long An- cơ sở
Đức Hòa tại Đức Huệ >14 Bình Thường 02/04/2021 19/03/2021 31/03/2021 Đức Huệ

64 Dương Đức Việt 2000 Nam Việt Nam C5680508 18/3/2021 Hàn Quốc Bắc Giang Việt Yên Tiên Sơn 18/3/2021 Tập Trung Trường cao đẳng Long An- cơ sở
Đức Hòa tại Đức Huệ >14 Bình Thường 02/04/2021 19/03/2021 31/03/2021 Đức Huệ

65 Lê Thị Luyến 1986 Nữ Việt Nam C6113867 093201261
4 18/3/2021 Hàn Quốc Thanh Hóa Tp Thanh Hóa Phú Sơn 18/3/2021 Tập Trung Trường cao đẳng Long An- cơ sở

Đức Hòa tại Đức Huệ >14 Bình Thường 02/04/2021 19/03/2021 31/03/2021 Đức Huệ

66 Phan Văn Đạt 2000 Nam Việt Nam N2223401 18/3/2021 Hàn Quốc Hà Tĩnh Nghi Xuân Xuân Liên 18/3/2021 Tập Trung Trường cao đẳng Long An- cơ sở
Đức Hòa tại Đức Huệ >14 Bình Thường 02/04/2021 19/03/2021 31/03/2021 Đức Huệ

67 Lê Thanh Hùng 1984 Nam Việt Nam C7622388 18/3/2021 Hàn Quốc Tp Hồ Chí
Minh Quận 4 Phường 6 18/3/2021 Tập Trung Trường cao đẳng Long An- cơ sở

Đức Hòa tại Đức Huệ >14 Bình Thường 02/04/2021 19/03/2021 31/03/2021 Đức Huệ

68 Mai Tiến Dũng 1981 Nam Việt Nam C4421298 18/3/2021 Hàn Quốc Quảng Bình Quảng Trạch Quảng Xuân 18/3/2021 Tập Trung Trường cao đẳng Long An- cơ sở
Đức Hòa tại Đức Huệ >14 Bình Thường 02/04/2021 19/03/2021 31/03/2021 Đức Huệ

69 Trần Hoàng Quí 1994 Nam Việt Nam C2541878 18/3/2021 Hàn Quốc Tiền Giang Châu Thành Tam Hiệp 18/3/2021 Tập Trung Trường cao đẳng Long An- cơ sở
Đức Hòa tại Đức Huệ >14 Bình Thường 02/04/2021 19/03/2021 31/03/2021 Đức Huệ

70 Nguyễn Xuân Mông 1974 Nam Việt Nam B7793243 18/3/2021 Hàn Quốc Hà Tĩnh Cẩm Xuyên Cẩm Nhượng 18/3/2021 Tập Trung Trường cao đẳng Long An- cơ sở
Đức Hòa tại Đức Huệ >14 Bình Thường 02/04/2021 19/03/2021 31/03/2021 Đức Huệ

71 Lê Văn Hùng 1979 Nam Việt Nam NN21402
69 18/3/2021 Hàn Quốc Hải Dương Bình Giang Long Xuyên 18/3/2021 Tập Trung Trường cao đẳng Long An- cơ sở

Đức Hòa tại Đức Huệ >14 Bình Thường 02/04/2021 19/03/2021 31/03/2021 Đức Huệ

72 Nguyễn Văn Tám 1975 Nam Việt Nam B8041067 18/3/2021 Hàn Quốc Hà Tĩnh Cẩm Xuyên Cẩm Dương 18/3/2021 Tập Trung Trường cao đẳng Long An- cơ sở
Đức Hòa tại Đức Huệ >14 Bình Thường 02/04/2021 19/03/2021 31/03/2021 Đức Huệ

73 Đặng Xuân Ký 1978 Nam Việt Nam CO51239 077976630
8 18/3/2021 Hàn Quốc Hà Tĩnh Kỳ Anh Kỳ Khang 18/3/2021 Tập Trung Trường cao đẳng Long An- cơ sở

Đức Hòa tại Đức Huệ >14 Bình Thường 02/04/2021 19/03/2021 31/03/2021 Đức Huệ

74 Nguyễn Văn Tâm 1995 Nam Việt Nam C1884641 18/3/2021 Hàn Quốc Nghệ An Hưng Nguyên Hưng Tây 18/3/2021 Tập Trung Trường cao đẳng Long An- cơ sở
Đức Hòa tại Đức Huệ >14 Bình Thường 02/04/2021 19/03/2021 31/03/2021 Đức Huệ

75 Trương Văn Tuân 1993 Nam Việt Nam C1331099 18/3/2021 Hàn Quốc Quảng Bình Hải Ninh Xuân Hải 18/3/2021 Tập Trung Trường cao đẳng Long An- cơ sở
Đức Hòa tại Đức Huệ >14 Bình Thường 02/04/2021 19/03/2021 31/03/2021 Đức Huệ



76 Võ Văn Đường 1977 Nam Việt Nam B4288940 083221183
7 18/3/2021 Hàn Quốc Hà Tĩnh Cẩm Xuyên Cẩm Nhường 18/3/2021 Tập Trung Trường cao đẳng Long An- cơ sở

Đức Hòa tại Đức Huệ >14 Bình Thường 02/04/2021 19/03/2021 31/03/2021 Đức Huệ

77 Lưu Thái Sơn 1994 Nam Việt Nam C6874123 18/3/2021 Hàn Quốc Nghệ An Nam Đàn Nam Lộc 18/3/2021 Tập Trung Trường cao đẳng Long An- cơ sở
Đức Hòa tại Đức Huệ >14 Bình Thường 02/04/2021 19/03/2021 31/03/2021 Đức Huệ

78 Nguyễn Văn Ngọc 1981 Nam Việt Nam C4422895 093185291
8 18/3/2021 Hàn Quốc Quảng Bình Ba Đồn Quảng Thọ 18/3/2021 Tập Trung Trường cao đẳng Long An- cơ sở

Đức Hòa tại Đức Huệ >14 Bình Thường 02/04/2021 19/03/2021 31/03/2021 Đức Huệ

79 Đào Thị Thạc 1957 Nữ Việt Nam B8865343 18/3/2021 Hàn Quốc Thái Nguyên Thái Nguyên Quang Vinh 18/3/2021 Tập Trung Trường cao đẳng Long An- cơ sở
Đức Hòa tại Đức Huệ >14 Bình Thường 02/04/2021 19/03/2021 31/03/2021 Đức Huệ

80 Võ Duy Công 1987 Nam Việt Nam C7661210 093273515
9 18/3/2021 Hàn Quốc Nghệ An Thanh Trương Võ Liền 18/3/2021 Tập Trung Trường cao đẳng Long An- cơ sở

Đức Hòa tại Đức Huệ >14 Bình Thường 02/04/2021 19/03/2021 31/03/2021 Đức Huệ

81 Nguyễn Văn Thuật 1984 Nam Việt Nam B7129010 098381061
0 18/3/2021 Hàn Quốc Bắc Ninh Thuận Thành Linh Xã 18/3/2021 Tập Trung Trường cao đẳng Long An- cơ sở

Đức Hòa tại Đức Huệ >14 Bình Thường 02/04/2021 19/03/2021 31/03/2021 Đức Huệ

82 Trần Văn Cường 1960 Nam Việt Nam C5364567 038852335
7 18/3/2021 Hàn Quốc Quảng Ninh Cẩm Phả Cẩm Thủy 18/3/2021 Tập Trung Trường cao đẳng Long An- cơ sở

Đức Hòa tại Đức Huệ >14 Bình Thường 02/04/2021 19/03/2021 31/03/2021 Đức Huệ

83 Nguyễn Thị Trang 1994 Nữ Việt Nam C4714028 093132825
3 18/3/2021 Hàn Quốc Nghệ An Viên Châu Vẫng Hùng 18/3/2021 Tập Trung Trường cao đẳng Long An- cơ sở

Đức Hòa tại Đức Huệ >14 Bình Thường 02/04/2021 19/03/2021 31/03/2021 Đức Huệ

84 Hoàng Thị Bình 1975 Nữ Việt Nam 04417500
129

034629240
6 19/03/2021 Việt Nam Quảng Bình Quảng Trạch Quảng Xuân 19/03/2021 Tập Trung Trường cao đẳng Long An- cơ sở

Đức Hòa tại Đức Huệ >14 Bình thường 02/04/2021 20/03/2020 31/03/2021 Đức Huệ

85 Nguyễn Thị Phúc 1968 Nữ Việt Nam 18718157
2

036406253
7 19/03/2021 Việt Nam Nghệ An Nghi Lộc Nghi Thạch 19/03/2021 Tập Trung Trường cao đẳng Long An- cơ sở

Đức Hòa tại Đức Huệ >14 Bình thường 02/04/2021 20/03/2020 31/03/2021 Đức Huệ

86 Nguyễn Thị Nhiệm 1988 Nữ Việt Nam 13530931
5

035388142
2 19/03/2021 Việt Nam Vĩnh Phúc Vĩnh Tường Nghĩa Hưng 19/03/2021 Tập Trung Trường cao đẳng Long An- cơ sở

Đức Hòa tại Đức Huệ >14 Bình thường 02/04/2021 20/03/2020 31/03/2021 Đức Huệ

87 Nguyễn Thị Liễu 1972 Nữ Việt Nam 18239178
6

037367525
3 19/03/2021 Việt Nam Nghệ An Cửa Lò Nghi Hải 19/03/2021 Tập Trung Trường cao đẳng Long An- cơ sở

Đức Hòa tại Đức Huệ >14 Bình thường 02/04/2021 20/03/2020 31/03/2021 Đức Huệ

88 Bùi Thị Quyên 1975 Nữ Việt Nam 11352123
1

034377434
7 19/03/2021 Việt Nam Hòa Bình Kim Bôi Vĩnh Tiến 19/03/2021 Tập Trung Trường cao đẳng Long An- cơ sở

Đức Hòa tại Đức Huệ >14 Bình thường 02/04/2021 20/03/2020 31/03/2021 Đức Huệ

89 Bùi Thị Liên 1966 Nữ Việt Nam 11333607
2

098952201
2 19/03/2021 Việt Nam Hòa Bình Kim Bôi Vĩnh Tiến 19/03/2021 Tập trung Trường cao đẳng Long An- cơ sở

Đức Hòa tại Đức Huệ >14 Bình thường 02/04/2021 20/03/2020 31/03/2021 Đức Huệ

90 Trần Minh Thắng 15/8/1
990 Nam Việt Nam C8910397 093715089

0 2/2/2021 Nhật Bản Long An Cần Giuộc Tân Kim Phong Phú 3/2/2021 Tập trung Ấp 4, Tân Đông, Thạnh Hóa, LA
(KCLTT Lâm Viên Thanh Niên) > 14 Bình thường VJ 7139 - 27C Âm tính

(3/2)
Âm tính
(16/2) Thạnh Hòa

91 Lê Văn Tường 1983 Nam Việt Nam C8959073 097949061
5 2/2/2021 Nhật Bản Hồ Chí Minh Quận 7 Phú Thuận 160/91/23 3/2/2021 Tập trung Ấp 4, Tân Đông, Thạnh Hóa, LA

(KCLTT Lâm Viên Thanh Niên) > 14 Bình thường 29B Âm tính
(3/2)

Âm tính
(16/2) Thạnh Hòa

92 Phạm Mạnh Cường 29/8/1
977 Nam Việt Nam B7366521 090927058

5 2/2/2021 Nhật Bản Hồ Chí Minh TP Thủ Đức Khu chung cư
Thạnh Mỹ Lợi Số nhà 112, Lô A4 3/2/2021 Tập trung Ấp 4, Tân Đông, Thạnh Hóa, LA

(KCLTT Lâm Viên Thanh Niên) > 14 Bình thường 10C Âm tính
(3/2)

Âm tính
(16/2) Thạnh Hòa

93 Nguyễn Huy Hùng 15/1/1
985 Nam Việt Nam C1815509 097701668

9 2/2/2021 Nhật Bản Hải Phòng Tiên Lãng Tự Cường Thôn Cẩm La 3/2/2021 Tập trung Ấp 4, Tân Đông, Thạnh Hóa, LA
(KCLTT Lâm Viên Thanh Niên) > 14 Bình thường 24D Âm tính

(3/2)
Âm tính
(16/2) Thạnh Hòa

94 Trương Đình Toàn 1992 Nam Việt Nam B9374866 034560121
1 2/2/2021 Nhật Bản Bắc Giang Yên Dũng Quỳnh Sơn Quỳnh 3/2/2021 Tập trung Ấp 4, Tân Đông, Thạnh Hóa, LA

(KCLTT Lâm Viên Thanh Niên) > 14 Bình thường 12F Âm tính
(3/2)

Âm tính
(16/2) Thạnh Hòa

95 Lê Hoàng Long 11/4/1
988 Nam Việt Nam C2329197 098303108

7 2/2/2021 Nhật Bản Nghệ An Tân Kỳ K2, Thị trấn
Tân Kỳ Xóm 1 3/2/2021 Tập trung Ấp 4, Tân Đông, Thạnh Hóa, LA

(KCLTT Lâm Viên Thanh Niên) > 14 Bình thường 31E Âm tính
(3/2)

Âm tính
(16/2) Thạnh Hòa

96 Nguyễn Thanh Tiến 10/9/1
999 Nam Việt Nam C3118865 086933087

3 2/2/2021 Nhật Bản Quảng Nam Thị xã Điện Bàn P. Vĩnh Điện 6/7 Nguyễn Phan Vinh 3/2/2021 Tập trung Ấp 4, Tân Đông, Thạnh Hóa, LA
(KCLTT Lâm Viên Thanh Niên) > 14 Bình thường 22D Âm tính

(3/2)
Âm tính
(16/2) Thạnh Hòa

97 Phạm Đình Ngọc 7/9/19
95 Nam Việt Nam C3008851 036433604

0 2/2/2021 Nhật Bản Bắc Ninh Lương Tài Phú Lương Thôn Phú Lâu 3/2/2021 Tập trung Ấp 4, Tân Đông, Thạnh Hóa, LA
(KCLTT Lâm Viên Thanh Niên) > 14 Bình thường 19B Âm tính

(3/2)
Âm tính
(16/2) Thạnh Hòa

98 Nguyễn Tấn Dương 11/5/1
987 Nam Việt Nam C8911250 093876901

2 2/2/2021 Nhật Bản Hồ Chí Minh Quận 7 P. Tân Thuận
Đông KP 1 3/2/2021 Tập trung Ấp 4, Tân Đông, Thạnh Hóa, LA

(KCLTT Lâm Viên Thanh Niên) > 14 Bình thường 22A Âm tính
(3/2)

Âm tính
(16/2) Thạnh Hòa

99 Nguyễn Hữu Sang 8/2/19
92 Nam Việt Nam C2769209 097735602

5 2/2/2021 Nhật Bản Quảng Ngãi Bình Sơn Bình Hải Phước Thiện 3/2/2021 Tập trung Ấp 4, Tân Đông, Thạnh Hóa, LA
(KCLTT Lâm Viên Thanh Niên) > 14 Bình thường 25F Âm tính

(3/2)
Âm tính
(16/2) Thạnh Hòa

100 Đặng Ngọc Thi 19/10/
1998 Nam Việt Nam C2592912 037643745

8 2/2/2021 Nhật Bản Ninh Thuận Ninh Phước An Hải Thôn An Thạnh 1 3/2/2021 Tập trung Ấp 4, Tân Đông, Thạnh Hóa, LA
(KCLTT Lâm Viên Thanh Niên) > 14 Bình thường 38B Âm tính

(3/2)
Âm tính
(16/2) Thạnh Hòa

101 Nguyễn Thanh Nghị 21/11/
1989 Nam Việt Nam B7782591 089870788

8 2/2/2021 Nhật Bản Nghệ An Nghĩa Đàn Nghĩa Hưng Xuân Phong 3/2/2021 Tập trung Ấp 4, Tân Đông, Thạnh Hóa, LA
(KCLTT Lâm Viên Thanh Niên) > 14 Bình thường 22B Âm tính

(3/2)
Âm tính
(16/2) Thạnh Hòa

102 Nguyễn Kỳ Quốc 20/1/1
997 Nam Việt Nam C2901807 077887248

0 2/2/2021 Nhật Bản Phú Yên TX Sông Cầu Xuân Lộc Chánh Lộc 3/2/2021 Tập trung Ấp 4, Tân Đông, Thạnh Hóa, LA
(KCLTT Lâm Viên Thanh Niên) > 14 Bình thường 24F Âm tính

(3/2)
Âm tính
(16/2) Thạnh Hòa

103 Vũ Thế Nam 5/4/19
93 Nam Việt Nam C5961156 086525299

4 2/2/2021 Nhật Bản Hải Phòng Vĩnh Bảo Trấn Dương Đồng Tâm 3/2/2021 Tập trung Ấp 4, Tân Đông, Thạnh Hóa, LA
(KCLTT Lâm Viên Thanh Niên) > 14 Bình thường 32D Âm tính

(3/2)
Âm tính
(16/2) Thạnh Hòa

104 Nguyễn Thanh Trương 7/11/1
992 Nam Việt Nam C2610125 034941084

6 2/2/2021 Nhật Bản Bắc Ninh Gia Bình Thị trấn Gia
Bình Phú Ninh 3/2/2021 Tập trung Ấp 4, Tân Đông, Thạnh Hóa, LA

(KCLTT Lâm Viên Thanh Niên) > 14 Bình thường 5F Âm tính
(3/2)

Âm tính
(16/2) Thạnh Hòa

105 Nguyễn Thế Hiệp 7/7/20
00 Nam Việt Nam C8182337 096224379

7 2/2/2021 Nhật Bản Hồ Chí Minh TP Thủ Đức P. Linh Xuân Đường số 11 3/2/2021 Tập trung Ấp 4, Tân Đông, Thạnh Hóa, LA
(KCLTT Lâm Viên Thanh Niên) > 14 Bình thường 21B Âm tính

(3/2)
Âm tính
(16/2) Thạnh Hòa

106 Nguyễn Văn Đại 8/3/19
93 Nam Việt Nam C4066545 035680376

8 2/2/2021 Nhật Bản Hồ Chí Minh Q. Bình Tân P. Bình Trị
Đông A 24/9/11 Đường Bến Lội 3/2/2021 Tập trung Ấp 4, Tân Đông, Thạnh Hóa, LA

(KCLTT Lâm Viên Thanh Niên) > 14 Bình thường 15C Âm tính
(3/2)

Âm tính
(16/2) Thạnh Hòa

107 Nguyễn Thị Minh Phượng 23/8/1
998 Nữ Việt Nam C7113297 098457468

2 2/2/2021 Nhật Bản Hải Phòng Tiên Lãng Khởi Nghĩa An Dụ 3/2/2021 Tập trung Ấp 4, Tân Đông, Thạnh Hóa, LA
(KCLTT Lâm Viên Thanh Niên) > 14 Bình thường 19E Âm tính

(3/2)
Âm tính
(16/2) Thạnh Hòa

108 Nguyễn Thị Tươi 13/10/
1992 Nữ Việt Nam C2407216 098992386

9 2/2/2021 Nhật Bản Nam Định Ý Yên Yên Lộc Vụ Ngoại 3/2/2021 Tập trung Ấp 4, Tân Đông, Thạnh Hóa, LA
(KCLTT Lâm Viên Thanh Niên) > 14 Bình thường 16B Âm tính

(3/2)
Âm tính
(16/2) Thạnh Hòa

109 Nguyễn Thị Trang 24/9/1
996 Nữ Việt Nam C2956262 090217216

9 2/2/2021 Nhật Bản Thanh Hóa Triệu Sơn Thái Hòa Thái Lâm 3/2/2021 Tập trung Ấp 4, Tân Đông, Thạnh Hóa, LA
(KCLTT Lâm Viên Thanh Niên) > 14 Bình thường 17F Âm tính

(3/2)
Âm tính
(16/2) Thạnh Hòa

110 Đinh Thị Trang 5/9/19
91 Nữ Việt Nam C1921894 039223203

3 2/2/2021 Nhật Bản Phú Thọ Thanh Sơn Lương Nha Khu 8 3/2/2021 Tập trung Ấp 4, Tân Đông, Thạnh Hóa, LA
(KCLTT Lâm Viên Thanh Niên) > 14 Bình thường 36A Âm tính

(3/2)
Âm tính
(16/2) Thạnh Hòa

111 Đặng Hồng Hiệp 25/10/
1994 Nữ Việt Nam C2669875 097952006

8 2/2/2021 Nhật Bản Hà Nội Ứng Hòa Hòa Phú Thống Nhất 3/2/2021 Tập trung Ấp 4, Tân Đông, Thạnh Hóa, LA
(KCLTT Lâm Viên Thanh Niên) > 14 Bình thường 38A Âm tính

(3/2)
Âm tính
(16/2) Thạnh Hòa

112 Trần Thị Thu Thủy 31/3/1
985 Nữ Việt Nam C8590093 098209079

9 2/2/2021 Nhật Bản Hà Nội Q. Tây Hồ P. Phú Thượng Số 1 ngách 173/49, An
Dương Vương 3/2/2021 Tập trung Ấp 4, Tân Đông, Thạnh Hóa, LA

(KCLTT Lâm Viên Thanh Niên) > 14 Bình thường 7E Âm tính
(3/2)

Âm tính
(16/2) Thạnh Hòa

113 Nguyễn Thị Xuyến 26/7/1
993 Nữ Việt Nam B9703688 037232199

3 2/2/2021 Nhật Bản Hà Nội Phúc Thọ Tích Giang Ngõ 1, Thôn 6 3/2/2021 Tập trung Ấp 4, Tân Đông, Thạnh Hóa, LA
(KCLTT Lâm Viên Thanh Niên) > 14 Bình thường 16C Âm tính

(3/2)
Âm tính
(16/2) Thạnh Hòa

114 Bùi Thị Lan 20/6/1
979 Nữ Việt Nam C6341219 093779427

7 2/2/2021 Nhật Bản Đồng Nai Định Quán Gia Canh Ấp 3 3/2/2021 Tập trung Ấp 4, Tân Đông, Thạnh Hóa, LA
(KCLTT Lâm Viên Thanh Niên) > 14 Bình thường 40D Âm tính

(3/2)
Âm tính
(16/2) Thạnh Hòa

115 Phan Thị Hường 7/3/19
65 Nữ Việt Nam C8683760 097649451

7 2/2/2021 Nhật Bản Hà Tĩnh Lộc Hà Thạnh Mỹ Thôn Phú Mỹ 3/2/2021 Tập trung Ấp 4, Tân Đông, Thạnh Hóa, LA
(KCLTT Lâm Viên Thanh Niên) > 14 Bình thường 8F Âm tính

(3/2)
Âm tính
(16/2) Thạnh Hòa

116 Nguyễn Thị Huyền Trang 11/10/
1998 Nữ Việt Nam C2355887 038876843

2 2/2/2021 Nhật Bản Hà Nội Đan Phượng Tân Hội Vĩnh Kì 3/2/2021 Tập trung Ấp 4, Tân Đông, Thạnh Hóa, LA
(KCLTT Lâm Viên Thanh Niên) > 14 Bình thường 20E Âm tính

(3/2)
Âm tính
(16/2) Thạnh Hòa

117 Hoàng Thị Uyên 2/12/1
999 Nữ Việt Nam C8123386 037515496

6 2/2/2021 Nhật Bản Thái Nguyên Đồng Hỷ Tân Long Ba Đình 3/2/2021 Tập trung Ấp 4, Tân Đông, Thạnh Hóa, LA
(KCLTT Lâm Viên Thanh Niên) > 14 Bình thường 33E Âm tính

(3/2)
Âm tính
(16/2) Thạnh Hòa

118 Nông Thị Nguyệt 14/1/1
998 Nữ Việt Nam C5167051 034353323

2 2/2/2021 Nhật Bản Bắc Giang Yên Thế Tam Tiến Thị Cùng 3/2/2021 Tập trung Ấp 4, Tân Đông, Thạnh Hóa, LA
(KCLTT Lâm Viên Thanh Niên) > 14 Bình thường 14D Âm tính

(3/2)
Âm tính
(16/2) Thạnh Hòa

119 Vũ Ngọc Hiếu 24/11/
1999 Nữ Việt Nam C8123385 033284969

6 2/2/2021 Nhật Bản Thái Nguyên TP Thái Nguyên Hoàng Văn
Thụ Tổ 7 3/2/2021 Tập trung Ấp 4, Tân Đông, Thạnh Hóa, LA

(KCLTT Lâm Viên Thanh Niên) > 14 Bình thường 6F Âm tính
(3/2)

Âm tính
(16/2) Thạnh Hòa

120 Nguyễn Thị Nhàn 16/5/1
998 Nữ Việt Nam C8051745 098785796

1 2/2/2021 Nhật Bản Bắc Giang Lục Nam Cẩm Lý Quán Bông 3/2/2021 Tập trung Ấp 4, Tân Đông, Thạnh Hóa, LA
(KCLTT Lâm Viên Thanh Niên) > 14 Bình thường 18B Âm tính

(3/2)
Âm tính
(16/2) Thạnh Hòa

121 Nguyễn Phương Bảo Quỳnh 13/5/1
997 Nữ Việt Nam C3423856 093767821

6 2/2/2021 Nhật Bản Hồ Chí Minh Củ Chi Hòa Phú 4A đường sông lu, ấp 1a 3/2/2021 Tập trung Ấp 4, Tân Đông, Thạnh Hóa, LA
(KCLTT Lâm Viên Thanh Niên) > 14 Bình thường 23C Âm tính

(3/2)
Âm tính
(16/2) Thạnh Hòa

122 Lê Thị Thúy Thùy 17/7/1
996 Nữ Việt Nam C2302644 070845047

7 2/2/2021 Nhật Bản Quảng Nam Đại Lộc Đại Cường Quảng Đại 3/2/2021 Tập trung Ấp 4, Tân Đông, Thạnh Hóa, LA
(KCLTT Lâm Viên Thanh Niên) > 14 Bình thường 30E 13 Tuần Âm tính

(3/2)
Âm tính
(16/2) Thạnh Hòa

123 Võ Thị Thu Tuyền 8/5/19
96 Nữ Việt Nam C5866812 034654785

2 2/2/2021 Nhật Bản Đồng Nai Biên Hòa Hiệp Hòa 54/2, Ấp Nhị Hòa 3/2/2021 Tập trung Ấp 4, Tân Đông, Thạnh Hóa, LA
(KCLTT Lâm Viên Thanh Niên) > 14 Bình thường 6E Âm tính

(3/2)
Âm tính
(16/2) Thạnh Hòa

124 Hoàng Tú Nhi 15/7/1
997 Nữ Việt Nam C6429665 091924127

2 2/2/2021 Nhật Bản Lâm Đồng TP Đà Lạt Phường 2 170/6 Phan Đình Phùng 3/2/2021 Tập trung Ấp 4, Tân Đông, Thạnh Hóa, LA
(KCLTT Lâm Viên Thanh Niên) > 14 Bình thường 32A Âm tính

(3/2)
Âm tính
(16/2) Thạnh Hòa

125 Nguyễn Thị Lệ Uyên 21/1/1
997 Nữ Việt Nam C6417112 096313606

9 2/2/2021 Nhật Bản Bình Định Tây Sơn Thị trấn Phú
Phong 17, Đường Võ Xán 3/2/2021 Tập trung Ấp 4, Tân Đông, Thạnh Hóa, LA

(KCLTT Lâm Viên Thanh Niên) > 14 Bình thường 19C Âm tính
(3/2)

Âm tính
(16/2) Thạnh Hòa

126 Trần Thị Lợi 23/10/
1966 Nữ Việt Nam C4597129 096324813

3 2/2/2021 Nhật Bản Thanh Hóa TP Thanh Hóa P. Ba Đình Phố Trần Phú 3/2/2021 Tập trung Ấp 4, Tân Đông, Thạnh Hóa, LA
(KCLTT Lâm Viên Thanh Niên) > 14 Bình thường 7B Âm tính

(3/2)
Âm tính
(16/2) Thạnh Hòa

127 Đào Thị Thùy 23/12/
1992 Nữ Việt Nam B7359000 097681387

8 2/2/2021 Nhật Bản Hà Nội Q. Bắc Từ Liêm P. Phú Diễn Tổ 14, số nhà 31 3/2/2021 Tập trung Ấp 4, Tân Đông, Thạnh Hóa, LA
(KCLTT Lâm Viên Thanh Niên) > 14 Bình thường 37A Âm tính

(3/2)
Âm tính
(16/2) Thạnh Hòa

128 Vũ Thu Thảo 21/10/
1995 Nữ Việt Nam C3792345 098198890

4 2/2/2021 Nhật Bản Nam Định Nam Trực Đồng Sơn Xóm 15 3/2/2021 Tập trung Ấp 4, Tân Đông, Thạnh Hóa, LA
(KCLTT Lâm Viên Thanh Niên) > 14 Bình thường 5C Âm tính

(3/2)
Âm tính
(16/2) Thạnh Hòa

129 Hoàng Minh Ngọc 28/11/
1993 Nữ Việt Nam C2321972 098348816

8 2/2/2021 Nhật Bản Hà Nội Hoàng Mai Định Công 625 3/2/2021 Tập trung Ấp 4, Tân Đông, Thạnh Hóa, LA
(KCLTT Lâm Viên Thanh Niên) > 14 Bình thường 34E Âm tính

(3/2)
Âm tính
(16/2) Thạnh Hòa

130 Nguyễn Văn Long 08/02/
1993 Nam Việt Nam B8659783 097970782

1 2/2/2021 Nhật Bản Hà Tỉnh Kỳ Anh Kỳ Phong 8 3/2/2021 Tập trung Ấp 4, Tân Đông, Thạnh Hóa, LA
(KCLTT Lâm Viên Thanh Niên) > 14 Bình thường 36E Âm tính

(3/2)
Âm tính
(16/2) Thạnh Hòa



131 Phạm Văn Lương 20/01/
1993 Nam Việt Nam B8057463 090281540

0 2/2/2021 Nhật Bản Quảng Bình Quảng Hòa Thị xã Ba Đồn Cao Cựu 3/2/2021 Tập trung Ấp 4, Tân Đông, Thạnh Hóa, LA
(KCLTT Lâm Viên Thanh Niên) > 14 Bình thường 11B Âm tính

(3/2)
Âm tính
(16/2) Thạnh Hòa

132 Vũ Viết Hiển 25/8/1
993 Nam Việt Nam C2394980 090298489

1 2/2/2021 Nhật Bản Hưng Yên TP. Hưng Yên Trung Nghĩa Xóm 9 3/2/2021 Tập trung Ấp 4, Tân Đông, Thạnh Hóa, LA
(KCLTT Lâm Viên Thanh Niên) > 14 Bình thường 27F Âm tính

(3/2)
Âm tính
(16/2) Thạnh Hòa

133 Trương Khắc Văn 16/10/
1991 Nam Việt Nam B8867768 035857775

9 2/2/2021 Nhật Bản Thanh Hóa Hoằng Hóa Hoằng Đông Xóm 10 3/2/2021 Tập trung Ấp 4, Tân Đông, Thạnh Hóa, LA
(KCLTT Lâm Viên Thanh Niên) > 14 Bình thường 27E Âm tính

(3/2)
Âm tính
(16/2) Thạnh Hòa

134 Nguyễn Trạch Diễm 30/4/1
995 Nam Việt Nam C2616783 098401694

4 2/2/2021 Nhật Bản Phú Thọ Đoan Hùng Vân Du Thôn 9 3/2/2021 Tập trung Ấp 4, Tân Đông, Thạnh Hóa, LA
(KCLTT Lâm Viên Thanh Niên) > 14 Bình thường 16E Âm tính

(3/2)
Âm tính
(16/2) Thạnh Hòa

135 Lê Kim Thành 16/4/1
984 Nam Việt Nam C8687864 098898499

5 2/2/2021 Nhật Bản Hà Nội Thanh Trì Tân Triều 286 Nguyễn Xiển 3/2/2021 Tập trung Ấp 4, Tân Đông, Thạnh Hóa, LA
(KCLTT Lâm Viên Thanh Niên) > 14 Bình thường 31F Âm tính

(3/2)
Âm tính
(16/2) Thạnh Hòa

136 Nguyễn Viết Đức 04/02/
1998 Nam Việt Nam C4255798 093270284

6 2/2/2021 Nhật Bản Bình Thuận Hàm Tân Tân Thắng Hồ Lân 3/2/2021 Tập trung Ấp 4, Tân Đông, Thạnh Hóa, LA
(KCLTT Lâm Viên Thanh Niên) > 14 Bình thường 14C Âm tính

(3/2)
Âm tính
(16/2) Thạnh Hòa

137 Nguyễn Tuấn Anh 28/8/1
990 Nam Việt Nam C1561270 096323660

0 2/2/2021 Nhật Bản Kiên Giang TP Rạch Giá Vĩnh Quang Nam Cao 3/2/2021 Tập trung Ấp 4, Tân Đông, Thạnh Hóa, LA
(KCLTT Lâm Viên Thanh Niên) > 14 Bình thường 15A Âm tính

(3/2)
Âm tính
(16/2) Thạnh Hòa

138 Trần Ngọc Trường 12/5/1
999 Nam Việt Nam C5119201 098634742

9 2/2/2021 Nhật Bản Nam Định TP Nam Định Cửa Bắc 41, Đặng Xuân Viện 3/2/2021 Tập trung Ấp 4, Tân Đông, Thạnh Hóa, LA
(KCLTT Lâm Viên Thanh Niên) > 14 Bình thường 12A Âm tính

(3/2)
Âm tính
(16/2) Thạnh Hòa

139 Bùi Quân Bảo 11/12/
1999 Nam Việt Nam C0908605 090815592

7 2/2/2021 Nhật Bản TP.HCM Quận 7 P. Phú Mỹ A2, 2416, Era Town
Đức Khải 3/2/2021 Tập trung Ấp 4, Tân Đông, Thạnh Hóa, LA

(KCLTT Lâm Viên Thanh Niên) > 14 Bình thường 40A Âm tính
(3/2)

Âm tính
(16/2) Thạnh Hòa

140 Vương Khả Linh 28/4/1
990 Nam Việt Nam C8529187 035219384

4 2/2/2021 Nhật Bản Nghệ An Nam Đàn Thị trấn Nam
Đàn Khối Trường Sơn 3/2/2021 Tập trung Ấp 4, Tân Đông, Thạnh Hóa, LA

(KCLTT Lâm Viên Thanh Niên) > 14 Bình thường 26B Âm tính
(3/2)

Âm tính
(16/2) Thạnh Hòa

141 Phan Quốc Sáng 01/01/
1991 Nam Việt Nam C2742383 096547656

7 2/2/2021 Nhật Bản Đồng Nai Cẩm Mỹ Thừa Đức Tổ 6 ấp Tự Túc 3/2/2021 Tập trung Ấp 4, Tân Đông, Thạnh Hóa, LA
(KCLTT Lâm Viên Thanh Niên) > 14 Bình thường 11E Âm tính

(3/2)
Âm tính
(16/2) Thạnh Hòa

142 Đinh Minh Luân 25/6/1
995 Nam Việt Nam C4689493 098288358

9 2/2/2021 Nhật Bản Đồng Tháp Cao Lãnh Phong Mỹ Ấp 1 3/2/2021 Tập trung Ấp 4, Tân Đông, Thạnh Hóa, LA
(KCLTT Lâm Viên Thanh Niên) > 14 Bình thường 37C Âm tính

(3/2)
Âm tính
(16/2) Thạnh Hòa

143 Nguyễn Thị Phước 8/02/2
000 Nữ Việt Nam C4759743 036266722

0 2/2/2021 Nhật Bản Nghệ An Quỳnh Lưu Quỳnh Thanh Xóm 3 3/2/2021 Tập trung Ấp 4, Tân Đông, Thạnh Hóa, LA
(KCLTT Lâm Viên Thanh Niên) > 14 Bình thường 4C Âm tính

(3/2)
Âm tính
(16/2) Thạnh Hòa

144 Chu Tuấn Khanh 13/02/
1970 Nam Việt Nam C1855459 036660720

3 2/2/2021 Nhật Bản Hà Nội Đông Anh Võng La Sáp Mai 3/2/2021 Tập trung Ấp 4, Tân Đông, Thạnh Hóa, LA
(KCLTT Lâm Viên Thanh Niên) > 14 Bình thường 5E Âm tính

(3/2)
Âm tính
(16/2) Thạnh Hòa

145 Nguyễn Thị Kim Oanh 28/10/
1969 Nữ Việt Nam C1542930 036660720

3 2/2/2021 Nhật Bản Hà Nội Đông Anh Võng La Sáp Mai 3/2/2021 Tập trung Ấp 4, Tân Đông, Thạnh Hóa, LA
(KCLTT Lâm Viên Thanh Niên) > 14 Bình thường 5D Âm tính

(3/2)
Âm tính
(16/2) Thạnh Hòa

146 Bùi Thị Mỹ Lệ 17/01/
1996 Nữ Việt Nam C0638448 091647523

1 2/2/2021 Nhật Bản Vĩnh Phúc Sông Lô Quang Yên Đồng Chằm 3/2/2021 Tập trung Ấp 4, Tân Đông, Thạnh Hóa, LA
(KCLTT Lâm Viên Thanh Niên) > 14 Bình thường 40E 9 Tuần Âm tính

(3/2)
Âm tính
(16/2) Thạnh Hòa

147 Ngô Thị Hòa 9/7/19
96 Nữ Việt Nam C0411969 036288535

2 2/2/2021 Nhật Bản Bắc Giang Hiệp hòa Bắc Lý Tân Dân 3/2/2021 Tập trung Ấp 4, Tân Đông, Thạnh Hóa, LA
(KCLTT Lâm Viên Thanh Niên) > 14 Bình thường 28C 28 Tuần Âm tính

(3/2)
Âm tính
(16/2) Thạnh Hòa

148 Nguyễn Hồng Quế 10/3/1
988 Nữ Việt Nam C5154177 093353527

7 2/2/2021 Nhật Bản Long An Đức Hòa Hòa Khánh
Tây Tân Bình 3/2/2021 Tập trung Ấp 4, Tân Đông, Thạnh Hóa, LA

(KCLTT Lâm Viên Thanh Niên) > 14 Bình thường 25C 9 Tuần Âm tính
(3/2)

Âm tính
(16/2) Thạnh Hòa

149 Vũ Thu Huyền 07/01/
1999 Nữ Việt Nam C4756517 097686565

9 2/2/2021 Nhật Bản Quảng Ninh Hạ Long Hà Trung Tổ 17 khu 2 3/2/2021 Tập trung Ấp 4, Tân Đông, Thạnh Hóa, LA
(KCLTT Lâm Viên Thanh Niên) > 14 Bình thường 05B Âm tính

(3/2)
Âm tính
(16/2) Thạnh Hòa

150 Nguyễn Thị Bích 26/6/1
990 Nữ Việt Nam C2925641 098816040

6 2/2/2021 Nhật Bản Bắc Giang Lạng Giang Đào Mỹ Đồng Quang 3/2/2021 Tập trung Ấp 4, Tân Đông, Thạnh Hóa, LA
(KCLTT Lâm Viên Thanh Niên) > 14 Bình thường 21C 28 Tuần Âm tính

(3/2)
Âm tính
(16/2) Thạnh Hòa

151 Kiều Thị Lý 1956 Nữ Việt Nam C7689921 039828802
2 2/2/2021 Nhật Bản Hà Nội Quốc Oai Ngọc Liệp Xóm 3/Liệp Ngai 3/2/2021 Tập trung Ấp 4, Tân Đông, Thạnh Hóa, LA

(KCLTT Lâm Viên Thanh Niên) > 14 Bình thường 32B Âm tính
(3/2)

Âm tính
(16/2) Thạnh Hòa

152 Đinh Thị Thúy 26/8/1
996 Nữ Việt Nam C3664147 036862714

5 2/2/2021 Nhật Bản Nghệ An Anh Sơn Tào Sơn Thôn 5 3/2/2021 Tập trung Ấp 4, Tân Đông, Thạnh Hóa, LA
(KCLTT Lâm Viên Thanh Niên) > 14 Bình thường 37E 24 Tuần Âm tính

(3/2)
Âm tính
(16/2) Thạnh Hòa

153 Dương Thị Đào 05/5/1
998 Nữ Việt Nam C3102924 037913250

2 2/2/2021 Nhật Bản Quảng Bình Bố Trạch Phúc Trạch Thôn 1 Phúc khê 3/2/2021 Tập trung Ấp 4, Tân Đông, Thạnh Hóa, LA
(KCLTT Lâm Viên Thanh Niên) > 14 Bình thường 35C 20 Tuần Âm tính

(3/2)
Âm tính
(16/2) Thạnh Hòa

154 Nguyễn Thị Thu Thúy 14/3/1
988 Nữ Việt Nam B6435584 093353708

8 2/2/2021 Nhật Bản Bà Rịa Vũng
Tàu Châu Đức Xuân Sơn Thôn Xuân tân 3/2/2021 Tập trung Ấp 4, Tân Đông, Thạnh Hóa, LA

(KCLTT Lâm Viên Thanh Niên) > 14 Bình thường 3C 20 Tuần Âm tính
(3/2)

Âm tính
(16/2) Thạnh Hòa

155 Nguyễn Thị Linh 22/6/1
999 Nữ Việt Nam C5162341 097978911

5 2/2/2021 Nhật Bản Nghệ An Thanh Chương Thanh Tiên Xóm Tân Hợp 3/2/2021 Tập trung Ấp 4, Tân Đông, Thạnh Hóa, LA
(KCLTT Lâm Viên Thanh Niên) > 14 Bình thường 19D 24 Tuần Âm tính

(3/2)
Âm tính
(16/2) Thạnh Hòa

156 Lương Thị Việt Trinh 2/4/19
94 Nữ Việt Nam C2301278 090945003

4 2/2/2021 Nhật Bản Quảng Nam Tiên Phước Tiên Hiệp Thôn 2 3/2/2021 Tập trung Ấp 4, Tân Đông, Thạnh Hóa, LA
(KCLTT Lâm Viên Thanh Niên) > 14 Bình thường 29D Âm tính

(3/2)
Âm tính
(16/2) Thạnh Hòa

157 Nguyễn Hà Thanh Thảo 3/4/19
96 Nữ Việt Nam C2600684 090946629

2 2/2/2021 Nhật Bản Tây Ninh Tp. Tây Ninh Ninh Thạnh KP. Ninh Phước 3/2/2021 Tập trung Ấp 4, Tân Đông, Thạnh Hóa, LA
(KCLTT Lâm Viên Thanh Niên) > 14 Bình thường 28F Âm tính

(3/2)
Âm tính
(16/2) Thạnh Hòa

158 Lê Thị Thúy Dung 11/3/1
990 Nữ Việt Nam C3003269 096868170

30 2/2/2021 Nhật Bản Hưng Yên Kim Động Song Mai Hoàng Độc 3/2/2021 Tập trung Ấp 4, Tân Đông, Thạnh Hóa, LA
(KCLTT Lâm Viên Thanh Niên) > 14 Bình thường 30D Âm tính

(3/2)
Âm tính
(16/2) Thạnh Hòa

159 Nguyễn Thị Hoa 13/12/
1995 Nữ Việt Nam C2863994 098225331

7 2/2/2021 Nhật Bản Ninh Bình Yên Khánh Khánh Hải Xóm Thượng 3/2/2021 Tập trung Ấp 4, Tân Đông, Thạnh Hóa, LA
(KCLTT Lâm Viên Thanh Niên) > 14 Bình thường 21F Âm tính

(3/2)
Âm tính
(16/2) Thạnh Hòa

160 Lê Thị Mơ 5/11/1
998 Nữ Việt Nam C3363900 033744719

0 2/2/2021 Nhật Bản Nghệ An Yên Thành Lăng Thành Xóm 6 3/2/2021 Tập trung Ấp 4, Tân Đông, Thạnh Hóa, LA
(KCLTT Lâm Viên Thanh Niên) > 14 Bình thường 30C 9 Tuần Âm tính

(3/2)
Âm tính
(16/2) Thạnh Hòa

161 Bùi Thị Hải 15/8/1
993 Nữ Việt Nam C0480189 038475165

9 2/2/2021 Nhật Bản Vĩnh Phúc Vĩnh Tường KP Hồ Xuân
Hương Khu 2 3/2/2021 Tập trung Ấp 4, Tân Đông, Thạnh Hóa, LA

(KCLTT Lâm Viên Thanh Niên) > 14 Bình thường 28A 9 Tuần Âm tính
(3/2)

Âm tính
(16/2) Thạnh Hòa

162 Phạm Thị Liên 1/11/1
995 Nữ Việt Nam B9099610 098350980

3 2/2/2021 Nhật Bản Hải Phòng An Lão Mỹ Đức Thôn Biều Đa 3/2/2021 Tập trung Ấp 4, Tân Đông, Thạnh Hóa, LA
(KCLTT Lâm Viên Thanh Niên) > 14 Bình thường 9A 20 Tuần Âm tính

(3/2)
Âm tính
(16/2) Thạnh Hòa

163 Hồ Thị Huyền Trân 26/8/1
995 Nữ Việt Nam B7306824 077376842

9 2/2/2021 Nhật Bản Thừa Thiên
Huế TP Huế An Cựu Khu Vực 2 3/2/2021 Tập trung Ấp 4, Tân Đông, Thạnh Hóa, LA

(KCLTT Lâm Viên Thanh Niên) > 14 Bình thường 34A 28 Tuần Âm tính
(3/2)

Âm tính
(16/2) Thạnh Hòa

164 Lương Thu Hân 1/3/19
95 Nữ Việt Nam C5957548 077479164

2 2/2/2021 Nhật Bản Phú Yên Tuy Hòa Phú Thạch KP 5 3/2/2021 Tập trung Ấp 4, Tân Đông, Thạnh Hóa, LA
(KCLTT Lâm Viên Thanh Niên) > 14 Bình thường 29E 20 Tuần Âm tính

(3/2)
Âm tính
(16/2) Thạnh Hòa

165 Trần Văn Hà 9/6/19
91 Nam Việt Nam N1797951 039682492

5 2/2/2021 Nhật Bản Hải Dương Kim Thành Kim Xuyên Quỳnh Khê 3/2/2021 Tập trung Ấp 4, Tân Đông, Thạnh Hóa, LA
(KCLTT Lâm Viên Thanh Niên) > 14 Bình thường 12B Âm tính

(3/2)
Âm tính
(16/2) Thạnh Hòa

166 Phạm Đại Tiền 15/10/
1997 Nam Việt Nam C6625449 090835145

9 2/2/2021 Nhật Bản Ninh Bình Yên Mô Yên Mạc Xóm 1, Đông Sơn 3/2/2021 Tập trung Ấp 4, Tân Đông, Thạnh Hóa, LA
(KCLTT Lâm Viên Thanh Niên) > 14 Bình thường 39D Âm tính

(3/2)
Âm tính
(16/2) Thạnh Hòa

167 Trần Doãn Tân 24/8/1
992 Nam Việt Nam C0056725 077566843

5 2/2/2021 Nhật Bản Hưng Yên TP Hưng Yên Trung Nghĩa Đội 11, Thôn Đào Đặng 3/2/2021 Tập trung Ấp 4, Tân Đông, Thạnh Hóa, LA
(KCLTT Lâm Viên Thanh Niên) > 14 Bình thường 27B Âm tính

(3/2)
Âm tính
(16/2) Thạnh Hòa

168 Đỗ Công Huân 18/6/1
994 Nam Việt Nam C3306365 098940776

2 2/2/2021 Nhật Bản Phú Thọ Thanh Thúy Thị Trấn
Thanh Thúy Khu 4 3/2/2021 Tập trung Ấp 4, Tân Đông, Thạnh Hóa, LA

(KCLTT Lâm Viên Thanh Niên) > 14 Bình thường 36C Âm tính
(3/2)

Âm tính
(16/2) Thạnh Hòa

169 Mai Xuân Cảnh 1/4/19
92 Nam Việt Nam C2513967 096976692

7 2/2/2021 Nhật Bản Nam Định Giao Thủy Giao Tiên Đội 4, Hùng Tiến 3/2/2021 Tập trung Ấp 4, Tân Đông, Thạnh Hóa, LA
(KCLTT Lâm Viên Thanh Niên) > 14 Bình thường 28B Âm tính

(3/2)
Âm tính
(16/2) Thạnh Hòa

170 Phạm Tiến Dũng 14/5/1
987 Nam Việt Nam C5981052 093239184

5 2/2/2021 Nhật Bản Hải Dương Kinh Môn Quang Thành Xóm Đình Lâu Động 3/2/2021 Tập trung Ấp 4, Tân Đông, Thạnh Hóa, LA
(KCLTT Lâm Viên Thanh Niên) > 14 Bình thường 26D Âm tính

(3/2)
Âm tính
(16/2) Thạnh Hòa

171 Lê Đình Dũng 1/12/1
989 Nam Việt Nam B7191929 035307513

4 2/2/2021 Nhật Bản Thanh Hóa Hoằng Hóa Hoằng Quỳ Số 2/Đường HH10 3/2/2021 Tập trung Ấp 4, Tân Đông, Thạnh Hóa, LA
(KCLTT Lâm Viên Thanh Niên) > 14 Bình thường 31B Âm tính

(3/2)
Âm tính
(16/2) Thạnh Hòa

172 Nguyễn Mạnh Tuấn 8/7/19
94 Nam Việt Nam C6599910 039555879

4 2/2/2021 Nhật Bản Nam Định Nam Trực Nam Thắng Xóm 9, Thôn Đại An 3/2/2021 Tập trung Ấp 4, Tân Đông, Thạnh Hóa, LA
(KCLTT Lâm Viên Thanh Niên) > 14 Bình thường 23A Âm tính

(3/2)
Âm tính
(16/2) Thạnh Hòa

173 Đỗ Nhật Minh 21/10/
1999 Nam Việt Nam C3318376 032711387

5 2/2/2021 Nhật Bản Hải Phòng Kiến An Lãm Hà 43/106, Trường Chinh 3/2/2021 Tập trung Ấp 4, Tân Đông, Thạnh Hóa, LA
(KCLTT Lâm Viên Thanh Niên) > 14 Bình thường 36F Âm tính

(3/2)
Âm tính
(16/2) Thạnh Hòa

174 Chu Văn Lâm 2/1/19
91 Nam Việt Nam B8883981 035653495

9 2/2/2021 Nhật Bản Hưng Yên Ân Thi Văn Nhuệ Thôn Văn Nhuệ 3/2/2021 Tập trung Ấp 4, Tân Đông, Thạnh Hóa, LA
(KCLTT Lâm Viên Thanh Niên) > 14 Bình thường 39E Âm tính

(3/2)
Âm tính
(16/2) Thạnh Hòa

175 Nguyễn Thế Đồng 15/11/
1985 Nam Việt Nam B9785447 096238258

5 2/2/2021 Nhật Bản Thanh Hóa Hoằng Hóa Hoằng Đồng Quang Trung 3/2/2021 Tập trung Ấp 4, Tân Đông, Thạnh Hóa, LA
(KCLTT Lâm Viên Thanh Niên) > 14 Bình thường 21A Âm tính

(3/2)
Âm tính
(16/2) Thạnh Hòa

176 Nguyễn Văn Đông 20/1/1
989 Nam Việt Nam B8334627 032759992

2 2/2/2021 Nhật Bản Hà Nội Đông Anh Việt Hùng Dục Nội 3/2/2021 Tập trung Ấp 4, Tân Đông, Thạnh Hóa, LA
(KCLTT Lâm Viên Thanh Niên) > 14 Bình thường 15D Âm tính

(3/2)
Âm tính
(16/2) Thạnh Hòa

177 Lỗ Văn Dương 10/9/1
987 Nam Việt Nam C2356004 098533218

9 2/2/2021 Nhật Bản Vĩnh Phúc Yên Lạc Liên Châu Thụ Ích 3 3/2/2021 Tập trung Ấp 4, Tân Đông, Thạnh Hóa, LA
(KCLTT Lâm Viên Thanh Niên) > 14 Bình thường 29C Âm tính

(3/2)
Âm tính
(16/2) Thạnh Hòa

178 Đinh Thị Thùy Trinh 6/10/1995 Nữ Việt Nam C2552814 070399092
3 2/2/2021 Nhật Bản Đồng Nai Cẩm Mỹ Xuân Mỹ Láng Lớn 3/2/2021 Tập trung Ấp 4, Tân Đông, Thạnh Hóa, LA

(KCLTT Lâm Viên Thanh Niên) > 14 Bình thường 37F Âm tính
(3/2)

Âm tính
(16/2) Thạnh Hòa

179 Hoàng Thị Hiền 5/4/1990 Nữ Việt Nam B9336679 098671997
5 2/2/2021 Nhật Bản Quảng Bình Bố Trạch Liên Trạch Thôn Phú Kinh 3/2/2021 Tập trung Ấp 4, Tân Đông, Thạnh Hóa, LA

(KCLTT Lâm Viên Thanh Niên) > 14 Bình thường 34E Âm tính
(3/2)

Âm tính
(16/2) Thạnh Hòa

180 Phan Thị Hà 13/11/1998 Nữ Việt Nam C3411311 038952725
9 2/2/2021 Nhật Bản Nghệ An Yên Thành Đồng Thành Xóm Vũ Kỳ 3/2/2021 Tập trung Ấp 4, Tân Đông, Thạnh Hóa, LA

(KCLTT Lâm Viên Thanh Niên) > 14 Bình thường 8D Âm tính
(3/2)

Âm tính
(16/2) Thạnh Hòa

181 Trần Ngọc Thảo Vi 26/4/1
996 Nữ Việt Nam C2348895 094455260

4 2/2/2021 Nhật Bản Bà rịa Vũng
Tàu TP Bà Rịa P. Long Tâm 166/28 Võ Thị Sáu 3/2/2021 Tập trung Ấp 4, Tân Đông, Thạnh Hóa, LA

(KCLTT Lâm Viên Thanh Niên) > 14 Bình thường 7F Âm tính
(3/2)

Âm tính
(16/2) Thạnh Hòa

182 Đỗ Anh Thư 16/7/1
998 Nữ Việt Nam C6558305 097709449

8 2/2/2021 Nhật Bản Hà Nội Đông Anh Uy Nỗ 83, Đản Dị 3/2/2021 Tập trung Ấp 4, Tân Đông, Thạnh Hóa, LA
(KCLTT Lâm Viên Thanh Niên) > 14 Bình thường 36B Âm tính

(3/2)
Âm tính
(16/2) Thạnh Hòa

183 Đỗ Thị Hà 27/3/1996 Nữ Việt Nam C0858075 0376363282 2/2/2021 Nhật Bản Bắc Giang Việt Yên Thị trấn Nênh Số 10, ngõ 111, Đường
Thân Nhân Tín 3/2/2021 Tập trung Ấp 4, Tân Đông, Thạnh Hóa, LA

(KCLTT Lâm Viên Thanh Niên) > 14 Bình thường 35A Âm tính
(3/2)

Âm tính
(16/2) Thạnh Hòa

184 Đỗ Thị Hòa 22/3/1993 Nữ Việt Nam B9363425 0966407999 2/2/2021 Nhật Bản Hải Dương Kim Thành Kim Khê Đội 7, Thôn Phương Tân 3/2/2021 Tập trung Ấp 4, Tân Đông, Thạnh Hóa, LA
(KCLTT Lâm Viên Thanh Niên) > 14 Bình thường 35B Âm tính

(3/2)
Âm tính
(16/2) Thạnh Hòa

185 Nguyễn Thị Thanh Bình 11/5/1998 Nữ Việt Nam C2142394 0828638683 2/2/2021 Nhật Bản Phú Yên Tuy An An Ninh Tây Thôn Tiên Châu 3/2/2021 Tập trung Ấp 4, Tân Đông, Thạnh Hóa, LA
(KCLTT Lâm Viên Thanh Niên) > 14 Bình thường 17A Âm tính

(3/2)
Âm tính
(16/2) Thạnh Hòa



186 Nguyễn Thị Thanh Nhã 9/11/1992 Nữ Việt Nam C2683876 0988618710 2/2/2021 Nhật Bản Hà Nội Phúc Thọ Tích Giang Đội 8 3/2/2021 Tập trung Ấp 4, Tân Đông, Thạnh Hóa, LA
(KCLTT Lâm Viên Thanh Niên) > 14 Bình thường 17C 14 Tuần Âm tính

(3/2)
Âm tính
(16/2) Thạnh Hòa

187 Hoàng Thị Thủy 8/9/1997 Nữ Việt Nam C2982178 0348371929 2/2/2021 Nhật Bản Tuyên Quang Chiêm Hóa Hòa An Thôn Làng Rèn (Nà
Đinh) 3/2/2021 Tập trung Ấp 4, Tân Đông, Thạnh Hóa, LA

(KCLTT Lâm Viên Thanh Niên) > 14 Bình thường 33C 21 Tuần Âm tính
(3/2)

Âm tính
(16/2) Thạnh Hòa

188 Lê Thị Nguyệt 19/2/1999 Nữ Việt Nam C2929088 0332767683 2/2/2021 Nhật Bản Thanh Hóa Quảng Xương Quảng Chính Thôn Đại Đồng 3/2/2021 Tập trung Ấp 4, Tân Đông, Thạnh Hóa, LA
(KCLTT Lâm Viên Thanh Niên) > 14 Bình thường 37D 26 Tuần Âm tính

(3/2)
Âm tính
(16/2) Thạnh Hòa

189 Đặng Thị Hồng Nhung 19/7/1995 Nữ Việt Nam C4357892 0972392771 2/2/2021 Nhật Bản Hưng Yên TP Hưng Yên Quảng Châu Thôn 1 3/2/2021 Tập trung Ấp 4, Tân Đông, Thạnh Hóa, LA
(KCLTT Lâm Viên Thanh Niên) > 14 Bình thường 38C 16 Tuần Âm tính

(3/2)
Âm tính
(16/2) Thạnh Hòa

190 Trần Nguyễn Thủy Tiên 6/4/1998 Nữ Việt Nam C6589845 0988614498 2/2/2021 Nhật Bản Hà Nội Q. Cầu Giấy P. Quan Hoa Số 2, ngách 8, ngõ 118,
Nguyễn Khánh Toàn 3/2/2021 Tập trung Ấp 4, Tân Đông, Thạnh Hóa, LA

(KCLTT Lâm Viên Thanh Niên) > 14 Bình thường 9D Âm tính
(3/2)

Âm tính
(16/2) Thạnh Hòa

191 Trần Thị Hậu 2/11/1999 Nữ Việt Nam C7148810 0988928411 2/2/2021 Nhật Bản Hà Nội Chương Mỹ Nam Phương
Tiến Chương Mỹ 3/2/2021 Tập trung Ấp 4, Tân Đông, Thạnh Hóa, LA

(KCLTT Lâm Viên Thanh Niên) > 14 Bình thường 9E Âm tính
(3/2)

Âm tính
(16/2) Thạnh Hòa

192 Bùi Thị Hiền 10/5/1998 Nữ Việt Nam C6884467 0362010119 2/2/2021 Nhật Bản Hà Nội Q. Cầu Giấy P. Quan Hoa Ngách 1, ngõ 255 3/2/2021 Tập trung Ấp 4, Tân Đông, Thạnh Hóa, LA
(KCLTT Lâm Viên Thanh Niên) > 14 Bình thường 40B Âm tính

(3/2)
Âm tính
(16/2) Thạnh Hòa

193 Hoàng Thị Tuyết 6/11/1960 Nữ Việt Nam B9271444 0918263999 2/2/2021 Nhật Bản Hồ Chí Minh Quận 6 Phường 8 133/41C Văn Thân 3/2/2021 Tập trung Ấp 4, Tân Đông, Thạnh Hóa, LA
(KCLTT Lâm Viên Thanh Niên) > 14 Bình thường 33D Âm tính

(3/2)
Âm tính
(16/2) Thạnh Hòa

194 Phạm Thị Hương Bình 20/10/1975 Nữ Việt Nam C9271904 0386768678 2/2/2021 Nhật Bản Thừa Thiên
Huế Hương Thủy Thủy Vân Kiệt 3, Dạ Lê 3/2/2021 Tập trung Ấp 4, Tân Đông, Thạnh Hóa, LA

(KCLTT Lâm Viên Thanh Niên) > 14 Bình thường 10F Âm tính
(3/2)

Âm tính
(16/2) Thạnh Hòa

195 Châu Ngọc Khánh Quỳnh 20/8/1999 Nữ Việt Nam C5337839 0386768678 2/2/2021 Nhật Bản Thừa Thiên
Huế Hương Thủy Thủy Vân Kiệt 3, Dạ Lê 3/2/2021 Tập trung Ấp 4, Tân Đông, Thạnh Hóa, LA

(KCLTT Lâm Viên Thanh Niên) > 14 Bình thường 39B Âm tính
(3/2)

Âm tính
(16/2) Thạnh Hòa

196 Cấn Thị Hương 12/10/1984 Nữ Việt Nam B9989517 0773664241 2/2/2021 Nhật Bản Hưng Yên Khoái Châu Ông Đình Đội 7, thôn 3 3/2/2021 Tập trung Ấp 4, Tân Đông, Thạnh Hóa, LA
(KCLTT Lâm Viên Thanh Niên) > 14 Bình thường 40F Âm tính

(3/2)
Âm tính
(16/2) Thạnh Hòa

197 Vũ Ngọc Anh 21/10/2020 Nữ Việt Nam N2291832 0848623838 2/2/2021 Nhật Bản Hà Nội Q. Bắc Từ Liêm P. Thụy Phương Số 60, đường Tân Nhuệ II 3/2/2021 Tập trung Ấp 4, Tân Đông, Thạnh Hóa, LA
(KCLTT Lâm Viên Thanh Niên) > 14 Bình thường 40C Âm tính

(3/2)
Âm tính
(16/2) Thạnh Hòa

198 Vũ Thị Hồng Thắm 31/1/2000 Nữ Việt Nam C5880538 0848623838 2/2/2021 Nhật Bản Hà Nội Q. Bắc Từ Liêm P. Thụy Phương Số 60, đường Tân Nhuệ II 3/2/2021 Tập trung Ấp 4, Tân Đông, Thạnh Hóa, LA
(KCLTT Lâm Viên Thanh Niên) > 14 Bình thường 40C Âm tính

(3/2)
Âm tính
(16/2) Thạnh Hòa

199 Nguyễn Thị Duyên 18/2/1987 Nữ Việt Nam C0205734 0774979619 2/2/2021 Nhật Bản Hải Dương Nam Sách Hợp Tiến Đội 3, Thôn Đầu 3/2/2021 Tập trung Ấp 4, Tân Đông, Thạnh Hóa, LA
(KCLTT Lâm Viên Thanh Niên) > 14 Bình thường 21E Âm tính

(3/2)
Âm tính
(16/2) Thạnh Hòa

200 Nguyễn Thế Dũng 1988 Nam Việt Nam N2279553 090370415
0 18/3/2021 Hàn Quốc Phú Thọ Thanh Sơn Lương Nha Khu 5 18/3/2021 Tập trung Ấp 4, Tân Đông, Thạnh Hóa, LA

(KCLTT Lâm Viên Thanh Niên) > 14 Bình thường 34A 1/4/2021 Âm tính
(19/3)

Âm tính
(1/4) Thạnh Hòa VN5407

201 Lê Hồng Công 1986 Nam Việt Nam N1852417 094607219
7 18/3/2021 Hàn Quốc Hưng Yên Văn Lâm Đình Dù Đội 5 18/3/2021 Tập trung Ấp 4, Tân Đông, Thạnh Hóa, LA

(KCLTT Lâm Viên Thanh Niên) > 14 Bình thường 35A 1/4/2021 Âm tính
(19/3)

Âm tính
(1/4) Thạnh Hòa VN5407

202 Nguyễn Ngọc Tấn 1981 Nam Việt Nam B9441553 096464812
6 18/3/2021 Hàn Quốc Nghệ An  TX Cửa Lò Nghi Tân Khối 4 18/3/2021 Tập trung Ấp 4, Tân Đông, Thạnh Hóa, LA

(KCLTT Lâm Viên Thanh Niên) > 14 Bình thường 22G 1/4/2021 Âm tính
(19/3)

Âm tính
(1/4) Thạnh Hòa VN5407

203 Nguyễn Tấn Hà 1991 Nam Việt Nam C4540298 096428249
1 18/3/2021 Hàn Quốc Hà Tĩnh Kỳ Anh Kỳ Ninh Thôn Tân Thắng 18/3/2021 Tập trung Ấp 4, Tân Đông, Thạnh Hóa, LA

(KCLTT Lâm Viên Thanh Niên) > 14 Bình thường 18C 1/4/2021 Âm tính
(19/3)

Âm tính
(1/4) Thạnh Hòa VN5407

204 Nguyễn Đức Thiện 1977 Nam Việt Nam N2300880 038803486
6 18/3/2021 Hàn Quốc Hà Tĩnh Kỳ Anh Kỳ Đồng Thôn Tây Hà 18/3/2021 Tập trung Ấp 4, Tân Đông, Thạnh Hóa, LA

(KCLTT Lâm Viên Thanh Niên) > 14 Bình thường 20D 1/4/2021 Âm tính
(19/3)

Âm tính
(1/4) Thạnh Hòa VN5407

205 Nguyễn Anh Nhật 1986 Nam Việt Nam C6289787 035666477
6 18/3/2021 Hàn Quốc Hà Tĩnh KỳAnh Kỳ Văn Xóm 7 18/3/2021 Tập trung Ấp 4, Tân Đông, Thạnh Hóa, LA

(KCLTT Lâm Viên Thanh Niên) > 14 Bình thường 25A 1/4/2021 Âm tính
(19/3)

Âm tính
(1/4) Thạnh Hòa VN5407

206 Huỳnh Nguyễn Thành Luân 1987 Nam Việt Nam N2319458 098823368
1 18/3/2021 Hàn Quốc Bình Dương TP Thủ Dầu 1 Phường Phú

Mỹ 79/15 đường DX28 18/3/2021 Tập trung Ấp 4, Tân Đông, Thạnh Hóa, LA
(KCLTT Lâm Viên Thanh Niên) > 14 Bình thường 33C 1/4/2021 Âm tính

(19/3)
Âm tính
(1/4) Thạnh Hòa VN5407

207 Lương Văn Thạch 1992 Nam Việt Nam C3339968 035655766
0 18/3/2021 Hàn Quốc Hà Tĩnh Kỳ Anh Kỳ Văn Thôn Liên Sơn 18/3/2021 Tập trung Ấp 4, Tân Đông, Thạnh Hóa, LA

(KCLTT Lâm Viên Thanh Niên) > 14 Bình thường 20E 1/4/2021 Âm tính
(19/3)

Âm tính
(1/4) Thạnh Hòa VN5407

208 Nguyễn Bá Văn 1986 Nam Việt Nam N1887166 093201491
2 18/3/2021 Hàn Quốc Phú Thọ Lâm Thao Sơn Vi Khu 5 18/3/2021 Tập trung Ấp 4, Tân Đông, Thạnh Hóa, LA

(KCLTT Lâm Viên Thanh Niên) > 14 Bình thường 36D 1/4/2021 Âm tính
(19/3)

Âm tính
(1/4) Thạnh Hòa VN5407

209 Đào Xuân Thìn 1989 Nam Việt Nam C8775720 039994419
5 18/3/2021 Hàn Quốc Thanh Hóa Triệu Sơn Dân Lý Xóm 1 18/3/2021 Tập trung Ấp 4, Tân Đông, Thạnh Hóa, LA

(KCLTT Lâm Viên Thanh Niên) > 14 Bình thường 36A 1/4/2021 Âm tính
(19/3)

Âm tính
(1/4) Thạnh Hòa VN5407

210 Lê Văn Hùng 1978 Nam Việt Nam B6284584 093270562
8 18/3/2021 Hàn Quốc Hòa Bình TP Hòa Bình Hữu Nghi 40, đường Nguyễn Biểu 18/3/2021 Tập trung Ấp 4, Tân Đông, Thạnh Hóa, LA

(KCLTT Lâm Viên Thanh Niên) > 14 Bình thường 28D 1/4/2021 Âm tính
(19/3)

Âm tính
(1/4) Thạnh Hòa VN5407

211 Lê Đăng Dũng 1987 Nam Việt Nam N2184352 097868425
6 18/3/2021 Hàn Quốc Hà Tĩnh Thạch Hà Thạch Long Thôn Đại Đồng 18/3/2021 Tập trung Ấp 4, Tân Đông, Thạnh Hóa, LA

(KCLTT Lâm Viên Thanh Niên) > 14 Bình thường 36G 1/4/2021 Âm tính
(19/3)

Âm tính
(1/4) Thạnh Hòa VN5407

212 Nguyễn Quang Hóa 1973 Nam Việt Nam C6125282 093273729
3 18/3/2021 Hàn Quốc Hưng Yên Khoái Châu Thành Công Thôn 6 18/3/2021 Tập trung Ấp 4, Tân Đông, Thạnh Hóa, LA

(KCLTT Lâm Viên Thanh Niên) > 14 Bình thường 32G 1/4/2021 Âm tính
(19/3)

Âm tính
(1/4) Thạnh Hòa VN5407

213 Lê Ngọc Điệp 1960 Nam Việt Nam C2160615 090272014
5 18/3/2021 Hàn Quốc Hải Phòng Ngô Quyền Mái Chai Đường Lê Lai 18/3/2021 Tập trung Ấp 4, Tân Đông, Thạnh Hóa, LA

(KCLTT Lâm Viên Thanh Niên) > 14 Bình thường 38G 1/4/2021 Âm tính
(19/3)

Âm tính
(1/4) Thạnh Hòa VN5407

214 Lê Doãn Lương 1988 Nam Việt Nam N2300475 034666000
0 18/3/2021 Hàn Quốc Hà Giang Vị Xuyên Việt Lâm Tổ 10 18/3/2021 Tập trung Ấp 4, Tân Đông, Thạnh Hóa, LA

(KCLTT Lâm Viên Thanh Niên) > 14 Bình thường 29G 1/4/2021 Âm tính
(19/3)

Âm tính
(1/4) Thạnh Hòa VN5407

215 Nguyễn Minh Thuận 1986 Nam Việt Nam B6360389 090182476
0 18/3/2021 Hàn Quốc Vĩnh Long Long Hồ Lộc Hòa Phước Long 18/3/2021 Tập trung Ấp 4, Tân Đông, Thạnh Hóa, LA

(KCLTT Lâm Viên Thanh Niên) > 14 Bình thường 32A 1/4/2021 Âm tính
(19/3)

Âm tính
(1/4) Thạnh Hòa VN5407

216 Nguyễn Văn Lợi 1985 Nam Việt Nam N2252481 096596758
5 18/3/2021 Hàn Quốc Nghệ An Nam Đàn Hùng Tiến Bồ Đức 18/3/2021 Tập trung Ấp 4, Tân Đông, Thạnh Hóa, LA

(KCLTT Lâm Viên Thanh Niên) > 14 Bình thường 37A 1/4/2021 Âm tính
(19/3)

Âm tính
(1/4) Thạnh Hòa VN5407

217 Trần Văn Úy 1988 Nam Việt Nam C5580604 098801953
4 18/3/2021 Hàn Quốc Hải Dương TX Kinh Môn Thái Thịnh Nhất Sơn 18/3/2021 Tập trung Ấp 4, Tân Đông, Thạnh Hóa, LA

(KCLTT Lâm Viên Thanh Niên) > 14 Bình thường 42G 1/4/2021 Âm tính
(19/3)

Âm tính
(1/4) Thạnh Hòa

218 Hoàng Thùy Dương 1997 Nữ Việt Nam B6390068 094921229
7 18/3/2021 Hàn Quốc Hà Nội Q. Hai Bà Trưng P. Bách Khoa 27, Tạ Quang Bửu 18/3/2021 Tập trung Ấp 4, Tân Đông, Thạnh Hóa, LA

(KCLTT Lâm Viên Thanh Niên) > 14 Bình thường 30G 1/4/2021 Âm tính
(19/3)

Âm tính
(1/4) Thạnh Hòa VN5407

219 Bùi Thị Kim Dung 1984 Nữ Việt Nam B7718086 091852553
4 18/3/2021 Hàn Quốc Lâm Đồng Đà Lạt Phường 4 12, Đào Duy Từ 18/3/2021 Tập trung Ấp 4, Tân Đông, Thạnh Hóa, LA

(KCLTT Lâm Viên Thanh Niên) > 14 Bình thường 25G 1/4/2021 Âm tính
(19/3)

Âm tính
(1/4) Thạnh Hòa VN5407

220 Nguyễn Thị Thùy Trang 1992 Nữ Việt Nam C4673532 090318413
6 18/3/2021 Hàn Quốc Hà Nội Hoài Đức Lại Yên Đường Đồng Ốc, Thôn 1 18/3/2021 Tập trung Ấp 4, Tân Đông, Thạnh Hóa, LA

(KCLTT Lâm Viên Thanh Niên) > 14 Bình thường 27A 1/4/2021 Âm tính
(19/3)

Âm tính
(1/4) Thạnh Hòa VN5407

221 Nguyễn Nhị Ánh 1992 Nữ Việt Nam C8654407 090949165
3 18/3/2021 Hàn Quốc TPHCM Bình Thạnh Phường 3 125/4/11d/Vạn Kiếp 18/3/2021 Tập trung Ấp 4, Tân Đông, Thạnh Hóa, LA

(KCLTT Lâm Viên Thanh Niên) > 14 Bình thường 33A 1/4/2021 Âm tính
(19/3)

Âm tính
(1/4) Thạnh Hòa VN5407

222 Lê Uyên Thi 1994 Nữ Việt Nam C6854045 090336566
8 18/3/2021 Hàn Quốc TPHCM Q. Gò Vấp Phường 11 688/30/1, Quang Trung 18/3/2021 Tập trung Ấp 4, Tân Đông, Thạnh Hóa, LA

(KCLTT Lâm Viên Thanh Niên) > 14 Bình thường 28G 1/4/2021 Âm tính
(19/3)

Âm tính
(1/4) Thạnh Hòa VN5407

223 Ngô Thị Thu Hương 1993 Nữ Việt Nam C2223231 097681248
7 18/3/2021 Hàn Quốc Thái Bình Vũ Thư Minh Lãng 5 18/3/2021 Tập trung Ấp 4, Tân Đông, Thạnh Hóa, LA

(KCLTT Lâm Viên Thanh Niên) > 14 Bình thường 14A 1/4/2021 Âm tính
(19/3)

Âm tính
(1/4) Thạnh Hòa VN5407

224 Hoàng Thị Oanh 1962 Nữ Việt Nam C0135692 097533569
5 18/3/2021 Hàn Quốc Hải Phòng Đồ Sơn Vạn Sơn Tổ dân phố Nam 18/3/2021 Tập trung Ấp 4, Tân Đông, Thạnh Hóa, LA

(KCLTT Lâm Viên Thanh Niên) > 14 Bình thường 14C 1/4/2021 Âm tính
(19/3)

Âm tính
(1/4) Thạnh Hòa VN5407

225 Nguyễn Minh Hằng 1996 Nữ Việt Nam B9318832 097925515
5 18/3/2021 Hàn Quốc Thái Nguyên TP Thái Nguyên P. Gia Sàng 82B, Tổ 12 18/3/2021 Tập trung Ấp 4, Tân Đông, Thạnh Hóa, LA

(KCLTT Lâm Viên Thanh Niên) > 14 Bình thường 24G 1/4/2021 Âm tính
(19/3)

Âm tính
(1/4) Thạnh Hòa VN5407

226 Nguyễn Thị Ánh 1960 Nữ Việt Nam C6204788 034405740
8 18/3/2021 Hàn Quốc Kiên Gíang Phú Quốc P. Gành Dầu Tổ 6, ấp Gành Dầu 18/3/2021 Tập trung Ấp 4, Tân Đông, Thạnh Hóa, LA

(KCLTT Lâm Viên Thanh Niên) > 14 Bình thường 35G 1/4/2021 Âm tính
(19/3)

Âm tính
(1/4) Thạnh Hòa VN5407

227 Nguyễn Thị Trang 1993 Nữ Việt Nam B6118733 037827018
5 18/3/2021 Hàn Quốc Nghệ An TX Cửa Lò Thu Thủy Khối 4 18/3/2021 Tập trung Ấp 4, Tân Đông, Thạnh Hóa, LA

(KCLTT Lâm Viên Thanh Niên) > 14 Bình thường 38A 1/4/2021 Âm tính
(19/3)

Âm tính
(1/4) Thạnh Hòa

228 Võ Văn Sáng 1971 Nam Việt Nam C4776244 090282047
3 18/3/2021 Hàn Quốc Nghệ An Nam Đàn Hồng Long Xóm 4 18/3/2021 Tập trung Ấp 4, Tân Đông, Thạnh Hóa, LA

(KCLTT Lâm Viên Thanh Niên) > 14 Bình thường 24A 1/4/2021 Âm tính
(19/3)

Âm tính
(1/4) Thạnh Hòa VN5407

229 Đồng Xuân Tính 1989 Nam Việt Nam B5875305 033490866
3 18/3/2021 Hàn Quốc Hà Tĩnh Thạch Hà Thạch Khê Phúc Thanh 18/3/2021 Tập trung Ấp 4, Tân Đông, Thạnh Hóa, LA

(KCLTT Lâm Viên Thanh Niên) > 14 Bình thường 16A 1/4/2021 Âm tính
(19/3)

Âm tính
(1/4) Thạnh Hòa VN5407

230 Lê Viễn Tưởng 1984 Nam Việt Nam N1697355 039744978
6 18/3/2021 Hàn Quốc Thái Bình Hưng Hà Điệp Nông Xóm 12, thôn Duyên

Nông 18/3/2021 Tập trung Ấp 4, Tân Đông, Thạnh Hóa, LA
(KCLTT Lâm Viên Thanh Niên) > 14 Bình thường 41G 1/4/2021 Âm tính

(19/3)
Âm tính
(1/4) Thạnh Hòa VN5407

231 Hoàng Văn Thái 1989 Nam Việt Nam B6815073 090980531
5 18/3/2021 Hàn Quốc Quảng Bình Bố Trạch Nhân Trạch Thôn Nhân Nam 18/3/2021 Tập trung Ấp 4, Tân Đông, Thạnh Hóa, LA

(KCLTT Lâm Viên Thanh Niên) > 14 Bình thường 31D 1/4/2021 Âm tính
(19/3)

Âm tính
(1/4) Thạnh Hòa VN5407

232 Nguyễn Quốc Huy 1985 Nam Việt Nam B6125531 097697643
1 18/3/2021 Hàn Quốc Nghệ An Hưng Nguyên Hưng Phúc Xóm 4 18/3/2021 Tập trung Ấp 4, Tân Đông, Thạnh Hóa, LA

(KCLTT Lâm Viên Thanh Niên) > 14 Bình thường 24D 1/4/2021 Âm tính
(19/3)

Âm tính
(1/4) Thạnh Hòa VN5407

233 Hà Đình Dũng 1987 Nam Việt Nam B6111317 035476500
6 18/3/2021 Hàn Quốc Thanh Hóa Thường Xuân Thị Trấn KP1 18/3/2021 Tập trung Ấp 4, Tân Đông, Thạnh Hóa, LA

(KCLTT Lâm Viên Thanh Niên) > 14 Bình thường 24E 1/4/2021 Âm tính
(19/3)

Âm tính
(1/4) Thạnh Hòa VN5407

234 Nguyễn Minh Toàn 1995 Nam Việt Nam C8825405 090904724
1 18/3/2021 Hàn Quốc Thái Nguyên TP Thái Nguyên Hoàng Văn

Thụ Số 1, Tổ 3 18/3/2021 Tập trung Ấp 4, Tân Đông, Thạnh Hóa, LA
(KCLTT Lâm Viên Thanh Niên) > 14 Bình thường 30D 1/4/2021 Âm tính

(19/3)
Âm tính
(1/4) Thạnh Hòa VN5407

235 Nguyễn Minh Dũng 1971 Nam Việt Nam C4332946 039325081
1 18/3/2021 Hàn Quốc Hà Tĩnh Kỳ Anh Kỳ Phú Phú Hải 18/3/2021 Tập trung Ấp 4, Tân Đông, Thạnh Hóa, LA

(KCLTT Lâm Viên Thanh Niên) > 14 Bình thường 18A 1/4/2021 Âm tính
(19/3)

Âm tính
(1/4) Thạnh Hòa VN5407

236 Nguyễn Xuân Bình 1999 Nam Việt Nam C8681421 039340866
8 18/3/2021 Hàn Quốc Hà Tĩnh Kỳ Anh Kỳ Phú Phú Hải 18/3/2021 Tập trung Ấp 4, Tân Đông, Thạnh Hóa, LA

(KCLTT Lâm Viên Thanh Niên) > 14 Bình thường 26A 1/4/2021 Âm tính
(19/3)

Âm tính
(1/4) Thạnh Hòa VN5407

237 Nguyễn Tiến Tài 1999 Nam Việt Nam C2402092 033480510
1 18/3/2021 Hàn Quốc Hà Tĩnh Kỳ Anh Kỳ Khang Sơn Hải 18/3/2021 Tập trung Ấp 4, Tân Đông, Thạnh Hóa, LA

(KCLTT Lâm Viên Thanh Niên) > 14 Bình thường 18G 1/4/2021 Âm tính
(19/3)

Âm tính
(1/4) Thạnh Hòa VN5407

238 Cầm Bá Thế 1985 Nam Việt Nam B6100243 090261891
0 18/3/2021 Hàn Quốc Thanh Hóa Thường Xuân Xuân Chinh Thôn Thông 18/3/2021 Tập trung Ấp 4, Tân Đông, Thạnh Hóa, LA

(KCLTT Lâm Viên Thanh Niên) > 14 Bình thường 40G 1/4/2021 Âm tính
(19/3)

Âm tính
(1/4) Thạnh Hòa VN5407

239 Phạm Hương 1985 Nam Việt Nam C1470947 036805409
0 18/3/2021 Hàn Quốc Quảng Bình TX Ba Đồn Quảng Lộc Thôn Cồn Sẻ 18/3/2021 Tập trung Ấp 4, Tân Đông, Thạnh Hóa, LA

(KCLTT Lâm Viên Thanh Niên) > 14 Bình thường 38D 1/4/2021 Âm tính
(19/3)

Âm tính
(1/4) Thạnh Hòa

240 Nguyễn Văn Thương 1973 Nam Việt Nam C5971861 039334055
3 18/3/2021 Hàn Quốc Nghệ An TX. Cửa Lò xã Thu Thủy Khối 5 18/3/2021 Tập trung Ấp 4, Tân Đông, Thạnh Hóa, LA

(KCLTT Lâm Viên Thanh Niên) > 14 Bình thường 21G 1/4/2021 Âm tính
(19/3)

Âm tính
(1/4) Thạnh Hòa VN5407



241 Nguyễn Văn Toàn 1983 Nam Việt Nam C6112194 097442574
1 18/3/2021 Hàn Quốc Nghệ An TX. Cửa Lò xã Thu Thủy Khối 4 18/3/2021 Tập trung Ấp 4, Tân Đông, Thạnh Hóa, LA

(KCLTT Lâm Viên Thanh Niên) > 14 Bình thường 19G 1/4/2021 Âm tính
(19/3)

Âm tính
(1/4) Thạnh Hòa VN5407

242 Phan Văn Thịnh 1981 Nam Việt Nam C4834111 077881860
4 18/3/2021 Hàn Quốc Nghệ An TX. Cửa Lò Nghi Tân Khối 3 18/3/2021 Tập trung Ấp 4, Tân Đông, Thạnh Hóa, LA

(KCLTT Lâm Viên Thanh Niên) > 14 Bình thường 21B 1/4/2021 Âm tính
(19/3)

Âm tính
(1/4) Thạnh Hòa VN5407

243 Nguyễn Khánh Nam 1983 Nam Việt Nam N2184809 098713331
0 18/3/2021 Hàn Quốc Thái Nguyên TP. Thái Nguyên Quang Vinh tổ 14 18/3/2021 Tập trung Ấp 4, Tân Đông, Thạnh Hóa, LA

(KCLTT Lâm Viên Thanh Niên) > 14 Bình thường 25C 1/4/2021 Âm tính
(19/3)

Âm tính
(1/4) Thạnh Hòa VN5407

244 Lai Cát Vĩnh 1964 Nam Việt Nam C4514372 093185969
0 18/3/2021 Hàn Quốc Bình Thuận Bắc Bình Sông Bình Đá Trắng 18/3/2021 Tập trung Ấp 4, Tân Đông, Thạnh Hóa, LA

(KCLTT Lâm Viên Thanh Niên) > 14 Bình thường 12E 1/4/2021 Âm tính
(19/3)

Âm tính
(1/4) Thạnh Hòa VN5407

245 Huỳnh Thị Kim Đào 1962 Nữ Việt Nam C4514371 091972485
0 18/3/2021 Hàn Quốc Bình Thuận Bắc Bình Sông Bình Đá Trắng 18/3/2021 Tập trung Ấp 4, Tân Đông, Thạnh Hóa, LA

(KCLTT Lâm Viên Thanh Niên) > 14 Bình thường 12D 1/4/2021 Âm tính
(19/3)

Âm tính
(1/4) Thạnh Hòa VN5407

246 Trần Văn Dũng 1983 Nam Việt Nam C2437528 037219585
8 18/3/2021 Hàn Quốc Hà Tĩnh Kỳ Anh Kỳ Phú Đội 2, Thôn Phú Hải 18/3/2021 Tập trung Ấp 4, Tân Đông, Thạnh Hóa, LA

(KCLTT Lâm Viên Thanh Niên) > 14 Bình thường 23B 1/4/2021 Âm tính
(19/3)

Âm tính
(1/4) Thạnh Hòa VN5407

247 Lê Thị Nhiều 1952 Nữ Việt Nam C4956771 091868646
2 18/3/2021 Hàn Quốc Bạc Liêu Giá Rai Tân Phong Ấp 1 18/3/2021 Tập trung Ấp 4, Tân Đông, Thạnh Hóa, LA

(KCLTT Lâm Viên Thanh Niên) > 14 Bình thường 14D 1/4/2021 Âm tính
(19/3)

Âm tính
(1/4) Thạnh Hòa VN5407

248 Nguyễn Quốc Thành 1977 Nam Việt Nam D0021110 097103696
3 18/3/2021 Hàn Quốc Hà Nội Q. Nam Từ Liêm P. Tây Mỗ Ngõ 6, Miêu Nha 18/3/2021 Tập trung Ấp 4, Tân Đông, Thạnh Hóa, LA

(KCLTT Lâm Viên Thanh Niên) > 14 Bình thường 10A 1/4/2021 Âm tính
(19/3)

Âm tính
(1/4) Thạnh Hòa VN5407

249 Nguyễn Thị Quỳnh Trang 1980 Nữ Việt Nam D0021113 097103696
3 18/3/2021 Hàn Quốc Hà Nội Q. Nam Từ Liêm P. Tây Mỗ Ngõ 6, Miêu Nha 18/3/2021 Tập trung Ấp 4, Tân Đông, Thạnh Hóa, LA

(KCLTT Lâm Viên Thanh Niên) > 14 Bình thường 10G 1/4/2021 Âm tính
(19/3)

Âm tính
(1/4) Thạnh Hòa VN5407

250 Nguyễn Hiền An 2013 Nữ Việt Nam D0021107 097103696
3 18/3/2021 Hàn Quốc Hà Nội Q. Nam Từ Liêm P. Tây Mỗ Ngõ 6, Miêu Nha 18/3/2021 Tập trung Ấp 4, Tân Đông, Thạnh Hóa, LA

(KCLTT Lâm Viên Thanh Niên) > 14 Bình thường 10B 1/4/2021 Âm tính
(19/3)

Âm tính
(1/4) Thạnh Hòa VN5407

251 Nguyễn Thanh Bình 2015 Nam Việt Nam D0021101 097103696
3 18/3/2021 Hàn Quốc Hà Nội Q. Nam Từ Liêm P. Tây Mỗ Ngõ 6, Miêu Nha 18/3/2021 Tập trung Ấp 4, Tân Đông, Thạnh Hóa, LA

(KCLTT Lâm Viên Thanh Niên) > 14 Bình thường 10E 1/4/2021 Âm tính
(19/3)

Âm tính
(1/4) Thạnh Hòa VN5407

252 Mai Đức Việt 1992 Nam Việt Nam C1295256 090432312
2 18/3/2021 Hàn Quốc Bình Dương Phú Giáo An Bình Bình Tiến 18/3/2021 Tập trung Ấp 4, Tân Đông, Thạnh Hóa, LA

(KCLTT Lâm Viên Thanh Niên) > 14 Bình thường 30E 1/4/2021 Âm tính
(19/3)

Âm tính
(1/4) Thạnh Hòa VN5407

253 Nguyễn Linh Hà 1992 Nữ Việt Nam C0739958 090432312
2 18/3/2021 Hàn Quốc Bình Dương Phú Giáo An Bình Bình Tiến 18/3/2021 Tập trung Ấp 4, Tân Đông, Thạnh Hóa, LA

(KCLTT Lâm Viên Thanh Niên) > 14 Bình thường 33D 1/4/2021 Âm tính
(19/3)

Âm tính
(1/4) Thạnh Hòa VN5407

254 Mai Nguyễn Quỳnh An 2019 Nam Việt Nam N2087624 090432312
2 18/3/2021 Hàn Quốc Bình Dương Phú Giáo An Bình Bình Tiến 18/3/2021 Tập trung Ấp 4, Tân Đông, Thạnh Hóa, LA

(KCLTT Lâm Viên Thanh Niên) > 14 Bình thường 33D 1/4/2021 Âm tính
(19/3)

Âm tính
(1/4) Thạnh Hòa VN5407

255 Huỳnh Văn Thắng 1955 Nam Việt Nam B7033312 076706439
1 18/3/2021 Hàn Quốc Cần Thơ Thới Lai Đông Bình Đông Phước 18/3/2021 Tập trung Ấp 4, Tân Đông, Thạnh Hóa, LA

(KCLTT Lâm Viên Thanh Niên) > 14 Bình thường 29E 1/4/2021 Âm tính
(19/3)

Âm tính
(1/4) Thạnh Hòa VN5407

256 Bùi Xuân Thái 1983 Nam Việt Nam N2252174 090949837
1 18/3/2021 Hàn Quốc Bình Dương Dĩ An An Bình 98, Đường số 2 18/3/2021 Tập trung Ấp 4, Tân Đông, Thạnh Hóa, LA

(KCLTT Lâm Viên Thanh Niên) > 14 Bình thường 14G 1/4/2021 Âm tính
(19/3)

Âm tính
(1/4) Thạnh Hòa VN5407

257 Đỗ Đình Minh 1999 Nam Việt Nam C4025933 090181372
0 18/3/2021 Hàn Quốc Hà Nội Tây Hồ Phú Thượng Chung Cư SunShine

Riverside 18/3/2021 Tập trung Ấp 4, Tân Đông, Thạnh Hóa, LA
(KCLTT Lâm Viên Thanh Niên) > 14 Bình thường 32C 1/4/2021 Âm tính

(19/3)
Âm tính
(1/4) Thạnh Hòa VN5407

258 Lưu Thị Hương 1955 Nữ Việt Nam C5243781 097768683
5 18/3/2021 Hàn Quốc Hà Nội Gia Lâm

Khu đô thị
Vinhomes
Ocean Park

Phòng 11, Tầng 24, Tòa
S2.06 18/3/2021 Tập trung Ấp 4, Tân Đông, Thạnh Hóa, LA

(KCLTT Lâm Viên Thanh Niên) > 14 Bình thường 17A 1/4/2021 Âm tính
(19/3)

Âm tính
(1/4) Thạnh Hòa VN5407

259 Nguyễn Thị Loan 1962 Nữ Việt Nam B9506964 0984896765 18/3/2021 Hàn Quốc Bắc Giang Lục Ngạn Nam Dương Thôn Riềng 18/3/2021 Tập trung Ấp 4, Tân Đông, Thạnh Hóa, LA
(KCLTT Lâm Viên Thanh Niên) > 14 Bình thường 41D 1/4/2021 Âm tính

(19/3)
Âm tính
(1/4) Thạnh Hòa VN5407

260 Ngô Thị Mừng 1968 Nữ Việt Nam C6789968 0932085782 18/3/2021 Hàn Quốc Quảng Ninh TX. Đông Triều P. Mao Khê Vĩnh Tuy 2 18/3/2021 Tập trung Ấp 4, Tân Đông, Thạnh Hóa, LA
(KCLTT Lâm Viên Thanh Niên) > 14 Bình thường 33B 1/4/2021 Âm tính

(19/3)
Âm tính
(1/4) Thạnh Hòa VN5407

261 Nguyễn Văn Bẩy 1976 Nam Việt Nam N2124926 098481191
0 18/3/2021 Hàn Quốc Bắc Giang Lục Nam TT Đồi Ngô Thôn Nhiêu Hà 18/3/2021 Tập trung Ấp 4, Tân Đông, Thạnh Hóa, LA

(KCLTT Lâm Viên Thanh Niên) > 14 Bình thường 37B 1/4/2021 Âm tính
(19/3)

Âm tính
(1/4) Thạnh Hòa VN5407

262 Nguyễn Văn Linh 1983 Nam Việt Nam N2184981 038618641
3 18/3/2021 Hàn Quốc Hà Tĩnh Nghi Xuân Xuân Song Thôn Ngư Tịnh 18/3/2021 Tập trung Ấp 4, Tân Đông, Thạnh Hóa, LA

(KCLTT Lâm Viên Thanh Niên) > 14 Bình thường 42G 1/4/2021 Âm tính
(19/3)

Âm tính
(1/4) Thạnh Hòa VN5407

263 Phạm Trường Xuân 1989 Nam Việt Nam N2208503 0945066275 18/3/2021 Hàn Quốc Ninh Bình TP Ninh Bình Thanh Bình Phố Vạn Xuân 18/3/2021 Tập trung Ấp 4, Tân Đông, Thạnh Hóa, LA
(KCLTT Lâm Viên Thanh Niên) > 14 Bình thường 42E 1/4/2021 Âm tính

(19/3)
Âm tính
(1/4) Thạnh Hòa VN5407

264 Nguyễn Ngọc Long 1976 Nam Việt Nam N2280416 097757875
2 18/3/2021 Hàn Quốc Nghệ An Diễn Châu Diễn Lâm Xóm 10 18/3/2021 Tập trung Ấp 4, Tân Đông, Thạnh Hóa, LA

(KCLTT Lâm Viên Thanh Niên) > 14 Bình thường 39C 1/4/2021 Âm tính
(19/3)

Âm tính
(1/4) Thạnh Hòa VN5407

265 Lâm Quang Tuấn 1977 Nam Việt Nam C2040691 091310453
0 18/3/2021 Hàn Quốc Sóc Trăng Long Phú Thị trấn Long

Phú Ấp 4 18/3/2021 Tập trung Ấp 4, Tân Đông, Thạnh Hóa, LA
(KCLTT Lâm Viên Thanh Niên) > 14 Bình thường 42D 1/4/2021 Âm tính

(19/3)
Âm tính
(1/4) Thạnh Hòa VN5407

266 Kiều Xuân Anh 1979 Nam Việt Nam B9787796 039666856
8 18/3/2021 Hàn Quốc Phú Thọ Phù Ninh Phù Ninh khu 5 18/3/2021 Tập trung Ấp 4, Tân Đông, Thạnh Hóa, LA

(KCLTT Lâm Viên Thanh Niên) > 14 Bình thường 17C 1/4/2021 Âm tính
(19/3)

Âm tính
(1/4) Thạnh Hòa VN5407

267 Trương Văn Lý 1969 Nam Việt Nam N2280295 0988436126 18/3/2021 Hàn Quốc Hà Tĩnh Nghi Xuân Cương Gián Thôn Nam Mới 18/3/2021 Tập trung Ấp 4, Tân Đông, Thạnh Hóa, LA
(KCLTT Lâm Viên Thanh Niên) > 14 Bình thường 26D 1/4/2021 Âm tính

(19/3)
Âm tính
(1/4) Thạnh Hòa VN5407

268 Lê Văn Hà 1989 Nam Việt Nam N2298475 093189604
2 18/3/2021 Hàn Quốc Hà Nội Thạch Thất Cầu Kiệu Xóm Mới 18/3/2021 Tập trung Ấp 4, Tân Đông, Thạnh Hóa, LA

(KCLTT Lâm Viên Thanh Niên) > 14 Bình thường 17B 1/4/2021 Âm tính
(19/3)

Âm tính
(1/4) Thạnh Hòa VN5407

269 Nguyễn Hà Đông 1991 Nam Việt Nam B9297828 0329760822 18/3/2021 Hàn Quốc Hà Nội Đống Đa Trung Tự Ngõ 96C, đường Phạm
Ngọc Thạch 18/3/2021 Tập trung Ấp 4, Tân Đông, Thạnh Hóa, LA

(KCLTT Lâm Viên Thanh Niên) > 14 Bình thường 16G 1/4/2021 Âm tính
(19/3)

Âm tính
(1/4) Thạnh Hòa VN5407

270 Trần Hoàng Lộc 1998 Nam Việt Nam C6608734 076503657
7 18/3/2021 Hàn Quốc Bà Rịa Vũng

Tàu
Tp Bà Rịa Vũng

Tàu Tân Hưng Tổ 2 ấp Phước Tân 4 18/3/2021 Tập trung Ấp 4, Tân Đông, Thạnh Hóa, LA
(KCLTT Lâm Viên Thanh Niên) > 14 Bình thường 16D 1/4/2021 Âm tính

(19/3)
Âm tính
(1/4) Thạnh Hòa VN5407

271 Mai Xuân Quang 1990 Nam Việt Nam N2251967 091230681
5 18/3/2021 Hàn Quốc Nam Định TP Nam Định P. Trần Hưng

Đạo
Ngõ 44, số nhà 42, Hàng

Cau 18/3/2021 Tập trung Ấp 4, Tân Đông, Thạnh Hóa, LA
(KCLTT Lâm Viên Thanh Niên) > 14 Bình thường 27C 1/4/2021 Âm tính

(19/3)
Âm tính
(1/4) Thạnh Hòa VN5407

272 Lê Công Lĩnh 1987 Nam Việt Nam N2140613 038904491
1 18/3/2021 Hàn Quốc Đồng Tháp Tháp Mười Đốc Binh Kiều Ầp 3 18/3/2021 Tập trung Ấp 4, Tân Đông, Thạnh Hóa, LA

(KCLTT Lâm Viên Thanh Niên) > 14 Bình thường 30A 1/4/2021 Âm tính
(19/3)

Âm tính
(1/4) Thạnh Hòa VN5407

273 Kim Đang 1961 Nam Việt Nam B6609858 081984335
9 18/3/2021 Hàn Quốc Cà Mau Thới Bình Tân Lộc Ấp 7 18/3/2021 Tập trung Ấp 4, Tân Đông, Thạnh Hóa, LA

(KCLTT Lâm Viên Thanh Niên) > 14 Bình thường 35C 1/4/2021 Âm tính
(19/3)

Âm tính
(1/4) Thạnh Hòa VN5407

274 Trần Văn Chung 1986 Nam Việt Nam C4888123 038321212
3 18/3/2021 Hàn Quốc Hải Dương Kinh Môn Thái Thịnh Sơn Khê 18/3/2021 Tập trung Ấp 4, Tân Đông, Thạnh Hóa, LA

(KCLTT Lâm Viên Thanh Niên) > 14 Bình thường 34E 1/4/2021 Âm tính
(19/3)

Âm tính
(1/4) Thạnh Hòa

275 Lê Xuân Tùng 1977 Nam Việt Nam N2282683 032722722
2 18/3/2021 Hàn Quốc Thanh Hóa Hoằng Hóa Hoằng Thịnh Thôn 2 18/3/2021 Tập trung Ấp 4, Tân Đông, Thạnh Hóa, LA

(KCLTT Lâm Viên Thanh Niên) > 14 Bình thường 36E 1/4/2021 Âm tính
(19/3)

Âm tính
(1/4) Thạnh Hòa

276 Hoàng Anh Tuấn 1986 Nam Việt Nam B6326801 034663470
88 18/3/2021 Hàn Quốc Nghệ An TX Cửa Lò P Nghi Tân Khối 2 18/3/2021 Tập trung Ấp 4, Tân Đông, Thạnh Hóa, LA

(KCLTT Lâm Viên Thanh Niên) > 14 Bình thường 20A 1/4/2021 Âm tính
(19/3)

Âm tính
(1/4) Thạnh Hòa VN5407

277 Lê Dũng 1983 Nam Việt Nam C4429637 039650672
0 18/3/2021 Hàn Quốc Quảng Bình Quảng Trạch Quảng Xuân Xóm 5 18/3/2021 Tập trung Ấp 4, Tân Đông, Thạnh Hóa, LA

(KCLTT Lâm Viên Thanh Niên) > 14 Bình thường 15G 1/4/2021 Âm tính
(19/3)

Âm tính
(1/4) Thạnh Hòa VN5407

278 Nguyễn Hữu Hoàn 1977 Nam Việt Nam B6110252 098216512
8 18/3/2021 Hàn Quốc Nghệ An TX Cửa Lò Phường Nghi

Hải Khối Hải Trung 18/3/2021 Tập trung Ấp 4, Tân Đông, Thạnh Hóa, LA
(KCLTT Lâm Viên Thanh Niên) > 14 Bình thường 19C 1/4/2021 Âm tính

(19/3)
Âm tính
(1/4) Thạnh Hòa VN5407

279 Lê Hữu Ca 1975 Nam Việt Nam B5972496 037301257
9 18/3/2021 Hàn Quốc Hà Tĩnh TX Kỳ Anh Kỳ Ninh Thôn Tân Tiến 18/3/2021 Tập trung Ấp 4, Tân Đông, Thạnh Hóa, LA

(KCLTT Lâm Viên Thanh Niên) > 14 Bình thường 23A 1/4/2021 Âm tính
(19/3)

Âm tính
(1/4) Thạnh Hòa VN5407

280 Lê Văn Dũng 1983 Nam Việt Nam B4997262 034563127
8 18/3/2021 Hàn Quốc Quảng Bình Quảng Trạch Quảng Xuân Xóm 3 18/3/2021 Tập trung Ấp 4, Tân Đông, Thạnh Hóa, LA

(KCLTT Lâm Viên Thanh Niên) > 14 Bình thường 15E 1/4/2021 Âm tính
(19/3)

Âm tính
(1/4) Thạnh Hòa VN5407

281 NGUYỄN DUY NGỌC 1971 Nam Việt Nam B8105912 038454241
2 18/3/2021 Hàn Quốc Nghệ An TP.Vinh Phường Vinh

Tân Khối Cửa Tiền 18/3/2021 Tập trung Ấp 4, Tân Đông, Thạnh Hóa, LA
(KCLTT Lâm Viên Thanh Niên) > 14 Bình thường 18B 1/4/2021 Âm tính

(19/3)
Âm tính
(1/4) Thạnh Hòa VN5407

282 NGUYỄN VĂN LÂM 1974 Nam Việt Nam B9599814 096360239
5 18/3/2021 Hàn Quốc Nghệ An TX Cửa Lò P Nghi Hưng Khối 11 18/3/2021 Tập trung Ấp 4, Tân Đông, Thạnh Hóa, LA

(KCLTT Lâm Viên Thanh Niên) > 14 Bình thường 19B 1/4/2021 Âm tính
(19/3)

Âm tính
(1/4) Thạnh Hòa VN5407

283 HOÀNG CÔNG THANH 1984 Nam Việt Nam C2226832 036947732
69 18/3/2021 Hàn Quốc Nghệ An TX Cửa Lò P.Nghi Hưng Khối 11 18/3/2021 Tập trung Ấp 4, Tân Đông, Thạnh Hóa, LA

(KCLTT Lâm Viên Thanh Niên) > 14 Bình thường 21A 1/4/2021 Âm tính
(19/3)

Âm tính
(1/4) Thạnh Hòa VN5407

284 NGUYỄN VĂN HIỀN 1982 Nam Việt Nam C6931700 036759665
1 18/3/2021 Hàn Quốc Hà Tĩnh Kỳ Anh Kỳ Khang Phường 22 Xóm Phú

Thượng 18/3/2021 Tập trung Ấp 4, Tân Đông, Thạnh Hóa, LA
(KCLTT Lâm Viên Thanh Niên) > 14 Bình thường 22E 1/4/2021 Âm tính

(19/3)
Âm tính
(1/4) Thạnh Hòa VN5407

285 HOÀNG DŨNG HÀ 1983 Nam Việt Nam C0501488 086765857
7 18/3/2021 Hàn Quốc Nghệ An TX Cửa Lò P.Nghi Hương Khối 10 18/3/2021 Tập trung Ấp 4, Tân Đông, Thạnh Hóa, LA

(KCLTT Lâm Viên Thanh Niên) > 14 Bình thường 19A 1/4/2021 Âm tính
(19/3)

Âm tính
(1/4) Thạnh Hòa VN5407

286 Huỳnh Thị Lan 1971 Nữ Việt Nam B8571242 0362173370 18/3/2021 Hàn Quốc Bình Dương Dầu Tiếng Thanh Tuyền Rạch Kiến 18/3/2021 Tập trung Ấp 4, Tân Đông, Thạnh Hóa, LA
(KCLTT Lâm Viên Thanh Niên) > 14 Bình thường 38A 1/4/2021 Âm tính

(19/3)
Âm tính
(1/4) Thạnh Hòa VN5407

287 Nguyễn Thị Nga 1966 Nữ Việt Nam B7324498 097601675
7 18/3/2021 Hàn Quốc Hà Tĩnh TX Hồng Lĩnh P. Đậu Liêu Khối 2 18/3/2021 Tập trung Ấp 4, Tân Đông, Thạnh Hóa, LA

(KCLTT Lâm Viên Thanh Niên) > 14 Bình thường 37F 1/4/2021 Âm tính
(19/3)

Âm tính
(1/4) Thạnh Hòa

288 Tạ Thị Liễu 1956 Nữ Việt Nam B5485877 037855118
8 18/3/2021 Hàn Quốc Hải Phòng Thủy Nguyên Lại Xuân Thôn Pháp Cổ 18/3/2021 Tập trung Ấp 4, Tân Đông, Thạnh Hóa, LA

(KCLTT Lâm Viên Thanh Niên) > 14 Bình thường 35A 1/4/2021 Âm tính
(19/3)

Âm tính
(1/4) Thạnh Hòa

289 Ngô Thị Linh 2000 Nữ Việt Nam C6474655 093114592
6 18/3/2021 Hàn Quốc Đăk Lăk Ea Súp Ea Rôk Thôn 15 18/3/2021 Tập trung Ấp 4, Tân Đông, Thạnh Hóa, LA

(KCLTT Lâm Viên Thanh Niên) > 14 Bình thường 47D 1/4/2021 Âm tính
(19/3)

Âm tính
(1/4) Thạnh Hòa

290 Vũ Thị Quỳnh 1988 Nữ Việt Nam C6937298 034590222
2 18/3/2021 Hàn Quốc Thái Nguyên Phú Bình Tân Kim Xóm Trâu 18/3/2021 Tập trung Ấp 4, Tân Đông, Thạnh Hóa, LA

(KCLTT Lâm Viên Thanh Niên) > 14 Bình thường 41G 1/4/2021 Âm tính
(19/3)

Âm tính
(1/4) Thạnh Hòa

291 ĐÀM HUY TRUNG 1984 Nam Việt Nam C1260672 0971299466 18/3/2021 Hàn Quốc Nghệ An Anh Sơn Lĩnh Sơn Xóm 5 18/3/2021 Tập trung Ấp 4, Tân Đông, Thạnh Hóa, LA
(KCLTT Lâm Viên Thanh Niên) > 14 Bình thường 25B 1/4/2021 Âm tính

(19/3)
Âm tính
(1/4) Thạnh Hòa VN5407

292 Nguyễn Thái Hồng Tân 1987 Nam Việt Nam N2252389 093405906
1 18/3/2021 Hàn Quốc Vĩnh Long Long Hồ An Bình An Thuận 18/3/2021 Tập trung Ấp 4, Tân Đông, Thạnh Hóa, LA

(KCLTT Lâm Viên Thanh Niên) > 14 Bình thường 19D 1/4/2021 Âm tính
(19/3)

Âm tính
(1/4) Thạnh Hòa VN5407

293 NGUYỄN THÀNH QUÝ 1989 Nam Việt Nam N2300314 093116461
3 18/3/2021 Hàn Quốc Hà Tĩnh Lộc Hà Thạch Bằng Phú Mậu 18/3/2021 Tập trung Ấp 4, Tân Đông, Thạnh Hóa, LA

(KCLTT Lâm Viên Thanh Niên) > 14 Bình thường 28A 1/4/2021 Âm tính
(19/3)

Âm tính
(1/4) Thạnh Hòa VN5407

294 LÊ HỒNG PHÚC 1975 Nam Việt Nam N1969866 035952089
6 18/3/2021 Hàn Quốc Hà Nội Mỹ Đức Đốc Tín Đốc Hậu 18/3/2021 Tập trung Ấp 4, Tân Đông, Thạnh Hóa, LA

(KCLTT Lâm Viên Thanh Niên) > 14 Bình thường 34G 1/4/2021 Âm tính
(19/3)

Âm tính
(1/4) Thạnh Hòa VN5407



295 Đặng Hoàng Tân 1997 Nam Việt Nam C6073075 090857604
5 18/3/2021 Hàn Quốc Cần Thơ Thới Lai Trường Xuân

A Trung Hóa 18/3/2021 Tập trung Ấp 4, Tân Đông, Thạnh Hóa, LA
(KCLTT Lâm Viên Thanh Niên) > 14 Bình thường 26E 1/4/2021 Âm tính

(19/3)
Âm tính
(1/4) Thạnh Hòa VN5407

296 Nguyễn Văn Huệ 1982 Nam Việt Nam C1028126 091863592
9 18/3/2021 Hàn Quốc Nghệ An TX Cửa Lò Nghi Hải Tân Lộc 18/3/2021 Tập trung Ấp 4, Tân Đông, Thạnh Hóa, LA

(KCLTT Lâm Viên Thanh Niên) > 14 Bình thường 36B 1/4/2021 Âm tính
(19/3)

Âm tính
(1/4) Thạnh Hòa VN5407

297 NGÔ VĂN VINH 1986 Nam Việt Nam B6096863 090189016
2 18/3/2021 Hàn Quốc Thanh Hóa Tp.Thanh Hóa Tào Xuyên Phố Yên Vực 1 18/3/2021 Tập trung Ấp 4, Tân Đông, Thạnh Hóa, LA

(KCLTT Lâm Viên Thanh Niên) > 14 Bình thường 23C 1/4/2021 Âm tính
(19/3)

Âm tính
(1/4) Thạnh Hòa VN5407

298 Hoàng Văn Chung 1992 Nam Việt Nam B7151276 093417078
1 18/3/2021 Hàn Quốc Hà Tĩnh Kỳ Anh Kỳ Phú Phú Lợi 18/3/2021 Tập trung Ấp 4, Tân Đông, Thạnh Hóa, LA

(KCLTT Lâm Viên Thanh Niên) > 14 Bình thường 29A 1/4/2021 Âm tính
(19/3)

Âm tính
(1/4) Thạnh Hòa VN5407

299 HOÀNG GIA CÁT 1964 Nam Việt Nam C3839242 093414009
7 18/3/2021 Hàn Quốc Khánh Hòa TX Ninh Hòa Thôn Ninh

Diêm Phú Thọ 3 18/3/2021 Tập trung Ấp 4, Tân Đông, Thạnh Hóa, LA
(KCLTT Lâm Viên Thanh Niên) > 14 Bình thường 24B 1/4/2021 Âm tính

(19/3)
Âm tính
(1/4) Thạnh Hòa VN5407

300 Nguyễn Thanh Hóa 1987 Nam Việt Nam B7751742 036432268
7 18/3/2021 Hàn Quốc Quảng Bình Bố Trạch Nhân Trạch Nhân Bắc 18/3/2021 Tập trung Ấp 4, Tân Đông, Thạnh Hóa, LA

(KCLTT Lâm Viên Thanh Niên) > 14 Bình thường 28E 1/4/2021 Âm tính
(19/3)

Âm tính
(1/4) Thạnh Hòa VN5407

301 Lê Hữu Thuyết 1987 Nam Việt Nam N2208523 090150203
7 18/3/2021 Hàn Quốc Thanh Hóa Đông Sơn Đông Hoàng Đội 4 18/3/2021 Tập trung Ấp 4, Tân Đông, Thạnh Hóa, LA

(KCLTT Lâm Viên Thanh Niên) > 14 Bình thường 42C 1/4/2021 Âm tính
(19/3)

Âm tính
(1/4) Thạnh Hòa

302 Trần Văn Tuyên 1979 Nam Việt Nam N2214398 033954338
1 18/3/2021 Hàn Quốc Hà Tĩnh Kỳ Anh Kỳ Xuân Xóm Cao Thắng 18/3/2021 Tập trung Ấp 4, Tân Đông, Thạnh Hóa, LA

(KCLTT Lâm Viên Thanh Niên) > 14 Bình thường 43E 1/4/2021 Âm tính
(19/3)

Âm tính
(1/4) Thạnh Hòa

303 Nguyễn Văn Chung 1985 Nam Việt Nam N1550750 097676530
5 18/3/2021 Hàn Quốc Bắc Giang Yên Dũng Hương Gián Xóm Tây 18/3/2021 Tập trung Ấp 4, Tân Đông, Thạnh Hóa, LA

(KCLTT Lâm Viên Thanh Niên) > 14 Bình thường 23E 1/4/2021 Âm tính
(19/3)

Âm tính
(1/4) Thạnh Hòa

304 Trần Hải Quốc 1982 Nam Việt Nam B8742894 036252835
2 18/3/2021 Hàn Quốc Hà Tĩnh Kỳ Anh Kỳ Xuân Xóm Xuân Thắng 18/3/2021 Tập trung Ấp 4, Tân Đông, Thạnh Hóa, LA

(KCLTT Lâm Viên Thanh Niên) > 14 Bình thường 43B 1/4/2021 Âm tính
(19/3)

Âm tính
(1/4) Thạnh Hòa

305 Hồ Văn Thái 1981 Nam Việt Nam N2299390 090940365
9 18/3/2021 Hàn Quốc Quảng Bình Bố Trạch Nhân Trạch Nhân Đức 18/3/2021 Tập trung Ấp 4, Tân Đông, Thạnh Hóa, LA

(KCLTT Lâm Viên Thanh Niên) > 14 Bình thường 43C 1/4/2021 Âm tính
(19/3)

Âm tính
(1/4) Thạnh Hòa

306 NGUYỄN VĂN HUY 1973 Nam Việt Nam C2768487 091265031
9 18/3/2021 Hàn Quốc Quảng Bình Quảng Ninh Hàm Ninh Trần Xá 18/3/2021 Tập trung Ấp 4, Tân Đông, Thạnh Hóa, LA

(KCLTT Lâm Viên Thanh Niên) > 14 Bình thường 22A 1/4/2021 Âm tính
(19/3)

Âm tính
(1/4) Thạnh Hòa VN5407

307 NGUYỄN VĂN KHƯƠNG 1977 Nam Việt Nam B5188916 033351582
0 18/3/2021 Hàn Quốc Hà Tĩnh TX Kỳ Anh Kỳ Ninh Hải Hà 18/3/2021 Tập trung Ấp 4, Tân Đông, Thạnh Hóa, LA

(KCLTT Lâm Viên Thanh Niên) > 14 Bình thường 23G 1/4/2021 Âm tính
(19/3)

Âm tính
(1/4) Thạnh Hòa VN5407

308 NGUYỄN ĐỨC CƯƠNG 1974 Nam Việt Nam B5776839 038692177
9 18/3/2021 Hàn Quốc Hà Tĩnh TX Kỳ Anh Kỳ Khang Đồng Tiến 18/3/2021 Tập trung Ấp 4, Tân Đông, Thạnh Hóa, LA

(KCLTT Lâm Viên Thanh Niên) > 14 Bình thường 20G 1/4/2021 Âm tính
(19/3)

Âm tính
(1/4) Thạnh Hòa VN5407

309 NGUYỄN ĐỨC MẬU 1978 Nam Việt Nam C6130251 034832627
7 18/3/2021 Hàn Quốc Hà Tĩnh Kỳ Anh Kỳ Văn Thôn Liên Sơn 18/3/2021 Tập trung Ấp 4, Tân Đông, Thạnh Hóa, LA

(KCLTT Lâm Viên Thanh Niên) > 14 Bình thường 21C 1/4/2021 Âm tính
(19/3)

Âm tính
(1/4) Thạnh Hòa VN5407

310 Trần Hải Hòa 1969 Nam Việt Nam C7074556 032643135
9 18/3/2021 Hàn Quốc Hà Tĩnh TX Kỳ Anh Kỳ Phú Phú Long 18/3/2021 Tập trung Ấp 4, Tân Đông, Thạnh Hóa, LA

(KCLTT Lâm Viên Thanh Niên) > 14 Bình thường 22D 1/4/2021 Âm tính
(19/3)

Âm tính
(1/4) Thạnh Hòa VN5407

311 Trần Văn Trầm 1999 Nam Việt Nam C5230799 039873381
4 18/3/2021 Hàn Quốc Nghệ An Quỳnh Lưu Tiến Thủy Sơn Hải 18/3/2021 Tập trung Ấp 4, Tân Đông, Thạnh Hóa, LA

(KCLTT Lâm Viên Thanh Niên) > 14 Bình thường 34E 1/4/2021 Âm tính
(19/3)

Âm tính
(1/4) Thạnh Hòa VN5407

312 Nguyễn Văn Phường 1991 Nam Việt Nam C5932872 086807061
9 18/3/2021 Hàn Quốc Nghệ An Quỳnh Lưu Tiến Thủy Sơn Hải 18/3/2021 Tập trung Ấp 4, Tân Đông, Thạnh Hóa, LA

(KCLTT Lâm Viên Thanh Niên) > 14 Bình thường 35B 1/4/2021 Âm tính
(19/3)

Âm tính
(1/4) Thạnh Hòa VN5407

313 Lê Thành Đạt 1989 Nam Việt Nam N2280033 0334476358 18/3/2021 Hàn Quốc Hà Nội Ba Vì Phú Khương Thôn Phương Khê 18/3/2021 Tập trung Ấp 4, Tân Đông, Thạnh Hóa, LA
(KCLTT Lâm Viên Thanh Niên) > 14 Bình thường 35E 1/4/2021 Âm tính

(19/3)
Âm tính
(1/4) Thạnh Hòa VN5407

314 Trần Đình Long 1982 Nam Việt Nam N2042244 0986683686 18/3/2021 Hàn Quốc Bắc Giang Lục Nam Tâm Dị Thôn Đông Thịnh 18/3/2021 Tập trung Ấp 4, Tân Đông, Thạnh Hóa, LA
(KCLTT Lâm Viên Thanh Niên) > 14 Bình thường 44G 1/4/2021 Âm tính

(19/3)
Âm tính
(1/4) Thạnh Hòa

315 Nguyễn Anh Đức 2003 Nam Việt Nam C5321051 090119424
7 18/3/2021 Hàn Quốc Quảng Bình Bố Trạch Đại Trạch Xóm 14, Phúc Tự Đông 18/3/2021 Tập trung Ấp 4, Tân Đông, Thạnh Hóa, LA

(KCLTT Lâm Viên Thanh Niên) > 14 Bình thường 42A 1/4/2021 Âm tính
(19/3)

Âm tính
(1/4) Thạnh Hòa

316 Trần Văn Mẫn 1988 Nam Việt Nam N2311140 098869126
8 18/3/2021 Hàn Quốc Bắc Giang Lạng Giang Tân Hưng Đồng Nô 18/3/2021 Tập trung Ấp 4, Tân Đông, Thạnh Hóa, LA

(KCLTT Lâm Viên Thanh Niên) > 14 Bình thường 42B 1/4/2021 Âm tính
(19/3)

Âm tính
(1/4) Thạnh Hòa

317 Lê Thành Đạt 2002 Nam Việt Nam C4053285 091243730
3 18/3/2021 Hàn Quốc Quảng Bình Bố Trạch Thanh Trạch Thanh Hải 18/3/2021 Tập trung Ấp 4, Tân Đông, Thạnh Hóa, LA

(KCLTT Lâm Viên Thanh Niên) > 14 Bình thường 37G 1/4/2021 Âm tính
(19/3)

Âm tính
(1/4) Thạnh Hòa

318 Phí Văn Thanh 1977 Nam Việt Nam N2029289 036431979
8 18/3/2021 Hàn Quốc Hà nội Thạch Thất Hương Ngải Xóm Đồng Cháy 18/3/2021 Tập trung Ấp 4, Tân Đông, Thạnh Hóa, LA

(KCLTT Lâm Viên Thanh Niên) > 14 Bình thường 35B 1/4/2021 Âm tính
(19/3)

Âm tính
(1/4) Thạnh Hòa

319 Phạm Viết Cương 2000 Nam Việt Nam C5926889 039777511
4 18/3/2021 Hàn Quốc Nam Định Nam Trực Nam Hồng Hồng Cát 18/3/2021 Tập trung Ấp 4, Tân Đông, Thạnh Hóa, LA

(KCLTT Lâm Viên Thanh Niên) > 14 Bình thường 38E 1/4/2021 Âm tính
(19/3)

Âm tính
(1/4) Thạnh Hòa

320 Bùi Doãn Trường 1988 Nam Việt Nam N2124732 037866907
1 18/3/2021 Hàn Quốc Hà Nam Duy Tiên Dđội Sơn Đội Tin 18/3/2021 Tập trung Ấp 4, Tân Đông, Thạnh Hóa, LA

(KCLTT Lâm Viên Thanh Niên) > 14 Bình thường 42D 1/4/2021 Âm tính
(19/3)

Âm tính
(1/4) Thạnh Hòa

321 Nguyễn Long 1979 Nam Việt Nam B5516944 093116327
8 18/3/2021 Hàn Quốc Quảng Bình Bố Trạch Nhân Trạch Thôn 5 18/3/2021 Tập trung Ấp 4, Tân Đông, Thạnh Hóa, LA

(KCLTT Lâm Viên Thanh Niên) > 14 Bình thường 43A 1/4/2021 Âm tính
(19/3)

Âm tính
(1/4) Thạnh Hòa

322 BÙI THIỆN VƯƠNG 1994 Nam Việt Nam B5255827 0963949435 18/3/2021 Hàn Quốc Bình Dương Thủ Dầu Một Phú Lợi Khu 5 18/3/2021 Tập trung Ấp 4, Tân Đông, Thạnh Hóa, LA
(KCLTT Lâm Viên Thanh Niên) > 14 Bình thường 37C 1/4/2021 Âm tính

(19/3)
Âm tính
(1/4) Thạnh Hòa VN5407

323 Đàm Quang Tuấn 1992 Nam Việt Nam B5519861 0372357283 18/3/2021 Hàn Quốc Ninh Bình Nho Quang Thạch Bình Phú Thịnh 18/3/2021 Tập trung Ấp 4, Tân Đông, Thạnh Hóa, LA
(KCLTT Lâm Viên Thanh Niên) > 14 Bình thường 26G 1/4/2021 Âm tính

(19/3)
Âm tính
(1/4) Thạnh Hòa VN5407

324 Đinh Văn Tuyên 1989 Nam Việt Nam B5356105 0983285293 18/3/2021 Hàn Quốc Ninh Bình Yên Khánh Khánh Hồng Xóm 9 18/3/2021 Tập trung Ấp 4, Tân Đông, Thạnh Hóa, LA
(KCLTT Lâm Viên Thanh Niên) > 14 Bình thường 27G 1/4/2021 Âm tính

(19/3)
Âm tính
(1/4) Thạnh Hòa VN5407

325 NGUYỄN MẠNH HÙNG 1985 Nam Việt Nam C3189982 0932096540 18/3/2021 Hàn Quốc Hà Nam Lý Nhân Bắc Lý Phú Khê 18/3/2021 Tập trung Ấp 4, Tân Đông, Thạnh Hóa, LA
(KCLTT Lâm Viên Thanh Niên) > 14 Bình thường 29D 1/4/2021 Âm tính

(19/3)
Âm tính
(1/4) Thạnh Hòa VN5407

326 Ngô Doãn Tăng 1960 Nam Việt Nam B5536736 0931157003 18/3/2021 Hàn Quốc Quảng Ninh Quảng Yên Hà An Thôn 1 18/3/2021 Tập trung Ấp 4, Tân Đông, Thạnh Hóa, LA
(KCLTT Lâm Viên Thanh Niên) > 14 Bình thường 34D 1/4/2021 Âm tính

(19/3)
Âm tính
(1/4) Thạnh Hòa VN5407

327 Nguyễn Văn Tuấn 1982 Nam Việt Nam B7642846 038821159
0 18/3/2021 Hàn Quốc Quảng Bình Bố Trạch Nhân Trạch Thôn Bắc 18/3/2021 Tập trung Ấp 4, Tân Đông, Thạnh Hóa, LA

(KCLTT Lâm Viên Thanh Niên) > 14 Bình thường 43D 1/4/2021 Âm tính
(19/3)

Âm tính
(1/4) Thạnh Hòa

328 Lê Văn Thanh 1984 Nam Việt Nam N2311069 097635200
2 18/3/2021 Hàn Quốc Quảng Bình Bố Trạch Nhân Trạch Thôn Bắc 18/3/2021 Tập trung Ấp 4, Tân Đông, Thạnh Hóa, LA

(KCLTT Lâm Viên Thanh Niên) > 14 Bình thường 44D 1/4/2021 Âm tính
(19/3)

Âm tính
(1/4) Thạnh Hòa

329 Nguyễn Văn Quang 1996 Nam Việt Nam C4828918 090201077
3 18/3/2021 Hàn Quốc Hải Phòng An Lão Mỹ Đức Thôn Lan Thượng 18/3/2021 Tập trung Ấp 4, Tân Đông, Thạnh Hóa, LA

(KCLTT Lâm Viên Thanh Niên) > 14 Bình thường 41B 1/4/2021 Âm tính
(19/3)

Âm tính
(1/4) Thạnh Hòa

330 Dương Thừa Trình 1988 Nam Việt Nam B6770497 097690814
7 18/3/2021 Hàn Quốc Hà Tĩnh Kỳ Anh Kỳ Văn Thôn Liên Sơn 18/3/2021 Tập trung Ấp 4, Tân Đông, Thạnh Hóa, LA

(KCLTT Lâm Viên Thanh Niên) > 14 Bình thường 39A 1/4/2021 Âm tính
(19/3)

Âm tính
(1/4) Thạnh Hòa

331 Nguyễn Văn Hòa 1981 Nam Việt Nam N1842871 097971020
4 18/3/2021 Hàn Quốc Quảng Bình TX Ba Đồn Quảng Trung Thôn Cộng Hòa 18/3/2021 Tập trung Ấp 4, Tân Đông, Thạnh Hóa, LA

(KCLTT Lâm Viên Thanh Niên) > 14 Bình thường 41A 1/4/2021 Âm tính
(19/3)

Âm tính
(1/4) Thạnh Hòa

332 Nguyễn Việt Hoàn 1995 Nam Việt Nam C2365188 098809797
7 18/3/2021 Hàn Quốc Bình Dương Tân Uyên Tân Phước

Khánh KP Khánh Long 18/3/2021 Tập trung Ấp 4, Tân Đông, Thạnh Hóa, LA
(KCLTT Lâm Viên Thanh Niên) > 14 Bình thường 37C 1/4/2021 Âm tính

(19/3)
Âm tính
(1/4) Thạnh Hòa

333 Vũ Văn Lý 1983 Nam Việt Nam C3277545 038925465
8 18/3/2021 Hàn Quốc Quảng Ninh TP Hạ Long Cao Xanh Tổ 7 Khu 7 18/3/2021 Tập trung Ấp 4, Tân Đông, Thạnh Hóa, LA

(KCLTT Lâm Viên Thanh Niên) > 14 Bình thường 42E 1/4/2021 Âm tính
(19/3)

Âm tính
(1/4) Thạnh Hòa

334 Nguyễn Minh Hoan 1997 Nam Việt Nam C7169815 033480399
6 18/3/2021 Hàn Quốc Hà Nội Đan Phượng Tân Hội Thôn Vĩnh Kỳ 18/3/2021 Tập trung Ấp 4, Tân Đông, Thạnh Hóa, LA

(KCLTT Lâm Viên Thanh Niên) > 14 Bình thường 40E 1/4/2021 Âm tính
(19/3)

Âm tính
(1/4) Thạnh Hòa

335 Nguyễn Mạnh Toàn 1996 Nam Việt Nam N2225858 0969698750 18/3/2021 Hàn Quốc Hà Nội Đan Phượng Tân Hội Xóm Thắng Lợi 18/3/2021 Tập trung Ấp 4, Tân Đông, Thạnh Hóa, LA
(KCLTT Lâm Viên Thanh Niên) > 14 Bình thường 40G 1/4/2021 Âm tính

(19/3)
Âm tính
(1/4) Thạnh Hòa

336 Lê Phạm Đông 1988 Nam Việt Nam C1035769 0342741462 18/3/2021 Hàn Quốc Nghệ An Nghi Lộc Nghi Tiến Xóm 5 18/3/2021 Tập trung Ấp 4, Tân Đông, Thạnh Hóa, LA
(KCLTT Lâm Viên Thanh Niên) > 14 Bình thường 38B 1/4/2021 Âm tính

(19/3)
Âm tính
(1/4) Thạnh Hòa

337 Nguyễn Văn Thắng 1991 Nam Việt Nam B6114191 097231125
8 18/3/2021 Hàn Quốc Bắc Giang Yên Thế Đông Sơn Đông Kênh 18/3/2021 Tập trung Ấp 4, Tân Đông, Thạnh Hóa, LA

(KCLTT Lâm Viên Thanh Niên) > 14 Bình thường 22D 1/4/2021 Âm tính
(19/3)

Âm tính
(1/4) Thạnh Hòa

338 Trần Văn Công 1979 Nam Việt Nam B7430168 035259451
8 18/3/2021 Hàn Quốc Hà Tĩnh Thạch Hà Thạch Bàn Xóm 8 18/3/2021 Tập trung Ấp 4, Tân Đông, Thạnh Hóa, LA

(KCLTT Lâm Viên Thanh Niên) > 14 Bình thường 9O 1/4/2021 Âm tính
(19/3)

Âm tính
(1/4) Thạnh Hòa

339 Trần Huy Ty 1996 Nam Việt Nam C6497116 098489956
5 18/3/2021 Hàn Quốc Hà Tĩnh Cẩm Xuyên Cẩm Nam Yên Thành 18/3/2021 Tập trung Ấp 4, Tân Đông, Thạnh Hóa, LA

(KCLTT Lâm Viên Thanh Niên) > 14 Bình thường 41D 1/4/2021 Âm tính
(19/3)

Âm tính
(1/4) Thạnh Hòa

340 NGUYỄN GIA PHÚC HẠNH 1998 Nữ Việt Nam C1986280 0934172634 18/3/2021 Hàn Quốc TP.HCM Hóc Môn Tân Xuân 57/7N tổ 1 ấp Chánh 1 18/3/2021 Tập trung Ấp 4, Tân Đông, Thạnh Hóa, LA
(KCLTT Lâm Viên Thanh Niên) > 14 Bình thường 39A 1/4/2021 Âm tính

(19/3)
Âm tính
(1/4) Thạnh Hòa VN5407

341 Lê Nguyên Lê 1983 Nữ Việt Nam N2306060 0904587758 18/3/2021 Hàn Quốc Nghệ An TP Vinh Phường Quang
Trung

Số 30 Đường Quang
Trung 18/3/2021 Tập trung Ấp 4, Tân Đông, Thạnh Hóa, LA

(KCLTT Lâm Viên Thanh Niên) > 14 Bình thường 39G 1/4/2021 Âm tính
(19/3)

Âm tính
(1/4) Thạnh Hòa VN5407

342 Lâm Tường Vy 1996 Nữ Việt Nam 301556
885

097935
2173 5/2/2021 TP HCM Việt Nam Long An TX Kiến Tường Phường 1 25. Nguyễn Thái Bình 11/2/2021 Tập trung BVĐKKV Đồng Tháp Mười 5 không sốt,

hết sổ mũi Kiến Tường

343 Đoàn Phạm
Trúc Thanh 1998 Nữ Việt Nam 30164951

8
036468
8884 5/2/2021 TP HCM Việt Nam Long An TX Kiến Tường Phường 1 48 . Đường Lê Lợi, Khu

phố 2 11/2/2021 Tập trung BVĐKKV Đồng Tháp Mười 5 hết đau họng Kiến Tường

344 Nguyễn Hoàng Dương 1992 Nam Việt Nam B8527205 0901827094 03/02/2021 Chiba Nhật Bản Hà Nội Gia Lâm Kim Lan Xóm 2 05/02/2021 Tập trung  BVĐKKV Đồng Tháp Mười 27 Không đau họng, không sốt, không ho, không khó thở Kiến Tường
345 Trần Minh Triều 1995 Nam Việt Nam C695114 987357694 03/02/2021 Fukui Nhật Bản Tiền Giang Cai Lậy Long Khánh Ấp Phú Hoà 09/02/2021 Tập trung BVĐKKV Đồng Tháp Mười 39 không sốt, không ho, không khó thở Kiến Tường

346 Lê Duy Tuấn 1989 Nam Việt Nam B8028855 0344562493 18/3/2021 Hàn Quốc Thanh Hóa Thiệu Hóa Thiệu Lý Xóm 5 19/03/2021 Tập trung
Cơ sở Bộ chỉ huy bộ đội biên
phòng tỉnh Long An (cũ) 14 Đang theo dõi Kiến Tường

347 Nguyễn Chí Vĩnh 2020 Nam Việt Nam N2310531 0344562493 18/3/2021 Hàn Quốc Thanh Hóa Thiệu Hóa Thiệu Lý Xóm 5 19/03/2021 Tập trung
Cơ sở Bộ chỉ huy bộ đội biên
phòng tỉnh Long An (cũ) 14 Đang theo dõi Kiến Tường

348 Nguyễn Văn Quang 1984 Nam Việt Nam N2124508 0345513566 18/3/2021 Hàn Quốc Hải Dương Cẩm Giàng Ngọc Liên Ngọc Quyết 19/03/2021 Tập trung
Cơ sở Bộ chỉ huy bộ đội biên
phòng tỉnh Long An (cũ) 14 Đang theo dõi Kiến Tường

349 Hồ Đinh Hải Nam 2020 Nam Việt Nam N2281291 18/3/2021 Hàn Quốc Hà Tĩnh Nghi Xuân Cương Gián Cầu Đá 19/03/2021 Tập trung
Cơ sở Bộ chỉ huy bộ đội biên
phòng tỉnh Long An (cũ) 14 Đang theo dõi Kiến Tường

350 Đinh Thị Soan 1961 Nữ Việt Nam B9542209 0986637782 18/3/2021 Hàn Quốc Bắc Giang Lục Lam Cương Sơn An Nguyễn 19/03/2021 Tập trung
Cơ sở Bộ chỉ huy bộ đội biên
phòng tỉnh Long An (cũ) 14 Đang theo dõi Kiến Tường



351 Nguyễn Bảo Anh 2020 Nữ Việt Nam N2280771 18/3/2021 Hàn Quốc Bắc Ninh Gia Bình Vạn Ninh Cao Thọ 19/03/2021 Tập trung
Cơ sở Bộ chỉ huy bộ đội biên
phòng tỉnh Long An (cũ) 14 Đang theo dõi Kiến Tường

352 Lê Xuân Độ 1984 Nam Việt Nam B6172223 0774168539 18/3/2021 Hàn Quốc Thái Nguyên Phú Lương Phấn Mễ Hái Hoa 2 19/03/2021 Tập trung
Cơ sở Bộ chỉ huy bộ đội biên
phòng tỉnh Long An (cũ) 14 Đang theo dõi Kiến Tường

353 Nguyễn Quốc Duy 2020 Nam Việt Nam N2299620 0377701335 18/3/2021 Hàn Quốc Nghệ An Cửa Lò Nghi Hải Khối Hải Giang 2 19/03/2021 Tập trung
Cơ sở Bộ chỉ huy bộ đội biên
phòng tỉnh Long An (cũ) 14 Đang theo dõi Kiến Tường

354 Lê Hồng Quân 1987 Nam Việt Nam N1915856 0963650147 18/3/2021 Hàn Quốc TPHCM Củ Chi Trung Lập Thượng Ấp Ràng 19/03/2021 Tập trung
Cơ sở Bộ chỉ huy bộ đội biên
phòng tỉnh Long An (cũ) 14 Đang theo dõi Kiến Tường

355 Lê Hoàng Yến Vy 2019 Nữ Việt Nam N2208827 0963650147 18/3/2021 Hàn Quốc TPHCM Củ Chi Trung Lập Thượng Ấp Ràng 19/03/2021 Tập trung
Cơ sở Bộ chỉ huy bộ đội biên
phòng tỉnh Long An (cũ) 14 Đang theo dõi Kiến Tường

356 Dương Văn Thành 1993 Nam Việt Nam C3669685 0963893862 18/3/2021 Hàn Quốc Thanh Hóa Đông Sơn Đông Quang Đức Thắng 19/03/2021 Tập trung
Cơ sở Bộ chỉ huy bộ đội biên
phòng tỉnh Long An (cũ) 14 Đang theo dõi Kiến Tường

357 Nguyễn Phúc Thịnh 2020 Nam Việt Nam N2282650 0367716979 18/3/2021 Hàn Quốc Quảng Bình Bố Trạch Thanh Trạch Thanh Danh 19/03/2021 Tập trung
Cơ sở Bộ chỉ huy bộ đội biên
phòng tỉnh Long An (cũ) 14 Đang theo dõi Kiến Tường

358 Đào Văn Tạo 1996 Nam Việt Nam N2300122 0355805129 18/3/2021 Hàn Quốc Hải Dương TP Hải Dương Nam Đồng Đồng Ngọ 19/03/2021 Tập trung
Cơ sở Bộ chỉ huy bộ đội biên
phòng tỉnh Long An (cũ) 14 Đang theo dõi Kiến Tường

359 Võ Đức Phúc 2020 Nam Việt Nam N2250994 18/3/2021 Hàn Quốc Hà Tĩnh  Nghi Xuân Xuân Liên Trung Vượng  19/03/2021 Tập trung
Cơ sở Bộ chỉ huy bộ đội biên
phòng tỉnh Long An (cũ) 14 Đang theo dõi Kiến Tường

360 ĐỖ THỊ LUYÊN 1983 Nữ Việt Nam C3379444 0979833588 18/3/2021 Hàn Quốc Hải Dương Ninh Giang Tân Phong Tân Hoa 19/03/2021 Tập trung
Cơ sở Bộ chỉ huy bộ đội biên
phòng tỉnh Long An (cũ) 14 Đang theo dõi Kiến Tường

361 Phạm Thị An Chi 2019 Nữ Việt Nam N2310575 18/3/2021 Hàn Quốc Quảng Bình Bố Trạch Thanh Trạch Thanh Khê 19/03/2021 Tập trung
Cơ sở Bộ chỉ huy bộ đội biên
phòng tỉnh Long An (cũ) 14 Đang theo dõi Kiến Tường

362 PHẠM THỊ THU HIỀN 1976 Nữ Việt Nam N2028761 0986529426 18/3/2021 Hàn Quốc Nghệ An Nghi Lộc Nghi Quang Thành Vinh 1 19/03/2021 Tập trung
Cơ sở Bộ chỉ huy bộ đội biên
phòng tỉnh Long An (cũ) 14 Đang theo dõi Kiến Tường

363 NGUYỄN TRẦN GIA HƯNG 2020 Nam Việt Nam N2225719 0986529426 18/3/2021 Hàn Quốc Nghệ An Nghi Lộc Nghi Quang Thành Vinh 1 19/03/2021 Tập trung
Cơ sở Bộ chỉ huy bộ đội biên
phòng tỉnh Long An (cũ) 14 Đang theo dõi Kiến Tường

364 NGUYỄN NGỌC HÀ 1999 Nam Việt Nam C3893471 0976419823 18/3/2021 Hàn Quốc Hà Nam Duy Tiên Chuyên Ngoại Xóm 1 19/03/2021 Tập trung
Cơ sở Bộ chỉ huy bộ đội biên
phòng tỉnh Long An (cũ) 14 Đang theo dõi Kiến Tường

365 HOÀNG HOÀI AN 2020 Nữ Việt Nam N2299418 0377567250 18/3/2021 Hàn Quốc Quảng Bình Quảng Trách Quảng Xuân Xuân Hòa 19/03/2021 Tập trung
Cơ sở Bộ chỉ huy bộ đội biên
phòng tỉnh Long An (cũ) 14 Đang theo dõi Kiến Tường

366 Hoàng Văn Tường 1997 Nam Việt Nam B9117028 0938969743 18/3/2021 Hàn Quốc Tp HCM Gò Vấp Phường 10 682 Quang Trung 19/03/2021 Tập trung
Cơ sở Bộ chỉ huy bộ đội biên
phòng tỉnh Long An (cũ) 14 Đang theo dõi Kiến Tường

367 Phạm Bảo Yến 2020 Nữ Việt Nam N2299245 0979380561 18/3/2021 Hàn Quốc Nghệ An Nghi Lộc Nghi Thạch Xóm 8 19/03/2021 Tập trung
Cơ sở Bộ chỉ huy bộ đội biên
phòng tỉnh Long An (cũ) 14 Đang theo dõi Kiến Tường

368 Nguyễn An Chi 2020 Nữ Việt Nam N2300010 0377567250 18/3/2021 Hàn Quốc Quảng Bình TX Ba Đồn P Quảng Phúc Tổ Dân Phố Mỹ Hòa 19/03/2021 Tập trung
Cơ sở Bộ chỉ huy bộ đội biên
phòng tỉnh Long An (cũ) 14 Đang theo dõi Kiến Tường

369 Hoàng Bá Hai 1986 Nam Việt Nam N2125420 0392528084 18/3/2021 Hàn Quốc Nghệ An Cửa Lò P Nghi Hòa Khối Bắc Hòa 19/03/2021 Tập trung
Cơ sở Bộ chỉ huy bộ đội biên
phòng tỉnh Long An (cũ) 14 Đang theo dõi Kiến Tường

370 VŨ PHÚC BÍNH 1966 Nam Việt Nam N1759903 0936351857 18/3/2021 Hàn Quốc Hải Dương Nam Sách Nam Chính Bịch Đông 19/03/2021 Tập trung
Cơ sở Bộ chỉ huy bộ đội biên
phòng tỉnh Long An (cũ) 14 Đang theo dõi Kiến Tường

371 TRẦN NGUYỄN QUỐC BẢO 2020 Nam Việt Nam N2299869 0399875427 18/3/2021 Hàn Quốc Quảng Bình Ba Đồn  Quảng Phúc KP Tân Mỹ 19/03/2021 Tập trung
Cơ sở Bộ chỉ huy bộ đội biên
phòng tỉnh Long An (cũ) 14 Đang theo dõi Kiến Tường

372 Nguyễn Thị Hoài Thương 1987 Nữ Việt Nam N2280963 0939882788 18/3/2021 Hàn Quốc Bạc Liêu Hòa Bình Vĩnh Mỹ A Vĩnh Tân 19/03/2021 Tập trung
Cơ sở Bộ chỉ huy bộ đội biên
phòng tỉnh Long An (cũ) 14 Đang theo dõi Kiến Tường

373 VÕ BẢO CHÂU 2020 Nữ Việt Nam N2300428 18/3/2021 Hàn Quốc Hà Tĩnh Nghi Xuân Xuân Hội Hội Thành 19/03/2021 Tập trung
Cơ sở Bộ chỉ huy bộ đội biên
phòng tỉnh Long An (cũ) 14 Đang theo dõi Kiến Tường

374 ĐẬU THỊ NGÂN 1985 Nữ Việt Nam N2172392 0977668070 18/3/2021 Hàn Quốc Hà Tĩnh Nghi Xuân Xuân Hội Hội Thành 19/03/2021 Tập trung
Cơ sở Bộ chỉ huy bộ đội biên
phòng tỉnh Long An (cũ) 14 Đang theo dõi Kiến Tường

375 VÕ BẢO ANH 2020 Nữ Việt Nam N2300427 18/3/2021 Hàn Quốc Hà Tĩnh Nghi Xuân Xuân Hội Hội Thành 19/03/2021 Tập trung
Cơ sở Bộ chỉ huy bộ đội biên
phòng tỉnh Long An (cũ) 14 Đang theo dõi Kiến Tường

376 Nguyễn Lê Ngân Hà 1998 Nữ Việt Nam C2996970 0905488968 18/3/2021 Hàn Quốc Hải Phòng An Lão Quang Hưng Câu Trung 19/03/2021 Tập trung
Cơ sở Bộ chỉ huy bộ đội biên
phòng tỉnh Long An (cũ) 14 Đang theo dõi Kiến Tường

377 NGÔ MINH KHANG 2019 Nam Việt Nam N2252304 0368034174 18/3/2021 Hàn Quốc Hà Tĩnh Nghi Xuân Xuân Liên Lâm Vượng 19/03/2021 Tập trung
Cơ sở Bộ chỉ huy bộ đội biên
phòng tỉnh Long An (cũ) 14 Đang theo dõi Kiến Tường

378 Lê Thị Kim Thanh 1987 Nữ Việt Nam B7799076 0333887209 18/3/2021 Hàn Quốc Vĩnh Long Long Hồ Phú Quới ấp Thạnh B 19/03/2021 Tập trung
Cơ sở Bộ chỉ huy bộ đội biên
phòng tỉnh Long An (cũ) 14 Đang theo dõi Kiến Tường

379 Nguyễn Quang Anh 2020 Nam Việt Nam N2282639 18/3/2021 Hàn Quốc Hải Phòng Kiến Thủy Tú Sơn Hội Xuân 19/03/2021 Tập trung
Cơ sở Bộ chỉ huy bộ đội biên
phòng tỉnh Long An (cũ) 14 Đang theo dõi Kiến Tường

380 Nguyễn Thị Hiền 1993 Nữ Việt Nam N2224271 0383897598 18/3/2021 Hàn Quốc Nghệ An Diễn Châu Diễn Thái Xóm 6 19/03/2021 Tập trung
Cơ sở Bộ chỉ huy bộ đội biên
phòng tỉnh Long An (cũ) 14 Đang theo dõi Kiến Tường

381 Nguyễn Minh Triết 2020 Nam Việt Nam N2252485 0383897599 18/3/2021 Hàn Quốc Nghệ An Diễn Châu Diễn Thái Xóm 6 19/03/2021 Tập trung
Cơ sở Bộ chỉ huy bộ đội biên
phòng tỉnh Long An (cũ) 14 Đang theo dõi Kiến Tường

382 Hồ Thị Điểm 1971 Nữ Việt Nam C6428457 0327489320 18/3/2021 Hàn Quốc Tây Ninh Trảng Bàng Phước Bình Bình Thuận 19/03/2021 Tập trung
Cơ sở Bộ chỉ huy bộ đội biên
phòng tỉnh Long An (cũ) 14 Đang theo dõi Kiến Tường

383 Nguyễn Quốc Việt 2020 Nam Việt Nam N2298639 18/3/2021 Hàn Quốc Quảng Bình Bố Trạch Đại Trạch Lý Nhân 19/03/2021 Tập trung
Cơ sở Bộ chỉ huy bộ đội biên
phòng tỉnh Long An (cũ) 14 Đang theo dõi Kiến Tường

384 Phan Như Ngọc 2020 Nữ Việt Nam N2310799 0332045339 18/3/2021 Hàn Quốc Kiên Gíang Gò Quao Định An An Trung 19/03/2021 Tập trung
Cơ sở Bộ chỉ huy bộ đội biên
phòng tỉnh Long An (cũ) 14 Đang theo dõi Kiến Tường

385 Nguyễn Thị Kiều 1974 Nữ Việt Nam C0932344 0939863344 18/3/2021 Hàn Quốc Cần Thơ Ô Môn Thới Long 289/46 khu long thành 19/03/2021 Tập trung
Cơ sở Bộ chỉ huy bộ đội biên
phòng tỉnh Long An (cũ) 14 Đang theo dõi Kiến Tường

386 Bùi Ánh Dương 2020 Nữ Việt Nam N2281437 0986090279 18/3/2021 Hàn Quốc Hải Dương Ninh Giang Đồng Tâm Tranh Xuyên 19/03/2021 Tập trung
Cơ sở Bộ chỉ huy bộ đội biên
phòng tỉnh Long An (cũ) 14 Đang theo dõi Kiến Tường

387 Lê Thị Thu Hà 1966 Nữ Việt Nam N2281830 0901184910 18/3/2021 Hàn Quốc Cần Thơ Cờ Đỏ Trung Thạnh Thành Lợi 19/03/2021 Tập trung
Cơ sở Bộ chỉ huy bộ đội biên
phòng tỉnh Long An (cũ) 14 Đang theo dõi Kiến Tường

388 ĐẬU HOÀI AN NHIÊN 2020 Nữ Việt Nam N2298502 0975678486 18/3/2021 Hàn Quốc NGHỆ AN NGHI LỘC NGHI XUÂN Thôn 7 19/03/2021 Tập trung
Cơ sở Bộ chỉ huy bộ đội biên
phòng tỉnh Long An (cũ) 14 Đang theo dõi Kiến Tường

389 LÊ MY NA 2019 Nữ Việt Nam N2214234 0357363195 18/3/2021 Hàn Quốc HÀ TỈNH NGHI XUÂN XUÂN LIÊN Thôn Cường Thịnh 19/03/2021 Tập trung
Cơ sở Bộ chỉ huy bộ đội biên
phòng tỉnh Long An (cũ) 14 Đang theo dõi Kiến Tường

390 PHẠM GIA HƯNG 2020 Nam Việt Nam N2282647 0348086852 18/3/2021 Hàn Quốc Nghệ An Cửa Lò Nghi Tân Khối 5 19/03/2021 Tập trung
Cơ sở Bộ chỉ huy bộ đội biên
phòng tỉnh Long An (cũ) 14 Đang theo dõi Kiến Tường

391 NGUYỄN NGỌC GIA HUY 2020 Nam Việt Nam N2300835 0383370758 18/3/2021 Hàn Quốc HÀ TỈNH KỲ ANH KỲ PHÚ  Thôn Phú Hải 19/03/2021 Tập trung
Cơ sở Bộ chỉ huy bộ đội biên
phòng tỉnh Long An (cũ) 14 Đang theo dõi Kiến Tường

392 TRẦN HỒNG ANH KHOA 2020 Nam Việt Nam N2280045 0869858826 18/3/2021 Hàn Quốc VĨNH PHÚC YÊN LẠC NGUYỆT ĐỨC Thôn Nghinh Tiên 19/03/2021 Tập trung
Cơ sở Bộ chỉ huy bộ đội biên
phòng tỉnh Long An (cũ) 14 Đang theo dõi Kiến Tường

393 NGUYỄN VÕ NGỌC KHANG  2020 Nam Việt Nam N2300253 0355066949 18/3/2021 Hàn Quốc Nghệ An CỪA LÒ NGHI HẢI Khối Trung Thành 19/03/2021 Tập trung
Cơ sở Bộ chỉ huy bộ đội biên
phòng tỉnh Long An (cũ) 14 Đang theo dõi Kiến Tường

394 HỒ TRẦN BẢO AN 2020 Nữ Việt Nam N2310682 0367523492 18/3/2021 Hàn Quốc HÀ TỈNH  NGHI XUÂN XUÂN LIÊN Trung Vượng  19/03/2021 Tập trung
Cơ sở Bộ chỉ huy bộ đội biên
phòng tỉnh Long An (cũ) 14 Đang theo dõi Kiến Tường

395 VŨ ANH KHOA  2020 Nam Việt Nam N2310677 0349394513 18/3/2021 Hàn Quốc NGHỆ AN DIỄN CHÂU DIỄN VẠN Xóm Đồng Hà 19/03/2021 Tập trung
Cơ sở Bộ chỉ huy bộ đội biên
phòng tỉnh Long An (cũ) 14 Đang theo dõi Kiến Tường

396 PHẠM GIA HUY 2020 Nam Việt Nam N2299250 0393850038 18/3/2021 Hàn Quốc QUẢNG BÌNH BỐ TRẠCH NHÂN TRẠCH Thôn Nhân Hải 19/03/2021 Tập trung
Cơ sở Bộ chỉ huy bộ đội biên
phòng tỉnh Long An (cũ) 14 Đang theo dõi Kiến Tường

397 PHẠM HỮU HẢI AN  2020 Nam Việt Nam N2298715 0974393349 18/3/2021 Hàn Quốc NGHỆ AN DIỄN CHÂU DIỄN HẢI Xóm 3 19/03/2021 Tập trung
Cơ sở Bộ chỉ huy bộ đội biên
phòng tỉnh Long An (cũ) 14 Đang theo dõi Kiến Tường

398 PHAN BẢO TRÂM 2020 Nữ Việt Nam N2299104 0983364362 18/3/2021 Hàn Quốc NGHỆ AN HƯNG NGYÊN HƯNG NGHĨA Xóm Ao 19/03/2021 Tập trung
Cơ sở Bộ chỉ huy bộ đội biên
phòng tỉnh Long An (cũ) 14 Đang theo dõi Kiến Tường

399 Phạm Thị Huệ 1975 Nữ Việt Nam Hà Tĩnh Lộc Hà Thạch Kim Giang Hà 19/03/2021 Tập trung
Cơ sở Bộ chỉ huy bộ đội biên
phòng tỉnh Long An (cũ) 14 Đang theo dõi Kiến Tường

400 Ngyễn Thi Vân 1965 Nữ Việt Nam Hà Tĩnh Lộc Hà Thạch Kim Hoa Thành 19/03/2021 Tập trung
Cơ sở Bộ chỉ huy bộ đội biên
phòng tỉnh Long An (cũ) 14 Đang theo dõi Kiến Tường

401 Đinh Thị Loan 1998 Nữ Việt Nam Hà Tĩnh Nghi Xuân Xuân Liên Lâm Phú 19/03/2021 Tập trung
Cơ sở Bộ chỉ huy bộ đội biên
phòng tỉnh Long An (cũ) 14 Đang theo dõi Kiến Tường

402 Nguyễn Thị Thanh 1972 Nữ Việt Nam0382470109 Bắc Ninh Gia Bình Vạn Ninh Cao Thọ 19/03/2021 Tập trung
Cơ sở Bộ chỉ huy bộ đội biên
phòng tỉnh Long An (cũ) 14 Đang theo dõi Kiến Tường

403 Phạm Thị Phú 1962 Nữ Việt Nam Nghệ An Cửa Lò Nghi Hải Khối Hải Giang 2 19/03/2021 Tập trung
Cơ sở Bộ chỉ huy bộ đội biên
phòng tỉnh Long An (cũ) 14 Đang theo dõi Kiến Tường

404 Nguyễn Thị Nga 1974 Nữ Việt Nam Quảng Bình Bố Trạch Thanh Trạch Thôn Than Danh 19/03/2021 Tập trung
Cơ sở Bộ chỉ huy bộ đội biên
phòng tỉnh Long An (cũ) 14 Đang theo dõi Kiến Tường

405 Hồ Thị Lan 1996 Nữ Việt Nam Hà Tĩnh Nghi Xuân Xuân Liên Thôn Trung Vượng 19/03/2021 Tập trung
Cơ sở Bộ chỉ huy bộ đội biên
phòng tỉnh Long An (cũ) 14 Đang theo dõi Kiến Tường



406 Hoàng Thị Vàng 1973 Nữ Việt Nam Quảng Bình Bố Thạch Thanh Trạch Thôn Thanh Khê 19/03/2021 Tập trung
Cơ sở Bộ chỉ huy bộ đội biên
phòng tỉnh Long An (cũ) 14 Đang theo dõi Kiến Tường

407 Trần Thị Tính 1964 Nữ Việt Nam Quảng Bình Quảng Trạch Quảng Xuân Xuân Hòa 19/03/2021 Tập trung
Cơ sở Bộ chỉ huy bộ đội biên
phòng tỉnh Long An (cũ) 14 Đang theo dõi Kiến Tường

408 Trần Thị Trâm 1971 Nữ Việt Nam0855050656 Nghệ An Nghi Lộc Nghi Thạch Xóm 8 19/03/2021 Tập trung
Cơ sở Bộ chỉ huy bộ đội biên
phòng tỉnh Long An (cũ) 14 Đang theo dõi Kiến Tường

409 Nguyễn Thị Thanh Hồng 1996 Nữ Việt Nam Quảng Bình Ba Đồn  Quảng Phúc Mỹ Hòa 19/03/2021 Tập trung
Cơ sở Bộ chỉ huy bộ đội biên
phòng tỉnh Long An (cũ) 14 Đang theo dõi Kiến Tường

410 Nguyễn Hồng Loan 1991 Nữ Việt Nam Quảng Bình Ba Đồn  Quảng Phúc Tân Mỹ 19/03/2021 Tập trung
Cơ sở Bộ chỉ huy bộ đội biên
phòng tỉnh Long An (cũ) 14 Đang theo dõi Kiến Tường

411 Trương Thị Lưu 1964 Nữ Việt Nam0393850038 Quảng Bình Bố Trạch NHÂN TRẠCH Nhân Hải 19/03/2021 Tập trung
Cơ sở Bộ chỉ huy bộ đội biên
phòng tỉnh Long An (cũ) 14 Đang theo dõi Kiến Tường

412 Nguyễn Thị Nga 1961 Nữ Việt Nam Hà Tĩnh Nghi Xuân Xuân Liên Lâm Vượng 19/03/2021 Tập trung
Cơ sở Bộ chỉ huy bộ đội biên
phòng tỉnh Long An (cũ) 14 Đang theo dõi Kiến Tường

413 Vũ Thị Thúy 1967 Nữ Việt Nam0376248262 Hải Phòng Kiến Thủy Tú Sơn Hồi Xuân 19/03/2021 Tập trung
Cơ sở Bộ chỉ huy bộ đội biên
phòng tỉnh Long An (cũ) 14 Đang theo dõi Kiến Tường

414 Phạm Thị Lài 1977 Nữ Việt Nam Quảng Bình Quảng Ninh Võ Ninh Hạ Thiệp 19/03/2021 Tập trung
Cơ sở Bộ chỉ huy bộ đội biên
phòng tỉnh Long An (cũ) 14 Đang theo dõi Kiến Tường

415 Bùi Thị Huyền 1986 Nữ Việt Nam0986090279 Hải Dương Ninh Giang Đồng Tâm Tranh Xuyên 19/03/2021 Tập trung
Cơ sở Bộ chỉ huy bộ đội biên
phòng tỉnh Long An (cũ) 14 Đang theo dõi Kiến Tường

416 ĐẬU THỊ HOÀI 1986 Nữ Việt Nam NGHỆ AN NGHI LỘC NGHI XUÂN Thôn 7 19/03/2021 Tập trung
Cơ sở Bộ chỉ huy bộ đội biên
phòng tỉnh Long An (cũ) 14 Đang theo dõi Kiến Tường

417 PHẠM THỊ QUYẾN 1968 Nữ Việt Nam HÀ TỈNH NGHI XUÂN XUÂN LIÊN Thôn Cường Thịnh 19/03/2021 Tập trung
Cơ sở Bộ chỉ huy bộ đội biên
phòng tỉnh Long An (cũ) 14 Đang theo dõi Kiến Tường

418 NGUYỄN THỊ NGA 1973 Nữ Việt Nam Nghệ An Cửa Lò Nghi Tân Khối 5 19/03/2021 Tập trung
Cơ sở Bộ chỉ huy bộ đội biên
phòng tỉnh Long An (cũ) 14 Đang theo dõi Kiến Tường

419 LÊ THỊ DỤC 1973 Nữ Việt Nam HÀ TỈNH KỲ ANH KỲ PHÚ  Thôn Phú Hải 19/03/2021 Tập trung
Cơ sở Bộ chỉ huy bộ đội biên
phòng tỉnh Long An (cũ) 14 Đang theo dõi Kiến Tường

420 NGUYỄN THỊ AN 1964 Nữ Việt Nam VĨNH PHÚC YÊN LẠC NGUYỆT ĐỨC Thôn Nghinh Tiên 19/03/2021 Tập trung
Cơ sở Bộ chỉ huy bộ đội biên
phòng tỉnh Long An (cũ) 14 Đang theo dõi Kiến Tường

421 HOÀNG THỊ HƯƠNG 1995 Nữ Việt Nam NGHỆ AN  CỪA LÒ NGHI HẢI Khối Hải Nam 19/03/2021 Tập trung
Cơ sở Bộ chỉ huy bộ đội biên
phòng tỉnh Long An (cũ) 14 Đang theo dõi Kiến Tường

422 TRẦN THỊ TÝ 1975 Nữ Việt Nam Hà Tĩnh Nghi Xuân Xuân Liên Thôn Trung Vượng 19/03/2021 Tập trung
Cơ sở Bộ chỉ huy bộ đội biên
phòng tỉnh Long An (cũ) 14 Đang theo dõi Kiến Tường

423 NGUYỄN THỊ THÍCH 1974 Nữ Việt Nam NGHỆ AN DIỄN CHÂU DIỄN VẠN Đồng Hà 19/03/2021 Tập trung
Cơ sở Bộ chỉ huy bộ đội biên
phòng tỉnh Long An (cũ) 14 Đang theo dõi Kiến Tường

424 PHẠM THỊ LƯU 1961 Nữ Việt Nam Nghệ An Nghi Lộc Nghi Xuân Xuân Giang 19/03/2021 Tập trung
Cơ sở Bộ chỉ huy bộ đội biên
phòng tỉnh Long An (cũ) 14 Đang theo dõi Kiến Tường

425 LÊ THỊ THU 1974 Nữ Việt Nam NGHỆ AN DIỄN CHÂU DIỄN HẢI Xóm 3 19/03/2021 Tập trung
Cơ sở Bộ chỉ huy bộ đội biên
phòng tỉnh Long An (cũ) 14 Đang theo dõi Kiến Tường

426 PHAN VĂN TOÀN 1974 Nam Việt Nam NGHỆ AN HƯNG NGUYÊN HƯNG NGHĨA Xóm Ao 19/03/2021 Tập trung
Cơ sở Bộ chỉ huy bộ đội biên
phòng tỉnh Long An (cũ) 14 Đang theo dõi Kiến Tường

427 Huỳnh Thị Mỹ 1962 Nữ Việt Nam 0332045339 Kiên Gíang Gò Quao Định An 19/03/2021 Tập trung
Cơ sở Bộ chỉ huy bộ đội biên
phòng tỉnh Long An (cũ) 14 Đang theo dõi Kiến Tường

428 NGUYỄN VĂN KIỂM 1960 Nam Việt Nam B5816558 18/03/2021Sunôn , KinKy, Hàn Quốc Quảng Ninh Quảng Yên Việt Hòa 19/03/2021 Tập trug BVĐKKV Đồng Tháp Mười 14 Không có triệu chứng Kiến Tường
429 Bùi Thị Hương Giang 1999 Nữ Việt Nam C3581722 0375216378 18/3/2021 Không rõ Hàn Quốc Nghệ An Nam Đàn Nam Đàn Xóm 5- Bắc Sơn 19/03/2021 Tập trung BVĐKKV Đồng Tháp Mười 14 Đang theo dõi Kiến Tường
430 Trần Thị Thủy 1975 Nữ Việt Nam Nghệ An Nam Đàn Nam Đàn Xóm 5- Bắc Sơn 19/03/2021 Tập trung BVĐKKV Đồng Tháp Mười 14 Đang theo dõi Kiến Tường
431 Nguyễn Thị Thảo 1964 Nữ Việt Nam 1,01E+08 0379230541 Quảng Ninh Quảng Yên Việt Hòa 19/03/2021 Tập trung BVĐKKV Đồng Tháp Mười 14 Đang theo dõi Kiến Tường
432 Trần Sỹ Quang 1988 Nam Việt Nam  C8195537 0903829542 18/03/2021 Kim Buk  Hàn Quốc Nam Định Mỹ Lộc       Mỹ Thắng Thôn Đồng Mai ( Xóm Mai) 19/03/2021 Tập trung BVĐKKV Đồng Tháp Mười 14 Hết đau bụng, uống nước đường, truyền dịch, tiêm kháng sinh Kiến Tường

433 Huỳnh Kim Lâm 1971 Nữ Việt Nam Không 0339281607 01/01/2021 Phnôm Pênh Campuchia Long An Vĩnh Hưng Khánh Hưng Cả Trốt 01/01/2021 Tập trung
Cở sở cách ly tập trung Cơ sở

Trung Tâm GDNN -GDTX Huyện
Vĩnh Hưng - Tỉnh Long An

>14 Bình thường NC ĐQĐ - CK
Bình Hiệp 15.1.2021 03/01/2021 14/01/2020 Vĩnh Hưng 316

434 Lâm Thị Kim Xuyến 2000 Nữ Việt Nam Không 0339281607 01/01/2021 Phnôm Pênh Campuchia Long An Vĩnh Hưng Khánh Hưng Cả Trốt 01/01/2021 Tập trung
Cở sở cách ly tập trung Cơ sở

Trung Tâm GDNN -GDTX Huyện
Vĩnh Hưng - Tỉnh Long An

>14 Bình thường NC ĐQĐ - CK
Bình Hiệp 15.1.2021 03/01/2021 14/01/2020 Vĩnh Hưng 317

435 Huỳnh Đức 2000 Nam Việt Nam Không 0339281607 01/01/2021 Phnôm Pênh Campuchia Long An Vĩnh Hưng Khánh Hưng Cả Trốt 01/01/2021 Tập trung
Cở sở cách ly tập trung Cơ sở

Trung Tâm GDNN -GDTX Huyện
Vĩnh Hưng - Tỉnh Long An

>14 Bình thường NC ĐQĐ - CK
Bình Hiệp 15.1.2021 03/01/2021 14/01/2020 Vĩnh Hưng 318

436 Huỳnh Kim Hòa 2005 Nam Việt Nam Không 0339281607 01/01/2021 Phnôm Pênh Campuchia Long An Vĩnh Hưng Khánh Hưng Cả Trốt 01/01/2021 Tập trung
Cở sở cách ly tập trung Cơ sở

Trung Tâm GDNN -GDTX Huyện
Vĩnh Hưng - Tỉnh Long An

>14 Bình thường NC ĐQĐ - CK
Bình Hiệp 15.1.2021 03/01/2021 14/01/2020 Vĩnh Hưng 319

437 Lê Thị Nữ 1989 Nữ Việt Nam Không 097254470
4 28/12/2020 Campuchia Thái Lan Long An Đức Huệ Mỹ Quý Tây Ấp 4 02/01/2021 Tập trung

Cở sở cách ly tập trung Cơ sở
Trung Tâm GDNN -GDTX Huyện

Vĩnh Hưng - Tỉnh Long An
>14 Bình thường

Nhập cảnh trái
phép (ĐMLM)-

Đức Huệ
16.1.2021 03/01/2021 14/01/2020 Vĩnh Hưng 320

438 Nguyễn Thúy Hoằng 1997 Nữ Việt Nam Không 0376065089 28/12/2020 Campuchia Thái Lan Long An Đức Huệ Mỹ Thạnh Tây Ấp Vinh 02/01/2021 Tập trung
Cở sở cách ly tập trung Cơ sở

Trung Tâm GDNN -GDTX Huyện
Vĩnh Hưng - Tỉnh Long An

>14 Bình thường
Nhập cảnh trái
phép (ĐMLM)-

Đức Huệ
16.1.2021 03/01/2021 14/01/2020 Vĩnh Hưng 321

439 Lê Văn Nu 1983 Nam Việt Nam Không 091898044
2 28/12/2020 Campuchia Thái Lan Long An Đức Huệ Mỹ Quý Tây Ấp 4 02/01/2021 Tập trung

Cở sở cách ly tập trung Cơ sở
Trung Tâm GDNN -GDTX Huyện

Vĩnh Hưng - Tỉnh Long An
>14 Bình thường

Nhập cảnh trái
phép (ĐMLM)-

Đức Huệ
16.1.2021 03/01/2021 14/01/2020 Vĩnh Hưng 322

440 Võ Thị Trúc Ly 1990 Nữ Việt Nam Không 0917881577 02/01/2021 Svây riêng Campuchia Cà Mau TP.Cà Mau Phường 2 Khóm 6 02/01/2021 Tập trung
Cở sở cách ly tập trung Cơ sở

Trung Tâm GDNN -GDTX Huyện
Vĩnh Hưng - Tỉnh Long An

>14 Bình thường NC ĐQĐ - CK
Bình Hiệp 16.1.2021 03/01/2021 14/01/2020 Vĩnh Hưng 323

441 Mai Văn Nhanh 1986 Nam Việt Nam Không 036620247
2 28/12/2020 Ấp 3, Mỹ Quý Tây, Đức

Huệ (Giáp ranh CPC) Long An Đức Huệ Mỹ Quý Đông Ấp 6 03/01/2021 Tập trung
Cở sở cách ly tập trung Cơ sở

Trung Tâm GDNN -GDTX Huyện
Vĩnh Hưng - Tỉnh Long An

>14 Bình thường

Tài xế xe ôm chở
người nhập

NCTP về từ Thái
Lan, Campuchia

17.1.2021 05/01/2021 Vĩnh Hưng 324

442 Nguyễn Viết  Sử 1982 Nam Việt Nam C8290888 093587818
6 31/12/2020 SINGAPO

RE
SINGAPOR

E Tp.Hà Nội Long Biên Giang Biên P222 Nhà CT21-1 04/01/2021 Tập trung
Cở sở cách ly tập trung Cơ sở

Trung Tâm GDNN -GDTX Huyện
Vĩnh Hưng - Tỉnh Long An

>14 Bình thường
 NC ĐQĐ - Cảng
Bourbon Bến

Lức
18.1.2021 05/01/2021 Vĩnh Hưng 325

443 Đào Huy Hùng 1995 Nam Việt Nam C2268063 093587818
6 31/12/2020 SINGAPO

RE
SINGAPOR

E Tp.HCM Quận 2 Bình Trung
Tây Số 2, Nguyễn Duy Trinh 04/01/2021 Tập trung

Cở sở cách ly tập trung Cơ sở
Trung Tâm GDNN -GDTX Huyện

Vĩnh Hưng - Tỉnh Long An
>14 Bình thường

 NC ĐQĐ - Cảng
Bourbon Bến

Lức
18.1.2021 05/01/2021 Vĩnh Hưng 326

444 Vũ Đình Tùng 1990 Nam Việt Nam B8104629 093587818
6 31/12/2020 SINGAPO

RE
SINGAPOR

E Quảng Ninh Yên Hưng Yên Hải Khu 3 04/01/2021 Tập trung
Cở sở cách ly tập trung Cơ sở

Trung Tâm GDNN -GDTX Huyện
Vĩnh Hưng - Tỉnh Long An

>14 Bình thường
 NC ĐQĐ - Cảng
Bourbon Bến

Lức
18.1.2021 05/01/2021 Vĩnh Hưng 327

445 Nguyễn Xuân Định 1975 Nam Việt Nam B7017569 093587818
6 31/12/2020 SINGAPO

RE
SINGAPOR

E Quảng Ninh Hạ Long Hà Khẩu Khu 7-Tổ 74 04/01/2021 Tập trung
Cở sở cách ly tập trung Cơ sở

Trung Tâm GDNN -GDTX Huyện
Vĩnh Hưng - Tỉnh Long An

>14 Bình thường
 NC ĐQĐ - Cảng
Bourbon Bến

Lức
18.1.2021 05/01/2021 Vĩnh Hưng 328

446 Nguyễn Hoàng Hải Châu 1982 Nam Việt Nam B5780380 093587818
6 31/12/2020 SINGAPO

RE
SINGAPOR

E Hải Phòng Hải Phòng Lê Chân Số 7/5/61, Nguyễn Công
Trứ 04/01/2021 Tập trung

Cở sở cách ly tập trung Cơ sở
Trung Tâm GDNN -GDTX Huyện

Vĩnh Hưng - Tỉnh Long An
>14 Bình thường

 NC ĐQĐ - Cảng
Bourbon Bến

Lức
18.1.2021 05/01/2021 Vĩnh Hưng 329

447 Nguyễn Thị Mừng 1991 Nữ Việt Nam Không 096577820
4 05/01/2021 Svây riêng Campuchia Thừa Thiên

Huế Tp.Huế KCC Phú Hậu Số P205 Nhà D 05/01/2021 Tập trung
Cở sở cách ly tập trung Cơ sở

Trung Tâm GDNN - GDTX Huyện
Vĩnh Hưng - Tỉnh Long An

>14 Bình thường NC ĐQĐ - CK
Bình Hiệp 19.1.2021 06/01/2021 18/01/2021 Vĩnh Hưng 330

448 Nguyễn Cẩm Tú 1997 Nữ Việt Nam Không 0906942648 05/01/2021 Svây riêng Campuchia Tp.Cần Thơ Bình Thủy Long Hòa Số 508/19 05/01/2021 Tập trung
Cở sở cách ly tập trung Cơ sở

Trung Tâm GDNN - GDTX Huyện
Vĩnh Hưng - Tỉnh Long An

>14 Bình thường NC ĐQĐ - CK
Bình Hiệp 19.1.2021 06/01/2021 18/01/2021 Vĩnh Hưng 331

449 Phan Văn Giang 1993 Nam Việt Nam Không 032865769
5 05/01/2021 Svây riêng Campuchia Tp.Cần Thơ Bình Thủy Long Hòa Số 508/19 05/01/2021 Tập trung

Cở sở cách ly tập trung Cơ sở
Trung Tâm GDNN - GDTX Huyện

Vĩnh Hưng - Tỉnh Long An
>14 Bình thường NC ĐQĐ - CK

Bình Hiệp 19.1.2021 06/01/2021 18/01/2021 Vĩnh Hưng 332

450 Bùi Văn Toản 1981 Nam Việt Nam B8331286 090268214
0 06/01/2021 Indonesia Indonesia Hải Phòng Tiên Lãng Tự Cường Thôn Sa Đống 07/01/2021 Tập trung

Cở sở cách ly tập trung Cơ sở
Trung Tâm GDNN - GDTX Huyện

Vĩnh Hưng - Tỉnh Long An
>14 Bình thường

NCĐQĐ - CK
Cẩm Nguyên Bến

Lức
21.1.2021 08/01/2021 20/01/2021 Vĩnh Hưng 333

451 Lê Công Hoan 1990 Nam Việt Nam C8568120 096851757
6 06/01/2021 Indonesia Indonesia Thanh Hóa Hoằng Hóa Hoằng Phú Thôn Trung Tây 07/01/2021 Tập trung

Cở sở cách ly tập trung Cơ sở
Trung Tâm GDNN - GDTX Huyện

Vĩnh Hưng - Tỉnh Long An
>14 Bình thường

NCĐQĐ - CK
Cẩm Nguyên Bến

Lức
21.1.2021 08/01/2021 20/01/2021 Vĩnh Hưng 334

452 Nguyễn Văn Khương 1984 Nam Việt Nam B9168528 0355576798 06/01/2021 Indonesia Indonesia Hải Phòng An Lão Bát Trang Thôn Đại Trang 07/01/2021 Tập trung
Cở sở cách ly tập trung Cơ sở

Trung Tâm GDNN - GDTX Huyện
Vĩnh Hưng - Tỉnh Long An

>14 Bình thường
NCĐQĐ - CK

Cẩm Nguyên Bến
Lức

21.1.2021 08/01/2021 20/01/2021 Vĩnh Hưng 335



453 THAKUR DEEPAK 1999 Nam INDIA P9770675 036790367
8 05/01/2021 MYANMA

R MYANMAR LUCKNOW UTTAR
PRADESH DEORIA Không 07/01/2021 Tập trung

Cở sở cách ly tập trung Cơ sở
Trung Tâm GDNN - GDTX Huyện

Vĩnh Hưng - Tỉnh Long An
>14 Bình thường NC.ĐQĐ-Cảng

Quốc tế Long An 21.1.2021 08/01/2021 20/01/2021 Vĩnh Hưng 336

454 CHAUHAN VIKRANT 1997 Nam INDIA S4042616 036790367
8 05/01/2021 MYANMA

R MYANMAR JAIPUR UTTAR
PRADESH ALIGARH Không 07/01/2021 Tập trung

Cở sở cách ly tập trung Cơ sở
Trung Tâm GDNN - GDTX Huyện

Vĩnh Hưng - Tỉnh Long An
>14 Bình thường NC.ĐQĐ-Cảng

Quốc tế Long An 21.1.2021 08/01/2021 20/01/2021 Vĩnh Hưng 337

455 UPADHYAY UTKARSH 2001 Nam INDIA S9166985 036790367
8 05/01/2021 MYANMA

R MYANMAR LUCKNOW UTTAR
PRADESH JAUNPUR Không 07/01/2021 Tập trung

Cở sở cách ly tập trung Cơ sở
Trung Tâm GDNN - GDTX Huyện

Vĩnh Hưng - Tỉnh Long An
>14 Bình thường NC.ĐQĐ-Cảng

Quốc tế Long An 21.1.2021 08/01/2021 20/01/2021 Vĩnh Hưng 338

456 Vương Đình Thơ 1981 Nam Việt Nam B4808508 091923758
6 07/01/2021 Indonesia Indonesia Thanh Hóa Hoằng Hóa Hoằng Sơn Thôn Bản Thành 08/01/2021 Tập trung

Cở sở cách ly tập trung Cơ sở
Trung Tâm GDNN - GDTX Huyện

Vĩnh Hưng - Tỉnh Long An
>14 Bình thường NC.ĐQĐ-Cảng

Quốc tế Long An 22.1.2021 09/01/2021 21/01/2021 Vĩnh Hưng 339

457 BISHT  BIRENDRA  SINGH 1999 Nam ẤN ĐỘ S4640611 090 509 9087 07/01/2021 INDONES
IA

INDONESI
A TP.HCM QUẬN 7 PHÚ MỸ KHU TDC PHÚ MỸ 09/01/2021 Tập trung

Cở sở cách ly tập trung Cơ sở
Trung Tâm GDNN - GDTX Huyện

Vĩnh Hưng - Tỉnh Long An
>14 Bình thường

 NC ĐQĐ - Cảng
Bourbon Bến

Lức
23.1.2021 11/01/2020 21/01/2021 Vĩnh Hưng 340

458 YADAV VINAY KUMAR 1992 Nam ẤN ĐỘ T1210315 090 509
9087 07/01/2022 INDONES

IA
INDONESI

A TP.HCM QUẬN 7 PHÚ MỸ KHU TDC PHÚ MỸ 09/01/2021 Tập trung
Cở sở cách ly tập trung Cơ sở

Trung Tâm GDNN - GDTX Huyện
Vĩnh Hưng - Tỉnh Long An

>14 Bình thường
 NC ĐQĐ - Cảng
Bourbon Bến

Lức
23.1.2021 11/01/2020 21/01/2021 Vĩnh Hưng 341

459 NGUYỄN VĂN TUÂN 1991 Nam Việt Nam B8863931 098 136
6638 07/01/2023 INDONES

IA
INDONESI

A Hải Phòng Tiên Lãng Vinh Quang Vam Trên 09/01/2021 Tập trung
Cở sở cách ly tập trung Cơ sở

Trung Tâm GDNN - GDTX Huyện
Vĩnh Hưng - Tỉnh Long An

>14 Bình thường
 NC ĐQĐ - Cảng
Bourbon Bến

Lức
23.1.2021 11/01/2020 21/01/2021 Vĩnh Hưng 342

460 Lê Văn Nhựt 1991 Nam Việt nam Không 0971632434 10/01/2021 Svây riêng Campuchia Long An Vĩnh Hưng Vĩnh Bình Ấp 2 10/01/2021 Tập trung
Cở sở cách ly tập trung Cơ sở

Trung Tâm GDNN - GDTX Huyện
Vĩnh Hưng - Tỉnh Long An

>14 Bình thường NC ĐQĐ - CK
Bình Hiệp 24.1.2021 11/01/2020 23/01/2021 Vĩnh Hưng 343

461 Nguyễn Văn Hải 1980 Nam Việt nam Không 033697779
1 08/01/2021 Campuchia Campuchia Long An Tân Hưng Hưng Điền Gò Chuối 10/01/2021 Tập trung

Cở sở cách ly tập trung Cơ sở
Trung Tâm GDNN - GDTX Huyện

Vĩnh Hưng - Tỉnh Long An
>14 Bình thường

Nhập cảnh trái
phép (ĐMLM) -

Tân Hưng
24.1.2021 11/01/2020 23/01/2021 Vĩnh Hưng 344

462 Đặng Trung Giang 1985 Nam Việt Nam Không Không 13/01/2021 Svây Riêng Campuchia Long An Vĩnh Hưng Hưng Điền A Ấp 2 13/01/2021 Tập trung
Cở sở cách ly tập trung Cơ sở

Trung Tâm GDNN - GDTX Huyện
Vĩnh Hưng - Tỉnh Long An

>14 Bình thường NC ĐQĐ - CK
Bình Hiệp 27.1.2021 14/01/2021 26/01/2021 Vĩnh Hưng 345

463 Nguyễn Văn Dương 1993 Nam Việt Nam C1147957 Không 13/01/2021 Phnôm
Pênh Campuchia Long An Vĩnh Hưng Hưng Điền A Ấp 1 13/01/2021 Tập trung

Cở sở cách ly tập trung Cơ sở
Trung Tâm GDNN -GDTX Huyện

Vĩnh Hưng - Tỉnh Long An
>14 Bình thường NC ĐQĐ - CK

Bình Hiệp 27.1.2021 14/01/2021 26/01/2021 Vĩnh Hưng 346

464 Lại Võ Huy Phương 1982 Nam Việt Nam N1930791 0789741111 13/01/2021

Cannada,
Đài Loan
Trung
Quốc,
Phnôm

Pênh CPC

Cannada,
Đài Loan

Trung Quốc,
Pnôm Pênh

CPC

Thành Phố
Hồ Chí Minh Quận 4  Phường 1 Số 331 Bến Vân Đồn 13/01/2021 Tập trung

Cở sở cách ly tập trung Cơ sở
Trung Tâm GDNN -GDTX Huyện

Vĩnh Hưng - Tỉnh Long An
>14 Bình thường NC ĐQĐ - CK

Bình Hiệp 27.1.2021 14/01/2021 26/01/2021 Vĩnh Hưng 347

465 Hà Quốc Thái 1970 Nam Việt Nam C1781341 093925476
1 14/01/2021 Phnôm

Pênh Campuchia Tiền Giang Cái Bè Mỹ Đốc Đông Mỹ Hưng C 14/01/2021 Tập trung
Cở sở cách ly tập trung Cơ sở

Trung Tâm GDNN -GDTX Huyện
Vĩnh Hưng - Tỉnh Long An

>14 Bình thường NC ĐQĐ - CK
Bình Hiệp 28.1.2021 16/01/2021 26/01/2021 Vĩnh Hưng 348

466 Nguyễn Văn Thành 1968 Nam Việt Nam C6604655 091841508
2 15/01/2021 Phnôm

Pênh Campuchia Thành phố
Hồ Chí Minh Quận 3 Phường 14 108/5 Trần Quang Diệu 15/1/2021 Tập trung

Cở sở cách ly tập trung Cơ sở
Trung Tâm GDNN -GDTX Huyện

Vĩnh Hưng - Tỉnh Long An
>14 Bình thường NC ĐQĐ - CK

Bình Hiệp 29.1.2021 16/01/2021 28/01/2021 Vĩnh Hưng 349

467 Trần Quốc Phong 1980 Nam Việt Nam C8303709 091918741
7 15/01/2021 Phnôm

Pênh Campuchia Long An Đức Hòa Hòa Khánh
Đông Bình Lợi 15/1/2021 Tập trung

Cở sở cách ly tập trung Cơ sở
Trung Tâm GDNN -GDTX Huyện

Vĩnh Hưng - Tỉnh Long An
>14 Bình thường NC ĐQĐ - CK

Bình Hiệp 29.1.2021 16/01/2021 28/01/2021 Vĩnh Hưng 350

468 Trần Ngọc Hải 1960 Nam Việt Nam C2383266 036320348
1 15/01/2021 Phnôm

Pênh Campuchia Thành phố
Hồ Chí Minh Quận 3 Phường 8 475/36/6 Hai Bà Trưng 15/1/2021 Tập trung

Cở sở cách ly tập trung Cơ sở
Trung Tâm GDNN -GDTX Huyện

Vĩnh Hưng - Tỉnh Long An
>14 Bình thường NC ĐQĐ - CK

Bình Hiệp 29.1.2021 16/01/2021 28/01/2021 Vĩnh Hưng 351

469 Lê Thành Luân 1995 Nam Việt Nam C8343056 089853346
8 15/01/2021 Phnôm

Pênh Campuchia Thành phố
Hồ Chí Minh Tân Phú Phường Phú

Thọ Hòa 2/4/26 Lê Thúc Hoạch 15/1/2021 Tập trung
Cở sở cách ly tập trung Cơ sở

Trung Tâm GDNN -GDTX Huyện
Vĩnh Hưng - Tỉnh Long An

>14 Bình thường NC ĐQĐ - CK
Bình Hiệp 29.1.2021 16/01/2021 28/01/2021 Vĩnh Hưng 352

470 Trần Tân Nhựt 1992 Nam Việt Nam B8408674 093920566
6 15/01/2021 Phnôm

Pênh Campuchia Thành phố
Hồ Chí Minh Tân Phú Phú Thọ Hòa 45 Phú Thọ Hòa 15/1/2021 Tập trung

Cở sở cách ly tập trung Cơ sở
Trung Tâm GDNN -GDTX Huyện

Vĩnh Hưng - Tỉnh Long An
>14 Bình thường NC ĐQĐ - CK

Bình Hiệp 29.1.2021 16/01/2021 28/01/2021 Vĩnh Hưng 353

471 Nguyễn Đức Hải 1970 Nam Việt Nam B9957019 091365783
2 15/01/2021 Phnôm

Pênh Campuchia Thành phố
Hồ Chí Minh Quận Gò Vấp Phường 15 109/Đường số 6 Lê Đức

Thọ 15/1/2021 Tập trung
Cở sở cách ly tập trung Cơ sở

Trung Tâm GDNN -GDTX Huyện
Vĩnh Hưng - Tỉnh Long An

>14 Bình thường NC ĐQĐ - CK
Bình Hiệp 29.1.2021 16/01/2021 28/01/2021 Vĩnh Hưng 354

472 Nguyễn Văn Liêm 1968 Nam Việt Nam Không Không 15/01/2021  Svây riêng Campuchia Long An Vĩnh Hưng Thái Trị Thái Vĩnh 15/1/2021 Tập trung
Cở sở cách ly tập trung Cơ sở

Trung Tâm GDNN -GDTX Huyện
Vĩnh Hưng - Tỉnh Long An

>14 Bình thường

 Nhập cảnh trái
phép - Chốt Biên
phòng Long Khốt
Thái Bình Trung
- Vĩnh Hưng

29.1.2021 16/01/2021 28/01/2021 Vĩnh Hưng 355

473 Lương Minh Khánh 1989 Nam Việt Nam Không 0938214544 15/01/2021 Phnôm
Pênh Campuchia Tiền Giang Tp.Mỹ Tho Đạo Thạnh Ấp 1 15/1/2021 Tập trung

Cở sở cách ly tập trung Cơ sở
Trung Tâm GDNN -GDTX Huyện

Vĩnh Hưng - Tỉnh Long An
>14 Bình thường NC ĐQĐ - CK

Bình Hiệp 29.1.2021 16/01/2021 28/01/2021 Vĩnh Hưng 356

474 Nguyễn Phương Thành  1992 Nam Việt Nam Không 0385625539 15/01/2021 Phnôm
Pênh Campuchia Tp.HCM  Quận 3 Phường 4 Số 554/2/18 Nguyễn

Đình Chiểu 15/1/2021 Tập trung
Cở sở cách ly tập trung Cơ sở

Trung Tâm GDNN -GDTX Huyện
Vĩnh Hưng - Tỉnh Long An

>14 Bình thường NC ĐQĐ - CK
Bình Hiệp 29.1.2021 16/01/2021 28/01/2021 Vĩnh Hưng 357

475 Lê Thị Ni 1992 Nữ Việt Nam Không 036668075
2 16/01/2021 Svây riêng Campuchia Thừa Thiên

Huế Thành phố Huế Phước Vĩnh 8/2/42 Đào Tấn 16/01/2021 Tập trung
Cở sở cách ly tập trung Cơ sở

Trung Tâm GDNN - GDTX Huyện
Vĩnh Hưng - Tỉnh Long An

>14 Bình thường NC ĐQĐ - CK
Bình Hiệp 30.1.2021 18/01/2020 28/01/2021 Vĩnh Hưng 358

476 Trương Ngọc Kiều Oanh 2014 Nữ Việt Nam Không 036668075
2 16/01/2021 Svây riêng Campuchia Thừa Thiên

Huế Thành phố Huế Phước Vĩnh 8/2/42 Đào Tấn 16/01/2021 Tập trung
Cở sở cách ly tập trung Cơ sở

Trung Tâm GDNN - GDTX Huyện
Vĩnh Hưng - Tỉnh Long An

>14 Bình thường NC ĐQĐ - CK
Bình Hiệp 30.1.2021 18/01/2020 28/01/2021 Vĩnh Hưng 359

477 LIN DEHUI 1994 Nam Trung
Quốc Không Không 18/01/2021 Liêu Ninh Trung Quốc Long An Vĩnh Hưng Vĩnh Bình

Cở sở cách ly tập trung
Cơ sở Trung Tâm

GDNN - GDTX Huyện
Vĩnh Hưng - Tỉnh Long

An

18/01/2021 Tập trung
Cở sở cách ly tập trung Cơ sở

Trung Tâm GDNN - GDTX Huyện
Vĩnh Hưng - Tỉnh Long An

>14 Bình thường

Nhập cảnh trái
phép -Đường mở
Lạng Sơn về Tân
Hưng để sang

CPC

1.2.2021 20/01/2021 30/01/2021 Vĩnh Hưng 360

478 XU SHUIFU 1987 Nam Trung
Quốc Không Không 18/01/2021 Liêu Ninh Trung Quốc Long An Vĩnh Hưng Vĩnh Bình

Cở sở cách ly tập trung
Cơ sở Trung Tâm

GDNN - GDTX Huyện
Vĩnh Hưng - Tỉnh Long

An

18/01/2021 Tập trung
Cở sở cách ly tập trung Cơ sở

Trung Tâm GDNN - GDTX Huyện
Vĩnh Hưng - Tỉnh Long An

>14 Bình thường

Nhập cảnh trái
phép -Đường mở
Lạng Sơn về Tân
Hưng để sang

CPC

1.2.2021 20/01/2021 30/01/2021 Vĩnh Hưng 361

479 Nguyễn Thị Lài 1998 Nữ Việt Nam Không 032972424
9 19/01/2021 Svay riêng Campuchia Long An Thị Xã Kiến

Tường Thạnh Trị Ấp 3 19/01/2021 Tập trung
Cở sở cách ly tập trung Cơ sở

Trung Tâm GDNN - GDTX Huyện
Vĩnh Hưng - Tỉnh Long An

>14 Bình thường NC ĐQĐ - CK
Bình Hiệp 2.2.2021 20/01/2021 01/02/2021 Vĩnh Hưng 362

480 Phan Duy Tân 1993 Nam Việt Nam C7642068 032972424
9 19/01/2021 Svay riêng Campuchia Bình Định Phù Mỹ Mỹ Chánh Không 19/01/2021 Tập trung

Cở sở cách ly tập trung Cơ sở
Trung Tâm GDNN - GDTX Huyện

Vĩnh Hưng - Tỉnh Long An
>14 Bình thường NC ĐQĐ - CK

Bình Hiệp 2.2.2021 20/01/2021 01/02/2021 Vĩnh Hưng 363

481 Phạm Văn Em 1996 Nam Việt Nam Không 0338817588 19/01/2021 Phnom pênh Campuchia Long An Vĩnh Hưng Hưng Điền A Tà Nu 19/01/2021 Tập trung
Cở sở cách ly tập trung Cơ sở

Trung Tâm GDNN - GDTX Huyện
Vĩnh Hưng - Tỉnh Long An

>14 Bình thường NC ĐQĐ - CK
Bình Hiệp 2.2.2021 20/01/2021 01/02/2021 Vĩnh Hưng 364

482 Nguyễn Văn Hồi 1982 Nam Việt Nam Không Không 19/01/2021 Svay riêng Campuchia Bắc Giang Hiệp Hòa Mai Trung Không 19/01/2021 Tập trung
Cở sở cách ly tập trung Cơ sở

Trung Tâm GDNN - GDTX Huyện
Vĩnh Hưng - Tỉnh Long An

>14 Bình thường NC ĐQĐ - CK
Bình Hiệp 2.2.2021 20/01/2021 01/02/2021 Vĩnh Hưng 365

483 Vũ Thị Yến 1993 Nữ Việt Nam Không 036629996
6 20/01/2021 Campuchia Campuchia Thành phố

HCM Quận 6 Phường 11 Chung cư Him Lam chợ
lớn 20/01/2021 Tập trung

Cở sở cách ly tập trung Cơ sở
Trung Tâm GDNN - GDTX Huyện

Vĩnh Hưng - Tỉnh Long An
>14 Bình thường

Nhập cảnh trái
phép - ĐMLM
Bình Hiệp

3.2.2021 21/01/2021 02/02/2021 Vĩnh Hưng 366

484 Phạm Thị Thanh Huyền 1985 Nữ Việt Nam Không 097146119
2 20/01/2021 Campuchia Campuchia Thành phố

HCM Quận 6 Phường 11 Chung cư Him Lam chợ
lớn 20/01/2021 Tập trung

Cở sở cách ly tập trung Cơ sở
Trung Tâm GDNN - GDTX Huyện

Vĩnh Hưng - Tỉnh Long An
>14 Bình thường

Nhập cảnh trái
phép - ĐMLM
Bình Hiệp

3.2.2021 21/01/2021 02/02/2021 Vĩnh Hưng 367

485 Hoàng Văn Vũ 1979 Nam Việt Nam Không 091850762
5 20/01/2021 Campuchia Campuchia Đồng Nai Trảng Bom Đông Hòa Ấp Hòa Bình 20/01/2021 Tập trung

Cở sở cách ly tập trung Cơ sở
Trung Tâm GDNN - GDTX Huyện

Vĩnh Hưng - Tỉnh Long An
>14 Bình thường

Nhập cảnh trái
phép - ĐMLM
Bình Hiệp

3.2.2021 21/01/2021 02/02/2021 Vĩnh Hưng 368

486 Nguyễn Thị Thùy Dung 1994 Nữ Việt Nam Không 096454386
3 20/01/2021 Campuchia Campuchia Thành phố

HCM Quận 4 Không Chung cư Good View 20/01/2021 Tập trung
Cở sở cách ly tập trung Cơ sở

Trung Tâm GDNN - GDTX Huyện
Vĩnh Hưng - Tỉnh Long An

>14 Bình thường
Nhập cảnh trái
phép - ĐMLM
Bình Hiệp

3.2.2021 21/01/2021 02/02/2021 Vĩnh Hưng 369



487 Nguyễn Thị Thủy Tiên 2001 Nữ Việt Nam Không 085326374
7 20/01/2021 Campuchia Campuchia Thành phố

HCM Quận 2 Phường 11 Số 2 20/01/2021 Tập trung
Cở sở cách ly tập trung Cơ sở

Trung Tâm GDNN - GDTX Huyện
Vĩnh Hưng - Tỉnh Long An

>14 Bình thường
Nhập cảnh trái
phép - ĐMLM
Bình Hiệp

3.2.2021 21/01/2021 02/02/2021 Vĩnh Hưng 370

488 Nguyễn Hữu Phước 2003 Nam Việt Nam Không 086595250
6 20/01/2021 Campuchia Campuchia Long An Thị xã Kiến

Tường Thạnh Trị Ấp 1 20/01/2021 Tập trung
Cở sở cách ly tập trung Cơ sở

Trung Tâm GDNN - GDTX Huyện
Vĩnh Hưng - Tỉnh Long An

>14 Bình thường Xe honda ôm 3.2.2021 21/01/2021 02/02/2021 Vĩnh Hưng 371

489 Nguyễn Văn Học 1975 Nam Việt Nam Không Không 20/01/2021 Campuchia Campuchia Long An Thị xã Kiến
Tường Thạnh Trị Ấp 1 20/01/2021 Tập trung

Cở sở cách ly tập trung Cơ sở
Trung Tâm GDNN - GDTX Huyện

Vĩnh Hưng - Tỉnh Long An
>14 Bình thường Xe honda ôm 3.2.2021 21/01/2021 02/02/2021 Vĩnh Hưng 372

490 Ngô Hoàng Vũ 1985 Nam Việt Nam Không Không 20/01/2021 Campuchia Campuchia Long An Thị xã Kiến
Tường Bình Hiệp Ấp Gò Dưa 20/01/2021 Tập trung

Cở sở cách ly tập trung Cơ sở
Trung Tâm GDNN - GDTX Huyện

Vĩnh Hưng - Tỉnh Long An
>14 Bình thường Tài xế xe ô tô 16

chổ 3.2.2021 21/01/2021 02/02/2021 Vĩnh Hưng 373

491 Trần Thị Mỹ Kim 1980 Nữ Việt Nam Không 034567261
5 21/01/2021 Campuchia Campuchia Long An Tân Hưng Hưng Hà Ấp Hà Hưng 21/01/2021 Tập trung

Cở sở cách ly tập trung Cơ sở
Trung Tâm GDNN - GDTX Huyện

Vĩnh Hưng - Tỉnh Long An
>14 Bình thường NC ĐQĐ - CK

Bình Hiệp 4.2.2021 23/01/2021 03/02/2021 Vĩnh Hưng 374

492 Trần Gi Khang 2005 Nam Việt Nam Không 034567261
5 21/01/2021 Campuchia Campuchia Long An Tân Hưng Hưng Hà Ấp Hà Hưng 21/01/2021 Tập trung

Cở sở cách ly tập trung Cơ sở
Trung Tâm GDNN - GDTX Huyện

Vĩnh Hưng - Tỉnh Long An
>14 Bình thường NC ĐQĐ - CK

Bình Hiệp 4.2.2021 23/01/2021 03/02/2021 Vĩnh Hưng 375

493 Nguyễn Duy Độ 1973 Nam Việt Nam Không 094782596
9 21/01/2021 Campuchia Campuchia Long An Thị xã Kiến

Tường Phường 1 Khu phố 5 21/01/2021 Tập trung
Cở sở cách ly tập trung Cơ sở

Trung Tâm GDNN - GDTX Huyện
Vĩnh Hưng - Tỉnh Long An

>14 Bình thường NC ĐQĐ - CK
Bình Hiệp 4.2.2021 23/01/2021 03/02/2021 Vĩnh Hưng 376

494 Đặng Hoàng Hưng 1974 Nam Việt Nam Không 091812763
4 21/01/2021 Campuchia Campuchia Long An Thị xã Kiến

Tường Phường 1 Số 20 - Lý Tự Trọng -
Khu phố 2 21/01/2021 Tập trung

Cở sở cách ly tập trung Cơ sở
Trung Tâm GDNN - GDTX Huyện

Vĩnh Hưng - Tỉnh Long An
>14 Bình thường Tài xế xe chở

người NCTP 4.2.2021 23/01/2021 03/02/2021 Vĩnh Hưng 377

495 Hồ Văn Quốc 1991 Nam Việt Nam Không 076444489
3 23/01/2021 Phnom

Pênh Campuchia Quảng Nam Núi Thành Tam Hải Thôn Đông Tuần 23/01/2021 Tập trung
Cở sở cách ly tập trung Cơ sở

Trung Tâm GDNN - GDTX Huyện
Vĩnh Hưng - Tỉnh Long An

>14 Bình thường NC ĐQĐ - CK
Bình Hiệp 6.2.2021 26/01/2021 05/02/2021 Vĩnh Hưng 378

496 Võ Văn Thùy 1981 Nam Việt Nam Không Không 23/01/2021 Phnom
Pênh Campuchia Quảng Nam Núi Thành Tam Hải Thôn Tân Lập 23/01/2021 Tập trung

Cở sở cách ly tập trung Cơ sở
Trung Tâm GDNN - GDTX Huyện

Vĩnh Hưng - Tỉnh Long An
>14 Bình thường NC ĐQĐ - CK

Bình Hiệp 6.2.2021 26/01/2021 05/02/2021 Vĩnh Hưng 379

497 Lê Thiện Hồng 1971 Nam Việt Nam Không 033836728
7 23/01/2021 Phnom

Pênh Campuchia Đồng Nai Xuân Lộc Xuân Hiệp Ấp Việt Kiều 23/01/2021 Tập trung
Cở sở cách ly tập trung Cơ sở

Trung Tâm GDNN - GDTX Huyện
Vĩnh Hưng - Tỉnh Long An

>14 Bình thường NC ĐQĐ - CK
Bình Hiệp 6.2.2021 26/01/2021 05/02/2021 Vĩnh Hưng 380

498 Hoàng Minh Đình 1975 Nam Việt Nam Không 098947795
7 23/01/2021 Phnom

Pênh Campuchia Thành Phố
HCM Hóc môn Thới Tam

Thôn Số 2/8s -Ấp Đông 1 23/01/2021 Tập trung
Cở sở cách ly tập trung Cơ sở

Trung Tâm GDNN - GDTX Huyện
Vĩnh Hưng - Tỉnh Long An

>14 Bình thường NC ĐQĐ - CK
Bình Hiệp 6.2.2021 26/01/2021 05/02/2021 Vĩnh Hưng 381

499 Trần Thị Lụa 1997 Nữ Việt Nam Không 036464531
5 23/01/2021 Bà Vét Campuchia Long An Đức Huệ Mỹ Quí Tây Ấp 6 25/01/2021 Tập trung

Cở sở cách ly tập trung Cơ sở
Trung Tâm GDNN - GDTX Huyện

Vĩnh Hưng - Tỉnh Long An
>14 Bình thường

NC ĐQĐ - CK
Mỹ Quý  Tây -

Đức Huệ
8.2.2021 26/01/2021 07/02/2021 Vĩnh Hưng 382

500 Nguyễn Thị Mai Thảo  2004 Nữ Việt Nam Không Không 23/01/2021 Bà Vét Campuchia Long An Đức Huệ Mỹ Quí Tây Ấp 4 25/01/2021 Tập trung
Cở sở cách ly tập trung Cơ sở

Trung Tâm GDNN - GDTX Huyện
Vĩnh Hưng - Tỉnh Long An

>14 Bình thường
NC ĐQĐ - CK
Mỹ Quý  Tây -

Đức Huệ
15.2.2021 26/01/2021 07/02/2021 Vĩnh Hưng 383

501 Trần Thị Kim Châu 1990 Nữ Việt Nam Không Không 25/01/2021 Svay riêng Campuchia Long An Thị xã Kiến
Tường Khu phố 1 Không 25/01/2021 Tập trung

Cở sở cách ly tập trung Cơ sở
Trung Tâm GDNN - GDTX Huyện

Vĩnh Hưng - Tỉnh Long An
>14 Bình thường NC ĐQĐ - CK

Bình Hiệp 8.2.2021 26/01/2021 07/02/2021 Vĩnh Hưng 384

502 Trần Thị Kim Hồng 2015 Nữ Việt Nam Không Không 25/01/2021 Svay riêng Campuchia Long An Thị xã Kiến
Tường Khu phố 1 Không 25/01/2021 Tập trung

Cở sở cách ly tập trung Cơ sở
Trung Tâm GDNN - GDTX Huyện

Vĩnh Hưng - Tỉnh Long An
>14 Bình thường NC ĐQĐ - CK

Bình Hiệp 8.2.2021 26/01/2021 07/02/2021 Vĩnh Hưng 385

503 Nguyễn Văn Khanh 1984 Nam Việt Nam 301612512 0365610816 26/1/2021 Phnom Penh Campuchia Long An Vĩnh Hưng Khánh Hưng Tà Nu 26/1/2021 Tập trung
Cở sở cách ly tập trung Cơ sở

Trung Tâm GDNN - GDTX Huyện
Vĩnh Hưng - Tỉnh Long An

>14 Bình thường NC ĐQĐ - CK
Bình Hiệp 9.2.2021 28/01/2021 08/02/2021 Vĩnh Hưng 386

504 Nguyễn Thị Gở 1989 Nữ Việt Nam 301612513 0365610816 26/1/2021 Phnom Penh Campuchia Long An Vĩnh Hưng Khánh Hưng Tà Nu 26/1/2021 Tập trung
Cở sở cách ly tập trung Cơ sở

Trung Tâm GDNN - GDTX Huyện
Vĩnh Hưng - Tỉnh Long An

>14 Bình thường NC ĐQĐ - CK
Bình Hiệp 9.2.2021 28/01/2021 08/02/2021 Vĩnh Hưng 387

505 Nguyễn Thị Quế Trân 2000 Nữ Việt Nam Không 037960370
7 26/1/2021 Campuchia Campuchia Tây Ninh Bến Cầu Long Thuận Long Phi 26/01/2021 Tập trung

Cở sở cách ly tập trung Cơ sở
Trung Tâm GDNN - GDTX Huyện

Vĩnh Hưng - Tỉnh Long An
>14 Bình thường

Nhập cảnh trái
phép (ĐMLM) -

Tân Hưng
9.2.2021 28/01/2021 08/02/2021 Vĩnh Hưng 388

506 Trần Thị Hồng Ngọc 2002 Nữ Việt Nam 03430200
4246

036604720
1 26/1/2021 Campuchia Campuchia Thái Bình Vũ Thư Minh Lãng Thôn Thanh Mai 26/01/2021 Tập trung

Cở sở cách ly tập trung Cơ sở
Trung Tâm GDNN - GDTX Huyện

Vĩnh Hưng - Tỉnh Long An
>14 Bình thường

Nhập cảnh trái
phép (ĐMLM) -

Tân Hưng
9.2.2021 28/01/2021 08/02/2021 Vĩnh Hưng 389

507 Trần Quang Thịnh 1993 Nam Việt Nam 03409300
7130

097858521
4 26/1/2021 Campuchia Campuchia Thái Bình Vũ Thư Minh Lãng Xóm Đội 26/01/2021 Tập trung

Cở sở cách ly tập trung Cơ sở
Trung Tâm GDNN - GDTX Huyện

Vĩnh Hưng - Tỉnh Long An
>14 Bình thường

Nhập cảnh trái
phép (ĐMLM) -

Tân Hưng
9.2.2021 28/01/2021 08/02/2021 Vĩnh Hưng 390

508 Huỳnh Công Quang 1999 Nam Việt Nam 29120559
8

037960370
7 26/1/2021 Campuchia Campuchia Tây Ninh Bến Cầu An Thạnh Ấp Chánh 26/01/2021 Tập trung

Cở sở cách ly tập trung Cơ sở
Trung Tâm GDNN - GDTX Huyện

Vĩnh Hưng - Tỉnh Long An
>14 Bình thường

Nhập cảnh trái
phép (ĐMLM) -

Tân Hưng
9.2.2021 28/01/2021 08/02/2021 Vĩnh Hưng 391

509 Đặng Văn Phương 1975 Nam Việt Nam C5071690 0969124507 25/1/2021 Pontianak Indonesia Nam Định Hải Hậu Hải Ninh Xóm 3 28/1/2021 Tập trung
Cở sở cách ly tập trung Cơ sở

Trung Tâm GDNN - GDTX Huyện
Vĩnh Hưng - Tỉnh Long An

>14 Bình thường
 NC ĐQĐ - Cảng
Bourbon Bến

Lức
11.2.2021 30/01/2021 10/02/2021 Vĩnh Hưng 392

510 Lương Thế Thịnh 1992 Nam Việt Nam 00209200
012 098434268 28/1/2021

Đi trên
chuyến bay
VN213, có
bệnh nhân
dương tính
SARS-
CoV-2

Việt Nam Tp.Hà Nội Thanh Xuân Xuân Trung Số 47/23 - Ngõ 336,
Đường Nguyễn Trãi 31/1/2021 Tập trung

Cở sở cách ly tập trung Cơ sở
Trung Tâm GDNN - GDTX Huyện

Vĩnh Hưng - Tỉnh Long An
>14 Bình thường

Đi trên chuyến
bay VN213, có
bệnh nhân dương
tính SARS-CoV-

2

14.2.2021 31/01/2021 10/02/2021 Vĩnh Hưng 393

511 Phan Trọng Minh 1968 Nam Việt Nam 00106801
0471

094882996
6 28/1/2021

Đi trên
chuyến bay
VN213, có
bệnh nhân
dương tính
SARS-
CoV-2

Việt Nam Tp.Hà Nội Thanh Xuân Xuân Trung Số 7, Ngõ 336, Đường
Nguyễn Trãi 31/1/2021 Tập trung

Cở sở cách ly tập trung Cơ sở
Trung Tâm GDNN - GDTX Huyện

Vĩnh Hưng - Tỉnh Long An
>14 Bình thường

Đi trên chuyến
bay VN213, có
bệnh nhân dương
tính SARS-CoV-

2

14.2.2021 31/01/2021 10/02/2021 Vĩnh Hưng 394

512 Trần Văn Đăng 1980 Nam Việt Nam 01745636
7

097966838
9 28/1/2021

Đi trên
chuyến bay
VN213, có
bệnh nhân
dương tính
SARS-
CoV-2

Việt Nam Tp.Hà Nội Hà Đông Văn Quán Phố 38, Phố Dương Lâm 31/1/2021 Tập trung
Cở sở cách ly tập trung Cơ sở

Trung Tâm GDNN - GDTX Huyện
Vĩnh Hưng - Tỉnh Long An

>14 Bình thường

Đi trên chuyến
bay VN213, có
bệnh nhân dương
tính SARS-CoV-

2

14.2.2021 31/01/2021 10/02/2021 Vĩnh Hưng 395

513 Thái Vũ Ngân 1990 Nam Việt Nam 30129246
8

090226957
1 28/1/2021

Tp.HCM;
Sân bay
Tân Sơn
Nhất; Sân
bay Vân

Đồn Quảng
Ninh

Việt Nam Long An Mộc Hóa Bình Hòa Tây Bình Bắc 30/1/2021 Tập trung
Cở sở cách ly tập trung Cơ sở

Trung Tâm GDNN - GDTX Huyện
Vĩnh Hưng - Tỉnh Long An

>14 Bình thường

Tp.HCM;  Sân
bay Tân Sơn
Nhất; Sân bay

Vân Đồn Quảng
Ninh

13.2.2021 30/01/2021 12/02/2021 Vĩnh Hưng 396

514 Nguyễn Thành Tài 1994 Nam Việt Nam C8752590 097642914
7 28/01/2021 Indonesia Indonesia Đồng Nai Biên Hòa Tân Hiệp Số 23/3V, tổ 2C, Khu

phố 1 30/1/2021 Tập trung
Cở sở cách ly tập trung Cơ sở

Trung Tâm GDNN - GDTX Huyện
Vĩnh Hưng - Tỉnh Long An

>14 Bình thường
 NC ĐQĐ - Cảng
Bourbon Bến

Lức
13.2.2021 01/02/2021 12/02/2021 Vĩnh Hưng 397

515 Phạm Đức Luận 1987 Nam Việt Nam C5883631 035938803
2 28/01/2021 Indonesia Indonesia Nam Định Xuân Trường Xuân Hòa Đội 3 30/1/2021 Tập trung

Cở sở cách ly tập trung Cơ sở
Trung Tâm GDNN - GDTX Huyện

Vĩnh Hưng - Tỉnh Long An
>14 Bình thường

 NC ĐQĐ - Cảng
Bourbon Bến

Lức
13.2.2021 01/02/2021 12/02/2021 Vĩnh Hưng 398

516 Nguyễn Doãn Hởi 1990 Nam Việt Nam B9455835 098467181
7 28/01/2021 Indonesia Indonesia Hà Tĩnh Lộc Hà Tân Lộc Khu phố 1 30/1/2021 Tập trung

Cở sở cách ly tập trung Cơ sở
Trung Tâm GDNN - GDTX Huyện

Vĩnh Hưng - Tỉnh Long An
>14 Bình thường

 NC ĐQĐ - Cảng
Bourbon Bến

Lức
13.2.2021 01/02/2021 12/02/2021 Vĩnh Hưng 399

517 Nguyễn Thanh Vân 1973 Nam Việt Nam C2577071 036684595
5 30/01/2021 Kratie Campuchia Đồng Tháp Cao Lãnh Phường 11 Khóm 5 30/01/2021 Tập trung

Cở sở cách ly tập trung Cơ sở
Trung Tâm GDNN - GDTX Huyện

Vĩnh Hưng - Tỉnh Long An
>14 Bình thường NC ĐQĐ - CK

Bình Hiệp 13.2.2021 01/02/2021 12/02/2021 Vĩnh Hưng 400



518 Trần Thị Ngọc Hương 1968 Nữ Việt Nam C4181961 036684595
5 30/01/2021 Kratie Campuchia Đồng Tháp Cao Lãnh Phường 11 Khóm 5 30/01/2021 Tập trung

Cở sở cách ly tập trung Cơ sở
Trung Tâm GDNN - GDTX Huyện

Vĩnh Hưng - Tỉnh Long An
>14 Bình thường NC ĐQĐ - CK

Bình Hiệp 13.2.2021 01/02/2021 12/02/2021 Vĩnh Hưng 401

519 Vũ Tiến Phong 1986 Nam Việt Nam 301242317 0816880979 31/01/2021 Svây Rêng Campuchia Long An Thị Xã Kiến
Tương Phường 1 Số 18 Hồ Ngọc Dẫn,

Khu Phố 4 31/1/2021 Tập trung
Cở sở cách ly tập trung Cơ sở

Trung Tâm GDNN - GDTX Huyện
Vĩnh Hưng - Tỉnh Long An

>14 Bình thường NC ĐQĐ - CK
Bình Hiệp 14.2.2021 01/02/2021 12/02/2021 Vĩnh Hưng 402

520 Ren Li 1995 Nam Trung Quốc Không Không 24/01/2021 Hồ Bắc Trung Quốc
Campuchia Hồ Bắc Không Không Không 25/01/2021 Tập trung

Cở sở cách ly tập trung Cơ sở
Trung Tâm GDNN - GDTX Huyện

Vĩnh Hưng - Tỉnh Long An
>21 Bình thường

Nhập cảnh trái
phép - (ĐMLM) -

Mộc Hóa
15.2.2021 02/02/2021 14/02/2021 Vĩnh Hưng 403

521 Yu Fu Gui 1994 Nam Trung Quốc Không Không 24/01/2021 Hồ Bắc Trung Quốc
Campuchia Hồ Bắc Không Không Không 25/01/2021 Tập trung

Cở sở cách ly tập trung Cơ sở
Trung Tâm GDNN - GDTX Huyện

Vĩnh Hưng - Tỉnh Long An
>21 Bình thường

Nhập cảnh trái
phép - (ĐMLM) -

Mộc Hóa
15.2.2021 02/02/2021 14/02/2021 Vĩnh Hưng 404

522 Tô Bình Trọng 1986 Nam Việt Nam Không Không 31/01/2021 Long An Vĩnh Hưng Long An Vĩnh Hưng Thái Bình
Trung Trung Trực 01/2/2021 Tập trung

Cở sở cách ly tập trung Cơ sở
Trung Tâm GDNN - GDTX Huyện

Vĩnh Hưng - Tỉnh Long An
>14 Bình thường Tài xế xe ôm -

Vĩnh Hưng 15.2.2021 02/02/2021 14/02/2021 Vĩnh Hưng 405

523 Trần Thanh Dũng 1969 Nam Việt Nam C3525311 0949787736 01/02/2021 Phnom
Pênh

Hàn Quốc,
Campuchia Đắc Nông Đắk Mil Đức Minh Số 52, Thôn Đức Nghĩa 01/2/2021 Tập trung

Cở sở cách ly tập trung Cơ sở
Trung Tâm GDNN - GDTX Huyện

Vĩnh Hưng - Tỉnh Long An
>14 Bình thường NC ĐQĐ - CK

Bình Hiệp 15.2.2021 02/02/2021 14/02/2021 Vĩnh Hưng 406

524 Đào Thị Hương 1976 Nữ Việt Nam B8403255 0935769502 01/02/2021 Phnom
Pênh

Hàn Quốc,
Campuchia Đắc Nông Đắk Mil Đức Minh Số 52, Thôn Đức Nghĩa 01/2/2021 Tập trung

Cở sở cách ly tập trung Cơ sở
Trung Tâm GDNN - GDTX Huyện

Vĩnh Hưng - Tỉnh Long An
>14 Bình thường NC ĐQĐ - CK

Bình Hiệp 15.2.2021 02/02/2021 14/02/2021 Vĩnh Hưng 407

525 Trần Văn Hà 1999 Nam Việt Nam C2758409 Không 01/02/2021 Phnom
Pênh

Hàn Quốc,
Campuchia Quảng Ngãi Tp.Quảng Ngãi Nguyễn Nghiêm Số 103, Trần Hưng Đạo 01/2/2021 Tập trung

Cở sở cách ly tập trung Cơ sở
Trung Tâm GDNN - GDTX Huyện

Vĩnh Hưng - Tỉnh Long An
>14 Bình thường NC ĐQĐ - CK

Bình Hiệp 15.2.2021 02/02/2021 14/02/2021 Vĩnh Hưng 408

526 Phạm Thanh Thúy 1996 Nữ Việt Nam B6416869 0968258842 01/02/2021 Phnom
Pênh

Hàn Quốc,
Campuchia Tp.HCM Gò Vấp Phường 12 Số 776/75, Phạm văn

Bạch 01/2/2021 Tập trung
Cở sở cách ly tập trung Cơ sở

Trung Tâm GDNN - GDTX Huyện
Vĩnh Hưng - Tỉnh Long An

>14 Bình thường NC ĐQĐ - CK
Bình Hiệp 15.2.2021 02/02/2021 14/02/2021 Vĩnh Hưng 409

527 Văn Minh Thắng 2001 Nam Việt Nam 301758155 Không 31/1/2021 Thủ Dầu 1 Bình Dương Long An Đức Hòa Hiệp Hòa Hòa Hiệp 2 01/2/2021 Tập trung
Cở sở cách ly tập trung Cơ sở

Trung Tâm GDNN - GDTX Huyện
Vĩnh Hưng - Tỉnh Long An

>14 Bình thường
Học chung lớp
với con gái BN

1801
15.2.2021 02/02/2021 14/02/2021 Vĩnh Hưng 410

528 Nguyễn Thị Liên Hoa 2002 Nữ Việt Nam 301801993 Không 31/1/2021 Thủ Dầu 1 Bình Dương Long An Cần Giuộc Thị Trấn Tổ 8, Khu phố Tân Xuân 01/2/2021 Tập trung
Cở sở cách ly tập trung Cơ sở

Trung Tâm GDNN - GDTX Huyện
Vĩnh Hưng - Tỉnh Long An

>14 Bình thường
Học chung lớp
với ca nghi

nhiễm
15.2.2021 02/02/2021 14/02/2021 Vĩnh Hưng 411

529 Thái Đắc Tươi 1967 Nam Việt Nam Không 0855606787 31/01/2021
Đường

Biên giới
CPC-VN

Đường Biên
giới CPC-

VN
Long An Vĩnh Hưng Thái Bình

Trung Trung Chánh 02/2/2021 Tập trung
Cở sở cách ly tập trung Cơ sở

Trung Tâm GDNN - GDTX Huyện
Vĩnh Hưng - Tỉnh Long An

>14 Bình thường
Tài xế xe ôm chở

người Trung
Quốc sang
Campuchia

16.2.2021 02/02/2021 14/02/2021 Vĩnh Hưng 412

530 Hoàng Văn Phúc 1978 Nam Việt Nam0220780004220901666889 25/01/2021
Sân bay

Vân Đồn -
Quảng
Ninh

Việt Nam Long An Đức Hòa Hòa Khánh
Đông Bình Lợi 03/2/2021 Tập trung

Cở sở cách ly tập trung Cơ sở
Trung Tâm GDNN - GDTX Huyện

Vĩnh Hưng - Tỉnh Long An
>14 Bình thường

Đến sân bay Vân
Đồn và đi trên
chuyến bay
VR231

17.2.2021 05/02/2021 16/02/2021 Vĩnh Hưng 413

531 CHEN KE FENG 1996 Nam Trung
Quốc

E4551454
1 Không 30/1/2021 Pur Sat Campuchia Long An Vĩnh Hưng Vĩnh Bình

Cở sở cách ly tập trung
Cơ sở Trung Tâm

GDNN - GDTX Huyện
Vĩnh Hưng - Tỉnh Long

An

30/1/2021 Tập trung
Cở sở cách ly tập trung Cơ sở

Trung Tâm GDNN - GDTX Huyện
Vĩnh Hưng - Tỉnh Long An

>21 Bình thường
Nhập cảnh trái
phép (ĐMLM) -

Vĩnh Hưng
20.2.2021 Vĩnh Hưng 414

532 LIU NIAN 2000 Nam Trung
Quốc

53212820
00030200

1X
Không 30/1/2021 Pur Sat Campuchia Long An Vĩnh Hưng Vĩnh Bình

Cở sở cách ly tập trung
Cơ sở Trung Tâm

GDNN - GDTX Huyện
Vĩnh Hưng - Tỉnh Long

An

30/1/2021 Tập trung
Cở sở cách ly tập trung Cơ sở

Trung Tâm GDNN - GDTX Huyện
Vĩnh Hưng - Tỉnh Long An

>21 Bình thường
Nhập cảnh trái
phép (ĐMLM) -

Vĩnh Hưng
20.2.2022 Vĩnh Hưng 415

533 CHEN SHUAI ZHENG 1995 Nam Trung
Quốc Không Không 24/01/2021 Hồ Nam Trung Quốc Long An Vĩnh Hưng Vĩnh Bình

Cở sở cách ly tập trung
Cơ sở Trung Tâm

GDNN - GDTX Huyện
Vĩnh Hưng - Tỉnh Long

An

01/2/2021 Tập trung
Cở sở cách ly tập trung Cơ sở

Trung Tâm GDNN - GDTX Huyện
Vĩnh Hưng - Tỉnh Long An

>21 Bình thường
Nhập cảnh trái

phép - (ĐMLM) -
Vĩnh Hưng

22.2.2021 Vĩnh Hưng 416

534 FANG CHENGLONG 1998 Nam Trung
Quốc Không Không 24/1/2021 Chiết

Giang Trung Quốc Long An Vĩnh Hưng Vĩnh Bình

Cở sở cách ly tập trung
Cơ sở Trung Tâm

GDNN - GDTX Huyện
Vĩnh Hưng - Tỉnh Long

An

01/2/2021 Tập trung
Cở sở cách ly tập trung Cơ sở

Trung Tâm GDNN - GDTX Huyện
Vĩnh Hưng - Tỉnh Long An

>21 Bình thường
Nhập cảnh trái

phép - (ĐMLM) -
Vĩnh Hưng

22.2.2021 Vĩnh Hưng 417

535 Ngô Thị Thúy An 1993 Nữ Việt Nam 352247131 0589459925 08/02/2021 Campuchia Campuchia An Giang Phú Tân Phú Bình Bình Phú 2 08/2/2021 Tập trung
Cở sở cách ly tập trung Cơ sở

Trung Tâm GDNN - GDTX Huyện
Vĩnh Hưng - Tỉnh Long An

>14 Bình thường

NCTP-Đường
biên giới CPC-
VN, khu vực ấp
Vinh, Mỹ Thạnh
Tây, Đức Huệ,

Long An

22.2.2021 10/02/2020 20/02/2021 Vĩnh Hưng 418

536 Lê Thị Minh Ngọc 1998 Nữ Việt Nam 301658203 0367266920 02/02/2021 Đối tượng
F1 Đối tượng F1 Long An Cần Giuộc Tân Tập Tân Hòa 11/02/2021 Tập trung

Cở sở cách ly tập trung Cơ sở
Trung Tâm GDNN - GDTX Huyện

Vĩnh Hưng - Tỉnh Long An
12 Bình thường

Tiếp xúc gần với
ca dương tính Sar
- Cov 2 tại Mắt
Bão BPO, 12A
Núi Thành, P13,
Quận Tân Bình

TP.HCM

25.2.2021 11/02/2020 18/02/2021 Vĩnh Hưng 419

537 Nguyễn Duy Linh 1984 Nam Việt Nam 03008400
6583

096945734
5 17/2/2021 Hải Dương Việt Nam Long An Cần Giuộc Long Hậu Ấp 3 18/2/2021 Tập trung

Cở sở cách ly tập trung Cơ sở
Trung Tâm GDNN -GDTX Huyện

Vĩnh Hưng - Tỉnh Long An
>'14 Bình thường

Cẩm Vân - Cẩm
Giàng - Hải

Dương
4,3.2021 18/02/2020 03/03/2021 Vĩnh Hưng 420

538 Nguyễn Thanh Thủy 1990 Nữ Việt Nam Không 096945734
5 17/2/2021 Hải Dương Việt Nam Long An Cần Giuộc Long Hậu Ấp 3 18/2/2021 Tập trung

Cở sở cách ly tập trung Cơ sở
Trung Tâm GDNN -GDTX Huyện

Vĩnh Hưng - Tỉnh Long An
>'14 Bình thường

Cẩm Vân - Cẩm
Giàng - Hải

Dương
4,3.2021 18/02/2020 03/03/2021 Vĩnh Hưng 421

539 Nguyễn Thùy Phương 2005 Nữ Việt Nam Không 096945734
5 17/2/2021 Hải Dương Việt Nam Long An Cần Giuộc Long Hậu Ấp 3 18/2/2021 Tập trung

Cở sở cách ly tập trung Cơ sở
Trung Tâm GDNN -GDTX Huyện

Vĩnh Hưng - Tỉnh Long An
>'14 Bình thường

Cẩm Vân - Cẩm
Giàng - Hải

Dương
4,3.2021 18/02/2020 03/03/2021 Vĩnh Hưng 422

540 Nguyễn Thu Linh 2006 Nữ Việt Nam Không 096945734
5 17/2/2021 Hải Dương Việt Nam Long An Cần Giuộc Long Hậu Ấp 3 18/2/2021 Tập trung

Cở sở cách ly tập trung Cơ sở
Trung Tâm GDNN -GDTX Huyện

Vĩnh Hưng - Tỉnh Long An
>'14 Bình thường

Cẩm Vân - Cẩm
Giàng - Hải

Dương
4,3.2021 18/02/2020 03/03/2021 15t Vĩnh Hưng 423

541 Nguyễn Mai Anh 2009 Nữ Việt Nam Không 096945734
5 17/2/2021 Hải Dương Việt Nam Long An Cần Giuộc Long Hậu Ấp 3 18/2/2021 Tập trung

Cở sở cách ly tập trung Cơ sở
Trung Tâm GDNN -GDTX Huyện

Vĩnh Hưng - Tỉnh Long An
>'14 Bình thường

Cẩm Vân - Cẩm
Giàng - Hải

Dương
4,3.2021 18/02/2020 03/03/2021 12t Vĩnh Hưng 424

542 Nguyễn Huyền Mỹ 2012 Nữ Việt Nam Không 096945734
5 17/2/2021 Hải Dương Việt Nam Long An Cần Giuộc Long Hậu Ấp 3 18/2/2021 Tập trung

Cở sở cách ly tập trung Cơ sở
Trung Tâm GDNN -GDTX Huyện

Vĩnh Hưng - Tỉnh Long An
>'14 Bình thường

Cẩm Vân - Cẩm
Giàng - Hải

Dương
4,3.2021 18/02/2020 03/03/2021 9t Vĩnh Hưng 425

543 Nguyễn Duy Huy Hoàng 2018 Nam Việt Nam Không 096945734
5 17/2/2021 Hải Dương Việt Nam Long An Cần Giuộc Long Hậu Ấp 3 18/2/2021 Tập trung

Cở sở cách ly tập trung Cơ sở
Trung Tâm GDNN -GDTX Huyện

Vĩnh Hưng - Tỉnh Long An
>'14 Bình thường

Cẩm Vân - Cẩm
Giàng - Hải

Dương
4,3.2021 18/02/2020 03/03/2021 3t Vĩnh Hưng 426

544 Lê Ngọc Hải 2000 Nam Việt Nam 03020000
6172

094693811
1 15/2/2021 Hải Dương Việt Nam Long An Đức Hòa Đức Hòa Đông Ấp 1 19/2/2021 Tập trung

Cở sở cách ly tập trung Cơ sở
Trung Tâm GDNN -GDTX Huyện

Vĩnh Hưng - Tỉnh Long An
>'14 Bình thường

Văn Hội, Ninh
Giang, Hải
Dương

5.3.2021 18/02/2020 04/03/2021 Vĩnh Hưng 427

545 Vũ Văn Nên 1982 Nam Việt Nam 14192153
2

097721879
9 15/2/2021 Hải Dương Việt Nam Long An Đức Hòa Đức Hòa Hạ Ấp Bình Tiền 2 19/2/2021 Tập trung

Cở sở cách ly tập trung Cơ sở
Trung Tâm GDNN -GDTX Huyện

Vĩnh Hưng - Tỉnh Long An
>'14 Bình thường

Thôn Đông Cao,
Xã Đông Xuyên,
Ninh Giang, Hải

Dương

5.3.2021 19/02/2020 04/03/2021 Vĩnh Hưng 428

546 Hà Thanh Thủy 1975 Nữ Việt Nam 301368554 0971344548 14/02/2021 Hải Dương Việt Nam Long An Thành phố Tân An Phường Tân
Khánh

Số 05A Nguyễn Kim
Công, Khu Phố Thủ Tửu

1
19/2/2021 Tập trung

Cở sở cách ly tập trung Cơ sở
Trung Tâm GDNN -GDTX Huyện

Vĩnh Hưng - Tỉnh Long An
>'14 Bình thường

Xã Thanh Tùng,
Huyện Thanh

Miệng, Tỉnh Hải
Dương

5.3.2021 20/02/2021 04/03/2021 Vĩnh Hưng 429

547 Nguyễn Phú Thành 1985 Nam Việt Nam0300850038140794738760 18/02/2021 Hải Dương Việt Nam Long An Bức Lức Thạnh Lợi Ấp 5 19/2/2021 Tập trung
Cở sở cách ly tập trung Cơ sở

Trung Tâm GDNN -GDTX Huyện
Vĩnh Hưng - Tỉnh Long An

>'14 Bình thường

Thôn An Điền
Xuân, Xã Cộng
Hòa, Huyện Nam
Sách, Tỉnh Hải

Dương

5.3.2021 20/02/2021 04/03/2021 Vĩnh Hưng 430

548 Nguyễn Văn Đức 1986 Nam Việt Nam C9265115 097247940
8 23/2/2021 INDONES

IA
INDONESI

A Hải Phòng Thủy Nguyên Dương Quan Thôn Nam 24/2/2021 Tập trung
Cở sở cách ly tập trung Cơ sở

Trung Tâm GDNN -GDTX Huyện
Vĩnh Hưng - Tỉnh Long An

>'14 Bình thường
NC.ĐQĐ Cảng
Quốc Tế Long

An
10,3.2021 25/02/2021 09/03/2021 Vĩnh Hưng 431

549 Trần Hữu Thược 1983 Nam Việt Nam C6365189 032890771
3 23/2/2021 INDONES

IA
INDONESI

A Hải Phòng Thủy Nguyên Dương Quan Thôn Nam 24/2/2021 Tập trung
Cở sở cách ly tập trung Cơ sở

Trung Tâm GDNN -GDTX Huyện
Vĩnh Hưng - Tỉnh Long An

>'14 Bình thường
NC.ĐQĐ Cảng
Quốc Tế Long

An
10,3.2021 25/02/2021 09/03/2021 Vĩnh Hưng 432



550 Lê Công Trung Kiên 2001 Nam Việt Nam Không 094582010
5 24/02/2021 Campuchia Campuchia Đắc Lắc Cư Mngor EaEpam Thôn 8 24/2/2021 Tập trung

Cở sở cách ly tập trung Cơ sở
Trung Tâm GDNN -GDTX Huyện

Vĩnh Hưng - Tỉnh Long An
>'14 Bình thường

Nhập cảnh trái
phép (ĐMLM) -

Tân Hưng
10,3.2021 25/02/2021 09/03/2021 Vĩnh Hưng 433

551 Lê Văn Sơn 1996 Nam Việt Nam 24164844
1 096733124 24/02/2021 Campuchia Campuchia Đắc Lắc Cư Mngor EaEpam Thôn 5 24/2/2021 Tập trung

Cở sở cách ly tập trung Cơ sở
Trung Tâm GDNN -GDTX Huyện

Vĩnh Hưng - Tỉnh Long An
>'14 Bình thường

Nhập cảnh trái
phép (ĐMLM) -

Tân Hưng
10,3.2021 25/02/2021 09/03/2021 Vĩnh Hưng 434

552 Phạm Như Linh 1990 Nam Việt Nam C7181282 038610761
3 24/02/2021 Campuchia Campuchia Bình Dương Tp.Thủ Dầu 1 Phường Phú

Tân Không 24/2/2021 Tập trung
Cở sở cách ly tập trung Cơ sở

Trung Tâm GDNN -GDTX Huyện
Vĩnh Hưng - Tỉnh Long An

>'14 Bình thường
Nhập cảnh trái
phép (ĐMLM) -

Tân Hưng
10,3.2021 25/02/2021 09/03/2021 Vĩnh Hưng 435

553 Hoàng Nhất Thống 1991 Nam Việt Nam 17362217
7

086756991
2 24/02/2021 Campuchia Campuchia Thanh Hóa Thọ Xuân Xuân Bái Không 24/2/2021 Tập trung

Cở sở cách ly tập trung Cơ sở
Trung Tâm GDNN -GDTX Huyện

Vĩnh Hưng - Tỉnh Long An
>'14 Bình thường

Nhập cảnh trái
phép (ĐMLM) -

Tân Hưng
10,3.2021 25/02/2021 09/03/2021 Vĩnh Hưng 436

554 Hoàng Huy Cường 1989 Nam Việt Nam 03808901
8682

056346069
3 24/02/2021 Campuchia Campuchia Thanh Hóa Thọ Xuân Xuân Phong Thôn 8 24/2/2021 Tập trung

Cở sở cách ly tập trung Cơ sở
Trung Tâm GDNN -GDTX Huyện

Vĩnh Hưng - Tỉnh Long An
>'14 Bình thường

Nhập cảnh trái
phép (ĐMLM) -

Tân Hưng
10,3.2021 25/02/2021 09/03/2021 Vĩnh Hưng 437

555 Nguyễn Thị Thu Hiền 1993 Nữ Việt Nam 25089542
0

036287617
1 24/02/2021 Campuchia Campuchia Bình Dương Hòa Phú Phường 5 Khu phố 2 24/2/2021 Tập trung

Cở sở cách ly tập trung Cơ sở
Trung Tâm GDNN -GDTX Huyện

Vĩnh Hưng - Tỉnh Long An
>'14 Bình thường

Nhập cảnh trái
phép (ĐMLM) -

Tân Hưng
10,3.2021 25/02/2021 09/03/2021 Vĩnh Hưng 438

556 Nguyễn Thị Diễm 1990 Nữ Việt Nam 38545765
9

098825247
5 24/02/2021 Campuchia Campuchia Bạc Liêu Hồng Vân Ninh Quới Ninh Thành 24/2/2021 Tập trung

Cở sở cách ly tập trung Cơ sở
Trung Tâm GDNN -GDTX Huyện

Vĩnh Hưng - Tỉnh Long An
>'14 Bình thường

Nhập cảnh trái
phép (ĐMLM) -

Tân Hưng
10,3.2021 25/02/2021 09/03/2021 Vĩnh Hưng 439

557 Trần Thanh Xuân 1995 Nam Việt Nam 05095627
0

036937849
5 24/02/2021 Campuchia Campuchia Sơn La Tp.Sơn La Phường Chiềng

Cơi Không 24/2/2021 Tập trung
Cở sở cách ly tập trung Cơ sở

Trung Tâm GDNN -GDTX Huyện
Vĩnh Hưng - Tỉnh Long An

>'14 Bình thường
Nhập cảnh trái
phép (ĐMLM) -

Tân Hưng
10,3.2021 25/02/2021 09/03/2021 Vĩnh Hưng 440

558 Nguyễn Hồ Huy 1998 Nam Việt Nam 24172384
4

094454447
6 24/02/2021 Campuchia Campuchia Đắc Lắc Cư Mgar EaKpam Thôn 6 24/2/2021 Tập trung

Cở sở cách ly tập trung Cơ sở
Trung Tâm GDNN -GDTX Huyện

Vĩnh Hưng - Tỉnh Long An
>'14 Bình thường

Nhập cảnh trái
phép (ĐMLM) -

Tân Hưng
10,3.2021 25/02/2021 09/03/2021 Vĩnh Hưng 441

559 Trần Ngọc Linh 1998 Nam Việt Nam 24172264
5

097357709
4 24/02/2021 Campuchia Campuchia Đắc Lắc Cư Mgar EaKpam Thôn 8 24/2/2021 Tập trung

Cở sở cách ly tập trung Cơ sở
Trung Tâm GDNN -GDTX Huyện

Vĩnh Hưng - Tỉnh Long An
>'14 Bình thường

Nhập cảnh trái
phép (ĐMLM) -

Tân Hưng
10,3.2021 25/02/2021 09/03/2021 Vĩnh Hưng 442

560 Nguyễn Khánh Hòa 1997 Nam Việt Nam 05094136
2

097405703
1 24/02/2021 Campuchia Campuchia Sơn La Tp.Sơn La Phường Quyết

Tâm
Đường Chu Văn An Tổ

2 24/2/2021 Tập trung
Cở sở cách ly tập trung Cơ sở

Trung Tâm GDNN -GDTX Huyện
Vĩnh Hưng - Tỉnh Long An

>'14 Bình thường
Nhập cảnh trái
phép (ĐMLM) -

Tân Hưng
10,3.2021 25/02/2021 09/03/2021 Vĩnh Hưng 443

561 Hoàng Quốc Thượng 1994 Nam Việt Nam 03809401
3700

097306651
3 24/02/2021 Campuchia Campuchia Thanh Hóa Thọ Xuân Xuân Bái Thôn 5 24/2/2021 Tập trung

Cở sở cách ly tập trung Cơ sở
Trung Tâm GDNN -GDTX Huyện

Vĩnh Hưng - Tỉnh Long An
>'14 Bình thường

Nhập cảnh trái
phép (ĐMLM) -

Tân Hưng
10,3.2021 25/02/2021 09/03/2021 Vĩnh Hưng 444

562 Lê Văn Xuân 1999 Nam Việt Nam 17481788
3

032506756
2 24/02/2021 Campuchia Campuchia Thanh Hóa Thọ Xuân Xuân Phong Thôn 3 24/2/2021 Tập trung

Cở sở cách ly tập trung Cơ sở
Trung Tâm GDNN -GDTX Huyện

Vĩnh Hưng - Tỉnh Long An
>'14 Bình thường

Nhập cảnh trái
phép (ĐMLM) -

Tân Hưng
10,3.2021 25/02/2021 09/03/2021 Vĩnh Hưng 445

563 Hà Công Tùng 1996 Nam Việt Nam C7356959 098721049
6 24/02/2021 Campuchia Campuchia Gia Lai Chư Sê Iaglai Thôn Nông Trường 24/2/2021 Tập trung

Cở sở cách ly tập trung Cơ sở
Trung Tâm GDNN -GDTX Huyện

Vĩnh Hưng - Tỉnh Long An
>'14 Bình thường

Nhập cảnh trái
phép (ĐMLM) -

Tân Hưng
10,3.2021 25/02/2021 09/03/2021 Vĩnh Hưng 446

564 Nguyễn Văn Hưởng 1981 Nam Việt Nam 14217683
8

022038538
30 23/2/2021 TP Hải

Dương Hải Dương Long An Thủ Thừa Mỹ Phú Ấp 1 25/2/2021 Tập trung
Cở sở cách ly tập trung Cơ sở

Trung Tâm GDNN -GDTX Huyện
Vĩnh Hưng - Tỉnh Long An

>'14 Bình thường

Số 1 Đường
Thanh Niên,
Phường Trần
Hưng Đạo,

Thành Phố Hải
Dương, Tỉnh Hải

Dương

11.3.2021 25/02/2021 10/03/2021 Vĩnh Hưng 447

565 Trịnh Hải Hiệp 1981 Nam Việt Nam C8277965 0945899499 25/02/2021 Phnôm
Pênh Campuchia Hải Phòng Hải An Thành Tô Số 55, Đường An Khê 25/2/2021 Tập trung

Cở sở cách ly tập trung Cơ sở
Trung Tâm GDNN -GDTX Huyện

Vĩnh Hưng - Tỉnh Long An
>'14 Bình thường NC ĐQĐ - CK

Bình Hiệp 11.3.2021 26/02/2021 10/03/2021 Vĩnh Hưng 448

566 Nguyễn Bình Dương 1996 Nam Việt Nam 03109600
5086

070223489
6 25/02/2021 Phnôm

Pênh Campuchia Hải Phòng Kiến An Nam Sơn Số 808, Trần Nhân Tông 25/2/2021 Tập trung
Cở sở cách ly tập trung Cơ sở

Trung Tâm GDNN -GDTX Huyện
Vĩnh Hưng - Tỉnh Long An

>'14 Bình thường NC ĐQĐ - CK
Bình Hiệp 11.3.2021 26/02/2021 10/03/2021 Vĩnh Hưng 449

567 Nguyễn Huy Cương 1984 Nam Việt Nam C3261302 096367119
0 25/02/2021 Phnôm

Pênh Campuchia Hà Nam Thanh Liêm Thanh Hải Thôn Cổ Động 25/2/2021 Tập trung
Cở sở cách ly tập trung Cơ sở

Trung Tâm GDNN -GDTX Huyện
Vĩnh Hưng - Tỉnh Long An

>'14 Bình thường NC ĐQĐ - CK
Bình Hiệp 11.3.2021 26/02/2021 10/03/2021 Vĩnh Hưng 450

568 Vũ Văn Tho 1983 Nam Việt Nam C4753232 096869574
7 25/02/2021 Phnôm

Pênh Campuchia Hải Dương Kim Thành Kim Tân Đội 15 25/2/2021 Tập trung
Cở sở cách ly tập trung Cơ sở

Trung Tâm GDNN -GDTX Huyện
Vĩnh Hưng - Tỉnh Long An

>'14 Bình thường NC ĐQĐ - CK
Bình Hiệp 11.3.2021 26/02/2021 10/03/2021 Vĩnh Hưng 451

569 Vũ Xuân Lệ 1985 Nam Việt Nam C3592718 096408958
5 25/02/2021 Phnôm

Pênh Campuchia Hà Nam Lý Nhân Đạo Lý Thôn Sáng 25/2/2021 Tập trung
Cở sở cách ly tập trung Cơ sở

Trung Tâm GDNN -GDTX Huyện
Vĩnh Hưng - Tỉnh Long An

>'14 Bình thường NC ĐQĐ - CK
Bình Hiệp 11.3.2021 26/02/2021 10/03/2021 Vĩnh Hưng 452

570 Đặng Văn Hùng 1984 Nam Việt Nam C6929386 034421154
4 25/02/2021 Phnôm

Pênh Campuchia Nam Định Xuân Trường Xuân Vinh Xóm 8 25/2/2021 Tập trung
Cở sở cách ly tập trung Cơ sở

Trung Tâm GDNN -GDTX Huyện
Vĩnh Hưng - Tỉnh Long An

>'14 Bình thường NC ĐQĐ - CK
Bình Hiệp 11.3.2021 26/02/2021 10/03/2021 Vĩnh Hưng 453

571 Nguyễn Tiến Thành  1979 Nam Việt Nam 17163763
6

093435069
6 25/02/2021 Phnôm

Pênh Campuchia Thanh Hóa Bỉm Sơn Ba Đình Tổ 9, khu phố 3 25/2/2021 Tập trung
Cở sở cách ly tập trung Cơ sở

Trung Tâm GDNN -GDTX Huyện
Vĩnh Hưng - Tỉnh Long An

>'14 Bình thường NC ĐQĐ - CK
Bình Hiệp 11.3.2021 26/02/2021 10/03/2021 Vĩnh Hưng 454

572 Ngô Tiến Thủy 1973 Nam Việt Nam 03089765
1

098311047
3 25/02/2021 Phnôm

Pênh Campuchia Hải Phòng Hải An Đằng Lâm 12B6/9/299, Ngô Gia Tự 25/2/2021 Tập trung
Cở sở cách ly tập trung Cơ sở

Trung Tâm GDNN -GDTX Huyện
Vĩnh Hưng - Tỉnh Long An

>'14 Bình thường NC ĐQĐ - CK
Bình Hiệp 11.3.2021 26/02/2021 10/03/2021 Vĩnh Hưng 455

573 Hoàng Thanh Sơn 1983 Nam Việt Nam 10134195
9

098531142
5 25/02/2021 Phnôm

Pênh Campuchia Quảng Ninh Hạ Long Hồng Hải Số 13, Ngõ 4, Hải Thịnh 25/2/2021 Tập trung
Cở sở cách ly tập trung Cơ sở

Trung Tâm GDNN -GDTX Huyện
Vĩnh Hưng - Tỉnh Long An

>'14 Bình thường NC ĐQĐ - CK
Bình Hiệp 11.3.2021 26/02/2021 10/03/2021 Vĩnh Hưng 456

574 Tô Ngọc Việt 1990 Nam Việt Nam 15177163
4

034937355
0 25/02/2021 Phnôm

Pênh Campuchia Thái Bình Tiến Hải Tây Ninh Đại Hữu 25/2/2021 Tập trung
Cở sở cách ly tập trung Cơ sở

Trung Tâm GDNN -GDTX Huyện
Vĩnh Hưng - Tỉnh Long An

>'14 Bình thường NC ĐQĐ - CK
Bình Hiệp 11.3.2021 26/02/2021 10/03/2021 Vĩnh Hưng 457

575 Nguyễn Văn Hưng 1982 Nam Việt Nam 03008200
210

097760281
5 25/02/2021 Phnôm

Pênh Campuchia Hải Phòng Kiến An Ngọc Sơn Số 322, Hoàng Quốc
Việt 25/2/2021 Tập trung

Cở sở cách ly tập trung Cơ sở
Trung Tâm GDNN -GDTX Huyện

Vĩnh Hưng - Tỉnh Long An
>'14 Bình thường NC ĐQĐ - CK

Bình Hiệp 11.3.2021 26/02/2021 10/03/2021 Vĩnh Hưng 458

576 Lê Xuân Thảo 1984 Nam Việt Nam 13507711
8

096829292
8 25/02/2021 Phnôm

Pênh Campuchia Vĩnh Phúc Vĩnh Tường Bình Dương Không 25/2/2021 Tập trung
Cở sở cách ly tập trung Cơ sở

Trung Tâm GDNN -GDTX Huyện
Vĩnh Hưng - Tỉnh Long An

>'14 Bình thường NC ĐQĐ - CK
Bình Hiệp 11.3.2021 26/02/2021 10/03/2021 Vĩnh Hưng 459

577 Trần Xuân Chinh 1987 Nam Việt Nam C7493501 091595160
6 25/02/2021 Phnôm

Pênh Campuchia Thái Bình Vũ Thư Vũ Tiến Song Thủy 25/2/2021 Tập trung
Cở sở cách ly tập trung Cơ sở

Trung Tâm GDNN -GDTX Huyện
Vĩnh Hưng - Tỉnh Long An

>'14 Bình thường NC ĐQĐ - CK
Bình Hiệp 11.3.2021 26/02/2021 10/03/2021 Vĩnh Hưng 460

578 Nguyễn Quốc Sỹ 1971 Nam Việt Nam 03081640
8

096380812
8 25/02/2021 Phnôm

Pênh Campuchia Hải Phòng Hải An Đằng Lâm Số 29/333, Văn Cao 25/2/2021 Tập trung
Cở sở cách ly tập trung Cơ sở

Trung Tâm GDNN -GDTX Huyện
Vĩnh Hưng - Tỉnh Long An

>'14 Bình thường NC ĐQĐ - CK
Bình Hiệp 11.3.2021 26/02/2021 10/03/2021 Vĩnh Hưng 461

579 Vũ Quang  1984 Nam Việt Nam C2851665 090478188
8 25/02/2021 Phnôm

Pênh Campuchia Hải Dương Kim Thành Kim Anh Văn Minh 25/2/2021 Tập trung
Cở sở cách ly tập trung Cơ sở

Trung Tâm GDNN -GDTX Huyện
Vĩnh Hưng - Tỉnh Long An

>'14 Bình thường NC ĐQĐ - CK
Bình Hiệp 11.3.2021 26/02/2021 10/03/2021 Vĩnh Hưng 462

580 Phạm Hữu Khương 1987 Nam Việt Nam 14221981
5

093157919
7 25/02/2021 Phnôm

Pênh Campuchia Hải Phòng Lê Chân Vĩnh Niệm Số 14A/630, Thiên Lôi 25/2/2021 Tập trung
Cở sở cách ly tập trung Cơ sở

Trung Tâm GDNN -GDTX Huyện
Vĩnh Hưng - Tỉnh Long An

>'14 Bình thường NC ĐQĐ - CK
Bình Hiệp 11.3.2021 26/02/2021 10/03/2021 Vĩnh Hưng 463

581 Dương Viết Hưng 1983 Nam Việt Nam 09083548
6

086579118
1 25/02/2021 Phnôm

Pênh Campuchia Thái Nguyên Phú Bình Hương Sơn Tổ 3, Thị Trấn 25/2/2021 Tập trung
Cở sở cách ly tập trung Cơ sở

Trung Tâm GDNN -GDTX Huyện
Vĩnh Hưng - Tỉnh Long An

>'14 Bình thường NC ĐQĐ - CK
Bình Hiệp 11.3.2021 26/02/2021 10/03/2021 Vĩnh Hưng 464

582 Bùi Thanh Hào 1994 Nam Việt Nam 16331123
9

086535308
2 25/02/2021 Phnôm

Pênh Campuchia Nam Định Hải Hậu Hải Xuân Xóm Hồng Thái 25/2/2021 Tập trung
Cở sở cách ly tập trung Cơ sở

Trung Tâm GDNN -GDTX Huyện
Vĩnh Hưng - Tỉnh Long An

>'14 Bình thường NC ĐQĐ - CK
Bình Hiệp 11.3.2021 26/02/2021 10/03/2021 Vĩnh Hưng 465

583 Phạm Anh Dũng 1992 Nam Việt Nam 03309200
1335

098618575
3 25/02/2021 Phnôm

Pênh Campuchia Hưng Yên Tp.Hưng Yên Quang Trung Số 15 Kim Đồng 25/2/2021 Tập trung
Cở sở cách ly tập trung Cơ sở

Trung Tâm GDNN -GDTX Huyện
Vĩnh Hưng - Tỉnh Long An

>'14 Bình thường NC ĐQĐ - CK
Bình Hiệp 11.3.2021 26/02/2021 10/03/2021 Vĩnh Hưng 466

584 Đinh Văn Gia Trung 1992 Nam Việt Nam B9794329 096249040
2 25/02/2021 Phnôm

Pênh Campuchia Ninh Bình Gia Viễn Gia Lạc Xóm Quang Tân 25/2/2021 Tập trung
Cở sở cách ly tập trung Cơ sở

Trung Tâm GDNN -GDTX Huyện
Vĩnh Hưng - Tỉnh Long An

>'14 Bình thường NC ĐQĐ - CK
Bình Hiệp 11.3.2021 26/02/2021 10/03/2021 Vĩnh Hưng 467

585 Đặng Xuân Hùng 1968 Nam Việt Nam 03071290
0

096718280
4 25/02/2021 Phnôm

Pênh Campuchia Hải Phòng Lê Chân Vĩnh Niệm Số 193, Thiên Cõi 25/2/2021 Tập trung
Cở sở cách ly tập trung Cơ sở

Trung Tâm GDNN -GDTX Huyện
Vĩnh Hưng - Tỉnh Long An

>'14 Bình thường NC ĐQĐ - CK
Bình Hiệp 11.3.2021 26/02/2021 10/03/2021 Vĩnh Hưng 468



586 Nguyễn Văn Ngọc 1994 Nam Việt Nam C4263127 039352402
3 25/02/2021 Phnôm

Pênh Campuchia Hải Phòng An Lão Tân Viên Đội 4, Lương Câu 25/2/2021 Tập trung
Cở sở cách ly tập trung Cơ sở

Trung Tâm GDNN -GDTX Huyện
Vĩnh Hưng - Tỉnh Long An

>'14 Bình thường NC ĐQĐ - CK
Bình Hiệp 11.3.2021 26/02/2021 10/03/2021 Vĩnh Hưng 469

587 Đỗ Duy Đạt 1991 Nam Việt Nam 12536592
8

094122049
1 25/02/2021 Phnôm

Pênh Campuchia Bắc Ninh Thuận Thành Nguyệt Đức Thư Đôi 25/2/2021 Tập trung
Cở sở cách ly tập trung Cơ sở

Trung Tâm GDNN -GDTX Huyện
Vĩnh Hưng - Tỉnh Long An

>'14 Bình thường NC ĐQĐ - CK
Bình Hiệp 11.3.2021 26/02/2021 10/03/2021 Vĩnh Hưng 470

588 Nguyễn Tiến Anh 2002 Nam Việt Nam C9335032 032674116
2 25/02/2021 Phnôm

Pênh Campuchia Quảng Bình Tuyên Hóa Mai Hóa Đông Thuận 25/2/2021 Tập trung
Cở sở cách ly tập trung Cơ sở

Trung Tâm GDNN -GDTX Huyện
Vĩnh Hưng - Tỉnh Long An

>'14 Bình thường NC ĐQĐ - CK
Bình Hiệp 11.3.2021 26/02/2021 10/03/2021 Vĩnh Hưng 471

589 Vũ Cường Thịnh 1995 Nam Việt Nam C0068168 037916888 25/02/2021 Phnôm
Pênh Campuchia Hải Phòng Tiên Lãng Quang Phục Thôn Bình Huệ 25/2/2021 Tập trung

Cở sở cách ly tập trung Cơ sở
Trung Tâm GDNN -GDTX Huyện

Vĩnh Hưng - Tỉnh Long An
>'14 Bình thường NC ĐQĐ - CK

Bình Hiệp 11.3.2021 26/02/2021 10/03/2021 Vĩnh Hưng 472

590 Phạm Mạnh Thắng 1970 Nam Việt Nam 03076740
0

091537361
9 25/02/2021 Phnôm

Pênh Campuchia Hải Phòng Lê Chân Cát Dài Số 7/30, Đặng Kim Nở 25/2/2021 Tập trung
Cở sở cách ly tập trung Cơ sở

Trung Tâm GDNN -GDTX Huyện
Vĩnh Hưng - Tỉnh Long An

>'14 Bình thường NC ĐQĐ - CK
Bình Hiệp 11.3.2021 26/02/2021 10/03/2021 Vĩnh Hưng 473

591 Nguyễn Ngọc Hoạt 1991 Nam Việt Nam C0317913 098627551
8 25/02/2021 Phnôm

Pênh Campuchia Hải Dương Cẩm Giàng Ngọc Liên Thôn Thu Lãng 25/2/2021 Tập trung
Cở sở cách ly tập trung Cơ sở

Trung Tâm GDNN -GDTX Huyện
Vĩnh Hưng - Tỉnh Long An

>'14 Bình thường NC ĐQĐ - CK
Bình Hiệp 11.3.2021 26/02/2021 10/03/2021 Vĩnh Hưng 474

592 Thái Bá Ngọc 1962 Nam Việt Nam B5531297 097295550
4 25/02/2021 Phnôm

Pênh Campuchia Đà Nẵng Thanh Khê Thạc Gián Số 81, Phan Thanh 25/2/2021 Tập trung
Cở sở cách ly tập trung Cơ sở

Trung Tâm GDNN -GDTX Huyện
Vĩnh Hưng - Tỉnh Long An

>'14 Bình thường NC ĐQĐ - CK
Bình Hiệp 11.3.2021 26/02/2021 10/03/2021 Vĩnh Hưng 475

593 Phạm Hùng Thắng 1992 Nam Việt Nam C1746704 078834474
8 25/02/2021 Phnôm

Pênh Campuchia Hải Phòng Lê Chân Vĩnh Niệm Số 18/39/213, Thiên Lôi 25/2/2021 Tập trung
Cở sở cách ly tập trung Cơ sở

Trung Tâm GDNN -GDTX Huyện
Vĩnh Hưng - Tỉnh Long An

>'14 Bình thường NC ĐQĐ - CK
Bình Hiệp 11.3.2021 26/02/2021 10/03/2021 Vĩnh Hưng 476

594 Trịnh Công Du 1992 Nam Việt Nam C2188560 037941595
3 25/02/2021 Phnôm

Pênh Campuchia Thái Bình Đông Hưng Đông Phương Thôn Bình Minh 25/2/2021 Tập trung
Cở sở cách ly tập trung Cơ sở

Trung Tâm GDNN -GDTX Huyện
Vĩnh Hưng - Tỉnh Long An

>'14 Bình thường NC ĐQĐ - CK
Bình Hiệp 11.3.2021 26/02/2021 10/03/2021 Vĩnh Hưng 477

595 Nguyễn Đức Toàn 1965 Nam Việt Nam C8684611 034559109
6 25/02/2021 Phnôm

Pênh Campuchia Hà Nội Quận Cầu Giấy Quang Hoa Số 6, Ngách 68/78 25/2/2021 Tập trung
Cở sở cách ly tập trung Cơ sở

Trung Tâm GDNN -GDTX Huyện
Vĩnh Hưng - Tỉnh Long An

>'14 Bình thường NC ĐQĐ - CK
Bình Hiệp 11.3.2021 26/02/2021 10/03/2021 Vĩnh Hưng 478

596 Lê Văn Thái 1996 Nam Việt Nam C8536156 035751062
3 25/02/2021 Phnôm

Pênh Campuchia Hà Nội Phú Thọ Xuân Phú Cụm 4 25/2/2021 Tập trung
Cở sở cách ly tập trung Cơ sở

Trung Tâm GDNN -GDTX Huyện
Vĩnh Hưng - Tỉnh Long An

>'14 Bình thường NC ĐQĐ - CK
Bình Hiệp 11.3.2021 26/02/2021 10/03/2021 Vĩnh Hưng 479

597 Hoàng Văn Ngọc 1994 Nam Việt Nam B9316851 086574829
5 25/02/2021 Phnôm

Pênh Campuchia Nghệ An Yên Thành Tây Thành Châu Thành 25/2/2021 Tập trung
Cở sở cách ly tập trung Cơ sở

Trung Tâm GDNN -GDTX Huyện
Vĩnh Hưng - Tỉnh Long An

>'14 Bình thường NC ĐQĐ - CK
Bình Hiệp 11.3.2021 26/02/2021 10/03/2021 Vĩnh Hưng 480

598 Vũ Duy Đạt 1981 Nam Việt Nam C8661734 032517216
2 25/02/2021 Phnôm

Pênh Campuchia Hải Phòng Ngô Quyền Cầu Tre Số 25/20/90/191, Đà
Nãng 25/2/2021 Tập trung

Cở sở cách ly tập trung Cơ sở
Trung Tâm GDNN -GDTX Huyện

Vĩnh Hưng - Tỉnh Long An
>'14 Bình thường NC ĐQĐ - CK

Bình Hiệp 11.3.2021 26/02/2021 10/03/2021 Vĩnh Hưng 481

599 Hồ Sỹ Nam 1986 Nam Việt Nam C4275110 098920729
6 25/02/2021 Phnôm

Pênh Campuchia Hải Phòng Hải An Cát Bi Đ4, Khu thị trấn Hải
Quân A2 25/2/2021 Tập trung

Cở sở cách ly tập trung Cơ sở
Trung Tâm GDNN -GDTX Huyện

Vĩnh Hưng - Tỉnh Long An
>'14 Bình thường NC ĐQĐ - CK

Bình Hiệp 11.3.2021 26/02/2021 10/03/2021 Vĩnh Hưng 482

600 Nguyễn Văn Long 1982 Nam Việt Nam 03110241
0

091941523
4 25/02/2021 Phnôm

Pênh Campuchia Hải Phòng Kiến An Lãm Hà Số 11/91, Mạc Thiên
Phúc 25/2/2021 Tập trung

Cở sở cách ly tập trung Cơ sở
Trung Tâm GDNN -GDTX Huyện

Vĩnh Hưng - Tỉnh Long An
>'14 Bình thường NC ĐQĐ - CK

Bình Hiệp 11.3.2021 26/02/2021 10/03/2021 Vĩnh Hưng 483

601 Đặng Xuân Trường 1974 Nam Việt Nam C2405521 097416201
5 25/02/2021 Phnôm

Pênh Campuchia Vũng Tàu Tp.Vũng Tàu Phường 11 Số 874/41, Đường 30/4 25/2/2021 Tập trung
Cở sở cách ly tập trung Cơ sở

Trung Tâm GDNN -GDTX Huyện
Vĩnh Hưng - Tỉnh Long An

>'14 Bình thường NC ĐQĐ - CK
Bình Hiệp 11.3.2021 26/02/2021 10/03/2021 Vĩnh Hưng 484

602 Nguyễn Quốc Hải 1995 Nam Việt Nam 17470816
6

038954106
5 25/02/2021 Phnôm

Pênh Campuchia Thanh Hóa Quảng Xương Quảng Hoà Thôn 3 25/2/2021 Tập trung
Cở sở cách ly tập trung Cơ sở

Trung Tâm GDNN -GDTX Huyện
Vĩnh Hưng - Tỉnh Long An

>'14 Bình thường NC ĐQĐ - CK
Bình Hiệp 11.3.2021 26/02/2021 10/03/2021 Vĩnh Hưng 485

603 Hà Thanh Hải 1988 Nam Việt Nam C6107869 098456742
8 25/02/2021 Phnôm

Pênh Campuchia Quảng Bình Tuyên Hóa Mai Hóa Thôn Bắc Hóa 25/2/2021 Tập trung
Cở sở cách ly tập trung Cơ sở

Trung Tâm GDNN -GDTX Huyện
Vĩnh Hưng - Tỉnh Long An

>'14 Bình thường NC ĐQĐ - CK
Bình Hiệp 11.3.2021 26/02/2021 10/03/2021 Vĩnh Hưng 486

604 Mai Xuân Hân 1986 Nam Việt Nam 15156217
7

091851621
6 25/02/2021 Phnôm

Pênh Campuchia Thái Bình Kiến Xương Quang Bình Thôn Đông 25/2/2021 Tập trung
Cở sở cách ly tập trung Cơ sở

Trung Tâm GDNN -GDTX Huyện
Vĩnh Hưng - Tỉnh Long An

>'14 Bình thường NC ĐQĐ - CK
Bình Hiệp 11.3.2021 26/02/2021 10/03/2021 Vĩnh Hưng 487

605 Võ Đình Phi 1962 Nam Việt Nam 03064049
1

077530306
2 25/02/2021 Phnôm

Pênh Campuchia Hải Phòng Ngô Quyền Đằng Giang Số 456, Lạch Trang 25/2/2021 Tập trung
Cở sở cách ly tập trung Cơ sở

Trung Tâm GDNN -GDTX Huyện
Vĩnh Hưng - Tỉnh Long An

>'14 Bình thường NC ĐQĐ - CK
Bình Hiệp 11.3.2021 26/02/2021 10/03/2021 Vĩnh Hưng 488

606 Huỳnh Văn Vũ 1978 Nam Việt Nam 301669069 0357910958 26/02/2021 Phnôm
Pênh Campuchia Long An Vĩnh Hưng Hưng Điền A Ấp Tà Nu 26/2/2021 Tập trung

Cở sở cách ly tập trung Cơ sở
Trung Tâm GDNN -GDTX Huyện

Vĩnh Hưng - Tỉnh Long An
>'14 Bình thường

Nhập cảnh trái
phép (ĐMLM) -

Vĩnh Hưng
12.3.2021 27/02/2021 10/03/2021 Vĩnh Hưng 489

607 Lê Thị Kim Hoa 12/202
0 Nữ Không Không Không 28/2/2021 Pursat  Campuchia Long An Vĩnh Hưng Vĩnh Bình Ấp 2 02/3/2021 Tập trung

Cở sở cách ly tập trung Cơ sở
Trung Tâm GDNN -GDTX Huyện

Vĩnh Hưng - Tỉnh Long An
>'14 Bình thường

Nhập cảnh trái
phép (Đường
sông) - Vĩnh

Hưng

16.3.2021 02/03/2021 15/03/2021 Vĩnh Hưng 490

608 Huỳnh Văn Khang 02/202
1 Nam Không Không Không 28/2/2021 Pursat  Campuchia Long An Vĩnh Hưng Vĩnh Bình Ấp 2 02/3/2021 Tập trung

Cở sở cách ly tập trung Cơ sở
Trung Tâm GDNN -GDTX Huyện

Vĩnh Hưng - Tỉnh Long An
>'14 Bình thường

Nhập cảnh trái
phép (Đường
sông) - Vĩnh

Hưng

16.3.2021 02/03/2021 15/03/2021 Vĩnh Hưng 491

609 Huỳnh Sà Rơn 1981 Nam Không Không Không 28/2/2021 Pursat  Campuchia Long An Vĩnh Hưng Vĩnh Bình Ấp 2 02/3/2021 Tập trung
Cở sở cách ly tập trung Cơ sở

Trung Tâm GDNN -GDTX Huyện
Vĩnh Hưng - Tỉnh Long An

>'14 Bình thường
Nhập cảnh trái
phép (Đường
sông) - Vĩnh

Hưng

16.3.2021 02/03/2021 15/03/2021 Vĩnh Hưng 492

610 Bùi Thị Lan 1982 Nữ Không Không Không 28/2/2021 Pursat  Campuchia Long An Vĩnh Hưng Vĩnh Bình Ấp 2 02/3/2021 Tập trung
Cở sở cách ly tập trung Cơ sở

Trung Tâm GDNN -GDTX Huyện
Vĩnh Hưng - Tỉnh Long An

>'14 Bình thường
Nhập cảnh trái
phép (Đường
sông) - Vĩnh

Hưng

16.3.2021 02/03/2021 15/03/2021 Vĩnh Hưng 493

611 Lê Văn Khoa 1991 Nam Không Không Không 28/2/2021 Pursat  Campuchia Long An Vĩnh Hưng Vĩnh Bình Ấp 2 02/3/2021 Tập trung
Cở sở cách ly tập trung Cơ sở

Trung Tâm GDNN -GDTX Huyện
Vĩnh Hưng - Tỉnh Long An

>'14 Bình thường
Nhập cảnh trái
phép (Đường
sông) - Vĩnh

Hưng

16.3.2021 02/03/2021 15/03/2021 Vĩnh Hưng 494

612 Huỳnh Văn Mon 1996 Nam Không Không Không 28/2/2021 Pursat  Campuchia Long An Vĩnh Hưng Vĩnh Bình Ấp 2 02/3/2021 Tập trung
Cở sở cách ly tập trung Cơ sở

Trung Tâm GDNN -GDTX Huyện
Vĩnh Hưng - Tỉnh Long An

>'14 Bình thường
Nhập cảnh trái
phép (Đường
sông) - Vĩnh

Hưng

16.3.2021 02/03/2021 15/03/2021 Vĩnh Hưng 495

613 Hà Thị Lượm 1998 Nữ Không Không Không 28/2/2021 Pursat  Campuchia Long An Vĩnh Hưng Vĩnh Bình Ấp 2 02/3/2021 Tập trung
Cở sở cách ly tập trung Cơ sở

Trung Tâm GDNN -GDTX Huyện
Vĩnh Hưng - Tỉnh Long An

>'14 Bình thường
Nhập cảnh trái
phép (Đường
sông) - Vĩnh

Hưng

16.3.2021 02/03/2021 15/03/2021 Vĩnh Hưng 496

614 Huỳnh Thị Thi 1999 Nữ Không Không Không 28/2/2021 Pursat  Campuchia Long An Vĩnh Hưng Vĩnh Bình Ấp 2 02/3/2021 Tập trung
Cở sở cách ly tập trung Cơ sở

Trung Tâm GDNN -GDTX Huyện
Vĩnh Hưng - Tỉnh Long An

>'14 Bình thường
Nhập cảnh trái
phép (Đường
sông) - Vĩnh

Hưng

16.3.2021 02/03/2021 15/03/2021 Vĩnh Hưng 497

615 Nguyễn Văn Thương 1982 Nam Việt Nam C2249161 096694688
2 25/2/2021 Pontianak Indonesia Bến Tre Giồng Trôm Thị Trấn Giồng

Trôm Khu Phố 2 02/3/2021 Tập trung
Cở sở cách ly tập trung Cơ sở

Trung Tâm GDNN -GDTX Huyện
Vĩnh Hưng - Tỉnh Long An

>'14 Bình thường
 NC ĐQĐ - Cảng
Bourbon Bến

Lức
16.3.2021 03/03/2021 15/03/2021 Vĩnh Hưng 498

616 Ngô Văn Ra 1981 Nam Việt Nam LA00032
0TĐA2

039886464
0 02/3/2021 Svay Riêng  Campuchia Long An Vĩnh Hưng Khánh Hưng Tà Nu 02/3/2021 Tập trung

Cở sở cách ly tập trung Cơ sở
Trung Tâm GDNN -GDTX Huyện

Vĩnh Hưng - Tỉnh Long An
>'14 Bình thường

Nhập cảnh trái
phép - ĐMLM
Bình Hiệp

16.3.2021 03/03/2021 15/03/2021 Vĩnh Hưng 499

617 Nguyễn Hoàng Dương 1992 Nam Việt Nam B8527205 090182709
4 03/2/2021 Nhật Bản Nhật Bản Thành phố

Hà Nội Gia Lâm Kim Lan Thôn 2 03/3/2021 Tập trung
Cở sở cách ly tập trung Cơ sở

Trung Tâm GDNN -GDTX Huyện
Vĩnh Hưng - Tỉnh Long An

>'14 Bình thường
Bệnh nhân mắc
Covid-19 đã điều

trị khỏi
(BN1978)

17.3.2021 09/03/2021 16/03/2021 Vĩnh Hưng 500

618 Lê Thị Châu 1989 Nữ Việt Nam 301314479 0846247079 02/03/2021 Malaysia Malaysia Long An Thủ Thừa Long Thuận Ấp 3 03/3/2021 Tập trung
Cở sở cách ly tập trung Cơ sở

Trung Tâm GDNN -GDTX Huyện
Vĩnh Hưng - Tỉnh Long An

>'14 Bình thường

Nhập cảnh trái
phép, Về VN qua
đường cảng biển

từ Cà Mau

17.3.2021 04/03/2021 16/03/2021 Vĩnh Hưng 501

619 Nguyễn Văn Linh 1993 Nam Việt Nam 301448580 Không 03/03/2021 Phnom Pênh Campuchia Long An Tân Hưng Hưng Hà Hà Hưng 03/3/2021 Tập trung
Cở sở cách ly tập trung Cơ sở

Trung Tâm GDNN -GDTX Huyện
Vĩnh Hưng - Tỉnh Long An

>'14 Bình thường
Nhập cảnh trái
phép - CK Bình

Hiệp
17.3.2021 04/03/2021 16/03/2021 Vĩnh Hưng 502

620 DONG JIN HONG 1987 Nam Trung
Quốc Không Không 28/2/2021 Phúc Kiến Trung Quốc Long An Vĩnh Hưng Vĩnh Bình

Cở sở cách ly tập trung
Cơ sở Trung Tâm

GDNN -GDTX Huyện
Vĩnh Hưng - Tỉnh Long

An

03/3/2021 Tập trung
Cở sở cách ly tập trung Cơ sở

Trung Tâm GDNN -GDTX Huyện
Vĩnh Hưng - Tỉnh Long An

>14 Bình thường
Nhập cảnh trái
phép (ĐMLM) -

Vĩnh Hưng
17.3.2021 03/03/2021 16/03/2021 Vĩnh Hưng 503



621 DONG YING HONG 1995 Nam Trung
Quốc Không Không 28/2/2021 Phúc Kiến Trung Quốc Long An Vĩnh Hưng Vĩnh Bình

Cở sở cách ly tập trung
Cơ sở Trung Tâm

GDNN -GDTX Huyện
Vĩnh Hưng - Tỉnh Long

An

03/3/2021 Tập trung
Cở sở cách ly tập trung Cơ sở

Trung Tâm GDNN -GDTX Huyện
Vĩnh Hưng - Tỉnh Long An

>14 Bình thường
Nhập cảnh trái
phép (ĐMLM) -

Vĩnh Hưng
17.3.2021 03/03/2021 16/03/2021 Vĩnh Hưng 504

622 LI BING GEN 2000 Nam Trung
Quốc Không Không 28/2/2021 Phúc Kiến Trung Quốc Long An Vĩnh Hưng Vĩnh Bình

Cở sở cách ly tập trung
Cơ sở Trung Tâm

GDNN -GDTX Huyện
Vĩnh Hưng - Tỉnh Long

An

03/3/2021 Tập trung
Cở sở cách ly tập trung Cơ sở

Trung Tâm GDNN -GDTX Huyện
Vĩnh Hưng - Tỉnh Long An

>14 Bình thường
Nhập cảnh trái
phép (ĐMLM) -

Vĩnh Hưng
17.3.2021 03/03/2021 16/03/2021 Vĩnh Hưng 505

623 YING SHUN HUA 1992 Nam Trung
Quốc Không Không 28/2/2021 Phúc Kiến Trung Quốc Long An Vĩnh Hưng Vĩnh Bình

Cở sở cách ly tập trung
Cơ sở Trung Tâm

GDNN -GDTX Huyện
Vĩnh Hưng - Tỉnh Long

An

03/3/2021 Tập trung
Cở sở cách ly tập trung Cơ sở

Trung Tâm GDNN -GDTX Huyện
Vĩnh Hưng - Tỉnh Long An

>14 Bình thường
Nhập cảnh trái
phép (ĐMLM) -

Vĩnh Hưng
17.3.2021 03/03/2021 16/03/2021 Vĩnh Hưng 506

624 YING HUA 1991 Nam Trung
Quốc Không Không 28/2/2021 Phúc Kiến Trung Quốc Long An Vĩnh Hưng Vĩnh Bình

Cở sở cách ly tập trung
Cơ sở Trung Tâm

GDNN -GDTX Huyện
Vĩnh Hưng - Tỉnh Long

An

03/3/2021 Tập trung
Cở sở cách ly tập trung Cơ sở

Trung Tâm GDNN -GDTX Huyện
Vĩnh Hưng - Tỉnh Long An

>14 Bình thường
Nhập cảnh trái
phép (ĐMLM) -

Vĩnh Hưng
17.3.2021 03/03/2021 16/03/2021 Vĩnh Hưng 507

625 Đỗ Văn Tuân 1982 Nam Việt Nam Không 091645383
9 04/03/2021 Hải Dương Việt Nam Long An Đức Hòa Đức Hòa Hạ Số 12, ấp Bình Tả 1 06/3/2021 Tập trung

Cở sở cách ly tập trung Cơ sở
Trung Tâm GDNN -GDTX Huyện

Vĩnh Hưng - Tỉnh Long An
>14 Bình thường

Đi về từ vùng
dịch Thôn Phú
An, xã Cao An,
huyện Cẩm

Giàng, tỉnh Hải
Dương

18.3.2021 14 17/03/2021 Vĩnh Hưng 508

626 Nguyễn Thị Lý 1990 Nữ Việt Nam 17305701
4

094305383
9 04/03/2021 Hải Dương Việt Nam Long An Đức Hòa Đức Hòa Hạ Số 12, ấp Bình Tả 1 06/3/2021 Tập trung

Cở sở cách ly tập trung Cơ sở
Trung Tâm GDNN -GDTX Huyện

Vĩnh Hưng - Tỉnh Long An
>14 Bình thường

Đi về từ vùng
dịch Thôn Phú
An, xã Cao An,
huyện Cẩm

Giàng, tỉnh Hải
Dương

18.3.2021 14 17/03/2021 Vĩnh Hưng 509

627 Đỗ Tuấn Minh 2014 Nam Việt Nam Không Không 04/03/2021 Hải Dương Việt Nam Long An Đức Hòa Đức Hòa Hạ Số 12, ấp Bình Tả 1 06/3/2021 Tập trung
Cở sở cách ly tập trung Cơ sở

Trung Tâm GDNN -GDTX Huyện
Vĩnh Hưng - Tỉnh Long An

>14 Bình thường

Đi về từ vùng
dịch Thôn Phú
An, xã Cao An,
huyện Cẩm

Giàng, tỉnh Hải
Dương

18.3.2021 14 17/03/2021 Vĩnh Hưng 510

628 Đỗ Đức Duy 2018 Nam Việt Nam Không Không 04/03/2021 Hải Dương Việt Nam Long An Đức Hòa Đức Hòa Hạ Số 12, ấp Bình Tả 1 06/3/2021 Tập trung
Cở sở cách ly tập trung Cơ sở

Trung Tâm GDNN -GDTX Huyện
Vĩnh Hưng - Tỉnh Long An

>14 Bình thường

Đi về từ vùng
dịch Thôn Phú
An, xã Cao An,
huyện Cẩm

Giàng, tỉnh Hải
Dương

18.3.2021 14 17/03/2021 Vĩnh Hưng 511

629 Nguyễn Văn Duân 1999 Nam Việt Nam0660990000700763427944 05/03/2021 Hải Dương Việt Nam Long An Thành phố Tân An Phường 2 Số 119 A, Qốc lộ 1 06/3/2021 Tập trung
Cở sở cách ly tập trung Cơ sở

Trung Tâm GDNN -GDTX Huyện
Vĩnh Hưng - Tỉnh Long An

>'14 Bình thường

Đi về từ vùng
dịch, Đường Lê
Viết Hưng, khu
14, Phường Ngọc
Châu, Thành phố

Hải Dương

19.3.2021 08/03/2021 18/03/2021 Vĩnh Hưng 512

630 Hoàng Văn Thanh 1979 Nam Việt Nam 14192726
4

076585542
5 06/3/2021 Hải Dương Việt Nam Long An Cần Giuộc Long Thượng Long Hưng 06/3/2021 Tập trung

Cở sở cách ly tập trung Cơ sở
Trung Tâm GDNN -GDTX Huyện

Vĩnh Hưng - Tỉnh Long An
>14 Bình thường

Đi về từ vùng
dịch, Đội 3, khu
Vũ Xá, Phường
Ái Quốc, Thành
phố Hải Dương

20.3.2021 08/03/2021 18/03/2021 Vĩnh Hưng 513

631 Vũ Văn Hậu 1994 Nam Việt Nam 03009400
2518

087980155
5 07/03/2021 Hải Dương Việt Nam Hải Dương Kinh Môn Minh Hòa Xóm 6 08/3/2021 Tập trung

Cở sở cách ly tập trung Cơ sở
Trung Tâm GDNN -GDTX Huyện

Vĩnh Hưng - Tỉnh Long An
>'14 Bình thường

Đi về từ vùng
dịch Xã Minh

Hòa, Huyện Kinh
Môn, Tỉnh Hải

Dương

21.3.2021 09/03/2021 21/03/2021 Vĩnh Hưng 514

632 Trương Đình Khuê 1966 Nam Việt Nam Không 090270883
2 10/03/2021 Phnom

Pênh Campuchia Tiền Giang Cái Bè Khu 4 Số 386 10/3/2021 Tập trung
Cở sở cách ly tập trung Cơ sở

Trung Tâm GDNN -GDTX Huyện
Vĩnh Hưng - Tỉnh Long An

>'14 Bình thường NC ĐQĐ - CK
Bình Hiệp 24.3.2021 11/03/2021 23/03/2021 Vĩnh Hưng 515

633 Trần Minh Sang 1986 Nam Việt Nam 301223775 0968616103 11/03/2021 Hải Dương Việt Nam Long An Cần Đước Long Hựu
Đông Số 389, ấp Trung 12/3/2021 Tập trung

Cở sở cách ly tập trung Cơ sở
Trung Tâm GDNN -GDTX Huyện

Vĩnh Hưng - Tỉnh Long An
>'14 Bình thường

Đi về từ vùng
dịch  Thôn Thái
Lai, xã Lương
Điền , huyện

Cẩm Giàng, tỉnh
Hải Dương

26.3.2021 13/03/2021 24/03/2021 Vĩnh Hưng 516

634 Lê Hoàng Giêu 1990 Nam Việt Nam 36581715
2

033877416
8 12/03/2021

Về từ vùng
dịch Thôn
Đông Giao,
xã Lương
Điền,

huyện Cẩm
Giàng, tỉnh
Hải Dương

Việt Nam Long An Đức Hòa Đức Hòa Hạ Ấp Bình Tiên 1 13/03/2021 Tập trung
Cở sở cách ly tập trung Cơ sở

Trung Tâm GDNN -GDTX Huyện
Vĩnh Hưng - Tỉnh Long An

>'14 Bình thường

Về từ vùng dịch
Thôn Đông Giao,
xã Lương Điền,
huyện Cẩm

Giàng, tỉnh Hải
Dương

26.3.2021 15/03/2021 24/03/2021 Vĩnh Hưng 517

635 Đoàn Lê Trung 1973 Nam Việt Nam 02270514
4 Không 15/03/2021

Tài xế tiếp
xúc Trung

Quốc
NCTP

Tài xế tiếp
xúc Trung
Quốc NCTP

Tp.HCM Bình Tân Bình Trị Đông Số 45, Đường 13 21/3/2021 Tập trung
Cở sở cách ly tập trung Cơ sở

Trung Tâm GDNN -GDTX Huyện
Vĩnh Hưng - Tỉnh Long An

7 Bình thường
Tài xế tiếp xúc
Trung Quốc

NCTP
4.4.2021 22/03/2021 Không quản lý

Lý do
chuyển giao
cho công an
tỉnh Long
An theo chỉ

đạo

Vĩnh Hưng 518

636 Trần Thanh Minh 1993 Nam Việt Nam 27215790
0 Không 15/03/2021

Tài xế tiếp
xúc Trung

Quốc
NCTP

Tài xế tiếp
xúc Trung
Quốc NCTP

Tp.HCM Bình Tân Bình Trị Đông
B Số 574/96, Sin Cô 21/3/2021 Tập trung

Cở sở cách ly tập trung Cơ sở
Trung Tâm GDNN -GDTX Huyện

Vĩnh Hưng - Tỉnh Long An
7 Bình thường

Tài xế tiếp xúc
Trung Quốc

NCTP
4.4.2021 22/03/2021 Không quản lý Vĩnh Hưng 519

637 Nguyễn Văn Hiển 1981 Nam Việt Nam C2816877 091123210
81 10/03/2021 Sam pit Indonesia Lâm Đồng Cát Tiên Thị Trấn cát

Tiên
Số 260, Phạm Văn

Đồng, TDP6 13/03/2021 Tập trung
Cở sở cách ly tập trung Cơ sở

Trung Tâm GDNN -GDTX Huyện
Vĩnh Hưng - Tỉnh Long An

>'14 Bình thường NC ĐQĐ - Cảng
Quốc tế Long An 27.3.2021 15/03/2021 26/03/2021 Vĩnh Hưng 520

638 Nguyễn Huy Diệp 1984 Nam Việt Nam C4341209 098975182
8 10/03/2021 Sam pit Indonesia Thái Bình Quỳnh Phụ An Ninh Thôn Dục Ninh 2 13/03/2021 Tập trung

Cở sở cách ly tập trung Cơ sở
Trung Tâm GDNN -GDTX Huyện

Vĩnh Hưng - Tỉnh Long An
>'14 Bình thường NC ĐQĐ - Cảng

Quốc tế Long An 27.3.2021 15/03/2021 26/03/2021 Vĩnh Hưng 521

639 Trần Long Hồ 1991 Nam Việt Nam C8643478 032666983
3 10/03/2021 Sam pit Indonesia Bến Tre Ba Tri Vinh Hòa Số 131, Bão Hòa 13/03/2021 Tập trung

Cở sở cách ly tập trung Cơ sở
Trung Tâm GDNN -GDTX Huyện

Vĩnh Hưng - Tỉnh Long An
>'14 Bình thường NC ĐQĐ - Cảng

Quốc tế Long An 27.3.2021 15/03/2021 26/03/2021 Vĩnh Hưng 522

640 Lê Phú Vinh 1974 Nam Việt Nam C9068033 097172829
3 15/3/2021 YANGON MYANMAR Thanh Hóa Hoằng Hóa Hoằng Thanh Thôn Đông Tây Hải 16/3/2021 Tập trung

Cở sở cách ly tập trung Cơ sở
Trung Tâm GDNN -GDTX Huyện

Vĩnh Hưng - Tỉnh Long An
>14 Bình thường

 NC ĐQĐ - Cảng
Bourbon Bến

Lức
30.3.2021 17/03/2021 29/03/2021 Vĩnh Hưng 523

641 Trần Văn Giang 1987 Nam Việt Nam B7313909 098933311 15/3/2021 YANGON MYANMAR Nam Định Thành phố Nam
Định Lộc Vượng Số 6A/245 Đường Kênh 16/3/2021 Tập trung

Cở sở cách ly tập trung Cơ sở
Trung Tâm GDNN -GDTX Huyện

Vĩnh Hưng - Tỉnh Long An
>14 Bình thường

 NC ĐQĐ - Cảng
Bourbon Bến

Lức
30.3.2021 17/03/2021 29/03/2021 Vĩnh Hưng 524

642 NI JIAN LIN 1974 Nữ Trung
Quốc

35260119
74011510

22
Không 08/03/2021 Phúc Kiến Trung Quốc Long An Vĩnh Hưng Vĩnh Bình

Cở sở cách ly tập trung
Cơ sở Trung Tâm

GDNN -GDTX Huyện
Vĩnh Hưng - Tỉnh Long

An

08/3/2021 Tập trung
Cở sở cách ly tập trung Cơ sở

Trung Tâm GDNN -GDTX Huyện
Vĩnh Hưng - Tỉnh Long An

>'14 Bình thường
Nhập cảnh trái
phép (ĐMLM) -

Tân Hưng
22.3.2021 09/03/2021 21/03/2021 Vĩnh Hưng 525

643 GONG XIAO HUI 1987 Nam Trung
Quốc

35052419
87081705

10
Không 08/03/2021 Phúc Kiến Trung Quốc Long An Vĩnh Hưng Vĩnh Bình

Cở sở cách ly tập trung
Cơ sở Trung Tâm

GDNN -GDTX Huyện
Vĩnh Hưng - Tỉnh Long

An

08/3/2021 Tập trung
Cở sở cách ly tập trung Cơ sở

Trung Tâm GDNN -GDTX Huyện
Vĩnh Hưng - Tỉnh Long An

>'14 Bình thường
Nhập cảnh trái
phép (ĐMLM) -

Tân Hưng
22.3.2021 09/03/2021 21/03/2021 Vĩnh Hưng 526

644 YU GUO YUAN 1991 Nam Trung
Quốc

35052419
91113071

31
Không 08/03/2021 Phúc Kiến Trung Quốc Long An Vĩnh Hưng Vĩnh Bình

Cở sở cách ly tập trung
Cơ sở Trung Tâm

GDNN -GDTX Huyện
Vĩnh Hưng - Tỉnh Long

An

08/3/2021 Tập trung
Cở sở cách ly tập trung Cơ sở

Trung Tâm GDNN -GDTX Huyện
Vĩnh Hưng - Tỉnh Long An

>'14 Bình thường
Nhập cảnh trái
phép (ĐMLM) -

Tân Hưng
22.3.2021 09/03/2021 21/03/2021 Vĩnh Hưng 527

645 WANG PEI KU 1992 Nam Trung
Quốc

35052419
92071505

75
Không 08/03/2021 Phúc Kiến Trung Quốc Long An Vĩnh Hưng Vĩnh Bình

Cở sở cách ly tập trung
Cơ sở Trung Tâm

GDNN -GDTX Huyện
Vĩnh Hưng - Tỉnh Long

An

08/3/2021 Tập trung
Cở sở cách ly tập trung Cơ sở

Trung Tâm GDNN -GDTX Huyện
Vĩnh Hưng - Tỉnh Long An

>'14 Bình thường
Nhập cảnh trái
phép (ĐMLM) -

Tân Hưng
22.3.2021 09/03/2021 21/03/2021 Vĩnh Hưng 528

646 SU XIN HUA 1998 Nam Trung
Quốc

35052419
98090655

11
Không 08/03/2021 Phúc Kiến Trung Quốc Long An Vĩnh Hưng Vĩnh Bình

Cở sở cách ly tập trung
Cơ sở Trung Tâm

GDNN -GDTX Huyện
Vĩnh Hưng - Tỉnh Long

An

08/3/2021 Tập trung
Cở sở cách ly tập trung Cơ sở

Trung Tâm GDNN -GDTX Huyện
Vĩnh Hưng - Tỉnh Long An

>'14 Bình thường
Nhập cảnh trái
phép (ĐMLM) -

Tân Hưng
22.3.2021 09/03/2021 21/03/2021 Vĩnh Hưng 529



647 CHEN CHAO GUN 1993 Nam Trung
Quốc

35052419
93120525

55
Không 08/03/2021 Phúc Kiến Trung Quốc Long An Vĩnh Hưng Vĩnh Bình

Cở sở cách ly tập trung
Cơ sở Trung Tâm

GDNN -GDTX Huyện
Vĩnh Hưng - Tỉnh Long

An

08/3/2021 Tập trung
Cở sở cách ly tập trung Cơ sở

Trung Tâm GDNN -GDTX Huyện
Vĩnh Hưng - Tỉnh Long An

>'14 Bình thường
Nhập cảnh trái
phép (ĐMLM) -

Tân Hưng
22.3.2021 09/03/2021 21/03/2021 Vĩnh Hưng 530

648 SU YUAN FU 1985 Nam Trung
Quốc

35052419
85021055

78
Không 08/03/2021 Phúc Kiến Trung Quốc Long An Vĩnh Hưng Vĩnh Bình

Cở sở cách ly tập trung
Cơ sở Trung Tâm

GDNN -GDTX Huyện
Vĩnh Hưng - Tỉnh Long

An

08/3/2021 Tập trung
Cở sở cách ly tập trung Cơ sở

Trung Tâm GDNN -GDTX Huyện
Vĩnh Hưng - Tỉnh Long An

>'14 Bình thường
Nhập cảnh trái
phép (ĐMLM) -

Tân Hưng
22.3.2021 09/03/2021 21/03/2021 Vĩnh Hưng 531

649 LIN WEI JIANG 1986 Nam Trung
Quốc

35057519
86042330

34
Không 08/03/2021 Phúc Kiến Trung Quốc Long An Vĩnh Hưng Vĩnh Bình

Cở sở cách ly tập trung
Cơ sở Trung Tâm

GDNN -GDTX Huyện
Vĩnh Hưng - Tỉnh Long

An

08/3/2021 Tập trung
Cở sở cách ly tập trung Cơ sở

Trung Tâm GDNN -GDTX Huyện
Vĩnh Hưng - Tỉnh Long An

>'14 Bình thường
Nhập cảnh trái
phép (ĐMLM) -

Tân Hưng
22.3.2021 09/03/2021 21/03/2021 Vĩnh Hưng 532

650 LU WANG  XING 2001 Nam Trung
Quốc

35082220
01101243

13
Không 08/03/2021 Phúc Kiến Trung Quốc Long An Vĩnh Hưng Vĩnh Bình

Cở sở cách ly tập trung
Cơ sở Trung Tâm

GDNN -GDTX Huyện
Vĩnh Hưng - Tỉnh Long

An

08/3/2021 Tập trung
Cở sở cách ly tập trung Cơ sở

Trung Tâm GDNN -GDTX Huyện
Vĩnh Hưng - Tỉnh Long An

>'14 Bình thường
Nhập cảnh trái
phép (ĐMLM) -

Tân Hưng
22.3.2021 09/03/2021 21/03/2021 Vĩnh Hưng 533

651 LIN YA SHENG 1981 Nam Trung
Quốc

35052519
81031430

14
Không 08/03/2021 Phúc Kiến Trung Quốc Long An Vĩnh Hưng Vĩnh Bình

Cở sở cách ly tập trung
Cơ sở Trung Tâm

GDNN -GDTX Huyện
Vĩnh Hưng - Tỉnh Long

An

08/3/2021 Tập trung
Cở sở cách ly tập trung Cơ sở

Trung Tâm GDNN -GDTX Huyện
Vĩnh Hưng - Tỉnh Long An

>'14 Bình thường
Nhập cảnh trái
phép (ĐMLM) -

Tân Hưng
22.3.2021 09/03/2021 21/03/2021 Vĩnh Hưng 534

652 SU ZHI CHAI 1983 Nam Trung
Quốc

35052419
83030550

12
Không 08/03/2021 Phúc Kiến Trung Quốc Long An Vĩnh Hưng Vĩnh Bình

Cở sở cách ly tập trung
Cơ sở Trung Tâm

GDNN -GDTX Huyện
Vĩnh Hưng - Tỉnh Long

An

08/3/2021 Tập trung
Cở sở cách ly tập trung Cơ sở

Trung Tâm GDNN -GDTX Huyện
Vĩnh Hưng - Tỉnh Long An

>'14 Bình thường
Nhập cảnh trái
phép (ĐMLM) -

Tân Hưng
22.3.2021 09/03/2021 21/03/2021 Vĩnh Hưng 535

653 LIN JIN XING 1986 Nam Trung
Quốc

3505241P
86 Không 08/03/2021 Phúc Kiến Trung Quốc Long An Vĩnh Hưng Vĩnh Bình

Cở sở cách ly tập trung
Cơ sở Trung Tâm

GDNN -GDTX Huyện
Vĩnh Hưng - Tỉnh Long

An

08/3/2021 Tập trung
Cở sở cách ly tập trung Cơ sở

Trung Tâm GDNN -GDTX Huyện
Vĩnh Hưng - Tỉnh Long An

>'14 Bình thường
Nhập cảnh trái
phép (ĐMLM) -

Tân Hưng
22.3.2021 09/03/2021 21/03/2021 Vĩnh Hưng 536

654 LIN ZHEN HUANG 2004 Nam Trung
Quốc

35052420
04631101

8
Không 08/03/2021 Phúc Kiến Trung Quốc Long An Vĩnh Hưng Vĩnh Bình

Cở sở cách ly tập trung
Cơ sở Trung Tâm

GDNN -GDTX Huyện
Vĩnh Hưng - Tỉnh Long

An

08/3/2021 Tập trung
Cở sở cách ly tập trung Cơ sở

Trung Tâm GDNN -GDTX Huyện
Vĩnh Hưng - Tỉnh Long An

>'14 Bình thường
Nhập cảnh trái
phép (ĐMLM) -

Tân Hưng
22.3.2021 09/03/2021 21/03/2021 Vĩnh Hưng 537

655 ZHAN JUN HAO 2005 Nam Trung
Quốc

35052420
05020483

33
Không 08/03/2021 Phúc Kiến Trung Quốc Long An Vĩnh Hưng Vĩnh Bình

Cở sở cách ly tập trung
Cơ sở Trung Tâm

GDNN -GDTX Huyện
Vĩnh Hưng - Tỉnh Long

An

08/3/2021 Tập trung
Cở sở cách ly tập trung Cơ sở

Trung Tâm GDNN -GDTX Huyện
Vĩnh Hưng - Tỉnh Long An

>'14 Bình thường
Nhập cảnh trái
phép (ĐMLM) -

Tân Hưng
22.3.2021 09/03/2021 21/03/2021 Vĩnh Hưng 538

656 HAO XIAO DONG 1988 Nam Trung
Quốc

50023119
88121100

11
Không 01/03/2021 Nam Ninh Trung Quốc Long An Vĩnh Hưng Vĩnh Bình Ấp 2 10/3/2021 Tập trung

Cở sở cách ly tập trung Cơ sở
Trung Tâm GDNN -GDTX Huyện

Vĩnh Hưng - Tỉnh Long An
>'14 Bình thường

NC TP - Đường
bộ Đức Hòa -

Long An
25.3.2021 12/03/2021 15/03/2021 24/03/2021 Vĩnh Hưng 539

657 XIE SHI WEN 1996 Nam Trung
Quốc

50023119
96081504

16
Không 01/03/2021 Nam Ninh Trung Quốc Long An Vĩnh Hưng Vĩnh Bình Ấp 2 10/3/2021 Tập trung

Cở sở cách ly tập trung Cơ sở
Trung Tâm GDNN -GDTX Huyện

Vĩnh Hưng - Tỉnh Long An
>'14 Bình thường

NC TP - Đường
bộ Đức Hòa -

Long An
25.3.2021 12/03/2021 15/03/2021 24/03/2021 Vĩnh Hưng 540

658 YUAN DONG 1995 Nam Trung
Quốc

50023119
95111910

19
Không 01/03/2021 Nam Ninh Trung Quốc Long An Vĩnh Hưng Vĩnh Bình Ấp 2 10/3/2021 Tập trung

Cở sở cách ly tập trung Cơ sở
Trung Tâm GDNN -GDTX Huyện

Vĩnh Hưng - Tỉnh Long An
>'14 Bình thường

NC TP - Đường
bộ Đức Hòa -

Long An
25.3.2021 12/03/2021 15/03/2021 24/03/2021 Vĩnh Hưng 541

659 LIU PO 1974 Nam Trung
Quốc

50023119
74010001

2
Không 01/03/2021 Nam Ninh Trung Quốc Long An Vĩnh Hưng Vĩnh Bình Ấp 2 10/3/2021 Tập trung

Cở sở cách ly tập trung Cơ sở
Trung Tâm GDNN -GDTX Huyện

Vĩnh Hưng - Tỉnh Long An
>'14 Bình thường

NC TP - Đường
bộ Đức Hòa -

Long An
25.3.2021 12/03/2021 15/03/2021 24/03/2021 Vĩnh Hưng 542

660 YU HUAN 1996 Nam Trung
Quốc210.52219960927231XKhông 01/03/2021 Nam Ninh Trung Quốc Long An Vĩnh Hưng Vĩnh Bình Ấp 2 10/3/2021 Tập trung

Cở sở cách ly tập trung Cơ sở
Trung Tâm GDNN -GDTX Huyện

Vĩnh Hưng - Tỉnh Long An
>'14 Bình thường

NC TP - Đường
bộ Đức Hòa -

Long An
25.3.2021 12/03/2021 15/03/2021 24/03/2021 Vĩnh Hưng 543

661 Xiong Zhong Sheng 1999 Nam Trung
Quốc

80011219
99121719

70
Không 08/03/2021 Quảng Tây Trung Quốc Long An Đức Hòa Đức Hòa Hạ Bình Tả 1 12/3/2021 Tập trung

Cở sở cách ly tập trung Cơ sở
Trung Tâm GDNN -GDTX Huyện

Vĩnh Hưng - Tỉnh Long An
>'14 Bình thường

NC TP - Đường
bộ Đức Hòa -

Long An
22.3.2021 13/03/2021 21/03/2021 Vĩnh Hưng 544

662 Lu Zhong Ling 2001 Nam Trung
Quốc

50011220
01061819

77
Không 08/03/2021 Trùng

Khánh Trung Quốc Long An Đức Hòa Đức Hòa Hạ Bình Tả 1 12/3/2021 Tập trung
Cở sở cách ly tập trung Cơ sở

Trung Tâm GDNN -GDTX Huyện
Vĩnh Hưng - Tỉnh Long An

>'14 Bình thường
NC TP - Đường
bộ Đức Hòa -

Long An
22.3.2021 13/03/2021 21/03/2021 Vĩnh Hưng 545

663 Tian Hong Shun 1999 Nam Trung
Quốc

52212319
99100840

1X
Không 08/03/2021 Không Trung Quốc Long An Đức Hòa Đức Hòa Hạ Bình Tả 1 12/3/2021 Tập trung

Cở sở cách ly tập trung Cơ sở
Trung Tâm GDNN -GDTX Huyện

Vĩnh Hưng - Tỉnh Long An
>'14 Bình thường

NC TP - Đường
bộ Đức Hòa -

Long An
22.3.2021 13/03/2021 21/03/2021 Vĩnh Hưng 546

664 Li Yong 1996 Nam Trung
Quốc

42098419
96100947

5X
Không 08/03/2021 Không Trung Quốc Long An Đức Hòa Đức Hòa Hạ Bình Tả 1 12/3/2021 Tập trung

Cở sở cách ly tập trung Cơ sở
Trung Tâm GDNN -GDTX Huyện

Vĩnh Hưng - Tỉnh Long An
>'14 Bình thường

NC TP - Đường
bộ Đức Hòa -

Long An
22.3.2021 13/03/2021 21/03/2021 Vĩnh Hưng 547

665 Li Shao Cheng 1983 Nam Trung
Quốc

42098419
83121747

30
Không 08/03/2021 Quảng Tây Trung Quốc Long An Đức Hòa Đức Hòa Hạ Bình Tả 1 12/3/2021 Tập trung

Cở sở cách ly tập trung Cơ sở
Trung Tâm GDNN -GDTX Huyện

Vĩnh Hưng - Tỉnh Long An
>'14 Bình thường

NC TP - Đường
bộ Đức Hòa -

Long An
22.3.2021 13/03/2021 21/03/2021 Vĩnh Hưng 548

666 Chen Shao Hong 1978 Nam Trung
Quốc

42098419
78100847

5X
Hồ Bắc 08/03/2021 Không Trung Quốc Long An Đức Hòa Đức Hòa Hạ Bình Tả 1 12/3/2021 Tập trung

Cở sở cách ly tập trung Cơ sở
Trung Tâm GDNN -GDTX Huyện

Vĩnh Hưng - Tỉnh Long An
>'14 Bình thường

NC TP - Đường
bộ Đức Hòa -

Long An
22.3.2021 13/03/2021 21/03/2021 Vĩnh Hưng 549

667 Chen Yun 1996 Nam Trung
Quốc

42098419
96081071

12
Hồ Bắc 08/03/2021 Không Trung Quốc Long An Đức Hòa Đức Hòa Hạ Bình Tả 1 12/3/2021 Tập trung

Cở sở cách ly tập trung Cơ sở
Trung Tâm GDNN -GDTX Huyện

Vĩnh Hưng - Tỉnh Long An
>'14 Bình thường

NC TP - Đường
bộ Đức Hòa -

Long An
22.3.2021 13/03/2021 21/03/2021 Vĩnh Hưng 550

668 Li De Huong 1984 Nam Trung
Quốc

42098419
84060747

30
Không 08/03/2021 Quảng Tây Trung Quốc Long An Đức Hòa Đức Hòa Hạ Bình Tả 1 12/3/2021 Tập trung

Cở sở cách ly tập trung Cơ sở
Trung Tâm GDNN -GDTX Huyện

Vĩnh Hưng - Tỉnh Long An
>'14 Bình thường

NC TP - Đường
bộ Đức Hòa -

Long An
22.3.2021 13/03/2021 21/03/2021 Vĩnh Hưng 551

669 Han Yu Hang 1996 Nam Trung
Quốc

42098419
96050314

2
Không 08/03/2021 Quảng Tây Trung Quốc Long An Đức Hòa Đức Hòa Hạ Bình Tả 1 12/3/2021 Tập trung

Cở sở cách ly tập trung Cơ sở
Trung Tâm GDNN -GDTX Huyện

Vĩnh Hưng - Tỉnh Long An
>'14 Bình thường

NC TP - Đường
bộ Đức Hòa -

Long An
22.3.2021 13/03/2021 21/03/2021 Vĩnh Hưng 552

670 Ngô Thị Hồng Hạnh 1987 Nữ Việt Nam 27324890
0

070345674
7 18/3/2021 Svâyriêng Campuchia Vũng Tàu Bà Rịa Phường 4 Số 86 D2, Đường Lê

Hồng Phong 19/3/2021 Tập trung
Cở sở cách ly tập trung Cơ sở

Trung Tâm GDNN -GDTX Huyện
Vĩnh Hưng - Tỉnh Long An

>'14 Bình thường
Nhập cảnh trái
phép (ĐMLM) -

Tân Hưng
2.4.2021 20/03/2021 31/03/2021 Vĩnh Hưng 553

671 Vũ Quang Thuận 1990 Nam Việt Nam 06329453
1

091241874
3 18/3/2021 Svâyriêng Campuchia Lào Cai Tp. Lào Cai Bắc Lệnh Tổ 1 19/3/2021 Tập trung

Cở sở cách ly tập trung Cơ sở
Trung Tâm GDNN -GDTX Huyện

Vĩnh Hưng - Tỉnh Long An
>'14 Bình thường

Nhập cảnh trái
phép (ĐMLM) -

Tân Hưng
2.4.2021 20/03/2021 31/03/2021 Vĩnh Hưng 554

672 Nguyễn Văn Hòa 1999 Nam Việt Nam 03809901
5707

096599352
5 18/3/2021 Svâyriêng Campuchia Thanh Hóa Tp.Sầm Sơn Phường Quảng

Tiến KP.Toàn Thắng 19/3/2021 Tập trung
Cở sở cách ly tập trung Cơ sở

Trung Tâm GDNN -GDTX Huyện
Vĩnh Hưng - Tỉnh Long An

>'14 Bình thường
Nhập cảnh trái
phép (ĐMLM) -

Tân Hưng
2.4.2021 20/03/2021 31/03/2021 Vĩnh Hưng 555

673 Nguyễn Văn Khanh 1993 Nam Việt Nam Không 079266139
9 18/3/2021

Tiếp xúc ca
NCTP về

từ
Campuchia

Tiếp xúc ca
NCTP về từ
Campuchia

Đồng Nai Tân Phú Tà Lài Ấp 5 19/3/2021 Tập trung
Cở sở cách ly tập trung Cơ sở

Trung Tâm GDNN -GDTX Huyện
Vĩnh Hưng - Tỉnh Long An

>'14 Bình thường
Tiếp xúc ca
NCTP về từ
Campuchia

2.4.2021 20/03/2021 31/03/2021 Vĩnh Hưng 556

674 Trần Thị Mộng Tuyền 1993 Nữ Việt Nam Không 093973973
1 18/3/2021

Tiếp xúc ca
NCTP về

từ
Campuchia

Tiếp xúc ca
NCTP về từ
Campuchia

Long An Tân Hưng Vĩnh Châu B Ấp 5 19/3/2021 Tập trung
Cở sở cách ly tập trung Cơ sở

Trung Tâm GDNN -GDTX Huyện
Vĩnh Hưng - Tỉnh Long An

>'14 Bình thường
Tiếp xúc ca
NCTP về từ
Campuchia

2.4.2021 20/03/2021 31/03/2021 Vĩnh Hưng 557

675 Nguyễn Công Toàn 1996 Nam Việt Nam 18752624
8

034870897
7 19/3/2021 Nam Vang Campuchia Nghệ An Yên Thành Nhân Thành Xóm Văn Tây 20/3/2021 Tập trung

Cở sở cách ly tập trung Cơ sở
Trung Tâm GDNN -GDTX Huyện

Vĩnh Hưng - Tỉnh Long An
>14 Bình thường

Nhập cảnh trái
phép (ĐMLM) -

Tân Hưng
3.4.2021 21/03/2021 02/04/2021 Vĩnh Hưng 558

676 Nguyễn Công Hưởng 1988 Nam Việt Nam 18642834
2 Không 19/3/2021 Nam Vang Campuchia Nghệ An Yên Thành Nhân Thành Xóm Văn Tây 20/3/2021 Tập trung

Cở sở cách ly tập trung Cơ sở
Trung Tâm GDNN -GDTX Huyện

Vĩnh Hưng - Tỉnh Long An
>14 Bình thường

Nhập cảnh trái
phép (ĐMLM) -

Tân Hưng
3.4.2021 21/03/2021 02/04/2021 Vĩnh Hưng 559

677 Nguyễn Duy Chính 1991 Nam Việt Nam 18186786
239

090713211
4 19/3/2021 Nam Vang Campuchia Nghệ An Yên Thành Nhân Thành Xóm Trung Hồng 20/3/2021 Tập trung

Cở sở cách ly tập trung Cơ sở
Trung Tâm GDNN -GDTX Huyện

Vĩnh Hưng - Tỉnh Long An
>14 Bình thường

Nhập cảnh trái
phép (ĐMLM) -

Tân Hưng
3.4.2021 21/03/2021 02/04/2021 Vĩnh Hưng 560

678 Trần Đình Sam 1992 Nam Việt Nam 18697997
5

034598523
1 19/3/2021 Nam Vang Campuchia Nghệ An Yên Thành Nhân Thành Xóm Trung Hồng 20/3/2021 Tập trung

Cở sở cách ly tập trung Cơ sở
Trung Tâm GDNN -GDTX Huyện

Vĩnh Hưng - Tỉnh Long An
>14 Bình thường

Nhập cảnh trái
phép (ĐMLM) -

Tân Hưng
3.4.2021 21/03/2021 02/04/2021 Vĩnh Hưng 561

679 Nguyễn Duy Ngọc 1992 Nam Việt Nam 18707519
8

097917927
2 19/3/2021 Nam Vang Campuchia Nghệ An Yên Thành Nhân Thành Xóm Trung Hồng 20/3/2021 Tập trung

Cở sở cách ly tập trung Cơ sở
Trung Tâm GDNN -GDTX Huyện

Vĩnh Hưng - Tỉnh Long An
>14 Bình thường

Nhập cảnh trái
phép (ĐMLM) -

Tân Hưng
3.4.2021 21/03/2021 02/04/2021 Vĩnh Hưng 562



680 Nguyễn Văn Kiên 1977 Nam Việt Nam C9191893 037256592
9 19/3/2021 Sampit Indonesia Nghệ An Diễn Châu Diễn Ngọc Xóm Nam Thịnh 21/3/2021 Tập trung

Cở sở cách ly tập trung Cơ sở
Trung Tâm GDNN -GDTX Huyện

Vĩnh Hưng - Tỉnh Long An
>14 Bình thường

 NC ĐQĐ - Cảng
Bourbon Bến

Lức
4.4.2021 22/03/2021 03/04/2021 Vĩnh Hưng 563

681 Nguyễn Văn Lộc 2002 Nam Việt Nam 30180073
1 Không 21/03/2021 KanDal,

Svay riêng Campuchia Long An Tân Hưng Hưng Hà Ấp Sông Trăng 21/3/2021 Tập trung
Cở sở cách ly tập trung Cơ sở

Trung Tâm GDNN -GDTX Huyện
Vĩnh Hưng - Tỉnh Long An

>14 Bình thường
Nhập cảnh trái
phép (ĐMLM) -

Tân Hưng
4.4.2021 22/03/2021 03/04/2021 Vĩnh Hưng 564

682 Nguyễn Thị Hằng 1983 Nữ Việt Nam 30136917
4 Không 21/03/2021 KanDal,

Svay riêng Campuchia Long An Tân Hưng Hưng Hà Ấp Sông Trăng 21/3/2021 Tập trung
Cở sở cách ly tập trung Cơ sở

Trung Tâm GDNN -GDTX Huyện
Vĩnh Hưng - Tỉnh Long An

>14 Bình thường
Nhập cảnh trái
phép (ĐMLM) -

Tân Hưng
4.4.2021 22/03/2021 03/04/2021 Vĩnh Hưng 565

683 Trần Thị Cẩm Diện 1981 Nữ Việt Nam 30136916
9 Không 21/03/2021 KanDal,

Svay riêng Campuchia Long An Tân Hưng Hưng Điền B Ấp Ngã 4 21/3/2021 Tập trung
Cở sở cách ly tập trung Cơ sở

Trung Tâm GDNN -GDTX Huyện
Vĩnh Hưng - Tỉnh Long An

>14 Bình thường
Nhập cảnh trái
phép (ĐMLM) -

Tân Hưng
4.4.2021 22/03/2021 03/04/2021 Vĩnh Hưng 566

684 Nguyễn Văn Bình 1979 Nam Việt Nam 30156199
8 Không 21/03/2021 KanDal,

Svay riêng Campuchia Long An Tân Hưng Hưng Hà Ấp Sông Trăng 21/3/2021 Tập trung
Cở sở cách ly tập trung Cơ sở

Trung Tâm GDNN -GDTX Huyện
Vĩnh Hưng - Tỉnh Long An

>14 Bình thường
Nhập cảnh trái
phép (ĐMLM) -

Tân Hưng
4.4.2021 22/03/2021 03/04/2021 Vĩnh Hưng 567

685 Trần Văn Hiệp 1978 Nam Việt Nam 30113954
5 Không 21/03/2021 KanDal,

Svay riêng Campuchia Long An Tân Hưng Hưng Điền B Ấp Ngã 4 21/3/2021 Tập trung
Cở sở cách ly tập trung Cơ sở

Trung Tâm GDNN -GDTX Huyện
Vĩnh Hưng - Tỉnh Long An

>14 Bình thường
Nhập cảnh trái
phép (ĐMLM) -

Tân Hưng
4.4.2021 22/03/2021 03/04/2021 Vĩnh Hưng 568

686 Nình Thị Thanh 2002 Nữ Việt Nam 02230200
4654

098855260
2 21/03/2021

Tiếp xúc
người

NCTP từ
CPC trở về

VN

Tiếp xúc
người NCTP
từ CPC trở
về VN

Quảng Ninh Bình Liêu Đồng Tâm Thôn Ngàn Vàng Giữa 21/03/2021 Tập trung
Cở sở cách ly tập trung Cơ sở

Trung Tâm GDNN -GDTX Huyện
Vĩnh Hưng - Tỉnh Long An

>14 Bình thường
Tiếp xúc người

NCTP từ CPC trở
về VN

4.4.2021 22/03/2021 03/04/2021 Vĩnh Hưng 569

687 Mạ Lập Tiến 1996 Nam Việt Nam 02209600
3419 Không 21/03/2021

Tiếp xúc
người

NCTP từ
CPC trở về

VN

Tiếp xúc
người NCTP
từ CPC trở
về VN

Quảng Ninh Bình Liêu Đồng Tâm Thôn Nà Tào 21/03/2021 Tập trung
Cở sở cách ly tập trung Cơ sở

Trung Tâm GDNN -GDTX Huyện
Vĩnh Hưng - Tỉnh Long An

>14 Bình thường
Tiếp xúc người

NCTP từ CPC trở
về VN

4.4.2021 22/03/2021 03/04/2021 Vĩnh Hưng 570

688 Trần Công Đức 2000 Nam Việt Nam 27295056
2

079851535
9 22/3/2021 Ba Vet Campuchia Đồng Nai Long Thành Lộc An Bình Lâm 23/3/2021 Tập trung

Cở sở cách ly tập trung Cơ sở
Trung Tâm GDNN -GDTX Huyện

Vĩnh Hưng - Tỉnh Long An
>14 Bình thường

Nhập cảnh trái
phép (ĐMLM) -

Đức Huệ
6.4.2021 24/03/2021 05/04/2021 Vĩnh Hưng 571

689 Phan Phú Hào 2001 Nam Việt Nam 36197656
6

052234876
262 22/3/2021 Ba Vet Campuchia Đồng Tháp Tân Hồng Tân Thành A Cả Cái 23/3/2021 Tập trung

Cở sở cách ly tập trung Cơ sở
Trung Tâm GDNN -GDTX Huyện

Vĩnh Hưng - Tỉnh Long An
>14 Bình thường

Nhập cảnh trái
phép (ĐMLM) -

Đức Huệ
6.4.2021 24/03/2021 05/04/2021 Vĩnh Hưng 572

690 Nguyễn Tiến Đạt 1992 Nam Việt Nam 02209200
4736

032944128
8 22/3/2021 Ba Vet Campuchia Quảng Ninh Móng cái Ka Long Tổ 1, Khu 1 23/3/2021 Tập trung

Cở sở cách ly tập trung Cơ sở
Trung Tâm GDNN -GDTX Huyện

Vĩnh Hưng - Tỉnh Long An
>14 Bình thường

Nhập cảnh trái
phép (ĐMLM) -

Đức Huệ
6.4.2021 24/03/2021 05/04/2021 Vĩnh Hưng 573

691 Trịnh Du Thuận 1988 Nam Việt Nam 07908800
6110

093496059
6 22/3/2021 Ba Vet Campuchia Thành phố

HCM Quận 10 Phường 8 Số 581/4/7, Bà Hạt 23/3/2021 Tập trung
Cở sở cách ly tập trung Cơ sở

Trung Tâm GDNN -GDTX Huyện
Vĩnh Hưng - Tỉnh Long An

>14 Bình thường
Nhập cảnh trái
phép (ĐMLM) -

Đức Huệ
6.4.2021 24/03/2021 05/04/2021 Vĩnh Hưng 574

692 Nguyễn Văn Trọng 1983 Nam Việt Nam 30103472
9

094183220
2 22/3/2021

Tiếp xúc ca
NCTP về
từ vùng

dịch  CPC

Tiếp xúc ca
NCTP về từ
vùng dịch

CPC

Long An Đức Huệ Mỹ Quý Tây Ấp 5 23/3/2021 Tập trung
Cở sở cách ly tập trung Cơ sở

Trung Tâm GDNN -GDTX Huyện
Vĩnh Hưng - Tỉnh Long An

>14 Bình thường
Tiếp xúc ca

NCTP về từ vùng
dịch  CPC

6.4.2021 24/03/2021 05/04/2021 Vĩnh Hưng 575

693 Huỳnh Văn Đây 2001 Nam Việt Nam Không Không 22/3/2021

Tiếp xúc ca
NCTP về
từ vùng

dịch  CPC

Tiếp xúc ca
NCTP về từ
vùng dịch

CPC

Long An Đức Huệ Mỹ Quý Tây Ấp 6 23/3/2021 Tập trung
Cở sở cách ly tập trung Cơ sở

Trung Tâm GDNN -GDTX Huyện
Vĩnh Hưng - Tỉnh Long An

>14 Bình thường
Tiếp xúc ca

NCTP về từ vùng
dịch  CPC

6.4.2021 24/03/2021 05/04/2021 Vĩnh Hưng 576

694 Huỳnh Văn Hổ 1992 Nam Việt Nam Không Không 22/3/2021

Tiếp xúc ca
NCTP về
từ vùng

dịch  CPC

Tiếp xúc ca
NCTP về từ
vùng dịch

CPC

Long An Đức Huệ Mỹ Quý Tây Ấp 6 23/3/2021 Tập trung
Cở sở cách ly tập trung Cơ sở

Trung Tâm GDNN -GDTX Huyện
Vĩnh Hưng - Tỉnh Long An

>14 Bình thường
Tiếp xúc ca

NCTP về từ vùng
dịch  CPC

6.4.2021 24/03/2021 05/04/2021 Vĩnh Hưng 577

695 Lê Bá Phúc ###### Nam Việt Nam C3050861 052238342
4 02/02/221 Nhật Bản Đồng Nai Long Khánh Xuân Lộc Ấp Trung tâm 03/02/2021 Tập trung Đại đội bộ binh Mộc Hóa >14 Bình thường

Ngày hoàn
thành cách ly
20/02/2021

Mộc Hóa

696 Nguyễn Trí nguyên ###### Nam Việt Nam C1178932 097943243
8 02/02/221 Nhật Bản Hà Nội Thường Tín Thắng Lợi Chợ Cầu 03/02/2021 Tập trung Đại đội bộ binh Mộc Hóa >14 Bình thường

Ngày hoàn
thành cách ly
20/02/2021

Mộc Hóa

697 Lại Văn Thỏa ###### Nam Việt Nam C2435169 096968899
6 02/02/221 Nhật Bản Hà Nam Thanh Liêm Liêm Thuận Thôn Chằm 03/02/2021 Tập trung Đại đội bộ binh Mộc Hóa >14 Bình thường

Ngày hoàn
thành cách ly
20/02/2021

Mộc Hóa

698 Nguyễn Văn Dũng 15/02/1962Nam Việt Nam C2567534 098413733
7 02/02/221 Nhật Bản Hồ Chí Minh Thủ Đức Hiệp Bình Phước36/31 D Đường số 4 03/02/2021 Tập trung Đại đội bộ binh Mộc Hóa >14 Bình thường

Ngày hoàn
thành cách ly
20/02/2021

Mộc Hóa

699 Lê Duy Khang 27/09/1994Nam Việt Nam C3256992 091957919
9 02/02/221 Nhật Bản Bến Tre Chợ Lách Phú Sơn 18/55 Ấp Phú Hiệp 03/02/2021 Tập trung Đại đội bộ binh Mộc Hóa >14 Bình thường

Ngày hoàn
thành cách ly
20/02/2021

Mộc Hóa

700 Phan Hữu Cường 17/07/1997Nam Việt Nam C1891132 032948928
8 02/02/221 Nhật Bản Bình Định Hoài Nhơn Hoài Hương Nhuận An 03/02/2021 Tập trung Đại đội bộ binh Mộc Hóa >14 Bình thường

Ngày hoàn
thành cách ly
20/02/2021

Mộc Hóa

701 Nguyễn Văn Tiến 28/04/1996Nam Việt Nam C1702456 096932910
9 02/02/221 Nhật Bản Hải Dương Gia Lộc Hương Hưng Thôn Tố 03/02/2021 Tập trung Đại đội bộ binh Mộc Hóa >14 Bình thường

Ngày hoàn
thành cách ly
20/02/2021

Mộc Hóa

702 Phạm Công Thuận ###### Nam Việt Nam N2058785 0,70654766 02/02/221 Nhật Bản Cần Thơ Ninh Kiều An Hội 152 Xô Viết Nghệ Tỉnh 03/02/2021 Tập trung Đại đội bộ binh Mộc Hóa >14 Bình thường
Ngày hoàn
thành cách ly
20/02/2021

Mộc Hóa

703 Lê Anh Khoa ###### Nam Việt Nam B9883909 0909348616 02/02/221 Nhật Bản Quảng Nam Duy Xuyên Duy Thành Thôn Thi Thại 03/02/2021 Tập trung Đại đội bộ binh Mộc Hóa >14 Bình thường
Ngày hoàn
thành cách ly
20/02/2021

Mộc Hóa

704 Nguyễn Văn Nghĩa 15/11/1987Nam Việt Nam C2396957 0972154256 02/02/221 Nhật Bản Hưng Yên Văn Lâm Chỉ Đạo Nghĩa Lộ 03/02/2021 Tập trung Đại đội bộ binh Mộc Hóa >14 Bình thường
Ngày hoàn
thành cách ly
20/02/2021

Mộc Hóa

705 Hoàng Trung Hiếu 20/09/1990Nam Việt Nam C5252726 0929672947 02/02/221 Nhật Bản Nghệ An Quỳnh Lưu Quỳnh Đôi Xóm 7 03/02/2021 Tập trung Đại đội bộ binh Mộc Hóa >14 Bình thường
Ngày hoàn
thành cách ly
20/02/2021

Mộc Hóa

706 Nguyễn Đình Hoan 17/04/1990Nam Việt Nam B8960733 0986866182 02/02/221 Nhật Bản Hà Nội Quốc Oai Đồng Quang Đội 2 - Yên Nội 03/02/2021 Tập trung Đại đội bộ binh Mộc Hóa >14 Bình thường
Ngày hoàn
thành cách ly
20/02/2021

Mộc Hóa

707 Nguyễn Đậu Sáng ###### Nam Việt Nam C1919308 0973276564 02/02/221 Nhật Bản Nghệ An Nam Đàn  Kim Liên Xóm Sen 4 03/02/2021 Tập trung Đại đội bộ binh Mộc Hóa >14 Bình thường
Ngày hoàn
thành cách ly
20/02/2021

Mộc Hóa

708 Lê Đức Minh 25/01/1996Nam Việt Nam C2764141 0376603869 02/02/221 Nhật Bản Quảng Trị Hải Lăng Hải Trường Hậu Trường 03/02/2021 Tập trung Đại đội bộ binh Mộc Hóa >14 Bình thường
Ngày hoàn
thành cách ly
20/02/2021

Mộc Hóa

709 Nguyễn Thanh Sang ###### Nam Việt Nam C7745345 0988486672 02/02/221 Nhật Bản Long An Cần Đước Long Định Ấp 3  03/02/2021 Tập trung Đại đội bộ binh Mộc Hóa >14 Bình thường
Ngày hoàn
thành cách ly
20/02/2021

Mộc Hóa

710 Trịnh Minh Trí 30/01/1995Nam Việt Nam C2197354 0358558187 02/02/221 Nhật Bản Bến Tre Ba Tri Phú Ngãi 155/PT 03/02/2021 Tập trung Đại đội bộ binh Mộc Hóa >14 Bình thường
Ngày hoàn
thành cách ly
20/02/2021

Mộc Hóa

711 Nguyễn Thanh Tùng 20/12/1992Nam Việt Nam B9759551 0987506921 02/02/221 Nhật Bản Tây Ninh Tâm Châu Suối Ngô Ấp 1 03/02/2021 Tập trung Đại đội bộ binh Mộc Hóa >14 Bình thường
Ngày hoàn
thành cách ly
20/02/2021

Mộc Hóa

712 Lê Văn Bình 15/10/1984Nam Việt Nam C7573781 0931472521 02/02/221 Nhật Bản Quảng Trị Cam Lộ TT. Cam Lộ Khu phố 3 03/02/2021 Tập trung Đại đội bộ binh Mộc Hóa >14 Bình thường
Ngày hoàn
thành cách ly
20/02/2021

Mộc Hóa

713 Phan Anh Linh ###### Nam Việt Nam C1917454 0916294493 02/02/221 Nhật Bản Nghệ An Tân Kỳ Tân Phú Xóm Vật Tư 03/02/2021 Tập trung Đại đội bộ binh Mộc Hóa >14 Bình thường
Ngày hoàn
thành cách ly
20/02/2021

Mộc Hóa

714 Lê Chí Hiếu 22/01/1991Nam Việt Nam C6044667 0384181424 02/02/221 Nhật Bản Đồng Nai Tân Phú TT. Tân Phú 44A 03/02/2021 Tập trung Đại đội bộ binh Mộc Hóa >14 Bình thường
Ngày hoàn
thành cách ly
20/02/2021

Mộc Hóa



715 Nguyễn Việt Anh 17/11/1996Nam Việt Nam C0052409 0978721948 02/02/221 Nhật Bản Hà Nội Thạch Thất Thạch Hòa Thôn 8(3). 03/02/2021 Tập trung Đại đội bộ binh Mộc Hóa >14 Bình thường
Ngày hoàn
thành cách ly
20/02/2021

Mộc Hóa

716 Nguyễn Thị Tươi 1991 Nữ Việt Nam B7235677 033307455
9 02/02/221 Nhật Bản Hải Dương Cẩm Giàng Ngọc Liên Thu Lãng 03/02/2021 Tập trung Đại đội bộ binh Mộc Hóa >14 Bình thường

Ngày hoàn
thành cách ly
20/02/2021

Mộc Hóa

717 Nguyễn Thị Thu 1991 Nữ Việt Nam C1081762
096259410
1/ anh
chồng

02/02/221 Nhật Bản Thanh Hóa Hồng Sơn Đông Quang Thôn 2 Thịnh Trị 03/02/2021 Tập trung Đại đội bộ binh Mộc Hóa >14 Bình thường
Ngày hoàn
thành cách ly
20/02/2021

Mộc Hóa

718 Nguyễn Thị Lan 1998 Nữ Việt Nam C3361916 090268901
8 02/02/221 Nhật Bản HCM Gò Vấp Phường 11 6/8/61/60 Quang Trung 03/02/2021 Tập trung Đại đội bộ binh Mộc Hóa >14 Bình thường

Ngày hoàn
thành cách ly
20/02/2021

Mộc Hóa

719 Nguyễn Thị Kim Dung 1998 Nữ Việt Nam C2781316 097711164
3 02/02/221 Nhật Bản Phú Thọ TP. Việt Trì Thụy Vân Khu 2 Nỗ Lực 03/02/2021 Tập trung Đại đội bộ binh Mộc Hóa >14 Bình thường

Ngày hoàn
thành cách ly
20/02/2021

Mộc Hóa

720 Phạm Thị Thanh Giang 1987 Nữ Việt Nam B9889718 096666361
5 02/02/221 Nhật Bản HCM Q. 10 P. 14 284/73/8 Lý Thường

Kiệt 03/02/2021 Tập trung Đại đội bộ binh Mộc Hóa >14 Bình thường
Ngày hoàn
thành cách ly
20/02/2021

Mộc Hóa

721 Đặng Thị Thu Thảo 1998 Nữ Việt Nam C2971224 077368569
4 02/02/221 Nhật Bản Phú Thọ Cẩm Khê Đồng Lương Khu 2 Xóm Chùa 03/02/2021 Tập trung Đại đội bộ binh Mộc Hóa >14 Bình thường

Ngày hoàn
thành cách ly
20/02/2021

Mộc Hóa

722 Trần Thị Hồng Duyên 1990 Nữ Việt Nam C2598495 035659029
0 02/02/221 Nhật Bản Trà Vinh Càng Long An Trường A 934/9B 03/02/2021 Tập trung Đại đội bộ binh Mộc Hóa >14 Bình thường

Ngày hoàn
thành cách ly
20/02/2021

Mộc Hóa

723 Nguyễn Thi Nhung 1993 Nữ Việt Nam C2398465 098598392
1/ Bố 02/02/221 Nhật Bản Hà Nội Nguyễn Đức Lê Thanh Đội 9 Đức Thụ 03/02/2021 Tập trung Đại đội bộ binh Mộc Hóa >14 Bình thường

Ngày hoàn
thành cách ly
20/02/2021

Mộc Hóa

724 Lê Thị Tươi 1989 Nữ Việt Nam C4874483 986315967/ Chồng02/02/221 Nhật Bản Bắc Ninh Lương Tài Quãng Phú Quãng Nạp 03/02/2021 Tập trung Đại đội bộ binh Mộc Hóa >14 Bình thường
Ngày hoàn
thành cách ly
20/02/2021

Mộc Hóa

725 Nguyễn Thị Hồng 1994 Nữ Việt Nam C2619358 0983469163/ Chồng02/02/221 Nhật Bản Hải Dương Tứ Kỳ Nguyên Giáp Đội 2 An Thổ 03/02/2021 Tập trung Đại đội bộ binh Mộc Hóa >14 Bình thường
Ngày hoàn
thành cách ly
20/02/2021

Mộc Hóa

726 Kiều Thị Minh Nguyệt 1991 Nữ Việt Nam C3330587 0979909717 02/02/221 Nhật Bản Phú Thọ TP. Việt Trì Thanh Miếu Khu 9 03/02/2021 Tập trung Đại đội bộ binh Mộc Hóa >14 Bình thường
Ngày hoàn
thành cách ly
20/02/2021

Mộc Hóa

727 Hoàng Thị Thiết 1992 Nữ Việt Nam C7398182 0983153854 02/02/221 Nhật Bản Lạng Sơn Văn Quan Trì Lễ Thôn Bảng Bang 03/02/2021 Tập trung Đại đội bộ binh Mộc Hóa >14 Bình thường
Ngày hoàn
thành cách ly
20/02/2021

Mộc Hóa

728 Trần Thị Hoa 1995 Nữ Việt Nam C3001330 0917842943/ Bố02/02/221 Nhật Bản Nam Định Mỹ Lộc Mỹ Hà Xóm 4 03/02/2021 Tập trung Đại đội bộ binh Mộc Hóa >14 Bình thường
Ngày hoàn
thành cách ly
20/02/2021

Mộc Hóa

729 Lưu Thị Nhât Anh 1996 Nữ Việt Nam B8927739 0936774965 02/02/221 Nhật Bản Quãng Ninh TX Quãng Yên Quãng Yên 73 Lê Lợi 03/02/2021 Tập trung Đại đội bộ binh Mộc Hóa >14 Bình thường
Ngày hoàn
thành cách ly
20/02/2021

Mộc Hóa

730 Nguyễn Thị Hường 1992 Nữ Việt Nam C0397557 0948657216 02/02/221 Nhật Bản Nghệ An Quỳnh Lưu Quỳnh Hồng Xóm 1 03/02/2021 Tập trung Đại đội bộ binh Mộc Hóa >14 Bình thường
Ngày hoàn
thành cách ly
20/02/2021

Mộc Hóa

731 Nguyễn Thị Ngọc Ánh 1998 Nữ Việt Nam C7141164 0983632237 02/02/221 Nhật Bản TP Thái NguyênTX Phổ Yên Vạn Phái Xóm Hạ Vụ 3 03/02/2021 Tập trung Đại đội bộ binh Mộc Hóa >14 Bình thường
Ngày hoàn
thành cách ly
20/02/2021

Mộc Hóa

732 Trịnh Thị Ngọc Ánh 1998 Nữ Việt Nam C7069307 0356564902 02/02/221 Nhật Bản Thanh Hóa Thọ Xuân Xuân yên Xóm 10 03/02/2021 Tập trung Đại đội bộ binh Mộc Hóa >14 Bình thường
Ngày hoàn
thành cách ly
20/02/2021

Mộc Hóa

733 Nguyễn Thị Thanh Hiền 1998 Nữ Việt Nam C7881431 0387330696/ Anh02/02/221 Nhật Bản Hà Nam TX Duy Tiên Di Hải Tồ Dân Phố Hương Cát 03/02/2021 Tập trung Đại đội bộ binh Mộc Hóa >14 Bình thường
Ngày hoàn
thành cách ly
20/02/2021

Mộc Hóa

734 Nguyễn Thị Sinh 1996 Nữ Việt Nam C7793371 0985721994 02/02/221 Nhật Bản Hà Nam Bình Lục Ngọc Lũ Đội 2 An Thổ 03/02/2021 Tập trung Đại đội bộ binh Mộc Hóa >14 Bình thường
Ngày hoàn
thành cách ly
20/02/2021

Mộc Hóa

735 Phan Thị Yến Dung 1993 Nữ Việt Nam C5350058 0934113868 02/02/221 Nhật Bản HCM Q Tân Bình P 14 228/10 Nguyễn Hồng Đào03/02/2021 Tập trung Đại đội bộ binh Mộc Hóa >14 Bình thường
Ngày hoàn
thành cách ly
20/02/2021

Mộc Hóa

736 Trần Thị Thu Cúc 1997 Nữ Việt Nam C3617083 0934025815 02/02/221 Nhật Bản HCM Củ Chi Tân Thạnh Đông366 Tỉnh Lộ 15 Ấp 2 03/02/2021 Tập trung Đại đội bộ binh Mộc Hóa >14 Bình thường
Ngày hoàn
thành cách ly
20/02/2021

Mộc Hóa

737 Trần Thị Kim Chi 1999 Nữ Việt Nam C8326933 0915005070 02/02/221 Nhật Bản Hà Nam Lý Nhân Hòa Hậu Thôn 1 03/02/2021 Tập trung Đại đội bộ binh Mộc Hóa >14 Bình thường
Ngày hoàn
thành cách ly
20/02/2021

Mộc Hóa

738 Lê Thị Biên 1985 Nữ Việt Nam B6022637 0903005804 02/02/221 Nhật Bản Hà Nội Hoàng Mai Tương Mai Số 1B- Ngách 151/ 40 Nguyễn Đức Cảnh03/02/2021 Tập trung Đại đội bộ binh Mộc Hóa >14 Bình thường
Ngày hoàn
thành cách ly
20/02/2021

Mộc Hóa

739 Võ Thanh Hiền 1998 Nữ Việt Nam C2434053 0975268402 02/02/221 Nhật Bản Hà Tĩnh TX kỳ Anh P Song Trí 234 Tổ Dân phố 3 03/02/2021 Tập trung Đại đội bộ binh Mộc Hóa >14 Bình thường
Ngày hoàn
thành cách ly
20/02/2021

Mộc Hóa

740 Vũ Thị Nhung 1994 Nữ Việt Nam B7422061 0865805517 02/02/221 Nhật Bản Hà Nam Thanh Liêm Thanh Nghị Xóm 3 Nham Kênh 03/02/2021 Tập trung Đại đội bộ binh Mộc Hóa >14 Bình thường
Ngày hoàn
thành cách ly
20/02/2021

Mộc Hóa

741 Dương Thị Mỹ Nhi 1992 Nữ Việt Nam C3132841 0985447466 02/02/221 Nhật Bản Bến Tre Ba Tri Mỹ Chánh 166/ BB ấp Bờ Bàu 03/02/2021 Tập trung Đại đội bộ binh Mộc Hóa >14 Bình thường
Ngày hoàn
thành cách ly
20/02/2021

Mộc Hóa

742 Nguyễn Thị Bích Ngọc 1999 Nữ Việt Nam C4152415 0975726322/ Bố02/02/221 Nhật Bản Ninh Bình Kim Sơn Lai Thành Xóm 2A  03/02/2021 Tập trung Đại đội bộ binh Mộc Hóa >14 Bình thường
Ngày hoàn
thành cách ly
20/02/2021

Mộc Hóa

743 Trần Thị Nga 1999 Nữ Việt Nam C4156237 0339780150/ Em Gái02/02/221 Nhật Bản Thanh Hóa Nông Cống Thăng Long Tân Vinh 03/02/2021 Tập trung Đại đội bộ binh Mộc Hóa >14 Bình thường
Ngày hoàn
thành cách ly
20/02/2021

Mộc Hóa

744 Nguyễn Thị Trang 1996 Nữ Việt Nam C6936179 0332081445 02/02/221 Nhật Bản Hà Tĩnh Kỳ Anh Kỳ Phú Phú Lợi 03/02/2021 Tập trung Đại đội bộ binh Mộc Hóa >14 Bình thường
Ngày hoàn
thành cách ly
20/02/2021

Mộc Hóa

745 Nguyễn Tường Anh 1999 Nữ Việt Nam C5117330 0904844119 02/02/221 Nhật Bản Hà Nội Q Tây Hồ P Yên Phụ 57 Phố An Dương  03/02/2021 Tập trung Đại đội bộ binh Mộc Hóa >14 Bình thường
Ngày hoàn
thành cách ly
20/02/2021

Mộc Hóa

746 Nguyễn Thị Huệ 2000 Nữ Việt Nam C6624979 0329151570102/02/221 Nhật Bản Phú Thọ Hạ Hòa Vô Tranh Khu 10 03/02/2021 Tập trung Đại đội bộ binh Mộc Hóa >14 Bình thường
Ngày hoàn
thành cách ly
20/02/2021

Mộc Hóa

747 Phạm Thị Hiền 1998 Nữ Việt Nam C3190533 0984872966/ Mẹ02/02/221 Nhật Bản Hải Dương Kim Thành Kim Đính Đội 7 03/02/2021 Tập trung Đại đội bộ binh Mộc Hóa >14 Bình thường
Ngày hoàn
thành cách ly
20/02/2021

Mộc Hóa

748 Trần Thị Hòa 1999 Nữ Việt Nam C5508623 0869065790 02/02/221 Nhật Bản Quãng Bình TX Ba Đồn Quãng Sơn Thôn Diên Trường 03/02/2021 Tập trung Đại đội bộ binh Mộc Hóa >14 Bình thường
Ngày hoàn
thành cách ly
20/02/2021

Mộc Hóa

749 Phạm Thị Doan 1988 Nữ Việt Nam B9583025
098436656
9/ Mẹ
chồng

02/02/221 Nhật Bản Thái Bình  Vũ Thư Song An Thôn Kiều Thần 03/02/2021 Tập trung Đại đội bộ binh Mộc Hóa >14 Bình thường
Ngày hoàn
thành cách ly
20/02/2021

Mộc Hóa

750 Nguyễn Thảo Linh 1993 Nữ Việt Nam C4327554 038321079
6/ Mẹ 02/02/221 Nhật Bản Nghệ An Nghi Lộc Nghi Long Xóm Thành 03/02/2021 Tập trung Đại đội bộ binh Mộc Hóa >14 Bình thường

Ngày hoàn
thành cách ly
20/02/2021

Mộc Hóa



751 Lê Thị Vân 1998 Nữ Việt Nam C3675186 096520550
8 02/02/221 Nhật Bản Thanh Hóa Thiệu Hóa Thiệu Di Thôn Đông Mỹ 03/02/2021 Tập trung Đại đội bộ binh Mộc Hóa >14 Bình thường

Ngày hoàn
thành cách ly
20/02/2021

Mộc Hóa

752 Trần Thụy Nga My 1988 Nữ Việt Nam C2411417 091818509
3/ Mẹ 02/02/221 Nhật Bản Bình Thuận TP Phan Thiết P Phú Hài Lô 35 Võ Văn Kiệt 03/02/2021 Tập trung Đại đội bộ binh Mộc Hóa >14 Bình thường

Ngày hoàn
thành cách ly
20/02/2021

Mộc Hóa

753 Võ Thị Như Quỳnh 1994 Nữ Việt Nam C2131528 098535281
6 02/02/221 Nhật Bản Quãng Trị Vĩnh Linh Vĩnh Tú Phường Duyệt 03/02/2021 Tập trung Đại đội bộ binh Mộc Hóa >14 Bình thường

Ngày hoàn
thành cách ly
20/02/2021

Mộc Hóa

754 Nguyễn Thị Phương 1992 Nữ Việt Nam C6830515 070279326
2/ Chồng 02/02/221 Nhật Bản Hà Tĩnh Nghi Xuân TT.Tiên Điền Tổ Dân Phố Phong

Giang 03/02/2021 Tập trung Đại đội bộ binh Mộc Hóa >14 Bình thường
Ngày hoàn
thành cách ly
20/02/2021

Mộc Hóa

755 Nguyễn Thị Ngọc Bích 1996 Nữ Việt Nam C0420053 097510340
8/ Bố 02/02/221 Nhật Bản Quảng Trị Gio Linh Gio Phong Thôn Gio Môn 03/02/2021 Tập trung Đại đội bộ binh Mộc Hóa >14 Bình thường

Ngày hoàn
thành cách ly
20/02/2021

Mộc Hóa

756 Lê Vy  ###### Nữ Việt Nam N2134639 097510340
8/ Bố 02/02/221 Nhật Bản Quảng Trị Gio Linh Gio Phong Thôn Gio Môn 03/02/2021 Tập trung Đại đội bộ binh Mộc Hóa >14 Bình thường

Ngày hoàn
thành cách ly
20/02/2021

Mộc Hóa

757 Hoàng Thị Nhài 1993 Nữ Việt Nam C0892986 093260180
4 02/02/221 Nhật Bản Nam Định Vụ Bản Hợp Hưng Thôn Nội Chế 03/02/2021 Tập trung Đại đội bộ binh Mộc Hóa >14 Bình thường

Ngày hoàn
thành cách ly
20/02/2021

Mộc Hóa

758 Nguyễn Thị Hương 1989 Nữ Việt Nam C5921869 077900742
3 02/02/221 Nhật Bản Nghệ An Yên Thành Đô Thành Xóm Phú Xuân 03/02/2021 Tập trung Đại đội bộ binh Mộc Hóa >14 Bình thường

Ngày hoàn
thành cách ly
20/02/2021

Mộc Hóa

759 Nguyễn Ngọc Huyền 1998 Nữ Việt Nam C6617375 098933906
5 02/02/221 Nhật Bản Đắk Lắk EaKar TT Ea Knốp Thôn 6A 03/02/2021 Tập trung Đại đội bộ binh Mộc Hóa >14 Bình thường

Ngày hoàn
thành cách ly
20/02/2021

Mộc Hóa

760 Phạm Thúy Quỳnh 1998 Nữ Việt Nam C7786780 083422246
8 02/02/221 Nhật Bản Hà Nội quận Hà Đông Phường Phú La 1607 Tòa K1 Chung Cư

The Kpark 03/02/2021 Tập trung Đại đội bộ binh Mộc Hóa >14 Bình thường
Ngày hoàn
thành cách ly
20/02/2021

Mộc Hóa

761 Nguyễn Thị Kim Cúc 1998 Nữ Việt Nam C7785051 036854655
6 02/02/221 Nhật Bản Vĩnh Phúc Vĩnh Tường Nghĩa Hưng Khu 2 03/02/2021 Tập trung Đại đội bộ binh Mộc Hóa >14 Bình thường

Ngày hoàn
thành cách ly
20/02/2021

Mộc Hóa

762 Hoàng Thị Quỳnh 1992 Nữ Việt Nam C1203411 098873139
9/ Chị gái 02/02/221 Nhật Bản Quãng Ninh TP Hạ Long Thống Nhất Thôn 3 03/02/2021 Tập trung Đại đội bộ binh Mộc Hóa >14 Bình thường

Ngày hoàn
thành cách ly
20/02/2021

Mộc Hóa

763 Lê Thị Ánh Tuyết 1999 Nữ Việt Nam C6813407 931171641 02/02/221 Nhật Bản Phú Yên Tuy An An Chấn Thôn Mỹ Quang  Bắc 03/02/2021 Tập trung Đại đội bộ binh Mộc Hóa >14 Bình thường
Ngày hoàn
thành cách ly
20/02/2021

Mộc Hóa

764 Hoàng Thị Anh 1990 Nữ Việt Nam C1315840 0763419383/ Bố02/02/221 Nhật Bản Hải Phòng Q Hải An P Thành Tô Đồng Xã 2 03/02/2021 Tập trung Đại đội bộ binh Mộc Hóa >14 Bình thường
Ngày hoàn
thành cách ly
20/02/2021

Mộc Hóa

765 Trần Văn Khoa ###### Nam Việt Nam N2301230 098650195
8 02/02/221 Nhật Bản Hà Tĩnh Xuân An Nghi Xuân Khối 3 03/02/2021 Tập trung Đại đội bộ binh Mộc Hóa >14 Bình thường

Ngày hoàn
thành cách ly
25/02/2021

Mộc Hóa

766 Đặng Đình Dân ###### Nam Việt Nam C4023064 098907130
6 02/02/221 Nhật Bản Hà Tĩnh Lộc Hà Hồng Lộc Thôn Đại Lư 03/02/2021 Tập trung Đại đội bộ binh Mộc Hóa >14 Bình thường

Ngày hoàn
thành cách ly
25/02/2021

Mộc Hóa

767 Phạm Cao Cường 18/07/1997Nam Việt Nam C2446967 033954127
2 02/02/221 Nhật Bản Thái Bình Vũ Thư Duy Nhất Thôn Minh Hồng 03/02/2021 Tập trung Đại đội bộ binh Mộc Hóa >14 Bình thường

Ngày hoàn
thành cách ly
25/02/2021

Mộc Hóa

768 Lê Huy Trung ###### Nam Việt Nam C3225817 087779123
5 02/02/221 Nhật Bản Thanh Hóa Quảng Xương Quảng Bình Thôn 9 03/02/2021 Tập trung Đại đội bộ binh Mộc Hóa >14 Bình thường

Ngày hoàn
thành cách ly
25/02/2021

Mộc Hóa

769 Phạm Trung Kiên ###### Nam Việt Nam C6572869 098337563
1 02/02/221 Nhật Bản Hà Nội Đông Anh Liên Hà Hà Hương 03/02/2021 Tập trung Đại đội bộ binh Mộc Hóa >14 Bình thường

Ngày hoàn
thành cách ly
25/02/2021

Mộc Hóa

770 Trương Anh Khoa ###### Nam Việt Nam B6947400 097962974
7 02/02/221 Nhật Bản Phú Thọ Việt Trì Tiên Cát 15B - Minh Hà 2 03/02/2021 Tập trung Đại đội bộ binh Mộc Hóa >14 Bình thường

Ngày hoàn
thành cách ly
25/02/2021

Mộc Hóa

771 Dương Văn Tường 20/05/1984Nam Việt Nam C2404324 098672058
4 02/02/221 Nhật Bản Hải Phòng Vĩnh Bảo Vinh Quang Đường 10 - Nhân Gỉa 03/02/2021 Tập trung Đại đội bộ binh Mộc Hóa >14 Bình thường

Ngày hoàn
thành cách ly
25/02/2021

Mộc Hóa

772 Nguyễn Sĩ Hậu 19/08/1986Nam Việt Nam C6532086 093867266
8 02/02/221 Nhật Bản Long An Bến Lức Lương Bình 1 A - Tổ 8 - Ấp 5A 03/02/2021 Tập trung Đại đội bộ binh Mộc Hóa >14 Bình thường

Ngày hoàn
thành cách ly
25/02/2021

Mộc Hóa

773 Đỗ Hoàng Minh 29/11/1988Nam Việt Nam C2804523 035409423
9 02/02/221 Nhật Bản Đồng Nai Nhơn Trạch Vĩnh Thạnh 317 Ấp Vĩnh Cửu 03/02/2021 Tập trung Đại đội bộ binh Mộc Hóa >14 Bình thường

Ngày hoàn
thành cách ly
25/02/2021

Mộc Hóa

774 Nguyễn Quốc Tiến ###### Nam Việt Nam B9823502 097625036
7 02/02/221 Nhật Bản Lâm Đồng Bảo Lộc Long Châu 520/2/1 Quốc lộ  20 Ánh

Mai I 03/02/2021 Tập trung Đại đội bộ binh Mộc Hóa >14 Bình thường
Ngày hoàn
thành cách ly
25/02/2021

Mộc Hóa

775 Nguyễn Tấn Anh ###### Nam Việt Nam C4643849 0824689779 02/02/221 Nhật Bản Đắc Lak Buôn Mê Thuột Phường Tân Lợi 35 đinh Lễ 03/02/2021 Tập trung Đại đội bộ binh Mộc Hóa >14 Bình thường
Ngày hoàn
thành cách ly
25/02/2021

Mộc Hóa

776 Nguyễn Hữu Nghĩa ###### Nam Việt Nam C1943694 0342884955 02/02/221 Nhật Bản Đồng Tháp TP.Cao Lãnh Mỹ Tân 584 Mai Văn Khải - Tổ 5 03/02/2021 Tập trung Đại đội bộ binh Mộc Hóa >14 Bình thường
Ngày hoàn
thành cách ly
25/02/2021

Mộc Hóa

777 Nguyễn Hữu Hạnh 17/02/1993Nam Việt Nam C1743753 0241360105102/02/221 Nhật Bản Bắc Ninh Tiên Du TT. Lim Thôn Duệ Đông 03/02/2021 Tập trung Đại đội bộ binh Mộc Hóa >14 Bình thường
Ngày hoàn
thành cách ly
25/02/2021

Mộc Hóa

778 Trần Bão Tiến 24/03/1999Nam Việt Nam C7440661 0967808197 02/02/221 Nhật Bản Bình Định Hoài Ân TT.Tân Bạc Hổ 114- 19/4 03/02/2021 Tập trung Đại đội bộ binh Mộc Hóa >14 Bình thường
Ngày hoàn
thành cách ly
25/02/2021

Mộc Hóa

779 Nguyễn Hoàng Luân 26/03/1997Nam Việt Nam C2736997 0366011909 02/02/221 Nhật Bản Đồng Nai Định Quán Phú Hoài 112- Khu Dân Cư 8 - Ấp 203/02/2021 Tập trung Đại đội bộ binh Mộc Hóa >14 Bình thường
Ngày hoàn
thành cách ly
25/02/2021

Mộc Hóa

780 Vương Tiến Hải 21/09/1987Nam Việt Nam B9908740 0332966927 02/02/221 Nhật Bản Hung Yên Khoái Châu Phùng Hưng Đội 17- Xóm Đông- Thôn Ngọc Thượng03/02/2021 Tập trung Đại đội bộ binh Mộc Hóa >14 Bình thường
Ngày hoàn
thành cách ly
25/02/2021

Mộc Hóa

781 Nguyễn Thùy Linh 1998 Nữ Việt Nam C4156366 090182645
0 02/02/221 Nhật Bản Hà Nội Thạch Thất Dị Nậu Thôn 4, Cụm Tam Nông 03/02/2021 Tập trung Đại đội bộ binh Mộc Hóa >14 Bình thường

Ngày hoàn
thành cách ly
25/02/2021

Mộc Hóa

782 Phạm Thị Hoài Thu 1995 Nữ Việt Nam C2964778 096746821
7 02/02/221 Nhật Bản Nghệ An Thanh Chương Thanh Lương Xóm 2 03/02/2021 Tập trung Đại đội bộ binh Mộc Hóa >14 Bình thường

Ngày hoàn
thành cách ly
25/02/2021

Mộc Hóa

783 Nguyễn Kim Anh 1989 Nữ Việt Nam B5408693 090185406
2 02/02/221 Nhật Bản Phú Thọ TP.Việt Trì Chu Hóa Khu 1 03/02/2021 Tập trung Đại đội bộ binh Mộc Hóa >14 Bình thường

Ngày hoàn
thành cách ly
25/02/2021

Mộc Hóa

784 Nguyễn Xuân Trường ###### Nam Việt Nam N2210513 090185406
2 02/02/221 Nhật Bản Phú Thọ TP.Việt Trì Chu Hóa Khu  1 03/02/2021 Tập trung Đại đội bộ binh Mộc Hóa >14 Bình thường

Ngày hoàn
thành cách ly
25/02/2021

Mộc Hóa

785 Cao Thị Trang 1996 Nữ Việt Nam C2520590 097792300
4/ Mẹ 02/02/221 Nhật Bản Hưng Yên Khoái Châu Tứ Dân Đội 1 Thôn Phương

Đường 03/02/2021 Tập trung Đại đội bộ binh Mộc Hóa >14 Bình thường
Ngày hoàn
thành cách ly
25/02/2021

Mộc Hóa

786 Đặng Thị Tường Vi 1989 Nữ Việt Nam C1844160 077943885
6 02/02/221 Nhật Bản  Quãng Nam TX Điện Bàn Điện Nam Đông Khối 7A 03/02/2021 Tập trung Đại đội bộ binh Mộc Hóa >14 Bình thường

Ngày hoàn
thành cách ly
25/02/2021

Mộc Hóa



787 Châu Thị Trúc Ly 1996 Nữ Việt Nam C2713753 093858539
3 02/02/221 Nhật Bản Đồng Nai Nhơn Trạch Phước An Bàu Bông 03/02/2021 Tập trung Đại đội bộ binh Mộc Hóa >14 Bình thường

Ngày hoàn
thành cách ly
25/02/2021

Mộc Hóa

788 Hà Thị Hiền 1992 Nữ Việt Nam C5781497 098684969
2 02/02/221 Nhật Bản Phú Thọ Yên Lập Mỹ Lương Khu Đồng An 03/02/2021 Tập trung Đại đội bộ binh Mộc Hóa >14 Bình thường

Ngày hoàn
thành cách ly
25/02/2021

Mộc Hóa

789 Nguyễn Thị Nguyện 1991 Nữ Việt Nam C0125373 097927191
0 02/02/221 Nhật Bản Nghệ An Yên Thành Long Thành Xóm văn Tràng 03/02/2021 Tập trung Đại đội bộ binh Mộc Hóa >14 Bình thường

Ngày hoàn
thành cách ly
25/02/2021

Mộc Hóa

790 Đậu Thị Huy Hoàng 1995 Nữ Việt Nam C1664741 070799337
9 02/02/221 Nhật Bản Khánh Hòa Vạn Ninh Vạn Hưng Thôn Xuân Đông 03/02/2021 Tập trung Đại đội bộ binh Mộc Hóa >14 Bình thường

Ngày hoàn
thành cách ly
25/02/2021

Mộc Hóa

791 Đào Thị Hải Yến 1996 Nữ Việt Nam B9515678 034807704
2 02/02/221 Nhật Bản Hưng Yên Mỹ Hào Hòa Phong Thuần Mỹ 03/02/2021 Tập trung Đại đội bộ binh Mộc Hóa >14 Bình thường

Ngày hoàn
thành cách ly
25/02/2021

Mộc Hóa

792 Dương Thị Nhân Hòa 1998 Nữ Việt Nam C2551143 0334118885 02/02/221 Nhật Bản Đồng Tháp Tam Nông Phú Thọ Ấp Long Phú 03/02/2021 Tập trung Đại đội bộ binh Mộc Hóa >14 Bình thường
Ngày hoàn
thành cách ly
25/02/2021

Mộc Hóa

793 VŨ THỊ VĂN 1986 NỮ VIỆT NAMC7962010 032628201
0 18/03/2021 HÀN QUỐC HÀ NỘI Q.CẦU GIẤY P. TRUNG HÒAĐ.TRẦN DUY HƯNG 18/03/2021 TẬP

TRUNG ĐẠI ĐỘI BỘ BINH MỘCHÓA >14 BÌNH
THƯỜNG

Ngày hoàn
thành cách ly
02/04/2021

Mộc Hóa

794 NGUYỄN THỊ SÁU 1966 NỮ VIỆT NAMC2498025 097305011
9 18/03/2021 HÀN QUỐC KIÊN GIANG TÂN HIỆP TÂN HÒA 18/03/2021 TẬP

TRUNG ĐẠI ĐỘI BỘ BINH MỘCHÓA >14 BÌNH
THƯỜNG

Ngày hoàn
thành cách ly
02/04/2021

Mộc Hóa

795 ROÃN THỊ TÂM 1992 NỮ VIỆT NAMB8966490 090894329 18/03/2021 HÀN QUỐC TP HCM Q10 P.14 410 18/03/2021 TẬP
TRUNG ĐẠI ĐỘI BỘ BINH MỘCHÓA >14 BÌNH

THƯỜNG

Ngày hoàn
thành cách ly
02/04/2021

Mộc Hóa

796 NGUYỄN HẢI ANH 2019 NAM VIỆT NAMN2088115 090894330 18/03/2021 HÀN QUỐC TPHCM Q10 P14 410 18/03/2021 TẬP
TRUNG ĐẠI ĐỘI BỘ BINH MỘCHÓA >14 BÌNH

THƯỜNG

Ngày hoàn
thành cách ly
02/04/2021

Mộc Hóa

797 NGUYỄN HẢI PHONG 2020 NAM VIỆT NAMN2281037 090894331 18/03/2021 HÀN QUỐC TPHCM Q10 P14 410 18/03/2021 TẬP
TRUNG ĐẠI ĐỘI BỘ BINH MỘCHÓA >14 BÌNH

THƯỜNG

Ngày hoàn
thành cách ly
02/04/2021

Mộc Hóa

798 PHAN KIM ĐÔNG 1964 NỮ VIỆT NAMC3064518 085383802
2 18/03/2021 HÀN QUỐC TÂY NINH TRẢNG BÀNG PHƯỚC LƯU PHƯỚC GIANG 18/03/2021 TẬP

TRUNG ĐẠI ĐỘI BỘ BINH MỘCHÓA >14 BÌNH
THƯỜNG

Ngày hoàn
thành cách ly
02/04/2021

Mộc Hóa

799 PHÙNG THỊ CHUNG 1992 NỮ VIỆT NAMC2435223 090187817
3 18/03/2021 HÀN QUỐC BÌNH DƯƠNGTP. THUẬN AN P. LÁI THÊU 18/03/2021 TẬP

TRUNG ĐẠI ĐỘI BỘ BINH MỘCHÓA >14 BÌNH
THƯỜNG

Ngày hoàn
thành cách ly
02/04/2021

Mộc Hóa

800 LÊ THỊ HUỆ 1959 NỮ VIỆT NAMB9186325 039514021
0 18/03/2021 HÀN QUỐC HẬU GIANG  LONH MỸ LONG TRỊ ẤP 1 18/03/2021 TẬP

TRUNG ĐẠI ĐỘI BỘ BINH MỘCHÓA >14 BÌNH
THƯỜNG

Ngày hoàn
thành cách ly
02/04/2021

Mộc Hóa

801 NGUYỄN THỊ NGỌC ÁNH 1998 NỮ VIỆT NAMC2917711 097971406
9 18/03/2021 HÀN QUỐC HÀ TĨNH NGHI XUÂN XUÂN AN PHỐ 8A 18/03/2021 TẬP

TRUNG ĐẠI ĐỘI BỘ BINH MỘCHÓA >14 BÌNH
THƯỜNG

Ngày hoàn
thành cách ly
02/04/2021

Mộc Hóa

802 TÔ THỊ TUYẾT MAI 1964 NỮ VIỆT NAMN2250738 096212240
5 18/03/2021 HÀN QUỐC TÂY NINH TRẢNG BÀNG GIA BÌNH ẤP PHƯỚC HẬU 18/03/2021 TẬP

TRUNG ĐẠI ĐỘI BỘ BINH MỘCHÓA >14 BÌNH
THƯỜNG

Ngày hoàn
thành cách ly
02/04/2021

Mộc Hóa

803 THỊ TẠO 1966 NỮ VIỆT NAMC3217309 090237671
0 18/03/2021 HÀN QUỐC HẬU GIANG VỊ THỦY VỊ ĐÔNG ẤP 4 18/03/2021 TẬP

TRUNG ĐẠI ĐỘI BỘ BINH MỘCHÓA >14 BÌNH
THƯỜNG

Ngày hoàn
thành cách ly
02/04/2021

Mộc Hóa

804 TRƯƠNG THÚY PHƯƠNG 1959 NỮ VIỆT NAMC8828166 098305116
1 18/03/2021 HÀN QUỐC HÀ NỘI HOÀN KIẾN HÀNG MÃ PHỐ HÀNG CÓT 18/03/2021 TẬP

TRUNG ĐẠI ĐỘI BỘ BINH MỘCHÓA >14 BÌNH
THƯỜNG

Ngày hoàn
thành cách ly
02/04/2021

Mộc Hóa

805 PHẠM THANH TUYỀN 1996 NỮ VIỆT NAMC5943315 0968131906 18/03/2021 HÀN QUỐC TÂY NINH GÒ DẦU PHƯỚC ĐÔNG ẤP PHƯỚC ĐỨC 18/03/2021 TẬP
TRUNG ĐẠI ĐỘI BỘ BINH MỘCHÓA >14 BÌNH

THƯỜNG

Ngày hoàn
thành cách ly
02/04/2021

Mộc Hóa

806 NGUYỄN THỊ PHƯƠNG OANH 1997 NỮ VIỆT NAMC1074210 098707796
2 18/03/2021 HÀN QUỐC BẮC GIANG TÂN YÊN NGỌC CHÂU THÔN TRẠI MỚI 18/03/2021 TẬP

TRUNG ĐẠI ĐỘI BỘ BINH MỘCHÓA >14 BÌNH
THƯỜNG

Ngày hoàn
thành cách ly
02/04/2021

Mộc Hóa

807 NGUYỄN THỊ NHIỀU 1954 NỮ VIỆT NAMB7279845 090261637
5 18/03/2021 HÀN QUỐC BẠ RỊA- VŨNG TÀUTP.VŨNG TÀU P.PHƯỚC NGUYÊNKP2 18/03/2021 TẬP

TRUNG ĐẠI ĐỘI BỘ BINH MỘCHÓA >14 BÌNH
THƯỜNG

Ngày hoàn
thành cách ly
02/04/2021

Mộc Hóa

808 PHAN THỊ DUYÊN 1955 NỮ VIỆT NAMC7347619 086876046
2 18/03/2021 HÀN QUỐC AN GIANG THOẠI SƠN BÌNH THÀNH ẤP BÌNH THÀNH 18/03/2021 TẬP

TRUNG ĐẠI ĐỘI BỘ BINH MỘCHÓA >14 BÌNH
THƯỜNG

Ngày hoàn
thành cách ly
02/04/2021

Mộc Hóa

809 PHẠM THỊ THÚY 1993 NỮ VIỆT NAMC0988570 909139466 18/03/2021 HÀN QUỐC TIỀN GIANG TÂN PHƯỚC TÂN LẬP 1 TỈNH LỘ 866B 18/03/2021 TẬP
TRUNG ĐẠI ĐỘI BỘ BINH MỘCHÓA >14 BÌNH

THƯỜNG

Ngày hoàn
thành cách ly
02/04/2021

Mộc Hóa

810 THÂN THỊ ĐẠI 1960 NỮ VIỆT NAMC8838703 0367351994 18/03/2021 HÀN QUỐC BẮC GIANG TP BẮC GIANG SONG MAI THÔN THƯỢNG TỰ 18/03/2021 TẬP
TRUNG ĐẠI ĐỘI BỘ BINH MỘCHÓA >14 BÌNH

THƯỜNG

Ngày hoàn
thành cách ly
02/04/2021

Mộc Hóa

811 NGUYỄN THỊ THÚY VÂN 1996 NỮ VIỆT NAMB6099108 0902693712 18/03/2021 HÀN QUỐC THANH HÓAĐÔNG SƠN ĐÔNG QUANGXÓM 2 18/03/2021 TẬP
TRUNG ĐẠI ĐỘI BỘ BINH MỘCHÓA >14 BÌNH

THƯỜNG

Ngày hoàn
thành cách ly
02/04/2021

Mộc Hóa

812 TỪ THỊ THU THẢO 1993 NỮ VIỆT NAMB9182094 0908264222 18/03/2021 HÀN QUỐC TP HCM Q.TÂN BÌNH P.13 31. TÂN KỲ. TÂN QUÝ 18/03/2021 TẬP
TRUNG ĐẠI ĐỘI BỘ BINH MỘCHÓA >14 BÌNH

THƯỜNG

Ngày hoàn
thành cách ly
02/04/2021

Mộc Hóa

813 PHÙNG NGỌC KHOA 1984 NỮ VIỆT NAMN2172469 0358566080 18/03/2021   HÀN QUỐC LẠNG SƠN  VĂN LÃNG HỘI HOAN 18/03/2021 TẬP
TRUNG ĐẠI ĐỘI BỘ BINH MỘCHÓA >14 BÌNH

THƯỜNG

Ngày hoàn
thành cách ly
02/04/2021

Mộc Hóa

814 VŨ THỊ HUYỀN 1960 NỮ VIỆT NAMB5486659 0901805235 18/03/2021 HÀN QUỐC TP.HẢI PHÒNGQ, DƯƠNG KINH P. TÂN THÀNHTHÔN TÂN LẬP 18/03/2021 TẬP
TRUNG ĐẠI ĐỘI BỘ BINH MỘCHÓA >14 BÌNH

THƯỜNG

Ngày hoàn
thành cách ly
02/04/2021

Mộc Hóa

815 HỒ KIM THỊ 1957 NỮ VIỆT NAMB7455859 0974171116 18/03/2021 HÀN QUỐC BẠC LIÊU VĨNH LỢI TT CHÂU HƯNGẤP NHÀ THỜ 18/03/2021 TẬP
TRUNG ĐẠI ĐỘI BỘ BINH MỘCHÓA >14 BÌNH

THƯỜNG

Ngày hoàn
thành cách ly
02/04/2021

Mộc Hóa

816 TĂNG THỊ NGÂN 1989 NỮ VIỆT NAMB9969424 0828336111 18/03/2021 HÀN QUỐC TP.HẢI PHÒNGAN DƯƠNG ĐẠI BẢN THÔN LỰC NÔNG 18/03/2021 TẬP
TRUNG ĐẠI ĐỘI BỘ BINH MỘCHÓA >14 BÌNH

THƯỜNG

Ngày hoàn
thành cách ly
02/04/2021

Mộc Hóa

817 PHẠM THỊ SẾT 1947 NỮ VIỆT NAMB5509809 0909835172 18/03/2021 HÀN QUỐC TP HCM Q. BÌNH THẠNH P.25 18/03/2021 TẬP
TRUNG ĐẠI ĐỘI BỘ BINH MỘCHÓA >14 BÌNH

THƯỜNG

Ngày hoàn
thành cách ly
02/04/2021

Mộc Hóa

818 NGUYỄN THỊ THÊM 1994 NỮ VIỆT NAMB8041101 0329802992 18/03/2021 HÀN QUỐC HẢI PHÒNG THỦY NGUYÊN KIỀN BÁI 18/03/2021 TẬP
TRUNG ĐẠI ĐỘI BỘ BINH MỘCHÓA >14 BÌNH

THƯỜNG

Ngày hoàn
thành cách ly
02/04/2021

Mộc Hóa

819 NGUYỄN THỊ NGHĨA 1995 NỮ VIỆT NAMB8466197 0965167645 18/03/2021 HÀN QUỐC BẮC GIANG LỤC NGẠN MỸ AN 18/03/2021 TẬP
TRUNG ĐẠI ĐỘI BỘ BINH MỘCHÓA >14 BÌNH

THƯỜNG

Ngày hoàn
thành cách ly
02/04/2021

Mộc Hóa

820 TRẦN VĂN HOÀNG 1984 NAM VIỆT NAMN2261190 0901805764 18/03/2021 HÀN QUỐC HÀ NAM LÝ NHÂN PHÚ PHÚC XÓM 8 18/03/2021 TẬP
TRUNG ĐẠI ĐỘI BỘ BINH MỘCHÓA >14 BÌNH

THƯỜNG

Ngày hoàn
thành cách ly
02/04/2021

Mộc Hóa

821 VÕ NGỌC GIÀU 1960 NAM VIỆT NAMC8723385 0908258190 18/03/2021 HÀN QUỐC BÌNH THUẬNTX LA GI PHƯỜNG BÌNH TÂNKP 6 18/03/2021 TẬP
TRUNG ĐẠI ĐỘI BỘ BINH MỘCHÓA >14 BÌNH

THƯỜNG

Ngày hoàn
thành cách ly
02/04/2021

Mộc Hóa

822 VÕ VĂN PHI   1991 NAM VIỆT NAMC2954957 0988667108 18/03/2021 HÀN QUỐC HÀ TĨNH KỲ ANH KỲ NINH THÔN TÂN THẮNG 18/03/2021 TẬP
TRUNG ĐẠI ĐỘI BỘ BINH MỘCHÓA >14 BÌNH

THƯỜNG

Ngày hoàn
thành cách ly
02/04/2021

Mộc Hóa



823 TRẦN VĂN TOÁN 1980 NAM VIỆT NAMC617380 0974107841 18/03/2021 HÀN QUỐC NGHỆ AN NGHI LỘC  NGHI TIẾN  XÓM CHUNG THẲNG 18/03/2021 TẬP
TRUNG ĐẠI ĐỘI BỘ BINH MỘCHÓA >14 BÌNH

THƯỜNG

Ngày hoàn
thành cách ly
02/04/2021

Mộc Hóa

824 VŨ ĐÌNH QUÂN 1987 NAM VIỆT NAMB6096850 0976456663 18/03/2021 HÀN QUỐC THANH HÓANÔNG CỐNG TƯỢNG LĨNH THÔN NGUYỄN PHÚ LÂM18/03/2021 TẬP
TRUNG ĐẠI ĐỘI BỘ BINH MỘCHÓA >14 BÌNH

THƯỜNG

Ngày hoàn
thành cách ly
02/04/2021

Mộc Hóa

825 LÊ VĂN HẢI 1978 NAM VIỆT NAMN1501291 0989041883 18/03/2021 HÀN QUỐC HÀ TĨNH NGHI XUÂN  CƯƠNG GIÁN THÔN ĐẠI ĐỒNG 18/03/2021 TẬP
TRUNG ĐẠI ĐỘI BỘ BINH MỘCHÓA >14 BÌNH

THƯỜNG

Ngày hoàn
thành cách ly
02/04/2021

Mộc Hóa

826 VƯƠNG ĐÌNH SINH 1994 NAM VIỆT NAMC5118715 0947130155 18/03/2021 HÀN QUỐC NGHỆ AN NGHI LỘC NGHI THÁI XÓM THÁI LỘC 18/03/2021 TẬP
TRUNG ĐẠI ĐỘI BỘ BINH MỘCHÓA >14 BÌNH

THƯỜNG

Ngày hoàn
thành cách ly
02/04/2021

Mộc Hóa

827 NGUYỄN TIẾN THÌN 1989 NAM VIỆT NAMB7844202 0396870263 18/03/2021 HÀN QUỐC HÀ TĨNH KỲ ANH KỲ VĂN THÔN MỸ LIÊN 18/03/2021 TẬP
TRUNG ĐẠI ĐỘI BỘ BINH MỘCHÓA >14 BÌNH

THƯỜNG

Ngày hoàn
thành cách ly
02/04/2021

Mộc Hóa

828 NGÔ VĂN LỆ  1989 NAM VIỆT NAMC2674326 098606157
9 18/03/2021 HÀN QUỐC HÀ TĨNH KỲ ANH KỲ VĂN THÔN MỸ LIÊN 18/03/2021 TẬP

TRUNG ĐẠI ĐỘI BỘ BINH MỘCHÓA >14 BÌNH
THƯỜNG

Ngày hoàn
thành cách ly
02/04/2021

Mộc Hóa

829 NGUYỄN CÔNG DANH 1987 NAM VIỆT NAMC5646487 096455438
8 18/03/2021 HÀN QUỐC HÀ TĨNH KỲ ANH KỲ KHANG THÔN TRUNG TÂN 18/03/2021 TẬP

TRUNG ĐẠI ĐỘI BỘ BINH MỘCHÓA >14 BÌNH
THƯỜNG

Ngày hoàn
thành cách ly
02/04/2021

Mộc Hóa

830 TRẦN VĂN DŨNG 1985 NAM VIỆT NAMB6092792 097960865
6 18/03/2021 HÀN QUỐC HÀ TĨNH NGHI XUÂN CƯƠNG GIÁN THÔN BĂC SƠN 18/03/2021 TẬP

TRUNG ĐẠI ĐỘI BỘ BINH MỘCHÓA >14 BÌNH
THƯỜNG

Ngày hoàn
thành cách ly
02/04/2021

Mộc Hóa

831 LÊ  VĂN TỨ 1985 NAM VIỆT NAMC8179950 037448720 18/03/2021 HÀN QUỐC HÀ TĨNH NGHI XUÂN CƯƠNG GIÁN THÔN BẮC SƠN 18/03/2021 TẬP
TRUNG ĐẠI ĐỘI BỘ BINH MỘCHÓA >14 BÌNH

THƯỜNG

Ngày hoàn
thành cách ly
02/04/2021

Mộc Hóa

832 TRƯƠNG CÔNG TOÀN 1986 NAM VIỆT NAMC0718491 090197103
4 18/03/2021 HÀN QUỐC QUẢNG BÌNHĐỒNG HỚI BẢO NINH HÀ THÔN 18/03/2021 TẬP

TRUNG ĐẠI ĐỘI BỘ BINH MỘCHÓA >14 BÌNH
THƯỜNG

Ngày hoàn
thành cách ly
02/04/2021

Mộc Hóa

833 NGUYỄN VĂN PHƯƠNG 1989 NAM VIỆT NAMB5220418 070897920
5 18/03/2021 HÀN QUỐC THANH HÓAHẬU LỘC HÒA LỘC THÔN BÁI TRUNG 18/03/2021 TẬP

TRUNG ĐẠI ĐỘI BỘ BINH MỘCHÓA >14 BÌNH
THƯỜNG

Ngày hoàn
thành cách ly
02/04/2021

Mộc Hóa

834 NGUYỄN VĂN MIỀN 1987 NAM VIỆT NAMC2662802 096378445
4 18/03/2021 HÀN QUỐC HÀ NỘI SÓC SƠN XUÂN THU THÔN YÊN PHÚ 18/03/2021 TẬP

TRUNG ĐẠI ĐỘI BỘ BINH MỘCHÓA >14 BÌNH
THƯỜNG

Ngày hoàn
thành cách ly
02/04/2021

Mộc Hóa

835 VÕ VĂN BO 1954 NAM VIỆT NAMC7347617 086876046
2 18/03/2021 HÀN QUỐC AN GIANG THOẠI SƠN BÌNH THÀNH ẤP BÌNH THÀNH 18/03/2021 TẬP

TRUNG ĐẠI ĐỘI BỘ BINH MỘCHÓA >14 BÌNH
THƯỜNG

Ngày hoàn
thành cách ly
02/04/2021

Mộc Hóa

836 PHẠM MINH ĐỨC 1988 NAM VIỆT NAMN1842863 091218456 18/03/2021 HÀN QUỐC PHÚ THỌ VIỆT TRÌ MINH PHƯƠNGTỔ 63 KHU VÂN CƠ 18/03/2021 TẬP
TRUNG ĐẠI ĐỘI BỘ BINH MỘCHÓA >14 BÌNH

THƯỜNG

Ngày hoàn
thành cách ly
02/04/2021

Mộc Hóa

837 ĐẶNG ĐẠI THỌ 1978 NAM VIỆT NAMC7498092 090354777
7 18/03/2021 HÀN QUỐC ĐÀ NẴNG NGŨ HÀNH SƠN MỸ AN SỐ 16, MỸ AN 7 18/03/2021 TẬP

TRUNG ĐẠI ĐỘI BỘ BINH MỘCHÓA >14 BÌNH
THƯỜNG

Ngày hoàn
thành cách ly
02/04/2021

Mộc Hóa

838 NGUYỄN VĂN CẢNH 1986 NAM VIỆT NAMB5996944 098480980
7 18/03/2021 HÀN QUỐC HÀ TĨNH HƯƠNG SƠN AN HÒA THỊNH 18/03/2021 TẬP

TRUNG ĐẠI ĐỘI BỘ BINH MỘCHÓA >14 BÌNH
THƯỜNG

Ngày hoàn
thành cách ly
02/04/2021

Mộc Hóa

839 TRẦN MẠNH HẢI 1985 NAM VIỆT NAMB7959441 035482154
9 18/03/2021 HÀN QUỐC BÌNH DƯƠNGBẾN CÁT MỸ PHƯỚC 1 XÓM 7 18/03/2021 TẬP

TRUNG ĐẠI ĐỘI BỘ BINH MỘCHÓA >14 BÌNH
THƯỜNG

Ngày hoàn
thành cách ly
02/04/2021

Mộc Hóa

840 NGUYỄN VĂN DỢN 1964 NAM VIỆT NAMB9739161 090132218
3 18/03/2021 HÀN QUỐC CẦN THƠ CỜ ĐỎ THẠNH PHÚ ẤP PHƯỚC THẠNH 18/03/2021 TẬP

TRUNG ĐẠI ĐỘI BỘ BINH MỘCHÓA >14 BÌNH
THƯỜNG

Ngày hoàn
thành cách ly
02/04/2021

Mộc Hóa

841 TRỊNH XUÂN THỨC 1990 NAM VIỆT NAMB6099022 039453823
3 18/03/2021 HÀN QUỐC THANH HÓAYÊN ĐỊNH YÊN THỊ THÔN 1 18/03/2021 TẬP

TRUNG ĐẠI ĐỘI BỘ BINH MỘCHÓA >14 BÌNH
THƯỜNG

Ngày hoàn
thành cách ly
02/04/2021

Mộc Hóa

842 LÊ VĂN SÁU 1966 NAM VIỆT NAMC2498024 079409399
0 18/03/2021 HÀN QUỐC KIÊN GIANG TÂN HIỆP TÂN HÒA TÂN HÒA B 18/03/2021 TẬP

TRUNG ĐẠI ĐỘI BỘ BINH MỘCHÓA >14 BÌNH
THƯỜNG

Ngày hoàn
thành cách ly
02/04/2021

Mộc Hóa

843 NGUYỄN TIẾN DỤNG 1985 NAM VIỆT NAMN191905 038610363
6 18/03/2021 HÀN QUỐC THÁI NGUYÊN TP THÁI NGUYÊNPHAN ĐÌNH PHÙNGTỔ 3 18/03/2021 TẬP

TRUNG ĐẠI ĐỘI BỘ BINH MỘCHÓA >14 BÌNH
THƯỜNG

Ngày hoàn
thành cách ly
02/04/2021

Mộc Hóa

844 TRẦN THẾ TÔN 1985 NAM VIỆT NAMC2918332 090947157
0 18/03/2021 HÀN QUỐC TP HỒ CHÍ MINHGÒ VẤP PHƯỜNG 15 ĐƯỜNG THỐNG

NHẤT 18/03/2021 TẬP
TRUNG ĐẠI ĐỘI BỘ BINH MỘCHÓA >14 BÌNH

THƯỜNG

Ngày hoàn
thành cách ly
02/04/2021

Mộc Hóa

845 TRẦN VĂN ĐĂNG 1989 NAM VIỆT NAMB6114560 090692191
4 18/03/2021 HÀN QUỐC BẮC GIANG LỤC NAM ĐÔNG PHÚ THÔN LÀNG VA 18/03/2021 TẬP

TRUNG ĐẠI ĐỘI BỘ BINH MỘCHÓA >14 BÌNH
THƯỜNG

Ngày hoàn
thành cách ly
02/04/2021

Mộc Hóa

846 NGUYỄN VĂN BÌNH 1986 NAM VIỆT NAMN1916071 098707721
7 18/03/2021 HÀN QUỐC BẮC GIANG YÊN DŨNG ĐỒNG VIỆT THÔN KIM TRUNG 18/03/2021 TẬP

TRUNG ĐẠI ĐỘI BỘ BINH MỘCHÓA >14 BÌNH
THƯỜNG

Ngày hoàn
thành cách ly
02/04/2021

Mộc Hóa

847 PHAN BÁ HOÀNG 1979 NAM VIỆT NAMB6101542 090118029
2 18/03/2021 HÀN QUỐC NGHỆ AN NAM ĐÀN KIM LIÊN XÓM LIÊN MẬU 2 18/03/2021 TẬP

TRUNG ĐẠI ĐỘI BỘ BINH MỘCHÓA >14 BÌNH
THƯỜNG

Ngày hoàn
thành cách ly
02/04/2021

Mộc Hóa

848 NGUYỄN VĂN CHẤT 1987 NAM VIỆT NAMC0492536 093263571
8 18/03/2021 HÀN QUỐC NGHỆ AN YÊN THÀNH LONG THÀNH XÓM PHAN THANH 18/03/2021 TẬP

TRUNG ĐẠI ĐỘI BỘ BINH MỘCHÓA >14 BÌNH
THƯỜNG

Ngày hoàn
thành cách ly
02/04/2021

Mộc Hóa

849 NGUYỄN VĂN CHÈ 1960 NAM VIỆT NAMB9186326 098676368
7 18/03/2021 HÀN QUỐC HẬU GIANG  LONG MỸ LONG TRỊ ẤP 1 18/03/2021 TẬP

TRUNG ĐẠI ĐỘI BỘ BINH MỘCHÓA >14 BÌNH
THƯỜNG

Ngày hoàn
thành cách ly
02/04/2021

Mộc Hóa

850 PHẠM THÁI HOÀNG 1992 NAM VIỆT NAMN1823872 090181971
0 18/03/2021 HÀN QUỐC HẢI PHÒNG HỒNG BÀNG QUÁN TOAN KĐT LONG SƠN 18/03/2021 TẬP

TRUNG ĐẠI ĐỘI BỘ BINH MỘCHÓA >14 BÌNH
THƯỜNG

Ngày hoàn
thành cách ly
02/04/2021

Mộc Hóa

851 TRẦN VĂN KHOA 1986 NAM VIỆT NAMN1551176 077308786 18/03/2021 HÀN QUỐC HÀI PHÒNG DƯƠNG KINH HÒA NGHĨA TỒ 11 18/03/2021 TẬP
TRUNG ĐẠI ĐỘI BỘ BINH MỘCHÓA >14 BÌNH

THƯỜNG

Ngày hoàn
thành cách ly
02/04/2021

Mộc Hóa

852 NGUYỄN THIỆN NGHĨA 1991 NAM VIỆT NAMB6096921 090136287
1 18/03/2021 HÀN QUỐC THANH HÓAYÊN ĐỊNH YÊN LÂM THÔN THẮNG LONG 18/03/2021 TẬP

TRUNG ĐẠI ĐỘI BỘ BINH MỘCHÓA >14 BÌNH
THƯỜNG

Ngày hoàn
thành cách ly
02/04/2021

Mộc Hóa

853 PHẠM VĂN HUY 1991 NAM VIỆT NAMB5287179 090241062
5 18/03/2021 HÀN QUỐC HƯNG YÊN TP HƯNG YÊN HÙNG CƯỜNGTHÔN CAO XÁ 18/03/2021 TẬP

TRUNG ĐẠI ĐỘI BỘ BINH MỘCHÓA >14 BÌNH
THƯỜNG

Ngày hoàn
thành cách ly
02/04/2021

Mộc Hóa

854 TRẦN VIỆT THANH 1953 NAM VIỆT NAMB7113997 097417111
6 18/03/2021 HÀN QUỐC BẠC LIÊU VĨNH LỢI TT CHÂU HƯNGNHÀ THỜ 18/03/2021 TẬP

TRUNG ĐẠI ĐỘI BỘ BINH MỘCHÓA >14 BÌNH
THƯỜNG

Ngày hoàn
thành cách ly
02/04/2021

Mộc Hóa

855 NGUYỄN VĂN SÂM 1956 NAM VIỆT NAMB9542210 986637782 18/03/2021 HÀN QUỐC BẮC GIANG LỤC NAM CƯƠNG SƠN THÔN AN NGUYỄN 18/03/2021 TẬP
TRUNG ĐẠI ĐỘI BỘ BINH MỘCHÓA >14 BÌNH

THƯỜNG

Ngày hoàn
thành cách ly
02/04/2021

Mộc Hóa

856 TRẦN VĂN CHIẾN 1999 NAM VIỆT NAMC3661206 0977018325 18/03/2021 HÀN QUỐC HÀ NAM BÌNH LỤC  BỒ ĐỀ THÔN 2 18/03/2021 TẬP
TRUNG ĐẠI ĐỘI BỘ BINH MỘCHÓA >14 BÌNH

THƯỜNG

Ngày hoàn
thành cách ly
02/04/2021

Mộc Hóa

857 TRƯƠNG VĂN CHƯƠNG  1989 NAM VIỆT NAMC1027047 0983960899 18/03/2021 HÀN QUỐC THANH HÓAHOẰNG HÓA HOẰNG PHONGTHÔN NAM TRIỀU 18/03/2021 TẬP
TRUNG ĐẠI ĐỘI BỘ BINH MỘCHÓA >14 BÌNH

THƯỜNG

Ngày hoàn
thành cách ly
02/04/2021

Mộc Hóa

858 NGUYỄN XUÂN HÙNG  1989 NAM VIỆT NAMB8300129 0931470318 18/03/2021 HÀN QUỐC HÀ TĨNH KỲ ANH KỲ XUÂN XUÂN THẮNG 18/03/2021 TẬP
TRUNG ĐẠI ĐỘI BỘ BINH MỘCHÓA >14 BÌNH

THƯỜNG

Ngày hoàn
thành cách ly
02/04/2021

Mộc Hóa



859 NGUYỄN VĂN MINH 1993 NAM VIỆT NAMB6701452 0387679505 18/03/2021 HÀN QUỐC HÀ TỈNH  KỲ ANH KỲ NINH THÔN HẢI HÀ 18/03/2021 TẬP
TRUNG ĐẠI ĐỘI BỘ BINH MỘCHÓA >14 BÌNH

THƯỜNG

Ngày hoàn
thành cách ly
02/04/2021

Mộc Hóa

860 TRẦN ĐỨC ĐỊNH 1995 NAM VIỆT NAMB8660342 0987514316 18/03/2021 HÀN QUỐC HÀ TĨNH KỲ ANH KỲ KHANG THÔN SƠN HẢI 18/03/2021 TẬP
TRUNG ĐẠI ĐỘI BỘ BINH MỘCHÓA >14 BÌNH

THƯỜNG

Ngày hoàn
thành cách ly
02/04/2021

Mộc Hóa

861 PHẠM VĂN THUẤN 1982 NAM VIỆT NAMB8674633 0769621733 18/03/2021 HÀN QUỐC THANH HÓACẨM THỦY CẨM VÂN THÔN 6 VÂN QUAN 18/03/2021 TẬP
TRUNG ĐẠI ĐỘI BỘ BINH MỘCHÓA >14 BÌNH

THƯỜNG

Ngày hoàn
thành cách ly
02/04/2021

Mộc Hóa

862 HỒ NGỌC TUẤN 1987 NAM VIỆT NAMC4032751 076436879 18/03/2021 HÀN QUỐC NGHỆ AN CỬA LÒ NGHI HẢI KHỐI TÂN NHO 18/03/2021 TẬP
TRUNG ĐẠI ĐỘI BỘ BINH MỘCHÓA >14 BÌNH

THƯỜNG

Ngày hoàn
thành cách ly
02/04/2021

Mộc Hóa

863 PHẠM VĂN HẢI  1987 NAM VIỆT NAMB6112129 0337015710 18/03/2021 HÀN QUỐC THANH HÓATHIỆU HÓA THIỆU TRUNG THÔN 1 18/03/2021 TẬP
TRUNG ĐẠI ĐỘI BỘ BINH MỘCHÓA >14 BÌNH

THƯỜNG

Ngày hoàn
thành cách ly
02/04/2021

Mộc Hóa

864 NGUYỄN VĂN MINH 1992 NAM VIỆT NAMC6386004 0961219129 18/03/2021 HÀN QUỐC NGHỆ AN  HƯNG NGUYÊN HƯNG LĨNH XÓM 2 18/03/2021 TẬP
TRUNG ĐẠI ĐỘI BỘ BINH MỘCHÓA >14 BÌNH

THƯỜNG

Ngày hoàn
thành cách ly
02/04/2021

Mộc Hóa

865 NGUYỄN VĂN MÙI  1991 NAM VIỆT NAMN1738009 0565470091 18/03/2021 HÀN QUỐC HÀ NỘI ĐAN PHƯỢNG LIÊN HÀ 18/03/2021 TẬP
TRUNG ĐẠI ĐỘI BỘ BINH MỘCHÓA >14 BÌNH

THƯỜNG

Ngày hoàn
thành cách ly
02/04/2021

Mộc Hóa

866 TRẦN XUÂN CÔNG 1995 NAM VIỆT NAMC1585217 0981322273 18/03/2021 HÀN QUỐC HÀ NỘI PHÚC THỌ CỤM 8 18/03/2021 TẬP
TRUNG ĐẠI ĐỘI BỘ BINH MỘCHÓA >14 BÌNH

THƯỜNG

Ngày hoàn
thành cách ly
02/04/2021

Mộc Hóa

867 LƯU VIỆT ANH 1997 NAM VIỆT NAMC3416193 0382304975 18/03/2021 HÀN QUỐC HẢI PHÒNG ĐỒ SƠN NGỌC XUYÊN TỔ 1 B 18/03/2021 TẬP
TRUNG ĐẠI ĐỘI BỘ BINH MỘCHÓA >14 BÌNH

THƯỜNG

Ngày hoàn
thành cách ly
02/04/2021

Mộc Hóa

868 DƯƠNG QUANG TUYẾN 1997 NAM VIỆT NAMC7025225 0962196737 18/03/2021 HÀN QUỐC HÀ NỘI  PHÚC THỌ PHỤNG THƯỢNG 18/03/2021 TẬP
TRUNG ĐẠI ĐỘI BỘ BINH MỘCHÓA >14 BÌNH

THƯỜNG

Ngày hoàn
thành cách ly
02/04/2021

Mộc Hóa

869 TRẦN VĂN PHÚ 1984 NAM VIỆT NAMN1737547 0979850941 18/03/2021 HÀN QUỐC THÁI BÌNH VŨ THƯ VŨ HỘI THÔN PHÚ THỨ 18/03/2021 TẬP
TRUNG ĐẠI ĐỘI BỘ BINH MỘCHÓA >14 BÌNH

THƯỜNG

Ngày hoàn
thành cách ly
02/04/2021

Mộc Hóa

870 NÔNG VĂN CHẤN 1985 NAM VIỆT NAMC8159220 0847210885 18/03/2021 HÀN QUỐC ĐẮK LẮK KRONG PẮC EAKLY THÔN 1 18/03/2021 TẬP
TRUNG ĐẠI ĐỘI BỘ BINH MỘCHÓA >14 BÌNH

THƯỜNG

Ngày hoàn
thành cách ly
02/04/2021

Mộc Hóa

871 TRẦN VĂN QUÂN 1984 NAM VIỆT NAMC6662517 039869249
3 18/03/2021 HÀN QUỐC HÀ TĨNH KỲ ANH KỲ TIẾN THÔN BÌNH LỢI 18/03/2021 TẬP

TRUNG ĐẠI ĐỘI BỘ BINH MỘCHÓA >14 BÌNH
THƯỜNG

Ngày hoàn
thành cách ly
02/04/2021

Mộc Hóa

872 PHẠM PHƯỢNG 1979 NAM VIỆT NAMB7638657 039235804
7 18/03/2021 HÀN QUỐC QUẢNG BÌNHBA ĐỒN QUẢNG LỘC THÔN CỒN SẺ 18/03/2021 TẬP

TRUNG ĐẠI ĐỘI BỘ BINH MỘCHÓA >14 BÌNH
THƯỜNG

Ngày hoàn
thành cách ly
02/04/2021

Mộc Hóa

873 HOÀNG VĂN ANH 1980 NAM VIỆT NAMC8539426 038496908
1 18/03/2021 HÀN QUỐC NGHỆ AN NGHI LỘC NGHI TIẾN XÓM CHUNG THẲNG 18/03/2021 TẬP

TRUNG ĐẠI ĐỘI BỘ BINH MỘCHÓA >14 BÌNH
THƯỜNG

Ngày hoàn
thành cách ly
02/04/2021

Mộc Hóa

874 NGUYỄN TUẤN SƠN 1987 NAM VIỆT NAMB9097433 098884716
6 18/03/2021 HÀN QUỐC HƯNG YÊN KHOÁI CHÂU CHÍ TÂN THÔN CỐC PHONG 18/03/2021 TẬP

TRUNG ĐẠI ĐỘI BỘ BINH MỘCHÓA >14 BÌNH
THƯỜNG

Ngày hoàn
thành cách ly
02/04/2021

Mộc Hóa

875 VŨ ĐỨC TIỆP 1984 NAM VIỆT NAMC3318136 033979515
0 18/03/2021 HÀN QUỐC NAM ĐỊNH XUÂN TRƯỜNG XUÂN NGỌC PHỐ BÙI CHU 18/03/2021 TẬP

TRUNG ĐẠI ĐỘI BỘ BINH MỘCHÓA >14 BÌNH
THƯỜNG

Ngày hoàn
thành cách ly
02/04/2021

Mộc Hóa

876 NGUYỄN TRUNG DŨNG 1971 NAM VIỆT NAMC5485147 090135189
7 18/03/2021 HÀN QUỐC VĨNH LONG TX BÌNH MINH THUẬN AN THUẬN PHÚ 18/03/2021 TẬP

TRUNG ĐẠI ĐỘI BỘ BINH MỘCHÓA >14 BÌNH
THƯỜNG

Ngày hoàn
thành cách ly
02/04/2021

Mộc Hóa

877 LÊ HỮU THỌ 1983 NAM VIỆT NAMC4228103 098924672
1 18/03/2021 HÀN QUỐC NGHỆ AN TP VINH NGHI ÂN XÓM 7 18/03/2021 TẬP

TRUNG ĐẠI ĐỘI BỘ BINH MỘCHÓA >14 BÌNH
THƯỜNG

Ngày hoàn
thành cách ly
02/04/2021

Mộc Hóa

878 ĐỖ VĂN VIỆT 1985 NAM VIỆT NAMC3191700 082623526
9 18/03/2021 HÀN QUỐC HẢI PHÒNG HẢI AN ĐẰNG HẢI ĐÔNG HẢI 18/03/2021 TẬP

TRUNG ĐẠI ĐỘI BỘ BINH MỘCHÓA >14 BÌNH
THƯỜNG

Ngày hoàn
thành cách ly
02/04/2021

Mộc Hóa

879 TRẦN HÙNG MẠNH 1995 NAM VIỆT NAMC2488258 091296389
5 18/03/2021 HÀN QUỐC QUẢNG BÌNHBA ĐỒN QUẢNG MINH THÔN 3 18/03/2021 TẬP

TRUNG ĐẠI ĐỘI BỘ BINH MỘCHÓA >14 BÌNH
THƯỜNG

Ngày hoàn
thành cách ly
02/04/2021

Mộc Hóa

880 NGUYỄN VĂN ĐIỆP 1982 NAM VIỆT NAMB9242122 090311251
3 18/03/2021 HÀN QUỐC QUẢNG BÌNHBỐ TRẠCH  ĐỨC TRẠCH THÔN NAM ĐỨC 18/03/2021 TẬP

TRUNG ĐẠI ĐỘI BỘ BINH MỘCHÓA >14 BÌNH
THƯỜNG

Ngày hoàn
thành cách ly
02/04/2021

Mộc Hóa

881 NGUYỄN VĂN TIẾN 1990 NAM VIỆT NAMN2086433 090189432
9 18/03/2021 HÀN QUỐC TPHCM Q10 P14 410 18/03/2021 TẬP

TRUNG ĐẠI ĐỘI BỘ BINH MỘCHÓA >14 BÌNH
THƯỜNG

Ngày hoàn
thành cách ly
02/04/2021

Mộc Hóa

882 NGUYỄN VĂN THIỀU 1988 NAM VIỆT NAMN2225314 036818297
6 18/03/2021 HÀN QUỐC NAM ĐỊNH NAM TRỰC NAM HÙNG PHỐ CẦU 18/03/2021 TẬP

TRUNG ĐẠI ĐỘI BỘ BINH MỘCHÓA >14 BÌNH
THƯỜNG

Ngày hoàn
thành cách ly
02/04/2021

Mộc Hóa

883 NGUYỄN TUẤN LINH 1980 NAM VIỆT NAMC2173170 090250135
1 18/03/2021 HÀN QUỐC THÁI NGUYÊNTP THÁI NGUYÊNHƯƠNG SƠN 15 TỒ 2 18/03/2021 TẬP

TRUNG ĐẠI ĐỘI BỘ BINH MỘCHÓA >14 BÌNH
THƯỜNG

Ngày hoàn
thành cách ly
02/04/2021

Mộc Hóa

884 VŨ VĂN PHÙNG 1979 NAM VIỆT NAMN2124743 097301348
1 18/03/2021 HÀN QUỐC NAM ĐỊNH NAM TRỰC BÌNH MINH THÔN MINH HỒNG 18/03/2021 TẬP

TRUNG ĐẠI ĐỘI BỘ BINH MỘCHÓA >14 BÌNH
THƯỜNG

Ngày hoàn
thành cách ly
02/04/2021

Mộc Hóa

885 PHẠM VĂN QUYẾT 1987 NAM VIỆT NAMN2300893 090319034
8 18/03/2021 HÀN QUỐC NGHỆ AN NAM ĐÀN NAM KIM HẠ TRUY 18/03/2021 TẬP

TRUNG ĐẠI ĐỘI BỘ BINH MỘCHÓA >14 BÌNH
THƯỜNG

Ngày hoàn
thành cách ly
02/04/2021

Mộc Hóa

886 NGUYỄN VĂN NHIỆM 1992 NAM VIỆT NAMC0712437 090916594
7 18/03/2021 HÀN QUỐC QUẢNG BÌNHQUẢNG NINH HÀM NINH XÓM 3, TRƯƠNG

NIÊN 18/03/2021 TẬP
TRUNG ĐẠI ĐỘI BỘ BINH MỘCHÓA >14 BÌNH

THƯỜNG

Ngày hoàn
thành cách ly
02/04/2021

Mộc Hóa

887 NGUYỄN VĂN NHỊ 1990 NAM VIỆT NAMB6250699 097460338
5 18/03/2021 HÀN QUỐC VĨNH LONG LONG HỒ PHƯỚC HẬU 90/6 PHƯỚC NGƯƠN

A 18/03/2021 TẬP
TRUNG ĐẠI ĐỘI BỘ BINH MỘCHÓA >14 BÌNH

THƯỜNG

Ngày hoàn
thành cách ly
02/04/2021

Mộc Hóa

888 VŨ TRÍ TƯỜNG 1987 NAM VIỆT NAMN1971709 902815048 18/03/2021 HÀN QUỐC BẮC GIANG LỤC NAM VŨ XÁ THÔN ĐỒNG CÔNG 18/03/2021 TẬP
TRUNG ĐẠI ĐỘI BỘ BINH MỘCHÓA >14 BÌNH

THƯỜNG

Ngày hoàn
thành cách ly
02/04/2021

Mộc Hóa

889 NGUYỄN VĂN ĐAM 1975 NAM VIỆT NAMC3446388 0336177933 18/03/2021 HÀN QUỐC HÀ TĨNH KỲ ANH KỲ KHANG TRUNG GIÁP 18/03/2021 TẬP
TRUNG ĐẠI ĐỘI BỘ BINH MỘCHÓA >14 BÌNH

THƯỜNG

Ngày hoàn
thành cách ly
02/04/2021

Mộc Hóa

890 NGUYỄN VIỆT DŨNG 1989 NAM VIỆT NAMB6110007 0975762925 18/03/2021 HÀN QUỐC BẮC GIANG TÂN YÊN QUẾ NHAM THÔN BÌNH MINH 18/03/2021 TẬP
TRUNG ĐẠI ĐỘI BỘ BINH MỘCHÓA >14 BÌNH

THƯỜNG

Ngày hoàn
thành cách ly
02/04/2021

Mộc Hóa

891 TRƯƠNG VĂN LINH 1991 NAM VIỆT NAMC0574109 0909202847 18/03/2021 HÀN QUỐC CẦN THƠ Ô MÔN TRƯỜNG LẠC KHU VỰC TRƯỜNG TRUNG18/03/2021 TẬP
TRUNG ĐẠI ĐỘI BỘ BINH MỘCHÓA >14 BÌNH

THƯỜNG

Ngày hoàn
thành cách ly
02/04/2021

Mộc Hóa

892 TRẦN VĂN NAM 1986 NAM VIỆT NAMC1919278 0973944691 18/03/2021 HÀN QUỐC NGHỆ AN  DIỄN CHÂU DIỄN THÁI XÓM 7 18/03/2021 TẬP
TRUNG ĐẠI ĐỘI BỘ BINH MỘCHÓA >14 BÌNH

THƯỜNG

Ngày hoàn
thành cách ly
02/04/2021

Mộc Hóa

893 NGUYỄN VĂN ĐÔN 1976 NAM VIỆT NAMC4172360 0973256314 18/03/2021 HÀN QUỐC QUẢNG NINHCẲM PHẢ CẨM THẠCH TỔ 3 KHU SƠN THẠCH 18/03/2021 TẬP
TRUNG ĐẠI ĐỘI BỘ BINH MỘCHÓA >14 BÌNH

THƯỜNG

Ngày hoàn
thành cách ly
02/04/2021

Mộc Hóa

894 VŨ NGỌC BẰNG 1984 NAM VIỆT NAMN2055905 0932167201 18/03/2021 HÀN QUỐC HƯNG YÊN TIÊN LỮ DỊ CHẾ ĐỘI 6 18/03/2021 TẬP
TRUNG ĐẠI ĐỘI BỘ BINH MỘCHÓA >14 BÌNH

THƯỜNG

Ngày hoàn
thành cách ly
02/04/2021

Mộc Hóa



895 PHẠM VĂN BÌNH 1990 NAM VIỆT NAMB6108056 0982738774 18/03/2021 HÀN QUỐC NINH BÌNH KIM SƠN ĐỒNG HƯỚNGXÓM 11 18/03/2021 TẬP
TRUNG ĐẠI ĐỘI BỘ BINH MỘCHÓA >14 BÌNH

THƯỜNG

Ngày hoàn
thành cách ly
02/04/2021

Mộc Hóa

896 NGUYỄN TRỌNG LAM 1987 NAM VIỆT NAMB7563933 0973412191 18/03/2021 HÀN QUỐC NGHỆ AN YÊN THÀNH SƠN THÀNH XÓM 19 18/03/2021 TẬP
TRUNG ĐẠI ĐỘI BỘ BINH MỘCHÓA >14 BÌNH

THƯỜNG

Ngày hoàn
thành cách ly
02/04/2021

Mộc Hóa

897 VŨ HÙNG SƠN 1984 NAM VIỆT NAMC1822693 0373230493 18/03/2021 HÀN QUỐC HẢI PHÒNG HẢI AN  ĐẰNG LÂM NHÀ 36 NGÕ 6 302 VĂN CAO18/03/2021 TẬP
TRUNG ĐẠI ĐỘI BỘ BINH MỘCHÓA >14 BÌNH

THƯỜNG

Ngày hoàn
thành cách ly
02/04/2021

Mộc Hóa

898 TRƯƠNG VĂN HỚI  1994 NAM VIỆT NAMB7294345 0984505602818/03/2021 HÀN QUỐC QUẢNG BÌNH BỐ TRẠCH  ĐỨC TRẠCH THÔN ĐÔNG ĐỨC 18/03/2021 TẬP
TRUNG ĐẠI ĐỘI BỘ BINH MỘCHÓA >14 BÌNH

THƯỜNG

Ngày hoàn
thành cách ly
02/04/2021

Mộc Hóa

899 Lin Chih Hung 1985 Nam Trung Quốc( ĐL)3,1E+08 01/01/2021 Trung Quốc Long An Đức Hoà Hựu Thạnh Công ty TNHH Asia
Long An 01/01/2021 Tâp trung Happy 2 14 Bình thường Chuyên gia Bình thường Chuyên gia L1: 3/1/2021

L2: 14/1/2020 Bến Lức

900 Viejo Zapico Celso 1952 Nam Tây Ban NhaXDD1753
36 02/01/2021 Tây Ban Nha Long An Cần Giuộc Long Hậu Công ty Mắt kính Việt 02/01/2021 Tâp trung Happy 2 13 Bình thường Chuyên gia Bình thường Chuyên gia L1: 3/1/2021

L2: 14/1/2020 Bến Lức

901 Nguyên Thanh Tam 1979 Nam Phần Lan FP237451
5 02/01/2021 Phần Lan Long An Cần Đước Long Định Công ty TNHH SX

thương mại Phương
Quân

02/01/2021 Tâp trung Happy 2 13 Bình thường Chuyên gia Bình thường Chuyên gia L1: 3/1/2021
L2: 14/1/2020 Bến Lức

902 Wu Boxin 1984 Nam Trung QuốcE43142133 03/01/2021 Trung Quốc Long An Bến Lức Lương Bình Công ty TNHH Kiệt
Kiệt 03/01/2021 Tập trung Happy 2 13 Bình thường Chuyên gia Bình thường Chuyên gia L1: 4/1/2021

L2: 16/1/2020 Bến Lức

903 Chang, Kung Hao 1978 Nam Trung Quốc(ĐL)3,06E+08 07/01/2021 Trung Quốc Long An Bến Lức Thị Trấn Công ty TNHH Giầy
Ching Luh 07/01/2021 Tập trung Happy 1 14 Bình thường Chuyên gia Chuyên gia CI783 L1: 8/1/2020

L2: 20/1/2020 Bến Lức

904 Cheng, Wei-Long 1970 Nam Trung Quốc(ĐL)3,15E+08 07/01/2021 Trung Quốc Long An Bến Lức Thị Trấn Công ty TNHH Giầy
Ching Luh 07/01/2021 Tập trung Happy 1 14 Bình thường Chuyên gia Chuyên gia CI783 L1: 8/1/2020

L2: 20/1/2020 Bến Lức

905 Shen, Hsuan-Cheng 1984 Nam Trung Quốc(ĐL)3,53E+08 07/01/2021 Trung Quốc Long An Bến Lức Thị Trấn Công ty TNHH Giầy
Ching Luh 07/01/2021 Tập trung Happy 1 14 Bình thường Chuyên gia Chuyên gia CI783 L1: 8/1/2020

L2: 20/1/2020 Bến Lức

906 Liu, Su-Jing 1982 Nữ Trung Quốc(ĐL)3,51E+08 07/01/2021 Trung Quốc Long An Bến Lức Thị Trấn Công ty TNHH Giầy
Ching Luh 07/01/2021 Tập trung Happy 1 14 Bình thường Chuyên gia Chuyên gia CI783 L1: 8/1/2020

L2: 20/1/2020 Bến Lức

907 Chen, Yen-Jen 1983 Nam Trung Quốc(ĐL)3,51E+08 07/01/2021 Trung Quốc Long An Bến Lức Thị Trấn Công ty TNHH Giầy
Ching Luh 07/01/2021 Tập trung Happy 1 14 Bình thường Chuyên gia Chuyên gia CI783 L1: 8/1/2020

L2: 20/1/2020 Bến Lức

908 Lin, Kuan-Chen 1974 Nam Trung Quốc(ĐL)3,04E+08 07/01/2021 Trung Quốc Long An Bến Lức Thị Trấn Công ty TNHH Giầy
Ching Luh 07/01/2021 Tập trung Happy 1 14 Bình thường Chuyên gia Chuyên gia CI783 L1: 8/1/2020

L2: 20/1/2020 Bến Lức

909 Kang, Cheng-Yao 1986 Nam Trung Quốc(ĐL)3,07E+08 07/01/2021 Trung Quốc Long An Bến Lức Thị Trấn Công ty TNHH Giầy
Ching Luh 07/01/2021 Tập trung Happy 1 14 Bình thường Chuyên gia Chuyên gia CI783 L1: 8/1/2020

L2: 20/1/2020 Bến Lức

910 Huang, Chung-Ling 1992 Nam Trung Quốc(ĐL)3,14E+08 07/01/2021 Trung Quốc Long An Bến Lức Thị Trấn Công ty TNHH Giầy
Ching Luh 07/01/2021 Tập trung Happy 1 14 Bình thường Chuyên gia Chuyên gia CI783 L1: 8/1/2020

L2: 20/1/2020 Bến Lức

911 Lin, Shih-Yu 1987 Nam Trung Quốc(ĐL)3,05E+08 07/01/2021 Trung Quốc Long An Bến Lức Thị Trấn Công ty TNHH Giầy
Ching Luh 07/01/2021 Tập trung Happy 1 14 Bình thường Chuyên gia Chuyên gia CI783 L1: 8/1/2020

L2: 20/1/2020 Bến Lức

912 Hung, Yi-Shun 1983 Nam Trung Quốc(ĐL)3,53E+08 07/01/2021 Trung Quốc Long An Bến Lức Thị Trấn Công ty TNHH Giầy
Ching Luh 07/01/2021 Tập trung Happy 1 14 Bình thường Chuyên gia Chuyên gia CI783 L1: 8/1/2020

L2: 20/1/2020 Bến Lức

913 Wu, Chih-En 1983 Nam Trung Quốc(ĐL)3,15E+08 07/01/2021 Trung Quốc Long An Bến Lức Thị Trấn Công ty TNHH Giầy
Ching Luh 07/01/2021 Tập trung Happy 1 14 Bình thường Chuyên gia Chuyên gia CI783 L1: 8/1/2020

L2: 20/1/2020 Bến Lức

914 Chang, Tsung-Yuan 1984 Nam Trung Quốc(ĐL)3,06E+08 07/01/2021 Trung Quốc Long An Bến Lức Thị Trấn Công ty TNHH Giầy
Ching Luh 07/01/2021 Tập trung Happy 1 14 Bình thường Chuyên gia Chuyên gia CI783 L1: 8/1/2020

L2: 20/1/2020 Bến Lức

915 Huang, Kuan-Lun 1985 Nam Trung Quốc(ĐL)3,07E+08 07/01/2021   Trung Quốc Long An Bến Lức Thị Trấn Công ty TNHH Giầy
Ching Luh 07/01/2021 Tập trung Happy 1 14 Bình thường Chuyên gia Chuyên gia CI783 L1: 8/1/2020

L2: 20/1/2020 Bến Lức

916 Zhou, Yi-Ying 1988 Nữ Trung Quốc(ĐL)3,07E+08 07/01/2021 Trung Quốc Long An Bến Lức Thị Trấn Công ty TNHH Giầy
Ching Luh 07/01/2021 Tập trung Happy 1 14 Bình thường Chuyên gia Chuyên gia CI783 L1: 8/1/2020

L2: 20/1/2020 Bến Lức

917 Chen, Hsiao-Han 1989 Nữ Trung Quốc(ĐL)3,08E+08 07/01/2021 Trung Quốc Long An Bến Lức Thị Trấn Công ty TNHH Giầy
Ching Luh 07/01/2021 Tập trung Happy 1 14 Bình thường Chuyên gia Chuyên gia CI783 L1: 8/1/2020

L2: 20/1/2020 Bến Lức

918 Wang, Ming-Jiun 1982 Nam Trung Quốc(ĐL)3,04E+08 07/01/2021 Trung Quốc Long An Bến Lức Thị Trấn Công ty TNHH Giầy
Ching Luh 07/01/2021 Tập trung Happy 1 14 Bình thường Chuyên gia Chuyên gia CI783 L1: 8/1/2020

L2: 20/1/2020 Bến Lức

919 Lee, Chiao-Chien 1985 Nữ Trung Quốc(ĐL)3,13E+08 07/01/2021 Trung Quốc Long An Bến Lức Thị Trấn Công ty TNHH Giầy
Ching Luh 07/01/2021 Tập trung Happy 1 14 Bình thường Chuyên gia Chuyên gia CI783 L1: 8/1/2020

L2: 20/1/2020 Bến Lức

920 Lee, Yi-Hsuan 1985 Nữ Trung Quốc(ĐL)3,1E+08 07/01/2021 Trung Quốc Long An Bến Lức Thị Trấn Công ty TNHH Giầy
Ching Luh 07/01/2021 Tập trung Happy 1 14 Bình thường Chuyên gia Chuyên gia CI783 L1: 8/1/2020

L2: 20/1/2020 Bến Lức

921 Tsai, Chung-Chu 1976 Nam Trung Quốc(ĐL)3,53E+08 07/01/2021 Trung Quốc Long An Bến Lức Thị Trấn Công ty TNHH Giầy
Ching Luh 07/01/2021 Tập trung Happy 1 14 Bình thường Chuyên gia Chuyên gia CI783 L1: 8/1/2020

L2: 20/1/2020 Bến Lức

922 Shih, Tien-Ting 1982 Nam Trung Quốc(ĐL)3,14E+08 07/01/2021 Trung Quốc Long An Bến Lức Thị Trấn Công ty TNHH Giầy
Ching Luh 07/01/2021 Tập trung Happy 1 14 Bình thường Chuyên gia Chuyên gia CI783 L1: 8/1/2020

L2: 20/1/2020 Bến Lức

923 Hu, Wen-Hsin 1980 Nữ Trung Quốc(ĐL)3,13E+08 07/01/2021 Trung Quốc Long An Bến Lức Thị Trấn Công ty TNHH Giầy
Ching Luh 07/01/2021 Tập trung Happy 1 14 Bình thường Chuyên gia Chuyên gia CI783 L1: 8/1/2020

L2: 20/1/2020 Bến Lức

924 Ruan, Jen-Wen 1972 Nữ Trung Quốc(ĐL)3,06E+08 07/01/2021 Trung Quốc Long An Bến Lức Thị Trấn Công ty TNHH Giầy
Ching Luh 07/01/2021 Tập trung Happy 1 14 Bình thường Chuyên gia Chuyên gia CI783 L1: 8/1/2020

L2: 20/1/2020 Bến Lức

925 Tseng, Yen-Tsung 1987 Nam Trung Quốc(ĐL)3,14E+08 07/01/2021 Trung Quốc Long An Bến Lức Thị Trấn Công ty TNHH Giầy
Ching Luh 07/01/2021 Tập trung Happy 1 14 Bình thường Chuyên gia Chuyên gia CI783 L1: 8/1/2020

L2: 20/1/2020 Bến Lức

926 Sang, Wen-Ching 1967 Nữ Trung Quốc(ĐL)3,05E+08 07/01/2021 Trung Quốc Long An Bến Lức Thị Trấn Công ty TNHH Giầy
Ching Luh 07/01/2021 Tập trung Happy 1 14 Bình thường Chuyên gia Chuyên gia CI783 L1: 8/1/2020

L2: 20/1/2020 Bến Lức

927 Lin, Hsiao-Hsuan * 1981 Nữ Trung Quốc(ĐL)3,15E+08 07/01/2021 Trung Quốc Long An Bến Lức Thị Trấn Công ty TNHH Giầy
Ching Luh 07/01/2021 Tập trung Happy 1 14 Bình thường Thân nhân Thân nhân CI783 L1: 8/1/2020

L2: 20/1/2020 Bến Lức

928 Wang, Hao-Cing * 2015 Nam Trung Quốc(ĐL)3,15E+08 07/01/2021 Trung Quốc Long An Bến Lức Thị Trấn Công ty TNHH Giầy
Ching Luh 07/01/2021 Tập trung Happy 1 14 Bình thường Thân nhân Thân nhân CI783 L1: 8/1/2020

L2: 20/1/2020 Bến Lức

929 Wang, Jin-He * 2019 Nam Trung Quốc(ĐL)3,53E+08 07/01/2021 Trung Quốc Long An Bến Lức Thị Trấn Công ty TNHH Giầy
Ching Luh 07/01/2021 Tập trung Happy 1 14 Bình thường Thân nhân Thân nhân CI783 L1: 8/1/2020

L2: 20/1/2020 Bến Lức

930 Hung Ya Chi 1986 Nữ Trung Quốc(ĐL)3,13E+08 07/01/2021 Trung Quốc Long An Cần Giuộc Thị Trấn Công ty  TNHH Fuluh 07/01/2021 Tập trung Happy 1 14 Bình thường Chuyên gia Chuyên gia CI783 L1: 8/1/2020
L2: 20/1/2020 Bến Lức

931 Chang Tsung Ming 1987 Nam Trung Quốc(ĐL)3,53E+08 07/01/2021 Trung Quốc Long An Cần Giuộc Thị Trấn Công ty  TNHH Fuluh 07/01/2021 Tập trung Happy 1 14 Bình thường Chuyên gia Chuyên gia CI783 L1: 8/1/2020
L2: 20/1/2020 Bến Lức

932 Tseng Po Yu 1978 Nam Trung Quốc(ĐL)3,07E+08 07/01/2021 Trung Quốc Long An Đức Hoà Đức Hoà Đông Công ty TNHH Khoa kỹ
sinh vật Thăng Long 07/01/2021 Tập trung Happy 1 14 Bình thường Chuyên gia Chuyên gia CI783 L1: 8/1/2020

L2: 20/1/2020 Bến Lức

933 Hong Chieh 1989 Nữ Trung Quốc(ĐL)309931646 07/01/2021 Trung Quốc Long An Đức Hoà Đức Hoà Hạ Công ty TNHH Trillion
Enterprise 07/01/2021 Tập trung Happy 1 14 Bình thường Chuyên gia Chuyên gia CI783 Bến Lức

934 Lin Ying Chang 1973 Nam Trung Quốc(ĐL)3,12E+08 08/01/2021 Trung Quốc Tiền Giang Châu Thành Tân Hương Công ty TNHH May
mặc King Hamm
Industrial

08/01/2021 Tập  trung Happy 2 13 Bình thường Chuyên gia BR391 Chuyên gia L1: 9/1/2020
L2: 21/1/2020 Bến Lức

935 Komatsu Yoshinao 1978 Nam Nhật Bản TR150066
3 08/01/2021 Nhật Bản Long An Đức Hoà Đức Hoà Hạ Công ty TNHH Pronics

Precision 08/01/2021 Tập  trung Happy 2 13 Bình thường Chuyên gia JL759 Chuyên gia L1: 9/1/2020
L2: 21/1/2020 Bến Lức

936 Cheng Sheng Chung 1961 Nam Trung Quốc(ĐL)3,08E+08 08/01/2021 Trung Quốc Long An Đức Hoà Đức Hoà Đông Công ty TNHH Nhựa
Vô Song 08/01/2021 Tập  trung Happy 2 13 Bình thường Chuyên gia BR391 Chuyên gia L1: 9/1/2020

L2: 21/1/2020 Bến Lức

937 Huang Wan Jou 1995 Nữ Trung Quốc(ĐL)3,03E+08 08/01/2021 Trung Quốc Long An Đức Hoà Đức Hoà Hạ Công ty TNHH sợi xoắn
Win Win 08/01/2021 Tập  trung Happy 2 13 Bình thường Chuyên gia BR391 Chuyên gia L1: 9/1/2020

L2: 21/1/2020 Bến Lức

938 Ooi Teck Wui 1981 Nam Malaysia A5077241
7 09/01/2021 Malayasia Long An Thạnh Hoá Tân Đông Công ty TNHH Thực

phẩm quốc tế Giavico 09/01/2021 Tập  trung Happy 2 12 Bình thường Chuyên gia MH750 Chuyên gia L1: 9/1/2020
L2: 21/1/2020 Bến Lức

939 Rajput Khengarsinh Narsaji 1991 Nam Ấn Độ N8275932 09/01/2021 Ấn Độ Long An Đức Hoà Mỹ Hạnh Bắc Công ty TNHH tái chế
kim loại Vina 09/01/2021 Tập  trung Happy 2 12 Bình thường Chuyên gia EK392 Chuyên gia L1: 9/1/2020

L2: 21/1/2020 Bến Lức

940 Chen Yumei 1977 Nữ Trung QuốcEE7932824 10/01/2021 Trung Quốc Long An Bến Lức Thị Trấn Công ty TNHH Giày
Toàn cầu Elite 10/01/2021 Tập trung Happy 2 11 Bình thường Chuyên gia Chuyên gia CZ3069 L1: 11/1/2021

L2:23/1/2021 Bến Lức

941 Hu Zhi Jun 1976 Nam Trung QuốcE89452253 10/01/2021 Trung Quốc Long An Bến Lức Tân Bửu Công ty TNHH Vạn Đạt 10/01/2021 Tập trung Happy 2 11 Bình thường Chuyên gia Chuyên gia CZ3069 L1: 11/1/2021
L2:23/1/2021 Bến Lức

942 Hu Xiao Long * 2008 Nam Trung QuốcEG74775
03 10/01/2021 Trung Quốc Long An Bến Lức Tân Bửu Công ty TNHH Vạn Đạt 10/01/2021 Tập trung Happy 2 11 Bình thường Thân nhân Thân nhân CZ3069 L1: 11/1/2021

L2:23/1/2021 Bến Lức

943 Ruan Shuixian 1981 Nữ Trung QuốcEJ4150944 10/01/2021 Trung Quốc Long An Đức Hoà Đức Hoà Đông Công ty TNHH
Giầy Dah Chen 10/01/2021 Tập trung Happy 2 11 Bình thường Chuyên gia Chuyên gia CZ3069 L1: 11/1/2021

L2:23/1/2021 Bến Lức

944 Chen Yu Yan 1968 Nữ Trung QuốcE15648086 10/01/2021 Trung Quốc Long An Cần Giuộc Thị Trấn Công ty TNHH Fuluh 10/01/2021 Tập trung Happy 2 11 Bình thường Chuyên gia Chuyên gia CZ3069 L1: 11/1/2021
L2:23/1/2021 Bến Lức

945 Ding Mei Hong 1973 Nữ Trung QuốcEG78045
60 10/01/2021 Trung Quốc Long An Cần Giuộc Thị Trấn Công ty TNHH Fuluh 10/01/2021 Tập trung Happy 2 11 Bình thường Chuyên gia Chuyên gia CZ3069 L1: 11/1/2021

L2:23/1/2021 Bến Lức

946 Xie Xin Yang 1978 Nữ Trung QuốcEF7072295 10/01/2021 Trung Quốc Long An Cần Giuộc Thị Trấn Công ty TNHH Fuluh 10/01/2021 Tập trung Happy 2 11 Bình thường Chuyên gia Chuyên gia CZ3069 L1: 11/1/2021
L2:23/1/2021 Bến Lức

947 Jeanelyn Velliasenor Cacal 1983 Nữ Philippines P8559268
A 13/01/2021 Philippines Long An Đức Hoà Đức Lập

Thượng Công ty TNHH YS Vina 13/01/2021 Tập trung Happy 2 14 Bình thường Chuyên gia Chuyên gia L1:14/1/2021
L2: 26/1/2021 Bến Lức



948 Ito Yuta 1988 Nam Nhật Bản TT133933
5 13/01/2021 Nhật Bản Long An Cần Giuộc Long Hậu Công ty MTV Koganei

Việt Nam 13/01/2021 Tập trung Happy 2 14 Bình thường Chuyên gia Chuyên gia L1:14/1/2021
L2: 26/1/2021 Bến Lức

949 Liu Shu Yun 1996 Nữ Trung Quốc(ĐL)3,53E+08 14/01/2021 Trung Quốc Long An Cần Đước Long Trạch Công ty TNHH Jia Hsin 14/01/2021 Tập trung KS Happy 2 13 Bình thường Chuyên gia Chuyên gia L1:14/1/2021
L2: 26/1/2021 Bến Lức

950 Liu Hsu Hen 1979 Nam Trung Quốc(ĐL)3,09E+08 14/01/2021 Trung Quốc Long An Đức Hoà Đức Lập Hạ Công ty TNHH Hưng
Đức 14/01/2021 Tập trung KS Happy 2 13 Bình thường Chuyên gia Chuyên gia L1:14/1/2021

L2: 26/1/2021 Bến Lức

951 Pan Shih Chieh 1975 Nữ Trung Quốc(ĐL)3,04E+08 15/01/2021 Trung Quốc Long An Đức Hoà Mỹ Hạnh Bắc Công ty TNHH Long Vĩ
Việt Nam 15/01/2021 Tập trung Happy 2 12 Bình thường Chuyên gia Chuyên gia L1:16/1/2021

L2: 28/1/2021 Bến Lức

952 Lin Chao Yin 1965 Nữ Trung Quốc(ĐL)3,16E+08 15/01/2021 Trung Quốc Long An Bến Lức Mỹ Yên Công ty TNHH  Đế
Vương 15/01/2021 Tập trung Happy 2 12 Bình thường Chuyên gia Chuyên gia L1:16/1/2021

L2: 28/1/2021 Bến Lức

953 Chanchaiworawit Pornphattra 1987 Nữ Thái Lan AB18322
27 15/01/2021 Thái Lan Long An Đức Hoà Đức Hoà Hạ Công ty Cổ phần Bao bì

Tín Thành 15/01/2021 Tập trung Happy 2 12 Bình thường Chuyên gia Chuyên gia L1:16/1/2021
L2: 28/1/2021 Bến Lức

954 Tiranaprakit Panintip 1986 Nữ Thái Lan AC21249
48 15/01/2021 Thái Lan Long An Đức Hoà Đức Hoà Hạ Công ty Cổ phần Bao bì

Tín Thành 15/01/2021 Tập trung Happy 2 12 Bình thường Chuyên gia Chuyên gia L1:16/1/2021
L2: 28/1/2021 Bến Lức

955 Hsu jen Peng 1962 Nam Trung Quốc(ĐL)3,07E+08 15/01/2021 Trung Quốc Long An Bến Lức Nhựt Chánh Công ty TNHH Việt
Nam Chung Shing
Textile

15/01/2021 Tập trung Happy 2 12 Bình thường Chuyên gia Chuyên gia L1:16/1/2021
L2: 28/1/2021 Bến Lức

956 Chavalit Jakabud 1955 Nam Thái Lan AB27088
92 15/01/2021 Thái Lan Long An Bến Lức Nhựt Chánh Công ty Cổ phần

Greenfeed Việt Nam 15/01/2021 Tập trung Happy 2 12 Bình thường Chuyên gia Chuyên gia L1:16/1/2021
L2: 28/1/2021 Bến Lức

957 Dalla Rosa Giorgio 1961 Nam Itali YA89170
72 16/01/2021 Italia Long An Đức Hoà Đức Hoà Hạ Công ty TNHH GIVI

Việt Nam 16/01/2021 Tập trung Happy 2 11 Bình thường Chuyên gia Chuyên gia L1:18/1/2021
L2: 18/1/2021 Bến Lức

958 Dong Zhenggrong 1969 Nam Trung QuốcEJ4173672 17/01/2021 Trung Quốc Long An Đức Hoà Đức Hoà Hạ Công ty TNHH
PlateMaking
DươngQuang

17/01/2021 Tâp trung KS Happy 2 13 Bình thường Chuyên gia Chuyên gia L1:18/1/2021
L2: 30/1/21 Bến Lức

959 Dudli Kurt Emil 1958 Nam SwitzerlandX7870163 17/01/2021 Switzerland Long An Thủ Thừa Nhị Thành Công ty TNHH Buhler
Asia 17/01/2021 Tâp trung KS Happy 2 13 Bình thường Chuyên gia Chuyên gia L1:18/1/2021

L2: 30/1/21 Bến Lức

960 Arrenberg Jennifer 1995 Nữ Đức C5V5GO
CMY 17/01/2021 Đức Long An Thủ Thừa Nhị Thành Công ty TNHH Buhler

Asia 17/01/2021 Tâp trung KS Happy 2 13 Bình thường Chuyên gia Chuyên gia L1:18/1/2021
L2: 30/1/21 Bến Lức

961 Tayot Alain Marc Leon 1953 Nam Pháp 17AR354
08 17/01/2021 Pháp Long An Bến Lức Thị Trấn Công ty TNHH Vận tải

Võ Minh Hoàng 17/01/2021 Tâp trung KS Happy 2 13 Bình thường Chuyên gia Chuyên gia L1:18/1/2021
L2: 30/1/21 Bến Lức

962 Lim Jing Tien * 2011 Nữ Malaysia
A5466546
7 17/01/2021 Malaysia Long An Bến Lức Thị Trấn Công ty TNHH Giầy

Ching Luh 17/01/2021 Tâp trung KS Happy 2 13 Bình thường Thân nhân Thân nhân L1:18/1/2021
L2: 30/1/21 Bến Lức

963 Rohana 1981 Nữ Inđônexia X1001807 17/01/2021 Inđônexia Long An Bến Lức Thị Trấn Công ty TNHH Giầy
Ching Luh 17/01/2021 Tâp trung KS Happy 2 13 Bình thường Chuyên gia Chuyên gia L1:18/1/2021

L2: 30/1/21 Bến Lức

964 Jajal Balvant Chandrakantbhai 1972 Nam Ấn Độ P6339044 19/01/2021 Ấn Độ Long An Bến Lức An Thạnh Công ty TNHH Dược
phẩm Nutramed 19/01/2021 Tập trung Happy 2 18 Bình thường Chuyên gia Chuyên gia EK392

L1:20/1/2021
L2: 19/1/2021
L3: 5/2/2021 Bến Lức

965 HSIAO CHIU JU 1969 Nữ
Đài Loan
Trung
Quốc

31319730
2 18/2/2021 Đài Loan

Trung Quốc Long An Thủ Thừa Nhị Thành
Công Ty TNHH Active
Creation Khu CN Hòa
Binh

18/2/2021 Tập trung Khách sạn Happy 2 14 Bình thường Chuyên gia Chuyên gia L1:19/2/2021
L2:3/3/2021 Bến Lức

966 CHUANG
SHENG WEI 1976 Nam

Đài Loan
Trung
Quốc

31108113
3 18/2/2021 Đài Loan

Trung Quốc Long An Thủ Thừa Nhị Thành
Công Ty TNHH Active
Creation Khu CN Hòa
Binh

18/2/2021 Tập trung Khách sạn Happy 2 14 Bình thường Chuyên gia Chuyên gia L1:19/2/2021
L2:3/3/2021 Bến Lức

967 YANG CHIN MING 1969 Nam
Đài Loan
Trung
Quốc

311 298
148 18/2/2021 Đài Loan

Trung Quốc Long An Thủ Thừa Nhị Thành
Công Ty TNHH Active
Creation Khu CN Hòa
Binh

18/2/2021 Tập trung Khách sạn Happy 2 14 Bình thường Chuyên gia Chuyên gia L1:19/2/2021
L2:3/3/2021 Bến Lức

968 CHANG TSUN YU 1964 Nam
Đài Loan
Trung
Quốc

35127167
1 18/2/2021 Đài Loan

Trung Quốc Long An Bến Lức Nhựt Chánh

Công Ty Nguyên Khôi
Toàn Lộc KCN Nhựt
Chánh, Nhựt chánh, Bến
Lức ,Long An

18/2/2021 Tập trung Khách sạn Happy 2 14 Bình thường Chuyên gia Chuyên gia L1:19/2/2021
L2:3/3/2021

Bến Lức

969 CHI CHEN HSIEN 1970 Nam
Đài Loan
Trung
Quốc

31218655
3 18/2/2021 Đài Loan

Trung Quốc Long An Đức Hòa Đức Hòa Hạ
Công Ty TNHH
ChangYang
KCN Tân Đức

18/2/2021 Tập trung Khách sạn Happy 2 14 Bình thường Chuyên gia Chuyên gia L1:19/2/2021
L2:3/3/2021 Bến Lức

970 KUO JEN ERH 1970 Nam
Đài Loan
Trung
Quốc

31507284
6 18/2/2021 Đài Loan

Trung Quốc Long An Đức Hòa Đức Hòa Đông

Công ty TNHH Giầy
Dah Chen , KCN Đức
Hoà 1, Đức Hòa Đông ,
Đức Hòa, Long An

18/2/2021 Tập trung Khách sạn Happy 2 14 Bình thường Chuyên gia Chuyên gia L1:19/2/2021
L2:3/3/2021

Bến Lức

971 HSU WEI CHEN 1969 Nam
Đài Loan
Trung
Quốc

3,04E+08 19/2/2021 Đài Loan
Trung Quốc Long An Đức Hòa Mỹ Hanh Bắc

Cty TNHH Long Vĩ Việt
Nam, Mỹ Hạnh Bắc,
Đức Hòa,Long An
KCN Xuyên Á

19/2/2021 Tập trung Khách sạn Happy 2 14 Bình thường Chuyên gia  

Bến Lức

972 HSIUNG CHUN YUEH 1994 Nam
Đài Loan
Trung
Quốc

35361768
0 19/2/2021 Đài Loan

Trung Quốc Long An Đức Hòa Ấp Bình Tiền 2
Đức Hòa Hạ

Công Ty TNHH Grace
Rich Việt Nam, Ấp Bình
Tiền 2, xã Đức Hòa
Hạ,Đức Hòa , Long An

19/2/2021 Tập trung Khách sạn Happy 2 14 Bình thường Chuyên gia

Bến Lức

973 YOMYAW KRITSADA 1984 Nam Thái Lan AC20780
22 19/2/2021 Thái Lan Long An Đức Hòa Ấp Bình Tiền 2

Đức Hòa Hạ

Công ty cổ phần Bao Bì
Tín Thành, Bình Tiền 2,
Đức Hòa Hạ, Đức Hòa,
Long An

19/2/2021 Tập trung Khách sạn Happy 2 14 Bình thường Chuyên gia

Bến Lức

974 LIAO SHAN-WEI 1967 Nam
Đài Loan
Trung
Quốc

30358462
6 19/2/2021 Đài Loan

Trung Quốc Long An Đức Hòa Đức Hòa Hạ
Công ty TNHH Aster,
KCN Tân Đức, Đức Hòa
Hạ, Đức Hòa, Long An

19/2/2021 Tập trung Khách sạn Happy 2 14 Bình thường Chuyên gia
Bến Lức

975 LAI HSUEH CHEN 1973 Nữ
Đài Loan
Trung
Quốc

30831145
2 19/2/2021 Đài Loan

Trung Quốc Long An Đức Hòa Đức Hòa Hạ
Công ty TNHH Aster,
KCN Tân Đức, Đức Hòa
Hạ, Đức Hòa, Long An

19/2/2021 Tập trung Khách sạn Happy 2 14 Bình thường Chuyên gia
Bến Lức

976 DO UYEN LE PHUONG 1993 Nữ Mỹ 6576 69
968 20/2/2021 Mỹ Long An Đức Hòa Đức Hòa

Thượng

Công ty TNHH Tấn Đạt,
KCN Đức Hòa 1, Đức
Hòa Thượng , Đức Hòa,
Long An

21/2/2021 Tập trung Khách sạn Happy 2 14 Bình thường Chuyên gia 6/3/2021

Bến Lức

977 TÔN THẤT GIA HY MASON 2020 Nam Việt Nam N2254765 20/2/2021 Việt Nam Long An Đức Hòa Đức Hòa
Thượng

Công ty TNHH Tấn Đạt,
KCN Đức Hòa 1, Đức
Hòa Thượng , Đức Hòa,
Long An

21/2/2021 Tập trung Khách sạn Happy 2 14 Bình thường Thân nhân 6/3/2021

Bến Lức

978 LE QUYEN DUC TU 1989 Nữ Mỹ 6,62E+08 20/2/2021 Mỹ Long An Đức Hòa Đức Hòa
Thượng

Công ty TNHH Tấn Đạt,
KCN Đức Hòa 1, Đức
Hòa Thượng , Đức Hòa,
Long An

21/2/2021 Tập trung Khách sạn Happy 2 14 Bình thường Chuyên gia 6/3/2021

Bến Lức

979 YANG WEN CHI 1971 Nam
Đài Loan
Trung
Quốc

30583035
8 21/2/2021 Đài Loan

Trung Quốc Long An Cần Đước Long Định

Công ty TNHH Khuôn
Đúc Chin Chen Fuh.
CCN Long Định, Long
Định, Cần Đước, Long
An

21/2/2021 Tập trung Khách sạn Happy 2 14 Bình thường Chuyên gia 6/3/2021

Bến Lức

980 CHENG HSIN KUO 1974 Nam
Đài Loan
Trung
Quốc

35151349
6 21/2/2021 Đài Loan

Trung Quốc Long An Cần Đước Long Định

Công ty TNHH Khuôn
Đúc Chin Chen Fuh.
CCN Long Định, Long
Định, Cần Đước, Long
An

21/2/2021 Tập trung Khách sạn Happy 2 14 Bình thường Chuyên gia 6/3/2021

Bến Lức

981 LIU JIANMEI 1979 Nam Trung
Quốc

G5660002
5 21/2/2021 Trung Quốc Long An Đức Hòa Đức Hòa Hạ

Cty TNHH Aster
KCN Tân Đức, Đức Hòa
Hạ, Đức Hòa, Long An

21/2/2021 Tập trung Khách sạn Happy 2 14 Bình thường Chuyên gia 6/3/2021
Bến Lức

982 PAN LEI 1979 Nam Trung
Quốc

EC038751
6 21/2/2021 Trung Quốc Long An Bến Lức Lương Bình

Công ty TNHH Thảm
Jaya Việt Nam, ấp 5
Lương Bình, Bến Lức,
Long An

21/2/2021 Tập trung Khách sạn Happy 2 14 Bình thường Chuyên gia 6/3/2021
Bến Lức

983 CUI HAOYUAN 1997 Nam Trung
Quốc

EE548056
2 21/2/2021 Trung Quốc Long An Bến Lức Lương Bình

Công ty TNHH Thảm
Jaya Việt Nam, ấp 5
Lương Bình, Bến Lức,
Long An

21/2/2021 Tập trung Khách sạn Happy 2 14 Bình thường Chuyên gia 6/3/2021
Bến Lức

984 YATAGAI HIROMASA 1974 Nam Nhật Bản TR512773
8 21/2/2021 Nhật Bản Long An Bến Lức An Thạnh

Công ty TNHH đồ gỗ
Fukui, KCN Phú An
Thạnh, An Thạnh, Bến
Lức , Long An.

21/2/2021 Tập trung Khách sạn Happy 2 14 Bình thường Chuyên gia 6/3/2021

Bến Lức

985 LY BAC, ERIC 1965 Nam Pháp 18CE5463
7 21/2/2021 Pháp Long An Tp.Tân An Lợi Bình Nhơn

Công Ty TNHH Bao Bì
Tiền Phong ,CCN Lợi
Bình Nhơn ,  Lợi Bình
Nhơn,Tp Tân An , Long
An

21/2/2021 Tập trung Khách sạn Happy 2 14 Bình thường Chuyên gia 6/3/2021

Bến Lức



986 TRAN  SYLVIE 1964 Nữ Pháp 18AL849
72 21/2/2021 Pháp Long An Tp.Tân An Lợi Bình Nhơn

Công Ty TNHH Bao Bì
Tiền Phong ,CCN Lợi
Bình Nhơn ,  Lợi Bình
Nhơn,Tp Tân An , Long
An

21/2/2021 Tập trung Khách sạn Happy 2 14 Bình thường Chuyên gia 6/3/2021

Bến Lức

987 SUN MAO HSUAN 1988 Nam
Đài Loan
Trung
Quốc

3,07E+08 22/2/2021 Đài Loan
Trung Quốc Long An Đức Hòa Đức Hòa Hạ

CTY TNHH Praegear
Việt Nam, KCN Tân
Đức, Đức Hòa Hạ, Đức
Hòa, Long An.

22/2/2021 Tập trung Khách sạn Happy 2 14 Bình Thường Chuyên gia 7/3/2021

Bến Lức

988 CHEN TING HSUN 1997 Nam
Đài Loan
Trung
Quốc

3,14E+08 22/2/2021 Đài Loan
Trung Quốc Long An Đức Hòa Đức Hòa Hạ

CTY TNHH Praegear
Việt Nam, KCN Tân
Đức, Đức Hòa Hạ, Đức
Hòa, Long An.

22/2/2021 Tập trung Khách sạn Happy 2 14 Bình Thường Chuyên gia 7/3/2021

Bến Lức

989 YANG CHIN CHANG 1966 Nam
Đài Loan
Trung
Quốc

3,1E+08 22/2/2021 Đài Loan
Trung Quốc Long An Đức Hòa Đức Hòa Hạ

Cty TNHH Aster KCN
Tân Đức,
 Đức Hòa Hạ, Đức Hòa,
Long An

22/2/2021 Tập trung Khách sạn Happy 2 14 Bình Thường Chuyên gia 7/3/2021

Bến Lức

990 VILLAPA  ANGELES CANDY 1984 Nữ Philippine
s

P4334014
B 24/02/2021 Philippines Long An Thủ Thừa Nhị Thành

Công ty TNHH SUNG
HWA VINA, KCN Hòa
Binh, Xã Nhị Thành,
Thủ Thừa, Long An

24/02/2021 Tập trung Khách sạn Happy 2 14 Bình Thường Chuyên gia 9/3/2021

Bến Lức

991 URBE PANGANIBAN FILEMON IX 1978 Nam Philippine
s

P5691294
B 24/02/2021 Philippines Long An Đức Hoà Đức Lập

Thượng

 Công ty TNHH YS
VINA, Ấp Đức Ngãi 1,
Đức Lập Thượng, Đức
Hòa, Long An

24/02/2021 Tập trung Khách sạn Happy 2 14 Bình Thường Chuyên gia 9/3/2021

Bến Lức

992 PORNETE LABANDAN MARILYN 1983 Nữ Philippine
s

P3458837
A 24/02/2021 Philippines Long An Đức Hoà Đức Lập

Thượng

 Công ty TNHH YS
VINA, Ấp Đức Ngãi 1,
Đức Lập Thượng, Đức
Hòa, Long An

24/02/2021 Tập trung Khách sạn Happy 2 14 Bình Thường Chuyên gia 9/3/2021

Bến Lức

993  RIMAS GRAGASIN VIC 1986 Nam Philippine
s

P1141411
A 24/02/2021 Philippines Long An Đức Hoà Đức Lập

Thượng

 Công ty TNHH YS
VINA, Ấp Đức Ngãi 1,
Đức Lập Thượng, Đức
Hòa, Long An

24/02/2021 Tập trung Khách sạn Happy 2 14 Bình Thường Chuyên gia 9/3/2021

Bến Lức

994 LU KUN NENG 1960 Nam Đài Loan
(TQ)

35336082
4 24/02/2021 Đài Loan

(TQ) Long An Đức Hoà Đức Hoà Hạ

Cty TNHH thiết bị đông
lạnh Kuen Ling, KCN
Tân Đức , Đức Hòa Hạ,
Đức Hòa, Long An

24/02/2021 Tập trung Khách sạn Happy 2 14 Bình Thường Chuyên gia 9/3/2021

Bến Lức

995 DEOMAMPO  GENTEROLA RUEL 1966 Nam Philippine
s

P5323515
B 24/02/2021 Philippines Long An Bến Lức Nhựt Chánh

Công ty CỔ PHẦN
FOODTECH, Ấp 1
Nhựt Chánh, Bến Lức,
Long An

24/02/2021 Tập trung Khách sạn Happy 2 14 Bình Thường Chuyên gia 9/3/2021 XN lần 3: 10/3
 dương tính Bến Lức

996 CHENG WEI CHENG 1995 Nam Đài Loan
(TQ)

31446919
4 25/02/2021 Đài Loan

(TQ) Long An Bến Lức Nhựt Chánh

Công ty TNHH
FORMOSA TAFFETA
VIỆT NAM, Ấp 1 Nhựt
Chánh, Bến Lức, Long
An

25/02/2021 Tập trung Khách sạn Happy 2 14 Bình Thường Chuyên gia 10/3/2021

Ra :11/3 Bến Lức

997 LIU WU LIANG 1976 Nam Đài Loan
(TQ)

31536407
3 25/02/2021 Đài Loan

(TQ) Long An Bến Lức Nhựt Chánh

Công ty TNHH
FORMOSA TAFFETA
VIỆT NAM, Ấp 1 Nhựt
Chánh, Bến Lức, Long
An

25/02/2021 Tập trung Khách sạn Happy 2 14 Bình Thường Chuyên gia 10/3/2021

Bến Lức

998 TSAI TENG CHUN 1960 Nữ Đài Loan
(TQ)

31405746
7 25/02/2021 Đài Loan

(TQ) Long An Bến Lức Nhựt Chánh

Công ty TNHH
FORMOSA TAFFETA
VIỆT NAM, Ấp 1 Nhựt
Chánh, Bến Lức, Long
An

25/02/2021 Tập trung Khách sạn Happy 2 14 Bình Thường Chuyên gia 10/3/2021

Bến Lức

999 CHANG CHIA CHI 1970 Nam Đài Loan
(TQ)

31386041
2 25/02/2021 Đài Loan

(TQ) Long An Bến Lức Nhựt Chánh

Công ty TNHH
FORMOSA TAFFETA
VIỆT NAM, Ấp 1 Nhựt
Chánh, Bến Lức, Long
An

25/02/2021 Tập trung Khách sạn Happy 2 14 Bình Thường Chuyên gia 10/3/2021

Bến Lức

1000 CHEN CHIH CHENG 1975 Nam Đài Loan
(TQ)

31406919
0 25/02/2021 Đài Loan

(TQ) Long An Bến Lức Nhựt Chánh

Công ty TNHH
FORMOSA TAFFETA
VIỆT NAM, Ấp 1 Nhựt
Chánh, Bến Lức, Long
An

25/02/2021 Tập trung Khách sạn Happy 2 14 Bình Thường Chuyên gia 10/3/2021

Bến Lức

1001 HSU CHIH YUNG 1971 Nam Đài Loan
(TQ)

31188672
6 25/02/2021 Đài Loan

(TQ) Long An Bến Lức Nhựt Chánh

Công ty TNHH
FORMOSA TAFFETA
VIỆT NAM, Ấp 1 Nhựt
Chánh, Bến Lức, Long
An

25/02/2021 Tập trung Khách sạn Happy 2 14 Bình Thường Chuyên gia 10/3/2021

Bến Lức

1002 LU YI TSUNG 1984 Nam Đài Loan
(TQ)

31264879
4 25/02/2021 Đài Loan

(TQ) Long An Bến Lức Nhựt Chánh

Công ty TNHH
FORMOSA TAFFETA
VIỆT NAM, Ấp 1 Nhựt
Chánh, Bến Lức, Long
An

25/02/2021 Tập trung Khách sạn Happy 2 14 Bình Thường Chuyên gia 10/3/2021

Bến Lức

1003 SU JIA SHIAN 1984 Nam Đài Loan
(TQ)

35286474
9 25/02/2021 Đài Loan

(TQ) Long An Bến Lức Nhựt Chánh

Công ty TNHH
FORMOSA TAFFETA
VIỆT NAM, Ấp 1 Nhựt
Chánh, Bến Lức, Long
An

25/02/2021 Tập trung Khách sạn Happy 2 14 Bình Thường Chuyên gia 10/3/2021

Bến Lức

1004 CHIU YAN JYUN 1987 Nam Đài Loan
(TQ)

35310356
7 25/02/2021 Đài Loan

(TQ) Long An Bến Lức Nhựt Chánh

Công ty TNHH
FORMOSA TAFFETA
VIỆT NAM, Ấp 1 Nhựt
Chánh, Bến Lức, Long
An

25/02/2021 Tập trung Khách sạn Happy 2 14 Bình Thường Chuyên gia 10/3/2021

Bến Lức

1005 KAO CHING LUNG 1982 Nam Đài Loan
(TQ)

35104269
1 25/02/2021 Đài Loan

(TQ) Long An Bến Lức Nhựt Chánh

Công ty TNHH
FORMOSA TAFFETA
VIỆT NAM, Ấp 1 Nhựt
Chánh, Bến Lức, Long
An

25/02/2021 Tập trung Khách sạn Happy 2 14 Bình Thường Chuyên gia 10/3/2021

Bến Lức

1006 HO CHIA YU 1989 Nam Đài Loan
(TQ)

30819898
3 25/02/2021 Đài Loan

(TQ) Long An Bến Lức Nhựt Chánh

Công ty TNHH
FORMOSA TAFFETA
VIỆT NAM, Ấp 1 Nhựt
Chánh, Bến Lức, Long
An

25/02/2021 Tập trung Khách sạn Happy 2 14 Bình Thường Chuyên gia 10/3/2021

Bến Lức

1007 KAO YA TE 1990 Nam Đài Loan
(TQ)

31083909
4 25/02/2021 Đài Loan

(TQ) Long An Bến Lức Nhựt Chánh

Công ty TNHH
FORMOSA TAFFETA
VIỆT NAM, Ấp 1 Nhựt
Chánh, Bến Lức, Long
An

25/02/2021 Tập trung Khách sạn Happy 2 14 Bình Thường Chuyên gia 10/3/2021

Bến Lức

1008 CHANG CHIH MIN 1964 Nam Đài Loan
(TQ)

31253725
7 25/02/2021 Đài Loan

(TQ) Long An Bến Lức Nhựt Chánh

Công ty TNHH
FORMOSA TAFFETA
VIỆT NAM, Ấp 1 Nhựt
Chánh, Bến Lức, Long
An

25/02/2021 Tập trung Khách sạn Happy 2 14 Bình Thường Chuyên gia 10/3/2021

Bến Lức

1009 SHEN CHIN HO 1970 Nam Đài Loan
(TQ)

30789016
9 25/02/2021 Đài Loan

(TQ) Long An Bến Lức Nhựt Chánh

Công ty TNHH
FORMOSA TAFFETA
VIỆT NAM, Ấp 1 Nhựt
Chánh, Bến Lức, Long
An

25/02/2021 Tập trung Khách sạn Happy 2 14 Bình Thường Chuyên gia 10/3/2021

Bến Lức

1010 WU TSUNG HSIEN 1971 Nam Đài Loan
(TQ)

30790961
5 25/02/2021 Đài Loan

(TQ) Long An Bến Lức Nhựt Chánh

Công ty TNHH
FORMOSA TAFFETA
VIỆT NAM, Ấp 1 Nhựt
Chánh, Bến Lức, Long
An

25/02/2021 Tập trung Khách sạn Happy 2 14 Bình Thường Chuyên gia 10/3/2021

Bến Lức

1011 LIN YEN CHIH 1993 Nam Đài Loan
(TQ)

31449569
4 25/02/2021 Đài Loan

(TQ) Long An Bến Lức Nhựt Chánh

Công ty TNHH
FORMOSA TAFFETA
VIỆT NAM, Ấp 1 Nhựt
Chánh, Bến Lức, Long
An

25/02/2021 Tập trung Khách sạn Happy 2 14 Bình Thường Chuyên gia 10/3/2021

Bến Lức

1012 HUNG PO MING 1959 Nam Đài Loan
(TQ)

30880340
1 25/02/2021 Đài Loan

(TQ) Long An Đức Hoà Mỹ Hạnh Bắc

Công ty TNHH CƠ
ĐIỆN WINNER, KCN
Xuyên Á, Mỹ Hanh Bắc,
Đức Hòa, Long An

25/02/2021 Tập trung Khách sạn Happy 2 14 Bình Thường Chuyên gia 10/3/2021

Bến Lức



1013 LIU JEN CHENG 1973 Nam Đài Loan
(TQ)

30620538
9 25/02/2021 Đài Loan

(TQ) Long An Thạnh Hoá Tân Đông

 Công ty TNHH THỰC
PHẨM QUỐC TẾ
GIAVICO, Ấp 1, Tân
Đông, Thạnh Hóa, Long
An

25/02/2021 Tập trung Khách sạn Happy 2 14 Bình Thường Chuyên gia 10/3/2021

Bến Lức

1014 WANG WEI YING 1978 Nữ Đài Loan
(TQ)

30663968
9 25/02/2021 Đài Loan

(TQ) Long An Bến Lức TT. Bến Lức

Công ty TNHH NỒI
HƠI KHÁNH PHONG,
KP7,  TT Bến Lức, H
,Bến Lức, Long An

25/02/2021 Tập trung Khách sạn Happy 2 14 Bình Thường Chuyên gia 10/3/2021

Bến Lức

1015 PAI CHING YEN 1967 Nam Đài Loan
(TQ)

35357129
7 25/02/2021 Đài Loan

(TQ) Long An Đức Hoà Mỹ Hạnh Nam

 Công ty TNHH THÉP
VĨNH THÀNH, KCN
Hoàng Gia, Mỹ Hanh
Nam, Đức Hòa, Long
An

25/02/2021 Tập trung Khách sạn Happy 1 14 Bình Thường Chuyên gia 10/3/2021

Bến Lức

1016 LIN SUNG CHIEH 1973 Nam Đài Loan
(TQ)

35343035
2 25/02/2021 Đài Loan

(TQ) Long An Cần Đước Long Trạch

 Công ty TNHH JIA
HSIN, KCN Cầu Tràm,
Long Trạch, Cần Đước,
Long An

25/02/2021 Tập trung Khách sạn Happy 1 14 Bình Thường Chuyên gia 10/3/2021

Lm :l2: 10/3 Bến Lức

1017 SUN YIQI 1990 Nam CANAD
A

GL76881
4 25/02/2021 CANADA Long An Đức Hoà Đức Hoà Hạ

 Công ty TNHH
COSMO SUN, KCN
Tân Đức, Đức Hòa Hạ,
Đức Hòa, Long An.

25/02/2021 Tập trung Khách sạn Happy 1 15 Bình Thường Chuyên gia 10/3/2021 L3: 10/3/2021

Bến Lức

1018 WANG CHIEN JEN 1975 Nam Đài Loan
(TQ)

30924778
4 26/02/2021 Đài Loan

(TQ) Long An Đức Hoà Hựu Thạnh

Công ty TNHH MÁY
MÓC HERMES VIỆT
NAM, KCN Tân đức,
Hựu Thạnh, Đức Hòa,
Long An

26/02/2021 Tập trung Khách sạn Happy 2 14 Bình Thường Chuyên gia 11/3/2021

  Bến Lức

1019 HSIEH, CHENG JUI 1984 Nam Đài Loan
(TQ)

35344862
4 26/02/2021 Đài Loan

(TQ) Long An Cần Đước Long Cang

 Công ty TNHH
DACHAN VIỆT NAM,
KCN Hoàng Long, Long
Cang, Cần Đước, Long
An

26/02/2021 Tập trung Khách sạn Happy 1 14 Bình Thường Chuyên gia 11/3/2021

Bến Lức

1020 HSIAO WEN HUNG 1974 Nam Đài Loan
(TQ)

31243206
1 26/02/2021 Đài Loan

(TQ) Long An Cần Đước Long Cang

 Công ty TNHH
DACHAN VIỆT NAM,
KCN Hoàng Long, Long
Cang, Cần Đước, Long
An

26/02/2021 Tập trung Khách sạn Happy 1 14 Bình Thường Chuyên gia 11/3/2021

Bến Lức

1021 YAO MING HSIEN 1970 Nam Đài Loan
(TQ)

30569518
3 26/02/2021 Đài Loan

(TQ) Long An Cần Đước Long Cang

 Công ty TNHH
DACHAN VIỆT NAM,
KCN Hoàng Long, Long
Cang, Cần Đước, Long
An

26/02/2021 Tập trung Khách sạn Happy 1 14 Bình Thường Chuyên gia 11/3/2021

Bến Lức

1022 CHEN TAI LUNG 1959 Nam Đài Loan
(TQ)

35181592
3 26/02/2021 Đài Loan

(TQ) Long An Cần Đước Long Cang

 Công ty TNHH ANT
(LONG AN), KCN
Hoàng Long, Long
Cang, Cần Đước, Long
An

26/02/2021 Tập trung Khách sạn Happy 1 14 Bình Thường Chuyên gia 11/3/2021

Bến Lức

1023 LIAO CHING HSING 1964 Nam Đài Loan
(TQ)

31076195
1 26/02/2021 Đài Loan

(TQ) Long An Đức Hoà Đức Hoà Đông
 Công ty TNHH TECH
FOCUS, KCN Đức Hòa
Đông, Đức Hòa Long
An

26/02/2021 Tập trung Khách sạn Happy 1 14 Bình Thường Chuyên gia 11/3/2021
Bến Lức

1024 CHENG CHIN HSUN 1961 Nam Đài Loan
(TQ)

30989816
5 26/02/2021 Đài Loan

(TQ) Long An Bến Lức Long Hiệp

Công ty TNHH DỆT
YU YUANG, KCN
Phúc Long , Long Hiệp,
Bến Lức, Long An

26/02/2021 Tập trung Khách sạn Happy 1 14 Bình Thường Chuyên gia 11/3/2021

Bến Lức

1025 SHIH CHIH CHING 1956 Nam Đài Loan
(TQ)

30912935
8 26/02/2021 Đài Loan

(TQ) Long An Bến Lức Long Hiệp

Công ty TNHH DỆT
YU YUANG, KCN
Phúc Long , Long Hiệp,
Bến Lức, Long An

26/02/2021 Tập trung Khách sạn Happy 1 14 Bình Thường Chuyên gia 11/3/2021

Bến Lức

1026 HSU CHUNG YING 1957 Nữ Đài Loan
(TQ)

30687676
4 26/02/2021 Đài Loan

(TQ) Long An Bến Lức Long Hiệp

Công ty TNHH DỆT
YU YUANG, KCN
Phúc Long , Long Hiệp,
Bến Lức, Long An

26/02/2021 Tập trung Khách sạn Happy 1 14 Bình Thường Chuyên gia 11/3/2021

Bến Lức

1027 PENG SHENG CHUAN 1960 Nam Đài Loan
(TQ)

35184260
2 26/02/2021 Đài Loan

(TQ) Long An Bến Lức Long Hiệp

Công ty TNHH DỆT
YU YUANG, KCN
Phúc Long , Long Hiệp,
Bến Lức, Long An

26/02/2021 Tập trung Khách sạn Happy 1 14 Bình Thường Chuyên gia 11/3/2021

Bến Lức

1028 TRẦN THÁI HÙNG 1975 Nam Việt Nam 26/02/2021 Việt Nam Long An Bến Lức TT. Bến Lức

Công ty TNHH DỆT
YU YUANG, KCN
Phúc Long , Long Hiệp,
Bến Lức, Long An

26/02/2021 Tập trung Khách sạn Happy 1 14 Bình Thường Tài xế 11/3/2021

Bến Lức

1029 TAGAYA JUN 1977 Nam Nhật Bản TK82663
49 26/02/2021 Nhật Bản Long An Cần Giuộc TT. Cần Giuộc

 Công ty TNHH
SANKITECH VIỆT
NAM, KCN Tan Kim
mỡ rộng, TT Cần Giuộc,
Cần Giuộc, Long An

27/02/2021 Tập trung Khách sạn Happy 1 14 Bình Thường Chuyên gia 12/3/2021

Bến Lức

1030 CHEN KUAN TING 1984 Nam Đài Loan
(TQ)

35286319
1 26/02/2021 Đài Loan

(TQ) Long An Đức Hoà Đức Hoà Đông

 Công ty TNHH DA
KING HÙNG, Ấp 5
Đức Hòa Đông , Đức
Hòa Long An

27/02/2021 Tập trung Khách sạn Happy 1 14 Bình Thường Chuyên gia 12/3/2021

Bến Lức

1031 KROTOV VIACHESLAV 1962 Nam Nga 72240733
3 28/02/2021 Nga Long An Bến Lức An Thạnh

 Công ty TNHH CHIẾU
XẠ TOÀN PHÁT, KCN
PHú An Thạnh , An
Thạnh, Bến Lức, Long
An.

28/02/2021 Tập trung Khách sạn Happy 1 14 Bình Thường Chuyên gia 13/3/2021

Bến Lức

1032 MIAGKII ROMAN 1992 Nam Nga 76265678
3 28/02/2021 Nga Long An Bến Lức An Thạnh

 Công ty TNHH CHIẾU
XẠ TOÀN PHÁT, KCN
PHú An Thạnh , An
Thạnh, Bến Lức, Long
An.

28/02/2021 Tập trung Khách sạn Happy 1 14 Bình Thường Chuyên gia 13/3/2021

Bến Lức

1033 SAMARIN KIRILL 1992 Nam Nga 75481370
8 28/02/2021 Nga Long An Bến Lức An Thạnh

 Công ty TNHH CHIẾU
XẠ TOÀN PHÁT, KCN
PHú An Thạnh , An
Thạnh, Bến Lức, Long
An.

28/02/2021 Tập trung Khách sạn Happy 1 14 Bình Thường Chuyên gia 13/3/2021

Bến Lức

1034 ELISEEV ANDREI 1972 Nam Nga 72596656
3 28/02/2021 Nga Long An Bến Lức An Thạnh

 Công ty TNHH CHIẾU
XẠ TOÀN PHÁT, KCN
Phú An Thạnh , An
Thạnh, Bến Lức, Long
An.

28/02/2021 Tập trung Khách sạn Happy 1 14 Bình Thường Chuyên gia 13/3/2021

Bến Lức

1035 KHOO HONG CHENG CEDRIC 1959 Nam Singapore K1215579
P 28/02/2021 Singapore Long An Cần Đước Long Cang

Công ty CỔ PHẦN
THỰC PHẨM AN
LONG (VIỆT NAM),
KCN Long Định , Cần
Đước Long An

28/02/2021 Tập trung Khách sạn Happy 1 14 Bình Thường Chuyên gia 13/3/2021

Bến Lức

1036 ANG TIONG BENG 1970 Nam Singapore E6582552
H 28/02/2021 Singapore Long An Cần Đước Long Cang

Công ty CỔ PHẦN
THỰC PHẨM AN
LONG (VIỆT NAM),
KCN Long Định , Cần
Đước Long An

28/02/2021 Tập trung Khách sạn Happy 1 14 Bình Thường Chuyên gia 13/3/2021

Bến Lức

1037 LIU SHENG LI 1986 Nam Trung
Quốc

E1533189
6 28/02/2021 Trung Quốc Long An Bến Lức An Thạnh

Công ty TNHH đồ gỗ
Fukui, KCN Phú An
Thạnh, An Thạnh, Bến
Lức , Long An.

28/02/2021 Tập trung Khách sạn Happy 1 14 Bình Thường Chuyên gia 13/3/2021

Bến Lức

1038 LIN XIAOQING 1994 Nữ Trung
Quốc

E2999564
6 28/02/2021 Trung Quốc Long An Đức Hoà Hoà Khánh

Tây

 Công ty TNHH TÂN
MINH THỊNH (VIỆT
NAM), Ấp Tân Bình,
Hòa Khánh Tây, Đức
Hòa, Long An

28/02/2021 Tập trung Khách sạn Happy 1 14 Bình Thường Chuyên gia 13/3/2021

Bến Lức



1039 LUO AIJUN 1986 Nam Trung
Quốc

E0535816
6 28/02/2021 Trung Quốc Long An Đức Hoà Đức Hoà Hạ

 Công ty TNHH LIMAO
NOVTEX, KCN Tân
Đức, Đức Hòa Hạ, Đức
Hòa Long An

28/02/2021 Tập trung Khách sạn Happy 1 14 Bình Thường Chuyên gia 13/3/2021

Bến Lức

1040 PENG DAN 1983 Nữ Trung
Quốc

EJ416443
7 28/02/2021 Trung Quốc Long An Đức Hoà Đức Hoà Hạ

 Công ty TNHH LIMAO
NOVTEX, KCN Tân
Đức, Đức Hòa Hạ, Đức
Hòa Long An

28/02/2021 Tập trung Khách sạn Happy 1 14 Bình Thường Chuyên gia 13/3/2021

Bến Lức

1041 WANG ZHENHUA 1982 Nam Trung
Quốc

EJ416443
6 28/02/2021 Trung Quốc Long An Đức Hoà Đức Hoà Hạ

 Công ty TNHH LIMAO
NOVTEX, KCN Tân
Đức, Đức Hòa Hạ, Đức
Hòa Long An

28/02/2021 Tập trung Khách sạn Happy 1 14 Bình Thường Chuyên gia 13/3/2021

Bến Lức

1042 LIU BING 1983 Nam Trung
Quốc

EA10117
98 28/02/2021 Trung Quốc Long An Đức Hoà Đức Hoà Hạ

 Công ty TNHH LIMAO
NOVTEX, KCN Tân
Đức, Đức Hòa Hạ, Đức
Hòa Long An

28/02/2021 Tập trung Khách sạn Happy 1 14 Bình Thường Chuyên gia 13/3/2021

Bến Lức

1043 LEE WEN CHE 1981 Nam Đài Loan
(TQ)

31466061
8 28/02/2021 Đài Loan

(TQ) Long An Cần Đước Long Định

 Công ty TNHH GIÀY
ĐÔNG VIỆT, KCN
thuận Đạo mở rộng,
Long Định, Cần Đước,
Long An

28/02/2021 Tập trung Khách sạn Happy 1 14 Bình Thường Chuyên gia 13/3/2021

Bến Lức

1044 LI HAI YANG 1988 Nữ Trung
Quốc

EE687970
8 28/02/2021 Trung Quốc Long An Bến Lức Phước Lợi

Làm việc Công ty
TNHH ĐỨC HƯNG
VIỆT NAM, Ấp 3 ,
Phước Lợi, Bến Lức,
Long An

28/02/2021 Tập trung Khách sạn Happy 1 14 Bình Thường Chuyên gia 13/3/2021

Bến Lức

1045 KUO CHENG HENG 2018 Nam Đài Loan
(TQ)

35055744
9 28/02/2021 Đài Loan

(TQ) Long An Bến Lức Phước Lợi

Công ty TNHH ĐỨC
HƯNG VIỆT NAM, Ấp
3 , Phước Lợi, Bến Lức,
Long An

28/02/2021 Tập trung Khách sạn Happy 1 14 Bình Thường thân nhân 13/3/2021

Bến Lức

1046 TSAI YU JU 1964 Nữ Đài Loan
(TQ)

35343269
2 28/02/2021 Đài Loan

(TQ) Long An Cần Giuộc TT. Cần Giuộc
 Công ty TNHH Giầy
Fuluh, Kp Trị Yên, TT
Cần Giuộc, Long An

28/02/2021 Tập trung Khách sạn Happy 1 14 Bình Thường Chuyên gia 13/3/2021
Bến Lức

1047 CHUANG TUNG HSIEH 1983 Nam Đài Loan
(TQ)

35205920
0 28/02/2021 Đài Loan

(TQ) Long An Cần Giuộc TT. Cần Giuộc
 Công ty TNHH Giầy
Fuluh, Kp Trị Yên, TT
Cần Giuộc, Long An

28/02/2021 Tập trung Khách sạn Happy 1 14 Bình Thường Chuyên gia 13/3/2021
Bến Lức

1048 CHEN CHU TING 1980 Nữ Đài Loan
(TQ)

30538525
2 28/02/2021 Đài Loan

(TQ) Long An Cần Đước Long Trạch

 Công ty TNHH JIA
HSIN, Cầu Tràm, Long
Trạch, Cần Đước, Long
An

28/02/2021 Tập trung Khách sạn Happy 1 14 Bình Thường Chuyên gia 13/3/2021

Bến Lức

1049 CHUANG JIE CHENG 1969 Nam Đài Loan
(TQ)

35255755
3 28/02/2021 Đài Loan

(TQ) Long An Đức Hoà Đức Hoà Đông

 Công ty TNHH KHOA
KỸ SINH VẬT
THĂNG LONG, KCN
Đức Hoà 1, Đức Hòa
Đông, Đức Hòa, Long
An

28/02/2021 Tập trung Khách sạn Happy 2 14 Bình Thường Chuyên gia 13/3/2021

Bến Lức

1050 TSENG CHIH HSIEN 1952 Nam Đài Loan
(TQ)

35335851
9 28/02/2021 Đài Loan

(TQ) Long An Đức Hoà Đức Hoà Đông

Làm việc Công ty
TNHH NHỰA VÔ
SONG, KCN Đức Hoà
1, Đức Hòa Đông, Đức
Hòa, Long An

28/02/2021 Tập trung Khách sạn Happy 2 14 Bình Thường Chuyên gia 13/3/2021

Bến Lức

1051 ITO HIROMI 1962 Nam Nhật Bản TZ112941
4 28/02/2021 Nhật Bản Long An TP. Tân An Phường 6

Làm việc Công ty CỔ
PHẦN TOYOTA
LONG AN, KP Bình Cư
2, P.6, Tp. Tân An. Long
An

28/02/2021 Tập trung Khách sạn Happy 2 14 Bình Thường Chuyên gia 13/3/2021

Bến Lức

1052 TSAO MENG YU 1973 Nữ Đài Loan
(TQ)

35340989
1 3/3/.2021 Đài Loan

(TQ) Long An Cần Đước Long Định

 Công ty TNHH CN ỐC
VÍT NĂM LONG,KCN
Thuận Đạo mở rộng,
Long Định, Cần Đước,
Long An.

3/3/.2021 Tập trung Khách sạn Happy 2 14 Bình thường chuyên gia 16/3/2021

Ml1:
4/3/2021
ML2:
16/3/2021 Bến Lức

1053 TSAO CHING JUI 1994 Nữ Đài Loan
(TQ)

35363625
3 3/3/.2021 Đài Loan

(TQ) Long An Cần Đước Long Định

 Công ty TNHH CN ỐC
VÍT NĂM LONG,KCN
Thuận Đạo mở rộng,
Long Định, Cần Đước,
Long An.

3/3/.2021 Tập trung Khách sạn Happy 2 14 Bình thường chuyên gia 16/3/2021

Ml1:
4/3/2021
ML2:
16/3/2021 Bến Lức

1054 TSAI YUEH CHING 1993 Nam Đài Loan
(TQ)

35362816
5 3/3/.2021 Đài Loan

(TQ) Long An Cần Đước Long Định

 Công ty TNHH CN ỐC
VÍT NĂM LONG,KCN
Thuận Đạo mở rộng,
Long Định, Cần Đước,
Long An.

3/3/.2021 Tập trung Khách sạn Happy 2 14 Bình thường chuyên gia 16/3/2021

Ml1:
4/3/2021
ML2:
16/3/2021 Bến Lức

1055 TSAO CHE CHIH 1966 Nam Đài Loan
(TQ)

30707526
2 3/3/.2021 Đài Loan

(TQ) Long An Cần Đước Long Định

 Công ty TNHH CN ỐC
VÍT NĂM LONG,KCN
Thuận Đạo mở rộng,
Long Định, Cần Đước,
Long An.

3/3/.2021 Tập trung Khách sạn Happy 2 14 Bình thường chuyên gia 16/3/2021

Ml1:
4/3/2021
ML2:
16/3/2021 Bến Lức

1056 PUTTHUPARAMBIL JEEVAN NEERAJ 1993 Nam ẤN ĐỘ L6062791 3/3/.2021 INDONESI
A Tp.HCM Tân Bình Phường 12

 Tàu Hòa Bình 27, Công
ty TNHH Hoàng Chiến.
Đại lý Công ty TNHH
TM&DV Đông Dương .

3/3/.2021 Tập trung Khách sạn Happy 1 14 Bình thường thuyền viên 16/3/2021

Ml1:
4/3/2021
ML2:
16/3/2021 Bến Lức

1057 JAGADALE SACHIN VITTHAL 1989 Nam INDIA T0304578 3/3/.2021 INDONESI
A Tp.HCM Tân Bình Phường 12

 Tàu Hòa Bình 27, Công
ty TNHH Hoàng Chiến.
Đại lý Công ty TNHH
TM&DV Đông Dương .

3/3/.2021 Tập trung Khách sạn Happy 1 14 Bình thường thuyền viên 16/3/2021

Ml1:
4/3/2021
ML2:
16/3/2021 Bến Lức

1058 TANDEL DAKSHESH SHANTILAL 1997 Nam INDIA N0456042 3/3/.2021 INDONESI
A Tp.HCM Tân Bình Phường 12

 Tàu Hòa Bình 27, Công
ty TNHH Hoàng Chiến.
Đại lý Công ty TNHH
TM&DV Đông Dương .

3/3/.2021 Tập trung Khách sạn Happy 1 14 Bình thường thuyền viên 16/3/2021

Ml1:
4/3/2021
ML2:
16/3/2021 Bến Lức

1059 PAL NITISH SHERBAHADUR 1996 Nam INDIA R7593105 3/3/.2021 INDONESI
A Tp.HCM Tân Bình Phường 12

 Tàu Hòa Bình 27, Công
ty TNHH Hoàng Chiến.
Đại lý Công ty TNHH
TM&DV Đông Dương .

3/3/.2021 Tập trung Khách sạn Happy 1 14 Bình thường thuyền viên 16/3/2021

Ml1:
4/3/2021
ML2:
16/3/2021 Bến Lức

1060 JAISWAL BRIESH KUMAR 1994 Nam INDIA N1493722 3/3/.2021 INDONESI
A Tp.HCM Tân Bình Phường 12

 Tàu Hòa Bình 27, Công
ty TNHH Hoàng Chiến.
Đại lý Công ty TNHH
TM&DV Đông Dương .

3/3/.2021 Tập trung Khách sạn Happy 1 14 Bình thường thuyền viên 16/3/2021

Ml1:
4/3/2021
ML2:
16/3/2021 Bến Lức

1061 ANTONY PRINSON SARPRASA
THANATHAN 1999 Nam INDIA S1576665 3/3/.2021 INDONESI

A Tp.HCM Tân Bình Phường 12

 Tàu Hòa Bình 45, Công
ty TNHH Hoàng Chiến.
Đại lý Công ty TNHH
TM&DV Đông Dương .

3/3/.2021 Tập trung Khách sạn Happy 1 14 Bình thường thuyền viên 16/3/2021

Ml1:
4/3/2021
ML2:
16/3/2021 Bến Lức

1062 JEETKUMAR KISHORBHAI TANDEL 1997 Nam INDIA R8468965 3/3/.2021 INDONESI
A Tp.HCM Tân Bình Phường 12

 Tàu Hòa Bình 45, Công
ty TNHH Hoàng Chiến.
Đại lý Công ty TNHH
TM&DV Đông Dương .

3/3/.2021 Tập trung Khách sạn Happy 1 14 Bình thường thuyền viên 16/3/2021

Ml1:
4/3/2021
ML2:
16/3/2021 Bến Lức

1063 KU, WEN- HUA 1962 Nam Đài Loan
(TQ)

35188494
6 4/3/.2021 Đài Loan

(TQ) Long An Tp Tân An Lợi Bình Nhơn

 Công ty TNHH
TEXRAY VIỆT NAM,
Lô F1 Khu F, KCN Lợi
Bình Nhơn, Lợi Bình
nhơn. Tp Tân An Long
An.

4/3/.2021 Tập trung Khách sạn Happy 2 14 Bình thường chuyên gia 17/3/2021

Bến Lức

1064 HSIEH, CHIN TSAI 1960 Nam Đài Loan
(TQ)

35271632
2 4/3/.2021 Đài Loan

(TQ) Long An Tp Tân An Lợi Bình Nhơn

 Công ty TNHH
TEXRAY VIỆT NAM,
Lô F1 Khu F, KCN Lợi
Bình Nhơn, Lợi Bình
nhơn. Tp Tân An Long
An.

4/3/.2021 Tập trung Khách sạn Happy 2 14 Bình thường chuyên gia 17/3/2021

Bến Lức

1065 CHANG, LI -SHU 1961 Nữ Đài Loan
(TQ)

31330279
4 4/3/.2021 Đài Loan

(TQ) Long An Tp Tân An Lợi Bình Nhơn

 Công ty TNHH
TEXRAY VIỆT NAM,
Lô F1 Khu F, KCN Lợi
Bình Nhơn, Lợi Bình
nhơn. Tp Tân An Long
An.

4/3/.2021 Tập trung Khách sạn Happy 2 14 Bình thường chuyên gia 17/3/2021

Bến Lức



1066 TRẦN LÊ ĐĂNG PHONG 1995 NAM VIỆT
NAM

30151694
3 4/3/.2021 VIỆT NAM Long An Tp Tân An Lợi Bình Nhơn

 Công ty TNHH
TEXRAY VIỆT NAM,
Lô F1 Khu F, KCN Lợi
Bình Nhơn, Lợi Bình
nhơn. Tp Tân An Long
An.

4/3/.2021 Tập trung Khách sạn Happy 2 14 Bình thường TÀI XẾ 17/3/2021

Bến Lức

1067 HSU,  LING 1995 Nam Đài Loan
(TQ)

35088253
6 4/3/.2021 Đài Loan

(TQ) Long An Đức Hòa Đức Hòa Đông

Công ty TNHH  KHOA
KỸ SINH VẬT
THĂNG LONG. KCN
Đức Hòa 1,Đức Hòa
Đông, Đức Hòa, Long
An

4/3/.2021 Tập trung Khách sạn Happy 2 14 Bình thường chuyên gia 17/3/2021

Bến Lức

1068 KANG NAE YOUNG 1963 Nam Hàn Quốc M825277
31 05/3/2021 Hàn Quốc Long An Tp Tân An Lợi Bình Nhơn

 Công ty TNHH YS
VINA, Đức Ngãi 1, Đức
Lập Thượng, Đức Hòa,
Long An

05/3/2021 Tập trung Khách sạn Happy 2 14 Bình thường chuyên gia 18/3/2021

Bến Lức

1069 CHAO TUNG LIANG 1970 Nam Đài Loan
(TQ)

30887664
7 05/3/2021 Đài Loan

(TQ) Long An Tp Tân An Lợi Bình Nhơn

 Công ty TNHH ĐẾ
VƯƠNG (VN), ấp 1 Xã
Mỹ Yên, Bến Lức Long
An

05/3/2021 Tập trung Khách sạn Happy 2 14 Bình thường chuyên gia 18/3/2021

Bến Lức

1070 LU KUEI YU 1978 Nữ Đài Loan
(TQ)

31099994
4 05/3/2021 Đài Loan

(TQ) Long An TX. Kiến Tường Bình Hiệp

Làm việc Công ty
TNHH TAINAN
ENTERPRISES, Cửa
khẩu Bình Hiệp. Tx
Kiến Tường, Long An

05/3/2021 Tập trung Khách sạn Happy 2 14 Bình thường chuyên gia 18/3/2021

Bến Lức

1071 CHANG YU HSIEN 1989 Nữ Đài Loan
(TQ)

31550095
2 05/3/2021 Đài Loan

(TQ) Long An TX. Kiến Tường Bình Hiệp

Làm việc Công ty
TNHH TAINAN
ENTERPRISES, Cửa
khẩu Bình Hiệp. Tx
Kiến Tường, Long An

05/3/2021 Tập trung Khách sạn Happy 2 14 Bình thường chuyên gia 18/3/2021

Bến Lức

1072 WICHAVECH PIEUMCHITTI 1968 Nam Thái Lan AB30509
00 05/3/2021 Thái Lan Long An Đức Hòa Đức Hòa Hạ

 Công ty TNHH HONG
SENG THAI - VINA ,
KCN Tân Đức, Đức Hòa
Hạ, Long An

05/3/2021 Tập trung Khách sạn Happy 2 14 Bình thường chuyên gia 18/3/2021

Bến Lức

1073 VIEJO ZAPICO CELSO 1952 NAM
TÂY
BAN
NHA

XDD1753
36

096364672
1
Trần T
Thảo

6/3/2021 TÂY BAN
NHA Long An Cần Giuộc Long Hậu

Công ty TNHH Mắt
Kính Việt , Xã Long
Hậu, Cần Giuộc, Long
An

6/3/2021 Tập trung KS Happy 2 14 Bình thường chuyên gia 19/3/2021 CB: EK0392
số ghế:40A Bến Lức

1074 CHIA KWANG CHIEW 1956 Nam Singapore K1161768
B 07/3/2021 Singapore Long An Bến Lức TT. Bến Lức

 Công ty TNHH KODA
- SÀI GÒN, TT Bến
Lức, Bến Lức, Long An

07/3/2021 Tập trung KS Happy 2 14 Bình thường chuyên gia 20/3/2021
Bến Lức

1075 PHOR HOOI KHOON 1968 Nam Maylaysia A5200693
4 07/3/2021 Maylaysia Long An Bến Lức TT. Bến Lức

 Công ty TNHH Giầy
Chingluh,TT. Bến Lức,
Bến Lức Long An

07/3/2021 Tập trung KS Happy 2 14 Bình thường chuyên gia 20/3/2021
Bến Lức

1076 CONG JUN 1968 Nam CANAD
A

GA27282
4 07/3/2021 CANADA Long An Cần Giuộc TT. Cần Giuộc

Công ty TNHH
Amphenol Technology
Việt Nam, TT Cần
Giuộc, Cần Giuộc Long
An

07/3/2021 Tập trung KS Happy 2 14 Bình thường chuyên gia 20/3/2021

Bến Lức

1077 QIN JIAJIE 1988 Nam Trung
Quốc

EC285935
3 07/3/2021 Trung Quốc Long An Đức Hòa Đức Hoà Hạ

Công ty TNHH Nhôm
Nam Sung, Đức Hòa Hạ,
Đức Hòa, Long An

07/3/2021 Tập trung KS Happy 2 14 Bình thường chuyên gia 20/3/2021
Bến Lức

1078 QIN HAIBING 1973 Nam Trung
Quốc

E8041954
3 07/3/2021 Trung Quốc Long An Đức Hòa Đức Hoà Hạ

Công ty TNHH Nhôm
Nam Sung, Đức Hòa Hạ,
Đức Hòa, Long An

07/3/2021 Tập trung KS Happy 2 14 Bình thường chuyên gia 20/3/2021
Bến Lức

1079 HUANG YUGENG 1976 Nam Trung
Quốc

E6859360
8 07/3/2021 Trung Quốc Long An Đức Hòa Đức Hoà Hạ

Công ty TNHH Nhôm
Nam Sung, Đức Hòa Hạ,
Đức Hòa, Long An

07/3/2021 Tập trung KS Happy 2 14 Bình thường chuyên gia 20/3/2021
Bến Lức

1080 SU KENG YI 1989 Nam Đài Loan
(TQ) 3,53E+08 07/3/2021 Đài Loan

(TQ) Long An Đức Hòa Đức Hoà Đông
 Công ty TNHH KHOA
KỸ SINH VẬT
THĂNG LONG

07/3/2021 Tập trung KS Happy 2 14 Bình thường chuyên gia 20/3/2021
Bến Lức

1081 KRISTINE JOY RIVAS CALUMBAY 1985 Nữ Philippine
s

P4664575
B

Bùi T Trúc
Thư
033643694
7

10/3/2021 Philippines Long An Bến Lức Nhựt Chánh

Công ty cổ phần
FOODTECH ấp 1 xã
Nhựt Chánh
H. Bến Lức, Tỉnh Long
An

10/3/2021 Tập trung Ks Happy 1 14 Bình thường chuyên gia 23/3/2021 PR 591 42H

Bến Lức

1082 SU LIN YAO 1974 Nữ Đài Loan
( TQ )

30530662
3 10/3/2021 Đài Loan (

TQ ) Long An Đức Hòa Đức Hòa Hạ
Công ty TNHH ẠSTER,
KCN Tân Đức, Đức Hòa
Hạ, Đức Hòa, Long An

10/3/2021 Tập trung Ks Happy 1 14 Bình thường chuyên gia 23/3/2021 BR391 47H
Bến Lức

1083 SAWAMI NAKAYAMA 1993 Nữ Nhật Bản TR138990
6 10/3/2021 Nhật Bản Long An Cần Giuộc Long Hậu

Công ty TNHH Thực
phẩm NIPPONHAM,
Xã Long Hậu, Cần
Giuộc Long An

10/3/2021 Tập trung Ks Happy 1 14 Bình thường chuyên gia 23/3/2021 JL759 22D

Bến Lức

1084 MORIOKA JUNJI 1975 Nam Nhật Bản TR939510
1 10/3/2021 Nhật Bản Long An Cần Giuộc Long Hậu

 Công ty TNHH MTV
YAMAOKA, Xã Long
Hậu Cần Giuộc Long An

10/3/2021 Tập trung Ks Happy 1 14 Bình thường chuyên gia 23/3/2021 JL759 50K
Bến Lức

1085 Lê Văn Nam 1962 Nam Việt Nam 10/3/2021 Việt Nam Long An Bến Lức Nhựt Chánh  Y tế trực khu cách ly 10/3/2021 Tập trung KS Happy 1 14 Bình thường Y tế 23/3/2021 Bến Lức

1086 DAVID ALEJANDRO VILLALOBOS
HERNANDEZ 1986 Nam

EL
SALVAD
OR

B0341773
5 11/3/2021 El  Salvador Long An Bến Lức Thị Trấn Bến

Lức

Công ty ChingLuh,
KCN Thuận Đạo, Thị
trấn Bến Lức, Bến Lức,
Long An

11/3/2021 Tập trung KS Happy 2 14 Bình thường chuyên gia 24/3/2021 CI 783 51A
Bến Lức

1087 WANG, TZU-CHUN 1971 Nam Đài Loan
(TQ)

35361298
9 11/3/2021 Đài Loan

(TQ) Long An Bến Lức Thị Trấn Bến
Lức

Công ty ChingLuh,
KCN Thuận Đạo, Thị
trấn Bến Lức, Bến Lức,
Long An

11/3/2021 Tập trung KS Happy 2 14 Bình thường chuyên gia 24/3/2021 CI 783 45A
Bến Lức

1088 HE, MIN-JING 1986 Nam Đài Loan
(TQ)

30634255
4 11/3/2021 Đài Loan

(TQ) Long An Bến Lức Thị Trấn Bến
Lức

Công ty ChingLuh,
KCN Thuận Đạo, Thị
trấn Bến Lức, Bến Lức,
Long An

11/3/2021 Tập trung KS Happy 2 14 Bình thường chuyên gia 24/3/2021 CI 783 46D
Bến Lức

1089 LIAO, YU-CHIAO 1988 Nữ Đài Loan
(TQ)

35338283
8 11/3/2021 Đài Loan

(TQ) Long An Bến Lức Thị Trấn Bến
Lức

Công ty ChingLuh,
KCN Thuận Đạo, Thị
trấn Bến Lức, Bến Lức,
Long An

11/3/2021 Tập trung KS Happy 2 14 Bình thường chuyên gia 24/3/2021 CI 783 46G
Bến Lức

1090 LI, WEN- CHING 1976 Nam Đài Loan
(TQ)

31223897
6 11/3/2021 Đài Loan

(TQ) Long An Bến Lức Thị Trấn Bến
Lức

Công ty ChingLuh,
KCN Thuận Đạo, Thị
trấn Bến Lức, Bến Lức,
Long An

11/3/2021 Tập trung KS Happy 2 14 Bình thường chuyên gia 24/3/2021 CI 783 54G
Bến Lức

1091 CHENG, CHIAO-YI 1990 Nữ Đài Loan
(TQ)

30390765
7 11/3/2021 Đài Loan

(TQ) Long An Bến Lức Thị Trấn Bến
Lức

Công ty ChingLuh,
KCN Thuận Đạo, Thị
trấn Bến Lức, Bến Lức,
Long An

11/3/2021 Tập trung KS Happy 2 14 Bình thường chuyên gia 24/3/2021 CI 783
45C Bến Lức

1092 LEE, PO-YEN 1989 Nam Đài Loan
(TQ)

31096023
5 11/3/2021 Đài Loan

(TQ) Long An Bến Lức Thị Trấn Bến
Lức

Công ty ChingLuh,
KCN Thuận Đạo, Thị
trấn Bến Lức, Bến Lức,
Long An

11/3/2021 Tập trung KS Happy 2 14 Bình thường chuyên gia 24/3/2021 CI 783 43A
Bến Lức

1093 GU, TIAN- LING 1988 Nữ Đài Loan
(TQ)

30621520
6 11/3/2021 Đài Loan

(TQ) Long An Bến Lức Thị Trấn Bến
Lức

Công ty ChingLuh,
KCN Thuận Đạo, Thị
trấn Bến Lức, Bến Lức,
Long An

11/3/2021 Tập trung KS Happy 2 14 Bình thường chuyên gia 24/3/2021 CI 783 54A
Bến Lức

1094 CHANG, HUNG- YU 1980 Nam Đài Loan
(TQ)

31609863
1 11/3/2021 Đài Loan

(TQ) Long An Bến Lức Thị Trấn Bến
Lức

Công ty ChingLuh,
KCN Thuận Đạo, Thị
trấn Bến Lức, Bến Lức,
Long An

11/3/2021 Tập trung KS Happy 2 14 Bình thường chuyên gia 24/3/2021 CI 783 51C
Bến Lức

1095 HSIEH, PEI- YIN 1989 Nữ Đài Loan
(TQ)

30867898
7 11/3/2021 Đài Loan

(TQ) Long An Bến Lức Thị Trấn Bến
Lức

Công ty ChingLuh,
KCN Thuận Đạo, Thị
trấn Bến Lức, Bến Lức,
Long An

11/3/2021 Tập trung KS Happy 2 14 Bình thường chuyên gia 24/3/2021 CI 783
53K Bến Lức

1096 CHI, YUN- BIN 1963 Nam Đài Loan
(TQ)

35301484
1 11/3/2021 Đài Loan

(TQ) Long An Bến Lức Thị Trấn Bến
Lức

Công ty ChingLuh,
KCN Thuận Đạo, Thị
trấn Bến Lức, Bến Lức,
Long An

11/3/2021 Tập trung KS Happy 2 14 Bình thường chuyên gia 24/3/2021 CI 783 47 H
Bến Lức

1097 CHAO, CHIA- YU 1983 Nam Đài Loan
(TQ)

35337942
8 11/3/2021 Đài Loan

(TQ) Long An Bến Lức Thị Trấn Bến
Lức

Công ty ChingLuh,
KCN Thuận Đạo, Thị
trấn Bến Lức, Bến Lức,
Long An

11/3/2021 Tập trung KS Happy 2 14 Bình thường chuyên gia 24/3/2021 CI 783
53A Bến Lức



1098 LIU, JIA- CYU 1986 Nam Đài Loan
(TQ)

35320982
3 11/3/2021 Đài Loan

(TQ) Long An Bến Lức Thị Trấn Bến
Lức

Công ty ChingLuh,
KCN Thuận Đạo, Thị
trấn Bến Lức, Bến Lức,
Long An

11/3/2021 Tập trung KS Happy 2 14 Bình thường chuyên gia 24/3/2021 CI 783
52K Bến Lức

1099 YU, LI- HUI 1981 Nữ Đài Loan
(TQ)

30959612
2 11/3/2021 Đài Loan

(TQ) Long An Bến Lức Thị Trấn Bến
Lức

Công ty ChingLuh,
KCN Thuận Đạo, Thị
trấn Bến Lức, Bến Lức,
Long An

11/3/2021 Tập trung KS Happy 2 14 Bình thường chuyên gia 24/3/2021 CI 783
47G Bến Lức

1100 CHIU, WAN- HSUAN 1984 Nữ Đài Loan
(TQ)

31503635
3 11/3/2021 Đài Loan

(TQ) Long An Cần Giuộc Thị Trấn Cần
Giuộc

Công ty Giầy Fuluh ,
Khu phố Trị Yên, Thị
trấn Cần Giuộc, Cần
Giuộc, Long An

11/3/2021 Tập trung KS Happy 2 14 Bình thường chuyên gia 24/3/2021 CI 783

63H Bến Lức

1101 CHEN,  PING  HS I 1980 Nam Đài Loan
(TQ)

35064077
0 11/3/2021 Đài Loan

(TQ) Long An Đức Hòa Đức Hòa Đông

Cty TNHH Kim Loại
Taching, KCN Đức Hòa
1, Đức Hòa Đông, Đức
Hòa, Long An

11/3/2021 Tập trung KS Happy 2 14 Bình thường chuyên gia 24/3/2021 CI 783

45K Bến Lức

1102 YU, CHIA- PANG 1965 Nam Trung
Quốc

31063427
2 12/3/2021 Trung Quốc Long An Bến Lức Thị Trấn Bến

Lức

Công ty  INOX  DIỆU
THỊNH, KCN Đức
Thuận, Mỹ Hạnh Bắc,
Đức Hòa, Long An.

12/3/2021 Tập trung KS Happy 2 15 Bình thường chuyên gia 25/3/2021 BRO 391 47K

Bến Lức

1103 YI CHONG MIN 1978 Nam Mỹ 64288928
2 13/3/2021 Mỹ Long An Đức Hòa Đức Lập Hạ

Công ty TNHH SXTM
XNK SEGYE KCN Đức
Hòa 3, Đức Hòa, Long
An

13/3/2021 Tập trung KS Happy 1 14 Bình thường chuyên gia 26/3/2021 KE681 45H
Bến Lức

1104 LING JOSEPH PERCY 1964 Nam Ấn Độ K1498172 13/3/2021 Ấn Độ Long An Cần Giuộc Thị Trấn Cần
Giuộc

Cty TNHH Marigold
Global Resources,KCN
Tân Kim, Thị trấn Cần
Giuộc, Cần Giuộc, Long
An

14/3/2021 Tập trung KS Happy 1 15 Bình thường chuyên gia 27/3/2021 EK392 20K

Bến Lức

1105 LAI MARINA REBECCA LAIMEI LIN 1963 Nữ Ấn Độ K4918461 13/3/2021 Ấn Độ Long An Cần Giuộc Thị Trấn Cần
Giuộc

Cty TNHH Marigold
Global Resources,KCN
Tân Kim, Thị trấn Cần
Giuộc, Cần Giuộc, Long
An

14/3/2021 Tập trung KS Happy 1 15 Bình thường chuyên gia 27/3/2021 EK393 20J

Bến Lức

1106 LING AGNELO 2006 Nam Ấn Độ P9753543 13/3/2021 Ấn Độ Long An Cần Giuộc Thị Trấn Cần
Giuộc

Cty TNHH Marigold
Global Resources,KCN
Tân Kim, Thị trấn Cần
Giuộc, Cần Giuộc, Long
An

14/3/2021 Tập trung KS Happy 1 15 Bình thường thân nhân 27/3/2021 EK394 20h

Bến Lức

1107 ZHENG CANQUAN 1988 Nam Trung
Quốc

EE631644
8 14/3/2021 Trung Quốc Long An Bến Lức Phước Lợi

Cty TNHH MỘT
THÀNH VIÊN
SXTMDV TƯỜNG
THUẬN, 108A  tỉnh lộ
835, Phước Lợi, Bến
Lức, Long An

14/3/2021 Tập trung KS Happy 1 15 Bình thường chuyên gia 27/3/2021 F11A

Bến Lức

1108 JIANG,  JINKU 1986 Nam Trung
Quốc

EE
9927501 14/3/2021 Trung Quốc Long An Cần Giuộc Thị Trấn Cần

Giuộc

Công ty TNHH King
Loy Enter Prise, Khu
phố Tân Phước, TT Cần
Giuộc, Cần Giuộc ,
Long An.

14/3/2021 Tập trung KS Happy 1 15 Bình thường chuyên gia 27/3/2021

Bến Lức

1109 WANG, QIANSHAN 2000 Nam Trung
Quốc

EH55531
28 14/3/2021 Trung Quốc Long An Đức Hòa Đức Hòa Hạ

Công Ty TNHH Đại
Hanh, KCN Hải Sơn,
Đức Hòa Hạ, Đức Hòa,
Long An

14/3/2021 Tập trung KS Happy 1 15 Bình thường chuyên gia 27/3/2021
Bến Lức

1110 BELIAKOV VLADIMIR 1962 Nam Nga 75336956
6 14/3/2021 Nga Long An Bến Lức An Thạnh

Công Ty Chiếu xạ Toàn
Phát , KCN Phú An
Thạnh, An Thạnh Bến
Lức, Long An

14/3/2021 Tập trung KS Happy 1 15 Bình thường chuyên gia 27/3/2021 CZ3049 53A

Bến Lức
1111  EBIN MANI 1992 Nam Ấn Độ K4041400 14/3/2021 Ấn Độ Nam Định Trực Ninh Cát Thành Tàu PHÚ AN 368, Công Ty Cổ Phần Phú An, Thôn Phú An, Xã Cát Thành, Huyện Trực Ninh, T Nam Định14/3/2021 Tập trung KS Happy 1 15 Bình thường chuyên gia 27/3/2021 Thủy Thủ Bến Lức
1112  SUKHWINDER SINGH 1998 Nam Ấn Độ T3515923 14/3/2021 Ấn Độ Long An Trực Ninh Cát Thành Tàu PHÚ AN 368, Công Ty Cổ Phần Phú An, Thôn Phú An, Xã Cát Thành, Huyện Trực Ninh, T Nam Định14/3/2021 Tập trung KS Happy 1 15 Bình thường chuyên gia 27/3/2021 Thủy Thủ Bến Lức
1113 AKHIL ANILKUMAR BINDU  1997 Nam Ấn Độ S1189257 14/3/2021 Ấn Độ Long An Trực Ninh Cát Thành Tàu PHÚ AN 368, Công Ty Cổ Phần Phú An, Thôn Phú An, Xã Cát Thành, Huyện Trực Ninh, T Nam Định14/3/2021 Tập trung KS Happy 1 15 Bình thường chuyên gia 27/3/2021 Thủy Thủ Bến Lức

1114 LI, LINWANG 1982 Nam Trung
Quốc

EJ334634
6 14/3/2021 Trung Quốc Long An Bến Lức Thị trấn Bến

Lức

Công Ty Ching Luh,
KCN Thuận Đạo, Thị
trấn Bến Lức, Bến Lức,
Long An.

14/3/2021 Tập trung KS Happy 2 15 Bình thường chuyên gia 27/3/2021 CZ3069
Bến Lức

1115 QUIU, ZAIWEN 1978 Nam Trung
Quốc

E9361629
9 14/3/2021 Trung Quốc Long An Bến Lức Thị trấn Bến

Lức

Công Ty Ching Luh,
KCN Thuận Đạo, Thị
trấn Bến Lức, Bến Lức,
Long An.

14/3/2021 Tập trung KS Happy 2 15 Bình thường chuyên gia 27/3/2021 CZ3069
Bến Lức

1116 QI, XIAOGANG 1973 Nam Trung
Quốc

E8141120
2 14/3/2021 Trung Quốc Long An Bến Lức Thị trấn Bến

Lức

Công Ty Ching Luh,
KCN Thuận Đạo, Thị
trấn Bến Lức, Bến Lức,
Long An.

14/3/2021 Tập trung KS Happy 2 15 Bình thường chuyên gia 27/3/2021 CZ3069
Bến Lức

1117 HE, CUILAN 1972 Nữ Trung
Quốc

E8994760
1 14/3/2021 Trung Quốc Long An Bến Lức Thị trấn Bến

Lức

Công Ty Ching Luh,
KCN Thuận Đạo, Thị
trấn Bến Lức, Bến Lức,
Long An.

14/3/2021 Tập trung KS Happy 2 15 Bình thường chuyên gia 27/3/2021 CZ3069
Bến Lức

1118 WU PAN 1987 Nam Trung
Quốc

EC783483
3 14/3/2021 Trung Quốc Long An Bến Lức Lương Bình

Công Ty Kiệt Kiệt.  Số
28, Tổ 4 ấp 3 Xã Lương
Bình Huyện  Bến Lức,
Long An.

14/3/2021 Tập trung KS Happy 2 15 Bình thường chuyên gia 27/3/2021 CZ3069
Bến Lức

1119 SUN CHAO 1988 Nam Trung
Quốc

EJ377353
3 14/3/2021 Trung Quốc Long An Bến Lức Lương Bình

Công Ty Kiệt Kiệt . Số
28, Tổ 4 ấp 3 Xã Lương
Bình Huyện  Bến Lức,
Long An.

14/3/2021 Tập trung KS Happy 2 15 Bình thường chuyên gia 27/3/2021 CZ3069
Bến Lức

1120 LIN, YI HSIANG 1978 Nam Đài
Loan(TQ)

31096739
8 17/3/2021 Đài

Loan(TQ) Long An Đức Hòa Đức Hòa Hạ

Công Ty TNHH
PRAEGEAR ,KCN Tân
Đức, Đức Hòa Hạ, Đức
Hòa , Long An

17/3/2021 Tập trung KS Happy 1 14 Bình thường chuyên gia 30/3/2021 BR0391 62H

Bến Lức

1121 TENG,  YU- HSIN 1976 Nam Đài
Loan(TQ)

30560473
8 17/3/2021 Đài

Loan(TQ) Long An Đức Hòa Đức Hòa Hạ

Công Ty TNHH
PRAEGEAR ,KCN Tân
Đức, Đức Hòa Hạ, Đức
Hòa , Long An

17/3/2021 Tập trung KS Happy 1 14 Bình thường chuyên gia 30/3/2021 BR391 55H

Bến Lức

1122 LI , YI - FEN 1994 Nữ Đài
Loan(TQ)

30923040
7 17/3/2021 Đài

Loan(TQ) Long An Đức Hòa Mỹ Hạnh Bắc

Công Ty MAY TAI
YUAN ,KCN Xuyên Á,
Mỹ Hạnh Bắc, Đức Hòa
, Long An

17/3/2021 Tập trung KS Happy 1 14 Bình thường chuyên gia 30/3/2021 BR391 69K

Bến Lức

1123 CHIU, TZU-HENG 1995 Nam Đài
Loan(TQ)

35344888
7 17/3/2021 Đài

Loan(TQ) Long An Đức Hòa Đức Hòa Hạ

Công Ty TNHH
PRAEGEAR ,KCN Tân
Đức, Đức Hòa Hạ, Đức
Hòa , Long An

17/3/2021 Tập trung KS Happy 1 14 Bình thường chuyên gia 30/3/2021 BR391 62A

Bến Lức

1124 CHEN, HUI-CHI 1990 Nữ Đài
Loan(TQ)

31300978
8 17/3/2021 Đài

Loan(TQ) Long An Đức Hòa Đức Hòa Hạ

Công Ty TNHH
PRAEGEAR ,KCN Tân
Đức, Đức Hòa Hạ, Đức
Hòa , Long An

17/3/2021 Tập trung KS Happy 1 14 Bình thường chuyên gia 30/3/2021 BR391 68A

Bến Lức

1125 CHEN, HUI-FANG 1995 Nữ Đài
Loan(TQ)

36000453
0 17/3/2021 Đài

Loan(TQ) Long An Đức Hòa Mỹ Hạnh Bắc

Công Ty MAY TAI
YUAN ,KCN Xuyên Á,
Mỹ Hạnh Bắc, Đức Hòa
, Long An

17/3/2021 Tập trung KS Happy 1 14 Bình thường chuyên gia 30/3/2021 BR391 67C

Bến Lức

1126 WU, CHUNG- HSUAN 1989 Nam Đài
Loan(TQ)

30555425
1 17/3/2021 Đài

Loan(TQ) Long An Đức Hòa Đức Hòa Hạ

Công Ty TNHH
PRAEGEAR ,KCN Tân
Đức, Đức Hòa Hạ, Đức
Hòa , Long An

17/3/2021 Tập trung KS Happy 1 14 Bình thường chuyên gia 30/3/2021 BR391 63G

Bến Lức

1127

LEE,  SHU- HUI 1962 NỮ

Đài
Loan(TQ) 30537863

8

17/3/2021 Đài
Loan(TQ) Long An Đức Hòa Đức Hòa Hạ

Công Ty TNHH
PRAEGEAR ,KCN Tân
Đức, Đức Hòa Hạ, Đức
Hòa , Long An

17/3/2022 Tập trung KS Happy 1 14 Bình thường chuyên gia 30/3/2022 BR391

71K Bến Lức

1128 TU PING NAN 1963 Nam Đài
Loan(TQ)

30921555
1 18/3/2021 Đài

Loan(TQ) Long An Đức Hòa Đức Lập Hạ

Công Ty TNHH World
Vision, KCN Hồng Đạt-
Đức Hòa III, Đức Lập
Hạ, Đức Hòa , Long An

18/3/2021 Tập trung Happy 2 14 Đang theo
dõi chuyên gia 31/3/2021 CI 783 45G

Bến Lức



1129 WEI CHIEN CHENG 1962 Nam Đài
Loan(TQ)

35367569
1 18/3/2021 Đài

Loan(TQ) Long An Bến Lức Mỹ Yên

Công Ty JIA TAI
FOOTWEAR ấp 5, xã
Lương Bình, Bến Lức,
Long An

18/3/2021 Tập trung Happy 2 14 Đang theo
dõi chuyên gia 31/3/2021 CI 783

Bến Lức

1130 YU HAI KUANG 1968 Nam Đài
Loan(TQ)

35331326
4 18/3/2021 Đài

Loan(TQ) Long An Bến Lức Mỹ Yên
Công Ty  IN ĐỈNH
CAO ấp 5 Xã Mỹ Yên
H. Bến Lức, tỉnh Long
An

18/3/2021 Tập trung Happy 2 14 Đang theo
dõi chuyên gia 31/3/2021 CI 783

Bến Lức

1131 HUA REN JIA 1981 Nam Trung
Quốc

E9829593
2 21/3/2021 Trung Quốc Long An Đức Hòa Mỹ Hạnh Bắc

Công Ty TNHH Kim
loại Ta JoW , KCN
Xuyên Á, Mỹ Hạnh Bắc,
Đức Hòa, Long An

21/3/2021 Tập trung KS Happy 2 14 Bình thường chuyên gia 3/4/2021 CZ3069 P45K

Bến Lức

1132 LI PEI HSUAN 1975 Nữ Đài
Loan(TQ)

31170098
8 21/3/2021 Đài

Loan(TQ) Long An Đức Hòa Hựu Thạnh

Công Ty TNHH Cosmo
Việt Nam, KCN Tân
Đức, Hựu Thạnh, Đức
Hòa, Long An

21/3/2021 Tập trung KS Happy 2 14 Bình thường chuyên gia 3/4/2021 SQ178 56K

Bến Lức

1133 XU SHILAN 1971 Nữ Trung
Quốc

EH70652
85 21/3/2021 Trung Quốc Long An Đức Hòa Đức Hòa Đông

Công Ty TNHH Tulip
Home Việt Nam , KCN
Đức Hòa 1 ,xã Đức Hòa
Đông, Đức Hòa, Long
An.

21/3/2021 Tập trung KS Happy 2 13 Bình thường chuyên gia 3/4/2021 CZ3069 R58C

Bến Lức

1134 ZHANG GUANGHUA 1979 Nam Trung
Quốc

EJ399302
1 21/3/2021 Trung Quốc Long An Đức Hòa Đức Hòa Đông

Công Ty TNHH Tulip
Home Việt Nam , KCN
Đức Hòa 1, xã Đức Hòa
Đông, Đức Hòa, Long
An.

21/3/2021 Tập trung KS Happy 2 13 Bình thường chuyên gia 3/4/2021 CZ3069 R58A

Bến Lức

1135 CHEN ZIXIANG 1975 Nam Trung
Quốc

E4636774
0 21/3/2021 Trung Quốc Long An Đức Hòa Đức Hòa Hạ

Công Ty Nhựa Đức Vỹ ,
CCN Nhựa Đức Hòa, xã
Đức Hòa Hạ, Đức Hòa,
Long An.

21/3/2021 Tập trung KS Happy 2 13 Bình thường chuyên gia 3/4/2021 CZ3069 R53K

Bến Lức

1136 MIKAMI MEGUMI 1979 Nữ Nhật Bản TR745368
3 21/3/2021 Nhật Bản Long An Cần Giuộc Long Hậu

Công ty MTV Koganei
Việt Nam, KCN Long
Hậu, Long Hậu, Cần
Giuộc, LongAn

21/3/2021 Tập trung KS Happy 2 13 Bình thường chuyên gia 3/4/2021 NH 891 26C

Bến Lức

1137 MIKAMI NANAKO 2012 Nữ Nhật Bản MU55304
48 21/3/2021 Nhật Bản Long An Cần Giuộc Long Hậu

Công ty MTV Koganei
Việt Nam, KCN Long
Hậu, Long Hậu, Cần
Giuộc, LongAn

21/3/2021 Tập trung KS Happy 2 13 Bình thường thân nhân 3/4/2021 NH 891

Bến Lức

1138 MIKAMI IKUTO 2015 Nam Nhật Bản MU55304
49 21/3/2021 Nhật Bản Long An Cần Giuộc Long Hậu

Công ty MTV Koganei
Việt Nam, KCN Long
Hậu, Long Hậu, Cần
Giuộc, LongAn

21/3/2021 Tập trung KS Happy 2 13 Bình thường thân nhân 3/4/2021 NH 891

Bến Lức

1139 MISHRA SANTOSH KUMAR 1978 Nam Ấn Độ R7171382 3/4/2021 Ấn Độ Long An Bến Lức Long Hiệp
Công Ty Thép Việt
Thành, ấp Voi Lá ,Long
Hiệp. Bến Lức, Long An

4/4/2021 Tập trung KS Happy 2 1 Bình thường chuyên gia 17/4/2021 QR970 22E
Bến Lức

1140 Lê Văn Tèo 1990 Nam Việt Nam 30136976
1

084444995
9 24/3/2021 Phnom

Pênh Campuchia Long An Vĩnh Hưng Khánh Hưng Ấp Cả Trốt 25/3/2021 Tập trung
Cở sở cách ly tập trung Cơ sở

Trung Tâm GDNN -GDTX Huyện
Vĩnh Hưng - Tỉnh Long An

>14 Bình thườngNC ĐQĐ - CK Bình Hiệp
Vĩnh Hưng

8/4/2021
44281  '7/4/2021 Vĩnh Hưng

1141 Nguyễn Thị Ngọc Dung 1996 Nữ Việt Nam 30181962
1

084444995
9 24/3/2021 Phnom

Pênh Campuchia Long An Vĩnh Hưng Khánh Hưng Ấp Cả Trốt 25/3/2021 Tập trung
Cở sở cách ly tập trung Cơ sở

Trung Tâm GDNN -GDTX Huyện
Vĩnh Hưng - Tỉnh Long An

>14 Bình thườngNC ĐQĐ - CK Bình Hiệp
Vĩnh Hưng

8/4/2021
44281  '7/4/2021 Vĩnh Hưng

1142 Nguyễn Văn Sang 1991 Nam Việt Nam 30172041
8

094447760
7 26/3/2021 Svây Riêng Campuchia Long An Vĩnh Hưng Hưng Điền A Ấp Tà Nu 26/3/2021 Tập trung

Cở sở cách ly tập trung Cơ sở
Trung Tâm GDNN -GDTX Huyện

Vĩnh Hưng - Tỉnh Long An
>14 Bình thườngNhập cảnh trái phép (ĐMLM) - Vĩnh Hưng 9/4/2021

44282  '7/4/2021 Vĩnh Hưng

1143 TU CHIA LUN 1980 NamTrung Quốc (ĐL)315959880 25/3/2021 Trung Quốc
(ĐL) Long An TP Tân An Lợi Bình Nhơn

Công Ty TNHH Texray
Việt Nam, Lô F1, khu F,
Đường số 1, CCN Lợi
Bình Nhơn, TP Tân

An,Long An

25/3/2021 Tập Trung KS Happy 2 14 Bình thường chuyên gia

Bến Lức

7/4/2021 CI 783 Bến Lức

1144 LIN HUI LING 1974 NữTrung Quốc (ĐL)310452226 25/3/2021 Trung Quốc
(ĐL) Long An Đức Hòa Đức Hòa Hạ

Công ty TNHH Zhenji
Knitting, KCN Tân Đức,
Đức Hòa Hạ, Đức Hòa,

Long An

25/3/2021 Tập Trung KS Happy 2 14 Bình thường chuyên gia

Bến Lức

7/4/2021 CI 783 Bến Lức

1145 LEE WEN CHEN 1970 NamTrung Quốc (ĐL)311718291 25/3/2021 Trung Quốc
(ĐL) Long An Đức Hòa Đức Hòa Hạ

Công ty TNHH Zhenji
Knitting, KCN Tân Đức,
Đức Hòa Hạ, Đức Hòa,

Long An

25/3/2021 Tập Trung KS Happy 2 14 Bình thường chuyên gia

Bến Lức

7/4/2021 CI 783 Bến Lức

1146 CHEN PING YEN 1948 NamTrung Quốc (ĐL)307520398 25/3/2021 Trung Quốc
(ĐL) Long An Bến Lức An Thạnh

Công Ty Faswell Việt
Nam, KCN Phú An

Thạnh, An Thạnh Bến
Lức, Long An

25/3/2021 Tập Trung KS Happy 2 14 Bình thường chuyên gia

Bến Lức

7/4/2021 CI 783 Bến Lức

1147 LIN YEN PU 1996 NữTrung Quốc (ĐL)360060251 25/3/2021 Trung Quốc
(ĐL) Long An Bến Lức An Thạnh

Công Ty Sheng Jeou
Việt Nam, KCN Phú An
Thạnh, An Thạnh Bến

Lức, Long An

25/3/2021 Tập Trung KS Happy 2 14 Bình thường chuyên gia

Bến Lức

7/4/2021 CI 783 Bến Lức

1148 WU CHUN FEI 1985 NamTrung Quốc (ĐL)352056331 26/3/2021 Trung Quốc
(ĐL) Long An Cần Đước Long Cang

Công ty TNHH ANT
KCN Long Định. Long
Cang, Cần Đước, Long

An

26/3/2021 Tập Trung KS Happy 2 14 Bình thường chuyên gia
Bến Lức

8/4/2021 BR0391
47C

Bến Lức

1149 CHANG CHING HSU 1980 NamTrung Quốc (ĐL)314089007 26/3/2021 Trung Quốc
(ĐL) Long An Cần Đước Long Cang

Công ty TNHH ANT
KCN Long Định. Long
Cang, Cần Đước, Long

An

26/3/2021 Tập Trung KS Happy 2 14 Bình thường chuyên gia
Bến Lức

8/4/2021 BR0391
46K

Bến Lức

1150 HUANG SZU YU 1996 NữTrung Quốc (ĐL)360031145 26/3/2021 Trung Quốc
(ĐL) Long An Đức Hòa Đức Hòa Hạ

Công ty TNHH
Praegear,  KCN Tân

Đức, Đức Hòa Hạ, Đức
Hòa, Long An

26/3/2021 Tập Trung KS Happy 2 14 Bình thường chuyên gia
Bến Lức

8/4/2021 BR0391
46G

Bến Lức

1151 Trần Văn Quang 1970 Nam Việt Nam C9338818 038370282
5 26/3/2021 Cảng

Palempang
INDONESI

A Hải Phòng Ngô Quyền Phường Đông
Khê Số 8A/297 28/03/2021 Tập trung

Cở sở cách ly tập trung Cơ sở
Trung Tâm GDNN -GDTX Huyện

Vĩnh Hưng - Tỉnh Long An
14 Bình thường NC ĐQĐ - Cảng Bourbon Bến Lức 

Vĩnh Hưng 11/4/2021  '9/4/2021 Vĩnh Hưng

1152 Nguyễn Hữu Hiệu 1993 Nam Việt Nam C9333717 032809665
3 23/03/2021

Cảng
Sunrai
Durian

INDONESI
A Nghệ An Quỳnh Lưu Tân Sơn Xóm 7 28/03/2021 Tập trung

Cở sở cách ly tập trung Cơ sở
Trung Tâm GDNN -GDTX Huyện

Vĩnh Hưng - Tỉnh Long An
14 Bình thường NC ĐQĐ - Cảng Bourbon Bến Lức 

Vĩnh Hưng 11/4/2021  '9/4/2021 Vĩnh Hưng

1153 Nguyễn Hữu Cao 1982 Nam Việt Nam C8611773 098636559
0 23/03/2021

Cảng
Sunrai
Durian

INDONESI
A Tp.HCM Q.Tân Bình Phường 10 Số 15/9/2, Bùi Thế Mỹ 28/03/2021 Tập trung

Cở sở cách ly tập trung Cơ sở
Trung Tâm GDNN -GDTX Huyện

Vĩnh Hưng - Tỉnh Long An
14 Bình thường NC ĐQĐ - Cảng Bourbon Bến Lức 

Vĩnh Hưng 11/4/2021  '9/4/2021 Vĩnh Hưng

1154 Đỗ Xuân Kỳ 1986 Nam Việt Nam B8362093 090433104
4 23/03/2021

Cảng
Sunrai
Durian

INDONESI
A Thanh Hóa Hoằng Hóa Hoằng Tân Thôn Đồng Lòng 28/03/2021 Tập trung

Cở sở cách ly tập trung Cơ sở
Trung Tâm GDNN -GDTX Huyện

Vĩnh Hưng - Tỉnh Long An
14 Bình thường NC ĐQĐ - Cảng Bourbon Bến Lức 

Vĩnh Hưng 11/4/2021  '9/4/2021 Vĩnh Hưng

1155 Trần Kim Ngân 1998 Nam Việt Nam C9286456 090191618
7 23/03/2021

Cảng
Sunrai
Durian

INDONESI
A Khánh Hòa Nha Trang Vĩnh Thọ 9/1. Trần Kim Hùng 28/03/2021 Tập trung

Cở sở cách ly tập trung Cơ sở
Trung Tâm GDNN -GDTX Huyện

Vĩnh Hưng - Tỉnh Long An
14 Bình thường NC ĐQĐ - Cảng Bourbon Bến Lức 

Vĩnh Hưng 11/4/2021  '9/4/2021 Vĩnh Hưng

1156 Hoàng Đình Cư 1992 Nam Việt Nam B7243447 039318689
8 23/03/2021

Cảng
Sunrai
Durian

INDONESI
A Nghệ An Thị xã Hoàng Mai Phường Quỳnh

Phương Khối Tân Hải 28/03/2021 Tập trung
Cở sở cách ly tập trung Cơ sở

Trung Tâm GDNN -GDTX Huyện
Vĩnh Hưng - Tỉnh Long An

14 Bình thường NC ĐQĐ - Cảng Bourbon Bến Lức 
Vĩnh Hưng 11/4/2021  '9/4/2021 Vĩnh Hưng

1157 Dương Văn Ôn 1988 Nam Việt Nam C9278962 098207653
4 23/03/2021

Cảng
Sunrai
Durian

INDONESI
A Nghệ An Cửa Lò Nghi Thủy Khối 10 28/03/2021 Tập trung

Cở sở cách ly tập trung Cơ sở
Trung Tâm GDNN -GDTX Huyện

Vĩnh Hưng - Tỉnh Long An
14 Bình thường NC ĐQĐ - Cảng Bourbon Bến Lức 

Vĩnh Hưng 11/4/2021  '9/4/2021 Vĩnh Hưng

1158 TEE BOON CHEN 1985 Nam Malaysia A4135342
9 27/3/2021 Đài Loan

(TQ) Long An Thạnh Hóa Tân Đông
Công ty TNHH TP Quốc

tế Giavico ấp 1  Tân
Đông , Thạnh Hóa, Long

An

27/3/2021 Tập trung KS Happy 2 14 Bình thường chuyên gia
Bến Lức 9/4/2021

Bến Lức
15D

1159 Bùi Văn Thuận 1984 Nam Việt Nam 34140801
1 Không 28/3/2021 Phnôm

Pênh Camphuchia Đồng Tháp Hồng Ngự Thường Phước
1 Ấp 2 29/3/2021 Tập trung

Cở sở cách ly tập trung Cơ sở
Trung Tâm GDNN -GDTX Huyện

Vĩnh Hưng - Tỉnh Long An
>'14 Bình thườngNC - ĐQĐ Cửa khẩu Quốc tế Bình Hiệp 

Vĩnh Hưng
Bình Hiệp

44285  '9/4/2021 Vĩnh Hưng



1160 XIE ZEWEN 1986 Nam Trung
Quốc

EJ287022
1 28/3/2021 Trung Quốc Long An Bến Lức Phước Lợi

Công Ty Tường Thuận
108A tỉnh lộ 835, Phước
Lơi, Bến Lức,Long An

28/3/2021 Tập trung KS Happy 2 13 Bình thường chuyên gia
Bến Lức

29/3/2021 9/4/2021 10/4/2021 Bến Lức R55J

1161 KO LAN TAI 1973 Nữ Trung
Quốc

K0676843
3 28/3/2021 Trung Quốc Long An Bến Lức Thị Trấn

Công Ty TNHH MTV
Tungtex Fashions ( Việt
Nam), KCN Thuận
Đạo,TT Bến Lức, H Bến
Lức , T. Long An

28/3/2021 Tập trung KS Happy 2 13 Bình thường chuyên gia

Bến Lức

29/3/2021 9/4/2021 10/4/2021 Bến Lức R35D

1162 LIU XIAO YONG 1982 Nam Trung
Quốc

ED10580
29 28/3/2021 Trung Quốc Long An Đức Hòa Đức Hòa Hạ

Công Ty TNHH Bao bì
Cường Đại, KCN Hải
Sơn, Đức Hòa Hạ, Đức
Hòa, Long An

28/3/2021 Tập trung KS Happy 2 13 Bình thường chuyên gia

Bến Lức

29/3/2021 9/4/2021 10/4/2021 Bến Lức

1163 ZHANG JINGYUN 1991 Nữ Trung
Quốc

EC711754
7 28/3/2021 Trung Quốc Long An Đức Hòa Đức Hòa Hạ

Công Ty TNHH Bao bì
Cường Đại, KCN Hải
Sơn, Đức Hòa Hạ, Đức
Hòa, Long An

28/3/2021 Tập trung KS Happy 2 13 Bình thường chuyên gia

Bến Lức

29/3/2021 9/4/2021 10/4/2021 Bến Lức F6F

1164 SUN CHAO FENG 1991 Nam Trung
Quốc

EJ
3357836 28/3/2021 Trung Quốc Long An Cần Giuộc TT Cần Giuộc

Công ty TNHH Sheen
Bridg, Kp Trị Yên , TT
Cần Giuộc, H. Cần
Giuộc Long An.

28/3/2021 Tập trung KS Happy 2 13 Bình thường chuyên gia

Bến Lức

29/3/2021 9/4/2021 10/4/2021 Bến Lức 59K

1165 Trần Xuân Ngọc 1989 Nam Việt Nam C9338366 090427135
8 26/3/2021 Cảng

Palempang Indonesia Thái Bình Thái Thụy Thụy Bình Không 29/3/2021 Tập trung
Cở sở cách ly tập trung Cơ sở

Trung Tâm GDNN -GDTX Huyện
Vĩnh Hưng - Tỉnh Long An

>'14 Bình thường NC ĐQĐ - Cảng Bourbon Bến Lức 
Vĩnh Hưng 12/4/2021 44285 11/4/2021 Vĩnh Hưng

1166 Mai Huy Du 1983 Nam Việt Nam B7689750 034799019
5 26/3/2021 Cảng

Palempang Indonesia Nghệ An Yên Thành Hậu Thành Không 29/3/2021 Tập trung
Cở sở cách ly tập trung Cơ sở

Trung Tâm GDNN -GDTX Huyện
Vĩnh Hưng - Tỉnh Long An

>'14 Bình thường NC ĐQĐ - Cảng Bourbon Bến Lức 
Vĩnh Hưng 12/4/2021 44285 11/4/2021 Vĩnh Hưng

1167 Nguyễn Văn Việt 1980 Nam Việt Nam B9499360 096807888
3 26/3/2021

Cảng
Lubukgaun

g
Indonesia Nam Định Trực Ninh Trực Thái Xóm 4 29/3/2021 Tập trung

Cở sở cách ly tập trung Cơ sở
Trung Tâm GDNN -GDTX Huyện

Vĩnh Hưng - Tỉnh Long An
>'14 Bình thường NC ĐQĐ - Cảng Bourbon Bến Lức 

Vĩnh Hưng 12/4/2021 44285 11/4/2021 Vĩnh Hưng

1168 Bùi Văn Huynh 1966 Nam Việt Nam B8889693 091268033
2 26/3/2021

Cảng
Lubukgaun

g
Indonesia Nam Định Hải Hậu Hải Xuân Hồng Thái 29/3/2021 Tập trung

Cở sở cách ly tập trung Cơ sở
Trung Tâm GDNN -GDTX Huyện

Vĩnh Hưng - Tỉnh Long An
>'14 Bình thường NC ĐQĐ - Cảng Bourbon Bến Lức 

Vĩnh Hưng 12/4/2021 44285 11/4/2021 Vĩnh Hưng

1169 HSIEH PAO HSIEN 1978 Nam Đài Loan
(TQ)

30737260
0 31/3/2021 Đài Loan

(TQ) Long An Bến Lức Long Hiệp
Công ty dệt Yu Yuang,
KCN Phúc Long, Long
Hiệp, Bến Lức, Long
An.

31/3/2021 Tập trung KS Happy 2 14 Bình thường chuyên gia
Bến Lức

13/4/2021
   2/4/2021 13/04/2021

Bến Lức 67A

1170 CHEN CHUN CHING 1988 Nam Đài Loan
(TQ)

35133575
9 31/3/2021 Đài Loan

(TQ) Long An Bến Lức Long Hiệp
Công ty dệt Yu Yuang,
KCN Phúc Long, Long
Hiệp, Bến Lức, Long
An.

31/3/2021 Tập trung KS Happy 2 14 Bình thường chuyên gia
Bến Lức

13/4/2021
   2/4/2021 13/04/2021

Bến Lức 69G

1171 TUNG WAI MAN 1965 Nam Trung
Quốc

KJ048752
4 31/3/2021 Trung Quốc Long An Bến Lức Thị Trấn

Công Ty TNHH MTV
Tungtex Fashions ( Việt
Nam), KCN Thuận
Đạo,TT Bến Lức, H Bến
Lức , T. Long An

31/3/2021 Tập trung KS Happy 2 14 Bình thường chuyên gia

Bến Lức

13/4/2021

   2/4/2021 13/04/2021

Bến Lức 63K

1172 CHENG KAM FAI 1960 Nam Trung
Quốc

HJ208362
7 31/3/2021 Trung Quốc Long An Bến Lức Thị Trấn

Công Ty TNHH MTV
Tungtex Fashions ( Việt
Nam), KCN Thuận
Đạo,TT Bến Lức, H Bến
Lức , T. Long An

31/3/2021 Tập trung KS Happy 2 14 Bình thường chuyên gia

Bến Lức

13/4/2021

   2/4/2021 13/04/2021

Bến Lức 63H

1173 KAN WAI SING 1961 Nam Trung
Quốc

K0439921
5 31/3/2021 Trung Quốc Long An Bến Lức Bến Lức

Công Ty TNHH MTV
Tungtex Fashions ( Việt
Nam), KCN Thuận
Đạo,TT Bến Lức, H Bến
Lức , T. Long An

31/3/2021 Tập trung KS Happy 2 14 Bình thường chuyên gia

Bến Lức

13/4/2021

   2/4/2021 13/04/2021

Bến Lức 45G

1174 YANG CHING MING 1967 Nam Đài Loan
(TQ)

35292150
1 31/3/2021 Đài Loan

(TQ) Long An Đức Hòa Đức Hòa Hạ
Công Ty Tân Đức, Đức
Hòa Hạ, Đức Hòa, Long
An

31/3/2021 Tập trung KS Happy 2 14 Bình thường chuyên gia
Bến Lức

13/4/2021
   2/4/2021 13/04/2021

Bến Lức 49D

1175 Nguyễn Thị Ngọc Huyền 1994 Nữ Việt Nam 37211125
5 0879423951

30/3/2021 Svay Riêng Campuchia Bạc Liêu Vĩnh Thuận Vĩnh Phong Phước Ninh 31/3/2021 Tập Trung
Cở sở cách ly tập trung Cơ sở
Trung Tâm GDNN -GDTX Huyện
Vĩnh Hưng - Tỉnh Long An

>'14 Bình thườngNC - ĐQĐ Cửa khẩu Quốc tế Bình Hiệp 
Vĩnh Hưng

14/4/2021
44286  '13/4/2021 Vĩnh Hưng

1176 SUGIYAMA YUKIHIRO 1960 Nam Nhật Bản TS319674
0 31/3/2021 Nhật Bản Long An Đức Huệ Mỹ Thạnh

Đông

Công Ty Cổ Phần Nhật
Việt, Ấp 4  Mỹ Thạnh
Đông , Đức Huệ, Long
An

1/4/2021 Tập trung KS Happy 2 > 14 ngày Bình thường chuyên gia
Bến Lức

14/4/2021
   2/4/2021 13/04/2021

Bến Lức 49H

1177 INOSE NORIYUKI 1959 Nam Nhật Bản TT144643
5 31/3/2021 Nhật Bản Long An Đức Huệ Mỹ Thạnh

Đông

Công Ty Cổ Phần Nhật
Việt, Ấp 4  Mỹ Thạnh
Đông , Đức Huệ, Long
An

1/4/2021 Tập trung KS Happy 2 > 14 ngày Bình thường chuyên gia
Bến Lức

14/4/2021
   2/4/2021 13/04/2021

Bến Lức 49K

1178 IWASAKI YUKI 1972 Nam Nhật Bản TS357892
4 31/3/2021 Nhật Bản Long An Đức Huệ Mỹ Thạnh

Đông

Công Ty Cổ Phần Nhật
Việt, Ấp 4  Mỹ Thạnh
Đông , Đức Huệ, Long
An

1/4/2021 Tập trung KS Happy 2 > 14 ngày Bình thường chuyên gia
Bến Lức

14/4/2021
   2/4/2021 13/04/2021

Bến Lức 49G

1179 WANG TING YUAN 1980 Nam Đài
Loan(TQ)

31129220
0 1/4/2021 Đài

Loan(TQ) Long An Đức Hòa Mỹ Hạnh Bắc

Công Ty TNHH Đinh
Hằng KCN Xuyên Á,
Mỹ Hạnh Bắc, Đức Hòa,
Long An

1/4/2021 Tập trung KS Happy 2 > 14 ngày Đang theo
dõi chuyên gia

Bến Lức

14/4/2021

   2/4/2021 13/04/2021

Bến Lức 47A

1180 Lê Văn Phần 1965 Nam Việt Nam 03132503
5 0945782636

02/4/2021 Svây riêng Campuchia Long An Vĩnh Hưng Khánh Hưng Tà Nu 03/4/2021 Tập trung
Cở sở cách ly tập trung Cơ sở
Trung Tâm GDNN - GDTX Huyện
Vĩnh Hưng - Tỉnh Long An

>'14 Bình thườngNCTP- Đường mở Khánh Hưng - Vĩnh Hưng
Vĩnh Hưng 44291  '16/4/2021 Vĩnh Hưng

1181 KIM GOO HYUN 1964 Nam Hàn Quốc M803917
93 3/4/2021 Hàn Quốc Long An Cần Giuộc TT Cần Giuộc

Công Ty TNHH Foods
O'Farm KCN Tân Kim,
Thị Trấn Cần Giuộc, H
Cần Giuộc Long An.

4/4/2021 Tập trung KS Happy 2 > 14 ngày Bình thường chuyên gia

Bến Lức 17/4/2021 5/4/2021 16/ 4/ 2021 Bến Lức

49F

1182 DAHIYA ASHOK   KUMAR 1986 Nam Ấn Độ Z3780691 3/4/2021 Ấn Độ Long An Bến Lức Long Hiệp
Công Ty Thép Việt
Thành, ấp Voi Lá ,Long
Hiệp. Bến Lức, Long An

4/4/2021 Tập trung KS Happy 2 > 14 ngày Bình thường chuyên gia
Bến Lức 17/4/2021 5/4/2021 13/04/2021 16/ 4/ 2021 Bến Lức

1183 NGUYỄN HỒ BẢO NGỌC 1985 Nam Việt Nam 30115829
2 3/4/2021 Việt Nam Long An Bến Lức Thị Trấn Kp 9 Thị Trấn Bến Lức,

Bến Lức, Long An 4/4/2021 Tập trung KS Happy 2 > 14 ngày Bình thường chuyên gia Bến Lức 17/4/2021 5/4/2021 13/04/2021 16/4/2021 Bến Lức

1184 WAN SHAOXI 1979 Nam Trung
Quốc

E1532790
4 4/4/2021 Trung Quốc Long An Đức Hoà Đức Hòa Hạ

Công ty TNHH VẠN
PHƯỚC VIỆT NAM,
KCN Tân Đô, Đức Hòa
Hạ, Đức Hòa, Long An

4/4/2021 Tập trung KS Happy 2 > 14 ngày Bình thường chuyên gia

Bến Lức 17/4/2021 5/4/2021 17/04/2021 Bến Lức

F5A

1185 CHEN JING WEN 1971 Nam Trung
Quốc

E0212304
6 4/4/2021 Trung Quốc Long An Đức Hoà Mỹ Hạnh Bắc

Công ty TNHH TOP
STAR TEXTILE, KCN
Xuyên Á Mỹ hạnh Bắc,
Đức Hòa Long An

4/4/2021 Tập trung KS Happy 2 > 14 ngày Bình thường chuyên gia

Bến Lức 17/4/2021 5/4/2021 17/04/2021 Bến Lức

R43H

1186 YUAN JIN 1974 Nam Trung
Quốc

E3544943
6 4/4/2021 Trung Quốc Long An Cần Đước Long Cang

Công ty TNHH Giày
Elite Việt Nam, KCN
Long Định, Long Cang.
Cần  Đước Long An

4/4/2021 Tập trung KS Happy 2 > 14 ngày Bình thường chuyên gia

Bến Lức 17/4/2021 5/4/2021 17/04/2021 Bến Lức

R61H

1187 LI XIHUA 1973 Nam Trung
Quốc

E8143525
7 4/4/2021 Trung Quốc Long An Cần Đước Long Cang

Công ty TNHH Giày
Elite Việt Nam, KCN
Long Định.Long Cang.
Cần  Đước Long An

4/4/2021 Tập trung KS Happy 2 > 14 ngày Bình thường chuyên gia

Bến Lức 17/4/2021 5/4/2021 17/04/2021 Bến Lức

R43H

1188 YE GUANG CHENG 1986 Nam Trung
Quốc

E1182471
0 4/4/2021 Trung Quốc Long An Cần Giuộc Long Hậu

Công ty TNHH CÔNG
NGHIỆP D&A, KCN
Long Hậu, Long Hậu,
Cần Giuộc, Long An

4/4/2021 Tập trung KS Happy 2 > 14 ngày Bình thường chuyên gia

Bến Lức 17/4/2021 5/4/2021 17/04/2021 Bến Lức

R52C

1189 ISHINO NAOYA 1978 Nam Nhật Bản TR595480
7 4/4/2021 Nhật Bản Long An Cần Giuộc TT. Cần Giuộc

Công ty TNHH
KOBAYASHI - OHTA
LABEL VIỆT NAM,
KCN Tân Kim, TT Cần
Giuộc, Cần Giuộc Long
An

4/4/2021 Tập trung KS Happy 2 > 14 ngày Bình thường chuyên gia

Bến Lức 17/4/2021 5/4/2021 17/04/2021 Bến Lức

26G



1190 YU ZHAO YI 1995 Nam Trung
Quốc

42112419
95120620

50 Không
21/03/2021 Hồ Bắc Trung Quốc Hồ Bắc Anh Sơn Không Không 25/3/2021 Tập trung

Cở sở cách ly tập trung Cơ sở
Trung Tâm GDNN -GDTX Huyện
Vĩnh Hưng - Tỉnh Long An

>14 Bình thườngNCTP- Từ Trung Quốc di chuyển đến Chốt Biên phòng Cả Trốt - Khánh Hưng- Vĩnh Hưng
Vĩnh Hưng 18/4/2021 44281  '7/4/2021 Bỏ trốn Vĩnh Hưng

1191 WU BO 1989 Nam Trung
Quốc Không

Không
21/03/2021 Quảng Tây Trung Quốc Quảng Tây Không Không Không 25/3/2021 Tập trung

Cở sở cách ly tập trung Cơ sở
Trung Tâm GDNN -GDTX Huyện
Vĩnh Hưng - Tỉnh Long An

>14 Bình thườngNCTP- Từ Trung Quốc di chuyển đến Chốt Biên phòng Cả Trốt - Khánh Hưng- Vĩnh Hưng
Vĩnh Hưng 18/4/2021 44281  '7/4/2021 Vĩnh Hưng

1192 Lưu Văn Khiêm 1974 Nam Việt Nam Không 033789782
6 06/4/2021 Phnom

Pênh Campuchia Long An Tân Hưng Hưng Điền Gò Chuối 06/4/2021 Tập trung
Cở sở cách ly tập trung Cơ sở

Trung Tâm GDNN - GDTX Huyện
Vĩnh Hưng - Tỉnh Long An

>'14 Bình thường
NC - ĐQĐ Cửa
khẩu Quốc tế
Bình Hiệp Vĩnh Hưng

20/4/2021 7/4/2021  '19/4/2021
Vĩnh Hưng

1193 Nguyễn Thị Thủy 1973 Nữ Việt Nam Không 033789782
6 06/4/2021 Không Không Long An Tân Hưng Hưng Điền Gò Chuối 06/4/2021 Tập trung

Cở sở cách ly tập trung Cơ sở
Trung Tâm GDNN - GDTX Huyện

Vĩnh Hưng - Tỉnh Long An
>'14 Bình thường Người chăm sóc

ông Khiêm Vĩnh Hưng
20/4/2021 7/4/2021  '19/4/2021

Vĩnh Hưng

1194 Vũ Thị Lan Chi 1963 Nữ Việt Nam 30147469
7

091379814
3 07/4/2021 Svây Riêng Campuchia Long An Thị xã Kiến

Tường Phường 1 Khu Phố 4 07/04/2021 Tập trung
Cở sở cách ly tập trung Cơ sở

Trung Tâm GDNN -GDTX Huyện
Vĩnh Hưng - Tỉnh Long An

14 Bình thường
NC - ĐQĐ Cửa
khẩu Quốc tế
Bình Hiệp Vĩnh Hưng

21/4/2021  '8/4/2021  '19/4/2021
Vĩnh Hưng

1195 Nguyễn Thị Liên 1977 Nữ Việt Nam 30173893
2

094551010
9 08/4/2021 Svây Riêng Campuchia Long An Châu Thành Thị Trấn Tầm

Vu Hội Xuân 08/04/2021 Tập trung
Cở sở cách ly tập trung Cơ sở

Trung Tâm GDNN -GDTX Huyện
Vĩnh Hưng - Tỉnh Long An

>'14 Bình thường
NC - ĐQĐ Cửa
khẩu Quốc tế
Bình Hiệp

22/4/2021 P17- G1 9/4/2021  '21/4/2021
Vĩnh Hưng

1196 Châu Thị Thềm 1950 Nữ Việt Nam 30006379
8

086860037
8 08/4/2021 Svây Riêng Campuchia Long An TX.Kiến Tường Phường 2 Khu phố 2 08/04/2021 Tập trung

Cở sở cách ly tập trung Cơ sở
Trung Tâm GDNN -GDTX Huyện

Vĩnh Hưng - Tỉnh Long An
>'14 Bình thường

NC - ĐQĐ Cửa
khẩu Quốc tế
Bình Hiệp

22/4/2021 P17- G2 9/4/2021  '21/4/2021
Vĩnh Hưng

1197 LE SENG LEONG 1958 Nam Singapore K1009139
D 08/4/2021 Singapore Long An Bến Lức TT. Bến Lức

Công ty TNHH KODA -
SÀI GÒN. KCN Thuận
Đạo, Bến Lức Long An

08/4/2021 Tập trung Happy 2 > 14 ngày Bình thường chuyên gia 21/4/2021 9/4/2021 21/4/2021
Bến Lức

1198 CHUANG TZU HSIU 1992 Nam Đài Loan
(TQ)

35121569
2 08/4/2021 Đài Loan

(TQ) Long An Bến Lức Nhựt Chánh
 Công ty TNHH CNCH
VIMIN, Ấp 1 Nhựt
Chánh, Bến Lức, Long
An

08/4/2021 Tập trung Happy 2 > 14 ngày Bình thường chuyên gia 21/4/2021 9/4/2021 21/4/2021
Bến Lức

1199 LAI CHI FU 1969 Nam Đài Loan
(TQ)

30899786
6 08/4/2021 Đài Loan

(TQ) Long An Bến Lức Mỹ Yên

Công ty TNHH ĐẾ
VƯƠNG. Số 58A, QL
1A Mỹ Yên, Bến Lức ,
Long An

08/4/2021 Tập trung Happy 2 > 14 ngày Bình thường chuyên gia 21/4/2021 9/4/2021 21/4/2021

Bến Lức

1200 CHEN CHIN CHI 1972 Nam Đài Loan
(TQ)

35263483
1 08/4/2021 Đài Loan

(TQ) Long An Đức Hoà Đức Hoà Hạ

 Công ty TNHH LIMAO
NOVATEX. KCN Tân
Đức , Đức Hòa Hạ - Đức
Hòa Long An

08/4/2021 Tập trung Happy 2 > 14 ngày Bình thường chuyên gia 21/4/2021 9/4/2021 21/4/2021

Bến Lức

1201 CHEN WEN CHIEH 1961 Nam Đài Loan
(TQ)

35336040
5 08/4/2021 Đài Loan

(TQ) Long An Đức Hoà Đức Hoà Hạ

Công ty TNHH SẢN
XUẤT NHỰT DƯƠNG.
Ấp Bình Tiền 2 Đức
Hòa Hạ, Đức Hòa, Long
Long An

08/4/2021 Tập trung Happy 2 > 14 ngày Bình thường chuyên gia 21/4/2021 9/4/2021 21/4/2021

Bến Lức

1202 KUO CHENG 1973 Nam Đài Loan
(TQ)

30909800
7 08/4/2021 Đài Loan

(TQ) Long An Cần Đước Long Định

 Công ty TNHH
KHUÔN ĐÚC CHIN
CHEN FUH, CCN Long
Định, Càn Đước Long
An

08/4/2021 Tập trung Happy 2 > 14 ngày Bình thường chuyên gia 21/4/2021 9/4/2021 21/4/2021

Bến Lức

1203 MISHRA SANTOSH KUMAR 1978 Nam Ấn Độ R7171382 03/04/2021 Ấn Độ Long An Bến Lức xã Long Hiệp ấp Voi Lá 05/04/2021

điều trị ca
dương tính
COVID-

19

Bệnh viện Đa khoa Long An 21

không sốt,
không khó
thở, hết ho,
sinh hiệu ổn

chuyên gia 23/04/2021

BN là chuyên gia
người Ấn độ, nhập
cảnh từ 3/4/2021
xuống sân bay Tân
Sơn Nhất, số ghế
22E, chuyến bay QR
970, cách ly ngay tại
Khách sạn Happy 2
(Thị trấn Bến Lức).
KQ PCR SARS-
CoV-2 ngày
5/4/2021 dương
tính, chuyển về khoa
Nhiễm BV ĐK
Long An điều trị
tiếp

T22-phòng số
3 cách ly

KQ PCR
SARS-CoV-2
ngày 5/4/2021
dương tính.

KQ PCR COVID-
19 ngày 10/4/2021
dương tính

Tân an

KQ XN
PCR
SARS-
COV-2
dương
tính lần 3
ngày
13/4/2021

KQ XN
PCR
SARS-
COV-2
ngày
16/4/2021
âm tính
lần 1

KQ XN
PCR
SARS-
COV-2
ngày
19/4/2021
âm tính
lần 2

KQ XN
PCR
SARS-
COV-2
ngày
22/4/2021
âm tính
lần 3

1204 HSU MING HSIEN 1959 Nam Đài Loan
(TQ)

35155085
6 09/4/2021 Đài Loan

(TQ) Long An Đức Hoà Đức Hoà Hạ

 Công ty TNHH GIÀY
SPLENDID, KCN Tân
Đô, Đức Hòa Hạ, Đức
Hòa Long An

09/4/2021 Tập trung KS Happy 2 > 14 ngày Bình thường chuyên gia 22/4/2021 11/4/2021

22/4/2021 Bến Lức

1205 CHEN HSIN I 1975 Nam Đài Loan
(TQ)

36004396
5 09/4/2021 Đài Loan

(TQ) Long An Đức Hoà Đức Hoà Hạ

Công ty TNHH QUỐC
TẾ LỢI BẢO, KCN Hải
Sơn, Đức Hòa Hạ, Đức
Hòa, Long An

09/4/2021 Tập trung KS Happy 2 > 14 ngày Bình thường chuyên gia 22/4/2021 11/4/2021

22/4/2021 Bến Lức

1206 YEH JEN WEI 1994 Nam Đài Loan
(TQ)

36004400
0 09/4/2021 Đài Loan

(TQ) Long An Đức Hoà Đức Hoà Hạ

Công ty TNHH QUỐC
TẾ LỢI BẢO, KCN Hải
Sơn, Đức Hòa Hạ, Đức
Hòa, Long An

09/4/2021 Tập trung KS Happy 2 > 14 ngày Bình thường chuyên gia 22/4/2021 11/4/2021

22/4/2021 Bến Lức

1207 LO CHING AN 1967 Nam Đài Loan
(TQ)

36004065
4 09/4/2021 Đài Loan

(TQ) Long An Đức Hoà Đức Hoà Hạ

 Công ty TNHH MTV
EVER ACCURATE
,KCN Tân Đô, Đức Hòa
Hạ, Đức Hòa, Long An

09/4/2021 Tập trung KS Happy 2 > 14 ngày Bình thường chuyên gia 22/4/2021 11/4/2021

22/4/2021 Bến Lức

1208 CHAIYASIT SURADIT 1991 Nam Thái Lan AB12976
20 09/4/2021 Thái Lan Long An Đức Hoà Đức Hoà Hạ

Làm việc tại Công ty
CỔ PHẦN BAO BÌ TÍN
THÀNH, CCN nhựa
Đức Hòa Hạ, Đức Hòa,
Long An

09/4/2021 Tập trung KS Happy 2 > 14 ngày Bình thường chuyên gia 22/4/2021 11/4/2021

22/4/2021 Bến Lức

1209 Nguyễn Minh Quân 2020 Nam Việt Nam N2282526 098665427
8 04/09/2021 Hàn Quốc Hà Tĩnh Trang Lộc Phú Lộc Tiến Thành 09/04/2021 Tập trung Trường cao đẳng Long An- cơ sở

Đức Hòa, điểm đào tạo Đức Huệ >14 Bình thường 23/4/2021 1 10/04/2021 22/04/2021 Đức Huệ

1210 Hoàng Trần Huyền Chi 2020 Nữ Việt Nam N2300364 094841232
9 04/09/2021 Hàn Quốc Hà Tỉnh Nghi Xuân Xuân Lĩnh 09/04/2021 Tập trung Trường cao đẳng Long An- cơ sở

Đức Hòa, điểm đào tạo Đức Huệ >14 Bình thường 23/4/2021 2 10/04/2021 22/04/2021 Đức Huệ

1211 Bùi Hải Nam 2020 Nam Việt Nam N2251400 090552057
4 04/09/2021 Hàn Quốc Vĩnh Long Trà Ôn Tân Mỹ Sóc Ruộng 09/04/2021 Tập trung Trường cao đẳng Long An- cơ sở

Đức Hòa, điểm đào tạo Đức Huệ >14 Bình thường 23/4/2021 2 10/04/2021 22/04/2021 Đức Huệ

1212 Phan Bảo Tiên 2020 Nữ Việt Nam N2310161 037819516
4 04/09/2021 Hàn Quốc Hà Tĩnh Kỳ Anh Kỳ Phú 09/04/2021 Tập trung Trường cao đẳng Long An- cơ sở

Đức Hòa, điểm đào tạo Đức Huệ >14 Bình thường 23/4/2021 1 10/04/2021 22/04/2021 Đức Huệ

1213 Hoàng Quỳnh Anh 2020 Nữ Việt Nam N2298505 094841232
9 04/09/2021 Hàn Quốc Hà Tĩnh Nghi Xuân Xuân Lĩnh 63 09/04/2021 Tập trung Trường cao đẳng Long An- cơ sở

Đức Hòa, điểm đào tạo Đức Huệ >14 Bình thường 23/4/2021 1 10/04/2021 22/04/2021 Đức Huệ

1214 Phan Tuấn Kiệt 2020 Nam Việt Nam N2298313 098656069
8 04/09/2021 Hàn Quốc Nghệ An Hưng Nguyên Hưng Tây 09/04/2021 Tập trung Trường cao đẳng Long An- cơ sở

Đức Hòa, điểm đào tạo Đức Huệ >14 Bình thường 23/4/2021 1 10/04/2021 22/04/2021 Đức Huệ

1215 Dương Linh Đan 2020 Nữ Việt Nam N2311376 098472934
3 04/09/2021 Hàn Quốc Nghệ An 09/04/2021 Tập trung Trường cao đẳng Long An- cơ sở

Đức Hòa, điểm đào tạo Đức Huệ >14 Bình Thường 23/4/2021 2 10/04/2021 22/04/2021 Đức Huệ

1216 Trần Đăng Nguyên 2019 Nam Việt Nam N2299743 098469167
0 04/09/2021 Hàn Quốc Thái Bình Vũ Thư Song Lãng 09/04/2021 Tập trung Trường cao đẳng Long An- cơ sở

Đức Hòa, điểm đào tạo Đức Huệ >14 Bình Thường 23/4/2021 1 10/04/2021 22/04/2021 Đức Huệ

1217 Ngô Quốc Tuấn 2019 Nam Việt Nam N2251485 037502386
7 04/09/2021 Hàn Quốc Quảng Ninh Hải Hà Đường Hoa 09/04/2021 Tập trung Trường cao đẳng Long An- cơ sở

Đức Hòa, điểm đào tạo Đức Huệ >14 Bình Thường 23/4/2021 2 10/04/2021 22/04/2021 Đức Huệ

1218 Trần Gia Bảo 2020 Nam Việt Nam N2299476 037968060
6 04/09/2021 Hàn Quốc Hà Tĩnh Cẩm Xuyên Cẩm Linh 09/04/2021 Tập trung Trường cao đẳng Long An- cơ sở

Đức Hòa, điểm đào tạo Đức Huệ >14 Bình Thường 23/4/2021 1 10/04/2021 22/04/2021 Đức Huệ

1219 Nguyễn Thị Lý 1960 Nữ Việt Nam C3332631 981912556 04/09/2021 Hàn Quốc Hải Phòng An Lão Bát Trang 09/04/2021 Tập trung Trường cao đẳng Long An- cơ sở
Đức Hòa, điểm đào tạo Đức Huệ >14 Bình Thường 23/4/2021 4 10/04/2021 22/04/2021 Đức Huệ

1220 Trần Thị Kim Liên 1990 Nữ Việt Nam C2087259 036270723
6 04/09/2021 Hàn Quốc Bình Phước Phú Riềng Phú Riềng 09/04/2021 Tập trung Trường cao đẳng Long An- cơ sở

Đức Hòa, điểm đào tạo Đức Huệ >14 Bình Thường 23/4/2021 2 10/04/2021 22/04/2021 Đức Huệ

1221 Trần Thị Thúy Thanh 1994 Nữ Việt Nam N1799030 097357658
1 04/09/2021 Hàn Quốc Nghệ An Hưng Nguyên Hưng Tây 09/04/2021 Tập trung Trường cao đẳng Long An- cơ sở

Đức Hòa, điểm đào tạo Đức Huệ >14 Bình Thường 23/4/2021 11 10/04/2021 22/04/2021 Đức Huệ

1222 Tiêu Xứ Minh 1956 Nữ Việt Nam C0026815 032777127
6 04/09/2021 Hàn Quốc Long An Châu Thành An Lục Long Đồng Tre 09/04/2021 Tập trung Trường cao đẳng Long An- cơ sở

Đức Hòa, điểm đào tạo Đức Huệ >14 Bình Thường 23/4/2021 6 10/04/2021 22/04/2021 Đức Huệ

1223 Trương Thị Hoài Phương 1996 Nữ Việt Nam B9287304 0.81910777
6 04/09/2021 Hàn Quốc Hà Tỉnh TP Hà Tĩnh Thạch Hạ Xuân Hạ 09/04/2021 Tập trung Trường cao đẳng Long An- cơ sở

Đức Hòa, điểm đào tạo Đức Huệ >14 Bình Thường 23/4/2021 3 10/04/2021 22/04/2021 Đức Huệ



1224 Vương Thị Thủy 1983 Nữ Việt Nam C3369359 091858777
0 04/09/2021 Hàn Quốc Thanh Hóa Nga Sơn Nga Thanh 09/04/2021 Tập trung Trường cao đẳng Long An- cơ sở

Đức Hòa, điểm đào tạo Đức Huệ >14 Bình Thường 23/4/2021 2 10/04/2021 22/04/2021 Đức Huệ

1225 Tô Thị Út 1963 Nữ Việt Nam N2251160 036403449
8 04/09/2021 Hàn Quốc HCM Quận 12 Thạnh Lộc 50/38/13 đường TL 59 09/04/2021 Tập trung Trường cao đẳng Long An- cơ sở

Đức Hòa, điểm đào tạo Đức Huệ >14 Bình Thường 23/4/2021 6 10/04/2021 22/04/2021 Đức Huệ

1226 Vương Đức Huy 2021 Nam Việt Nam N2311550 081858777
0 04/09/2021 Hàn Quốc Thanh Hóa Nga Sơn Nga Thanh Xóm Nam Thành 09/04/2021 Tập trung Trường cao đẳng Long An- cơ sở

Đức Hòa, điểm đào tạo Đức Huệ >14 Bình Thường 23/4/2021 2 10/04/2021 22/04/2021 Đức Huệ

1227 Chu Thị Chiền 1960 Nữ Việt Nam B6405749 04/09/2021 Hàn Quốc Quảng Ninh Hải Hà Quảng Chín Thôn 9 09/04/2021 Tập trung Trường cao đẳng Long An- cơ sở
Đức Hòa, điểm đào tạo Đức Huệ >14 Bình Thường 23/4/2021 3 10/04/2021 22/04/2021 Đức Huệ

1228 Nguyễn Văn Minh 1975 Nam Việt Nam N1607029 038373456
9 04/09/2021 Hàn Quốc Nghệ An Tân Kỳ Kỳ Sơn 09/04/2021 Tập trung Trường cao đẳng Long An- cơ sở

Đức Hòa, điểm đào tạo Đức Huệ >14 Bình Thường 23/4/2021 9 10/04/2021 22/04/2021 Đức Huệ

1229 Bùi Thị Xuyến 1959 Nữ Việt Nam B9160815 937719536 04/09/2021 Hàn Quốc Đồng Tháp Cao Lãnh Mỹ Phú B8 Lê Duẩn 09/04/2021 Tập trung Trường cao đẳng Long An- cơ sở
Đức Hòa, điểm đào tạo Đức Huệ >14 Bình Thường 23/4/2021 6 10/04/2021 22/04/2021 Đức Huệ

1230 Hoàng Văn Sơn 1984 Nam Việt Nam N2055841 098990470
3 04/09/2021 Hàn Quốc Quảng Ninh Đông Triều Mạo Khê Tổ 6 Khi Vĩnh Xuân 09/04/2021 Tập trung Trường cao đẳng Long An- cơ sở

Đức Hòa, điểm đào tạo Đức Huệ >14 Bình Thường 23/4/2021 5 10/04/2021 22/04/2021 Đức Huệ

1231 Nguyễn Thanh Tân 1987 Nam Việt Nam C1014968 090706344
9 04/09/2021 Hàn Quốc Cần Thơ Ô Môn Thới Long 24/D Khu vực Thới

Thạnh Đong 09/04/2021 Tập trung Trường cao đẳng Long An- cơ sở
Đức Hòa, điểm đào tạo Đức Huệ >14 Bình Thường 23/4/2021 8 10/04/2021 22/04/2021 Đức Huệ

1232 Vũ Minh Tới 1987 Nam Việt Nam N1915761 032812639
8 04/09/2021 Hàn Quốc Ninh Bình Kim Sơn Lai Thành Xóm 12 09/04/2021 Tập trung Trường cao đẳng Long An- cơ sở

Đức Hòa, điểm đào tạo Đức Huệ >14 Bình Thường 23/4/2021 5 10/04/2021 22/04/2021 Đức Huệ

1233 Lương Văn Phương 1990 Nam Việt Nam B6107130 096270736
3 04/09/2021 Hàn Quốc Bắc Giang Lạng Giang Dương Đức 09/04/2021 Tập trung Trường cao đẳng Long An- cơ sở

Đức Hòa, điểm đào tạo Đức Huệ >14 Bình Thường 23/4/2021 5 10/04/2021 22/04/2021 Đức Huệ

1234 Nguyễn Ngọc Tư 1986 Nam Việt Nam C1070288 096666241
1 04/09/2021 Hàn Quốc Hà Nội Đan Phượng Tân Lập 09/04/2021 Tập trung Trường cao đẳng Long An- cơ sở

Đức Hòa, điểm đào tạo Đức Huệ >14 Bình Thường 23/4/2021 5 10/04/2021 22/04/2021 Đức Huệ

1235 Đỗ Duy Thảo 1995 Nam Việt Nam B9341977 093514656
3 04/09/2021 Hàn Quốc Đà Nẵng Liên Chiểu Hòa Minh 47 Hòa Nam 09/04/2021 Tập trung Trường cao đẳng Long An- cơ sở

Đức Hòa, điểm đào tạo Đức Huệ >14 Bình Thường 23/4/2021 7 10/04/2021 22/04/2021 Đức Huệ

1236 Ngô Tiến Tuân 1985 Nam Việt Nam N1887071 037502386
7 04/09/2021 Hàn Quốc Hà Nam Phủ Lý Lê Hồng

Phong 09/04/2021 Tập trung Trường cao đẳng Long An- cơ sở
Đức Hòa, điểm đào tạo Đức Huệ >14 Bình Thường 23/4/2021 5 10/04/2021 22/04/2021 Đức Huệ

1237 Bùi Tú Anh 2020 Nữ Việt Nam N2310106 096789063
0 04/09/2021 Hàn Quốc Nghệ An Thanh Chương Thanh Yên 09/04/2021 Tập trung Trường cao đẳng Long An- cơ sở

Đức Hòa, điểm đào tạo Đức Huệ >14 Bình Thường 23/4/2021 2 10/04/2021 22/04/2021 Đức Huệ

1238 Nguyễn Văn Nam 1958 Nam Việt Nam C3332630 098191255
6 04/09/2021 Hàn Quốc Hải Phòng An Lão Bát Trang Trực Giang 09/04/2021 Tập trung Trường cao đẳng Long An- cơ sở

Đức Hòa, điểm đào tạo Đức Huệ >14 Bình Thường 23/4/2021 4 10/04/2021 22/04/2021 Đức Huệ

1239 Lê Thị Sách 1959 Nữ Việt Nam C6959751 316921458 04/09/2021 Hàn Quốc Đồng Nai tân Phú Phú Thịnh Ấp 3 09/04/2021 Tập trung Trường cao đẳng Long An- cơ sở
Đức Hòa, điểm đào tạo Đức Huệ >14 Bình Thường 23/4/2021 4 10/04/2021 22/04/2021 Đức Huệ

1240 Quách Hóc Ngoán 1969 Nam Việt Nam N1871417 085342436
1 04/09/2021 Hàn Quốc Bạc Liêu Bạc Liêu kim Liên 09/04/2021 Tập trung Trường cao đẳng Long An- cơ sở

Đức Hòa, điểm đào tạo Đức Huệ >14 Bình Thường 23/4/2021 4 10/04/2021 22/04/2021 Đức Huệ

1241 Thạch Thị Măng 1974 Nữ Việt Nam C2701189 853424361 04/09/2021 Hàn Quốc Bạc Liêu Bạc Liêu Vĩnh Trạch
Đông 09/04/2021 Tập trung Trường cao đẳng Long An- cơ sở

Đức Hòa, điểm đào tạo Đức Huệ >14 Bình Thường 23/4/2021 4 10/04/2021 22/04/2021 Đức Huệ

1242 Đàm Văn Chi 1960 Nam Việt Nam B9447047 338161005 04/09/2021 Hàn Quốc Hải Phòng Thủy Nguyên Hoa Động Thôn 2  Đường Đá 09/04/2021 Tập trung Trường cao đẳng Long An- cơ sở
Đức Hòa, điểm đào tạo Đức Huệ >14 Bình Thường 23/4/2021 7 10/04/2021 22/04/2021 Đức Huệ

1243 Nguyễn Tiến Tuân 1984 Nam Việt Nam N1915854 04/09/2021 Hàn Quốc Hà Nội Phúc Thọ Tam Thuấn Nói 1 09/04/2021 Tập trung Trường cao đẳng Long An- cơ sở
Đức Hòa, điểm đào tạo Đức Huệ >14 Bình Thường 23/4/2021 7 10/04/2021 22/04/2021 Đức Huệ

1244 Võ Văn Cai 1956 Nam Việt Nam B6770217 093501422 04/09/2021 Hàn Quốc Bạc Liêu Giá Rai Láng Tròn 09/04/2021 Tập trung Trường cao đẳng Long An- cơ sở
Đức Hòa, điểm đào tạo Đức Huệ >14 Bình Thường 23/4/2021 8 10/04/2021 22/04/2021 Đức Huệ

1245 Đặng Toàn 1988 Nam Việt Nam C1346950 033884496 04/09/2021 Hàn Quốc Quảng Bình Bế Trạch Hải Trạch Ngoại Hòa 09/04/2021 Tập trung Trường cao đẳng Long An- cơ sở
Đức Hòa, điểm đào tạo Đức Huệ >14 Bình Thường 23/4/2021 9 10/04/2021 22/04/2021 Đức Huệ

1246 Đâụ Quang Phương 1986 Nam Việt Nam N2180123 098665427
8 04/09/2021 Hàn Quốc Hà Tĩnh Can Lộc Phú Lộc Ấp Tiến Thìn 09/04/2021 Tập trung Trường cao đẳng Long An- cơ sở

Đức Hòa, điểm đào tạo Đức Huệ >14 Bình Thường 23/4/2021 5 10/04/2021 22/04/2021 Đức Huệ

1247 Trần Hữu Thông 1989 Nam Việt Nam B8732795 038847097
0 04/09/2021 Hàn Quốc Nghệ An Yên Thành Vĩnh Thành 09/04/2021 Tập trung Trường cao đẳng Long An- cơ sở

Đức Hòa, điểm đào tạo Đức Huệ >14 Bình Thường 23/4/2021 2 10/04/2021 22/04/2021 Đức Huệ

1248 Nguyễn Thị Sen 1976 Nữ Việt Nam C4664769 942418567 04/09/2021 Hàn Quốc Phú Thọ Việt Trì Minh Nông 09/04/2021 Tập trung Trường cao đẳng Long An- cơ sở
Đức Hòa, điểm đào tạo Đức Huệ >14 Bình Thường 23/4/2021 4 10/04/2021 22/04/2021 Đức Huệ

1249 Nguyễn Thị Thục 1966 Nữ Việt Nam N2281968 973868358 04/09/2021 Hàn Quốc Hải Phòng Thủy Nguyên Dương Quang 09/04/2021 Tập trung Trường cao đẳng Long An- cơ sở
Đức Hòa, điểm đào tạo Đức Huệ >14 Bình Thường 23/4/2021 4 10/04/2021 22/04/2021 Đức Huệ

1250 Đào Tâm Minh 1983 Nam Việt Nam C5502690 093553499
3 04/09/2021 Hàn Quốc Quảng Trị Cam Lộ Cam Chính 09/04/2021 Tập trung Trường cao đẳng Long An- cơ sở

Đức Hòa, điểm đào tạo Đức Huệ >14 Bình Thường 23/4/2021 5 10/04/2021 22/04/2021 Đức Huệ

1251 Nguyễn Văn Khánh 1989 Nam Việt Nam B6116074 097521029
4 04/09/2021 Hàn Quốc Bắc Giang Lạng Giang Tân Dĩnh Cầu 9 09/04/2021 Tập trung Trường cao đẳng Long An- cơ sở

Đức Hòa, điểm đào tạo Đức Huệ >14 Bình Thường 23/4/2021 5 10/04/2021 22/04/2021 Đức Huệ

1252 Nguyễn Văn Chiến 1958 Nam Việt Nam C2427996 092937631
3 04/09/2021 Hàn Quốc Bạc Liêu Đông Hải Long Điền

Đông 09/04/2021 Tập trung Trường cao đẳng Long An- cơ sở
Đức Hòa, điểm đào tạo Đức Huệ >14 Bình Thường 23/4/2021 8 10/04/2021 22/04/2021 Đức Huệ

1253 Võ Thị Kim Sanh 1963 Nữ Việt Nam C7319627 814687224 04/09/2021 Hàn Quốc Kiên Giang Thị Trấn Hòn đất Khu Phố Xuân
Nam 09/04/2021 Tập trung Trường cao đẳng Long An- cơ sở

Đức Hòa, điểm đào tạo Đức Huệ >14 Bình Thường 23/4/2021 6 10/04/2021 22/04/2021 Đức Huệ

1254 Nguyễn Thanh Phong 1992 Nam Việt Nam B6048323 090385944
7 04/09/2021 Hàn Quốc Vĩnh Long Long Hồ Hòa Quý 09/04/2021 Tập trung Trường cao đẳng Long An- cơ sở

Đức Hòa, điểm đào tạo Đức Huệ >14 Bình Thường 23/4/2021 10 10/04/2021 22/04/2021 Đức Huệ

1255 Lý Hồng Hạnh 1994 Nữ Việt Nam C3196911 902519465 04/09/2021 Hàn Quốc Phú Thọ Lâm Thao cao Xá 09/04/2021 Tập trung Trường cao đẳng Long An- cơ sở
Đức Hòa, điểm đào tạo Đức Huệ >14 Bình Thường 23/4/2021 Thai tuần thứ 16 3 10/04/2021 22/04/2021 Đức Huệ

1256 Nguyễn Thị Thủy 1957 Nữ Việt Nam C6057886 355338776 04/09/2021 Hàn Quốc Hậu Giang Vi Thủy Vĩnh Tường Tân Long 09/04/2021 Tập trung Trường cao đẳng Long An- cơ sở
Đức Hòa, điểm đào tạo Đức Huệ >14 Bình Thường 23/4/2021 6 10/04/2021 22/04/2021 Đức Huệ

1257 Nguyễn Thành Chung 1985 Nam Việt Nam C7171594 091356805
2 04/09/2021 Hàn Quốc Quảng Nam Thăng Bình Bình Trung 09/04/2021 Tập trung Trường cao đẳng Long An- cơ sở

Đức Hòa, điểm đào tạo Đức Huệ >14 Bình Thường 23/4/2021 10 10/04/2021 22/04/2021 Đức Huệ

1258 Võ Thị Khăn 1958 Nữ Việt Nam B5545058 077288222
6 04/09/2021 Hàn Quốc Cần Thơ Cái Răng Thường Thanh 09/04/2021 Tập trung Trường cao đẳng Long An- cơ sở

Đức Hòa, điểm đào tạo Đức Huệ >14 Bình Thường 23/4/2021 6 10/04/2021 22/04/2021 Đức Huệ

1259 Hoàng Văn Kông 1991 Nam Việt Nam N2215675 038520184
0 04/09/2021 Hàn Quốc Phú Thọ Lâm Thao Lâm Thao 09/04/2021 Tập trung Trường cao đẳng Long An- cơ sở

Đức Hòa, điểm đào tạo Đức Huệ >14 Bình Thường 23/4/2021 5 10/04/2021 22/04/2021 Đức Huệ

1260 Nguyễn Quang Chính 1990 Nam Việt Nam N1967859 096895882
8 04/09/2021 Hàn Quốc Hải Dương Cẩm Giàng Tân Trường 09/04/2021 Tập trung Trường cao đẳng Long An- cơ sở

Đức Hòa, điểm đào tạo Đức Huệ >14 Bình Thường 23/4/2021 5 10/04/2021 22/04/2021 Đức Huệ

1261 Trần Văn Toàn 1989 Nam Việt Nam B6109541 037968062 04/09/2021 Hàn Quốc Nghệ An Diễn Châu Diễn Hùng 09/04/2021 Tập trung Trường cao đẳng Long An- cơ sở
Đức Hòa, điểm đào tạo Đức Huệ >14 Bình Thường 23/4/2021 12 10/04/2021 22/04/2021 Đức Huệ

1262 Nguyễn Thương Huyền 1993 Nữ Việt Nam C1853811 98307859 04/09/2021 Hàn Quốc Hải nam Kim Bằng Liên Sơn 09/04/2021 Tập trung Trường cao đẳng Long An- cơ sở
Đức Hòa, điểm đào tạo Đức Huệ >14 Bình Thường 23/4/2021 11 10/04/2021 22/04/2021 Đức Huệ

1263 Lê Thị Xuyến 1955 Nữ Việt Nam C8212543 937719536 04/09/2021 Hàn Quốc Đồng Tháp Thanh Bình Thanh Bình Tân Đông B 09/04/2021 Tập trung Trường cao đẳng Long An- cơ sở
Đức Hòa, điểm đào tạo Đức Huệ >14 Bình Thường 23/4/2021 3 10/04/2021 22/04/2021 Đức Huệ

1264 Bùi Văn Ngọc 1978 Nam Việt Nam C6666146 094610150
9 04/09/2021 Hàn Quốc  Nam Định  Nam Định Trần Quang

Khải 09/04/2021 Tập trung Trường cao đẳng Long An- cơ sở
Đức Hòa, điểm đào tạo Đức Huệ >14 Bình Thường 23/4/2021 5 10/04/2021 22/04/2021 Đức Huệ

1265 Hoàng Văn Cường 1980 Nam Việt Nam C5364189 098424766
4 04/09/2021 Hàn Quốc Lạng Sơn Hửu Lũng Hòa Sơn Đồng Tiến 09/04/2021 Tập trung Trường cao đẳng Long An- cơ sở

Đức Hòa, điểm đào tạo Đức Huệ >14 Bình Thường 23/4/2021 10 10/04/2021 22/04/2021 Đức Huệ

1266 Võ Ngọc Đệ 1958 Nam Việt Nam B9055645 036403445
8 04/09/2021 Hàn Quốc HCM Quận 12 Thạnh Lộc 50/38/13 đường TL 59 09/04/2021 Tập trung Trường cao đẳng Long An- cơ sở

Đức Hòa, điểm đào tạo Đức Huệ >14 Bình Thường 23/4/2021 6 10/04/2021 22/04/2021 Đức Huệ

1267 Lê Văn Hạnh 1966 Nam Việt Nam B9941002 090797293
0 04/09/2021 Hàn Quốc Hậu Giang Châu Thành TT Bảy Ngàn Ấp 2 09/04/2021 Tập trung Trường cao đẳng Long An- cơ sở

Đức Hòa, điểm đào tạo Đức Huệ >14 Bình Thường 23/4/2021 5 10/04/2021 22/04/2021 Đức Huệ

1268 Lê Văn Bảo 1961 Nam Việt Nam C6828986 04/09/2021 Hàn Quốc Quảng Ninh Yên Hưng Đông Mai 09/04/2021 Tập trung Trường cao đẳng Long An- cơ sở
Đức Hòa, điểm đào tạo Đức Huệ >14 Bình Thường 23/4/2021 5 10/04/2021 22/04/2021 Đức Huệ

1269 Lê Thị Huynh 1962 Nữ Việt Nam C2329213 098713437
9 04/09/2021 Hàn Quốc Quảng Ninh Đầm Hà Đầm Hà Ấp 56 09/04/2021 Tập trung Trường cao đẳng Long An- cơ sở

Đức Hòa, điểm đào tạo Đức Huệ >14 Bình Thường 23/4/2021 3 10/04/2021 22/04/2021 Đức Huệ

1270 Nguyễn Văn Biết 1958 Nam Việt Nam B7700141 098996398
4 04/09/2021 Hàn Quốc Bình Định Hoài Nhơn Hoài Hải 09/04/2021 Tập trung Trường cao đẳng Long An- cơ sở

Đức Hòa, điểm đào tạo Đức Huệ >14 Bình Thường 23/4/2021 5 10/04/2021 22/04/2021 Đức Huệ

1271 Vũ Thị Lan 1960 Nữ Việt Nam C5017195 94553468 04/09/2021 Hàn Quốc Hải Phòng Kiến An Đông Hoà 64 09/04/2021 Tập trung Trường cao đẳng Long An- cơ sở
Đức Hòa, điểm đào tạo Đức Huệ >14 Bình Thường 23/4/2021 3 10/04/2021 22/04/2021 Đức Huệ

1272 Hà Văn Thiện 1960 nam Việt Nam C3545597 016460004
34 04/09/2021 Hàn Quốc Cao Bằng Quảng Hòa Cách Linh 09/04/2021 Tập trung Trường cao đẳng Long An- cơ sở

Đức Hòa, điểm đào tạo Đức Huệ >14 Bình Thường 23/4/2021 9 10/04/2021 22/04/2021 Đức Huệ

1273 Nguyễn Kim Sơn 1998 Nam Việt Nam C4358640 077334111
1 04/09/2021 Hàn Quốc Hà Nội Đông Anh Dục Tú 09/04/2021 Tập trung Trường cao đẳng Long An- cơ sở

Đức Hòa, điểm đào tạo Đức Huệ >14 Bình Thường 23/4/2021 5 10/04/2021 22/04/2021 Đức Huệ

1274 Võ Thị Tuyết 1962 Nữ Việt Nam B5956277 933343009 04/09/2021 Hàn Quốc Đồng Nai Xuân Lộc Suối cát Suối Cát 1 09/04/2021 Tập trung Trường cao đẳng Long An- cơ sở
Đức Hòa, điểm đào tạo Đức Huệ >14 Bình Thường 23/4/2021 4 10/04/2021 22/04/2021 Đức Huệ

1275 Nguyễn Khắc Toàn 1973 Nam Việt Nam C0841655 093151257
6 04/09/2021 Hàn Quốc Hải Phòng Đồ Sơn Bàng La 301  Đồng Tiến 09/04/2021 Tập trung Trường cao đẳng Long An- cơ sở

Đức Hòa, điểm đào tạo Đức Huệ >14 Bình Thường 23/4/2021 5 10/04/2021 22/04/2021 Đức Huệ

1276 Huỳnh Thị Gọn 1961 Nữ Việt Nam B5596913 934601653 04/09/2021 Hàn Quốc Cần Thơ Thới lai Trường Thành Trường Tây A 09/04/2021 Tập trung Trường cao đẳng Long An- cơ sở
Đức Hòa, điểm đào tạo Đức Huệ >14 Bình Thường 23/4/2021 3 10/04/2021 22/04/2021 Đức Huệ

1277 Vi Thu Hương 1996 Nữ Việt Nam C4870598 097969531
6 04/09/2021 Hàn Quốc Bắc Giang Lục Ngạn Hồng Giang Phố Kiếp 09/04/2021 Tập trung Trường cao đẳng Long An- cơ sở

Đức Hòa, điểm đào tạo Đức Huệ >14 Bình Thường 23/4/2021 3 10/04/2021 22/04/2021 Đức Huệ

1278 Nguyễn Thị Thùy Trang 1972 Nữ Việt Nam C5268535 04/09/2021 Hàn Quốc Đồng Tháp Tháp Mười Thanh Mỹ Hưng Lợi 09/04/2021 Tập trung Trường cao đẳng Long An- cơ sở
Đức Hòa, điểm đào tạo Đức Huệ >14 Bình Thường 23/4/2021 6 10/04/2021 22/04/2021 Đức Huệ



1279 Nguyễn Thị Thảo 1959 Nữ Việt Nam 373667920 04/09/2021 Nghệ An Thanh Chương Thanh Thủy Xí Nghiệp Chè 09/04/2021 Tập trung Trường cao đẳng Long An- cơ sở
Đức Hòa, điểm đào tạo Đức Huệ >14 Bình Thường 23/4/2021 2 10/04/2021 22/04/2021 Đức Huệ

1280 Võ Thị Phương 1975 Nữ Việt Nam 379680626 04/09/2021 Nghệ An Thị Xã Cửa Lò Phường Nghi
Hải Khối  Hải Giang 2 09/04/2021 Tập trung Trường cao đẳng Long An- cơ sở

Đức Hòa, điểm đào tạo Đức Huệ >14 Bình Thường 23/4/2021 1 10/04/2021 22/04/2021 Đức Huệ

1281 Vũ Thị An 1976 Nữ Việt Nam 984691670 04/09/2021 Thái Bình Vũ Thư Xã Song Lãng 09/04/2021 Tập trung Trường cao đẳng Long An- cơ sở
Đức Hòa, điểm đào tạo Đức Huệ >14 Bình thường 23/4/2021 1 10/04/2021 22/04/2021 Đức Huệ

1282 Nguyễn Thị Tý 1975 Nữ Việt Nam 04/09/2021 Quảng Ninh Hải Hà Đường Hoa Thôn 2 09/04/2021 Tập trung Trường cao đẳng Long An- cơ sở
Đức Hòa, điểm đào tạo Đức Huệ >14 Bình thường 23/4/2021 2 10/04/2021 22/04/2021 Đức Huệ

1283 Cao Thị Vân 1962 Nữ Việt Nam 984729343 04/09/2021 Nghệ An Thị xã Thái Hòa Phường Quang
Phong

Khối Chế Biến Lâm Sản
2 09/04/2021 Tập trung Trường cao đẳng Long An- cơ sở

Đức Hòa, điểm đào tạo Đức Huệ >14 Bình thường 23/4/2021 2 10/04/2021 22/04/2021 Đức Huệ

1284 Trần Thị Hương 1970 Nữ Việt Nam 04/09/2021 Hà Tĩnh  Nghi Xuân Xuân Lĩnh Thôn 2 09/04/2021 Tập trung Trường cao đẳng Long An- cơ sở
Đức Hòa, điểm đào tạo Đức Huệ >14 Bình thường 23/4/2021 1 10/04/2021 22/04/2021 Đức Huệ

1285 Nguyễn Thị Vinh 1968 Nữ Việt Nam 04/09/2021 Hà Tĩnh Kỳ Anh Kỳ Phú Thôn Phú Sơn 09/04/2021 Tập trung Trường cao đẳng Long An- cơ sở
Đức Hòa, điểm đào tạo Đức Huệ >14 Bình thường 23/4/2021 1 10/04/2021 22/04/2021 Đức Huệ

1286 Nguyễn Hồng Ánh 1970 Nữ Việt Nam 04/09/2021 Vĩnh Long Trà Ôn Tân Mỹ Sóc Ruộng 09/04/2021 Tập trung Trường cao đẳng Long An- cơ sở
Đức Hòa, điểm đào tạo Đức Huệ >14 Bình thường 23/4/2021 2 10/04/2021 22/04/2021 Đức Huệ

1287 Nguyễn Thị Đào 1976 Nữ Việt Nam 04/09/2021 Hà Tĩnh Nghi Xuân Xuân Lĩnh Thôn 3 09/04/2021 Tập trung Trường cao đẳng Long An- cơ sở
Đức Hòa, điểm đào tạo Đức Huệ >14 Bình thường 23/4/2021 2 10/04/2021 22/04/2021 Đức Huệ

1288 Trần Thị Sương 1969 Nữ Việt Nam 04/09/2021 Nghệ An Diễn Châu Diễn Vạn Đồng Hà 09/04/2021 Tập trung Trường cao đẳng Long An- cơ sở
Đức Hòa, điểm đào tạo Đức Huệ >14 Bình thường 23/4/2021 1 10/04/2021 22/04/2021 Đức Huệ

1289 Nguyễn Thị Hoa 1963 Nữ Việt Nam 367188652 04/09/2021 Đồng Nai Xuân Lộc Xuân Thọ Ấp Thọ lộc 09/04/2021 Tập trung Trường cao đẳng Long An- cơ sở
Đức Hòa, điểm đào tạo Đức Huệ >14 Bình thường 23/4/2021 1 10/04/2021 22/04/2021 Đức Huệ

1290 Lưu Thị Bình 1965 Nữ Việt Nam 04/09/2021 ĐắK LắK Cư Kuin Ea Tiêu Thôn 13 09/04/2021 Tập trung Trường cao đẳng Long An- cơ sở
Đức Hòa, điểm đào tạo Đức Huệ >14 Bình thường 23/4/2021 1 10/04/2021 22/04/2021 Đức Huệ

1291 Phan Trường Nhật Linh 1994 Nữ Việt Nam C3704459 077994216
0 9/4/2021 Seoul Hàn Quốc TP HCM Quận 9 Trường Thạnh Tam Đa 9/4/2021 Tập trung Ấp 4, Tân Đông, Thạnh Hóa, LA

(KCLTT Lâm Viên Thanh Niên) > 14 Bình thường 31F 23/4/2021 Không 97 10/4
Âm tính

23/4
Âm tính Thạnh Hóa

1292 Trần Tường Vi 1995 Nữ Việt Nam B9132111 077994164
7 9/4/2021 Seoul Hàn Quốc TP HCM Quận 6 Phường 13 Chung cư 78, Kinh

Dương Vương 9/4/2021 Tập trung Ấp 4, Tân Đông, Thạnh Hóa, LA
(KCLTT Lâm Viên Thanh Niên) > 14 Bình thường 27B 23/4/2021 Không 97 10/4

Âm tính
23/4

Âm tính Thạnh Hóa

1293 Huỳnh Nhi 1999 Nữ Việt Nam C1671086 092926934
4 9/4/2021 Seoul Hàn Quốc TP HCM Q. Bình Tân Bình Hưng

Hòa
754/23/7 Tân Kỳ Tân

Quý 9/4/2021 Tập trung Ấp 4, Tân Đông, Thạnh Hóa, LA
(KCLTT Lâm Viên Thanh Niên) > 14 Bình thường 33F 23/4/2021 Không 97 10/4

Âm tính
23/4

Âm tính Thạnh Hóa

1294 Ngô Thị Thanh Nga 1959 Nữ Việt Nam C8019775 096775756
7 9/4/2021 Seoul Hàn Quốc Hậu Giang Vị Thủy Vị Đông ấp 3A 9/4/2021 Tập trung Ấp 4, Tân Đông, Thạnh Hóa, LA

(KCLTT Lâm Viên Thanh Niên) > 14 Bình thường 20B 23/4/2021 Không 97 10/4
Âm tính

23/4
Âm tính Thạnh Hóa

1295 Trương Thị Oanh 1967 Nữ Việt Nam C8442032 096644139
1 9/4/2021 Seoul Hàn Quốc Bạc Liêu Đông Hải Long Điền

Đông Ấp Trung Điền 9/4/2021 Tập trung Ấp 4, Tân Đông, Thạnh Hóa, LA
(KCLTT Lâm Viên Thanh Niên) > 14 Bình thường 24F 23/4/2021 Không 97 10/4

Âm tính
23/4

Âm tính Thạnh Hóa

1296 Bùi Thị Lan Anh 2000 Nữ Việt Nam C5774458 077994128
0 9/4/2021 Seoul Hàn Quốc Thái Bình Kiến Xương Thượng Hiền Xóm 2, Thôn Đông

Khánh 9/4/2021 Tập trung Ấp 4, Tân Đông, Thạnh Hóa, LA
(KCLTT Lâm Viên Thanh Niên) > 14 Bình thường 26C 23/4/2021 Không 97 10/4

Âm tính
23/4

Âm tính Thạnh Hóa

1297 Thái Thị Thanh Hậu 1993 Nữ Việt Nam B7763436 090208208
7 9/4/2021 Seoul Hàn Quốc TP HCM Quận 7 Phường Tân

Phong KDC Ven Sông 9/4/2021 Tập trung Ấp 4, Tân Đông, Thạnh Hóa, LA
(KCLTT Lâm Viên Thanh Niên) > 14 Bình thường 7E 23/4/2021 Không 97 10/4

Âm tính
23/4

Âm tính Thạnh Hóa QH9453

1298 Nguyễn Thị Thanh Thủy 1980 Nữ Việt Nam C3676581 076806160
7 9/4/2021 Seoul Hàn Quốc Hà Nội Đông Anh Liên Hà Thôn Đại Vĩ 9/4/2021 Tập trung Ấp 4, Tân Đông, Thạnh Hóa, LA

(KCLTT Lâm Viên Thanh Niên) > 14 Bình thường 20F 23/4/2021 Không 97 10/4
Âm tính

23/4
Âm tính Thạnh Hóa

1299 Mai Việt Thẩm 1969 Nữ Việt Nam N2234788 079444047
7 9/4/2021 Seoul Hàn Quốc Kiên Giang Giồng Riềng Thạnh Lộc Thạnh Thới 9/4/2021 Tập trung Ấp 4, Tân Đông, Thạnh Hóa, LA

(KCLTT Lâm Viên Thanh Niên) > 14 Bình thường 11G 23/4/2021 Không 97 10/4
Âm tính

23/4
Âm tính Thạnh Hóa

1300 Trần Hoài Việt 2005 Nam Việt Nam C5454449 096234460
5 9/4/2021 Seoul Hàn Quốc Đồng Tháp Tam Nông Phú Thành B Phú Lâm 9/4/2021 Tập trung Ấp 4, Tân Đông, Thạnh Hóa, LA

(KCLTT Lâm Viên Thanh Niên) > 14 Bình thường 36D 23/4/2021 Không 98 10/4
Âm tính

23/4
Âm tính Thạnh Hóa

1301 Trương Hoài Phước 1989 Nam Việt Nam N1916152 077994114
2 9/4/2021 Seoul Hàn Quốc Trà Vinh Càng Long TT Càng Long Khóm 5 9/4/2021 Tập trung Ấp 4, Tân Đông, Thạnh Hóa, LA

(KCLTT Lâm Viên Thanh Niên) > 14 Bình thường 39B 23/4/2021 Không 98 10/4
Âm tính

23/4
Âm tính Thạnh Hóa

1302 Nguyễn Văn Danh 1965 Nam Việt Nam B9742165 039777169
9 9/4/2021 Seoul Hàn Quốc Hậu Giang Vị Thủy Vị Bình Ấp 9A1 9/4/2021 Tập trung Ấp 4, Tân Đông, Thạnh Hóa, LA

(KCLTT Lâm Viên Thanh Niên) > 14 Bình thường 39F 23/4/2021 Không 98 10/4
Âm tính

23/4
Âm tính Thạnh Hóa

1303 Võ Văn Hòa 1991 Nam Việt Nam B5979360 097272436
3 9/4/2021 Seoul Hàn Quốc Nghệ An Nghi Lộc Nghi Long Xóm 4 9/4/2021 Tập trung Ấp 4, Tân Đông, Thạnh Hóa, LA

(KCLTT Lâm Viên Thanh Niên) > 14 Bình thường 29C 23/4/2021 Không 98 10/4
Âm tính

23/4
Âm tính Thạnh Hóa

1304 Lê Quyết Thắng 1976 Nam Việt Nam N1946361 077994165
4 9/4/2021 Seoul Hàn Quốc TP HCM Quận 5 Phường 3 138/12 Nguyễn Trãi 9/4/2021 Tập trung Ấp 4, Tân Đông, Thạnh Hóa, LA

(KCLTT Lâm Viên Thanh Niên) > 14 Bình thường 32F 23/4/2021 Không 98 10/4
Âm tính

23/4
Âm tính Thạnh Hóa

1305 Mai Xuân Hoài 1991 Nam Việt Nam B6111324 090183961
7 9/4/2021 Seoul Hàn Quốc Thanh Hóa Đông Sơn Đông  Quang Xóm Minh 9/4/2021 Tập trung Ấp 4, Tân Đông, Thạnh Hóa, LA

(KCLTT Lâm Viên Thanh Niên) > 14 Bình thường 39E 23/4/2021 Không 98 10/4
Âm tính

23/4
Âm tính Thạnh Hóa

1306 Nguyễn Hoàng Chóng 1958 Nam Việt Nam B8649171 077262606
7 9/4/2021 Seoul Hàn Quốc Hải Phòng An Dương Đại Bản Xóm 5 Thôn Tân Bình 9/4/2021 Tập trung Ấp 4, Tân Đông, Thạnh Hóa, LA

(KCLTT Lâm Viên Thanh Niên) > 14 Bình thường 26E 23/4/2021 Không 98 10/4
Âm tính

23/4
Âm tính Thạnh Hóa

1307 Nguyễn Bá Nam 1992 Nam Việt Nam B5936133 078993015
9 9/4/2021 Seoul Hàn Quốc Quảng Trị Cam Lộ Cam Chính Thôn Đốc Kỉnh 9/4/2021 Tập trung Ấp 4, Tân Đông, Thạnh Hóa, LA

(KCLTT Lâm Viên Thanh Niên) > 14 Bình thường 24A 23/4/2021 Không 98 10/4
Âm tính

23/4
Âm tính Thạnh Hóa

1308 Đỗ Xuân Thao 1990 Nam Việt Nam N2215584 090231857
0 9/4/2021 Seoul Hàn Quốc Hà Nội Hoài Đức Minh Khai Thôn Minh Hiệp 2 9/4/2021 Tập trung Ấp 4, Tân Đông, Thạnh Hóa, LA

(KCLTT Lâm Viên Thanh Niên) > 14 Bình thường 10C 23/4/2021 Không 99 10/4
Âm tính

23/4
Âm tính Thạnh Hóa

1309 Phạm Ngọc Lượng 1990 Nam Việt Nam B6099983 078992725
9 9/4/2021 Seoul Hàn Quốc Thanh Hóa Hoằng Hóa Hoằng Ngọc Thôn 9 9/4/2021 Tập trung Ấp 4, Tân Đông, Thạnh Hóa, LA

(KCLTT Lâm Viên Thanh Niên) > 14 Bình thường 39A 23/4/2021 Không 99 10/4
Âm tính

23/4
Âm tính Thạnh Hóa

1310 Nguyễn Quang Việt 1985 Nam Việt Nam C4064279 035899223
8 9/4/2021 Seoul Hàn Quốc Nghệ An Nam Đàn Xuân Lâm xóm 16 9/4/2021 Tập trung Ấp 4, Tân Đông, Thạnh Hóa, LA

(KCLTT Lâm Viên Thanh Niên) > 14 Bình thường 37A 23/4/2021 Không 99 10/4
Âm tính

23/4
Âm tính Thạnh Hóa

1311 Hoàng Văn Hải 1989 Nam Việt Nam B6132176 097542079
3 9/4/2021 Seoul Hàn Quốc Nghệ An Nam Đàn Nam Nghĩa Xóm 3 9/4/2021 Tập trung Ấp 4, Tân Đông, Thạnh Hóa, LA

(KCLTT Lâm Viên Thanh Niên) > 14 Bình thường 12A 23/4/2021 Không 99 10/4
Âm tính

23/4
Âm tính Thạnh Hóa QH9453

1312 Lê Sĩ Quế 1987 Nam Việt Nam B6116984 098407744
0 9/4/2021 Seoul Hàn Quốc Thanh Hóa Đông Sơn Đông Hoang Đội 11 9/4/2021 Tập trung Ấp 4, Tân Đông, Thạnh Hóa, LA

(KCLTT Lâm Viên Thanh Niên) > 14 Bình thường 19F 23/4/2021 Không 99 10/4
Âm tính

23/4
Âm tính Thạnh Hóa

1313 Nguyễn Tú Duy 1986 Nam Việt Nam B6136243 097768847
7 9/4/2021 Seoul Hàn Quốc Bắc Giang Việt Yên Thượng Lan Đội 4 xóm ruồng 9/4/2021 Tập trung Ấp 4, Tân Đông, Thạnh Hóa, LA

(KCLTT Lâm Viên Thanh Niên) > 14 Bình thường 39D 23/4/2021 Không 99 10/4
Âm tính

23/4
Âm tính Thạnh Hóa

1314 Đàm Văn Quân 1992 Nam Việt Nam B6024067 097274327
7 9/4/2021 Seoul Hàn Quốc Lạng Sơn Hữu Lũng Minh Hòa Xóm Xa 9/4/2021 Tập trung Ấp 4, Tân Đông, Thạnh Hóa, LA

(KCLTT Lâm Viên Thanh Niên) > 14 Bình thường 6B 23/4/2021 Không 99 10/4
Âm tính

23/4
Âm tính Thạnh Hóa QH9453

1315 Vũ Đức Quang 1989 Nam Việt Nam N2215901 034897377
4 9/4/2021 Seoul Hàn Quốc Hải Dương Thanh Miện Ngũ Hùng Đội 2 9/4/2021 Tập trung Ấp 4, Tân Đông, Thạnh Hóa, LA

(KCLTT Lâm Viên Thanh Niên) > 14 Bình thường 6D 23/4/2021 Không 99 10/4
Âm tính

23/4
Âm tính Thạnh Hóa QH9453

1316 Nguyễn Hữu Tuấn Anh 1988 Nam Việt Nam C4661020 096711219
5 9/4/2021 Seoul Hàn Quốc Hà Nội Hoài Đức Minh Khai Minh Hiệp I 9/4/2021 Tập trung Ấp 4, Tân Đông, Thạnh Hóa, LA

(KCLTT Lâm Viên Thanh Niên) > 14 Bình thường 33E 23/4/2021 Không 99 10/4
Âm tính

23/4
Âm tính Thạnh Hóa

1317 Trần Thị Hoa 1998 Nữ Việt Nam N2058380 039814193
1 9/4/2021 Seoul Hàn Quốc Nghệ An Hưng Nguyên Hưng Nghĩa Xóm 16 9/4/2021 Tập trung Ấp 4, Tân Đông, Thạnh Hóa, LA

(KCLTT Lâm Viên Thanh Niên) > 14 Bình thường 31D 23/4/2021 9 Tuần 100 10/4
Âm tính

23/4
Âm tính Thạnh Hóa

1318 Phan Anh Đức 2020 Nam Việt Nam N2215378 039814193
1 9/4/2021 Seoul Hàn Quốc Nghệ An Hưng Nguyên Hưng Nghĩa Xóm 16 9/4/2021 Tập trung Ấp 4, Tân Đông, Thạnh Hóa, LA

(KCLTT Lâm Viên Thanh Niên) > 14 Bình thường 31D 23/4/2021 Không 100 10/4
Âm tính

23/4
Âm tính Thạnh Hóa

1319 Nguyễn Thị Vân Anh 1994 Nữ Việt Nam C0799369 078992699
8 9/4/2021 Seoul Hàn Quốc Hà Tĩnh Nghi Xuân Cổ Đạm Thôn 9 9/4/2021 Tập trung Ấp 4, Tân Đông, Thạnh Hóa, LA

(KCLTT Lâm Viên Thanh Niên) > 14 Bình thường 22D 23/4/2021 Không 100 10/4
Âm tính

23/4
Âm tính Thạnh Hóa QH9453

1320 Lê Nguyễn Linh San 2020 Nữ Việt Nam N2251215 078992699
8 9/4/2021 Seoul Hàn Quốc Hà Tĩnh Nghi Xuân Cổ Đạm Thôn 9 9/4/2021 Tập trung Ấp 4, Tân Đông, Thạnh Hóa, LA

(KCLTT Lâm Viên Thanh Niên) > 14 Bình thường 22D 23/4/2021 Không 100 10/4
Âm tính

23/4
Âm tính Thạnh Hóa QH9453

1321 Lê Thị Lan 1988 Nữ Việt Nam N1909911 096834079
9 9/4/2021 Seoul Hàn Quốc Hải Dương Thanh Hà Liên Mạc Mạc Động 9/4/2021 Tập trung Ấp 4, Tân Đông, Thạnh Hóa, LA

(KCLTT Lâm Viên Thanh Niên) > 14 Bình thường 14D 23/4/2021 Không 104 10/4
Âm tính

23/4
Âm tính Thạnh Hóa QH9453

1322 Nguyễn Hoàng Vũ 2020 Nam Việt Nam N2279828 0979067884 9/4/2021 Seoul Hàn Quốc Nghệ An Hưng Nguyên Xuân Nam Xóm Xuân Nam 9/4/2021 Tập trung Ấp 4, Tân Đông, Thạnh Hóa, LA
(KCLTT Lâm Viên Thanh Niên) > 14 Bình thường 14D 23/4/2021 Không 100 10/4

Âm tính
23/4

Âm tính Thạnh Hóa QH9453

1323 Nguyễn Thị Thu 1996 Nữ Việt Nam C0780310 098519243
8 9/4/2021 Seoul Hàn Quốc Hà Tĩnh Nghi Xuân Xuân Liên Lâm Vượng 9/4/2021 Tập trung Ấp 4, Tân Đông, Thạnh Hóa, LA

(KCLTT Lâm Viên Thanh Niên) > 14 Bình thường 21C 23/4/2021 Không 100 10/4
Âm tính

23/4
Âm tính Thạnh Hóa QH9453

1324 Phan Nguyễn Gia Bảo 2020 Nam Việt Nam N2251818 098519243
8 9/4/2021 Seoul Hàn Quốc Hà Tĩnh Nghi Xuân Xuân Liên Lâm Vượng 9/4/2021 Tập trung Ấp 4, Tân Đông, Thạnh Hóa, LA

(KCLTT Lâm Viên Thanh Niên) > 14 Bình thường 21C 23/4/2021 Không 100 10/4
Âm tính

23/4
Âm tính Thạnh Hóa QH9453

1325 Phạm Thị Lan 1964 Nữ Việt Nam C8528397 098748898
0 9/4/2021 Seoul Hàn Quốc Hải Dương Kim Thành Kim Tân Xóm 10 9/4/2021 Tập trung Ấp 4, Tân Đông, Thạnh Hóa, LA

(KCLTT Lâm Viên Thanh Niên) > 14 Bình thường 25E 23/4/2021 Không 100 10/4
Âm tính

23/4
Âm tính Thạnh Hóa

1326 Nguyễn Hạnh Mai 2019 Nữ Việt Nam N2140058 098748898
0 9/4/2021 Seoul Hàn Quốc Hà Tĩnh Thạch Hà Lưu Vĩnh Sơn Đông Tiến 9/4/2021 Tập trung Ấp 4, Tân Đông, Thạnh Hóa, LA

(KCLTT Lâm Viên Thanh Niên) > 14 Bình thường 25E 23/4/2021 Không 100 10/4
Âm tính

23/4
Âm tính Thạnh Hóa

1327 Nguyễn Thị Lan 1963 Nữ Việt Nam C8566134 090295760
5 9/4/2021 Seoul Hàn Quốc Hải Dương Cẩm Giàng Cẩm Đoài Thôn A Xá 9/4/2021 Tập trung Ấp 4, Tân Đông, Thạnh Hóa, LA

(KCLTT Lâm Viên Thanh Niên) > 14 Bình thường 20D 23/4/2021 Không 100 10/4
Âm tính

23/4
Âm tính Thạnh Hóa QH9453

1328 Vũ Đức Nam 2020 Nam Việt Nam N2215963 090295760
5 9/4/2021 Seoul Hàn Quốc Hải Dương Cẩm Giàng Cẩm Đoài Thôn A Xá 9/4/2021 Tập trung Ấp 4, Tân Đông, Thạnh Hóa, LA

(KCLTT Lâm Viên Thanh Niên) > 14 Bình thường 20D 23/4/2021 Không 100 10/4
Âm tính

23/4
Âm tính Thạnh Hóa QH9453

1329 Triệu Văn Mười 1987 Nam Việt Nam B6113069 034840310
3 9/4/2021 Seoul Hàn Quốc Yên Bái Lục Yên Vĩnh Lạc Yên Phú 9/4/2021 Tập trung Ấp 4, Tân Đông, Thạnh Hóa, LA

(KCLTT Lâm Viên Thanh Niên) > 14 Bình thường 30C 23/4/2021 Không 104 10/4
Âm tính

23/4
Âm tính Thạnh Hóa QH9453

1330 Nguyễn Thân Hoàng Hải 2020 Nam Việt Nam N2300185 034840310
3 9/4/2021 Seoul Hàn Quốc Khánh Hòa Vạn Ninh Xuân Sơn Xuân Trang 9/4/2021 Tập trung Ấp 4, Tân Đông, Thạnh Hóa, LA

(KCLTT Lâm Viên Thanh Niên) > 14 Bình thường 30C 23/4/2021 Không 100 10/4
Âm tính

23/4
Âm tính Thạnh Hóa QH9453

1331 Nguyễn Thị Vinh 1980 Nữ Việt Nam 183084412 0982426078 9/4/2021 Hà Tĩnh Nghi Xuân Xuân Liên Lâm Vượng 9/4/2021 Tập trung Ấp 4, Tân Đông, Thạnh Hóa, LA
(KCLTT Lâm Viên Thanh Niên) > 14 Bình thường

Người Thân (bà
ngoại) chăm bé

Trần Gia Huy (stt
42)

23/4/2021 Không 100 10/4
Âm tính

23/4
Âm tính Thạnh Hóa

1332 Trần Gia Huy 2020 Nam Việt Nam N2282990 0982426078 9/4/2021 Seoul Hàn Quốc Hà Tĩnh Nghi Xuân Xuân Liên Lâm Vượng 9/4/2021 Tập trung Ấp 4, Tân Đông, Thạnh Hóa, LA
(KCLTT Lâm Viên Thanh Niên) > 14 Bình thường 26C 23/4/2021 Không 100 10/4

Âm tính
23/4

Âm tính Thạnh Hóa QH9453



1333 Đặng Thị Nhung 1973 Nữ Việt Nam 18233257
7

032978936
1 9/4/2021 Nghệ An Qùy Hợp Nghĩa Xuân Dĩnh Phượng 9/4/2021 Tập trung Ấp 4, Tân Đông, Thạnh Hóa, LA

(KCLTT Lâm Viên Thanh Niên) > 14 Bình thường

Người Thân (bà
ngoại) chăm bé
Nguyễn Phương
Linh (stt 44)

23/4/2021 Không 100 10/4
Âm tính

23/4
Âm tính Thạnh Hóa

1334 Nguyễn Thị Phương Linh 2019 Nữ Việt Nam N2140057 032978936
1 9/4/2021 Seoul Hàn Quốc Nghệ An Qùy Hợp Nghĩa Xuân Dĩnh Phượng 9/4/2021 Tập trung Ấp 4, Tân Đông, Thạnh Hóa, LA

(KCLTT Lâm Viên Thanh Niên) > 14 Bình thường 12C 23/4/2021 Không 100 10/4
Âm tính

23/4
Âm tính Thạnh Hóa QH9453

1335 Lê Thị Thu 1966 Nữ Việt Nam 18391517
4

036805353
3 9/4/2021 Hà Tĩnh Kỳ Anh Kỳ Tây Xóm 8 9/4/2021 Tập trung Ấp 4, Tân Đông, Thạnh Hóa, LA

(KCLTT Lâm Viên Thanh Niên) > 14 Bình thường

Người Thân (bà
nội) chăm bé
Nguyễn Hoàng
Gia Khánh (stt

46)

23/4/2021 Không 100 10/4
Âm tính

23/4
Âm tính Thạnh Hóa

1336 Nguyễn Hoàng Gia Khánh 2020 Nam Việt Nam N2299107 036805353
3 9/4/2021 Seoul Hàn Quốc Hà Tĩnh Kỳ Anh Kỳ Tây Xóm 8 9/4/2021 Tập trung Ấp 4, Tân Đông, Thạnh Hóa, LA

(KCLTT Lâm Viên Thanh Niên) > 14 Bình thường 11D 23/4/2021 Không 100 10/4
Âm tính

23/4
Âm tính Thạnh Hóa QH9453

1337 Nguyễn Thị Hương 1968 Nữ Việt Nam 07217900
2867

081901833
7 9/4/2021 Hà Tĩnh Nghi Xuân Xuân Mỹ Thuận Mỹ 9/4/2021 Tập trung Ấp 4, Tân Đông, Thạnh Hóa, LA

(KCLTT Lâm Viên Thanh Niên) > 14 Bình thường

Người Thân (bà
ngoại) chăm bé
Hoàng Phúc
Thịnh (stt 48)

23/4/2021 Không 100 10/4
Âm tính

23/4
Âm tính Thạnh Hóa

1338 Hoàng Phúc Thịnh 2020 Nam Việt Nam N2300576 081901833
7 9/4/2021 Seoul Hàn Quốc Hà Tĩnh Nghi Xuân Xuân Mỹ Thuận Mỹ 9/4/2021 Tập trung Ấp 4, Tân Đông, Thạnh Hóa, LA

(KCLTT Lâm Viên Thanh Niên) > 14 Bình thường 16D 23/4/2021 Không 100 10/4
Âm tính

23/4
Âm tính Thạnh Hóa QH9453

1339 Phạm Thị Hạnh 1969 Nữ Việt Nam 18404511
9

076314489
8 9/4/2021 Hà Tĩnh Nghi Xuân Xuân Thành Thanh Vân 9/4/2021 Tập trung Ấp 4, Tân Đông, Thạnh Hóa, LA

(KCLTT Lâm Viên Thanh Niên) > 14 Bình thường

Người Thân (bà
ngoại) chăm bé

Trần Diệp Vy (stt
50)

23/4/2021 Không 100 10/4
Âm tính

23/4
Âm tính Thạnh Hóa

1340 Trần Diệp Vy 2020 Nữ Việt Nam N2310550 076314489
8 9/4/2021 Seoul Hàn Quốc Hà Tĩnh Nghi Xuân Xuân Thành Thanh Vân 9/4/2021 Tập trung Ấp 4, Tân Đông, Thạnh Hóa, LA

(KCLTT Lâm Viên Thanh Niên) > 14 Bình thường 28C 23/4/2021 Không 100 10/4
Âm tính

23/4
Âm tính Thạnh Hóa QH9453

1341 Nguyễn Thị Hương 1979 Nữ Việt Nam 18329303
8

083481292
2 9/4/2021 Tây Ninh TT Tân Biên Thạnh Tây Thạnh Nam 9/4/2021 Tập trung Ấp 4, Tân Đông, Thạnh Hóa, LA

(KCLTT Lâm Viên Thanh Niên) > 14 Bình thường

Người Thân (cô
ruột) chăm bé

Nguyễn Thị Gia
Hân (stt 52)

23/4/2021 Không 100 10/4
Âm tính

23/4
Âm tính Thạnh Hóa

1342 Nguyễn Thị Gia Hân 2020 Nữ Việt Nam N2300527 083481292
2 9/4/2021 Seoul Hàn Quốc Hà Tĩnh Nghi Xuân Xuân Lâm Lâm Vượng 9/4/2021 Tập trung Ấp 4, Tân Đông, Thạnh Hóa, LA

(KCLTT Lâm Viên Thanh Niên) > 14 Bình thường 18D 23/4/2021 Không 100 10/4
Âm tính

23/4
Âm tính Thạnh Hóa QH9453

1343 Nguyễn Thế Kiên 1987 Nam Việt Nam C0737276 034343315
5 9/4/2021 Seoul Hàn Quốc Hà Tĩnh Can Lộc Khánh Vĩnh

Yên Thương Thăng 9/4/2021 Tập trung Ấp 4, Tân Đông, Thạnh Hóa, LA
(KCLTT Lâm Viên Thanh Niên) > 14 Bình thường 18D 23/4/2021 Không 104 10/4

Âm tính
23/4

Âm tính Thạnh Hóa QH9453

1344 Ngô Thị Tuyết 1968 Nữ Việt Nam C7470620 090364152
0 9/4/2021 Seoul Hàn Quốc Bạc Liêu Minh Hải Hưng Thành Hoằng Hai 9/4/2021 Tập trung Ấp 4, Tân Đông, Thạnh Hóa, LA

(KCLTT Lâm Viên Thanh Niên) > 14 Bình thường 16D 23/4/2021 Không 104 10/4
Âm tính

23/4
Âm tính Thạnh Hóa QH9453

1345 Đậu Quang Lương 1979 Nam Việt Nam B6000468 081949752
5 9/4/2021 Seoul Hàn Quốc Nghệ An TP Vinh P. Lê Lợi 41B, Đường Chu Văn

An, Khối 8B 9/4/2021 Tập trung Ấp 4, Tân Đông, Thạnh Hóa, LA
(KCLTT Lâm Viên Thanh Niên) > 14 Bình thường 12C 23/4/2021 Không 104 10/4

Âm tính
23/4

Âm tính Thạnh Hóa QH9453

1346 Đặng Đình Bách 1982 Nam Việt Nam N2334691 086961017
8 9/4/2021 Seoul Hàn Quốc Bắc Ninh Gia Bình Vạn Ninh Thôn Cao Thọ 9/4/2021 Tập trung Ấp 4, Tân Đông, Thạnh Hóa, LA

(KCLTT Lâm Viên Thanh Niên) > 14 Bình thường 11D 23/4/2021 Không 104 10/4
Âm tính

23/4
Âm tính Thạnh Hóa QH9453

1347 Phạm Như Quỳnh 2000 Nữ Việt Nam C5784270 097735304
6 9/4/2021 Seoul Hàn Quốc Thanh Hóa TP Thanh Hóa Quảng Hưng Phố 5 9/4/2021 Tập trung Ấp 4, Tân Đông, Thạnh Hóa, LA

(KCLTT Lâm Viên Thanh Niên) > 14 Bình thường 28C 23/4/2021 Không 104 10/4
Âm tính

23/4
Âm tính Thạnh Hóa QH9453

1348 Nguyễn Văn Liêm 1985 Nam Việt Nam C3896287 087795879
7 9/4/2021 Seoul Hàn Quốc `Nam Định Nghĩa Hưng Nghĩa Sơn Đội 11 Bốn Ngạn 9/4/2021 Tập trung Ấp 4, Tân Đông, Thạnh Hóa, LA

(KCLTT Lâm Viên Thanh Niên) > 14 Bình thường 26C 23/4/2021 Không 104 10/4
Âm tính

23/4
Âm tính Thạnh Hóa QH9453

1349 Lê Văn Trìu 1985 Nam Việt Nam B5956500 038657329
8 9/4/2021 Seoul Hàn Quốc Bình Phước Hớn Quản Thanh An Ấp Bù Dinh 9/4/2021 Tập trung Ấp 4, Tân Đông, Thạnh Hóa, LA

(KCLTT Lâm Viên Thanh Niên) > 14 Bình thường 11C 23/4/2021 Không 201 10/4
Âm tính

23/4
Âm tính Thạnh Hóa

1350 Nguyễn Văn Cừ 1982 Nam Việt Nam N1915541 036793699
9 9/4/2021 Seoul Hàn Quốc Hải Phòng Hồng Bàng Hùng Vương Số 7 Ngõ 396 9/4/2021 Tập trung Ấp 4, Tân Đông, Thạnh Hóa, LA

(KCLTT Lâm Viên Thanh Niên) > 14 Bình thường 11B 23/4/2021 Không 201 10/4
Âm tính

23/4
Âm tính Thạnh Hóa

1351 Nguyễn Hải Khanh 1986 Nam Việt Nam C7979272 096160686
2 9/4/2021 Seoul Hàn Quốc Bắc Giang Yên Dũng TT Tân Dân Tổ Dân Phố Thượng 9/4/2021 Tập trung Ấp 4, Tân Đông, Thạnh Hóa, LA

(KCLTT Lâm Viên Thanh Niên) > 14 Bình thường 18F 23/4/2021 Không 201 10/4
Âm tính

23/4
Âm tính Thạnh Hóa

1352 Nguyễn Minh Chiến 1963 Nam Việt Nam C8442031 096644139
1 9/4/2021 Seoul Hàn Quốc Bạc Liêu Đông Hải Long Điền

Đông Ấp Trung Điền 9/4/2021 Tập trung Ấp 4, Tân Đông, Thạnh Hóa, LA
(KCLTT Lâm Viên Thanh Niên) > 14 Bình thường 24E 23/4/2021 Không 201 10/4

Âm tính
23/4

Âm tính Thạnh Hóa

1353 Nguyễn Tiến Sỹ 1982 Nam Việt Nam N2180345 033302098
2 9/4/2021 Seoul Hàn Quốc Phú Thọ Thanh Sơn Địch Quả Mức Trới 9/4/2021 Tập trung Ấp 4, Tân Đông, Thạnh Hóa, LA

(KCLTT Lâm Viên Thanh Niên) > 14 Bình thường 35A 23/4/2021 Không 202 10/4
Âm tính

23/4
Âm tính Thạnh Hóa

1354 Nguyễn Huy Ngà 1990 Nam Việt Nam B6115381 077994004
1 9/4/2021 Seoul Hàn Quốc Thanh Hóa Thíệu Hóa Thiệu Chính Phố Đu 9/4/2021 Tập trung Ấp 4, Tân Đông, Thạnh Hóa, LA

(KCLTT Lâm Viên Thanh Niên) > 14 Bình thường 30E 23/4/2021 Không 202 10/4
Âm tính

23/4
Âm tính Thạnh Hóa

1355 Nguyễn Xuân Oánh 1986 Nam Việt Nam C3407494 036710233
5 9/4/2021 Seoul Hàn Quốc Hà Nội Chương Mỹ Thượng Vực Trung Vực 9/4/2021 Tập trung Ấp 4, Tân Đông, Thạnh Hóa, LA

(KCLTT Lâm Viên Thanh Niên) > 14 Bình thường 10F 23/4/2021 Không 202 10/4
Âm tính

23/4
Âm tính Thạnh Hóa QH9453

1356 Nguyễn Mậu Dũng 1993 Nam Việt Nam C0780240 098610435
2 9/4/2021 Seoul Hàn Quốc Hà Tĩnh Thạch Hà Lưu Vĩnh Sơn Đông Tiến 9/4/2021 Tập trung Ấp 4, Tân Đông, Thạnh Hóa, LA

(KCLTT Lâm Viên Thanh Niên) > 14 Bình thường 25E 23/4/2021 Không 202 10/4
Âm tính

23/4
Âm tính Thạnh Hóa

1357 Ngô Sĩ Việt 1984 Nam Việt Nam C1260791 039887205
3 9/4/2021 Seoul Hàn Quốc Nghệ An Diễn Châu Diễn Xuân Xóm 9 9/4/2021 Tập trung Ấp 4, Tân Đông, Thạnh Hóa, LA

(KCLTT Lâm Viên Thanh Niên) > 14 Bình thường 7A 23/4/2021 Không 203 10/4
Âm tính

23/4
Âm tính Thạnh Hóa QH9453

1358 Nguyễn Thanh Toản 1988 Nam Việt Nam B8222342 096307439
5 9/4/2021 Seoul Hàn Quốc Nghệ An TP Vinh Đông Kinh 88, Nguyễn Tiềm 9/4/2021 Tập trung Ấp 4, Tân Đông, Thạnh Hóa, LA

(KCLTT Lâm Viên Thanh Niên) > 14 Bình thường 19D 23/4/2021 Không 203 10/4
Âm tính

23/4
Âm tính Thạnh Hóa

1359 Hồ Công Giáp 1979 Nam Việt Nam N2311134 035200898
8 9/4/2021 Seoul Hàn Quốc Nghệ An Hưng Nguyên Hưng Phúc Xóm 3 9/4/2021 Tập trung Ấp 4, Tân Đông, Thạnh Hóa, LA

(KCLTT Lâm Viên Thanh Niên) > 14 Bình thường 22E 23/4/2021 Không 203 10/4
Âm tính

23/4
Âm tính Thạnh Hóa

1360 Nguyễn Văn Truyền 1985 Nam Việt Nam C8197112 037799662
2 9/4/2021 Seoul Hàn Quốc Nghệ An TP Vinh Hưng Hòa Phong Thuận 1 9/4/2021 Tập trung Ấp 4, Tân Đông, Thạnh Hóa, LA

(KCLTT Lâm Viên Thanh Niên) > 14 Bình thường 34B 23/4/2021 Không 203 10/4
Âm tính

23/4
Âm tính Thạnh Hóa

1361 Phạm Tiến Dũng 1980 Nam Việt Nam N2058116 037672621
9 9/4/2021 Seoul Hàn Quốc Thái Bình Vũ Thư Minh Lãng Thôn Thanh Trai 9/4/2021 Tập trung Ấp 4, Tân Đông, Thạnh Hóa, LA

(KCLTT Lâm Viên Thanh Niên) > 14 Bình thường 31B 23/4/2021 Không 203 10/4
Âm tính

23/4
Âm tính Thạnh Hóa

1362 Đỗ Đình Tưởng 1985 Nam Việt Nam N1529291 084428000
5 9/4/2021 Seoul Hàn Quốc Nam Định Mỹ Lộc Mỹ Thắng Xóm 7 9/4/2021 Tập trung Ấp 4, Tân Đông, Thạnh Hóa, LA

(KCLTT Lâm Viên Thanh Niên) > 14 Bình thường 28F 23/4/2021 Không 204 10/4
Âm tính

23/4
Âm tính Thạnh Hóa

1363 Phạm Văn Tuấn 1985 Nam Việt Nam N2306023 091613145
7 9/4/2021 Seoul Hàn Quốc Nam Định Lộc Vượng Lộc Vượng Vĩnh Trường 9/4/2021 Tập trung Ấp 4, Tân Đông, Thạnh Hóa, LA

(KCLTT Lâm Viên Thanh Niên) > 14 Bình thường 7D 23/4/2021 Không 204 10/4
Âm tính

23/4
Âm tính Thạnh Hóa

1364 Nguyễn Văn Thạch 1990 Nam Việt Nam C5824808 098613726
0 9/4/2021 Seoul Hàn Quốc Nam Định Trực Ninh Liêm Hải Xóm 9 Trực Liêm 9/4/2021 Tập trung Ấp 4, Tân Đông, Thạnh Hóa, LA

(KCLTT Lâm Viên Thanh Niên) > 14 Bình thường 38B 23/4/2021 Không 204 10/4
Âm tính

23/4
Âm tính Thạnh Hóa

1365 Trần Ngọc Anh 1984 Nam Việt Nam C2654357 091519579
5 9/4/2021 Seoul Hàn Quốc Nam Định Xuân Trường Xuân Bắc Xóm 7 9/4/2021 Tập trung Ấp 4, Tân Đông, Thạnh Hóa, LA

(KCLTT Lâm Viên Thanh Niên) > 14 Bình thường 29E 23/4/2021 Không 204 10/4
Âm tính

23/4
Âm tính Thạnh Hóa

1366 Hoàng Văn Nhỏ 1988 Nam Việt Nam C2535564 086838059
5 9/4/2021 Seoul Hàn Quốc Đắk Nông Krông Nô Nam Xuân Thôn Sơn Hà 9/4/2021 Tập trung Ấp 4, Tân Đông, Thạnh Hóa, LA

(KCLTT Lâm Viên Thanh Niên) > 14 Bình thường 38F 23/4/2021 Không 205 10/4
Âm tính

23/4
Âm tính Thạnh Hóa

1367 Hoàng Đình Huỳnh 1987 Nam Việt Nam N2216898 038851413
6 9/4/2021 Seoul Hàn Quốc Nghệ An Anh Sơn Hội Sơn Xóm 3 9/4/2021 Tập trung Ấp 4, Tân Đông, Thạnh Hóa, LA

(KCLTT Lâm Viên Thanh Niên) > 14 Bình thường 29D 23/4/2021 Không 205 10/4
Âm tính

23/4
Âm tính Thạnh Hóa

1368 Hoàng Văn Dũng 1983 Nam Việt Nam B8724038 038574572
4 9/4/2021 Seoul Hàn Quốc Hà Tĩnh Nghi Xuân Xuân Liêm Trung Vượng 9/4/2021 Tập trung Ấp 4, Tân Đông, Thạnh Hóa, LA

(KCLTT Lâm Viên Thanh Niên) > 14 Bình thường 31E 23/4/2021 Không 205 10/4
Âm tính

23/4
Âm tính Thạnh Hóa

1369 Thân Hồng Quân 1988 Nam Việt Nam B6031686 096609206
8 9/4/2021 Seoul Hàn Quốc Bắc Giang Tân Yên Ngọc Vân Cầu Mới 9/4/2021 Tập trung Ấp 4, Tân Đông, Thạnh Hóa, LA

(KCLTT Lâm Viên Thanh Niên) > 14 Bình thường 26A 23/4/2021 Không 205 10/4
Âm tính

23/4
Âm tính Thạnh Hóa

1370 Chu Văn Châu 1975 Nam Việt Nam B5557460 037910253
9 9/4/2021 Seoul Hàn Quốc Nghệ An Nghi Lộc Nghi Quang Thành Vinh 2 9/4/2021 Tập trung Ấp 4, Tân Đông, Thạnh Hóa, LA

(KCLTT Lâm Viên Thanh Niên) > 14 Bình thường 15D 23/4/2021 Không 205 10/4
Âm tính

23/4
Âm tính Thạnh Hóa QH9453

1371 Đinh Xuân Định 1985 Nam Việt Nam B6209485 096580898
8 9/4/2021 Seoul Hàn Quốc Lạng Sơn TP Lạng Sơn Đông Kinh Khối 9 9/4/2021 Tập trung Ấp 4, Tân Đông, Thạnh Hóa, LA

(KCLTT Lâm Viên Thanh Niên) > 14 Bình thường 18A 23/4/2021 Không 206 10/4
Âm tính

23/4
Âm tính Thạnh Hóa

1372 Trần Văn Cường 1989 Nam Việt Nam N2216364 038374410
2 9/4/2021 Seoul Hàn Quốc Thanh Hóa Thiệu Hóa Thiệu Trung Thôn 3 9/4/2021 Tập trung Ấp 4, Tân Đông, Thạnh Hóa, LA

(KCLTT Lâm Viên Thanh Niên) > 14 Bình thường 19E 23/4/2021 Không 206 10/4
Âm tính

23/4
Âm tính Thạnh Hóa

1373 Đặng Anh Tài 1985 Nam Việt Nam N1852180 088866078
6 9/4/2021 Seoul Hàn Quốc Tuyên

Quang Tuyên Quang Đội Cấn Thôn 11 9/4/2021 Tập trung Ấp 4, Tân Đông, Thạnh Hóa, LA
(KCLTT Lâm Viên Thanh Niên) > 14 Bình thường 25A 23/4/2021 Không 206 10/4

Âm tính
23/4

Âm tính Thạnh Hóa

1374 Nguyễn Tứ Hải 1988 Nam Việt Nam B5643394 096507450
7 9/4/2021 Seoul Hàn Quốc Nghệ An Nghi Lộc Nghi Vạn Xóm 4 9/4/2021 Tập trung Ấp 4, Tân Đông, Thạnh Hóa, LA

(KCLTT Lâm Viên Thanh Niên) > 14 Bình thường 6A 23/4/2021 Không 206 10/4
Âm tính

23/4
Âm tính Thạnh Hóa QH9453

1375 Nguyễn Hồng Vũ 1986 Nam Việt Nam C2752607 090198755
5 9/4/2021 Seoul Hàn Quốc Quảng Trị TP Đông Hà Đông Lễ KP5 9/4/2021 Tập trung Ấp 4, Tân Đông, Thạnh Hóa, LA

(KCLTT Lâm Viên Thanh Niên) > 14 Bình thường 24B 23/4/2021 Không 206 10/4
Âm tính

23/4
Âm tính Thạnh Hóa

1376 Lăng Văn Đức 1982 Nam Việt Nam C2394816 096662088
2 9/4/2021 Seoul Hàn Quốc Bắc Giang Lục Nam Bảo Sơn Thôn Đoái 9/4/2021 Tập trung Ấp 4, Tân Đông, Thạnh Hóa, LA

(KCLTT Lâm Viên Thanh Niên) > 14 Bình thường 28A 23/4/2021 Không 207 10/4
Âm tính

23/4
Âm tính Thạnh Hóa

1377 Dương Văn Chính 1980 Nam Việt Nam N2140043 096245035
6 9/4/2021 Seoul Hàn Quốc Bắc Giang Lục Nam Bảo Sơn Thôn Bảo Lộc 2 9/4/2021 Tập trung Ấp 4, Tân Đông, Thạnh Hóa, LA

(KCLTT Lâm Viên Thanh Niên) > 14 Bình thường 34D 23/4/2021 Không 207 10/4
Âm tính

23/4
Âm tính Thạnh Hóa

1378 Lê Hữu Tú 1984 Nam Việt Nam B6115681 098357842
8 9/4/2021 Seoul Hàn Quốc Thanh Hóa Quảng Xương TT. Tân Phong Tân Cổ 9/4/2021 Tập trung Ấp 4, Tân Đông, Thạnh Hóa, LA

(KCLTT Lâm Viên Thanh Niên) > 14 Bình thường 28B 23/4/2021 Không 207 10/4
Âm tính

23/4
Âm tính Thạnh Hóa

1379 Nguyễn Hải Anh 1990 Nam Việt Nam B6100251 091870854 9/4/2021 Seoul Hàn Quốc Thanh Hóa Yên Định Yên Hùng Thôn Yên Thượng 9/4/2021 Tập trung Ấp 4, Tân Đông, Thạnh Hóa, LA
(KCLTT Lâm Viên Thanh Niên) > 14 Bình thường 31C 23/4/2021 Không 207 10/4

Âm tính
23/4

Âm tính Thạnh Hóa

1380 Phạm Văn Lương 1980 Nam Việt Nam C5557358 037963321
8 9/4/2021 Seoul Hàn Quốc Hà Tĩnh Kỳ Anh Kỳ Khang Thôn Phú Thượng 9/4/2021 Tập trung Ấp 4, Tân Đông, Thạnh Hóa, LA

(KCLTT Lâm Viên Thanh Niên) > 14 Bình thường 15F 23/4/2021 Không 207 10/4
Âm tính

23/4
Âm tính Thạnh Hóa QH9453

1381 Cao Hoàng Trí 1987 Nam Việt Nam N2233405 033337327
9 9/4/2021 Seoul Hàn Quốc Thừa Thiên

Huế Phú Lộc Vinh Hải Thôn 2 9/4/2021 Tập trung Ấp 4, Tân Đông, Thạnh Hóa, LA
(KCLTT Lâm Viên Thanh Niên) > 14 Bình thường 33B 23/4/2021 Không 208 10/4

Âm tính
23/4

Âm tính Thạnh Hóa

1382 Phạm Văn Minh 1967 Nam Việt Nam N2209948 098810760
4 9/4/2021 Seoul Hàn Quốc Quảng Bình Bố Trạch Hải Trạch Ngoại Hòa 9/4/2021 Tập trung Ấp 4, Tân Đông, Thạnh Hóa, LA

(KCLTT Lâm Viên Thanh Niên) > 14 Bình thường 4D 23/4/2021 Không 208 10/4
Âm tính

23/4
Âm tính Thạnh Hóa QH9453



1383 Nguyễn Văn Tùng 1992 Nam Việt Nam B5934479 033249318
3 9/4/2021 Seoul Hàn Quốc Quảng Trị Cam Lộ Thanh An Kim Đân 9/4/2021 Tập trung Ấp 4, Tân Đông, Thạnh Hóa, LA

(KCLTT Lâm Viên Thanh Niên) > 14 Bình thường 31A 23/4/2021 Không 208 10/4
Âm tính

23/4
Âm tính Thạnh Hóa

1384 Trần Khắc Hùng 1982 Nam Việt Nam C7486144 078992445
1 9/4/2021 Seoul Hàn Quốc Nam Định TP. Nam Định Cửu Bắc 10/56 Đoàn Trần Nghiệp 9/4/2021 Tập trung Ấp 4, Tân Đông, Thạnh Hóa, LA

(KCLTT Lâm Viên Thanh Niên) > 14 Bình thường 4B 23/4/2021 Không 208 10/4
Âm tính

23/4
Âm tính Thạnh Hóa QH9453

1385 Đinh Thị Tho 1961 Nữ Việt Nam N2103562 090187390
5 9/4/2021 Seoul Hàn Quốc Hải Phòng Thủy Nguyên Phả Lễ Thôn 5 9/4/2021 Tập trung Ấp 4, Tân Đông, Thạnh Hóa, LA

(KCLTT Lâm Viên Thanh Niên) > 14 Bình thường 21F 23/4/2021 Không 209 10/4
Âm tính

23/4
Âm tính Thạnh Hóa

1386 Bùi Thị Thùy Nhung 1998 Nữ Việt Nam C5015450 090185441
5 9/4/2021 Seoul Hàn Quốc Hà Nội Q. Long Biên P. Bồ Đề 12B, Ngõ 53 9/4/2021 Tập trung Ấp 4, Tân Đông, Thạnh Hóa, LA

(KCLTT Lâm Viên Thanh Niên) > 14 Bình thường 4F 23/4/2021 Không 209 10/4
Âm tính

23/4
Âm tính Thạnh Hóa QH9453

1387 Nguyễn Thị Thu Hương 1991 Nữ Việt Nam B7375372 077993838
2 9/4/2021 Seoul Hàn Quốc Hà Tĩnh Thạch Hà Lưu Vĩnh Sơn Xóm Đông Tiến 9/4/2021 Tập trung Ấp 4, Tân Đông, Thạnh Hóa, LA

(KCLTT Lâm Viên Thanh Niên) > 14 Bình thường 25C 23/4/2021 Không 209 10/4
Âm tính

23/4
Âm tính Thạnh Hóa

1388 Nguyễn Thị Nga Linh 1990 Nữ Việt Nam C3961244 090187509
2 9/4/2021 Seoul Hàn Quốc Hà Nội Phúc Thọ Trạch Mỹ Lộc Xóm Nam 9/4/2021 Tập trung Ấp 4, Tân Đông, Thạnh Hóa, LA

(KCLTT Lâm Viên Thanh Niên) > 14 Bình thường 14A 23/4/2021 Không 209 10/4
Âm tính

23/4
Âm tính Thạnh Hóa QH9453

1389 Nguyễn Thị Mỹ Hảo 1993 Nữ Việt Nam C4233673 034251174
1 9/4/2021 Seoul Hàn Quốc Thái Bình Hưng Hà Minh Tân Đội 5 9/4/2021 Tập trung Ấp 4, Tân Đông, Thạnh Hóa, LA

(KCLTT Lâm Viên Thanh Niên) > 14 Bình thường 37F 23/4/2021 Không 210 10/4
Âm tính

23/4
Âm tính Thạnh Hóa

1390 Lê Đặng Hồng Minh 2000 Nữ Việt Nam C5423448 097315382
2 9/4/2021 Seoul Hàn Quốc Bắc Giang Lạng Giang Phố Vôi Cầu Trạm 9/4/2021 Tập trung Ấp 4, Tân Đông, Thạnh Hóa, LA

(KCLTT Lâm Viên Thanh Niên) > 14 Bình thường 23F 23/4/2021 Không 210 10/4
Âm tính

23/4
Âm tính Thạnh Hóa

1391 Nguyễn Thị Ngọc 1987 Nữ Việt Nam B5540152 096612510
9 9/4/2021 Seoul Hàn Quốc Hải Dương Thanh Hà TT. Thanh Hà Khu 5 9/4/2021 Tập trung Ấp 4, Tân Đông, Thạnh Hóa, LA

(KCLTT Lâm Viên Thanh Niên) > 14 Bình thường 32B 23/4/2021 Không 210 10/4
Âm tính

23/4
Âm tính Thạnh Hóa

1392 Phạm Thị Thu 1960 Nữ Việt Nam C4494851 098772471
9 9/4/2021 Seoul Hàn Quốc Hưng Yên Yên Mỹ Liêu Xá Lưu Thượng 9/4/2021 Tập trung Ấp 4, Tân Đông, Thạnh Hóa, LA

(KCLTT Lâm Viên Thanh Niên) > 14 Bình thường 19E 23/4/2021 Không 210 10/4
Âm tính

23/4
Âm tính Thạnh Hóa

1393 Y IN KBUÔR 1980 Nam Việt Nam N2055612 0972190427 9/4/2021 Seoul Hàn Quốc Đak Lak TP Buôn Ma
Thuộc Ea Tu Buôn Kô Tam 9/4/2021 Tập trung Ấp 4, Tân Đông, Thạnh Hóa, LA

(KCLTT Lâm Viên Thanh Niên) > 14 Bình thường 30B 23/4/2021 Không 301 10/4
Âm tính

23/4
Âm tính Thạnh Hóa

1394 Nguyễn Trọng Hiển 1984 Nam Việt Nam N2215887 096816427
0 9/4/2021 Seoul Hàn Quốc Hải Dương Cẩm Giàng Ngọc Liên Ngọc Quyết 9/4/2021 Tập trung Ấp 4, Tân Đông, Thạnh Hóa, LA

(KCLTT Lâm Viên Thanh Niên) > 14 Bình thường 30F 23/4/2021 Không 301 10/4
Âm tính

23/4
Âm tính Thạnh Hóa

1395 Trần Công Hưng 1988 Nam Việt Nam N2306705 034878201 9/4/2021 Seoul Hàn Quốc Thanh Hóa Thiệu Hóa Thiệu Viên Xóm 1 9/4/2021 Tập trung Ấp 4, Tân Đông, Thạnh Hóa, LA
(KCLTT Lâm Viên Thanh Niên) > 14 Bình thường 29A 23/4/2021 Không 301 10/4

Âm tính
23/4

Âm tính Thạnh Hóa

1396 Đồng Xuân Tôn 1988 Nam Việt Nam C3985232 096486198
8 9/4/2021 Seoul Hàn Quốc Hải Dương TP Hải Dương Gia Xuyên Nghiên Phấn 9/4/2021 Tập trung Ấp 4, Tân Đông, Thạnh Hóa, LA

(KCLTT Lâm Viên Thanh Niên) > 14 Bình thường 37E 23/4/2021 Không 301 10/4
Âm tính

23/4
Âm tính Thạnh Hóa

1397 Đào Minh Trung 1985 Nam Việt Nam N2281384 077367668
2 9/4/2021 Seoul Hàn Quốc Thanh Hóa TP Thanh Hóa Quảng Cát Xóm 5 9/4/2021 Tập trung Ấp 4, Tân Đông, Thạnh Hóa, LA

(KCLTT Lâm Viên Thanh Niên) > 14 Bình thường 32D 23/4/2021 Không 301 10/4
Âm tính

23/4
Âm tính Thạnh Hóa

1398 Nguyễn Thành Công 1987 Nam Việt Nam N2185696 097209189
2 9/4/2021 Seoul Hàn Quốc Nghệ An Đồng Hợp Quỳ Hợp xóm Đòng Xưởng 9/4/2021 Tập trung Ấp 4, Tân Đông, Thạnh Hóa, LA

(KCLTT Lâm Viên Thanh Niên) > 14 Bình thường 10A 23/4/2021 Không 302 10/4
Âm tính

23/4
Âm tính Thạnh Hóa

1399 Nguyễn Minh Cảnh  1982 Nam Việt Nam N2103574 098354513
0 9/4/2021 Seoul Hàn Quốc Bến Tre Ba Tri Phú Trung Ấp An Hòa 9/4/2021 Tập trung Ấp 4, Tân Đông, Thạnh Hóa, LA

(KCLTT Lâm Viên Thanh Niên) > 14 Bình thường 29B 23/4/2021 Không 302 10/4
Âm tính

23/4
Âm tính Thạnh Hóa

1400 Trần Đại Nghĩa  1979 Nam Việt Nam N2280408 039880538
0 9/4/2021 Seoul Hàn Quốc Nghệ An Diễn Châu Diễn Tháp Xóm 1 9/4/2021 Tập trung Ấp 4, Tân Đông, Thạnh Hóa, LA

(KCLTT Lâm Viên Thanh Niên) > 14 Bình thường 17A 23/4/2021 Không 302 10/4
Âm tính

23/4
Âm tính Thạnh Hóa

1401 Nguyễn Văn Hiệp 1984 Nam Việt Nam B9007541 035850132
3 9/4/2021 Seoul Hàn Quốc Bắc Giang Sơn Động Vĩnh Khương Xóm Đặng 9/4/2021 Tập trung Ấp 4, Tân Đông, Thạnh Hóa, LA

(KCLTT Lâm Viên Thanh Niên) > 14 Bình thường 28D 23/4/2021 Không 302 10/4
Âm tính

23/4
Âm tính Thạnh Hóa

1402 Đoàn Khắc Khoa 1990 Nam Việt Nam N2225239 037829160
9 9/4/2021 Seoul Hàn Quốc Thanh Hóa Hoằng Hóa Hoằng Đại Sơn Hà 9/4/2021 Tập trung Ấp 4, Tân Đông, Thạnh Hóa, LA

(KCLTT Lâm Viên Thanh Niên) > 14 Bình thường 35E 23/4/2021 Không 302 10/4
Âm tính

23/4
Âm tính Thạnh Hóa

1403 Nguyễn Đình Thanh 1982 Nam Việt Nam C5435925 096203669
3 9/4/2021 Seoul Hàn Quốc Hà Nội Hoài Đức Cát Quế Thôn 8 9/4/2021 Tập trung Ấp 4, Tân Đông, Thạnh Hóa, LA

(KCLTT Lâm Viên Thanh Niên) > 14 Bình thường 36A 23/4/2021 Không 303 10/4
Âm tính

23/4
Âm tính Thạnh Hóa

1404 Phan Văn Quẩn 1962 Nam Việt Nam B6545907 079444047
7 9/4/2021 Seoul Hàn Quốc Kiên Giang Giồng Riềng Thạnh Lộc Thạnh Thới 9/4/2021 Tập trung Ấp 4, Tân Đông, Thạnh Hóa, LA

(KCLTT Lâm Viên Thanh Niên) > 14 Bình thường 11A 23/4/2021 Không 303 10/4
Âm tính

23/4
Âm tính Thạnh Hóa

1405 Nguyễn Văn Hiếu 1987 Nam Việt Nam N1550261 098781739
9 9/4/2021 Seoul Hàn Quốc Vĩnh Phúc Lập Thạch Ngọc Mỹ Thôn Han 9/4/2021 Tập trung Ấp 4, Tân Đông, Thạnh Hóa, LA

(KCLTT Lâm Viên Thanh Niên) > 14 Bình thường 39C 23/4/2021 Không 303 10/4
Âm tính

23/4
Âm tính Thạnh Hóa

1406 Trần Hoài Nam 1987 Nam Việt Nam C1366265 078328032
7 9/4/2021 Seoul Hàn Quốc Thanh Hóa Thanh Hóa Long Anh Quan Nội 2 9/4/2021 Tập trung Ấp 4, Tân Đông, Thạnh Hóa, LA

(KCLTT Lâm Viên Thanh Niên) > 14 Bình thường 36B 23/4/2021 Không 303 10/4
Âm tính

23/4
Âm tính Thạnh Hóa

1407 Lê Quốc Nam 1991 Nam Việt Nam C4661996 096876673
7 9/4/2021 Seoul Hàn Quốc Thanh Hóa Hoằng Hóa Hoằng Thành Thôn 2 9/4/2021 Tập trung Ấp 4, Tân Đông, Thạnh Hóa, LA

(KCLTT Lâm Viên Thanh Niên) > 14 Bình thường 34E 23/4/2021 Không 303 10/4
Âm tính

23/4
Âm tính Thạnh Hóa

1408 Nguyễn Khánh Duy 2003 Nam Việt Nam C8479951 085297379
4 9/4/2021 Seoul Hàn Quốc Bạc Liêu Vĩnh Lợi Hưng Thành Phú Tòng 9/4/2021 Tập trung Ấp 4, Tân Đông, Thạnh Hóa, LA

(KCLTT Lâm Viên Thanh Niên) > 14 Bình thường 12E 23/4/2021 Không 304 10/4
Âm tính

23/4
Âm tính Thạnh Hóa

1409 Nguyễn Văn Báu 1984 Nam Việt Nam N2298689 033653939
9 9/4/2021 Seoul Hàn Quốc Nghệ An Tân Kỳ Khối 4 Xóm 1 9/4/2021 Tập trung Ấp 4, Tân Đông, Thạnh Hóa, LA

(KCLTT Lâm Viên Thanh Niên) > 14 Bình thường 33A 23/4/2021 Không 304 10/4
Âm tính

23/4
Âm tính Thạnh Hóa

1410 Tống Gia Tường  1994 Nam Việt Nam B9059840 086502249
1 9/4/2021 Seoul Hàn Quốc TP HCM Gò Vấp Phường 7 Nguyễn Du 9/4/2021 Tập trung Ấp 4, Tân Đông, Thạnh Hóa, LA

(KCLTT Lâm Viên Thanh Niên) > 14 Bình thường 10B 23/4/2021 Không 304 10/4
Âm tính

23/4
Âm tính Thạnh Hóa

1411 Nguyễn Đức Thành 1996 Nam Việt Nam B9776705 085775444
6 9/4/2021 Seoul Hàn Quốc Hà Tĩnh Lộc Hà Bình An Thôn 6 9/4/2021 Tập trung Ấp 4, Tân Đông, Thạnh Hóa, LA

(KCLTT Lâm Viên Thanh Niên) > 14 Bình thường 6A 23/4/2021 Không 304 10/4
Âm tính

23/4
Âm tính Thạnh Hóa

1412 Cao Văn Linh 1988 Nam Việt Nam N2215948 078992864
8 9/4/2021 Seoul Hàn Quốc Kon Tum Kon Tum Nguyễn Trãi 35 9/4/2021 Tập trung Ấp 4, Tân Đông, Thạnh Hóa, LA

(KCLTT Lâm Viên Thanh Niên) > 14 Bình thường 10D 23/4/2021 Không 304 10/4
Âm tính

23/4
Âm tính Thạnh Hóa

1413 Trần Công tiến 1985 Nam Việt Nam N1606632 096200598
4 9/4/2021 Seoul Hàn Quốc TP HCM Củ Chi An Nhơn Tây Gò Nổi 9/4/2021 Tập trung Ấp 4, Tân Đông, Thạnh Hóa, LA

(KCLTT Lâm Viên Thanh Niên) > 14 Bình thường 17E 23/4/2021 Không 305 10/4
Âm tính

23/4
Âm tính Thạnh Hóa

1414 Trần Văn Hữu 1988 Nam Việt Nam B6035436 097204001
6 9/4/2021 Seoul Hàn Quốc Ninh Bình Kim Sơn Đồng Hướng Xóm 9 9/4/2021 Tập trung Ấp 4, Tân Đông, Thạnh Hóa, LA

(KCLTT Lâm Viên Thanh Niên) > 14 Bình thường 12B 23/4/2021 Không 305 10/4
Âm tính

23/4
Âm tính Thạnh Hóa

1415 Phạm Đăng Trường 1990 Nam Việt Nam N2306755 0389481067 9/4/2021 Seoul Hàn Quốc Bắc Giang Lục Nam Nghĩa Phương xóm Giữa 9/4/2021 Tập trung Ấp 4, Tân Đông, Thạnh Hóa, LA
(KCLTT Lâm Viên Thanh Niên) > 14 Bình thường 19B 23/4/2021 Không 305 10/4

Âm tính
23/4

Âm tính Thạnh Hóa

1416 Giáp Văn Nam 1989 Nam Việt Nam B6005148 0779940646 9/4/2021 Seoul Hàn Quốc Bắc Giang Lục Ngạn Giáp Sơn Lim 9/4/2021 Tập trung Ấp 4, Tân Đông, Thạnh Hóa, LA
(KCLTT Lâm Viên Thanh Niên) > 14 Bình thường 21A 23/4/2021 Không 305 10/4

Âm tính
23/4

Âm tính Thạnh Hóa

1417 Lê Công Vượng 1983 Nam Việt Nam C0989505 0933276732 9/4/2021 Seoul Hàn Quốc TPHCM Quận 8 Phường 7 Phạm Thế Hiển 9/4/2021 Tập trung Ấp 4, Tân Đông, Thạnh Hóa, LA
(KCLTT Lâm Viên Thanh Niên) > 14 Bình thường 35B 23/4/2021 Không 305 10/4

Âm tính
23/4

Âm tính Thạnh Hóa

1418 Lê Vũ  1979 Nam Việt Nam N2042174 0396400455 9/4/2021 Seoul Hàn Quốc Quảng Bình phường Ba Đòn KP Quang Thọ Ngoại Hải 9/4/2021 Tập trung Ấp 4, Tân Đông, Thạnh Hóa, LA
(KCLTT Lâm Viên Thanh Niên) > 14 Bình thường 7F 23/4/2021 Không 305 10/4

Âm tính
23/4

Âm tính Thạnh Hóa QH9453

1419 Nguyễn Hữu Hiệp 1977 Nam Việt Nam C8784938 0976452908 9/4/2021 Seoul Hàn Quốc Hà Nội Quốc Oai Cộng Hòa Xóm Thọ 9/4/2021 Tập trung Ấp 4, Tân Đông, Thạnh Hóa, LA
(KCLTT Lâm Viên Thanh Niên) > 14 Bình thường 37B 23/4/2021 Không 306 10/4

Âm tính
23/4

Âm tính Thạnh Hóa

1420 Lê Đức Anh 1983 Nam Việt Nam B6096980 0971081456 9/4/2021 Seoul Hàn Quốc Thanh Hóa Thọ Xuân thị trấn Lam
Sơn Khu 3 9/4/2021 Tập trung Ấp 4, Tân Đông, Thạnh Hóa, LA

(KCLTT Lâm Viên Thanh Niên) > 14 Bình thường 27A 23/4/2021 Không 306 10/4
Âm tính

23/4
Âm tính Thạnh Hóa

1421 Đỗ Văn Quang 1993 Nam Việt Nam C3668600 0866455120 9/4/2021 Seoul Hàn Quốc Thanh Hóa Cẩm Thủy Cẩm Bình Thôn Sẻ 9/4/2021 Tập trung Ấp 4, Tân Đông, Thạnh Hóa, LA
(KCLTT Lâm Viên Thanh Niên) > 14 Bình thường F22 23/4/2021 Không 306 10/4

Âm tính
23/4

Âm tính Thạnh Hóa

1422 Nguyễn Hữu Khánh 1989 Nam Việt Nam C6992902 0789928263 9/4/2021 Seoul Hàn Quốc Hà Tĩnh Cẩm Xuyên Cẩm Quang Thôn 1 9/4/2021 Tập trung Ấp 4, Tân Đông, Thạnh Hóa, LA
(KCLTT Lâm Viên Thanh Niên) > 14 Bình thường 18D 23/4/2021 Không 306 10/4

Âm tính
23/4

Âm tính Thạnh Hóa

1423 Nguyễn Văn Trường 1987 Nam Việt Nam C3265209 0918335629 9/4/2021 Seoul Hàn Quốc Hà Tĩnh Thạch Hà Thạch Đài Thôn liên hương 9/4/2021 Tập trung Ấp 4, Tân Đông, Thạnh Hóa, LA
(KCLTT Lâm Viên Thanh Niên) > 14 Bình thường 28C 23/4/2021 Không 306 10/4

Âm tính
23/4

Âm tính Thạnh Hóa

1424 Nguyễn Thị Kiển 1966 Nữ Việt Nam C7926518 0789929523 9/4/2021 Seoul Hàn Quốc Cần Thơ Cờ Đỏ Thới Hưng Ấp 8 9/4/2021 Tập trung Ấp 4, Tân Đông, Thạnh Hóa, LA
(KCLTT Lâm Viên Thanh Niên) > 14 Bình thường 21B 23/4/2021 Không 307 10/4

Âm tính
23/4

Âm tính Thạnh Hóa

1425 Đỗ Thị Kim 1984 Nữ Việt Nam N1631779 0941383286 9/4/2021 Seoul Hàn Quốc Ninh Bình Yên Khánh Yên ninh Phố Thượng Tây 9/4/2021 Tập trung Ấp 4, Tân Đông, Thạnh Hóa, LA
(KCLTT Lâm Viên Thanh Niên) > 14 Bình thường 6F 23/4/2021 Không 307 10/4

Âm tính
23/4

Âm tính Thạnh Hóa

1426 Lê Thị Thu 1983 Nữ Việt Nam N2029361 0779942612 9/4/2021 Seoul Hàn Quốc Thanh Hóa Đông Sơn Đông Hoàng Thôn Cẩm Tú 9/4/2021 Tập trung Ấp 4, Tân Đông, Thạnh Hóa, LA
(KCLTT Lâm Viên Thanh Niên) > 14 Bình thường 16F 23/4/2021 Không 307 10/4

Âm tính
23/4

Âm tính Thạnh Hóa

1427 Phạm Thị Hương 1990 Nữ Việt Nam B6119475 0901848520 9/4/2021 Seoul Hàn Quốc Hà |Tĩnh Cẩm Xuyên Cẩm Mỹ Thôn 2 9/4/2021 Tập trung Ấp 4, Tân Đông, Thạnh Hóa, LA
(KCLTT Lâm Viên Thanh Niên) > 14 Bình thường 11F 23/4/2021 Không 307 10/4

Âm tính
23/4

Âm tính Thạnh Hóa

1428 Nguyễn Thị Thanh Trúc 1987 Nữ Việt Nam C2472209 0902390725 9/4/2021 Seoul Hàn Quốc Khánh Hòa Diên Khánh Suối Hiệp Cư Thạnh 9/4/2021 Tập trung Ấp 4, Tân Đông, Thạnh Hóa, LA
(KCLTT Lâm Viên Thanh Niên) > 14 Bình thường 36E 23/4/2021 Không 307 10/4

Âm tính
23/4

Âm tính Thạnh Hóa

1429 Phí Thị Mai Linh 1996 Nữ Việt Nam C5448064 0912432586 9/4/2021 Seoul Hàn Quốc Thái Bình Đông Hựng Đông Hưng Đường Phạm Huy
Quang 9/4/2021 Tập trung Ấp 4, Tân Đông, Thạnh Hóa, LA

(KCLTT Lâm Viên Thanh Niên) > 14 Bình thường 11E 23/4/2021 Không 308 10/4
Âm tính

23/4
Âm tính Thạnh Hóa

1430 Đào Thị Liên 1958 Nữ Việt Nam B6517187 0903085420 9/4/2021 Seoul Hàn Quốc Hải Phòng An Dương Đại Bản Thôn Tân Thanh 9/4/2021 Tập trung Ấp 4, Tân Đông, Thạnh Hóa, LA
(KCLTT Lâm Viên Thanh Niên) > 14 Bình thường 26F 23/4/2021 Không 308 10/4

Âm tính
23/4

Âm tính Thạnh Hóa

1431 Lê Thị Thảnh 1954 Nữ Việt Nam N2306883 0918830209 9/4/2021 Seoul Hàn Quốc Cần Thơ Phong Điền Nhơn Ái Ấp Nhân Phú 9/4/2021 Tập trung Ấp 4, Tân Đông, Thạnh Hóa, LA
(KCLTT Lâm Viên Thanh Niên) > 14 Bình thường 16E 23/4/2021 Không 308 10/4

Âm tính
23/4

Âm tính Thạnh Hóa

1432 Trần Thị Phượng  1996 Nữ Việt Nam B9677004 0382890380 9/4/2021 Seoul Hàn Quốc Nghệ An Yên Thành Khánh Thành Mỹ Khánh 9/4/2021 Tập trung Ấp 4, Tân Đông, Thạnh Hóa, LA
(KCLTT Lâm Viên Thanh Niên) > 14 Bình thường 12F 23/4/2021 Không 309 10/4

Âm tính
23/4

Âm tính Thạnh Hóa QH9453

1433 Nguyễn Thị Mỹ Thu 2000 Nữ Việt Nam C6148719 0971474770 9/4/2021 Seoul Hàn Quốc Bình Thuận Lagi Phước Lộc khu phố 4 9/4/2021 Tập trung Ấp 4, Tân Đông, Thạnh Hóa, LA
(KCLTT Lâm Viên Thanh Niên) > 14 Bình thường 28E 23/4/2021 Không 309 10/4

Âm tính
23/4

Âm tính Thạnh Hóa

1434 Nguyễn Thị Xuân  1958 Nữ Việt Nam C4680241 0909552554 9/4/2021 Seoul Hàn Quốc Tây Ninh Châu Thành Đồng Khởi Ấp Ta 2 9/4/2021 Tập trung Ấp 4, Tân Đông, Thạnh Hóa, LA
(KCLTT Lâm Viên Thanh Niên) > 14 Bình thường 5C 23/4/2021 Không 309 10/4

Âm tính
23/4

Âm tính Thạnh Hóa

1435 Nguyễn Thị Minh 1962 Nữ Việt Nam C1068057 0868497286 9/4/2021 Seoul Hàn Quốc Bắc Giang Lục Nam Tam Dị Thôn Chạy Đáng 9/4/2021 Tập trung Ấp 4, Tân Đông, Thạnh Hóa, LA
(KCLTT Lâm Viên Thanh Niên) > 14 Bình thường 14F 23/4/2021 Không 309 10/4

Âm tính
23/4

Âm tính Thạnh Hóa

1436 Trần Thị Lánh 1960 Nữ Việt Nam B6944951 0347916996 9/4/2021 Seoul Hàn Quốc Hải Phòng Thủy Nguyên Thủy Triều Xóm 3 9/4/2021 Tập trung Ấp 4, Tân Đông, Thạnh Hóa, LA
(KCLTT Lâm Viên Thanh Niên) > 14 Bình thường 35F 23/4/2021 Không 310 10/4

Âm tính
23/4

Âm tính Thạnh Hóa

1437 Đỗ Thị Thuần 1965 Nữ Việt Nam C0733830 0914452898 9/4/2021 Seoul Hàn Quốc Hải Phòng Thủy Nguyên Kỳ Sơn Xóm 6 9/4/2021 Tập trung Ấp 4, Tân Đông, Thạnh Hóa, LA
(KCLTT Lâm Viên Thanh Niên) > 14 Bình thường 6E 23/4/2021 Không 310 10/4

Âm tính
23/4

Âm tính Thạnh Hóa QH9453



1438 Nguyễn Thị Lang 1959 Nữ Việt Nam C0933133 0375011115 9/4/2021 Seoul Hàn Quốc Kiên Giang Tân Hiệp Tân Hội Tân Lập 9/4/2021 Tập trung Ấp 4, Tân Đông, Thạnh Hóa, LA
(KCLTT Lâm Viên Thanh Niên) > 14 Bình thường 11A 23/4/2021 Không 310 10/4

Âm tính
23/4

Âm tính Thạnh Hóa QH9453

1439 Nguyễn Thị Duyên 1963 Nữ Việt Nam C8032277 0355794213 9/4/2021 Seoul Hàn Quốc Tây Ninh Hòa Thành TT Hòa Thành KP 3 9/4/2021 Tập trung Ấp 4, Tân Đông, Thạnh Hóa, LA
(KCLTT Lâm Viên Thanh Niên) > 14 Bình thường 5E 23/4/2021 Không 310 10/4

Âm tính
23/4

Âm tính Thạnh Hóa QH9453

1440 Hoàng Thị Loan 1973 Nữ Việt Nam 186347403 0979067884 9/4/2021 Nghệ An Hưng Nguyên Hương Lĩnh Xóm 1 9/4/2021 Tập trung Ấp 4, Tân Đông, Thạnh Hóa, LA
(KCLTT Lâm Viên Thanh Niên) > 14 Bình thường

Người Thân (bà
ngoại) chăm bé
Nguyễn Hoàng
Vũ (stt 32)

23/4/2021 Không 100 10/4
Âm tính

23/4
Âm tính Thạnh Hóa

1441 Nguyễn Thị Hồng Hà 1993 Nữ Việt Nam 225548862 0367292820 9/4/2021 Khánh Hòa Vạn Ninh Xuân Sơn Xuân Trang 9/4/2021 Tập trung Ấp 4, Tân Đông, Thạnh Hóa, LA
(KCLTT Lâm Viên Thanh Niên) > 14 Bình thường

Người Thân (cô
ruột) chăm bé
Nguyễn Thân
Hoàng Hải (stt

40)

23/4/2021 Không 100 Chưa XN 23/4
Âm tính Thạnh Hóa

1442 Đặng Lương Thảo Vy 1997 Nữ Việt Nam C7652978 078999635
6 09/04/2021 Hàn Quốc TP HCM Quận 9 Phước Long

 A 5B/128 Khu phố 4 09/04/2021 Tập trung Đại đội Bộ Binh Mộc Hóa >14 Bình thường 31F - QH9453
Ngày hoàn

thành cách ly
24/04/2021

10/04/2021 Âm
tính

23/04/2021 Âm
tính  Mộc Hóa

1443 Nguyễn Mai Anh 1999 Nữ Việt Nam C8386222 083260069
9 09/04/2021 Hàn Quốc Phú Thọ TP Việt Trì Nông Trang Tổ 9 Khu 9 09/04/2021 Tập trung Đại đội Bộ Binh Mộc Hóa >14 Bình thường 14B - QH9453

Ngày hoàn
thành cách ly
24/04/2021

10/04/2021 Âm
tính

23/04/2021 Âm
tính  Mộc Hóa

1444 Lương Thị Oanh 1968 Nữ Việt Nam C0826686 09/04/2021 Hàn Quốc Cà Mau Thới Bình Tân Phú Kinh 5 09/04/2021 Tập trung Đại đội Bộ Binh Mộc Hóa >14 Bình thường 32F - QH9453
Ngày hoàn

thành cách ly
24/04/2021

10/04/2021 Âm
tính

23/04/2021 Âm
tính  Mộc Hóa

1445 Bùi Thị Liễu 1993 Nữ Việt Nam C7155155 0932408110 09/04/2021 Hàn Quốc Đà Nẵng Hòa Vang Hòa Liên Quang Nam III 09/04/2021 Tập trung Đại đội Bộ Binh Mộc Hóa >14 Bình thường 35D - QH9453
Ngày hoàn

thành cách ly
24/04/2021

10/04/2021 Âm
tính

23/04/2021 Âm
tính  Mộc Hóa

1446 Trần Thị Hạnh 1983 Nữ Việt Nam C6981258 039259500
9 09/04/2021 Hàn Quốc Hà Nội Đan Phương Tân Hội Cụm 9 09/04/2021 Tập trung Đại đội Bộ Binh Mộc Hóa >14 Bình thường 22B - QH9453

Ngày hoàn
thành cách ly
24/04/2021

10/04/2021 Âm
tính

23/04/2021 Âm
tính  Mộc Hóa

1447 Lê Huỳnh Minh Châu 1999 Nữ Việt Nam C6436979 079239873
3 09/04/2021 Hàn Quốc TP HCM Gò Vấp P.14 115/58C,

 Đường số 51 09/04/2021 Tập trung Đại đội Bộ Binh Mộc Hóa >14 Bình thường 18A - QH9453
Ngày hoàn

thành cách ly
24/04/2021

10/04/2021 Âm
tính

23/04/2021 Âm
tính  Mộc Hóa

1448 Hoàng Thị Mai 1987 Nữ Việt Nam N2233552 097937457
4 09/04/2021 Hàn Quốc Hải Phòng Thủy Nguyên Cao Nhân Tổ 5, Lý Xã 09/04/2021 Tập trung Đại đội Bộ Binh Mộc Hóa >14 Bình thường 5A - QH9453

Ngày hoàn
thành cách ly
24/04/2021

10/04/2021 Âm
tính

23/04/2021 Âm
tính  Mộc Hóa

1449 Nguyễn Thị Diễm 1986 Nữ Việt Nam B8613993 094774645
5 09/04/2021 Hàn Quốc Kiên Giang Rạch Giá P.Vĩnh Hiệp 09/04/2021 Tập trung Đại đội Bộ Binh Mộc Hóa >14 Bình thường 34B - QH9453

Ngày hoàn
thành cách ly
24/04/2021

10/04/2021 Âm
tính

23/04/2021 Âm
tính  Mộc Hóa

1450 Trần Quang Sang 1986 Nam Việt Nam N2299513 099415351
0 09/04/2021 Hàn Quốc Bình Định Hoài Ân Vân Tường

Tây Xóm 5 09/04/2021 Tập trung Đại đội Bộ Binh Mộc Hóa >14 Bình thường 33E - QH9453
Ngày hoàn

thành cách ly
24/04/2021

10/04/2021 Âm
tính

23/04/2021 Âm
tính  Mộc Hóa

1451 Trần Anh Vũ 1981 Nam Việt Nam B7147254 090659878
4 09/04/2021 Hàn Quốc Hà Tĩnh Cẩm Xuyên Cẩm Nhượng Xóm Tân Hải 09/04/2021 Tập trung Đại đội Bộ Binh Mộc Hóa >14 Bình thường 35C - QH9453

Ngày hoàn
thành cách ly
24/04/2021

10/04/2021 Âm
tính

23/04/2021 Âm
tính  Mộc Hóa

1452 Nguyễn Trí Tiến 1981 Nam Việt Nam N2225394 327644399 09/04/2021 Hàn Quốc Nghệ An Nghi Lộc Nghi Xuân Xóm Xuân Trang 09/04/2021 Tập trung Đại đội Bộ Binh Mộc Hóa >14 Bình thường 34A - QH9453
Ngày hoàn

thành cách ly
24/04/2021

10/04/2021 Âm
tính

23/04/2021 Âm
tính  Mộc Hóa

1453 Trần Minh Chương 1998 Nam Việt Nam C2125540 096497436
4 09/04/2021 Hàn Quốc Hà Tĩnh Nghi Xuân Cổ Đạm Xóm 10 09/04/2021 Tập trung Đại đội Bộ Binh Mộc Hóa >14 Bình thường 35A - QH9453

Ngày hoàn
thành cách ly
24/04/2021

10/04/2021 Âm
tính

23/04/2021 Âm
tính  Mộc Hóa

1454 Lê Phú Linh 1989 Nam Việt Nam C0207187 036481520
1 09/04/2021 Hàn Quốc Thanh Hóa Đông Sơn Đông Hòa Đội 11 09/04/2021 Tập trung Đại đội Bộ Binh Mộc Hóa >14 Bình thường 24B - QH9453

Ngày hoàn
thành cách ly
24/04/2021

10/04/2021 Âm
tính

23/04/2021 Âm
tính  Mộc Hóa

1455 Nguyễn Tuấn Vinh 1986 Nam Việt Nam B6110356 078243126
7 09/04/2021 Hàn Quốc Bắc Giang Lạng Giang Tân Dĩnh Tân Văn 2 09/04/2021 Tập trung Đại đội Bộ Binh Mộc Hóa >14 Bình thường 24C - QH9453

Ngày hoàn
thành cách ly
24/04/2021

10/04/2021 Âm
tính

23/04/2021 Âm
tính  Mộc Hóa

1456 Nguyễn Minh Quý 1974 Nam Việt Nam N2306535 078999695
7 09/04/2021 Hàn Quốc Hà Nội Sóc Sơn Minh Phú Thôn Thanh sơn 09/04/2021 Tập trung Đại đội Bộ Binh Mộc Hóa >14 Bình thường 36F - QH9453

Ngày hoàn
thành cách ly
24/04/2021

10/04/2021 Âm
tính

23/04/2021 Âm
tính  Mộc Hóa

1457 Hồ Thế Hải 1981 Nam Việt Nam C4349123 078900197 09/04/2021 Hàn Quốc Nghệ An Cửa Lò Nghi Hải Quang Bình 09/04/2021 Tập trung Đại đội Bộ Binh Mộc Hóa >14 Bình thường 30D - QH9453
Ngày hoàn

thành cách ly
24/04/2021

10/04/2021 Âm
tính

23/04/2021 Âm
tính  Mộc Hóa

1458 Nguyễn Văn Thắng 1977 Nam Việt Nam C3836581 077993270
2 09/04/2021 Hàn Quốc Quảng Bình Thị Xã Ba Đồn Quảng Phúc Diên Phúc 09/04/2021 Tập trung Đại đội Bộ Binh Mộc Hóa >14 Bình thường 24E - QH9453

Ngày hoàn
thành cách ly
24/04/2021

10/04/2021 Âm
tính

23/04/2021 Âm
tính  Mộc Hóa

1459 Nguyễn Văn Vưa 1983 Nam Việt Nam C3836582 079282757
8 09/04/2021 Hàn Quốc Quảng Bình Thị Xã Ba Đồn Quảng Phúc Diên Phúc 09/04/2021 Tập trung Đại đội Bộ Binh Mộc Hóa >14 Bình thường 31C - QH9453

Ngày hoàn
thành cách ly
24/04/2021

10/04/2021 Âm
tính

23/04/2021 Âm
tính  Mộc Hóa

1460 Nguyễn Văn Minh 2000 Nam Việt Nam N2103076 086603918
2 09/04/2021 Hàn Quốc Ninh Bình Yên Mô Khánh Thượng Xóm Đồng Nhân 09/04/2021 Tập trung Đại đội Bộ Binh Mộc Hóa >14 Bình thường 36D - QH9453

Ngày hoàn
thành cách ly
24/04/2021

10/04/2021 Âm
tính

23/04/2021 Âm
tính  Mộc Hóa

1461 Nguyễn Hữu Giang 1992 Nam Việt Nam C6836198 077993551
7 09/04/2021 Hàn Quốc Nghệ An Cửa Lò Nghi Hòa 6/ Sông Ngư 09/04/2021 Tập trung Đại đội Bộ Binh Mộc Hóa >14 Bình thường 29B - QH9453

Ngày hoàn
thành cách ly
24/04/2021

10/04/2021 Âm
tính

23/04/2021 Âm
tính  Mộc Hóa

1462 Nguyễn Thành Chương 1969 Nam Việt Nam N1916225 090671370
5 09/04/2021 Hàn Quốc Hà Nội Sơn Tây Lê Lợi 212 09/04/2021 Tập trung Đại đội Bộ Binh Mộc Hóa >14 Bình thường 34F - QH9453

Ngày hoàn
thành cách ly
24/04/2021

10/04/2021 Âm
tính

23/04/2021 Âm
tính  Mộc Hóa

1463 Trần Quốc Nghĩa 1989 Nam Việt Nam C7983338 078999815
7 09/04/2021 Hàn Quốc Nghệ An Mỹ Lộc Phúc Thọ Xóm 1 09/04/2021 Tập trung Đại đội Bộ Binh Mộc Hóa >14 Bình thường 17B - QH9453

Ngày hoàn
thành cách ly
24/04/2021

10/04/2021 Âm
tính

23/04/2021 Âm
tính  Mộc Hóa

1464 Hồ Minh Trung 1979 Nam Việt Nam C4043193 077993760
0 09/04/2021 Hàn Quốc Quảng Bình Bố Trạch Thượng Trạch Thượng Hòa 09/04/2021 Tập trung Đại đội Bộ Binh Mộc Hóa >14 Bình thường 27F - QH9453

Ngày hoàn
thành cách ly
24/04/2021

10/04/2021 Âm
tính

23/04/2021 Âm
tính  Mộc Hóa

1465 Hoàng Anh Đạt 1987 Nam Việt Nam C1270705 097503663
8 09/04/2021 Hàn Quốc Hà Tĩnh Kỳ Anh Sông Trí Tổ Dân phố 2 09/04/2021 Tập trung Đại đội Bộ Binh Mộc Hóa >14 Bình thường 36C - QH9453

Ngày hoàn
thành cách ly
24/04/2021

10/04/2021 Âm
tính

23/04/2021 Âm
tính  Mộc Hóa

1466 Nguyễn Văn Hoàng 1984 Nam Việt Nam C8338033 097873225
8 09/04/2021 Hàn Quốc Nghệ An Yên Thành Tân Thành Xóm Thị Tứ 09/04/2021 Tập trung Đại đội Bộ Binh Mộc Hóa >14 Bình thường 4A - QH9453

Ngày hoàn
thành cách ly
24/04/2021

10/04/2021 Âm
tính

23/04/2021 Âm
tính  Mộc Hóa

1467 Trương Xuân Long 1978 Nam Việt Nam B6505656 036612027
8 09/04/2021 Hàn Quốc Nghệ An Cửa Lò Nghi Hải Khối Hải Nam 09/04/2021 Tập trung Đại đội Bộ Binh Mộc Hóa >14 Bình thường 30B - QH9453

Ngày hoàn
thành cách ly
24/04/2021

10/04/2021 Âm
tính

23/04/2021 Âm
tính  Mộc Hóa

1468 Nguyễn Văn Hà 1971 Nam Việt Nam B5975402 079383482
2 09/04/2021 Hàn Quốc Nghệ An Cửa Lò Nghi Hải Khối Lam Thanh 09/04/2021 Tập trung Đại đội Bộ Binh Mộc Hóa >14 Bình thường 28D - QH9453

Ngày hoàn
thành cách ly
24/04/2021

10/04/2021 Âm
tính

23/04/2021 Âm
tính  Mộc Hóa

1469 Nguyễn Văn Sữa 1976 Nam Việt Nam B8715565 091137837
2 09/04/2021 Hàn Quốc Quảng Bình Ba Đồn Quảng Phúc Diên Phúc 09/04/2021 Tập trung Đại đội Bộ Binh Mộc Hóa >14 Bình thường 29F - QH9453

Ngày hoàn
thành cách ly
24/04/2021

10/04/2021 Âm
tính

23/04/2021 Âm
tính  Mộc Hóa

1470 Nguyễn Văn Dũng 1991 Nam Việt Nam C0609512 077993787
6 09/04/2021 Hàn Quốc Quãng Trị Vĩnh Linh Vĩnh Sơn Xóm Quang Thọ 09/04/2021 Tập trung Đại đội Bộ Binh Mộc Hóa >14 Bình thường 15A - QH9453

Ngày hoàn
thành cách ly
24/04/2021

10/04/2021 Âm
tính

23/04/2021 Âm
tính  Mộc Hóa

1471 Võ Văn Tuấn 1990 Nam Việt Nam C6449238 091172645
8 09/04/2021 Hàn Quốc Hà Tĩnh Thạch Hà Thạch Hải Xóm Bắc Hải 09/04/2021 Tập trung Đại đội Bộ Binh Mộc Hóa >14 Bình thường 34D - QH9453

Ngày hoàn
thành cách ly
24/04/2021

10/04/2021 Âm
tính

23/04/2021 Âm
tính  Mộc Hóa

1472 Nguyễn Văn Thoại 1992 Nam Việt Nam C4392212 034770489
1 09/04/2021 Hàn Quốc Quãng Bình Thị xã Ba Đồn P. Quãng

Phong 09/04/2021 Tập trung Đại đội Bộ Binh Mộc Hóa >14 Bình thường 33F - QH9453
Ngày hoàn

thành cách ly
24/04/2021

10/04/2021 Âm
tính

23/04/2021 Âm
tính  Mộc Hóa

1473 Đinh Đức Hiệp 1995 Nam Việt Nam C5978674 0346758315 09/04/2021 Hàn Quốc Quãng Ninh Hạ Long Hà Trung Tổ 44 khu 4 09/04/2021 Tập trung Đại đội Bộ Binh Mộc Hóa >14 Bình thường 33C - QH9453
Ngày hoàn

thành cách ly
24/04/2021

10/04/2021 Âm
tính

23/04/2021 Âm
tính  Mộc Hóa



1474 Phạm Văn Tuyên 1986 Nam Việt Nam B6325933 0368341806 09/04/2021 Hàn Quốc Nghệ An Quỳnh Lưu Tiến Thủy Thôn Sơn Hải 09/04/2021 Tập trung Đại đội Bộ Binh Mộc Hóa >14 Bình thường 33D - QH9453
Ngày hoàn

thành cách ly
24/04/2021

10/04/2021 Âm
tính

23/04/2021 Âm
tính  Mộc Hóa

1475 Nguyễn Trọng Tuấn 2001 Nam Việt Nam C7977039 079386260
9 09/04/2021 Hàn Quốc Nghệ An Nghi Lộc Nghi Hoa Xóm 3 09/04/2021 Tập trung Đại đội Bộ Binh Mộc Hóa >14 Bình thường 36B - QH9453

Ngày hoàn
thành cách ly
24/04/2021

10/04/2021 Âm
tính

23/04/2021 Âm
tính  Mộc Hóa

1476 Nguyễn Anh Nga 1993 Nam Việt Nam B9923855 082255009
3 09/04/2021 Hàn Quốc Hà Tĩnh Kỳ Anh Kỳ Ninh Hải Hà 09/04/2021 Tập trung Đại đội Bộ Binh Mộc Hóa >14 Bình thường 34C - QH9453

Ngày hoàn
thành cách ly
24/04/2021

10/04/2021 Âm
tính

23/04/2021 Âm
tính  Mộc Hóa

1477 Nguyễn Văn Linh 1986 Nam Việt Nam N1799048 0854509041 09/04/2021 Hàn Quốc Quãng Bình Quãng Trạch Quãng Phú Hải Đông 09/04/2021 Tập trung Đại đội Bộ Binh Mộc Hóa >14 Bình thường 33B - QH9453
Ngày hoàn

thành cách ly
24/04/2021

10/04/2021 Âm
tính

23/04/2021 Âm
tính  Mộc Hóa

1478 Bùi Quang Việt 1997 Nam Việt Nam B9317295 038995976
8 09/04/2021 Hàn Quốc Hà Nội Nam Từ Liêm Cầu Diễn Khối 2 C6 09/04/2021 Tập trung Đại đội Bộ Binh Mộc Hóa >14 Bình thường 36E - QH9453

Ngày hoàn
thành cách ly
24/04/2021

10/04/2021 Âm
tính

23/04/2021 Âm
tính  Mộc Hóa

1479 Nguyễn Văn Luân 1989 Nam Việt Nam N2310175 078990166
3 09/04/2021 Hàn Quốc Bắc Giang Yên Dũng Tân Liễu Liễu Đê 09/04/2021 Tập trung Đại đội Bộ Binh Mộc Hóa >14 Bình thường 36A - QH9453

Ngày hoàn
thành cách ly
24/04/2021

10/04/2021 Âm
tính

23/04/2021 Âm
tính  Mộc Hóa

1480 Nguyễn Thanh Sơn 1978 Nam Việt Nam B7145622 097435855
6 09/04/2021 Hàn Quốc Tp Vinh Nghi Đức Xuân Trung Xóm 11 09/04/2021 Tập trung Đại đội Bộ Binh Mộc Hóa >14 Bình thường 16C - QH9453

Ngày hoàn
thành cách ly
24/04/2021

10/04/2021 Âm
tính

23/04/2021 Âm
tính  Mộc Hóa

1481 Nguyễn Văn Hải 1976 Nam Việt Nam B5726450 077993570
1 09/04/2021 Hàn Quốc Nghệ An Cửa Lò Nghi Hải Hải Nam 09/04/2021 Tập trung Đại đội Bộ Binh Mộc Hóa >14 Bình thường 16E - QH9453

Ngày hoàn
thành cách ly
24/04/2021

10/04/2021 Âm
tính

23/04/2021 Âm
tính  Mộc Hóa

1482 Trần Xuân Qui 1972 Nam Việt Nam C6329313 078903193 09/04/2021 Hàn Quốc Nghệ An Quỳnh Lưu Quỳnh Long Minh Thành 09/04/2021 Tập trung Đại đội Bộ Binh Mộc Hóa >14 Bình thường 17E QH9453
Ngày hoàn

thành cách ly
24/04/2021

10/04/2021 Âm
tính

23/04/2021 Âm
tính  Mộc Hóa

1483 Trần Văn Tỉnh 1986 Nam Việt Nam N2216816
.

085541882
8 09/04/2021 Hàn Quốc Thái Bình Tiền Hải Nam Phú Trung Thành 09/04/2021 Tập trung Đại đội Bộ Binh Mộc Hóa >14 Bình thường 19F QH9453

Ngày hoàn
thành cách ly
24/04/2021

10/04/2021 Âm
tính

23/04/2021 Âm
tính  Mộc Hóa

1484 Trần Văn Hiệu 1982 Nam Việt Nam B5683616 097795720
3 09/04/2021 Hàn Quốc Bình Dương Dĩ An Tân Đông Hiệp Đường Đặng Văn Mây 09/04/2021 Tập trung Đại đội Bộ Binh Mộc Hóa >14 Bình thường 19E - QH9453

Ngày hoàn
thành cách ly
24/04/2021

10/04/2021 Âm
tính

23/04/2021 Âm
tính  Mộc Hóa

1485 Cao Tiến Đăng 1985 Nam Việt Nam C3671131 033456841
8 09/04/2021 Hàn Quốc Hà Tĩnh Kỳ Anh Kỳ Phú đội 1 phú long 09/04/2021 Tập trung Đại đội Bộ Binh Mộc Hóa >14 Bình thường 25E QH9453

Ngày hoàn
thành cách ly
24/04/2021

10/04/2021 Âm
tính

23/04/2021 Âm
tính  Mộc Hóa

1486 Đậu Văn Thành 1975 Nam Việt Nam C4117180 078999764
3 09/04/2021 Hàn Quốc Nghệ An Nghi Lộc Nghi Xuân Xóm Xuân Dương 09/04/2021 Tập trung Đại đội Bộ Binh Mộc Hóa >14 Bình thường 09B QH9453

Ngày hoàn
thành cách ly
24/04/2021

10/04/2021 Âm
tính

23/04/2021 Âm
tính  Mộc Hóa

1487 Nguyễn Tiến Dũng 1972 Nam Việt Nam C0886237 033276265
0 09/04/2021 Hàn Quốc Hà Tĩnh Kỳ Anh Kỳ Phú Phú Minh 09/04/2021 Tập trung Đại đội Bộ Binh Mộc Hóa >14 Bình thường 25B QH9453

Ngày hoàn
thành cách ly
24/04/2021

10/04/2021 Âm
tính

23/04/2021 Âm
tính  Mộc Hóa

1488 Nguyễn Duy Đức 1984 Nam Việt Nam C7175966 078999812
9 09/04/2021 Hàn Quốc Hà Tĩnh Kỳ Anh Kỳ Phú Xóm Phú Sơn 09/04/2021 Tập trung Đại đội Bộ Binh Mộc Hóa >14 Bình thường 25C QH9453

Ngày hoàn
thành cách ly
24/04/2021

10/04/2021 Âm
tính

23/04/2021 Âm
tính  Mộc Hóa

1489 Nguyễn Tiến Phằng 1981 Nam Việt Nam C0108169 077993709
3 09/04/2021 Hàn Quốc Hà Tĩnh Kỳ Anh Kỳ Phú Phú Hải 09/04/2021 Tập trung Đại đội Bộ Binh Mộc Hóa >14 Bình thường 30A - QH9453

Ngày hoàn
thành cách ly
24/04/2021

10/04/2021 Âm
tính

23/04/2021 Âm
tính  Mộc Hóa

1490 Hoàng Văn Biển 1984 Nam việt Nam C7799416 096968646
3 09/04/2021 Hàn Quốc Hà Tĩnh Kỳ Anh Kỳ Khang Đông Tiến 09/04/2021 Tập trung Đại đội Bộ Binh Mộc Hóa >14 Bình thường 18E QH9453

Ngày hoàn
thành cách ly
24/04/2021

10/04/2021 Âm
tính

23/04/2021 Âm
tính  Mộc Hóa

1491 Trần Hạnh Phúc 1985 Nam Việt Nam C7898127 034990796
7 09/04/2021 Hàn Quốc Nghệ An Quỳnh Lưu Quỳnh Long Phú Liên 09/04/2021 Tập trung Đại đội Bộ Binh Mộc Hóa >14 Bình thường 26F QH9453

Ngày hoàn
thành cách ly
24/04/2021

10/04/2021 Âm
tính

23/04/2021 Âm
tính  Mộc Hóa

1492 Phạm Hồng Hương 1981 Nam Việt Nam C7846202 033498351
7 09/04/2021 Hàn Quốc Nghệ An Nghi Lộc Nghi Tiến Tiền Phong 09/04/2021 Tập trung Đại đội Bộ Binh Mộc Hóa >14 Bình thường 17A QH9453 

Ngày hoàn
thành cách ly
24/04/2021

10/04/2021 Âm
tính

23/04/2021 Âm
tính  Mộc Hóa

1493 Nguyễn Sỹ Hải 1982 Nam Việt Nam C7284133 098359960
8 09/04/2021 Hàn Quốc Hà Tĩnh Thạch Hà Phù Việt Xóm 10 Trung Tiến 09/04/2021 Tập trung Đại đội Bộ Binh Mộc Hóa >14 Bình thường 09C QH 9453

Ngày hoàn
thành cách ly
24/04/2021

10/04/2021 Âm
tính

23/04/2021 Âm
tính  Mộc Hóa

1494 Nguyễn Tiến Dũng 1988 Nam Việt Nam C4079741 0988288 09/04/2021 Hàn Quốc Hà Tĩnh Kỳ Anh Kỳ Phú Xóm Phú Hải 09/04/2021 Tập trung Đại đội Bộ Binh Mộc Hóa >14 Bình thường 31A QH9453 
Ngày hoàn

thành cách ly
24/04/2021

10/04/2021 Âm
tính

23/04/2021 Âm
tính  Mộc Hóa

1495 Bùi Xuân Bình 1982 Nam Việt Nam N2140840 035310485
6 09/04/2021 Hàn Quốc Bình Định Tuy Phước Phước Thắng Đội 5 Thôn Lương Bình 09/04/2021 Tập trung Đại đội Bộ Binh Mộc Hóa >14 Bình thường 10A QH9453

Ngày hoàn
thành cách ly
24/04/2021

10/04/2021 Âm
tính

23/04/2021 Âm
tính  Mộc Hóa

1496 Nguyễn Kim Huân 1987 Nam việt nam N2209000 077993659
6 09/04/2021 Hàn Quốc Hà Tĩnh Đức Thọ Yên Hồ Thôn 5 09/04/2021 Tập trung Đại đội Bộ Binh Mộc Hóa >14 Bình thường 16A - QH9453

Ngày hoàn
thành cách ly
24/04/2021

10/04/2021 Âm
tính

23/04/2021 Âm
tính  Mộc Hóa

1497 Hồ Văn Thơm 1975 Nam Việt Nam B9976604 037586643
1 09/04/2021 Hàn Quốc Nghệ An Nghi Lộc Nghi Tiến Xóm 6 09/04/2021 Tập trung Đại đội Bộ Binh Mộc Hóa >14 Bình thường 17 F  QH9453

Ngày hoàn
thành cách ly
24/04/2021

10/04/2021 Âm
tính

23/04/2021 Âm
tính  Mộc Hóa

1498 Nguyễn Văn Thái 1988 Nam Việt Nam N2179551 038452292
5 09/04/2021 Hàn Quốc Hải Dương Thị xã Kinh Môn An Lưu 223 Đường Nguyễn Đại

Năng 09/04/2021 Tập trung Đại đội Bộ Binh Mộc Hóa >14 Bình thường 24F - QH9453
Ngày hoàn

thành cách ly
24/04/2021

10/04/2021 Âm
tính

23/04/2021 Âm
tính  Mộc Hóa

1499 Lưu Đình Quyền 1974 Nam Việt Nam C3226202 097749085
2 09/04/2021 Hàn Quốc Nghệ An Nghi Lộc Nghi Tiến Xóm 13 09/04/2021 Tập trung Đại đội Bộ Binh Mộc Hóa >14 Bình thường 25F - QH9453

Ngày hoàn
thành cách ly
24/04/2021

10/04/2021 Âm
tính

23/04/2021 Âm
tính  Mộc Hóa

1500 Phạm Đăng Yên 1989 Nam Việt Nam N2185831 077993656
1 09/04/2021 Hàn Quốc Bắc Ninh Lương Tài Bình Định Thôn 2 Ngọc Trì 09/04/2021 Tập trung Đại đội Bộ Binh Mộc Hóa >14 Bình thường 20B -QH9453

Ngày hoàn
thành cách ly
24/04/2021

10/04/2021 Âm
tính

23/04/2021 Âm
tính  Mộc Hóa

1501 Nguyễn Văn Thức 1988 Nam Việt Nam C6688182 078999800
4 09/04/2021 Hàn Quốc Vĩnh Phúc Vĩnh Tường Vĩnh Thịnh Thôn Trại Trì 09/04/2021 Tập trung Đại đội Bộ Binh Mộc Hóa >14 Bình thường 34F - QH9451

Ngày hoàn
thành cách ly
24/04/2021

10/04/2021 Âm
tính

23/04/2021 Âm
tính  Mộc Hóa

1502 Nguyễn Mạnh Tấn 1987 Nam Việt Nam C7983929 078989709
1 09/04/2021 Hàn Quốc Phú Thọ Lâm Thao Vĩnh Lại Khu 4 09/04/2021 Tập trung Đại đội Bộ Binh Mộc Hóa >14 Bình thường 32E - QH9451

Ngày hoàn
thành cách ly
24/04/2021

10/04/2021 Âm
tính

23/04/2021 Âm
tính  Mộc Hóa

1503 Trần Văn Lương 1977 Nam Việt Nam C6870531 097701348
2 09/04/2021 Hàn Quốc Nghệ An Nghi Lộc Nghi Tiến Tiền Phong 09/04/2021 Tập trung Đại đội Bộ Binh Mộc Hóa >14 Bình thường 29C - QH9453

Ngày hoàn
thành cách ly
24/04/2021

10/04/2021 Âm
tính

23/04/2021 Âm
tính  Mộc Hóa

1504 Bùi Văn Hợi 1979 Nam Việt Nam C2880750 036307512
3 09/04/2021 Hàn Quốc Nghệ An Nghi Lộc Nghi Tiến Tiền Phong 09/04/2021 Tập trung Đại đội Bộ Binh Mộc Hóa >14 Bình thường 17D - QH9453

Ngày hoàn
thành cách ly
24/04/2021

10/04/2021 Âm
tính

23/04/2021 Âm
tính  Mộc Hóa

1505 Đậu Văn Phú 1981 Nam Việt Nam C6135378 038753365
7 09/04/2021 Hàn Quốc Hà Tĩnh Nghi Xuân Xuân Giang Xóm Hồng Nhất 09/04/2021 Tập trung Đại đội Bộ Binh Mộc Hóa >14 Bình thường 27E - QH9453

Ngày hoàn
thành cách ly
24/04/2021

10/04/2021 Âm
tính

23/04/2021 Âm
tính  Mộc Hóa

1506 Hồ Văn Cương 1982 Nam Việt Nam C2158246 094237157
6 09/04/2021 Hàn Quốc Hà Tĩnh Kỳ Anh Kỳ Khang Tiến Thanh 09/04/2021 Tập trung Đại đội Bộ Binh Mộc Hóa >14 Bình thường 27A - QH9453

Ngày hoàn
thành cách ly
24/04/2021

10/04/2021 Âm
tính

23/04/2021 Âm
tính  Mộc Hóa

1507 Dương Văn Thiền 1976 Nam Việt Nam B5719147 098489279
6 09/04/2021 Hàn Quốc Hà Tĩnh Kỳ Anh Kỳ Phú Phú Sơn 09/04/2021 Tập trung Đại đội Bộ Binh Mộc Hóa >14 Bình thường 26D - QH9453

Ngày hoàn
thành cách ly
24/04/2021

10/04/2021 Âm
tính

23/04/2021 Âm
tính  Mộc Hóa

1508 Đỗ Văn Khanh 1989 Nam Việt Nam N2139746 077993320
8 09/04/2021 Hàn Quốc Bắc Ninh Bình Định Ngọc Trì Xóm 3 09/04/2021 Tập trung Đại đội Bộ Binh Mộc Hóa >14 Bình thường 5D - QH9451

Ngày hoàn
thành cách ly
24/04/2021

10/04/2021 Âm
tính

23/04/2021 Âm
tính  Mộc Hóa

1509 Nguyễn Tiến Kiên 1974 Nam Việt Nam B6645263 075758229
7 09/04/2021 Hàn Quốc Hà Tĩnh Kỳ Anh Kỳ Khang Trung Tiến 09/04/2021 Tập trung Đại đội Bộ Binh Mộc Hóa >14 Bình thường 15B - QH9453

Ngày hoàn
thành cách ly
24/04/2021

10/04/2021 Âm
tính

23/04/2021 Âm
tính  Mộc Hóa



1510 Võ Văn Nam 1990 Nam Việt Nam C5110464 037920103
7 09/04/2021 Hàn Quốc Hà Tĩnh Kỳ Anh Kỳ Khang Sơn Hải 09/04/2021 Tập trung Đại đội Bộ Binh Mộc Hóa >14 Bình thường 28E - QH9453

Ngày hoàn
thành cách ly
24/04/2021

10/04/2021 Âm
tính

23/04/2021 Âm
tính  Mộc Hóa

1511 Nguyễn Mạnh Hùng 1977 Nam Việt Nam C8373532 098785364
9 09/04/2021 Hàn Quốc Nghệ An Diên Châu Diễn Lâm Xóm 6 09/04/2021 Tập trung Đại đội Bộ Binh Mộc Hóa >14 Bình thường 31B -  QH9453

Ngày hoàn
thành cách ly
24/04/2021

10/04/2021 Âm
tính

23/04/2021 Âm
tính  Mộc Hóa

1512 Phan Hồng Thay 1976 Nam Việt Nam B3633544
6

078999881
9 09/04/2021 Hàn Quốc Hà Tĩnh Kỳ Anh Kỳ Xuân Xóm 4 09/04/2021 Tập trung Đại đội Bộ Binh Mộc Hóa >14 Bình thường 38D - QH9451

Ngày hoàn
thành cách ly
24/04/2021

10/04/2021 Âm
tính

23/04/2021 Âm
tính  Mộc Hóa

1513 Nguyễn Tiến Phong 1974 Nam Việt Nam C2267280 033556938
2 09/04/2021 Hàn Quốc Hà Tĩnh Kỳ Anh Kỳ Khang Trung Tân 09/04/2021 Tập trung Đại đội Bộ Binh Mộc Hóa >14 Bình thường 30E - QH9453

Ngày hoàn
thành cách ly
24/04/2021

10/04/2021 Âm
tính

23/04/2021 Âm
tính  Mộc Hóa

1514 Trần Văn Hòa 1983 Nam Việt Nam N2140928 09/04/2021 Hàn Quốc Hà Nội Đan Phượng Tân Hội Số 85 cụm 4 09/04/2021 Tập trung Đại đội Bộ Binh Mộc Hóa >14 Bình thường 35E - QH9453
Ngày hoàn

thành cách ly
24/04/2021

10/04/2021 Âm
tính

23/04/2021 Âm
tính  Mộc Hóa

1515 Âu Thanh Tùng 1989 Nam Việt Nam B6098671 078999887
5 09/04/2021 Hàn Quốc Nghệ An Nghĩa Đàn Nghĩa An Xóm 1 09/04/2021 Tập trung Đại đội Bộ Binh Mộc Hóa >14 Bình thường 35F - QH9453

Ngày hoàn
thành cách ly
24/04/2021

10/04/2021 Âm
tính

23/04/2021 Âm
tính  Mộc Hóa

1516 Trần Văn Hường 1977 Nam Việt Nam C5760218 039411762
6 09/04/2021 Hàn Quốc Nghệ An Nghi Lộc Nghi Tiến Xóm 5 09/04/2021 Tập trung Đại đội Bộ Binh Mộc Hóa >14 Bình thường 18F - QH9453

Ngày hoàn
thành cách ly
24/04/2021

10/04/2021 Âm
tính

23/04/2021 Âm
tính  Mộc Hóa

1517 Nguyễn Văn Bảo 1993 Nam Việt Nam C5419579 033874251
5 09/04/2021 Hàn Quốc Nghệ An Nghi Lộc Nghi Thái Thái Cát 09/04/2021 Tập trung Đại đội Bộ Binh Mộc Hóa >14 Bình thường 26F - QH9453

Ngày hoàn
thành cách ly
24/04/2021

10/04/2021 Âm
tính

23/04/2021 Âm
tính  Mộc Hóa

1518 Phan Hữu Tiến 1988 Nam Việt Nam B6118584 034723746
1 09/04/2021 Hàn Quốc Nghệ An Hưng Nguyên Hưng Lợi Xóm 4 09/04/2021 Tập trung Đại đội Bộ Binh Mộc Hóa >14 Bình thường 30A - QH9451

Ngày hoàn
thành cách ly
24/04/2021

10/04/2021 Âm
tính

23/04/2021 Âm
tính  Mộc Hóa

1519 Lê Minh Đăng 1979 Nam Việt Nam C7666315 038782172
7 09/04/2021 Hàn Quốc Nghệ An Nghi Lộc Nghi Thiết Xóm Rồng 09/04/2021 Tập trung Đại đội Bộ Binh Mộc Hóa >14 Bình thường 29A - QH9453

Ngày hoàn
thành cách ly
24/04/2021

10/04/2021 Âm
tính

23/04/2021 Âm
tính  Mộc Hóa

1520 Bùi Trọng Ninh 1993 Nam Việt Nam B5974400 097841369
0 09/04/2021 Hàn Quốc Nghệ An Yên Thành Tiến Thành Xóm 7 09/04/2021 Tập trung Đại đội Bộ Binh Mộc Hóa >14 Bình thường 05B - QH9453

Ngày hoàn
thành cách ly
24/04/2021

10/04/2021 Âm
tính

23/04/2021 Âm
tính  Mộc Hóa

1521 Lê Hữu Hùng 1998 Nam Việt Nam C5167628 091830290
6 09/04/2021 Hàn Quốc Thanh Hóa Đông Sơn Đông Hoàng Đội 4 09/04/2021 Tập trung Đại đội Bộ Binh Mộc Hóa >14 Bình thường 34E - QH9453

Ngày hoàn
thành cách ly
24/04/2021

10/04/2021 Âm
tính

23/04/2021 Âm
tính  Mộc Hóa

1522 Trần Quốc Quân 1991 Nam Việt Nam C7736613 097291352
5 09/04/2021 Hàn Quốc Nghệ An Thanh Chương Thanh Phong Xóm 7 09/04/2021 Tập trung Đại đội Bộ Binh Mộc Hóa >14 Bình thường 15E - QH9451

Ngày hoàn
thành cách ly
24/04/2021

10/04/2021 Âm
tính

23/04/2021 Âm
tính  Mộc Hóa

1523 Nguyễn Văn Bắc 1981 Nam Việt Nam B6953484 098793919
4 09/04/2021 Hàn Quốc Hà Tĩnh Kỳ Anh Kỳ Văn Xóm 6 09/04/2021 Tập trung Đại đội Bộ Binh Mộc Hóa >14 Bình thường 14F - QH9453

Ngày hoàn
thành cách ly
24/04/2021

10/04/2021 Âm
tính

23/04/2021 Âm
tính  Mộc Hóa

1524 Trần Ngọc Phượng 1982 Nam Việt Nam B6344504 097817135
1 09/04/2021 Hàn Quốc Nghệ An Quỳnh Lưu Quỳnh Long Phú Thành 09/04/2021 Tập trung Đại đội Bộ Binh Mộc Hóa >14 Bình thường 10C - QH9453

Ngày hoàn
thành cách ly
24/04/2021

10/04/2021 Âm
tính

23/04/2021 Âm
tính  Mộc Hóa

1525 Nguyễn Văn Thìn 1988 Nam Việt Nam C3698252 037868907
9 09/04/2021 Hàn Quốc Hà Tĩnh Đức Thọ Thanh Bình

Thịnh Thôn Đại Lợi 09/04/2021 Tập trung Đại đội Bộ Binh Mộc Hóa >14 Bình thường 23C - QH9453
Ngày hoàn

thành cách ly
24/04/2021

10/04/2021 Âm
tính

23/04/2021 Âm
tính  Mộc Hóa

1526 Nguyễn Thị Ngọc Trinh 1988 Nữ Việt Nam 07918800
2457

093848881
8 09/4/2021 Phnom

Pênh Campuchia TP.HCM Quận 10 Phường 1 Số 134 B, Trần Bình
Trọng, 09/04/2021 Tập trung

Cở sở cách ly tập trung Cơ sở
Trung Tâm GDNN -GDTX Huyện

Vĩnh Hưng - Tỉnh Long An
>'14 Bình thường

NC TP- Đường
mở Sông Trăng -

Tân Hưng
23.4.2021 P20- G1 10/4/2021 Lấy mẫu

'22/4/2021 Vĩnh Hưng 

1527 Lương Thị Cẩm Linh 1997 Nữ Việt Nam 07919700
0446

090223599
10 09/4/2021 Phnom

Pênh Campuchia TP.HCM Quận 8 Phường 6 2385/50/5S, Đường
PhanThế Hiển, 09/04/2021 Tập trung

Cở sở cách ly tập trung Cơ sở
Trung Tâm GDNN -GDTX Huyện

Vĩnh Hưng - Tỉnh Long An
>'14 Bình thường

NC TP- Đường
mở Sông Trăng -

Tân Hưng
23.4.2021 P20- G2 10/4/2021 Lấy mẫu

'22/4/2021 Vĩnh Hưng 

1528 Dương Bảo Sang 2020 Nam Việt Nam  038545542
6 09/04/2021 Hàn Quốc Hà Tĩnh Nghi Xuân Cương Gián Ngọc Huệ 10/04/2021 Tập trung Trụ sở cũ của BCH BĐBP tỉnh

Long An 14 Đang theo
dõi 24/04/2021 P17-G2 10/04/2021(-) Kiến Tường QH9453

1529 Phạm Thị Sâm 1992 Nữ Việt Nam  N2225646 038545542
6 09/04/2021 Hàn Quốc Hà Tĩnh Nghi Xuân Cương Gián Nam Mới 10/04/2021 Tập trung Trụ sở cũ của BCH BĐBP tỉnh

Long An 14 Đang theo
dõi 24/04/2021 P17-G3 10/04/2021(-) Kiến Tường QH9453

1530 Đồng Thị Mơ 1959 Nữ Việt Nam  B6225184 076803207
7 09/04/2021 Hàn Quốc Hải Phòng Kiến Thụy Đại Hợp Cồn Mục 10/04/2021 Tập trung Trụ sở cũ của BCH BĐBP tỉnh

Long An 14 Đang theo
dõi 24/04/2021 P44-G2 10/04/2021(-) Kiến Tường QH9451

1531 Lương Quỳnh Như 2020 Nữ Việt Nam  N2277905
1

034568835
9 09/04/2021 Hàn Quốc Hải Dương Chí Linh Cổ Thành KDC Hòa Bình 10/04/2021 Tập trung Trụ sở cũ của BCH BĐBP tỉnh

Long An 14 Đang theo
dõi 24/04/2021 P15-G1 10/04/2021(-) Kiến Tường QH9453

1532 Nguyễn Thị Việt Hoài 1988 Nữ Việt Nam  C3665803 091359167
3 09/04/2021 Hàn Quốc Nghệ An Vinh Đội Cung Khối 6 10/04/2021 Tập trung Trụ sở cũ của BCH BĐBP tỉnh

Long An 14 Đang theo
dõi 24/04/2021 P13-G2 10/04/2021(-) Kiến Tường QH9453

1533 Hoàng Minh Tú 2020 Nam Việt Nam  N2311379 094407642
0 09/04/2021 Hàn Quốc Quảng Bình Ba Đồn Quảng Thọ Tổ dân phố Ngoại Hải 10/04/2021 Tập trung Trụ sở cũ của BCH BĐBP tỉnh

Long An 14 Đang theo
dõi 24/04/2021 P11-G1 10/04/2021(-) Kiến Tường QH9453

1534 Nguyễn Văn Quang 1972 Nam Việt Nam  N2042006 097237407
5 09/04/2021 Hàn Quốc Hà Tĩnh Nghi Xuân Cương Gián Tân Thượng 10/04/2021 Tập trung Trụ sở cũ của BCH BĐBP tỉnh

Long An 14 Đang theo
dõi 24/04/2021 P27-G2 10/04/2021(-) Kiến Tường QH9453

1535 Chu Văn Thao 1980 Nam Việt Nam  N2306555 098623300
8 09/04/2021 Hàn Quốc Hà Tĩnh Nghi Xuân Cương Gián Bắc Mới 10/04/2021 Tập trung Trụ sở cũ của BCH BĐBP tỉnh

Long An 14 Đang theo
dõi 24/04/2021 P27-G1 10/04/2021(-) Kiến Tường QH9453

1536 Nguyễn Thị Trang Đài 1989 Nữ Việt Nam  N1852450 090321995
3 09/04/2021 Hàn Quốc TPHCM Gò Vấp Phường 9 Khu phố 4 10/04/2021 Tập trung Trụ sở cũ của BCH BĐBP tỉnh

Long An 14 Đang theo
dõi 24/04/2021 P12-G2 10/04/2021(-) Kiến Tường QH9451

1537 Hoàng Thị Thức 1993 Nữ Việt Nam  12214666
3

034520949
7 09/04/2021 Hàn Quốc Bắc Giang Sơn Động Yên Định Đồng Hả 10/04/2021 Tập trung Trụ sở cũ của BCH BĐBP tỉnh

Long An 14 Đang theo
dõi 24/04/2021 13 P13-G1 10/04/2021(-) Kiến Tường QH9453 Cao Lan

1538 Trần Thành Việt 1959 Nam Việt Nam  B6234983 076803207
7 09/04/2021 Hàn Quốc Hải Phòng Kiến Thụy Đại Hợp Cồn Mục 10/04/2021 Tập trung Trụ sở cũ của BCH BĐBP tỉnh

Long An 14 Đang theo
dõi 24/04/2021 P44-G1 10/04/2021(-) Kiến Tường QH9451

1539 Phạm Thị Kiều Nhi 1999 Nữ Việt Nam  C8449058 059998811
2 09/04/2021 Hàn Quốc TPHCM Thủ Đức Hiệp Bình

Chánh Khu phố 5 10/04/2021 Tập trung Trụ sở cũ của BCH BĐBP tỉnh
Long An 14 Đang theo

dõi 24/04/2021 P39-G2 10/04/2021(-) Kiến Tường QH9451

1540 Lê Thị Kim Ngân 1985 Nữ Việt Nam  C3926665 098408311
6 09/04/2021 Hàn Quốc TPHCM Củ Chi Nhuận Đức Bến Đình 10/04/2021 Tập trung Trụ sở cũ của BCH BĐBP tỉnh

Long An 14 Đang theo
dõi 24/04/2021 P39-G1 10/04/2021(-) Kiến Tường QH9451

1541 Phan Đình Hà 1992 Nam Việt Nam  B5518184 098451098
9 09/04/2021 Hàn Quốc Quảng Bình Bố Trạch Nhân Trạch Nhân Hải 10/04/2021 Tập trung Trụ sở cũ của BCH BĐBP tỉnh

Long An 14 Đang theo
dõi 24/04/2021 P43-G3 10/04/2021(-) Kiến Tường QH9451

1542 Vương Mỹ Ngọc 2020 Nữ Việt Nam  N2251407 097768760
5 09/04/2021 Hàn Quốc Nghệ An Nghĩa Đàn Nghĩa Thành Xóm Rải 10/04/2021 Tập trung Trụ sở cũ của BCH BĐBP tỉnh

Long An 14 Đang theo
dõi 24/04/2021 P11-G3 10/04/2021(-) Kiến Tường QH9453

1543 Phạm Quốc Hưng 1975 Nam Việt Nam  N2086061 094733986
6 09/04/2021 Hàn Quốc Hải Dương Tứ Kỳ Phượng Kỳ Như Lâm 10/04/2021 Tập trung Trụ sở cũ của BCH BĐBP tỉnh

Long An 14 Đang theo
dõi 24/04/2021 P43-G2 10/04/2021(-) Kiến Tường QH9453

1544 Nguyễn Văn Miện 1973 Nam Việt Nam  C1581434 0 09/04/2021 Hàn Quốc Hà Tĩnh Kỳ Anh Kỳ Ninh Ban Hải 10/04/2021 Tập trung Trụ sở cũ của BCH BĐBP tỉnh
Long An 14 Đang theo

dõi 24/04/2021 P43-G1 10/04/2021(-) Kiến Tường QH9453

1545 Nguyễn Văn Đáp 1945 Nam Việt Nam  C8666771 0 09/04/2021 Hàn Quốc Hà Nội Quốc Oai Nghĩa Hương Thế Trụ 10/04/2021 Tập trung Trụ sở cũ của BCH BĐBP tỉnh
Long An 14 Đang theo

dõi 24/04/2021 P38-G2 10/04/2021(-) Kiến Tường QH9453

1546 Hà Thị Phương 1992 Nữ Việt Nam  B8732484 097775480
1 09/04/2021 Hàn Quốc Nghệ An Thanh Chương Thanh Chương Khối 15 10/04/2021 Tập trung Trụ sở cũ của BCH BĐBP tỉnh

Long An 14 Đang theo
dõi 24/04/2021 21 P10-G4 10/04/2021(-) Kiến Tường QH9453

1547 Nguyễn Thị Xuyến 1963 Nữ Việt Nam  07444192 070281667
1 09/04/2021 Hàn Quốc Cần Thơ Ô Môn Thới Long Thới Thạnh Đông 10/04/2021 Tập trung Trụ sở cũ của BCH BĐBP tỉnh

Long An 14 Đang theo
dõi 24/04/2021 P18-G1 10/04/2021(-) Kiến Tường QH9453

1548 Nguyễn Văn Nuổi 1967 Nam Việt Nam  C0012130 070281667
1 09/04/2021 Hàn Quốc Cần Thơ Ô Môn Thới Long Thới Thạnh Đông 10/04/2021 Tập trung Trụ sở cũ của BCH BĐBP tỉnh

Long An 14 Đang theo
dõi 24/04/2021 P18-G2 10/04/2021(-) Kiến Tường QH9453

1549 Phạm Thị Thúy Oanh 1985 Nữ Việt Nam  C905505 079498496
9 09/04/2021 Hàn Quốc Cần Thơ Cờ Đỏ Thới Xuân Thới Bình 10/04/2021 Tập trung Trụ sở cũ của BCH BĐBP tỉnh

Long An 14 Đang theo
dõi 24/04/2021 P12-G3 10/04/2021(-) Kiến Tường QH9451

1550 Hoàng Thị Hồng Nhung 2000 Nữ Việt Nam  C5420061 077993732
7 09/04/2021 Hàn Quốc Hải Phòng Thủy Nguyên Thủy Triều Kinh Triều 10/04/2021 Tập trung Trụ sở cũ của BCH BĐBP tỉnh

Long An 14 Đang theo
dõi 24/04/2021 P12-G1 10/04/2021(-) Kiến Tường QH9451

1551 Trần Đình Phú 1987 Nam Việt Nam  N1781760 0 09/04/2021 Hàn Quốc Hà Nam Bình Lục Bồ Đề Thôn 1 10/04/2021 Tập trung Trụ sở cũ của BCH BĐBP tỉnh
Long An 14 Đang theo

dõi 24/04/2021 P38-G1 10/04/2021(-) Kiến Tường QH9453

1552 Phan Thị Lan 1965 Nữ Việt Nam  C6940764 032945927
6 09/04/2021 Hàn Quốc An Giang Thoại Sơn Óc Eo Trung Sơn 10/04/2021 Tập trung Trụ sở cũ của BCH BĐBP tỉnh

Long An 14 Đang theo
dõi 24/04/2021 P10-G3 10/04/2021(-) Kiến Tường QH9453

1553 Nguyễn Thị Kim Lang 1961 Nữ Việt Nam  4249380 092974581 09/04/2021 Hàn Quốc Bình Thuận Lagi Tân Phước Phước Hải 10/04/2021 Tập trung Trụ sở cũ của BCH BĐBP tỉnh
Long An 14 Đang theo

dõi 24/04/2021 P10-G1 10/04/2021(-) Kiến Tường QH9453

1554 Lâm Thị Hui 1972 Nữ Việt Nam  N1626035 076871252
7 09/04/2021 Hàn Quốc Sóc Trăng Kế Sách Ba Trinh Ấp 7 10/04/2021 Tập trung Trụ sở cũ của BCH BĐBP tỉnh

Long An 14 Đang theo
dõi 24/04/2021 P10-G2 10/04/2021(-) Kiến Tường QH9451

1555 Hoàng Thị Hòa 1955 Nữ Việt Nam  C6584900 081885323
6 09/04/2021 Hàn Quốc Hải Phòng Thủy Nguyên An Lư Thôn 6 Phiên 10/04/2021 Tập trung Trụ sở cũ của BCH BĐBP tỉnh

Long An 14 Đang theo
dõi 24/04/2021 P17-G1 10/04/2021(-) Kiến Tường QH9453



1556 Nguyễn Văn Hùm 1959 Nam Việt Nam  38526576
4

094545003
2 09/04/2021 Hàn Quốc Bạc Liêu Bạc Liêu Phong Thạnh

A Ấp 18 10/04/2021 Tập trung Trụ sở cũ của BCH BĐBP tỉnh
Long An 14 Đang theo

dõi 24/04/2021 P38-G3 10/04/2021(-) Kiến Tường QH9453

1557 Trần Văn Tinh 1981 Nam Việt Nam  C3194672 077914528
8 09/04/2021 Hàn Quốc Quảng Bình Quảng Trạch Quảng Xuân Xuân Hòa 10/04/2021 Tập trung Trụ sở cũ của BCH BĐBP tỉnh

Long An 14 Đang theo
dõi 24/04/2021 P24-G2 10/04/2021(-) Kiến Tường QH9453

1558 Nguyễn Thị Kim Liên 1984 Nữ Việt Nam  N1871365 091976543
8 09/04/2021 Hàn Quốc Long An Tân An Phường 4 Bình Quân 2 10/04/2021 Tập trung Trụ sở cũ của BCH BĐBP tỉnh

Long An 14 Đang theo
dõi 24/04/2021 P13-G2 10/04/2021(-) Kiến Tường QH9453

1559 Lê Thảo Nhi 2019 Nữ Việt Nam  0 097808979
1 09/04/2021 Hàn Quốc Thanh Hóa Triệu Sơn Tân Ninh Xóm 1 10/04/2021 Tập trung Trụ sở cũ của BCH BĐBP tỉnh

Long An 14 Đang theo
dõi 24/04/2021 P13-G2 10/04/2021(-) Kiến Tường QH9453

1560 Trần Thắng 1982 Nam Việt Nam  C1839525 097276148
2 09/04/2021 Hàn Quốc Quảng Bình Quảng Trạch Quảng Xuân Xuân Hóa 10/04/2021 Tập trung Trụ sở cũ của BCH BĐBP tỉnh

Long An 14 Đang theo
dõi 24/04/2021 P24-G1 10/04/2021(-) Kiến Tường QH9453

1561 Nguyễn Văn Côi 1984 Nam Việt Nam  B5701230 077993826
4 09/04/2021 Hàn Quốc Quảng Bình Quảng Trạch Quảng Phú Phú Xuân 10/04/2021 Tập trung Trụ sở cũ của BCH BĐBP tỉnh

Long An 14 Đang theo
dõi 24/04/2021 P24-G4 10/04/2021(-) Kiến Tường QH9453

1562 Trần Văn Hùng 1989 Nam Việt Nam  B8072301 038943136
4 09/04/2021 Hàn Quốc Quảng Bình Quảng Trạch Quảng Xuân Xuân Hòa 10/04/2021 Tập trung Trụ sở cũ của BCH BĐBP tỉnh

Long An 14 Đang theo
dõi 24/04/2021 P24-G3 10/04/2021(-) Kiến Tường QH9453

1563 Nguyễn Văn Lộc 1990 Nam Việt Nam  C3425078 077993678
2 09/04/2021 Hàn Quốc Bạc Liêu Vĩnh Lợi Châu Hưng Xẻo Chích 10/04/2021 Tập trung Trụ sở cũ của BCH BĐBP tỉnh

Long An 14 Đang theo
dõi 24/04/2021 P27-G3 10/04/2021(-) Kiến Tường QH9451

1564 Hà Quốc Tuấn 1966 Nam Việt Nam  C4857697 052262291
1 09/04/2021 Hàn Quốc An Giang Chậu Thành An Hòa Bình An 2 10/04/2021 Tập trung BV ĐKKV Đồng Tháp Mười 14

Ung thư Đại
tràng giai
đoạn cuối.
ống dẫn lưu
ra dịch lượng

vừa màu
xanh đen.
Tiêu phân
vàng, tiểu
được, nhiệt
độ 36,4  độ
C, điều trị
kháng sinh ,
trợ sức, chăm
sóc ống dẫn
lưu, có 2 lổ
dò hạ sườn
phải ra dịch
nhiều màu
xanh đen

K Đại tràng
(Chuyển BV
18h30 ngày
13/4/2021)

24/04/2021

P32-G2

10/04/2021(-) Kiến Tường QH9451

1565 Lê Thị Bông 1972 Nữ Việt Nam  C4857696 052262291
1 09/04/2021 Hàn Quốc An Giang Chậu Thành An Hòa Bình An 2 10/04/2021 Tập trung BV ĐKKV Đồng Tháp Mười 14 Đang theo

dõi

Chuyển BV
18h30 ngày

13/4/21 chăm sóc
chồng (Tuấn)

24/04/2021
P32-G1

10/04/2021(-) Kiến Tường QH9451

1566 Nguyễn Thị Mai Hoa 1964 Nữ Việt Nam  C3336673 079437611
2 09/04/2021 Hàn Quốc Thái Nguyên Thái Nguyên Phan Đình

Phùng Ngõ 85, KĐT Nhà Việt 10/04/2021 Tập trung Trụ sở cũ của BCH BĐBP tỉnh
Long An 14 Đang theo

dõi 24/04/2021 P31-G1 10/04/2021(-) Kiến Tường QH9453

1567 Lê Huyền Anh 1995 Nữ Việt Nam  B8025386 090661328
6 09/04/2021 Hàn Quốc Hà Nội Đống Đa Ô Chợ Dừa Phố Mai Anh Tuấn 10/04/2021 Tập trung Trụ sở cũ của BCH BĐBP tỉnh

Long An 14 Đang theo
dõi 24/04/2021 P31-G2 10/04/2021(-) Kiến Tường QH9453

1568 Hồ Thiền Luân 1987 Nam Việt Nam  B5948062 091404951
5 09/04/2021 Hàn Quốc Quảng Nam  Tam Kỳ An Mỹ 130 Phan Chu Trinh 10/04/2021 Tập trung Trụ sở cũ của BCH BĐBP tỉnh

Long An 14 Đang theo
dõi 24/04/2021 P14-G1 10/04/2021(-) Kiến Tường QH9453

1569 Hồ Thiên Đăng 2016 Nam Việt Nam  C6621177 091409451
5 09/04/2021 Hàn Quốc Quảng Nam  Tam Kỳ An Mỹ 130 Phan Chu Trinh 10/04/2021 Tập trung Trụ sở cũ của BCH BĐBP tỉnh

Long An 14 Đang theo
dõi 24/04/2021 P14-G3 10/04/2021(-) Kiến Tường QH9453

1570 Lưu Trương Phương Quỳnh 1989 Nữ Việt Nam  C4394044 091404951
5 09/04/2021 Hàn Quốc Quảng Nam  Tam Kỳ An Mỹ 130 Phan Chu Trinh 10/04/2021 Tập trung Trụ sở cũ của BCH BĐBP tỉnh

Long An 14 Đang theo
dõi 24/04/2021 P14-G2 10/04/2021(-) Kiến Tường QH9453

1571 Từ Minh Nghĩa 1984 Nam Việt Nam  C8303352 091964208
7 09/04/2021 Hàn Quốc Cà Mau Trần Văn Thời Sông Đốc Khóm 2 10/04/2021 Tập trung Trụ sở cũ của BCH BĐBP tỉnh

Long An 14 Đang theo
dõi 24/04/2021 P37-G1 10/04/2021(-) Kiến Tường QH9453

1572 Ngụy Đình Thủy 1977 Nam Việt Nam  C7396708 0 09/04/2021 Hàn Quốc Bắc Giang Yên Dũng Cảnh Thụy Tân Mỹ 10/04/2021 Tập trung Trụ sở cũ của BCH BĐBP tỉnh
Long An 14 Đang theo

dõi 24/04/2021 P35-G3 10/04/2021(-) Kiến Tường QH9453

1573 Nguyễn Văn Sơn 1996 Nam Việt Nam  N1968000 091232992 09/04/2021 Hàn Quốc Bắc Ninh Từ Sơn Châu Khê Trịnh Nguyễn 10/04/2021 Tập trung Trụ sở cũ của BCH BĐBP tỉnh
Long An 14 Đang theo

dõi 24/04/2021 P37-G2 10/04/2021(-) Kiến Tường QH9453

1574 Nguyễn Thị Ánh 1964 Nữ Việt Nam  C1766023 038867245
1 09/04/2021 Hàn Quốc Tây Ninh Trảng Bàng Phước Lưu Gò Ngãi 10/04/2021 Tập trung Trụ sở cũ của BCH BĐBP tỉnh

Long An 14 Đang theo
dõi 24/04/2021 P25-G3 10/04/2021(-) Kiến Tường QH9453

1575 Hồ Sĩ Tiến 1989 Nam Việt Nam  19431849
6

097767823
4 09/04/2021 Hàn Quốc Quảng Bình Đồng Hới Đồng Sơn Tổ dân phố 6 10/04/2021 Tập trung Trụ sở cũ của BCH BĐBP tỉnh

Long An 14 Đang theo
dõi 24/04/2021 P41-G3 10/04/2021(-) Kiến Tường QH9453

1576 Vũ Văn Tốt 1988 Nam Việt Nam  N1909985 098523655
9 09/04/2021 Hàn Quốc Thái Bình Tiền Hải Nam Trung Đông Phú 10/04/2021 Tập trung Trụ sở cũ của BCH BĐBP tỉnh

Long An 14 Đang theo
dõi 24/04/2021 P41-G2 10/04/2021(-) Kiến Tường QH9453

1577 Trần Minh Hiếu 2000 Nam Việt Nam  C5063874 091212979
9 09/04/2021 Hàn Quốc Hà Tĩnh Đức Thọ Tùng Ảnh Châu Linh 10/04/2021 Tập trung Trụ sở cũ của BCH BĐBP tỉnh

Long An 14 Đang theo
dõi 24/04/2021 P37-G3 10/04/2021(-) Kiến Tường QH9453

1578 Đặng Văn Hớn 1962 Nam Việt Nam  C5547290 038867245
1 09/04/2021 Hàn Quốc Tây Ninh Trảng Bàng Phước Lưu Gò Ngãi 10/04/2021 Tập trung Trụ sở cũ của BCH BĐBP tỉnh

Long An 14 Đang theo
dõi 24/04/2021 P25-G2 10/04/2021(-) Kiến Tường QH9453

1579 Vũ Thị Thanh Tâm 1989 Nữ Việt Nam  N2282944 098885208
2 09/04/2021 Hàn Quốc Bắc Ninh Lương Tài Lâm Thao Ngọc Quan 10/04/2021 Tập trung Trụ sở cũ của BCH BĐBP tỉnh

Long An 14 Đang theo
dõi 24/04/2021 9 P21-G1 10/04/2021(-) Kiến Tường QH9453

1580 Nguyễn Hữu Đỉnh 1984 Nam Việt Nam  C1895014 0 09/04/2021 Hàn Quốc Thái Bình Vũ Thư Minh Lãng Phù Lôi 10/04/2021 Tập trung Trụ sở cũ của BCH BĐBP tỉnh
Long An 14 Đang theo

dõi 24/04/2021 P35-G2 10/04/2021(-) Kiến Tường QH9451

1581 Nguyễn Thị Hương 1989 Nữ Việt Nam  C0719895 096861992
1 09/04/2021 Hàn Quốc Quãng Bình Bố Trạch Đức Trạch Thượng Đức 10/04/2021 Tập trung Trụ sở cũ của BCH BĐBP tỉnh

Long An 14 Đang theo
dõi 24/04/2021 P29-G2 10/04/2021(-) Kiến Tường QH9453

1582 Lê Văn Việt 1984 Nam Việt Nam  B8336763 097208644
1 09/04/2021 Hàn Quốc Thanh Hóa Thanh Hóa Đông Vinh Văn Khê 10/04/2021 Tập trung Trụ sở cũ của BCH BĐBP tỉnh

Long An 14 Đang theo
dõi 24/04/2021 P21-G2 10/04/2021(-) Kiến Tường QH9453

1583 Vũ Thúy Hằng 1999 Nữ Việt Nam  C3697165 098728544
8 09/04/2021 Hàn Quốc Hải Phòng Thủy Nguyên Minh Đức Thắng Lợi 10/04/2021 Tập trung Trụ sở cũ của BCH BĐBP tỉnh

Long An 14 Đang theo
dõi 24/04/2021 P29-G3 10/04/2021(-) Kiến Tường QH9453

1584 Trần Anh Vỹ 1987 Nam Việt Nam  B7629082 093941321
1 09/04/2021 Hàn Quốc TPHCM Nhà Bè Long Thới Ấp 3 10/04/2021 Tập trung Trụ sở cũ của BCH BĐBP tỉnh

Long An 14 Đang theo
dõi 24/04/2021 P41-G5 10/04/2021(-) Kiến Tường QH9453

1585 Nguyễn Ngọc Dương 1992 Nam Việt Nam  B6101731 077800739
8 09/04/2021 Hàn Quốc Thanh Hóa Hoằng Hóa Hoằng Kim Thôn 1 10/04/2021 Tập trung Trụ sở cũ của BCH BĐBP tỉnh

Long An 14 Đang theo
dõi 24/04/2021 P35-G4 10/04/2021(-) Kiến Tường QH9453

1586 Lê Văn Huy 1989 Nam Việt Nam  N2282945 097308644
1 09/04/2021 Hàn Quốc Thanh Hóa Thanh Hóa Đông Vinh Văn Khê 10/04/2021 Tập trung Trụ sở cũ của BCH BĐBP tỉnh

Long An 14 Đang theo
dõi 24/04/2021 P21-G3 10/04/2021(-) Kiến Tường QH9453

1587 Phạm Văn Tôn 1992 Nam Việt Nam  B6110647 036427603
9 09/04/2021 Hàn Quốc Thái Bình Vũ Thư Nguyên Xá Thôn Thái 10/04/2021 Tập trung Trụ sở cũ của BCH BĐBP tỉnh

Long An 14 Đang theo
dõi 24/04/2021 P35-G1 10/04/2021(-) Kiến Tường QH9451

1588 Nguyễn Văn Thống 1973 Nam Việt Nam  N1606782 034300319
9 09/04/2021 Hàn Quốc Thái Nguyên Phú Bình Hà Châu Xóm Đồn 10/04/2021 Tập trung Trụ sở cũ của BCH BĐBP tỉnh

Long An 14 Đang theo
dõi 24/04/2021 P42-G1 10/04/2021(-) Kiến Tường QH9453

1589 Đinh Thị Lan 1965 Nữ Việt Nam  B5412308 096223841
5 09/04/2021 Hàn Quốc Quảng Ninh Hải Hà Đường Hoa Thôn 3 10/04/2021 Tập trung BV ĐKKV Đồng Tháp Mười 14 Đang theo

dõi
Chuyển BV lúc

10h ngày
15/04/2021

24/04/2021 P25-G1 10/04/2021(-) Kiến Tường QH9453

1590 Vũ Văn Dung 1964 Nam Việt Nam  06549725 039226011
6 09/04/2021 Hàn Quốc Quảng Ninh Hải Hà Đường Hoa Thôn 3 10/04/2021 Tập trung BV ĐKKV Đồng Tháp Mười 14 Đang theo

dõi

Bệnh tỉnh , ăn
uống ít. Ung thư
dạ dày giai đoạn
cuối, Nhiệt độ
36,5 độ C, giảm

đau bụng

24/04/2021

P25-G4

10/04/2021(-) Kiến Tường QH9453

1591 Nguyễn Ngọc Ánh 1984 Nam Việt Nam  N1604952 096552250
7 09/04/2021 Hàn Quốc Nghệ An Thanh Chương Thanh Mỹ Thôn 5 10/04/2021 Tập trung Trụ sở cũ của BCH BĐBP tỉnh

Long An 14 Đang theo
dõi 24/04/2021 P28-G2 10/04/2021(-) Kiến Tường QH9453

1592 Nguyễn Xuân Đức Trí 2017 Nam Việt Nam  N2216401 096552250
7 09/04/2021 Hàn Quốc Nghệ An Thanh Chương Thanh Mỹ Thôn 5 10/04/2021 Tập trung Trụ sở cũ của BCH BĐBP tỉnh

Long An 14 Đang theo
dõi 24/04/2021 P28-G1 10/04/2021(-) Kiến Tường QH9453

1593 Cao Văn Anh 1991 Nam Việt Nam  C8865981 098179427
4 09/04/2021 Hàn Quốc Phú Thọ Lâm Thao Vĩnh Lại Khu phố 2 10/04/2021 Tập trung Trụ sở cũ của BCH BĐBP tỉnh

Long An 14 Đang theo
dõi 24/04/2021 P23-G3 10/04/2021(-) Kiến Tường QH9453

1594 Võ Thanh Nhàn 1957 Nam Việt Nam  C6509796 098413898
4 09/04/2021 Hàn Quốc Cần Thơ Thốt Nốt Thạnh Hòa Phúc Lộc 2 10/04/2021 Tập trung Trụ sở cũ của BCH BĐBP tỉnh

Long An 14 Đang theo
dõi 24/04/2021 P26-G1 10/04/2021(-) Kiến Tường QH9453

1595 Nguyễn Minh Hải 1986 Nam Việt Nam  C5930038 034640409
3 09/04/2021 Hàn Quốc Hà Nội Ba Vì Cam Thượng Thịnh Bài 10/04/2021 Tập trung Trụ sở cũ của BCH BĐBP tỉnh

Long An 14 Đang theo
dõi 24/04/2021 P23-G1 10/04/2021(-) Kiến Tường QH9453

1596 Đinh Trọng Sơn 1983 Nam Việt Nam  N1629809 079777398
8 09/04/2021 Hàn Quốc Bình Phước Hớn Quản Đồng Nơ Ấp 2 10/04/2021 Tập trung Trụ sở cũ của BCH BĐBP tỉnh

Long An 14 Đang theo
dõi 24/04/2021 P23-G2 10/04/2021(-) Kiến Tường QH9453

1597 Phạm Văn Dần 1974 Nam Việt Nam  C7524427 091615286
2 09/04/2021 Hàn Quốc Nghệ An Cửa Lò Nghi Hòa Khối Tân Diện 10/04/2021 Tập trung Trụ sở cũ của BCH BĐBP tỉnh

Long An 14 Đang theo
dõi 24/04/2021 P22-G2 10/04/2021(-) Kiến Tường QH9453

1598 Ngô Thị Lan 1984 Nữ Việt Nam  C8687647 097272707
0 09/04/2021 Hàn Quốc Hà Tĩnh Nghi Xuân Cương Gián Bắc Sơn 10/04/2021 Tập trung Trụ sở cũ của BCH BĐBP tỉnh

Long An 14 Đang theo
dõi 24/04/2021 P29-G1 10/04/2021(-) Kiến Tường QH9453

1599 Trần Tiến Phương 1965 Nam Việt Nam  36359088
5

090290659
7 09/04/2021 Hàn Quốc Hậu Giang Vị Thủy Vị Thanh Ấp 7B1 10/04/2021 Tập trung Trụ sở cũ của BCH BĐBP tỉnh

Long An 14 Đang theo
dõi 24/04/2021 P20-G3 10/04/2021(-) Kiến Tường QH9453

1600 Nguyễn Văn Sĩ 1959 Nam Việt Nam  C0975705 078356189
4 09/04/2021 Hàn Quốc Đồng Tháp Lấp Vò Hội An Đông An Thạnh 10/04/2021 Tập trung Trụ sở cũ của BCH BĐBP tỉnh

Long An 14 Đang theo
dõi 24/04/2021 P26-G2 10/04/2021(-) Kiến Tường QH9453



1601 Nguyễn Văn Hoa 1981 Nam Việt Nam  B8341034 078999860
3 09/04/2021 Hàn Quốc Nghệ An Cửa Lò Nghi Hòa Khối Tây Hòa 10/04/2021 Tập trung Trụ sở cũ của BCH BĐBP tỉnh

Long An 14 Đang theo
dõi 24/04/2021 P22-G1 10/04/2021(-) Kiến Tường QH9453

1602 Nguyễn Văn Điện 1980 Nam Việt Nam  18328596
7

034400809
4 09/04/2021 Hàn Quốc Hà Tĩnh Kỳ Anh Kỳ Hà Thôn Tây Hà 10/04/2021 Tập trung Trụ sở cũ của BCH BĐBP tỉnh

Long An 14 Đang theo
dõi 24/04/2021 P65-G1 10/04/2021(-) Kiến Tường QH9453

1603 Nguyễn Văn Sỹ 1991 Nam Việt Nam  N2215605 043229349
3 09/04/2021 Hàn Quốc Bắc Giang Việt Yên Tự Lạn Xóm Nguộn 10/04/2021 Tập trung Trụ sở cũ của BCH BĐBP tỉnh

Long An 14 Đang theo
dõi 24/04/2021 P58-G1 10/04/2021(-) Kiến Tường QH9451

1604 Nguyễn Như Thảo 1999 Nữ Việt Nam  C7374069 077993780
5 09/04/2021 Hàn Quốc Thừa Thiên

Huế Huế Thuận Hòa Thạch Hãn 10/04/2021 Tập trung Trụ sở cũ của BCH BĐBP tỉnh
Long An 14 Đang theo

dõi 24/04/2021 P54-G2 10/04/2021(-) Kiến Tường QH9451

1605 Nguyễn Ngọc Thùy Vi 2000 Nữ Việt Nam  C7074967 077993377
0 09/04/2021 Hàn Quốc Thừa Thiên

Huế Huế Phú Hòa 82 Trần Huy Liệu 10/04/2021 Tập trung Trụ sở cũ của BCH BĐBP tỉnh
Long An 14 Đang theo

dõi 24/04/2021 P54-G3 10/04/2021(-) Kiến Tường QH9451

1606 Nguyễn Thị Diệu Linh 2000 Nữ Việt Nam  C4541005 091129265
7 09/04/2021 Hàn Quốc Hà Nội Đan Phượng Tân Hội Vĩnh Kỳ 10/04/2021 Tập trung Trụ sở cũ của BCH BĐBP tỉnh

Long An 14 Đang theo
dõi 24/04/2021 P50-G3 10/04/2021(-) Kiến Tường QH9453

1607 Phan Thùy Linh 1993 Nữ Việt Nam  C2439123 097582452
0 09/04/2021 Hàn Quốc Hà Nội Tây Hồ Tứ Liên Tứ Liên 10/04/2021 Tập trung Trụ sở cũ của BCH BĐBP tỉnh

Long An 14 Đang theo
dõi 24/04/2021 P50-G1 10/04/2021(-) Kiến Tường QH9453

1608 Nguyễn Thị Lệ Giang 1996 Nữ Việt Nam  C1239728 094145055
7 09/04/2021 Hàn Quốc Quãng Trị Gio Linh Trung Hải Hải Chữ 10/04/2021 Tập trung Trụ sở cũ của BCH BĐBP tỉnh

Long An 14 Đang theo
dõi 24/04/2021 P50-G2 10/04/2021(-) Kiến Tường QH9453

1609 Nguyễn Văn Việt 1990 Nam Việt Nam  B6136047 079393413
6 09/04/2021 Hàn Quốc Ninh Bình Yên Mô Khánh Dương Xóm Cầu 10/04/2021 Tập trung Trụ sở cũ của BCH BĐBP tỉnh

Long An 14 Đang theo
dõi 24/04/2021 P20-G2 10/04/2021(-) Kiến Tường QH9453

1610 Nguyễn Văn Hiếu 1985 Nam Việt Nam  N3623360 096666048
9 09/04/2021 Hàn Quốc Long An Đức Hòa Hậu Nghĩa Khu phố 4 10/04/2021 Tập trung Trụ sở cũ của BCH BĐBP tỉnh

Long An 14 Đang theo
dõi 24/04/2021 P18-G1 10/04/2021(-) Kiến Tường QH9453

1611 Phạm Văn Thuận 1985 Nam Việt Nam  B6110064 090242968
2 09/04/2021 Hàn Quốc Ninh Bình Yên Khánh Khánh Trung Thôn 15 10/04/2021 Tập trung Trụ sở cũ của BCH BĐBP tỉnh

Long An 14 Đang theo
dõi 24/04/2021 P20-G1 10/04/2021(-) Kiến Tường QH9453

1612 Lê Thanh Tùng 1983 Nam Việt Nam  B6129762 079231873
6 09/04/2021 Hàn Quốc Thanh Hóa Thạch Thành Vân Du Khu 3 10/04/2021 Tập trung Trụ sở cũ của BCH BĐBP tỉnh

Long An 14 Đang theo
dõi 24/04/2021 P28-G3 10/04/2021(-) Kiến Tường QH9453

1613 Nguyễn Hồng Hà 1987 Nam Việt Nam  B6096796 077994060
3 09/04/2021 Hàn Quốc Yên Bái Văn Yên Mậu A Cầu A 10/04/2021 Tập trung Trụ sở cũ của BCH BĐBP tỉnh

Long An 14 Đang theo
dõi 24/04/2021 P47-G1 10/04/2021(-) Kiến Tường QH9451

1614 Trần Ngọc Hà 1993 Nam Việt Nam  B8033154 098202935
7 09/04/2021 Hàn Quốc Nghệ An Vinh Hà Huy Tập Khối 5 10/04/2021 Tập trung Trụ sở cũ của BCH BĐBP tỉnh

Long An 14 Đang theo
dõi 24/04/2021 P59-G1 10/04/2021(-) Kiến Tường QH9453

1615 Nguyễn Văn Tùng 1986 Nam Việt Nam  N2234568 098173323
3 09/04/2021 Hàn Quốc Bình Dương TP Dĩ An Tân Đông Hiệp Đông Thành 10/04/2021 Tập trung Trụ sở cũ của BCH BĐBP tỉnh

Long An 14 Đang theo
dõi 24/04/2021 P59-G2 10/04/2021(-) Kiến Tường QH9453

1616 Lê Hạnh Nguyên 1996 Nữ Việt Nam  C0675905 077993396
1 09/04/2021 Hàn Quốc Hà Tĩnh Nghi Xuân Xuân An Khối 1 10/04/2021 Tập trung Trụ sở cũ của BCH BĐBP tỉnh

Long An 14 Đang theo
dõi 24/04/2021 P54-G1 10/04/2021(-) Kiến Tường QH9451

1617 Trần Hữu Nhiệm 1987 Nam Việt Nam  B9710018 077993519
7 09/04/2021 Hàn Quốc Hà Tĩnh Lộc Hà Lộc Hà Phú Nghĩa 10/04/2021 Tập trung Trụ sở cũ của BCH BĐBP tỉnh

Long An 14 Đang theo
dõi 24/04/2021 P45-G1 10/04/2021(-) Kiến Tường QH9451

1618 Lò Văn Tiến 1977 Nam Việt Nam  B9001879 038988879
4 09/04/2021 Hàn Quốc Yên Bái Mù Cang Chải Mù Cang Chải Tổ 5 10/04/2021 Tập trung Trụ sở cũ của BCH BĐBP tỉnh

Long An 14 Đang theo
dõi 24/04/2021 P58-G2 10/04/2021(-) Kiến Tường QH9451 Thái

1619 Hoàng Văn Vương 1990 Nam Việt Nam  01734551
00

032913632
7 09/04/2021 Hàn Quốc Thanh Hóa Quảng Xương Quảng Ngọc Thắng Phú 10/04/2021 Tập trung Trụ sở cũ của BCH BĐBP tỉnh

Long An 14 Đang theo
dõi 24/04/2021 P63-G3 10/04/2021(-) Kiến Tường QH9453

1620 Lê Văn Chương 1985 Nam Việt Nam  N2233718 078611878
8 09/04/2021 Hàn Quốc Thanh Hóa Triệu Sơn Dân Lý Thôn 8 10/04/2021 Tập trung Trụ sở cũ của BCH BĐBP tỉnh

Long An 14 Đang theo
dõi 24/04/2021 P63-G1 10/04/2021(-) Kiến Tường QH9453

1621 Bùi Thanh Khánh 1983 Nam Việt Nam  B6153207 076979066
5 09/04/2021 Hàn Quốc Vĩnh Long Trà Ôn Thiện Mỹ Đục Dông 10/04/2021 Tập trung Trụ sở cũ của BCH BĐBP tỉnh

Long An 14 Đang theo
dõi 24/04/2021 P60-G1 10/04/2021(-) Kiến Tường QH9453

1622 Nguyễn Hữu Quyền 1984 Nam Việt Nam  C7879754 037266342
1 09/04/2021 Hàn Quốc Hà Nội Thạch Thất Hương Ngải Xóm Chăn Nuôi 10/04/2021 Tập trung Trụ sở cũ của BCH BĐBP tỉnh

Long An 14 Đang theo
dõi 24/04/2021 P63-G2 10/04/2021(-) Kiến Tường QH9453

1623 Ngô Kim Hiếu 1982 Nam Việt Nam  N2216108 097601410
5 09/04/2021 Hàn Quốc Hà Nội Đan Phượng Tân Hội Cụm 1 Vĩnh Kỳ 10/04/2021 Tập trung Trụ sở cũ của BCH BĐBP tỉnh

Long An 14 Đang theo
dõi 24/04/2021 P62-G2 10/04/2021(-) Kiến Tường QH9453

1624 Phạm Văn Hoan 1988 Nam Việt Nam  C3514478 098477859
1 09/04/2021 Hàn Quốc Nam Định Vụ Bản Minh Tân Thôn Hạ 10/04/2021 Tập trung Trụ sở cũ của BCH BĐBP tỉnh

Long An 14 Đang theo
dõi 24/04/2021 P62-G1 10/04/2021(-) Kiến Tường QH9453

1625 Trần Đình Luyện 1980 Nam Việt Nam  C2269490 077993667
4 09/04/2021 Hàn Quốc Nghệ An Quỳnh Lưu Quỳnh Thuận Hòa Thuận 10/04/2021 Tập trung Trụ sở cũ của BCH BĐBP tỉnh

Long An 14 Đang theo
dõi 24/04/2021 P36-G1 10/04/2021(-) Kiến Tường QH9453

1626 Lê Duy Báo 1983 Nam Việt Nam  B5892129 016650188
7 09/04/2021 Hàn Quốc Nghệ An Quỳnh Lưu Quỳnh Long Cộng Hòa 10/04/2021 Tập trung Trụ sở cũ của BCH BĐBP tỉnh

Long An 14 Đang theo
dõi 24/04/2021 P36-G2 10/04/2021(-) Kiến Tường QH9453

1627 Nguyễn Văn Hợi 1971 Nam Việt Nam  C2960424 039697983
6 09/04/2021 Hàn Quốc Hà Tĩnh Nghi Xuân Xuân Hội Hội Thủy 10/04/2021 Tập trung Trụ sở cũ của BCH BĐBP tỉnh

Long An 14 Đang theo
dõi 24/04/2021 P22-G3 10/04/2021(-) Kiến Tường QH9453

1628 Nguyễn Đức Thiện 1965 Nam Việt Nam  C4613444 077993382
7 09/04/2021 Hàn Quốc Cần Thơ Cờ Đỏ Cờ Đỏ Thạnh Hưng 10/04/2021 Tập trung Trụ sở cũ của BCH BĐBP tỉnh

Long An 14 Đang theo
dõi 24/04/2021 P18-G2 10/04/2021(-) Kiến Tường QH9453

1629 Nguyễn Văn Thọ 1978 Nam Việt Nam  C4066144 079237385
6 09/04/2021 Hàn Quốc Hà Tĩnh Kỳ Anh Kỳ Đồng Ấp 6 10/04/2021 Tập trung Trụ sở cũ của BCH BĐBP tỉnh

Long An 14 Đang theo
dõi 24/04/2021 P65-G3 10/04/2021(-) Kiến Tường QH9453

1630 Trần Thanh Tuân 1982 Nam Việt Nam  C4063304 079276252
2 09/04/2021 Hàn Quốc Nghệ An Quỳnh Lưu Quỳnh Long Minh Thành 10/04/2021 Tập trung Trụ sở cũ của BCH BĐBP tỉnh

Long An 14 Đang theo
dõi 24/04/2021 P65-G2 10/04/2021(-) Kiến Tường QH9453

1631 Bùi Thị Tâm 1990 Nữ Việt Nam  18704759
6

097768760
5 09/04/2021 Nghệ An Nghĩa Đàn Nghĩa Thành Xóm Rải 10/04/2021 Tập trung Trụ sở cũ của BCH BĐBP tỉnh

Long An 14 Đang theo
dõi 24/04/2021 P11-G3 10/04/2021(-) Kiến Tường x

1632 Phạm Thị Hường 1973 Nữ Việt Nam  19420909
7

094407642
0 09/04/2021 Quảng Bình Ba Đồn Quảng Thọ Tổ dân phố Ngoại Hải 10/04/2021 Tập trung Trụ sở cũ của BCH BĐBP tỉnh

Long An 14 Đang theo
dõi 24/04/2021 P11-G1 10/04/2021(-) Kiến Tường x

1633 Phạm Thị Hiên 1961 Nữ Việt Nam  18066842
6

098527189
1 09/04/2021 Nghệ An Nam Đàn Nam Đàn Khối Mai Hắc Đế 10/04/2021 Tập trung Trụ sở cũ của BCH BĐBP tỉnh

Long An 14 Đang theo
dõi 24/04/2021 P11-G2 10/04/2021(-) Kiến Tường x

1634 Đặng Thị Hoài 1975 Nữ Việt Nam  00117501
8076

097645127
5 09/04/2021 Hà Nội Đông Anh Đông Hội Thôn Tiên Hội 10/04/2021 Tập trung Trụ sở cũ của BCH BĐBP tỉnh

Long An 14 Đang theo
dõi 24/04/2021 P15-G2 10/04/2021(-) Kiến Tường x

1635 Phan Thị Lượng 1972 Nữ Việt Nam  03017200
4896

036966865
8 09/04/2021 Hải Dương Chí Linh Cổ Thành Hòa Bình 10/04/2021 Tập trung Trụ sở cũ của BCH BĐBP tỉnh

Long An 14 Đang theo
dõi 24/04/2021 P15-G1 10/04/2021(-) Kiến Tường x

1636 Dương Thị Li Na 1993 Nữ Việt Nam  18403163
6

096500787
6 09/04/2021 Hà Tĩnh Nghi Xuân Cương Gián Nam Mới 10/04/2021 Tập trung Trụ sở cũ của BCH BĐBP tỉnh

Long An 14 Đang theo
dõi 24/04/2021 P17-G2 10/04/2021(-) Kiến Tường x

1637 Tống Thị Ngọc Diệp 2019 Nữ Việt Nam  N2299659 098527189
1 09/04/2021 Hàn Quốc Nghệ An Nam Đàn Nam Đàn Khối Mai Hắc Đế 10/04/2021 Tập trung Trụ sở cũ của BCH BĐBP tỉnh

Long An 14 Đang theo
dõi 24/04/2021 P11-G2 10/04/2021(-) Kiến Tường QH9453

1638 Nguyễn Anh Khôi 2020 Nam Việt Nam  N2281948 097645127
5 09/04/2021 Hàn Quốc Hà Nội Đông Anh Đông Hội Thôn Tiên Hội 10/04/2021 Tập trung Trụ sở cũ của BCH BĐBP tỉnh

Long An 14 Đang theo
dõi 24/04/2021 P15-G2 10/04/2021(-) Kiến Tường QH9453

1639 Lê Thị Đô 1961 Nữ Việt Nam 17294390
0 967296372 11/04/2021 Thanh Hóa Triệu Sơn Tân Ninh Xóm 1 11/04/2021 Tập trung Trụ sở cũ của BCH BĐBP tỉnh

Long An 13 Đang theo
dõi 24/04/2021 P8-G1 Kiến Tường x

1640 BYEON GYEONG BAEG 1958 Nam Hàn Quốc M943384
84 10/4/2021 Hàn Quốc Long An Đức Hoà Đức Hoà Hạ

 Công ty TNHH HAN
SUNG P.U.GLOVE.
KCN Tân Đức, Đức Hòa
Hạ , Đức Hòa . Long An

10/4/2021 Tập Trung Khách sạn Happy 2 14 Bình thường chuyên gia 23/4/2021

11/4/2021 22/4/2021

Bến Lức 16F

1641 SYED ZEESHAN AKHTAR 1994 Nam ẤN ĐỘ P1258120 11/4/2021 ẤN ĐỘ Long An Bến Lức Long Hiệp

 Công ty CỔ PHẦN
THÉP VIỆT THÀNH
ấp Voi lá Xã Long Hiệp
Bến Lức Long An.

11/4/2021 Tập Trung Khách sạn Happy 2 > 14 ngày Bình thường chuyên gia 24/4/2021 11/4/2021 24/4/2021 Bến Lức 23D

1642 DENG HUA 1976 Nam Trung Quốc EB763504
7 11/4/2021 Trung Quốc Long An Đức Hoà Đức Hoà Hạ

 Công ty TNHH NHỰA
TÂM THẢO ,CCN Liên
Hưng , Đức Hoà Hạ,
Đức Hoà, Long An

11/4/2021 Tập trung Khách sạn Happy 2 > 14 ngày Bình thường chuyên gia 24/4/2021 13/4/2021 24/4/2021 Bến Lức

1643 LIAO LI JUN 1985 Nam Trung Quốc EC818032
8 11/4/2021 Trung Quốc Long An Đức Hoà Đức Hoà Hạ

 Công ty TNHH NHỰA
TÂM THẢO ,CCN Liên
Hưng , Đức Hoà Hạ,
Đức Hoà, Long An

11/4/2021 Tập trung Khách sạn Happy 2 > 14 ngày Bình thường chuyên gia 24/4/2021 13/4/2021 24/4/2021 Bến Lức

1644 ZHU LING 1989 Nữ Trung Quốc EB987323
2 11/4/2021 Trung Quốc Long An Bến Lức Mỹ Yên

 Công ty TNHH IN
ĐỈNH CAO, ấp 5 Xã
Mỹ Yên, H. Bến Lức,T.
Long An

11/4/2021 Tập trung Khách sạn Happy 2 > 14 ngày Bình thường chuyên gia 24/4/2021 13/4/2021 24/4/2021 Bến Lức

1645 LI AIPING 1975 Nữ Trung Quốc EG14164
97 11/4/2021 Trung Quốc Long An Bến Lức Lương Bình

Công ty TNHH JIA TAI
FOOTWEAR, ấp 5 xã
Lương Bình H. Bến Lức
T. Long An

11/4/2021 Tập trung Khách sạn Happy 2 > 14 ngày Bình thường chuyên gia 24/4/2021 13/4/2021 24/4/2021 Bến Lức

1646 Đoàn Văn Hướng 1990 Nam Việt Nam C2998425 097959066
2 09/4/2021 Bintulu Malaysia Nam Định Xuân Trường Xuân Phương Xóm Bắc 13/4/2021 Tập trung

Cở sở cách ly tập trung Cơ sở
Trung Tâm GDNN -GDTX Huyện

Vĩnh Hưng - Tỉnh Long An
>'14 Bình thường NC ĐQĐ - Cảng

Quốc tế Long An 27/4/2021 P18-G1  '15/4/2021  '26/4/2021 Vĩnh Hưng 

1647 Cao Văn Hóa 1987 Nam Việt Nam C6686780 098820458
1 09/4/2021 Bintulu Malaysia Quảng Bình Bố Trạch Hưng Trạch Thanh Bình 3 13/4/2021 Tập trung

Cở sở cách ly tập trung Cơ sở
Trung Tâm GDNN -GDTX Huyện

Vĩnh Hưng - Tỉnh Long An
>'14 Bình thường NC ĐQĐ - Cảng

Quốc tế Long An 27/4/2021 P18-G2  '15/4/2021  '26/4/2021 Vĩnh Hưng 

1648 Đặng Chu Phú 1969 Nam Việt Nam C7847315 096559902
6 10/4/2021 Sandakan Malaysia Hải Phòng Hải An Đằng Lâm Trung Thành 13/4/2021 Tập trung

Cở sở cách ly tập trung Cơ sở
Trung Tâm GDNN -GDTX Huyện

Vĩnh Hưng - Tỉnh Long An
>'14 Bình thường NC ĐQĐ - Cảng

Quốc tế Long An 27/4/2021 P18-G3  '15/4/2021  '26/4/2021 Vĩnh Hưng 



1649 Lâm Văn Toản 1971 Nam Không Không Không 13/3/2021 Preyveng Campuchia Long An Vĩnh Hưng Vĩnh Bình Ấp 2 13/4/2021 Tập trung
Cở sở cách ly tập trung Cơ sở

Trung Tâm GDNN -GDTX Huyện
Vĩnh Hưng - Tỉnh Long An

>'14 Bình thường NCTP - Đường
sông An Giang 27/4/2021 P19-G1  '15/4/2021  '26/4/2021 Vĩnh Hưng 

1650 Lê Thị Hải 1983 Nữ Không Không Không 13/3/2021 Preyveng Campuchia Long An Vĩnh Hưng Vĩnh Bình Ấp 2 13/4/2021 Tập trung
Cở sở cách ly tập trung Cơ sở

Trung Tâm GDNN -GDTX Huyện
Vĩnh Hưng - Tỉnh Long An

>'14 Bình thường NCTP - Đường
sông An Giang 27/4/2021 P19-G2  '15/4/2021  '26/4/2021 Vĩnh Hưng 

1651 Lâm Văn Hiếu 2014 Nam Không Không Không 13/3/2021 Preyveng Campuchia Long An Vĩnh Hưng Vĩnh Bình Ấp 2 13/4/2021 Tập trung
Cở sở cách ly tập trung Cơ sở

Trung Tâm GDNN -GDTX Huyện
Vĩnh Hưng - Tỉnh Long An

>'14 Bình thường NCTP - Đường
sông An Giang 27/4/2021 P19-G3  '15/4/2021  '26/4/2021 Vĩnh Hưng 

1652 SHIN KEVIN 1965 Nam Mỹ 5,46E+08 14/4/2021 Mỹ Long An Đức Hoà Mỹ Hạnh Bắc

Công ty Oloa Home and
Gardening Việt Nam,

KCN Xuyen Á,
Xã Mỹ Hạnh Bứac,Đức

Hoà Long An

14/4/2021 Tập trung KS Happy 2 > 14 ngày Bình thường chuyên gia 27/4/2021 15/4/2021 26/4/2021 Bến Lức 14A

1653 TATSUNO MASAO 1970 Nam Nhật Bản TS356600
9 14/4/2021 Nhật Bản Long An Cần Giuộc Long Hậu

Công Ty Anpha-AGG
KCN Long Hậu, Long
Hậu, Cần Giuộc, Long

An

15/4/2021 Tập trung KS Happy 2 > 14 ngày Bình thường chuyên gia 28/4/2021 15/4/2021 26/4/2021 Bến Lức 51C về 12.30

1654 YEH CHUN LIANG 1977 Nam Đài Loan
( TQ) 3,53E+08 15/4/2021 Đài Loan

( TQ) Long An Tp. Tân An P.Tân Khánh

Công ty TNHH TNHH
Mien Hua . QL1A P.Tân
Khánh  Tp, Tân An ,

Long An

15/4/2021 Tập trung KS Happy 2 > 14 ngày Bình thường chuyên gia 28/4/2021 16/4/2021 27/4/2021 Bến Lức 45C

1655 LIU CHIA SHENG 1964 Nam Đài Loan
( TQ)

30917050
3 15/4/2021 Đài Loan

( TQ) Long An Đức Hoà Mỹ Hạnh Nam
Công ty Công Nghiệp

Fu I . Tân Hoà, Tân Tập,
H,Cần Giuộc, T. Long

An

15/4/2021 Tập trung KS Happy 2 > 14 ngày Bình thường chuyên gia 28/4/2021 16/4/2021 27/4/2021 Bến Lức 64C

1656 YU JUI TIEN 1962 Nam Đài Loan
( TQ)

30617644
2 15/4/2021 Đài Loan

( TQ) Long An Đức Hoà Đức Hoà Đông

Công Ty YIZHU , KCN
Hạnh Phúc, Đức Hoà
Đông, Đức Hoà, T.

Long An

15/4/2021 Tập trung KS Happy 2 > 14 ngày Bình thường chuyên gia 28/4/2021 16/4/2021 27/4/2021 Bến Lức 62C

1657 CHEN FANG CHU 1990  Nữ Đài Loan
( TQ)

31248659
1 15/4/2021 Đài Loan

( TQ) Long An Bến Lức Mỹ Yên
Công ty dệt Tân Á , Số
90 QL1, Xã Mỹ Yên, H.
Bến Lức, T Long An

15/4/2021 Tập trung KS Happy 2 > 14 ngày Bình thường chuyên gia 28/4/2021 16/4/2021 27/4/2021 Bến Lức 63A

1658 LIU JING YUAN 1989 Nam Đài Loan
( TQ)

31600779
7 15/4/2021 Đài Loan

( TQ) Long An Bến Lức Thị trấn Bến
Lức

Công Ty Le Long Việt
Nam, Kp2, Thị trấn Bến

Lức , H Bến Lức T.
Long An

15/4/2021 Tập trung KS Happy 2 > 14 ngày Bình thường chuyên gia 28/4/2021 16/4/2021 27/4/2021 Bến Lức 67H

1659 TSENG SZU YING* 1984 Nữ Đài Loan
( TQ)

31314749
6 15/4/2021 Đài Loan

( TQ) Long An Bến Lức Thị trấn Bến
Lức

Công Ty Ching Luh,
KCN Thuận Đạo, Thị

trấn Bến Lức, Tỉnh Long
An

15/4/2021 Tập trung KS Happy 2 > 14 ngày Bình thường chuyên gia 28/4/2021 16/4/2021 27/4/2021 Bến Lức 10K

1660 CHUANG TSAI CHIEH 2019 Nữ Đài Loan
( TQ)

35314365
3 15/4/2021 Đài Loan

( TQ) Long An Bến Lức Thị trấn Bến
Lức

Công Ty Ching Luh,
KCN Thuận Đạo, Thị

trấn Bến Lức, Tỉnh Long
An

15/4/2021 Tập trung KS Happy 2 > 14 ngày Bình thường Thân nhân 28/4/2021 16/4/2021 27/4/2021 Bến Lức INF

1661 Chu Văn Khởi 1989 Nam Việt Nam C6860745 036903875
8 15/4/2021 Bitung Indonesia Nghệ An Quỳnh Lưu Quỳnh Lâm Xóm 12 17/4/2021 Tập trung

Cở sở cách ly tập trung Cơ sở
Trung Tâm GDNN -GDTX Huyện

Vĩnh Hưng - Tỉnh Long An
>'14 Bình thường NC ĐQĐ - Cảng

Quốc tế Long An 1/5/2021 P2-G1  '19/4/2021  '29/4/2021 Vĩnh Hưng 

1662 Trần Văn Chiến 1968 Nam Việt Nam B7375633 091400554
6 15/4/2021 Bitung Indonesia Nam Định Xuân Trường Xuân Bắc Xóm 9 17/4/2021 Tập trung

Cở sở cách ly tập trung Cơ sở
Trung Tâm GDNN -GDTX Huyện

Vĩnh Hưng - Tỉnh Long An
>'14 Bình thường NC ĐQĐ - Cảng

Quốc tế Long An 1/5/2021 P2-G2  '19/4/2021  '29/4/2021 Vĩnh Hưng 

1663 Nguyễn Đan Trường 1999 Nam Việt Nam C4989065 086780790
2 15/4/2021 Bitung Indonesia Nghệ An Diễn Châu Diễn Ngọc Xóm Yên Thịnh 17/4/2021 Tập trung

Cở sở cách ly tập trung Cơ sở
Trung Tâm GDNN -GDTX Huyện

Vĩnh Hưng - Tỉnh Long An
>'14 Bình thường NC ĐQĐ - Cảng

Quốc tế Long An 1/5/2021 P2-G3  '19/4/2021  '29/4/2021 Vĩnh Hưng 

1664 THONGPETH SUCHANYA* 1978 Nữ Thái Lan AC2170544 16/4/2021 Thái Lan Long An Đức Hoà Đức Hoà Hạ

Công Ty Cổ phần Bao
Bì Tín Thành CCN
Nhựa Đức
Hoà Hạ, Ấp Bình Tiền,
ĐứcHoà Hạ, ĐứcHoà,
Long An

16/4/2021 Tập trung KS Happy 2 > 14 ngày Bình thường chuyên gia 29/4/2021 17/4/2021 29/4/2021 Bến Lức 18A

1665 HUANG WEIPING* 1968 Nam Trung Quốc E58855514 18/4/2021 Trung Quốc Long An Bến Lức Mỹ Yên

Công Ty TNHH SẢN
XUẤT THƯƠNG MẠI
XUẤT NHẬP KHẨU
THÉP VISA , ấp 5 xã
Mỹ Yên, H. Bến Lức,
T.Long An

18/4/2021 Tập trung Happy 2 14 Bình thường chuyên gia 1/5/2021 19/4/2021 1/5/2021 Bến Lức R59D

1666 CHEN SHENGXIANG* 1965 Nam Trung Quốc E91611797 18/4/2021 Trung Quốc Long An Bến Lức Mỹ Yên

Công Ty TNHH SẢN
XUẤT THƯƠNG MẠI
XUẤT NHẬP KHẨU
THÉP VISA , ấp 5 xã
Mỹ Yên, H. Bến Lức,
T.Long An

18/4/2021 Tập trung Happy 2 14 Bình thường chuyên gia 1/5/2021 19/4/2021 1/5/2021 Bến Lức R59G

1667 JIANG HONGQUAN* 1967 Nam Trung QuốcED5991432 18/4/2021 Trung Quốc Long An Bến Lức Mỹ Yên

Công Ty TNHH SẢN
XUẤT THƯƠNG MẠI
XUẤT NHẬP KHẨU
THÉP VISA , ấp 5 xã
Mỹ Yên, H. Bến Lức,
T.Long An

18/4/2021 Tập trung Happy 2 14 Bình thường chuyên gia 1/5/2021 19/4/2021 1/5/2021 Bến Lức R59E

1668 ZHANG XING* 1987 Nam Trung Quốc EJ4073086 18/4/2021 Trung Quốc Long An Bến Lức An Thạnh

Công Ty TNHH Swan
Smart Logistics Long
An, KCN Phú An
Thạnh, An Thạnh, H.
Bến Lức. T.Long An

18/4/2021 Tập trung Happy 2 14 Bình thường chuyên gia 1/5/2021 19/4/2021 1/5/2021 Bến Lức F9K

1669 MA XUN* 1980 Nữ Trung QuốcEA1654993 18/4/2021 Trung Quốc Long An Bến Lức Lương Bình

Công Ty TNHHH Jia
Tai Footwear ấp 4 xã
Lương Bình H. Bến Lức.
T.Long An

18/4/2021 Tập trung Happy 2 14 Bình thường chuyên gia 1/5/2021 19/4/2021 1/5/2021 Bến Lức R40K

1670 XU JUN* 1977 Nam Trung QuốcEA 0689088 18/4/2021 Trung Quốc Long An Đức Hoà Mỹ Hạnh Nam

Công Ty TNHH TM &
SX Cẩm Đạt, CCN
Hoàng Gia, Ấp Mới 2,
Mỹ Hạnh Nam, Đức
Hoà. Long An

18/4/2021 Tập trung Happy 2 14 Bình thường chuyên gia 1/5/2021 19/4/2021 1/5/2021 Bến Lức R544

1671 NIU FENG* 1978 Nam Trung Quốc E28952142 18/4/2021 Trung Quốc Long An Đức Hoà Mỹ Hạnh Nam

Công Ty TNHH Tm&
SX Cẩm Đạt CCN
Hoàng Gia, Ấp Mới 2,
Mỹ Hạnh Nam, Đức
Hoà. Long An

18/4/2021 Tập trung Happy 2 14 Bình thường chuyên gia 1/5/2021 19/4/2021 1/5/2021 Bến Lức R52A

1672 ZHOU JUN* 1981 Nam Trung Quốc E24741822 18/4/2021 Trung Quốc Long An Đức Hoà Đức Hoà Hạ

Công Ty TNHH Công
nghiệp Tairui, KCN Hải
Sơn, Bình Tiền 2, Đức
Hoà Hạ, H.Đức Hoà,
T.Long An.

18/4/2021 Tập trung Happy 2 14 Bình thường chuyên gia 1/5/2021 19/4/2021 1/5/2021 Bến Lức R57D

1673 DONG GUOPING* 1978 Nam Trung Quốc E24741819 18/4/2021 Trung Quốc Long An Đức Hoà Đức Hoà Hạ

Công Ty TNHH Công
nghiệp Tairui, KCN Hải
Sơn, Bình Tiền 2, Đức
Hoà Hạ, H.Đức Hoà,
T.Long An.

18/4/2021 Tập trung Happy 2 14 Bình thường chuyên gia 1/5/2021 19/4/2021 1/5/2021 Bến Lức R57G

1674 CHEN XIANMOU* 1976 Nam Trung QuốcEG6868943 18/4/2021 Trung Quốc Long An Đức Hoà Đức Hoà Hạ

Công Ty TNHH Công
nghiệp Tairui, KCN Hải
Sơn, Bình Tiền 2, Đức
Hoà Hạ, H.Đức Hoà,
T.Long An.

18/4/2021 Tập trung Happy 2 14 Bình thường chuyên gia 1/5/2021 19/4/2021 1/5/2021 Bến Lức R57E

1675 GANICHEV EVGENII* 1975 Nam Nga 75202547
2 19/04/2021 Nga Long An Bến Lức An Thạnh

Công Ty TNHH Chiếu
Xạ Toàn Phát, KCN Phú

An Thạnh, Xã An
Thạnh,

H. Bến Lức, T.Long An

19/04/2021 Tập trung Happy 2 > 14 ngày Bình thường chuyên gia 2/5/2021 19/4/2021 2/5/2021 Bến Lức

24H



1676 ESHEVSKII ALEKSEI* 1983 Nam Nga 75266645
6 19/04/2021 Nga Long An Bến Lức An Thạnh

Công Ty TNHH Chiếu
Xạ Toàn Phát, KCN Phú

An Thạnh, Xã An
Thạnh,

H. Bến Lức, T.Long An

19/04/2021 Tập trung Happy 2 > 14 ngày Bình thường chuyên gia 2/5/2021 19/4/2021 2/5/2021 Bến Lức

24K

1677 KAZAKOV ALEKSEI* 1981 Nam Nga 75077750
3 19/04/2021 Nga Long An Bến Lức An Thạnh

Công Ty TNHH Chiếu
Xạ Toàn Phát, KCN Phú

An Thạnh, Xã An
Thạnh,

H. Bến Lức, T.Long An

19/04/2021 Tập trung Happy 2 > 14 ngày Bình thường chuyên gia 2/5/2021 19/4/2021 2/5/2021 Bến Lức

24J

1678 Trần Văn Hiếu 1975 Nam Việt Nam 30148503
9 Không 19/4/2021 Svay Riêng Campuchia Long An Vĩnh Hưng Thái Bình

Trung Trung Trực 19/4/2021 Tập trung
Cở sở cách ly tập trung Cơ sở

Trung Tâm GDNN -GDTX Huyện
Vĩnh Hưng - Tỉnh Long An

20 Bình thường NC ĐQĐ - CK
Bình Hiệp 3/5/2021 P3-G1  '21/4/2021  '2/5/2021 Vĩnh Hưng

1679 Nguyễn Duy Linh 1981 Nam Việt Nam Không 090717796
3 20/4/2021 Phnôm

Pênh Campuchia Đồng Tháp Thành phố Cao
Lãnh Phường 11 Tổ 5 20/4/2021 Tập trung

Cở sở cách ly tập trung Cơ sở
Trung Tâm GDNN -GDTX Huyện

Vĩnh Hưng - Tỉnh Long An
19 Bình Thường

Nhập cảnh trái
phép (ĐMLM) -

Tân Hưng
4/5/2021 P4-G1  '21/4/2021  '2/5/2021 Vĩnh Hưng

1680 Nguyễn Ngọc Ánh  1977 Nữ Việt Nam Không 036232926
5 20/4/2021 Phnôm

Pênh Campuchia Đồng Tháp Tân Hồng Tân Hậu Cơ Chiến Thắng 20/4/2021 Tập trung
Cở sở cách ly tập trung Cơ sở

Trung Tâm GDNN -GDTX Huyện
Vĩnh Hưng - Tỉnh Long An

19 Bình Thường
Nhập cảnh trái
phép (ĐMLM) -

Tân Hưng
4/5/2021 P7-G1  '21/4/2021  '2/5/2021 Vĩnh Hưng

1681 Nguyễn Thị Tiền 1972 Nữ Việt Nam 34084947
7

096946640
6 20/4/2021 Phnôm

Pênh Campuchia An Giang Chợ Mới Thị trấn Mỹ
Luông Mỹ Tân 20/4/2021 Tập trung

Cở sở cách ly tập trung Cơ sở
Trung Tâm GDNN -GDTX Huyện

Vĩnh Hưng - Tỉnh Long An
19 Bình Thường

Nhập cảnh trái
phép (ĐMLM) -

Tân Hưng
4/5/2021 P7-G2  '21/4/2021  '2/5/2021 Vĩnh Hưng

1682 CHEN JI SONG 1997 Nam Trung
Quốc

52242719
97050974

1
Không 19/4/2021 Quý Châu Trung Quốc Quý Châu Tự Trị Không Không 22/4/2021 Tập trung

Cở sở cách ly tập trung Cơ sở
Trung Tâm GDNN -GDTX Huyện

Vĩnh Hưng - Tỉnh Long An
16 Bình Thường

Xuất cảnh trái
phép (ĐMLM) -
Trạm Biên phòng
Tà Nu - Hưng
Điền A-Vĩnh

Hưng

6/5/2021 P10-G1  '24/4/2021 5/5/2021 Vĩnh Hưng

1683 XU JIA ZHENG 1998 Nam Trung
Quốc

52242819
98082898

32
Không 19/4/2021 Quý Châu Trung Quốc Quý Châu Tự Trị Không Không 22/4/2021 Tập trung

Cở sở cách ly tập trung Cơ sở
Trung Tâm GDNN -GDTX Huyện

Vĩnh Hưng - Tỉnh Long An
16 Bình Thường

Xuất cảnh trái
phép (ĐMLM) -
Trạm Biên phòng
Tà Nu - Hưng
Điền A-Vĩnh

Hưng

6/5/2021 P10-G2  '24/4/2021 5/5/2021 Vĩnh Hưng

1684 CHEN SHOUBIAO 1999 Nam Trung
Quốc

52022119
99060325

74
Không 19/4/2021 Quý Châu Trung Quốc Quý Châu Tự Trị Không Không 22/4/2021 Tập trung

Cở sở cách ly tập trung Cơ sở
Trung Tâm GDNN -GDTX Huyện

Vĩnh Hưng - Tỉnh Long An
16 Bình Thường

Xuất cảnh trái
phép (ĐMLM) -
Trạm Biên phòng
Tà Nu - Hưng
Điền A-Vĩnh

Hưng

6/5/2021 P10-G3  '24/4/2021 5/5/2021 Vĩnh Hưng

1685 LIU TIAN GI 1999 Nam Trung
Quốc

52020119
99080748

10
Không 19/4/2021 Quảng Châu Trung Quốc Quảng Châu Bàn Thủy Không Không 22/4/2021 Tập trung

Cở sở cách ly tập trung Cơ sở
Trung Tâm GDNN -GDTX Huyện

Vĩnh Hưng - Tỉnh Long An
16 Bình Thường

Xuất cảnh trái
phép (ĐMLM) -
Trạm Biên phòng
Tà Nu - Hưng
Điền A-Vĩnh

Hưng

6/5/2021 P10-G4  '24/4/2021 5/5/2021 Vĩnh Hưng

1686 ZHU  RUN HUA 1999 Nam Trung
Quốc

52242819
99052150

34
Không 18/04/2021 Quý Châu Trung Quốc Quý Châu Hách Chương Không Không 22/4/2021 Tập trung

Cở sở cách ly tập trung Cơ sở
Trung Tâm GDNN -GDTX Huyện

Vĩnh Hưng - Tỉnh Long An
16 Bình Thường

Xuất cảnh trái
phép (ĐMLM) -
Trạm Biên phòng
Tà Nu - Hưng
Điền A-Vĩnh

Hưng

6/5/2021 P10-G5  '24/4/2021 5/5/2021 Vĩnh Hưng

1687 LIU HUAN 1990 Nam Trung
Quốc

42108319
90032900

17
Không 19/04/2021 Hồ Bắc  Trung Quốc Hồ Bắc  Hồng Hồ Không Không 22/4/2021 Tập trung

Cở sở cách ly tập trung Cơ sở
Trung Tâm GDNN -GDTX Huyện

Vĩnh Hưng - Tỉnh Long An
16 Bình Thường

Xuất cảnh trái
phép (ĐMLM) -
Trạm Biên phòng
Tà Nu - Hưng
Điền A-Vĩnh

Hưng

6/5/2021 P10-G6  '24/4/2021 5/5/2021 Vĩnh Hưng

1688 LAI PAN TING 1994 Nữ Trung
Quốc

36072719
94062328

82
Không 20/03/2021 Giang Tây Trung Quốc Giang Tây Long Nam Trấn Long

Nam Số 47 Trung Sơn 20/3/2021 Tập trung
Cở sở cách ly tập trung Cơ sở

Trung Tâm GDNN -GDTX Huyện
Vĩnh Hưng - Tỉnh Long An

>14 Bình thường
Nhập cảnh trái
phép (ĐMLM) -

Tân Hưng
3/4/2021 21/03/2021 2/4/2021 11/5/2021 Vĩnh Hưng

1689 CHANG YONG ZAI 1996 Nam Trung
Quốc

53252219
96030215

16
Không 20/03/2021 Vân Nam Trung Quốc Vân Nam Tự Trị Trấn Tân An Số 33, Thôn Tân Điền 20/3/2021 Tập trung

Cở sở cách ly tập trung Cơ sở
Trung Tâm GDNN -GDTX Huyện

Vĩnh Hưng - Tỉnh Long An
>14 Bình thường

Nhập cảnh trái
phép (ĐMLM) -

Tân Hưng
3/4/2021 21/03/2021 2/4/2021 11/5/2021 Vĩnh Hưng

1690 ZHANG XUE WEN 1989 Nam Trung
Quốc

36072219
89091842

30
Không 20/03/2021 Giang Tây Trung Quốc Giang Tây Tín Phong Trấn Thiết Đầu Không 20/3/2021 Tập trung

Cở sở cách ly tập trung Cơ sở
Trung Tâm GDNN -GDTX Huyện

Vĩnh Hưng - Tỉnh Long An
>14 Bình thường

Nhập cảnh trái
phép (ĐMLM) -

Tân Hưng
3/4/2021 21/03/2021 2/4/2021 11/5/2021 Vĩnh Hưng

1691 LUO BAO ZE 2002 Nam Trung
Quốc

45270220
02042030

73
Không 20/03/2021 Quảng Tây Trung Quốc Quảng Tây Phố Long Đầu Không Số 45 20/3/2021 Tập trung

Cở sở cách ly tập trung Cơ sở
Trung Tâm GDNN -GDTX Huyện

Vĩnh Hưng - Tỉnh Long An
>14 Bình thường

Nhập cảnh trái
phép (ĐMLM) -

Tân Hưng
3/4/2021 21/03/2021 2/4/2021 11/5/2021 Vĩnh Hưng

1692 WU YU HONG 1995 Nam Trung
Quốc

35042419
95050410

13
Không 15/03/2021 Không Trung Quốc Long An Vĩnh Hưng Vĩnh Bình Ấp 2 21/3/2021 Tập trung

Cở sở cách ly tập trung Cơ sở
Trung Tâm GDNN -GDTX Huyện

Vĩnh Hưng - Tỉnh Long An
>14 Bình thường

NC TP - Đường
bộ Đức Hòa -

Long An
4/4/2021 22/03/2021 3/4/2021 11/5/2021 Vĩnh Hưng

1693 YAN HAI YANG 1997 Nam Trung
Quốc

52020219
97022174

38
Không 15/03/2021 Không Trung Quốc Long An Vĩnh Hưng Vĩnh Bình Ấp 2 21/3/2021 Tập trung

Cở sở cách ly tập trung Cơ sở
Trung Tâm GDNN -GDTX Huyện

Vĩnh Hưng - Tỉnh Long An
>14 Bình thường

NC TP - Đường
bộ Đức Hòa -

Long An
4/4/2021 22/03/2021 3/4/2021 11/5/2021 Vĩnh Hưng

1694 WU ZHAO TONG 1996 Nam Trung
Quốc

21102119
96071047

31
Không 15/03/2021 Không Trung Quốc Long An Vĩnh Hưng Vĩnh Bình Ấp 2 21/3/2021 Tập trung

Cở sở cách ly tập trung Cơ sở
Trung Tâm GDNN -GDTX Huyện

Vĩnh Hưng - Tỉnh Long An
>14 Bình thường

NC TP - Đường
bộ Đức Hòa -

Long An
4/4/2021 22/03/2021 3/4/2021 11/5/2021 Vĩnh Hưng

1695 XU XIN 1998 Nam Trung
Quốc

21102219
98040734

16
Không 15/03/2021 Không Trung Quốc Long An Vĩnh Hưng Vĩnh Bình Ấp 2 21/3/2021 Tập trung

Cở sở cách ly tập trung Cơ sở
Trung Tâm GDNN -GDTX Huyện

Vĩnh Hưng - Tỉnh Long An
>14 Bình thường

NC TP - Đường
bộ Đức Hòa -

Long An
4/4/2021 22/03/2021 3/4/2021 11/5/2021 Vĩnh Hưng

1696 YE YUN 2000 Nam Trung
Quốc

36220120
00092028

11
Không 15/03/2021 Không Trung Quốc Long An Vĩnh Hưng Vĩnh Bình Ấp 2 21/3/2021 Tập trung

Cở sở cách ly tập trung Cơ sở
Trung Tâm GDNN -GDTX Huyện

Vĩnh Hưng - Tỉnh Long An
>14 Bình thường

NC TP - Đường
bộ Đức Hòa -

Long An
4/4/2021 22/03/2021 3/4/2021 11/5/2021 Vĩnh Hưng

1697 SU DONG 1993 Nam Trung
Quốc

21102119
93082841

11
Không 15/03/2021 Không Trung Quốc Long An Vĩnh Hưng Vĩnh Bình Ấp 2 21/3/2021 Tập trung

Cở sở cách ly tập trung Cơ sở
Trung Tâm GDNN -GDTX Huyện

Vĩnh Hưng - Tỉnh Long An
>14 Bình thường

NC TP - Đường
bộ Đức Hòa -

Long An
4/4/2021 22/03/2021 3/4/2021 11/5/2021 Vĩnh Hưng

1698 XIE WEI XIANG 1998 Nam Trung
Quốc

35052419
98021625

54
Không 21/03/2021 Phúc Kiến Trung Quốc Phúc Kiến An Khê Không Không 25/3/2021 Tập trung

Cở sở cách ly tập trung Cơ sở
Trung Tâm GDNN -GDTX Huyện

Vĩnh Hưng - Tỉnh Long An
>14 Bình thường

NCTP- Từ Trung
Quốc di chuyển
đến Chốt Biên
phòng Cả Trốt -
Khánh Hưng-
Vĩnh Hưng

8/4/2021 26/03/2021  '7/4/2021 11/5/2021 Vĩnh Hưng

1699 DENG ZHAO 1990 Nam Trung
Quốc

42900419
90092531

12
Không 21/03/2021 Hồ Bắc Trung Quốc Hồ Bắc Tiên Đào Không Không 25/3/2021 Tập trung

Cở sở cách ly tập trung Cơ sở
Trung Tâm GDNN -GDTX Huyện

Vĩnh Hưng - Tỉnh Long An
>14 Bình thường

NCTP- Từ Trung
Quốc di chuyển
đến Chốt Biên
phòng Cả Trốt -
Khánh Hưng-
Vĩnh Hưng

8/4/2021 26/03/2021  '7/4/2021 11/5/2021 Vĩnh Hưng

1700 WEI YU 1989 Nam Trung
Quốc

42900419
89041213

15X
Không 21/03/2021 Hồ Bắc Trung Quốc Hồ Bắc Tiên Đào Không Không 25/3/2021 Tập trung

Cở sở cách ly tập trung Cơ sở
Trung Tâm GDNN -GDTX Huyện

Vĩnh Hưng - Tỉnh Long An
>14 Bình thường

NCTP- Từ Trung
Quốc di chuyển
đến Chốt Biên
phòng Cả Trốt -
Khánh Hưng-
Vĩnh Hưng

8/4/2021 26/03/2021  '7/4/2021 11/5/2021 Vĩnh Hưng

1701 LIU GUANG MING 1986 Nam Trung
Quốc

37091119
86641468

19
Không 20/03/2021 Sơn Đông Trung Quốc Sơn Đông Thái An Không Không 25/3/2021 Tập trung

Cở sở cách ly tập trung Cơ sở
Trung Tâm GDNN -GDTX Huyện

Vĩnh Hưng - Tỉnh Long An
>14 Bình thường

NCTP- Từ Trung
Quốc di chuyển
đến Chốt Biên
phòng Cả Trốt -
Khánh Hưng-
Vĩnh Hưng

8/4/2021 26/03/2021  '7/4/2021 11/5/2021 Vĩnh Hưng

1702 WU HONG QI 1996 Nam Trung
Quốc

43250319
96120121

92
Không 20/03/2021 Hồ Nam Trung Quốc Hồ Nam Liên Nguyên Không Không 25/3/2021 Tập trung

Cở sở cách ly tập trung Cơ sở
Trung Tâm GDNN -GDTX Huyện

Vĩnh Hưng - Tỉnh Long An
>14 Bình thường

NCTP- Từ Trung
Quốc di chuyển
đến Chốt Biên
phòng Cả Trốt -
Khánh Hưng-
Vĩnh Hưng

8/4/2021 26/03/2021  '7/4/2021 11/5/2021 Vĩnh Hưng



1703 CHENG LIANG 1984 Nam Trung
Quốc

42900419
84072931

58
Không 20/03/2021 Hồ Bắc Trung Quốc Hồ Bắc Tiên Đào Không Không 25/3/2021 Tập trung

Cở sở cách ly tập trung Cơ sở
Trung Tâm GDNN -GDTX Huyện

Vĩnh Hưng - Tỉnh Long An
>14 Bình thường

NCTP- Từ Trung
Quốc di chuyển
đến Chốt Biên
phòng Cả Trốt -
Khánh Hưng-
Vĩnh Hưng

8/4/2021 26/03/2021  '7/4/2021 11/5/2021 Vĩnh Hưng

1704 XIU JIA JIA 2002 Nữ Trung
Quốc

35052420
02061920

23
Không 21/03/2021 Phúc Kiến Trung Quốc Phúc Kiến An Khê Không Không 25/3/2021 Tập trung

Cở sở cách ly tập trung Cơ sở
Trung Tâm GDNN -GDTX Huyện

Vĩnh Hưng - Tỉnh Long An
>14 Bình thường

NCTP- Từ Trung
Quốc di chuyển
đến Chốt Biên
phòng Cả Trốt -
Khánh Hưng-
Vĩnh Hưng

8/4/2021 26/03/2021  '7/4/2021 11/5/2021 Vĩnh Hưng

1705 MAO JUN RAO 2001 Nữ Trung
Quốc

43250120
01081210

26
Không 20/03/2021 Hồ Nam Trung Quốc Hồ Nam Lâu Để Không Không 25/3/2021 Tập trung

Cở sở cách ly tập trung Cơ sở
Trung Tâm GDNN -GDTX Huyện

Vĩnh Hưng - Tỉnh Long An
>14 Bình thường

NCTP- Từ Trung
Quốc di chuyển
đến Chốt Biên
phòng Cả Trốt -
Khánh Hưng-
Vĩnh Hưng

8/4/2021 26/03/2021  '7/4/2021 11/5/2021 Vĩnh Hưng

1706 JIANG RUN QIANG 2001 Nam Trung
Quốc

43250320
01072246

91
Không 21/03/2021 Hồ Nam Trung Quốc Hồ Nam Không Không Không 25/3/2021 Tập trung

Cở sở cách ly tập trung Cơ sở
Trung Tâm GDNN -GDTX Huyện

Vĩnh Hưng - Tỉnh Long An
>14 Bình thường

NCTP- Từ Trung
Quốc di chuyển
đến Chốt Biên
phòng Cả Trốt -
Khánh Hưng-
Vĩnh Hưng

8/4/2021 26/03/2021  '7/4/2021 11/5/2021 Vĩnh Hưng

1707 JIANG ZHEN  1997 Nam Trung
Quốc

43250319
71210931

9
Không 21/03/2021 Hồ Nam Trung Quốc Hồ Nam Không Không Không 25/3/2021 Tập trung

Cở sở cách ly tập trung Cơ sở
Trung Tâm GDNN -GDTX Huyện

Vĩnh Hưng - Tỉnh Long An
>14 Bình thường

NCTP- Từ Trung
Quốc di chuyển
đến Chốt Biên
phòng Cả Trốt -
Khánh Hưng-
Vĩnh Hưng

8/4/2021 26/03/2021  '7/4/2021 11/5/2021 Vĩnh Hưng

1708 OHTA TAHIRO* 1973 Nam Nhật Bản TK66966
08 21/4/2021 Nhật Bản Long An Cần Giuộc Long Hậu

Công Ty TNHH STOLZ
INC , KCN Long Hậu
MR, Long Hậu , Cần
Giuộc Long An

22/4/2021 Tập trung Ks Happy 2 18 Bình thường chuyên gia 12/5/2021 22/4/2021 5/5/2021 Bến lức

1709 WU CHIH FAN 1988 Nam Đài Loan
(TQ)

30837181
6 22/4/2021 Đài Loan

(TQ) Ninh Thuận Ninh Phước An Hải

Công ty TNHH GIỐNG
THUỶ SẢN HISENOR
VIỆT NAM, Khu sản
xuất và kiểm định tập
trung An Hải, Xã An
Hải, H.Ninh Phước,
T.Ninh Thuận.

22/4/2021 Tập trung KS Happy 2 18 Bình thường chuyên gia 12/5/2021 24/4/2021 5/5/2021 Bến lức

1710 WU CHIH FAN 1988 Nam Đài Loan
(TQ)

30837181
6 22/4/2021 Đài Loan

(TQ) Ninh Thuận Ninh Phước An Hải

Công ty TNHH GIỐNG
THUỶ SẢN HISENOR
VIỆT NAM, Khu sản
xuất và kiểm định tập
trung An Hải, Xã An
Hải, H.Ninh Phước,
T.Ninh Thuận.

22/4/2021 Tập trung KS Happy 2 18 Bình thường chuyên gia 12/5/2021 24/4/2021 5/5/2021 Bến lức

1711 CHIU YEN YING 1988 Nữ Đài Loan
(TQ)

35257275
4 22/4/2021 Đài Loan

(TQ) Ninh Thuận Ninh Phước An Hải

Công ty TNHH GIỐNG
THUỶ SẢN HISENOR
VIỆT NAM, Khu sản
xuất và kiểm định tập
trung An Hải, Xã An
Hải, H.Ninh Phước,
T.Ninh Thuận.

22/4/2021 Tập trung KS Happy 2 18 Bình thường chuyên gia 12/5/2021 24/4/2021 5/5/2021 Bến lức

1712 WU KE YOU 2016 Nữ Đài Loan
(TQ)

31520945
4 22/4/2021 Đài Loan

(TQ) Ninh Thuận Ninh Phước An Hải

Công ty TNHH GIỐNG
THUỶ SẢN HISENOR
VIỆT NAM, Khu sản
xuất và kiểm định tập
trung An Hải, Xã An
Hải, H.Ninh Phước,
T.Ninh Thuận.

22/4/2021 Tập trung KS Happy 2 18 Bình thường Thân nhân 12/5/2021 24/4/2021 5/5/2021 Bến lức

1713 HSU SHIH HSIU 1986 Nam Đài Loan
(TQ)

31553557
3 22/4/2021 Đài Loan

(TQ) Long An Cần Đước Long Định

Công ty TNHH GIÀY
ĐÔNG VIỆT, KCN
Thuận Đạo MR, Xã
Long Định, H cần Đước,
T. Long An

22/4/2021 Tập trung KS Happy 2 18 Bình thường chuyên gia 12/5/2021 24/4/2021 5/5/2021 Bến lức

1714 CHEN KUO HUANG 1967 Nam Đài Loan
(TQ)

31177364
7 22/4/2021 Đài Loan

(TQ) Long An Cần Đước Long Định

Công ty TNHH GIÀY
ĐÔNG VIỆT, KCN
Thuận Đạo MR, Xã
Long Định, H cần Đước,
T. Long An

22/4/2021 Tập trung KS Happy 2 18 Bình thường chuyên gia 12/5/2021 24/4/2021 5/5/2021 Bến lức

1715 CHEN CHIU CHEN 1973 Nam Đài Loan
(TQ)

30720510
6 22/4/2021 Đài Loan

(TQ) Long An Đức Hoà Đức Hoà Hạ

Công ty TNHH TÂN
DƯƠNG QUANG VIỆT
NAM, KCN Hải Sơn,
Đức Hoà Hạ, Đức Hoà,
Long An

22/4/2021 Tập trung KS Happy 2 18 Bình thường chuyên gia 12/5/2021 24/4/2021 5/5/2021 Bến lức

1716 Vũ Thanh Nghị 1985 Nam Việt Nam B6509111 034697988
8 21/42021 Quanzhou Trung Quốc Hải Phòng An Lão An Thái Thạch Lựu 23/4/2021 Tập trung

Cở sở cách ly tập trung Cơ sở
Trung Tâm GDNN -GDTX Huyện

Vĩnh Hưng - Tỉnh Long An
>'21 Bình thường NC - ĐQĐ Cảng

Quốc tế Long An 14/5/2021 P5- G1  '24/4/2021  '6/5/2021  '13/5/2021 Vĩnh Hưng

1717 Lê Văn Dét 1990 Nam Việt Nam C2529988 096238477
4 21/42021 Quanzhou Trung Quốc Thanh Hóa Triệu Sơn Thọ Triệu Xóm 2 23/4/2021 Tập trung

Cở sở cách ly tập trung Cơ sở
Trung Tâm GDNN -GDTX Huyện

Vĩnh Hưng - Tỉnh Long An
>'21 Bình thường NC - ĐQĐ Cảng

Quốc tế Long An 14/5/2021 P5- G2  '24/4/2021  '6/5/2021  '13/5/2021 Vĩnh Hưng

1718 YANG PO YU 1979 Nam Đài Loan
(TQ)

31470936
0 23/4/2021 Đài Loan

(TQ) Long An Đức Hoà Mỹ Hạnh Bắc

Công Ty May Tai Yuan
, KCN Xuyên Á, Mỹ
Hạnh Bắc, Đức Hoà, T.
Long An

23/4/2021 Tập trung KS Happy 2 17 Bình thường chuyên gia 19/5/2021 24/4/2021 Bến lức

1719 CHIEN CHIA HUNG 1993 Nam Đài Loan
(TQ)

31433632
3 23/4/2021 Đài Loan

(TQ) Long An Đức Hoà Đức Hoà Đông

Công Ty TNHH Giầy
Dah Chen. KCN Đức
Hoà 1, Đức Hoà Đông,
Đức Hoà ,Long An

23/4/2021 Tập trung KS Happy 2 17 Bình thường chuyên gia 19/5/2021 24/4/2021 Bến lức

1720 WEI MEI FEN 1961 Nữ Đài Loan
(TQ)

35092226
4 23/4/2021 Đài Loan

(TQ) Long An Đức Hoà Đức Hoà Đông

Công Ty TNHH Giầy
Dah Chen. KCN Đức
Hoà 1, Đức Hoà Đông,
Đức Hoà ,Long An

23/4/2021 Tập trung KS Happy 2 17 Bình thường chuyên gia 19/5/2021 24/4/2021 Bến lức

1721 LEE LING YI 1991 Nữ Đài Loan
(TQ)

36004477
3 23/4/2021 Đài Loan

(TQ) Long An Đức Hoà Đức Hoà Đông

Công ty TNHH TAI
SHAN, KCN Đức Hoà
1, Đức Hoà Đông, Đức
Hoà, Long An.

23/4/2021 Tập trung KS Happy 2 17 Bình thường chuyên gia 19/5/2021 24/4/2021 Bến lức

1722 SUPAKID MUSIKSRI 1990 Nam Thái Lan AA87722
30 23/4/2021 Thái Lan Long An Bến Lức An Thạnh

Công Ty TNHH Vina
Eco Board, KCN Phú
An Thạnh, An Thạnh,
Bến Lức, Long An

23/4/2021 Tập trung KS Happy 2 17 Bình thường chuyên gia 19/5/2021 24/4/2021 Bến lức

1723 KAMONDECH NIPON 1966 Nam Thái Lan AB47788
68 23/4/2021 Thái Lan Long An Bến Lức Long Hiệp

Công Ty Cổ phần Del
Tech, Lô E1, Đường số
1, KCN Phúc Long, Số
400 QL1A, Xã Long
Hiệp, Huyện Bến Lức,
Tỉnh Long An

23/4/2021 Tập trung KS Happy 2 17 Bình thường chuyên gia 19/5/2021 24/4/2021 Bến lức



1724 CHO CHIH CHE 1969 Nam Đài Loan
(TQ)

30837413
5 23/4/2021 Đài Loan

(TQ) Long An TX. Kiến Tường Bình Hiệp

 Công ty TNHH
TAINAN
ENTERPRISES (VIỆT
NAM),  KCN trong
KKT cửa khẩu Long An,
Bình Hiệp, Tx Kiến
Tường , Long An.

23/4/2021 Tập trung KS Happy 2 17 Bình thường chuyên gia 19/5/2021 24/4/2021 Bến lức

1725 Nguyễn Thị Nga 1991 Nữ Việt Nam Không Không 25/4/2021 Vungsanan
g Campuchia Long An Tân Hưng Thạnh Hưng Ấp 1 25/4/2021 Tập trung

Cở sở cách ly tập trung Cơ sở
Trung Tâm GDNN -GDTX Huyện

Vĩnh Hưng - Tỉnh Long An
>'21 Bình thườngNCTP- ĐMLM - xã Thạnh Hưng - Tân Hưng16/5/2021 P6 - G1  '26/4/2021  '8/5/2021 15/5/2021 Vĩnh HƯng

1726 Lê Văn Thiện 1999 Nam Việt Nam Không Không 25/4/2021 Vungsanan
g Campuchia Long An Tân Hưng Thạnh Hưng Ấp 1 25/4/2021 Tập trung

Cở sở cách ly tập trung Cơ sở
Trung Tâm GDNN -GDTX Huyện

Vĩnh Hưng - Tỉnh Long An
>'21 Bình thườngNCTP- ĐMLM - xã Thạnh Hưng - Tân Hưng16/5/2021 P6 - G2  '26/4/2021  '8/5/2021 15/5/2021 Vĩnh HƯng

1727 Bùi Thị Yến 2008 Nữ Việt Nam Không Không 25/4/2021 Vungsanan
g Campuchia Long An Tân Hưng Thạnh Hưng Ấp 1 25/4/2021 Tập trung

Cở sở cách ly tập trung Cơ sở
Trung Tâm GDNN -GDTX Huyện

Vĩnh Hưng - Tỉnh Long An
>'21 Bình thườngNCTP- ĐMLM - xã Thạnh Hưng - Tân Hưng16/5/2021 P6 - G3  '26/4/2021  '8/5/2021 15/5/2021 Vĩnh HƯng

1728 Bùi Văn Hùng 2012 Nam Việt Nam Không Không 25/4/2021 Vungsanan
g Campuchia Long An Tân Hưng Thạnh Hưng Ấp 1 25/4/2021 Tập trung

Cở sở cách ly tập trung Cơ sở
Trung Tâm GDNN -GDTX Huyện

Vĩnh Hưng - Tỉnh Long An
>'21 Bình thườngNCTP- ĐMLM - xã Thạnh Hưng - Tân Hưng16/5/2021 P6 - G4  '26/4/2021  '8/5/2021 15/5/2021 Vĩnh HƯng

1729 Bùi Văn Chiểu 1971 Nam Việt Nam Không Không 25/4/2021 Vungsanan
g Campuchia Long An Tân Hưng Thạnh Hưng Ấp 1 25/4/2021 Tập trung

Cở sở cách ly tập trung Cơ sở
Trung Tâm GDNN -GDTX Huyện

Vĩnh Hưng - Tỉnh Long An
>'21 Bình thườngNCTP- ĐMLM - xã Thạnh Hưng - Tân Hưng16/5/2021 P6 - G5  '26/4/2021  '8/5/2021 15/5/2021 Vĩnh HƯng

1730 VAN NHUY* 1992 Nam Mỹ 65818673
1 24/4/2021 Mỹ Long An Đức Hoà Hựu Thạnh

Công Ty TNHH Tấn Đạt
KCN Tân Đức, Hựu
Thạnh, H. Đức Hoà, T.
Long An

25/4/2021 Tập trung KS Happy 2 21 Bình thường chuyên gia 15/5/2021 8/5/2021 24/4/2021 Bến Lức

36K

1731 WANG LIANG 1992 Nam Trung
Quốc

EH73765
593 25/4/2021 Trung Quốc Vĩnh Long Long Hồ Hoà Phú

 Công ty TNHH KỸ
THUẬT SINH VẬT
HAIBEI VIỆT NAM,
KCN Hoà Phú, Xã Hoà
Phú H. Long Hồ, T.
Vĩnh Long.

25/4/2021 Tập trung Happy 2 21 Bình thường chuyên gia 15/5/2021 8/5/2021 26/4/2021 Bến Lức

1732 LYU XIN 1996 Nữ Trung
Quốc

E5891045
0 25/4/2021 Trung Quốc Long An Đức Hoà Đức Hoà Đông

 Công ty TNHH KHOA
KỸ SINH VẬT
THĂNG LONG. KCN
Đức Hoà 1, Xã Đức Hoà
Đông, H.Đức Hoà,
T.Long An

25/4/2021 Tập trung Happy 2 21 Bình thường chuyên gia 15/5/2021 8/5/2021 26/4/2021 Bến Lức

1733 WANG RUFENG 1978 Nam Trung
Quốc

EG58592
11 25/4/2021 Trung Quốc Long An Đức Hoà Đức Hoà Đông

 Công ty TNHH KHOA
KỸ SINH VẬT
THĂNG LONG. KCN
Đức Hoà 1, Xã Đức Hoà
Đông, H.Đức Hoà,
T.Long An

25/4/2021 Tập trung Happy 2 21 Bình thường chuyên gia 15/5/2021 8/5/2021 26/4/2021 Bến Lức

1734 LIU JIEFEI 1984 Nam Trung
Quốc

EA89348
99 25/4/2021 Trung Quốc Long An Đức Hoà Đức Hoà Hạ

Công ty TNHH
GRACERICH VIỆT
NAM, ấp Bình Tiền 2,
Đức Hoà Hạ, H.Đức
Hoà, T.Long An.

25/4/2021 Tập trung Happy 2 21 Bình thường chuyên gia 15/5/2021 8/5/2021 26/4/2021 Bến Lức

1735 QIU BI XIU 1997 Nữ Trung
Quốc

EH89266
99 25/4/2021 Trung Quốc Long An Cần Giuộc TT. Cần Giuộc

Công ty TNHH
AMPHENOL
TECHNOLOGY VIỆT
NAM. KCN Tân Kim
mỡ rộng, TT. Cần
Giuộc. H. Cần Giuộc, T.
Long An.

25/4/2021 Tập trung Happy 2 21 Bình thường chuyên gia 15/5/2021 8/5/2021 26/4/2021 Bến Lức

1736 MU XIAO SONG 1990 Nam Trung
Quốc

EG24018
84 25/4/2021 Trung Quốc Long An Cần Giuộc TT. Cần Giuộc

Công ty TNHH
AMPHENOL
TECHNOLOGY VIỆT
NAM. KCN Tân Kim
mỡ rộng, TT. Cần
Giuộc. H. Cần Giuộc, T.
Long An.

25/4/2021 Tập trung Happy 2 21 Bình thường chuyên gia 15/5/2021 8/5/2021 26/4/2021 Bến Lức

1737 LIANG ZHENG FU 1997 Nam Trung
Quốc

EH89352
67 25/4/2021 Trung Quốc Long An Cần Giuộc TT. Cần Giuộc

Công ty TNHH
AMPHENOL
TECHNOLOGY VIỆT
NAM. KCN Tân Kim
mỡ rộng, TT. Cần
Giuộc. H. Cần Giuộc, T.
Long An.

25/4/2021 Tập trung Happy 2 21 Bình thường chuyên gia 15/5/2021 8/5/2021 26/4/2021 Bến Lức

1738 OTA TAKAKO 1993 Nữ Nhật Bản TS233969
6 25/4/2021 Nhật Bản Long An Cần Đước Long Định

Công Ty TNHH  MỘT
THÀNH VIÊN SAN-EI
VIỆT NAM
LÔ H5-2 Đường số 9,
KCN Thuận Đạo Mỡ
Rộng, Xã Long Định,H.
Càn Đước, T.Long An.

25/4/2021 Tập trung Happy 2 21 Bình thường chuyên gia 15/5/2021 8/5/2021 26/4/2021 Bến Lức

1739 MOON DAEKWI 1983 Nam Hàn Quốc M759005
83 25/4/2021 Hàn Quốc Long An Cần Đước Long Định

Công Ty TNHH  MTV
SAN-EI VIỆT NAM
LÔ H5-2 Đường số 9,
KCN Thuận Đạo Mỡ
Rộng, Xã Long Định,H.
Càn Đước, T.Long An.

25/4/2021 Tập trung Happy 2 21 Bình thường chuyên gia 15/5/2021 8/5/2021 26/4/2021 Bến Lức

1740 AOYAMA MUNETSUGU 1974 Nam Nhật Bản TT132720
4 25/4/2021 Nhật Bản Long An Cần Đước Long Cang

Công Ty TNHH
AOYAMA VIỆT NAM,
 Ấp 3 Long Cang, H.Cần
Đước,T. Long An

25/4/2021 Tập trung Happy 2 21 Bình thường chuyên gia 15/5/2021 8/5/2021 26/4/2021 Bến Lức

1741 Trần Út Ngọc 1994 Nam Việt Nam 30159789
3 Không 27/4/2021 SvâyRiêng Campuchia Long An Vĩnh Hưng Hưng Điền A Ấp Tà Nu 27/4/2021 Tập trung

Cở sở cách ly tập trung Cơ sở
Trung Tâm GDNN -GDTX Huyện

Vĩnh Hưng - Tỉnh Long An
>'21 Bình thường

NC - ĐQĐ CK
Quốc tế Bình

Hiệp
18/5/2021 P4-G1  '29/4/2021  '10/5/2021  '17/5/2021 Vĩnh Hưng

1742 Nguyễn Văn Nhựt 1994 Nam Việt Nam 30148480
2

037843125
3 27/4/2021 SvâyRiêng Campuchia Long An Vĩnh Hưng Hưng Điền A Ấp Tà Nu 27/4/2021 Tập trung

Cở sở cách ly tập trung Cơ sở
Trung Tâm GDNN -GDTX Huyện

Vĩnh Hưng - Tỉnh Long An
>'21 Bình thường

NC - ĐQĐ CK
Quốc tế Bình

Hiệp
18/5/2021 P4-G2  '29/4/2021  '10/5/2021  '17/5/2021 Vĩnh Hưng

1743 Hồ Hoài Phương 1996 Nam Việt Nam 30159791
4

038725564
7 21/4/2021 SvâyRiêng Campuchia Long An Vĩnh Hưng Hưng Điền A Ấp Tà Nu 27/4/2021 Tập trung

Cở sở cách ly tập trung Cơ sở
Trung Tâm GDNN -GDTX Huyện

Vĩnh Hưng - Tỉnh Long An
>'21 Bình thường

NC - ĐQĐ CK
Quốc tế Bình

Hiệp
18/5/2021 P4-G2  '29/4/2021  '10/5/2021  '17/5/2021 Vĩnh Hưng

1744 Phan Văn Sĩ 1969 Nam Việt Nam C6413338 076757610
1 27/04/2021 0 Na Uy An Giang Chợ Mới Mỹ An Mỹ Trung 27/04/2021 Tập trung Trụ sở cũ của BCH BĐBP tỉnh

Long An 21 27/04/2021 0 19/05/2021 0 56- Âm tính Âm tính Kiến Tường 38G QH9059 Kinh

1745 Lê Văn Hiếu 1989 Nam Việt Nam N2018000 093715676
7 44313 0 Ba Lan TP.HCM Q12 P.An Phú Đông Kp3 27/04/2021 Tập trung Trụ sở cũ của BCH BĐBP tỉnh

Long An 21 44313 0 44335 0 45- Âm tính Âm tính Kiến Tường 44B QH9059 Kinh

1746 Đào Thị Chiến 1961 Nữ Việt Nam C2674987 767681251 44313 0 Ba Lan Hà Nội Gia Lâm Gia Lâm Đào Xuyên 27/04/2021 Tập trung Trụ sở cũ của BCH BĐBP tỉnh
Long An 21 44313 0 44335 0 - Âm tính Âm tính Kiến Tường 59C QH9059 Kinh

1747 Nguyễn Đức Nam 1983 Nam Việt Nam C6789904 097536065
5 44313 0 Ba Lan Nghệ An Quỳnh Lưu Quỳnh Bá Xóm 7 27/04/2021 Tập trung Trụ sở cũ của BCH BĐBP tỉnh

Long An 21 44313 viêm khớp 44335 0 55- Âm tính Âm tính Kiến Tường 58d QH9059 Kinh

1748 Ngô Thị Quý 1987 Nữ Việt Nam B9289108 035627718
6 44313 0 Ba Lan Hà Tĩnh Can Lộc Thị Trấn

Nghèn Phố 3 27/04/2021 Tập trung Trụ sở cũ của BCH BĐBP tỉnh
Long An 21 44313 0 44335 0 - Âm tính Âm tính Kiến Tường 45K QH9059 Kinh

1749 Đỗ Thị Hòa 1955 Nữ Việt Nam N2020859 098439409
2 44313 0 Na Uy Bắc Giang Bắc Giang Xương Giang Thành Ngang 27/04/2021 Tập trung Trụ sở cũ của BCH BĐBP tỉnh

Long An 21 44313 0 44335 0 - Âm tính Âm tính Kiến Tường 34b QH9059 Kinh

1750 Đào Thị Hà 1959 Nữ Việt Nam N2020858 091200705
8 44313 0 Na Uy Thái Nguyên Thái Nguyên Gia Sàng Gia Sàng 27/04/2021 Tập trung Trụ sở cũ của BCH BĐBP tỉnh

Long An 21 44313 0 44335 0 - Âm tính Âm tính Kiến Tường 34C QH9059 Kinh

1751 Ngô Thị Ngọc 1992 Nữ Việt Nam C5252108 078999294
2 44313 0 Slovakia Hà Nội Đan Phượng Tân Hội Vĩnh Kỳ 27/04/2021 Tập trung Trụ sở cũ của BCH BĐBP tỉnh

Long An 21 44313 0 44335 0 15- Âm tính Âm tính Kiến Tường 25B QH9059 Kinh

1752 Nguyễn Thị Khánh Huyền 2014 Nữ Việt Nam C5252161 078992094
2 44313 0 Slovakia Hà Nội Đan Phượng Tân Hội Vĩnh Kỳ 27/04/2021 Tập trung Trụ sở cũ của BCH BĐBP tỉnh

Long An 21 44313 0 44335 0 15- Âm tính Âm tính Kiến Tường 25A QH9059 Kinh

1753 Trần Nguyễn Đình Khang 2002 Nam Việt Nam 2,02E+08 078790169
1 44313 0 Ba Lan Đà Nẵng Cẩm Lệ Hòa Phát (không rõ) 27/04/2021 Tập trung Trụ sở cũ của BCH BĐBP tỉnh

Long An 21 44313 0 44335 0 10-58 Âm tính Âm tính Kiến Tường 52G QH9059 Kinh



1754 Trần Thị Mỵ 1971 Nữ Việt Nam C5847993 078991825
3 44313 0 Ba Lan Khánh Hòa Tp Nha Trang Vĩnh Hải Chung Cư An Thịnh,

Căn Hộ 211 Ngô Gia
Khảm

27/04/2021 Tập trung Trụ sở cũ của BCH BĐBP tỉnh
Long An 21 44313 Hen phế quản mãn 44335 0 28- Âm tính Âm tính Kiến Tường 57D QH9059 Kinh

1755 Lưu Hoài Sơn 1994 Nam Việt Nam B8383171 076819409
9 44313 0 Ba Lan Đồng Tháp Cao Lãnh Phường 1 412 Nguyễn Thị Minh

Khai 27/04/2021 Tập trung Trụ sở cũ của BCH BĐBP tỉnh
Long An 21 44313 0 44335 0 65- Âm tính Âm tính Kiến Tường 58J QH9059 Kinh

1756 Nguyễn Minh Đạt 1997 Nam Việt Nam C2774290 076717493
3 44313 0 Ba Lan Nghệ An Nghĩa Lộc Nghĩa Trung Xóm 4 27/04/2021 Tập trung Trụ sở cũ của BCH BĐBP tỉnh

Long An 21 44313 0 44335 0 44- Âm tính Âm tính Kiến Tường 55k QH9059 Kinh

1757 Nguyễn Trí Ngà 1977 Nam Việt Nam N2282418 035298029
3 44313 0 Ba Lan Nghệ An Yên Thành Sơn Thành Xóm 10 27/04/2021 Tập trung Trụ sở cũ của BCH BĐBP tỉnh

Long An 21 44313 0 44335 0 55- Âm tính Âm tính Kiến Tường 56B QH9059 Kinh

1758 Trần Minh Đức 2018 Nam Việt Nam N2005582 035627718
6 44313 0 Ba Lan Hà Tĩnh Can Lộc Thị Trấn

Nghèn Phố 3 27/04/2021 Tập trung Trụ sở cũ của BCH BĐBP tỉnh
Long An 21 44313 0 44335 0 - Âm tính Âm tính Kiến Tường 45h QH9059 Kinh

1759 Trần An Phú 2013 Nam Việt Nam C2918694 035627718
6 44313 0 Ba Lan Hà Tĩnh Can Lộc Thị Trấn

Nghèn Phố 3 27/04/2021 Tập trung Trụ sở cũ của BCH BĐBP tỉnh
Long An 21 44313 0 44335 0 - Âm tính Âm tính Kiến Tường 45J QH9059 Kinh

1760 Đỗ Văn Sâm 1986 Nam Việt Nam N1669514 086990559
6 44313 0 Ucraina Hải Dương Thanh Miên Tân Trào Đội 5 Thôn Tứ ô 27/04/2021 Tập trung Trụ sở cũ của BCH BĐBP tỉnh

Long An 21 44313 0 44335 0 17-35 Âm tính Âm tính Kiến Tường 31G QH9059 Kinh

1761 Hoàng Thị Hồng Linh 1986 Nữ Việt Nam N1669517 077206391
7 44313 0 Ba Lan Phú Thọ Phú Ninh Vĩnh Phú Khu 3 27/04/2021 Tập trung Trụ sở cũ của BCH BĐBP tỉnh

Long An 21 44313 0 44335 0 18-35 Âm tính Âm tính Kiến Tường 31h QH9059 Kinh

1762 Hoàng Minh Nhật 1990 Nam Việt Nam N2261362 076872563
7 44313 0 Nga Nghệ An Yên Thành Bảo Thành Xóm 8 27/04/2021 Tập trung Trụ sở cũ của BCH BĐBP tỉnh

Long An 21 44313 0 44335 0 37-1 Âm tính Âm tính Kiến Tường 33D QH9059 Kinh

1763 Nguyễn Thị Hà 1989 Nữ Việt Nam C2407674 076872563
7 44313 0 Ucraina Nghệ An Nghi Lộc Nghi Diên …………………… 27/04/2021 Tập trung Trụ sở cũ của BCH BĐBP tỉnh

Long An 21 44313 0 44335 1 37-2 Âm tính Âm tính Kiến Tường 32h QH9059 Kinh

1764 Nguyễn Văn Lợi 1971 Nam Việt Nam N2164187 777966249 44313 0 Ba Lan Hà Nội Phúc Thọ Phụng Thương Thôn Nam 27/04/2021 Tập trung Trụ sở cũ của BCH BĐBP tỉnh
Long An 21 44313 0 44335 0 41-1 Âm tính Âm tính Âm tính Kiến Tường 51J QH9059 Kinh

1765 Phạm Hà Anh 1979 Nam Việt Nam N2261272 078991750
1 44313 0 Ucraina Hải Dương Hải Dương Tân Bình Nguyễn Văn Linh 27/04/2021 Tập trung Trụ sở cũ của BCH BĐBP tỉnh

Long An 21 44313 0 44335 0 38- Âm tính Âm tính Kiến Tường 32E QH9059 Kinh

1766 Trần Văn Thản 1954 Nam Việt Nam C2159518 0 44313 0 Ba Lan Bắc Giang Lục Nam Tam Vị Trại Quãng 27/04/2021 Tập trung Trụ sở cũ của BCH BĐBP tỉnh
Long An 21 44313 0 44335 0 41-2 Âm tính Âm tính Kiến Tường 57G QH9059 Kinh

1767 Phạm Thị Thu 1970 Nữ Việt Nam N1669253 070793847
7 44313 0 Ba Lan Quảng Ninh Cẩm Phả Cẩm Tây 58 Nguyễn Du 27/04/2021 Tập trung Trụ sở cũ của BCH BĐBP tỉnh

Long An 21 44313 0 44335 0 31- Âm tính Âm tính Kiến Tường 31K QH9059 Kinh

1768 Hoàng Kim Toan 1956 Nam Việt Nam N1962493 037929638
2 44313 0 Ucraina Hà Nội Cầu Giấy Quang Hoa 15 Ngõ 226 27/04/2021 Tập trung Trụ sở cũ của BCH BĐBP tỉnh

Long An 21 44313 tăng huyết áp 44335 0 39- Âm tính Âm tính Kiến Tường 33g QH9059 Kinh

1769 Nguyễn Văn Hữu 1990 Nam Việt Nam N2020623 056377862
7 44313 0 Ucraina Hải Dương Cẩm Giàng Đinh Sơn Bằng Quân 27/04/2021 Tập trung Trụ sở cũ của BCH BĐBP tỉnh

Long An 21 44313 0 44335 0 38- Âm tính Âm tính Kiến Tường 32G QH9059 Kinh

1770 Trịnh Xuân Vinh 1977 Nam Việt Nam N1834194 0 44313 0 Ba Lan Nghệ An Yên Thành Bảo Thành Thôn 6 27/04/2021 Tập trung Trụ sở cũ của BCH BĐBP tỉnh
Long An 21 44313 xơ cứng bì toàn thể 44335 0 45- Âm tính Âm tính Kiến Tường 75a QH9059 Kinh

1771 Nguyễn Hiển 1974 Nam Việt Nam N1659735 097169541
7 44313 0 Ba Lan Hưng Yên Tiên Lữ An Viên Nội Mai 27/04/2021 Tập trung Trụ sở cũ của BCH BĐBP tỉnh

Long An 21 44313 0 44335 0 54- Âm tính Âm tính Kiến Tường 50B QH9059 Kinh

1772 Lê Xuân Hải 1962 Nam Việt Nam C3662042 0 44313 0 Ba Lan Hưng Yên Khoái Châu Hồng Tiền ………….. 27/04/2021 Tập trung Trụ sở cũ của BCH BĐBP tỉnh
Long An 21 44313 0 44335 0 52- Âm tính Âm tính Kiến Tường 45E QH9059 Kinh

1773 Đỗ Thị Kim Ngân 1966 Nữ Việt Nam N1968513 777952337 44313 0 Ba Lan Hà Nội Bắc Từ Liêm Hoàng Quốc
Việt Nhà 2, Ngõ 26 27/04/2021 Tập trung Trụ sở cũ của BCH BĐBP tỉnh

Long An 21 44313 0 44335 0 27- Âm tính Âm tính Kiến Tường 45G QH9059 Kinh

1774 Vũ Văn Kiểm 1974 Nam Việt Nam N1834393 703481599 44313 0 Ba Lan Nam Định Haải Âu Hải Phúc Xóm 13 27/04/2021 Tập trung Trụ sở cũ của BCH BĐBP tỉnh
Long An 21 44313 0 44335 0 54-1 Âm tính Âm tính Kiến Tường 52A QH9059 Kinh

1775 Quách Xuân Thành 1969 Nam Việt Nam N1896448 021038478
49 44313 0 Ba Lan Phú Thọ Việt Trì Nông Trang Số 4 Tổ 21A, Khu 2B 27/04/2021 Tập trung Trụ sở cũ của BCH BĐBP tỉnh

Long An 21 44313 Cao huyết áp 44335 0 54- Âm tính Âm tính Kiến Tường 59d QH9059 Kinh

1776 Nguyễn Văn Nhiếp 1960 Nam Việt Nam N2190834 039321482
7 44313 0 Ba Lan Nghệ An Yên Thành Sơn Thành Xóm 19 27/04/2021 Tập trung Trụ sở cũ của BCH BĐBP tỉnh

Long An 21 44313 0 44335 0 17- Âm tính Âm tính Kiến Tường 39H QH9059 Kinh

1777 Vương Linh Đan 2020 Nữ Việt Nam N2190770 +48788357
307 44313 0 Ba Lan Hà Tĩnh Lan Lộc Vương Lộc Đồng My 27/04/2021 Tập trung Trụ sở cũ của BCH BĐBP tỉnh

Long An 21 44313 0 44335 0 16- Âm tính Âm tính Kiến Tường 44E QH9059 Kinh

1778 Vương Quản 1993 Nam Việt Nam N1735073 +48788357
307 44313 0 Ba Lan Hà Tĩnh Lan Lộc Vương Lộc Đồng My 27/04/2021 Tập trung Trụ sở cũ của BCH BĐBP tỉnh

Long An 21 44313 0 44335 0 16- Âm tính Âm tính Kiến Tường 44D QH9059 Kinh

1779 Trần Thị Thu 1996 Nữ Việt Nam C3739953 +48788357
307 44313 0 Ba Lan Hà Tĩnh Lan Lộc Vương Lộc Đồng My 27/04/2021 Tập trung Trụ sở cũ của BCH BĐBP tỉnh

Long An 21 44313 0 44335 25 96- Âm tính Âm tính Kiến Tường 44E QH9059 Kinh

1780 Trần Thị Hằng 1992 Nữ Việt Nam C4053939 089961216
1 44313 0 Ba Lan Quãng Bình Quãng Ninh Gia Ninh Thôn Bình An 27/04/2021 Tập trung Trụ sở cũ của BCH BĐBP tỉnh

Long An 21 44313 0 44335 0 21- Âm tính Âm tính Kiến Tường 60J QH9059 Kinh

1781 Hoàng Thái Sơn 1964 Nam Việt Nam N1520907 097941999
5 44313 0 Ba Lan Hà Nội Gia Lâm Trần Quỳ 40 Ngõ 76 27/04/2021 Tập trung Trụ sở cũ của BCH BĐBP tỉnh

Long An 21 44313 0 44335 0 57- Âm tính Âm tính Kiến Tường 62D QH9059 Kinh

1782 Nguyễn Thị Quỳnh Như 1996 Nữ Việt Nam C3605417 0 44313 0 Ba Lan Lâm Đồng Đức Trọng Hiệp Thạnh Bắc Hội 27/04/2021 Tập trung Trụ sở cũ của BCH BĐBP tỉnh
Long An 21 44313 0 44335 0 25- Âm tính Âm tính Kiến Tường 53E QH9059 Kinh

1783 Nguyễn Thị Thu 1993 Nữ Việt Nam C1076294 0 44313 0 Ba Lan Hà Nội Gia Lâm Đình Xuyên Tế Xuyên 27/04/2021 Tập trung Trụ sở cũ của BCH BĐBP tỉnh
Long An 21 44313 0 44335 0 21- Âm tính Âm tính Âm tính Kiến Tường 60h QH9059 Kinh

1784 Nguyễn Thị Nhi 1995 Nữ Việt Nam C3312731 077207985
7 44313 0 Ba Lan Nghệ An Con Cuông Thị Trấn Con

Cuông Khối 4 27/04/2021 Tập trung Trụ sở cũ của BCH BĐBP tỉnh
Long An 21 44313 0 44335 0 25- Âm tính Âm tính Kiến Tường 53D QH9059 Kinh

1785 Nguyễn Ngọc Cường 1961 Nam Việt Nam B5987465 091777123
0 44313 0 Ba Lan TP.HCM Nhà Bè Phước Kiểng Căn Hộ C23-03 27/04/2021 Tập trung Trụ sở cũ của BCH BĐBP tỉnh

Long An 21 44313 0 44335 0 57- Âm tính Âm tính Kiến Tường 62G QH9059 Kinh

1786 Trương Mậu Mẫn 1957 Nam Việt Nam N1580877 097720062
9 44313 0 Ba Lan Hải Dương Thanh Miên Lam Sơn Thoọ Chưởng 27/04/2021 Tập trung Trụ sở cũ của BCH BĐBP tỉnh

Long An 21 44313 0 44335 0 61- Âm tính Âm tính Kiến Tường 42K QH9059 Kinh

1787 Nguyễn Quang Minh 1996 Nam Việt Nam C0065891 034212668
4 44313 0 Ba Lan Hải Dương Hải Dương Bình Hàn Khu 17 27/04/2021 Tập trung Trụ sở cũ của BCH BĐBP tỉnh

Long An 21 44313 0 44335 0 55- Âm tính Âm tính Âm tính Kiến Tường 61H QH9059 Kinh

1788 Nguyễn Phú Trung 1992 Nam Việt Nam C9110702 094647199
2,

076706575
0

44313 0 Phần Lan TP.HCM Củ Chi Tân Thanh
Đông Ấp 7 27/04/2021 Tập trung Trụ sở cũ của BCH BĐBP tỉnh

Long An 21 44313 0 44335 0 65- Âm tính Âm tính Kiến Tường 58k QH9059 Kinh

1789 Nguyễn Kim Hoàng 1999 Nữ Việt Nam C3650711 096179830
2 44313 0 Na Uy TP.HCM Gò Vấp P12 697 Quang Trung 27/04/2021 Tập trung Trụ sở cũ của BCH BĐBP tỉnh

Long An 21 44313 0 44335 0 23- Âm tính Âm tính Kiến Tường 40H QH9059 Kinh

1790 Trần Thị Mỹ Linh 1985 Nữ Việt Nam C4457116 091879342
9 44313 0 Na Uy Cần Thơ Thốt Nốt Tân Lộc Long Châu 27/04/2021 Tập trung Trụ sở cũ của BCH BĐBP tỉnh

Long An 21 44313 0 44335 0 29- Âm tính Kiến Tường 49G QH9059 Kinh

1791 Nguyễn Văn Bảy 1970 Nam Việt Nam N1894377 096165472
6 44313 0 Ba Lan Nghệ An Yên Thành Sơn Thành Xóm 14 Yên Duệ 27/04/2021 Tập trung Trụ sở cũ của BCH BĐBP tỉnh

Long An 21 44313 0 44335 0 63- Âm tính Âm tính Kiến Tường 43g QH9059 Kinh

1792 Phạm Kiều Oanh 1997 Nữ Việt Nam B9979112 091647989
3 44313 0 Na Uy HẢi Phòng Vĩnh Bảo Vĩnh Bảo Khu Dân Cư Bình Minh 27/04/2021 Tập trung Trụ sở cũ của BCH BĐBP tỉnh

Long An 21 44313 0 44335 0 23-2 Âm tính Âm tính Kiến Tường 10A QH9059 Kinh

1793 Nguyễn Văn Thu 1984 Nam Việt Nam N1749861 078992076
9 44313 0 Nga Nghệ An Cửa Lò Nghi Tân  Khối 6 27/04/2021 Tập trung Trụ sở cũ của BCH BĐBP tỉnh

Long An 21 44313 0 44335 0 - Âm tính Âm tính Kiến Tường 55j QH9059 Kinh

1794 Trần Văn Thanh 1982 Nam Việt Nam B5646661 767870672 44313 0 Na Uy Kiên Giang Phú Quốc Cửa Dương ấp 1 27/04/2021 Tập trung Trụ sở cũ của BCH BĐBP tỉnh
Long An 21 44313 0 44335 0 56- Âm tính Âm tính Kiến Tường 38E QH9059 Kinh

1795 Trần Thanh Tính 1988 Nam Việt Nam C8414124 012378636
30 44313 0 Na Uy Bạc Liêu Đông Hải Long Điền Đầu Là 27/04/2021 Tập trung Trụ sở cũ của BCH BĐBP tỉnh

Long An 21 44313 0 44335 0 56- Âm tính Âm tính Kiến Tường 37H QH9059 Kinh

1796 Võ Trường Tiến Phát 1999 Nam Việt Nam C3524338 096813337
3,

078991796
3

44313 0 Ba Lan Đồng Tháp Tháp Mười Hưng Thạnh ấp 2A 27/04/2021 Tập trung Trụ sở cũ của BCH BĐBP tỉnh
Long An 21 44313 0 44335 0 65- Âm tính Âm tính Kiến Tường 58G QH9059 Kinh

1797 Hoàng Trung Sơn 1982 Nam Việt Nam C8597299 039420920
4 44313 0 Ba Lan Hà Nội Thanh Xuân Hạ Đình Ngõ 58, Số Nhà 85, Phố

Hạ Đình 27/04/2021 Tập trung Trụ sở cũ của BCH BĐBP tỉnh
Long An 21 44313 0 44335 0 54- Âm tính Âm tính Kiến Tường 44J QH9059 Kinh

1798 Nguyễn Sỹ Thắng 1973 Nam Việt Nam N2282182 097866022
14 44313 0 Ba Lan Nghệ An Yên Thành Nhân Thành Xóm Đồng Yên 27/04/2021 Tập trung Trụ sở cũ của BCH BĐBP tỉnh

Long An 21 44313 0 44335 0 16-3 Âm tính Âm tính Kiến Tường 55G QH9059 Kinh

1799 Nguyễn Ngọc Huy 1984 Nam Việt Nam C0996148 091688161
7 44313 0 Ba Lan Hà Nội Hai Bà Trưng Bạch Mai 2/12 Thái Lợi 27/04/2021 Tập trung Trụ sở cũ của BCH BĐBP tỉnh

Long An 21 44313 0 44335 0 59- Âm tính Âm tính Kiến Tường 53D QH9059 Kinh

1800 Cao Đức Vinh 1961 Nam Việt Nam C9569791 767738392 44313 0 Na Uy Nghệ An Hưng Nguyên Hưng Tây Hợp Hái, Đội 2 27/04/2021 Tập trung Trụ sở cũ của BCH BĐBP tỉnh
Long An 21 44313 0 44335 0 59- Âm tính Âm tính Kiến Tường 40B QH9059 Kinh

1801 Hoàng Dương Xô Việt 1987 Nam Việt Nam B8070348 094902050
5 44313 0 Ba Lan Thừa Thiên

Huế Tp Huế An Tây 126 Nguyễn Khoa
Chiêm 27/04/2021 Tập trung Trụ sở cũ của BCH BĐBP tỉnh

Long An 21 44313 0 44335 0 61- Âm tính Âm tính Kiến Tường 60D QH9059 Kinh

1802 Chu Quốc Bình 1974 Nam Việt Nam N1834099 076548239
9 44313 0 Ba Lan Bình Dương Bến Cát Thới Hòa Căn 17/38 27/04/2021 Tập trung Trụ sở cũ của BCH BĐBP tỉnh

Long An 21 44313 0 44335 0 47- Âm tính Âm tính Kiến Tường 60A QH9059 Kinh

1803 Lê Đức Anh 1996 Nam Việt Nam B9536512 094471166
7 44313 0 Ba Lan Hà Nội Hai Bà Trưng Vĩnh Tuy 101, Ngô Gia Định, tập

thể dược phẩm 2 27/04/2021 Tập trung Trụ sở cũ của BCH BĐBP tỉnh
Long An 21 44313 0 44335 0 93-1 Âm tính Âm tính Kiến Tường 52J QH9059 Kinh

1804 Nguyễn Hoàng Thái 1998 Nam Việt Nam C2051133 093711197
0 44313 0 Ba Lan TP.HCM Q5 P6 24 Ngô Quyền 27/04/2021 Tập trung Trụ sở cũ của BCH BĐBP tỉnh

Long An 21 44313 0 44335 0 43-2 Âm tính Âm tính Kiến Tường 53K QH9059 Kinh

1805 Ngô Thê ́Cương 1978 Nam Việt Nam N2006260 078991846
5 44313 0 Ba Lan Hà Nội Đan Phượng Tân Hội 12, Ngõ 174 27/04/2021 Tập trung Trụ sở cũ của BCH BĐBP tỉnh

Long An 21 44313 0 44335 0 52- Âm tính Âm tính Âm tính Kiến Tường 50E QH9059 Kinh

1806 Phan Đình Nghĩa 1995 Nam Việt Nam N2356081 793808135 44313 0 Ba Lan Hưng Yên Khoái Châu Liên Khê Xóm 7 Kênh Thượng 27/04/2021 Tập trung Trụ sở cũ của BCH BĐBP tỉnh
Long An 21 44313 0 44335 0 52- Âm tính Âm tính Kiến Tường 45D QH9059 Kinh

1807 Vũ Hữu Cảnh 1990 Nam Việt Nam N2261072 125216198
6 44313 0 Ba Lan Hải Dương Gia Lộc Gia Lộc Ngõ 300/1 Phố Cuối 27/04/2021 Tập trung Trụ sở cũ của BCH BĐBP tỉnh

Long An 21 44313 0 44335 0 55- Âm tính Âm tính Kiến Tường 48E QH9059 Kinh

1808 Vũ Thị Ngọc Thư 1974 Nữ Việt Nam C8598953 094438689
8 44313 0 Hunggari Hà Nội Đống Đa Phương Mai Vương Đình Của 27/04/2021 Tập trung Trụ sở cũ của BCH BĐBP tỉnh

Long An 21 44313 ung thư vú 44335 0 28- Âm tính Âm tính Kiến Tường 57K QH9059 Kinh



1809 Nguyễn Minh Tân 1971 Nam Việt Nam C7116907 035511258 44313 0 Hunggari Hà Tĩnh Hương Sơn Tân Mỹ Hà Tân Thủy 27/04/2021 Tập trung BV ĐKKV Đồng Tháp Mười 21 44313suy thận mãn (đang chạy thận định kỳ đã đến ngày lọc), Chuyển BV ngày 29/444335 0 17- Âm tính Âm tính Kiến Tường 57E QH9059 Kinh

1810 Lê Nhật Minh An 2008 Nam Việt Nam C7865982 094438698
9 44313 0 Hunggari Hà Nội Đống Đa Phương Mai Tổ 64 27/04/2021 Tập trung Trụ sở cũ của BCH BĐBP tỉnh

Long An 21 44313 0 44335 0 28- Âm tính Âm tính Kiến Tường 57J QH9059 Kinh

1811 Nguyễn Quốc Tuấn 1991 Nam Việt Nam C2490438 0 44313 0 Na Uy Bình Định Phú Mỹ Phú Thọ Tân Phụng 27/04/2021 Tập trung Trụ sở cũ của BCH BĐBP tỉnh
Long An 21 44313 0 44335 0 56- Âm tính Âm tính Kiến Tường 39D QH9059 Kinh

1812 Lư Trường Giang 1983 Nam Việt Nam C4287652 037977506
9 44313 0 Na Uy Bến Tre Châu Thành Phú Túc Phú Khương 27/04/2021 Tập trung Trụ sở cũ của BCH BĐBP tỉnh

Long An 21 44313 0 44335 0 56- Âm tính Âm tính Kiến Tường 40D QH9059 Kinh

1813 Nguyễn Thành Ngọc 1980 Nam Việt Nam C6488522 767057134 44313 0 Na Uy Bình Định Phù Mỹ Mỹ Tho Tân Phụng 27/04/2021 Tập trung Trụ sở cũ của BCH BĐBP tỉnh
Long An 21 44313 0 44335 0 56- Âm tính Âm tính Kiến Tường 37A QH9059 Kinh

1814 Trần Thanh Lâm 1971 Nam Việt Nam C8414125 093503656
5 44313 0 Na Uy Bạc Liêu Giá Rai Hộ Phòng Khóm 1 27/04/2021 Tập trung Trụ sở cũ của BCH BĐBP tỉnh

Long An 21 44313 0 44335 0 56- Âm tính Âm tính Kiến Tường 34k QH9059 Kinh

1815 Võ Văn Toàn 1987 Nam Việt Nam C5972501 077713953
2 44313 0 Ba Lan Nghệ An Nghi Lộc Nghi Thạch Xóm 8 27/04/2021 Tập trung Trụ sở cũ của BCH BĐBP tỉnh

Long An 21 44313 0 44335 0 44- Âm tính Âm tính Kiến Tường 41E QH9059 Kinh

1816 Nguyễn Văn Phong 1971 Nam Việt Nam N540191 077796718
9 44313 0 Ba Lan Nam Hà Hải Hậu Hải Đông Nam Giang, Xóm Mới 27/04/2021 Tập trung Trụ sở cũ của BCH BĐBP tỉnh

Long An 21 44313 0 44335 0 47-2 Âm tính Âm tính Kiến Tường 60B QH9059 Kinh

1817 Lê Thị Lan Anh 1994 Nữ Việt Nam C6598112 098627874
3 44313 0 Ba Lan Hà Nội Thanh Oai Cao Dương Xóm 18 27/04/2021 Tập trung Trụ sở cũ của BCH BĐBP tỉnh

Long An 21 44313 0 44335 0 15- Âm tính Âm tính Kiến Tường 51A QH9059 Kinh

1818 Trần Minh Tùng 2019 Nam Việt Nam N2080847 098627874
3 44313 0 Ba Lan Hà Nội Thanh Oai Cao Dương Xóm 18 27/04/2021 Tập trung Trụ sở cũ của BCH BĐBP tỉnh

Long An 21 44313 0 44335 0 15- Âm tính Âm tính Kiến Tường 51A QH9059 Kinh

1819 Trần Quang Sáng 2017 Nam Việt Nam C6598113 098627874
3 44313 0 Ba Lan Hà Nội Thanh Oai Cao Dương Xóm 18 27/04/2021 Tập trung Trụ sở cũ của BCH BĐBP tỉnh

Long An 21 44313 0 44335 0 15- Âm tính Âm tính Kiến Tường 51B QH9059 Kinh

1820 Vũ Bá Mạnh 1964 Nam Việt Nam N1930336 091352307
8 44313 0 Ucraina Hà Nội Cầu Giấy Quan Hoa 91 Ngõ 1965 27/04/2021 Tập trung Trụ sở cũ của BCH BĐBP tỉnh

Long An 21 44313 0 44335 0 39- Âm tính Âm tính Kiến Tường 33B QH9059 Kinh

1821 Ngô Văn Thành 1976 Nam Việt Nam B7849432 093424172
6 44313 0 Thụy điển Hải Phòng Lê Chân Nghĩa Xá 27 Kdc 261 Trần

Nguyên Hân 27/04/2021 Tập trung Trụ sở cũ của BCH BĐBP tỉnh
Long An 21 44313 0 44335 0 63- Âm tính Âm tính Kiến Tường 33K QH9059 Kinh

1822 Nguyễn Minh Tuấn 1958 Nam Việt Nam N185329 869905596 44313 0 Phần Lan Hải Phòng Hải An Thành Tô 11 đường An Khê 27/04/2021 Tập trung Trụ sở cũ của BCH BĐBP tỉnh
Long An 21 44313 0 44335 0 - Âm tính Âm tính Kiến Tường 33H QH9059 Kinh

1823 Lê Vũ Trường Giang 1993 Nam Việt Nam 4,41E+10 037420485
1 44313 0 Ba Lan Quãng Bình Bố Trạch Hoàng Lão Tiểu Khu 9 27/04/2021 Tập trung Trụ sở cũ của BCH BĐBP tỉnh

Long An 21 44313 0 44335 0 43-3 Âm tính Âm tính Âm tính Kiến Tường 52h QH9059 Kinh

1824 Võ Thị Hoàng Ni 1994 Nữ Việt Nam C3471716 793805782 44313 0 Ba Lan Quảng Ngãi Nghĩa Hành Hành Thuận Đại An Đông 1 27/04/2021 Tập trung Trụ sở cũ của BCH BĐBP tỉnh
Long An 21 44313 0 44335 0 21- Âm tính Âm tính Kiến Tường 60K QH9059 Kinh

1825 Hoàng Thùy Dương 2001 Nữ Việt Nam C6451791 097860011
6 27/4/2021 Ba Lan Bắc Giang TP Bắc Giang P. Lê Lợi Châu Xuyên 27/4/2021 Tập trung Ấp 4, Tân Đông, Thạnh Hóa, LA

(KCLTT Lâm Viên Thanh Niên) > 21 Bình thường 55D 18/5/2021 97 28/4/2021Âm tính 11/5/2021Âm tính17/5/2021Âm tính Thạnh Hóa 15/5/2021Âm tính

1826 Trịnh Thu Trang 1988 Nữ Việt Nam N2379195 090434211
8 27/4/2021 Ba Lan Hà Nội Ba Đình Đội Cấn 80, Ngọc Hà 27/4/2021 Tập trung Ấp 4, Tân Đông, Thạnh Hóa, LA

(KCLTT Lâm Viên Thanh Niên) > 21 Bình thường 12A 18/5/2021 97 28/4/2021Âm tính 11/5/2021Âm tính17/5/2021Âm tính Thạnh Hóa 15/5/2021Âm tính

1827 Vũ Dominique Trọng Đức 2019 Nam Việt Nam N2379194 090434211
8 27/4/2021 Ba Lan Hà Nội Ba Đình Đội Cấn 80, Ngọc Hà 27/4/2021 Tập trung Ấp 4, Tân Đông, Thạnh Hóa, LA

(KCLTT Lâm Viên Thanh Niên) > 21 Bình thường 12A 18/5/2021 97 28/4/2021Âm tính 11/5/2021Âm tính17/5/2021Âm tính Thạnh Hóa 15/5/2021Âm tính

1828 Nghiêm Thị Ngọc Ánh 1990 Nữ Việt Nam N2148491 089811518
2 27/4/2021 Ba Lan Hồ Chí Minh Tân Bình Phường 4 Nguyễn Văn Mai 27/4/2021 Tập trung Ấp 4, Tân Đông, Thạnh Hóa, LA

(KCLTT Lâm Viên Thanh Niên) > 21 Bình thường 62E 18/5/2021 97 28/4/2021Âm tính 11/5/2021Âm tính17/5/2021Âm tính Thạnh Hóa 15/5/2021Âm tính

1829 Mai Thị Lý 1991 Nữ Việt Nam C1234755 084932002
3 27/4/2021 Ba Lan Thừa Thiên

Huế Phú Lộc Xuân Lộc Xuân Mỹ 27/4/2021 Tập trung Ấp 4, Tân Đông, Thạnh Hóa, LA
(KCLTT Lâm Viên Thanh Niên) > 21 Bình thường 42G 18/5/2021 97 28/4/2021Âm tính 11/5/2021Âm tính17/5/2021Âm tính Thạnh Hóa 15/5/2021Âm tính

1830 Trần Thị Ngọc Ánh 1988 Nữ Việt Nam C7372413 097647365
3 27/4/2021 Ba Lan Nam Định Hải Hậu Hải Xuân Đội 6, Xóm Trung 27/4/2021 Tập trung Ấp 4, Tân Đông, Thạnh Hóa, LA

(KCLTT Lâm Viên Thanh Niên) > 21 Bình thường 43J 18/5/2021 97 28/4/2021Âm tính 11/5/2021Âm tính17/5/2021Âm tính Thạnh Hóa 15/5/2021Âm tính

1831 Nguyễn Thị Hạnh 1962 Nữ Việt Nam C8270186 081763646
0 27/4/2021 Ba Lan Hà Nội Phúc Thọ Phúc Hòa Cụm 4, Thư Trai 27/4/2021 Tập trung Ấp 4, Tân Đông, Thạnh Hóa, LA

(KCLTT Lâm Viên Thanh Niên) > 21 Bình thường 55H 18/5/2021 102 28/4/2021Âm tính 11/5/2021Âm tính17/5/2021Âm tính Thạnh Hóa 15/5/2021Âm tính

1832 Nguyễn Thị Lý 1965 Nữ Việt Nam C4543739 089811501
8 27/4/2021 Ba Lan Bắc Giang TP Bắc Giang Ngô Quyền 240, Nguyễn Công Hãn 27/4/2021 Tập trung Ấp 4, Tân Đông, Thạnh Hóa, LA

(KCLTT Lâm Viên Thanh Niên) > 21 Bình thường 55E 18/5/2021 97 28/4/2021Âm tính 11/5/2021Âm tính17/5/2021Âm tính Thạnh Hóa 15/5/2021Âm tính

1833 Nguyễn Thị Oanh 1977 Nữ Việt Nam C5930525 090212551
8 27/4/2021 Ba Lan Hải Phòng Tiên Lãng Sơn Đông Tiên

Thắng Thôn 9 27/4/2021 Tập trung Ấp 4, Tân Đông, Thạnh Hóa, LA
(KCLTT Lâm Viên Thanh Niên) > 21 Bình thường 43H 18/5/2021 97 28/4/2021Âm tính 11/5/2021Âm tính17/5/2021Âm tính Thạnh Hóa 15/5/2021Âm tính

1834 Nguyễn Mỹ Anh 2001 Nữ Việt Nam C7878551 077366878
2 27/4/2021 Ba Lan Hà Nội Hoàn Kiếm Hàng Bài Số 4 27/4/2021 Tập trung Ấp 4, Tân Đông, Thạnh Hóa, LA

(KCLTT Lâm Viên Thanh Niên) > 21 Bình thường 43D 18/5/2021 97 28/4/2021Âm tính 11/5/2021Âm tính17/5/2021Âm tính Thạnh Hóa 15/5/2021Âm tính

1835 Vũ Anh Phương 1983 Nam Việt Nam N2090929 097303966
6 27/4/2021 Ba Lan Hà Nội Cầu Giấy Quan Hoa 302 Cầu Giấy 27/4/2021 Tập trung Ấp 4, Tân Đông, Thạnh Hóa, LA

(KCLTT Lâm Viên Thanh Niên) > 21 Bình thường 16A 18/5/2021 98 28/4/2021Âm tính 11/5/2021Âm tính17/5/2021Âm tính Thạnh Hóa

1836 Nguyễn Viết Thắng 1994 Nam Việt Nam B8053571 098388997
5 27/4/2021 Ba Lan Hà Nội Thạch Thất Kim Quang Đường 84 27/4/2021 Tập trung Ấp 4, Tân Đông, Thạnh Hóa, LA

(KCLTT Lâm Viên Thanh Niên) > 21 Bình thường 48B 18/5/2021 98 28/4/2021Âm tính 11/5/2021Âm tính17/5/2021Âm tính Thạnh Hóa

1837 Tô Đình Tăng 1990 Nam Việt Nam C8865500 039522448
4 27/4/2021 Ba Lan Hà Nội Đống Đa Thịnh Quang Số nhà 11 ngách 65 27/4/2021 Tập trung Ấp 4, Tân Đông, Thạnh Hóa, LA

(KCLTT Lâm Viên Thanh Niên) > 21 Bình thường 42E 18/5/2021 98 28/4/2021Âm tính 11/5/2021Âm tính17/5/2021Âm tính Thạnh Hóa

1838 Đinh Bá Phương 1978 Nam Việt Nam B6079400 098999283
0 27/4/2021 Ba Lan Hà Nội Hoàng Mai Định Công Đường Lê Trọng Tấn 27/4/2021 Tập trung Ấp 4, Tân Đông, Thạnh Hóa, LA

(KCLTT Lâm Viên Thanh Niên) > 21 Bình thường 41G 18/5/2021 98 28/4/2021Âm tính 11/5/2021Âm tính17/5/2021Âm tính Thạnh Hóa

1839 Đỗ Ngọc Âu 1967 Nam Việt Nam N2218668 098999105
3 27/4/2021 Ba Lan Hồ Chí Minh Q7 Tân Quy 102 đường số 41 27/4/2021 Tập trung Ấp 4, Tân Đông, Thạnh Hóa, LA

(KCLTT Lâm Viên Thanh Niên) > 21 Bình thường 32C 18/5/2021 98 28/4/2021Âm tính 11/5/2021Âm tính17/5/2021Âm tính Thạnh Hóa

1840 Hoàng Tùng 1993 Nam Việt Nam B7709108 097319621
1 27/4/2021 Ba Lan Quảng Bình Bố Trạch TT. Hoàn Lão Tiểu khu 12 27/4/2021 Tập trung Ấp 4, Tân Đông, Thạnh Hóa, LA

(KCLTT Lâm Viên Thanh Niên) > 21 Bình thường 31C 18/5/2021 98 28/4/2021Âm tính 11/5/2021Âm tính17/5/2021Âm tính Thạnh Hóa

1841 Trần Xuân Bình 1983 Nam Việt Nam C7359602 089840087
0 27/4/2021 Ba Lan Đồng Nai Thống Nhất Gia Kiệm Võ Dõng II 27/4/2021 Tập trung Ấp 4, Tân Đông, Thạnh Hóa, LA

(KCLTT Lâm Viên Thanh Niên) > 21 Bình thường 31D 18/5/2021 98 28/4/2021Âm tính 11/5/2021Âm tính17/5/2021Âm tính Thạnh Hóa

1842 Nguyễn Hoàng Triệu 1988 Nam Việt Nam C2230072 090262404
6 27/4/2021 Ba Lan Hồ Chí Minh Thủ Đức Linh Đông KP1 27/4/2021 Tập trung Ấp 4, Tân Đông, Thạnh Hóa, LA

(KCLTT Lâm Viên Thanh Niên) > 21 Bình thường 42D 18/5/2021 99 28/4/2021Âm tính 11/5/2021Âm tính17/5/2021Âm tính Thạnh Hóa

1843 Nguyễn Song Thao 1974 Nam Việt Nam N1893566 037315427
7 27/4/2021 Ba Lan Nghệ An Nam Đàn Kim Liên 2 27/4/2021 Tập trung Ấp 4, Tân Đông, Thạnh Hóa, LA

(KCLTT Lâm Viên Thanh Niên) > 21 Bình thường 54C 18/5/2021 99 28/4/2021Âm tính 11/5/2021Âm tính17/5/2021Âm tính Thạnh Hóa

1844 Nguyễn Văn Trị 1980 Nam Việt Nam C4485571 070392785
5 27/4/2021 Ba Lan Hải Phòng Tiên Lãng Tiên Thắng Khu 9 27/4/2021 Tập trung Ấp 4, Tân Đông, Thạnh Hóa, LA

(KCLTT Lâm Viên Thanh Niên) > 21 Bình thường 42J 18/5/2021 99 28/4/2021Âm tính 11/5/2021Âm tính17/5/2021Âm tính Thạnh Hóa

1845 Lê Hữu Đức 1971 Nam Việt Nam C7836063 098570772
6 27/4/2021 Ba Lan Bình Dương Thuận An Bình Chuẩn Bình Qưới A 27/4/2021 Tập trung Ấp 4, Tân Đông, Thạnh Hóa, LA

(KCLTT Lâm Viên Thanh Niên) > 21 Bình thường 42B 18/5/2021 99 28/4/2021Âm tính 11/5/2021Âm tính17/5/2021Âm tính Thạnh Hóa

1846 Nguyễn Văn Cao 1983 Nam Việt Nam C7033042 097647365
3 27/4/2021 Ba Lan Nam Định Hải Hậu Hải Xuân Xóm Trung 27/4/2021 Tập trung Ấp 4, Tân Đông, Thạnh Hóa, LA

(KCLTT Lâm Viên Thanh Niên) > 21 Bình thường 43K 18/5/2021 99 28/4/2021Âm tính 11/5/2021Âm tính17/5/2021Âm tính Thạnh Hóa

1847 Trần Thế Hùng 1986 Nam Việt Nam N2005605 098693393
6 27/4/2021 Ba Lan Bắc Giang Hiệp Hòa Danh Thắng Ninh Giang 27/4/2021 Tập trung Ấp 4, Tân Đông, Thạnh Hóa, LA

(KCLTT Lâm Viên Thanh Niên) > 21 Bình thường 44H 18/5/2021 99 28/4/2021Âm tính 11/5/2021Âm tính17/5/2021Âm tính Thạnh Hóa

1848 Nguyễn Hữu Hoàng 1993 Nam Việt Nam C0928620 090665778
8 27/4/2021 Ba Lan Hồ Chí Minh Q. Gò Vấp P.10 417/616 Quang Trung 27/4/2021 Tập trung Ấp 4, Tân Đông, Thạnh Hóa, LA

(KCLTT Lâm Viên Thanh Niên) > 21 Bình thường 59G 18/5/2021 100 28/4/2021Âm tính 11/5/2021Âm tính17/5/2021Âm tính Thạnh Hóa 4/5/2021Âm tính

1849 Phạm Thành Đô 1983 Nam Việt Nam C9062706 038320129
6 27/4/2021 Ba Lan Thái Bình Vũ Thư Song Lãng Thôn Hội 27/4/2021 Tập trung Ấp 4, Tân Đông, Thạnh Hóa, LA

(KCLTT Lâm Viên Thanh Niên) > 21 Bình thường 61G 18/5/2021 100 28/4/2021Âm tính 11/5/2021Âm tính17/5/2021Âm tính Thạnh Hóa

1850 Dương Văn Cường 1989 Nam Việt Nam N1586973 035225589
4 27/4/2021 Ba Lan Bắc Giang TP. Bắc Giang Tân Tiến Văn Sơn 27/4/2021 Tập trung Ấp 4, Tân Đông, Thạnh Hóa, LA

(KCLTT Lâm Viên Thanh Niên) > 21 Bình thường 57B 18/5/2021 100 28/4/2021Âm tính 11/5/2021Âm tính17/5/2021Âm tính Thạnh Hóa

1851 Nguyễn Văn Thơm 1979 Nam Việt Nam N1512733 097400805
5 27/4/2021 Ba Lan Bắc Giang Hiệp Hòa Bắc Lý Vụ Bản 27/4/2021 Tập trung Ấp 4, Tân Đông, Thạnh Hóa, LA

(KCLTT Lâm Viên Thanh Niên) > 21 Bình thường 58H 18/5/2021 100 28/4/2021Âm tính 11/5/2021Âm tính17/5/2021Âm tính Thạnh Hóa 4/5/2021Âm tính

1852 Trần Nguyễn Đạt Thành 1995 Nam Việt Nam C1529623 034669891
4 27/4/2021 Na Uy Đồng Tháp Tháp Mười Mỹ Hòa Ấp 2 27/4/2021 Tập trung Ấp 4, Tân Đông, Thạnh Hóa, LA

(KCLTT Lâm Viên Thanh Niên) > 21 Bình thường 58E 18/5/2021 100 28/4/2021Âm tính 11/5/2021Âm tính17/5/2021Âm tính Thạnh Hóa

1853 Nguyễn Đình Hiền 1987 Nam Việt Nam C1535477 096901156
9 27/4/2021 Na Uy Hà Tĩnh Can Lộc Thị Trấn

Nghèn tổ dân phố Hồng quang 27/4/2021 Tập trung Ấp 4, Tân Đông, Thạnh Hóa, LA
(KCLTT Lâm Viên Thanh Niên) > 21 Bình thường 60G 18/5/2021 100 28/4/2021Âm tính 11/5/2021Âm tính17/5/2021Âm tính Thạnh Hóa

1854 Nguyễn Văn Phúc 1989 Nam Việt Nam N1735887 097954732
5 27/4/2021 Ba Lan Nghệ An Yên Thành Sơn Thành Xóm 7 27/4/2021 Tập trung Ấp 4, Tân Đông, Thạnh Hóa, LA

(KCLTT Lâm Viên Thanh Niên) > 21 Bình thường 61D 18/5/2021 100 28/4/2021Âm tính 11/5/2021Âm tính17/5/2021Âm tính Thạnh Hóa

1855 Đặng Thành Luân 2003 Nam Việt Nam C7116063 036836606
0 27/4/2021 Ba Lan Nghệ An Nam Đàn Nam Kim Xóm 5, Đặc Sản 27/4/2021 Tập trung Ấp 4, Tân Đông, Thạnh Hóa, LA

(KCLTT Lâm Viên Thanh Niên) > 21 Bình thường 60E 18/5/2021 100 28/4/2021Âm tính 11/5/2021Âm tính17/5/2021Âm tính Thạnh Hóa

1856 Trương Đăng Quang 1998 Nam Việt Nam C3512668 093116527
0 27/4/2021 Na Uy Hà Nội Thanh Xuân Khương Mai Nhà số 2A, ngách

111/22 phố Cù Chính
Lan

27/4/2021 Tập trung Ấp 4, Tân Đông, Thạnh Hóa, LA
(KCLTT Lâm Viên Thanh Niên) > 21 Bình thường 57H 18/5/2021 100 28/4/2021Âm tính 11/5/2021Âm tính17/5/2021Âm tính Thạnh Hóa 4/5/2021Âm tính

1857 Võ Phi Tuân 1991 Nam Việt Nam C0800442 093829278
0 27/4/2021 Na Uy Quảng Bình Quảng Ninh An Ninh Thôn Hoành Vinh 27/4/2021 Tập trung Ấp 4, Tân Đông, Thạnh Hóa, LA

(KCLTT Lâm Viên Thanh Niên) > 21 Bình thường 58C 18/5/2021 100 28/4/2021Âm tính 11/5/2021Âm tính17/5/2021Âm tính Thạnh Hóa

1858 Nguyễn Anh Tuấn 1969 Nam Việt Nam N2356068 094802755
8 27/4/2021 Na Uy Nghệ An Nam Đàn Kim Liên 2 27/4/2021 Tập trung Ấp 4, Tân Đông, Thạnh Hóa, LA

(KCLTT Lâm Viên Thanh Niên) > 21 Bình thường 53B 18/5/2021 104 28/4/2021Âm tính 11/5/2021Âm tính17/5/2021Âm tính Thạnh Hóa

1859 Trương Thành Công 1980 Nam Việt Nam C4183535 091830396
6 27/4/2021 Ba Lan Hồ Chí Minh Phú Nhuận Phường 4 Lô L1, Cư xá Nguyễn

Đình Chiểu 27/4/2021 Tập trung Ấp 4, Tân Đông, Thạnh Hóa, LA
(KCLTT Lâm Viên Thanh Niên) > 21 Bình thường 49A 18/5/2021 104 28/4/2021Âm tính 11/5/2021Âm tính17/5/2021Âm tính Thạnh Hóa

1860 Nguyễn Minh Lý 1992 Nam Việt Nam C4622573 079492912
2 27/4/2021 Ba Lan Đồng Tháp Lai Vung Long Thắng Long Định 27/4/2021 Tập trung Ấp 4, Tân Đông, Thạnh Hóa, LA

(KCLTT Lâm Viên Thanh Niên) > 21 Bình thường 49D 18/5/2021 104 28/4/2021Âm tính 11/5/2021Âm tính17/5/2021Âm tính Thạnh Hóa

1861 Đinh Nguyễn Hưng Phúc 1997 Nam Việt Nam C7410134 094956334
6 27/4/2021 Ba Lan Đồng Tháp TP Cao Lãnh Phường 6 Tổ 48 Khóm 5 27/4/2021 Tập trung Ấp 4, Tân Đông, Thạnh Hóa, LA

(KCLTT Lâm Viên Thanh Niên) > 21 Bình thường 50C 18/5/2021 104 28/4/2021Âm tính 11/5/2021Âm tính17/5/2021Âm tính Thạnh Hóa

1862 Lê Việt Đức 1997 Nam Việt Nam B8026761 090451740
0 27/4/2021 Ba Lan Quảng Ninh Uông Bí Quang Trung Tổ 16A1, khu 5 27/4/2021 Tập trung Ấp 4, Tân Đông, Thạnh Hóa, LA

(KCLTT Lâm Viên Thanh Niên) > 21 Bình thường 50D 18/5/2021 104 28/4/2021Âm tính 11/5/2021Âm tính17/5/2021Âm tính Thạnh Hóa

1863 Nguyễn Ngọc Phương 1974 Nam Việt Nam C6552767 093966879
7 27/4/2021 Ba Lan Hưng Yên TX Mỹ Hào Bạch Sam Tổ dân phố Đọ 27/4/2021 Tập trung Ấp 4, Tân Đông, Thạnh Hóa, LA

(KCLTT Lâm Viên Thanh Niên) > 21 Bình thường 49E 18/5/2021 104 28/4/2021Âm tính 11/5/2021Âm tính17/5/2021Âm tính Thạnh Hóa



1864 Cao Xuân Phương 1979 Nam Việt Nam N1541888 097743573
9 27/4/2021 Ba Lan Nghệ An Sơn Thành Sơn Thành Đồng Tráu 27/4/2021 Tập trung Ấp 4, Tân Đông, Thạnh Hóa, LA

(KCLTT Lâm Viên Thanh Niên) > 21 Bình thường 52B 18/5/2021 104 28/4/2021Âm tính 11/5/2021Âm tính17/5/2021Âm tính Thạnh Hóa

1865 Nguyễn Phan Duy Khương 1998 Nam Việt Nam C6874639 091557930
8 27/4/2021 Ba Lan Hà Giang Yên Minh Yên Minh Tổ 2 27/4/2021 Tập trung Ấp 4, Tân Đông, Thạnh Hóa, LA

(KCLTT Lâm Viên Thanh Niên) > 21 Bình thường 52C 18/5/2021 104 28/4/2021Âm tính 11/5/2021Âm tính17/5/2021Âm tính Thạnh Hóa

1866 Lê Tuấn Tài 1995 Nam Việt Nam C0454870 078711307
7 27/4/2021 Ba Lan Khánh Hòa Nha Trang Vĩnh Phước Đường Phạm Văn Đồng 27/4/2021 Tập trung Ấp 4, Tân Đông, Thạnh Hóa, LA

(KCLTT Lâm Viên Thanh Niên) > 21 Bình thường 39J 18/5/2021 201 28/4/2021Âm tính 11/5/2021Âm tính17/5/2021Âm tính Thạnh Hóa

1867 Trần Hồng Hiệp 1972 Nam Việt Nam C8405454 086833439
7 27/4/2021 Ba Lan Bình Định Quy Nhơn Đống Đa Đường Trần Hưng Đạo 27/4/2021 Tập trung Ấp 4, Tân Đông, Thạnh Hóa, LA

(KCLTT Lâm Viên Thanh Niên) > 21 Bình thường 35A 18/5/2021 201 28/4/2021Âm tính 11/5/2021Âm tính17/5/2021Âm tính Thạnh Hóa

1868 Trịnh Nam Phong 1994 Nam Việt Nam C4347828 076760608
1 27/4/2021 Ba Lan Hà Nội Hà Đông Tô Hiệu phòng 806 tòa nhà HU

D3 27/4/2021 Tập trung Ấp 4, Tân Đông, Thạnh Hóa, LA
(KCLTT Lâm Viên Thanh Niên) > 21 Bình thường 32D 18/5/2021 201 28/4/2021Âm tính 11/5/2021Âm tính17/5/2021Âm tính Thạnh Hóa

1869 Phạm Văn Hướng 1981 Nam Việt Nam C0782686 090443327
9 27/4/2021 Ba Lan Hải Phòng An Dương An Đồng Vĩnh Khê 27/4/2021 Tập trung Ấp 4, Tân Đông, Thạnh Hóa, LA

(KCLTT Lâm Viên Thanh Niên) > 21 Bình thường 31E 18/5/2021 201 28/4/2021Âm tính 11/5/2021Âm tính17/5/2021Âm tính Thạnh Hóa

1870 Phạm Minh Giác 1988 Nam Việt Nam C4383444 097731538
8 27/4/2021 Na Uy Phú yên Tuy An Hòa Hải Phú Điềm 27/4/2021 Tập trung Ấp 4, Tân Đông, Thạnh Hóa, LA

(KCLTT Lâm Viên Thanh Niên) > 21 Bình thường 39H 18/5/2021 202 28/4/2021Âm tính 11/5/2021Âm tính17/5/2021Âm tính Thạnh Hóa

1871 Lê Văn Nghĩa 1980 Nam Việt Nam C8304111 093351626
6 27/4/2021 Na Uy Bình Thuận Hàm Tiến Mũi Né KP2 27/4/2021 Tập trung Ấp 4, Tân Đông, Thạnh Hóa, LA

(KCLTT Lâm Viên Thanh Niên) > 21 Bình thường 37K 18/5/2021 202 28/4/2021Âm tính 11/5/2021Âm tính17/5/2021Âm tính Thạnh Hóa

1872 Nguyễn Minh Khải 1985 Nam Việt Nam C8442602 070297487
8 27/4/2021 Na Uy Tiền Giang Mỹ Tho Phường 4 KP11 27/4/2021 Tập trung Ấp 4, Tân Đông, Thạnh Hóa, LA

(KCLTT Lâm Viên Thanh Niên) > 21 Bình thường 39A 18/5/2021 202 28/4/2021Âm tính 11/5/2021Âm tính17/5/2021Âm tính Thạnh Hóa

1873 Nguyễn Tấn Noãn 1957 Nam Việt Nam C5148286 093124412
8 27/4/2021 Na Uy Bình Thuận TX. La Gi Tân Bình Thôn 3 Bình An 27/4/2021 Tập trung Ấp 4, Tân Đông, Thạnh Hóa, LA

(KCLTT Lâm Viên Thanh Niên) > 21 Bình thường 34H 18/5/2021 202 28/4/2021Âm tính 11/5/2021Âm tính17/5/2021Âm tính Thạnh Hóa

1874 Vũ Đức Hoàng 1979 Nam Việt Nam N1794027 096866798
2 27/4/2021 Na Uy Khánh Hòa TP Nha Trang Lộc Thọ 45/5 Đường Hùng

Vương 27/4/2021 Tập trung Ấp 4, Tân Đông, Thạnh Hóa, LA
(KCLTT Lâm Viên Thanh Niên) > 21 Bình thường 56J 18/5/2021 204 28/4/2021Âm tính 11/5/2021Âm tính17/5/2021Âm tính Thạnh Hóa

1875 Lê Thái Kỳ 1964 Nam Việt Nam N1984786 077301639
6 27/4/2021 Na Uy Hồ Chí Minh Gò Vấp Phường 14 Đường 59 27/4/2021 Tập trung Ấp 4, Tân Đông, Thạnh Hóa, LA

(KCLTT Lâm Viên Thanh Niên) > 21 Bình thường 63G 18/5/2021 204 28/4/2021Âm tính 11/5/2021Âm tính17/5/2021Âm tính Thạnh Hóa

1876 Nguyễn Thanh Tuấn 1986 Nam Việt Nam C7405689 079967416
0 27/4/2021 Na Uy Đồng Tháp Cao Lãnh Bình Hàng Tây Tổ 6 Ấp 2 27/4/2021 Tập trung Ấp 4, Tân Đông, Thạnh Hóa, LA

(KCLTT Lâm Viên Thanh Niên) > 21 Bình thường 48G 18/5/2021 204 28/4/2021Âm tính 11/5/2021Âm tính17/5/2021Âm tính Thạnh Hóa

1877 Hoàng Mục Sáng 1961 Nam Việt Nam B7247215 039742367
6 27/4/2021 Na Uy Bắc Giang Lục Nam Đông Hưng Dạo Lưới 27/4/2021 Tập trung Ấp 4, Tân Đông, Thạnh Hóa, LA

(KCLTT Lâm Viên Thanh Niên) > 21 Bình thường 37B 18/5/2021 204 28/4/2021Âm tính 11/5/2021Âm tính17/5/2021Âm tính Thạnh Hóa

1878 Đặng Mộc Lan 1996 Nữ Việt Nam C4245830 096916646
5 27/4/2021 Na Uy Hồ Chí Minh Bình Tân Bình Hưng

Hòa B 428 Đường Bình Thành 27/4/2021 Tập trung Ấp 4, Tân Đông, Thạnh Hóa, LA
(KCLTT Lâm Viên Thanh Niên) > 21 Bình thường 37G 18/5/2021 206 28/4/2021Âm tính 11/5/2021Âm tính17/5/2021Âm tính Thạnh Hóa

1879 Tăng Thị Vân 1960 Nữ Việt Nam B7247217 039472367
6 27/4/2021 Na Uy Bắc Giang Lục Nam Đông Hưng Gạo Lưới 27/4/2021 Tập trung Ấp 4, Tân Đông, Thạnh Hóa, LA

(KCLTT Lâm Viên Thanh Niên) > 21 Bình thường 35D 18/5/2021 206 28/4/2021Âm tính 11/5/2021Âm tính17/5/2021Âm tính Thạnh Hóa

1880 Lưu Thị Bích 1953 Nữ Việt Nam C8591827 090463788
8 27/4/2021 Na Uy Hải Phòng Tiên Lãng Quang Phục Thôn Lật Khê 27/4/2021 Tập trung Ấp 4, Tân Đông, Thạnh Hóa, LA

(KCLTT Lâm Viên Thanh Niên) > 21 Bình thường 37E 18/5/2021 206 28/4/2021Âm tính 11/5/2021Âm tính17/5/2021Âm tính Thạnh Hóa

1881 Nguyễn Ngọc Cương 1959 Nữ Việt Nam C5148287 093124412
8 27/4/2021 Na Uy Bình Thuận TX. La Gi Tân Bình Bình An 27/4/2021 Tập trung Ấp 4, Tân Đông, Thạnh Hóa, LA

(KCLTT Lâm Viên Thanh Niên) > 21 Bình thường 34J 18/5/2021 206 28/4/2021Âm tính 11/5/2021Âm tính17/5/2021Âm tính Thạnh Hóa

1882 Lê Hoàng Thị Mỹ Dung 1986 Nữ Việt Nam N2190502 093355298
7 27/4/2021 Na Uy Quảng Nam Điện Bàn Biện Nam Bắc KP 2A 27/4/2021 Tập trung Ấp 4, Tân Đông, Thạnh Hóa, LA

(KCLTT Lâm Viên Thanh Niên) > 21 Bình thường 35H 18/5/2021 207 28/4/2021Âm tính 11/5/2021Âm tính17/5/2021Âm tính Thạnh Hóa

1883 Nguyễn Thị Tâm 1993 Nữ Việt Nam B6270910 038462422
8 27/4/2021 Na Uy Bình Thuận TX. La Gi Phước Lộc KP 2 27/4/2021 Tập trung Ấp 4, Tân Đông, Thạnh Hóa, LA

(KCLTT Lâm Viên Thanh Niên) > 21 Bình thường 35E 18/5/2021 207 28/4/2021Âm tính 11/5/2021Âm tính17/5/2021Âm tính Thạnh Hóa

1884 Lê Thị Ngọc Anh 1994 Nữ Việt Nam B6728958 093779393
6 27/4/2021 Na Uy Hồ Chí Minh Bình Chánh Phạm Văn Hai 7A101 Đường An Hạ 27/4/2021 Tập trung Ấp 4, Tân Đông, Thạnh Hóa, LA

(KCLTT Lâm Viên Thanh Niên) > 21 Bình thường 39E 18/5/2021 207 28/4/2021Âm tính 11/5/2021Âm tính17/5/2021Âm tính Thạnh Hóa

1885 Võ Kim Tiếng 1962 Nữ Việt Nam B9653585 070794601
9 27/4/2021 Na Uy Hồ Chí Minh Bình Tân Tân Tạo A 4412 Nguyễn Cửu Phú 27/4/2021 Tập trung Ấp 4, Tân Đông, Thạnh Hóa, LA

(KCLTT Lâm Viên Thanh Niên) > 21 Bình thường 40K 18/5/2021 207 28/4/2021Âm tính 11/5/2021Âm tính17/5/2021Âm tính Thạnh Hóa

1886 Nguyễn Ánh Loan 1981 Nữ Việt Nam B6860996 091577977
2 27/4/2021 Na Uy An Giang Tịnh Biên TT Nhàn Bàng Khóm Thới Hòa 27/4/2021 Tập trung Ấp 4, Tân Đông, Thạnh Hóa, LA

(KCLTT Lâm Viên Thanh Niên) > 21 Bình thường 38C 18/5/2021 208 28/4/2021Âm tính 11/5/2021Âm tính17/5/2021Âm tính Thạnh Hóa

1887 Trương Phương Quỳnh 1997 Nữ Việt Nam B6829504 097739397
3 27/4/2021 Na Uy Hồ Chí Minh Quận 8 Phường 15 KP 3 27/4/2021 Tập trung Ấp 4, Tân Đông, Thạnh Hóa, LA

(KCLTT Lâm Viên Thanh Niên) > 21 Bình thường 35C 18/5/2021 208 28/4/2021Âm tính 11/5/2021Âm tính17/5/2021Âm tính Thạnh Hóa

1888 Phạm Thị Hiệp 1991 Nữ Việt Nam C2697642 036518998
1 27/4/2021 Na Uy Hồ Chí Minh Bình Tân Bình Hưng

Hòa KP 7 27/4/2021 Tập trung Ấp 4, Tân Đông, Thạnh Hóa, LA
(KCLTT Lâm Viên Thanh Niên) > 21 Bình thường 36E 18/5/2021 208 28/4/2021Âm tính 11/5/2021Âm tính17/5/2021Âm tính Thạnh Hóa

1889 Lâm Thị Thu Hoa 1964 Nữ Việt Nam C7228635 093484137
5 27/4/2021 Ba Lan Bình Định Tây Sơn Tây Giang Nam Giang 27/4/2021 Tập trung Ấp 4, Tân Đông, Thạnh Hóa, LA

(KCLTT Lâm Viên Thanh Niên) > 21 Bình thường 36K 18/5/2021 208 28/4/2021Âm tính 11/5/2021Âm tính17/5/2021Âm tính Thạnh Hóa

1890 Nguyễn Thị Nhã Quyên 1992 Nữ Việt Nam C1471165 077291921
6 27/4/2021 Ba Lan Hồ Chí Minh Hóc Môn Bà Điểm Chung cư Lovis Tower

11/J7 Nguyễn Anh Thư 27/4/2021 Tập trung Ấp 4, Tân Đông, Thạnh Hóa, LA
(KCLTT Lâm Viên Thanh Niên) > 21 Bình thường 35G 18/5/2021 209 28/4/2021Âm tính 11/5/2021Âm tính17/5/2021Âm tính Thạnh Hóa

1891 Lương KayLin 2017 Nữ Việt Nam N2287859 077291921
6 27/4/2021 Na Uy Hồ Chí Minh Hóc Môn Bà Điểm Chung cư Lovis Tower

11/J7 Nguyễn Anh Thư 27/4/2021 Tập trung Ấp 4, Tân Đông, Thạnh Hóa, LA
(KCLTT Lâm Viên Thanh Niên) > 21 Bình thường 35J 18/5/2021 209 28/4/2021Âm tính 11/5/2021Âm tính17/5/2021Âm tính Thạnh Hóa

1892 Nguyễn Thị Hằng 1980 Nữ Việt Nam B6436928 090849882
9 27/4/2021 Ba Lan Bà Rịa Vũng

Tàu TP. Vũng Tàu Phường 10 770/30 Bình Giã 27/4/2021 Tập trung Ấp 4, Tân Đông, Thạnh Hóa, LA
(KCLTT Lâm Viên Thanh Niên) > 21 Bình thường 34F 18/5/2021 209 28/4/2021Âm tính 11/5/2021Âm tính17/5/2021Âm tính Thạnh Hóa

1893 Hovde Anna Nguyễn 2017 Nữ Việt Nam C5453197 090849882
9 27/4/2021 Ba Lan Bà Rịa Vũng

Tàu TP. Vũng Tàu Phường 10 770/30 Bình Giã 27/4/2021 Tập trung Ấp 4, Tân Đông, Thạnh Hóa, LA
(KCLTT Lâm Viên Thanh Niên) > 21 Bình thường 34G 18/5/2021 209 28/4/2021Âm tính 11/5/2021Âm tính17/5/2021Âm tính Thạnh Hóa

1894 Hoàng Thị Thanh Huyền 1991 Nữ Việt Nam C6312931 039937876
5 27/4/2021 Na Uy Bình Dương Tân Uyên Hội Nghĩa Ấp 4 27/4/2021 Tập trung Ấp 4, Tân Đông, Thạnh Hóa, LA

(KCLTT Lâm Viên Thanh Niên) > 21 Bình thường 38B 18/5/2021 210 28/4/2021Âm tính 11/5/2021Âm tính17/5/2021Âm tính Thạnh Hóa

1895 Nguyễn Thị Lệ Hường 1962 Nữ Việt Nam C7540515 090381610
0 27/4/2021 Ba Lan Tiền Giang Mỹ Tho Phường 9 Tổ 15 KP 6 27/4/2021 Tập trung Ấp 4, Tân Đông, Thạnh Hóa, LA

(KCLTT Lâm Viên Thanh Niên) > 21 Bình thường 39G 18/5/2021 210 28/4/2021Âm tính 11/5/2021Âm tính17/5/2021Âm tính Thạnh Hóa

1896 Phan Thị Thanh Xuân 1971 Nữ Việt Nam N1765218 090451101
7 27/4/2021 Ba Lan Hà Nội Ngọc Lân Long Biên số 219 27/4/2021 Tập trung Ấp 4, Tân Đông, Thạnh Hóa, LA

(KCLTT Lâm Viên Thanh Niên) > 21 Bình thường 63G 18/5/2021 210 28/4/2021Âm tính 11/5/2021Âm tính17/5/2021Âm tính Thạnh Hóa

1897 Nguyễn Khiết Lam 1996 Nữ Việt Nam C2602175 035427206
0 27/4/2021 Ba Lan Hồ Chí Minh Quận 7 Tân Phú Số 30 đường số 2 27/4/2021 Tập trung Ấp 4, Tân Đông, Thạnh Hóa, LA

(KCLTT Lâm Viên Thanh Niên) > 21 Bình thường 54H 18/5/2021 210 28/4/2021Âm tính 11/5/2021Âm tính17/5/2021Âm tính Thạnh Hóa

1898 Nguyễn Ngọc Tuấn 1989 Nam Việt Nam B7378641 076754918
5 27/4/2021 Ba Lan Bà Rịa -

Vũng Tàu Xuyên Mộc Hòa Bình 94/4 Tổ 9, ấp 4 27/4/2021 Tập trung Ấp 4, Tân Đông, Thạnh Hóa, LA
(KCLTT Lâm Viên Thanh Niên) > 21 Bình thường 36D 18/5/2021 301 28/4/2021Âm tính 11/5/2021Âm tính17/5/2021Âm tính Thạnh Hóa

1899 Nguyễn Tuấn Phong 1995 Nam Việt Nam C5410570 094952118
8 27/4/2021 Ba Lan Hà Nội Hai Bà Trưng Minh Khai 39 Ngõ 77 Phố 813 27/4/2021 Tập trung Ấp 4, Tân Đông, Thạnh Hóa, LA

(KCLTT Lâm Viên Thanh Niên) > 21 Bình thường 56K 18/5/2021 301 28/4/2021Âm tính 11/5/2021Âm tính17/5/2021Âm tính Thạnh Hóa

1900 Phạm Bá Đại 2000 Nam Việt Nam C0061672 078991923
0 27/4/2021 Ba Lan Quảng Ninh TP Hạ Long P. Hà Tu Tổ 8, Khu 6, Số 6 27/4/2021 Tập trung Ấp 4, Tân Đông, Thạnh Hóa, LA

(KCLTT Lâm Viên Thanh Niên) > 21 Bình thường 36B 18/5/2021 301 28/4/2021Âm tính 11/5/2021Âm tính17/5/2021Âm tính Thạnh Hóa

1901 Nguyễn Trường Minh 2001 Nam Việt Nam C2994622 090487877
9 27/4/2021 Ba Lan Hải Phòng Lê Chân Cát Dài 19A/326, Hai Bà Trưng 27/4/2021 Tập trung Ấp 4, Tân Đông, Thạnh Hóa, LA

(KCLTT Lâm Viên Thanh Niên) > 21 Bình thường 48D 18/5/2021 302 28/4/2021Âm tính 11/5/2021Âm tính17/5/2021Âm tính Thạnh Hóa

1902 Hà Đình Hưng 1994 Nam Việt Nam C9183685 037935678
2 27/4/2021 Ba Lan Quảng Ninh Hạ Long Hồng Hà Tổ 1, Khu 4 27/4/2021 Tập trung Ấp 4, Tân Đông, Thạnh Hóa, LA

(KCLTT Lâm Viên Thanh Niên) > 21 Bình thường 54A 18/5/2021 302 28/4/2021Âm tính 11/5/2021Âm tính17/5/2021Âm tính Thạnh Hóa

1903 Nguyễn Văn Hải 1988 Nam Việt Nam C8281856 096303082
2 27/4/2021 Na Uy Hà Tĩnh Lộc Hà Ích Hậu Xóm Thống Nhất 27/4/2021 Tập trung Ấp 4, Tân Đông, Thạnh Hóa, LA

(KCLTT Lâm Viên Thanh Niên) > 21 Bình thường 42C 18/5/2021 302 28/4/2021Âm tính 11/5/2021Âm tính17/5/2021Âm tính Thạnh Hóa

1904 Nguyễn Tạ Hiệp 1996 Nam Việt Nam C6338708 097289199
6 27/4/2021 Na Uy Hà Nội Hoàng Mai Lĩnh Nam Số 26, ngõ 152 phố

Thuý Lĩnh 27/4/2021 Tập trung Ấp 4, Tân Đông, Thạnh Hóa, LA
(KCLTT Lâm Viên Thanh Niên) > 21 Bình thường 56E 18/5/2021 303 28/4/2021Âm tính 11/5/2021Âm tính17/5/2021Âm tính Thạnh Hóa

1905 Phạm Ngọc Tùng 1977 Nam Việt Nam C6375759 078992120
0 27/4/2021 Ba Lan Đà Nẵng Hải Châu Phước Ninh K77/07 Hoàng Văn Thụ 27/4/2021 Tập trung Ấp 4, Tân Đông, Thạnh Hóa, LA

(KCLTT Lâm Viên Thanh Niên) > 21 Bình thường 48J 18/5/2021 303 28/4/2021Âm tính 11/5/2021Âm tính17/5/2021Âm tính Thạnh Hóa

1906 Đậu Hồng Quân 1989 Nam Việt Nam C6331587 093411874
6 27/4/2021 Na Uy Nghệ An TP. Vinh Hưng Bình Kí túc xá Hưng Bình, 68

đường Nguyễn Đức
Cảnh

27/4/2021 Tập trung Ấp 4, Tân Đông, Thạnh Hóa, LA
(KCLTT Lâm Viên Thanh Niên) > 21 Bình thường 48H 18/5/2021 303 28/4/2021Âm tính 11/5/2021Âm tính17/5/2021Âm tính Thạnh Hóa

1907 Hồ Văn Phước 1979 Nam Việt Nam C8508331 078664303
8 27/4/2021 Ba Lan Ninh Thuận TP Phan Rang-

Tháp Chàm Đông Hải Phú Thọ 27/4/2021 Tập trung Ấp 4, Tân Đông, Thạnh Hóa, LA
(KCLTT Lâm Viên Thanh Niên) > 21 Bình thường 38k 18/5/2021 304 28/4/2021Âm tính 11/5/2021Âm tính17/5/2021Âm tính Thạnh Hóa

1908 Nguyễn Văn Sâm 1971 Nam Việt Nam C8449910 086216282
4 27/4/2021 Ba Lan Phú Yên TP. Tuy Hòa Xã An Phú Thôn Long Thủy 27/4/2021 Tập trung Ấp 4, Tân Đông, Thạnh Hóa, LA

(KCLTT Lâm Viên Thanh Niên) > 21 Bình thường 36G 18/5/2021 304 28/4/2021Âm tính 11/5/2021Âm tính17/5/2021Âm tính Thạnh Hóa

1909 Nguyễn Thành Long 1978 Nam Việt Nam C8420901 097932962
7 27/4/2021 Ba Lan Phú Yên Đồng Xuân Thị Trấn La

Hai Long Thăng 27/4/2021 Tập trung Ấp 4, Tân Đông, Thạnh Hóa, LA
(KCLTT Lâm Viên Thanh Niên) > 21 Bình thường 36C 18/5/2021 304 28/4/2021Âm tính 11/5/2021Âm tính17/5/2021Âm tính Thạnh Hóa

1910 Nguyễn Quang Bẩy 1969 Nam Việt Nam B6097344 094938899
2 27/4/2021 Ba Lan Bắc Giang Hiệp Hoà Thị trấn Thắng Khu I 27/4/2021 Tập trung Ấp 4, Tân Đông, Thạnh Hóa, LA

(KCLTT Lâm Viên Thanh Niên) > 21 Bình thường 54D 18/5/2021 304 28/4/2021Âm tính 11/5/2021Âm tính17/5/2021Âm tính Thạnh Hóa

1911 Nguyễn Văn Thông 1986 Nam Việt Nam C1366038 093144296
4 27/4/2021 Ba Lan Nghệ An Yên Thành Khánh Thành Tiên Khánh 27/4/2021 Tập trung Ấp 4, Tân Đông, Thạnh Hóa, LA

(KCLTT Lâm Viên Thanh Niên) > 21 Bình thường 42H 18/5/2021 305 28/4/2021Âm tính 11/5/2021Âm tính17/5/2021Âm tính Thạnh Hóa

1912 Lê Thế Thứ 1974 Nam Việt Nam B8713903 039360420
1 27/4/2021 Ba Lan Quảng Bình Quảng Ninh Lương Ninh Lương Yến 27/4/2021 Tập trung Ấp 4, Tân Đông, Thạnh Hóa, LA

(KCLTT Lâm Viên Thanh Niên) > 21 Bình thường 42A 18/5/2021 305 28/4/2021Âm tính 11/5/2021Âm tính17/5/2021Âm tính Thạnh Hóa

1913 Cao Khắc Hưởng 1981 Nam Việt Nam C2448560 097137210
1 27/4/2021 Ba Lan Nghệ An Diễn Châu Diễn Yên Xóm 11 27/4/2021 Tập trung Ấp 4, Tân Đông, Thạnh Hóa, LA

(KCLTT Lâm Viên Thanh Niên) > 21 Bình thường 31A 18/5/2021 305 28/4/2021Âm tính 11/5/2021Âm tính17/5/2021Âm tính Thạnh Hóa

1914 Trần Quang Trình 1976 Nam Việt Nam N2356092 097743573
9 27/4/2021 Ba Lan Nghệ An Yên Thành Sơn Thành Rú Bạc 27/4/2021 Tập trung Ấp 4, Tân Đông, Thạnh Hóa, LA

(KCLTT Lâm Viên Thanh Niên) > 21 Bình thường 55A 18/5/2021 305 28/4/2021Âm tính 11/5/2021Âm tính17/5/2021Âm tính Thạnh Hóa

1915 Nguyễn Trọng Thư 1971 Nam Việt Nam N1379797 093272901
5 27/4/2021 Ba Lan Hà Nội Sơn Tây Đường Lâm Cam lâm 27/4/2021 Tập trung Ấp 4, Tân Đông, Thạnh Hóa, LA

(KCLTT Lâm Viên Thanh Niên) > 21 Bình thường 56D 18/5/2021 305 28/4/2021Âm tính 11/5/2021Âm tính17/5/2021Âm tính Thạnh Hóa

1916 Nguyễn Thanh Bình 1991 Nam Việt Nam C3279363 091263882
2 27/4/2021 Ba Lan Hà Nội Đống Đa Hàng Bột Ngõ Quan Thổ 1, Tôn

Đức Thắng 27/4/2021 Tập trung Ấp 4, Tân Đông, Thạnh Hóa, LA
(KCLTT Lâm Viên Thanh Niên) > 21 Bình thường 49H 18/5/2021 307 28/4/2021Âm tính 11/5/2021Âm tính17/5/2021Âm tính Thạnh Hóa 4/5/2021Âm tính

1917 Lê Mai Linh 1997 Nữ Việt Nam N2356032 091358685
8 27/4/2021 Ba Lan Hà Nội Đống Đa Láng Hạ Thái Hà 27/4/2021 Tập trung Ấp 4, Tân Đông, Thạnh Hóa, LA

(KCLTT Lâm Viên Thanh Niên) > 21 Bình thường 49K 18/5/2021 307 28/4/2021Âm tính 11/5/2021Âm tính17/5/2021Âm tính Thạnh Hóa

1918 Nguyễn Hương Trang 1992 Nữ Việt Nam B8027494 098982002
3 27/4/2021 Ba Lan Hà Nội Đống Đa Hàng Bột Tôn Đức Thắng 27/4/2021 Tập trung Ấp 4, Tân Đông, Thạnh Hóa, LA

(KCLTT Lâm Viên Thanh Niên) > 21 Bình thường 49J 18/5/2021 307 28/4/2021Âm tính 11/5/2021Âm tính17/5/2021Âm tính Thạnh Hóa



1919 Nguyễn Lukas Minh Bảo 2020 Nam Việt Nam N2191090 098982002
4 27/4/2021 Ba Lan Hà Nội Đống Đa Hàng Bột Tôn Đức Thắng 27/4/2021 Tập trung Ấp 4, Tân Đông, Thạnh Hóa, LA

(KCLTT Lâm Viên Thanh Niên) > 21 Bình thường 49J 18/5/2021 307 28/4/2021Âm tính 11/5/2021Âm tính17/5/2021Âm tính Thạnh Hóa

1920 Phạm Thị Hường 1975 Nữ Việt Nam N1541972 096850545
9 27/4/2021 Ba Lan Bắc Giang TP. Bắc Giang Trân Hãng 39/3 đường Nguyễn

Khắc Nhu 27/4/2021 Tập trung Ấp 4, Tân Đông, Thạnh Hóa, LA
(KCLTT Lâm Viên Thanh Niên) > 21 Bình thường 16K 18/5/2021 310 28/4/2021Âm tính 11/5/2021Âm tính17/5/2021Âm tính Thạnh Hóa

1921 Nguyễn Trang Anh 1998 Nữ Việt Nam C2852684 098597363
6 27/4/2021 Ba Lan Hưng Yên Yên Mỹ Giai Phạm Đường 206 thôn Yên

Phú 27/4/2021 Tập trung Ấp 4, Tân Đông, Thạnh Hóa, LA
(KCLTT Lâm Viên Thanh Niên) > 21 Bình thường 44A 18/5/2021 309 28/4/2021Âm tính 11/5/2021Âm tính17/5/2021Âm tính Thạnh Hóa

1922 Pham Ngân Hà 1997 Nữ Việt Nam C1434438 078991226
0 27/4/2021 Ba Lan Thái Bình TP. Thái Bình Trần Lãm  tổ 19 27/4/2021 Tập trung Ấp 4, Tân Đông, Thạnh Hóa, LA

(KCLTT Lâm Viên Thanh Niên) > 21 Bình thường 41C 18/5/2021 309 28/4/2021Âm tính 11/5/2021Âm tính17/5/2021Âm tính Thạnh Hóa

1923 Trương Mỹ Hoa 1975 Nữ Việt Nam C8953503 090858576
6 27/4/2021 Ba Lan Hồ Chí Minh Q. Gò Vấp Phường 7 25/10A Nguyễn Du 27/4/2021 Tập trung Ấp 4, Tân Đông, Thạnh Hóa, LA

(KCLTT Lâm Viên Thanh Niên) > 21 Bình thường 37J 18/5/2021 309 28/4/2021Âm tính 11/5/2021Âm tính17/5/2021Âm tính Thạnh Hóa

1924 Nguyễn Thị Ngà 1982 Nữ Việt Nam N1512665 038225716
5 27/4/2021 Na Uy Thái Bình Quỳnh Phụ An Vinh Xóm 3 27/4/2021 Tập trung Ấp 4, Tân Đông, Thạnh Hóa, LA

(KCLTT Lâm Viên Thanh Niên) > 21 Bình thường 45B 18/5/2021 309 28/4/2021Âm tính 11/5/2021Âm tính17/5/2021Âm tính Thạnh Hóa

1925 Trần Ngọc Nhã Tính 1996 Nữ Việt Nam B6748518 088692868
4 27/4/2021 Ba Lan Hồ Chí Minh Quận 3 Phường 7 193/86 Nam Kỳ Khởi

Nghĩa 27/4/2021 Tập trung Ấp 4, Tân Đông, Thạnh Hóa, LA
(KCLTT Lâm Viên Thanh Niên) > 21 Bình thường 36A 18/5/2021 310 28/4/2021Âm tính 11/5/2021Âm tính17/5/2021Âm tính Thạnh Hóa

1926 Hoàng Lê Khánh Ly 2001 Nữ Việt Nam C6377162 078991206
7 27/4/2021 Na Uy Hải Phòng Lê Chân Dư Hàng 199 Tô Hiệu 27/4/2021 Tập trung Ấp 4, Tân Đông, Thạnh Hóa, LA

(KCLTT Lâm Viên Thanh Niên) > 21 Bình thường 48K 18/5/2021 310 28/4/2021Âm tính 11/5/2021Âm tính17/5/2021Âm tính Thạnh Hóa

1927 Lưu Thị Thảo 1992 Nữ Việt Nam C7374355 097233232
8 27/4/2021 Ba Lan Thái Nguyên Đại Từ Bình Thuận Xóm Đình 7 27/4/2021 Tập trung Ấp 4, Tân Đông, Thạnh Hóa, LA

(KCLTT Lâm Viên Thanh Niên) > 21 Bình thường 17A 18/5/2021 10 310 28/4/2021Âm tính 11/5/2021Âm tính17/5/2021Âm tính Thạnh Hóa

1928 Lâm Tấn Lộc 1978 Nam Việt Nam C3932520 949771471 27/04/2021 Ba Lan  Tỉnh Sóc
Trăng

Thành phố Sóc
Trăng  Phường 4 22/8 Nguyễn Đình

Chiểu 27/4/2021 Tập trung Trường cao đẳng Long An- cơ sở
Đức Hòa, điểm đào tạo Đức Huệ 19 Bình Thường 36H 12/05/2021 7 28/04/2021 11/05/2021 Đức Huệ 1

1929 Lâm Tấn Phước 1976 Nam Việt Nam C4310951 299361014
8 27/04/2021 Ba Lan Tỉnh Sóc

Trăng
Thành phố Sóc

Trăng Phường 4 22/8 Nguyễn Đình
Chiểu 27/4/2021 Tập trung Trường cao đẳng Long An- cơ sở

Đức Hòa, điểm đào tạo Đức Huệ 19 Bình Thường 36J 12/05/2021 7 28/04/2021 11/05/2021 Đức Huệ 1

1930 Phan Phước Bảo 1977 Nam Việt Nam C7351751 976545480 27/04/2021 Ba Lan Tiền Giang Chợ Gạo Đăng Hưng
Phước 143  ấp Bình Phú Quới 27/4/2021 Tập trung Trường cao đẳng Long An- cơ sở

Đức Hòa, điểm đào tạo Đức Huệ 19 Bình Thường 38H 12/05/2021 5 28/04/2021 11/05/2021 Đức Huệ 1

1931 Cao Xuân Hiếu 1958 Nam Việt Nam C3703357 394855655 27/04/2021 Na Uy  Thành phố
Hồ Chí Minh  Quận Tân Bình Phường 6 44Trần Dân Trí 27/4/2021 Tập trung Trường cao đẳng Long An- cơ sở

Đức Hòa, điểm đào tạo Đức Huệ 19 Bình Thường 34A 12/05/2021 3 28/04/2021 11/05/2021 Đức Huệ 1

1932 Trương Văn Nhơn 1991 Nam Việt Nam C8429373 975175058 27/04/2021 Ba Lan Tỉnh Bình
Thuận

  Huyện Hàm
Thuận Nam Xã Tân Thành Thôn kê gà 27/4/2021 Tập trung Trường cao đẳng Long An- cơ sở

Đức Hòa, điểm đào tạo Đức Huệ 19 Bình Thường 38D 12/05/2021 5 28/04/2021 11/05/2021 Đức Huệ 1

1933 Nguyễn Hữu Danh 1986 Nam Việt Nam C8238030 913119262 27/04/2021 Ba Lan   Tỉnh Vĩnh
Long Huyện Mang Thít Xã Mỹ Phước 108 Cái kè 27/4/2021 Tập trung Trường cao đẳng Long An- cơ sở

Đức Hòa, điểm đào tạo Đức Huệ 19 Bình Thường 37C 12/05/2021 5 28/04/2021 11/05/2021 Đức Huệ 1

1934 Trần Minh Tuân 1979 Nam Việt Nam N2304835 849899958
52 27/04/2021 Na Uy  Tỉnh Phú

Thọ Huyện Lâm Thao Xã Vĩnh Lại vĩnh lại 27/4/2021 Tập trung Trường cao đẳng Long An- cơ sở
Đức Hòa, điểm đào tạo Đức Huệ 19 Bình Thường 57A 12/05/2021 16 28/04/2021 11/05/2021 Đức Huệ 1

1935 Nguyễn Đình Tân 1996 Nam Việt Nam B9840847 945238333 27/04/2021 Hungary  Thành phố
Hà Nội Quận Long Biên  Phường Đức

Giang Nhà 11  ngõ 81  phố Đức
Giang

Trường cao đẳng Long An- cơ sở
Đức Hòa, điểm đào tạo Đức Huệ 19 Bình Thường 53G 12/05/2021 2 28/04/2021 11/05/2021 Đức Huệ 1

1936 Nguyễn Châu Anh 2005 Nữ Việt Nam N2090210 362804844 27/04/2021 Ba Lan Tỉnh Kiên
Giang  tp Phú quốc  phường

Dương đông 71 trần hưng đạo 27/4/2021 Tập trung Trường cao đẳng Long An- cơ sở
Đức Hòa, điểm đào tạo Đức Huệ 19 Bình Thường 45C 12/05/2021 6 28/04/2021 11/05/2021 Đức Huệ 0

1937 Dương Phú Vinh 1976 Nam Việt Nam B8273591 932282816 27/04/2021 Na Uy  Thành phố
Hồ Chí Minh Quận Gò Vấp Phường 4 14 lê lai 27/4/2021 Tập trung Trường cao đẳng Long An- cơ sở

Đức Hòa, điểm đào tạo Đức Huệ 19 Bình Thường 53J 12/05/2021 17 28/04/2021 11/05/2021 Đức Huệ 1

1938 Nguyễn Xuân Lương 1982 Nam Việt Nam N2282480 382790936 44313 Na Uy  Hà Tĩnh Thị xã Hồng Lĩnh  phường Bắc
Hồng TDP7 27/04/2021 Tập trung Trường cao đẳng Long An- cơ sở

Đức Hòa, điểm đào tạo Đức Huệ 19 Bình Thường 50H 12/05/2021 4 28/04/2021 11/05/2021 Đức Huệ 1

1939 Nguyễn Văn Hùng 1971 Nam Việt Nam B2287849 988197657 44313 Na Uy Tỉnh Bình
Định

Thành phố Quy
Nhơn

 Phường Đống
Đa 1153 trần Hưng đao 27/04/2021 Tập trung Trường cao đẳng Long An- cơ sở

Đức Hòa, điểm đào tạo Đức Huệ 19 Bình Thường 38A 12/05/2021 3 28/04/2021 11/05/2021 Đức Huệ 1

1940 Nguyễn Thi Ngoãn 1955 Nữ Việt Nam B6975149 976853005
6 44313 Na Uy  Thành phố

Hồ Chí Minh Huyện Hóc Môn  Xã Thới Tam
Thôn 17/6 D ấp Thới Tứ 27/04/2021 Tập trung Trường cao đẳng Long An- cơ sở

Đức Hòa, điểm đào tạo Đức Huệ 19 Bình Thường 15K 12/05/2021 5 28/04/2021 11/05/2021 Đức Huệ 0

1941 Lê Quang Hưng 1990 Nam Việt Nam C3910530 986205778 44313 Na Uy Thành phố
Hồ Chí Minh

 Thành phố Thủ
Đức

 Phường Hiệp
Bình Phước 77  đường số 9  khu đô thị

vạn phúc
Trường cao đẳng Long An- cơ sở
Đức Hòa, điểm đào tạo Đức Huệ 19 Bình Thường 59D 12/05/2021 4 28/04/2021 11/05/2021 Đức Huệ 1

1942 Phan Thị Ngọc Linh 1993 Nữ Việt Nam N1860817 986205778 44313 Na Uy  Thành phố
Hồ Chí Minh

Thành phố Thủ
Đức

Phường Hiệp
Bình Phước 77 khu đô thị vạn phúc  đường số 9 Tập trung Trường cao đẳng Long An- cơ sở

Đức Hòa, điểm đào tạo Đức Huệ 19 Bình Thường 59A 12/05/2021 thai 7 tuần 4 28/04/2021 11/05/2021 Đức Huệ 0

1943 Võ Thị Ninh 1985 Nữ Việt Nam C4651111 934722577 44313 Ba Lan  Thừa Thiên
Huế

Thị xã Hương
Thuỷ  Thuỷ Dương Số 2 Bùi Xuân Phái 44313 Tập trung Trường cao đẳng Long An- cơ sở

Đức Hòa, điểm đào tạo Đức Huệ 19 Bình Thường 50J 12/05/2021 13 28/04/2021 11/05/2021 Đức Huệ 0

1944 La Kim Loan 1968 Nữ Việt Nam N2077810 947980065 44313 Ba Lan  Tỉnh Sóc
Trăng

Thành phố Sóc
Trăng Phường 4 Khóm 2, Nguyễn Đình

Chiểu 44678 Tập trung Trường cao đẳng Long An- cơ sở
Đức Hòa, điểm đào tạo Đức Huệ 19 Bình Thường 40B 12/05/2021 7 28/04/2021 11/05/2021 Đức Huệ 0

1945 Nguyễn Thị Hồng Phương 1987 Nữ Việt Nam B7686058 988568441 44313 Ba Lan Thành phố
Hà Nội Quận Đống Đa Phường Nam

Đồng 157/  Đàn 2 44313 Tập trung Trường cao đẳng Long An- cơ sở
Đức Hòa, điểm đào tạo Đức Huệ 19 Bình Thường 61A 12/05/2021 1 28/04/2021 11/05/2021 Đức Huệ 0

1946 Lelonkiewicz Ema Nhi 2019 Nữ Việt Nam C8186385 988568441 44313 Ba Lan Thành phố
Hà Nội  Quận Đống Đa  Phường Nam

Đồng 157 /Đàn 2 44313 Tập trung Trường cao đẳng Long An- cơ sở
Đức Hòa, điểm đào tạo Đức Huệ 19 Bình Thường 61A 12/05/2021 1 28/04/2021 11/05/2021 Đức Huệ 0

1947 Nguyễn Văn Thịnh 1944 Nam Việt Nam C3553063 904532833 44313 Ba Lan  Hà Nội  Ba Đình  Liễu Giai Phòng 601 chung cư
25A ngõ 379/8 đội cấn 44313 Tập trung Trường cao đẳng Long An- cơ sở

Đức Hòa, điểm đào tạo Đức Huệ 19 Bình Thường 12D 12/05/2021 8 28/04/2021 11/05/2021 Đức Huệ 1

1948 Phạm Diệu Trang 1946 Nữ Việt Nam C3355314
8 904532833 27/04/2021 Ba Lan  Hà Nội  Ba Đình  Liễu Giai Phòng 601 chung cư

25A ngõ 379/8 đội cấn 27/4/2021 Tập trung Trường cao đẳng Long An- cơ sở
Đức Hòa, điểm đào tạo Đức Huệ 19 Bình Thường 12G 12/05/2021 8 28/04/2021 11/05/2021 Đức Huệ 0

1949 Nguyễn Thị Kim Hoàn 1972 Nữ Việt Nam B7999558 90942318 44313 Ba Lan Tỉnh Bà Rịa
- Vũng Tàu

Thành phố Vũng
Tàu  Phường 10

Phòng 12 tầng 14 Chung
Cư Bình An - Phường
10 - Rạch Dừa

44313 Tập trung Trường cao đẳng Long An- cơ sở
Đức Hòa, điểm đào tạo Đức Huệ 19 Bình Thường 43C 12/05/2021 11 28/04/2021 11/05/2021 Đức Huệ

0

1950 Lâm Văn Huy 1991 Nam Việt Nam C2008819 849423747
71 44313 Ba Lan  Nam Định Trực Ninh  Xã Trực Hùng Xóm 18 44313 Tập trung Trường cao đẳng Long An- cơ sở

Đức Hòa, điểm đào tạo Đức Huệ 19 Bình Thường 54K 12/05/2021 10 28/04/2021 11/05/2021 Đức Huệ 1

1951 Đặng Thái Nhật 1994 Nam Việt Nam C2390983 982532385 44313 Ba Lan  Tỉnh Nghệ
An Huyện Nam Đàn Thị trấn Nam

Đàn
Nhà số 6 - khối Quang
Trung 44313 Tập trung Trường cao đẳng Long An- cơ sở

Đức Hòa, điểm đào tạo Đức Huệ 19 Bình Thường 55B 12/05/2021 10 28/04/2021 11/05/2021 Đức Huệ 1

1952 Nguyễn Khắc Phi 1970 Nam Việt Nam C8350748 907776162 27/04/2021 Na Uy  Thành phố
Hồ Chí Minh  Huyện Nhà Bè  Thị trấn Nhà

Bè 1801 Huỳnh Tấn Phát 27/4/2021 Tập trung Trường cao đẳng Long An- cơ sở
Đức Hòa, điểm đào tạo Đức Huệ 19 Bình Thường 38G 12/05/2021 5 28/04/2021 11/05/2021 Đức Huệ 1

1953 Phan Văn Thanh 1971 Nam Việt Nam N2282357 348105939 27/04/2021 Ba Lan Nghệ An Yên Thành Bảo Thành Xóm 2 27/4/2021 Tập trung Trường cao đẳng Long An- cơ sở
Đức Hòa, điểm đào tạo Đức Huệ 19 Bình Thường 53A 12/05/2021 14 28/04/2021 11/05/2021 Đức Huệ 1

1954 Bùi Văn Ngãi 1966 Nam Việt Nam N1616418 376441808 27/04/2021 Ba Lan  Tỉnh Hưng
Yên Huyện Phù Cừơng  Xã Minh Tiến Kim phương 27/4/2021 Tập trung Trường cao đẳng Long An- cơ sở

Đức Hòa, điểm đào tạo Đức Huệ 19 Bình Thường 46D 12/05/2021 2 28/04/2021 11/05/2021 Đức Huệ 1

1955 Trần Thị Nhung 1963 Nữ Việt Nam N2282443 912215232 27/04/2021 Ba Lan  Tỉnh Nam
Định

Thành phố Nam
Định

 phường Quang
Trung

154 đường Trường
Chinh 27/4/2021 Tập trung Trường cao đẳng Long An- cơ sở

Đức Hòa, điểm đào tạo Đức Huệ 19 Bình thường 43B 12/05/2021 11 28/04/2021 11/05/2021 Đức Huệ 0

1956 Trần Thị Phương Trinh 2000 Nữ Việt Nam N228273 913290768 27/04/2021 Ba Lan Thành phố
Hồ Chí Minh  Bình tân Vĩnh lộc Số 29 đường số 3 27/4/2021 Tập trung Trường cao đẳng Long An- cơ sở

Đức Hòa, điểm đào tạo Đức Huệ 19 Bình thường 43B 12/05/2021 11 28/04/2021 11/05/2021 Đức Huệ 0

1957 Lê Thị Tuyết Lan 1942 Nữ Việt Nam N1616233 729267930 27/04/2021 Bỉ Hà Nội. Quận Hai Bà
Trưng Lò Đúc 76 27/4/2021 Tập trung Trường cao đẳng Long An- cơ sở

Đức Hòa, điểm đào tạo Đức Huệ 19 Bình thường 17D 12/05/2021 6 28/04/2021 11/05/2021 Đức Huệ 0

1958 Nguyễn Văn Tấn 1984 Nam Việt Nam N2080879 979686775 27/04/2021 Ba Lan  Hà Nội huyện Phú Xuyên Xã Nam Phong 27/4/2021 Tập trung Trường cao đẳng Long An- cơ sở
Đức Hòa, điểm đào tạo Đức Huệ 19 Bình thường 41D 12/05/2021 3 28/04/2021 11/05/2021 Đức Huệ 1

1959 Trần Văn Trung 1994 Nam Việt Nam C3639573 396399040 27/04/2021 Ba Lan  Quảng Bình,  Ba Đồn Quảng Sơn 27/4/2021 Tập trung Trường cao đẳng Long An- cơ sở
Đức Hòa, điểm đào tạo Đức Huệ 19 Bình thường 45A 12/05/2021 3 28/04/2021 11/05/2021 Đức Huệ 1

1960 Lê Thị Hải 1984 Nữ Việt Nam N1920223 387340907 27/04/2021 Ba Lan  Nghệ An Yên Thành Sơn Thành Xóm 7 27/4/2021 Tập trung Trường cao đẳng Long An- cơ sở
Đức Hòa, điểm đào tạo Đức Huệ 19 Bình thường 54B 12/05/2021 14 28/04/2021 11/05/2021 Đức Huệ 0

1961 Trần Văn Bình 1983 Nam Việt Nam N2006380 975360127 27/04/2021 Ba Lan Nghệ An Nghi lộc Nghi văn Xóm 17 27/4/2021 Tập trung Trường cao đẳng Long An- cơ sở
Đức Hòa, điểm đào tạo Đức Huệ 19 Bình Thường 54D 12/05/2021 14 28/04/2021 11/05/2021 Đức Huệ 1

1962 Hồ Ngọc Trung 1992 Nam Việt Nam B9717857 077391213
8 27/04/2021 Ba Lan   Nghệ An Quỳnh lưu Quỳnh Hồng Hồng Phú 27/4/2021 Tập trung Trường cao đẳng Long An- cơ sở

Đức Hòa, điểm đào tạo Đức Huệ 19 Bình Thường 51G 12/05/2021 16 28/04/2021 11/05/2021 Đức Huệ 1

1963 Phạm Trung Hiếu 2001 Nam Việt Nam C7868953 972681976 27/04/2021 Ba Lan  Thành phố
Hà Nội Quận Thanh Xuân  Phường

Khương Đình SỐ 18D Ngõ 1/62/41 27/4/2021 Tập trung Trường cao đẳng Long An- cơ sở
Đức Hòa, điểm đào tạo Đức Huệ 19 Bình Thường 56C 12/05/2021 3 28/04/2021 11/05/2021 Đức Huệ 1

1964 Trịnh Văn Hưng 1985 Nam Việt Nam C3585588 984338548 27/04/2021 Ba Lan tỉnh Thanh
Hóa Tp Thanh Hóa  phường An

Hưng Số 56 Trịnh Ngọc Điệt 27/4/2021 Tập trung Trường cao đẳng Long An- cơ sở
Đức Hòa, điểm đào tạo Đức Huệ 19 Bình Thường 58B 12/05/2021 3 28/04/2021 11/05/2021 Đức Huệ 1

1965 Nguyễn Thị Ngọc Anh 1993 Nữ Việt Nam C7798326 977279639 27/04/2021 Ba Lan  Tỉnh Bắc
Ninh  TP Bắc Ninh Đáp Cầu Số nhà 16, Khu 3 27/4/2021 Tập trung Trường cao đẳng Long An- cơ sở

Đức Hòa, điểm đào tạo Đức Huệ 19 Bình Thường 56H 12/05/2021 5 28/04/2021 11/05/2021 Đức Huệ 0

1966 Lê Thị Trúc 1983 Nữ Việt Nam C0641987 353616210 27/04/2021 Ba Lan  Tỉnh Bình
Định

Thành phố Quy
Nhơn

 Phường Lê
Lợi 111b Trần Hưng Đạo 27/4/2021 Tập trung Trường cao đẳng Long An- cơ sở

Đức Hòa, điểm đào tạo Đức Huệ 19 Bình Thường 40J 12/05/2021 5 28/04/2021 11/05/2021 Đức Huệ 0

1967 Phạm Văn Kiệt 1984 Nam Việt Nam B9230875 935726712 27/04/2021 Na Uy  Tỉnh Bình
Định

 Thành phố Quy
Nhơn

 Phường Đống
Đa TO 48 Khu vực 9 27/4/2021 Tập trung Trường cao đẳng Long An- cơ sở

Đức Hòa, điểm đào tạo Đức Huệ 19 Bình Thường 39K 12/05/2021 3 28/04/2021 11/05/2021 Đức Huệ 1

1968 Hồ Thị Lan 1960 Nữ Việt Nam C0421574 333366948 27/04/2021 Na Uy  Tỉnh Khánh
Hòa

Thành phố Nha
Trang

Phường Vạn
Thạnh Gò Ngựa 27/4/2021 Tập trung Trường cao đẳng Long An- cơ sở

Đức Hòa, điểm đào tạo Đức Huệ 19 Bình Thường 39B 12/05/2021 13 28/04/2021 11/05/2021 Đức Huệ 0

1969 Lý Vũ Cường 1995 Nam Việt Nam C6040893 937524723 27/04/2021 Thụy Điển,
Ba Lan

 Thành phố
Hồ Chí Minh Quận 11 Phường 14 28/45 AU CO 27/4/2021 Tập trung Trường cao đẳng Long An- cơ sở

Đức Hòa, điểm đào tạo Đức Huệ 19 Bình Thường 18D 12/05/2021 1 28/04/2021 11/05/2021 Đức Huệ 1

1970 Dương Văn Ngoan 1991 Nam Việt Nam C2823660 947407705 27/04/2021 Thụy Điển,
Ba Lan

 Tỉnh Kiên
Giang  Huyện An Biên  Xã Nam Thái

A ấp xẻo vẹt 27/4/2021 Tập trung Trường cao đẳng Long An- cơ sở
Đức Hòa, điểm đào tạo Đức Huệ 19 Bình Thường 63D 12/05/2021 1 28/04/2021 11/05/2021 Đức Huệ 1

1971 Đinh Hữu Hoằng 1981 Nam Việt Nam S1173768 988030588 27/04/2021 Ba Lan Hà Nội  Bắc Từ Liêm Phú Diễn 27/4/2021 Tập trung Trường cao đẳng Long An- cơ sở
Đức Hòa, điểm đào tạo Đức Huệ 19 Bình Thường 15A 12/05/2021 9 28/04/2021 11/05/2021 Đức Huệ 1

1972 Đinh Bảo Nam 2013 Nam Việt Nam S1173783 988030588 27/04/2021 Ba Lan Hà Nội  Bắc Từ Liêm Phú Diễn 27/4/2021 Tập trung Trường cao đẳng Long An- cơ sở
Đức Hòa, điểm đào tạo Đức Huệ 19 Bình Thường 15G 12/05/2021 9 28/04/2021 11/05/2021 Đức Huệ 1



1973 Phan Quỳnh Hương 1984 Nữ Việt Nam S1173766 988030588 27/04/2021 Ba Lan Hà Nội Bắc Từ Liêm Phú Diễn 27/4/2021 Tập trung Trường cao đẳng Long An- cơ sở
Đức Hòa, điểm đào tạo Đức Huệ 19 Bình Thường 15K 12/05/2021 9 28/04/2021 11/05/2021 Đức Huệ 0

1974 Đinh Phan Tuệ Nhi 2010 Nữ Việt Nam S1173789 988030588 27/04/2021 Ba Lan  Hà Nội Bắc Từ Liêm Phú Diễn 27/4/2021 Tập trung Trường cao đẳng Long An- cơ sở
Đức Hòa, điểm đào tạo Đức Huệ 19 Bình Thường 15D 12/05/2021 9 28/04/2021 11/05/2021 Đức Huệ 0

1975 Trần Như Quỳnh Anh 1988 Nữ Việt Nam C5141551 283843846
6 27/04/2021 Hungary  Thành phố

Hồ Chí Minh Quận 3  Phường 14 18/76 Trần Quang Diệu 27/4/2021 Tập trung Trường cao đẳng Long An- cơ sở
Đức Hòa, điểm đào tạo Đức Huệ 19 Bình Thường 33K 12/05/2021 5 28/04/2021 11/05/2021 Đức Huệ 0

1976 Võ Phúc Nguyên 1986 Nam Việt Nam B5960201 273365345
9 27/04/2021 Na Uy  Tỉnh Tiền

Giang Huyện Chợ Gạo Thị trấn Chợ
Gạo 03, Ô 3, khu 3 27/4/2021 Tập trung Trường cao đẳng Long An- cơ sở

Đức Hòa, điểm đào tạo Đức Huệ 19 Bình Thường 35K 12/05/2021 5 28/04/2021 11/05/2021 Đức Huệ 1

1977 Lê Thị Niêm 1967 Nữ Việt Nam N2090980 166975906
5 27/04/2021 Ba Lan Tỉnh Nghệ

An Huyện Yên Thành  xã Sơn thành Xóm 10 27/4/2021 Tập trung Trường cao đẳng Long An- cơ sở
Đức Hòa, điểm đào tạo Đức Huệ 19 Bình Thường 43E 12/05/2021 4 28/04/2021 11/05/2021 Đức Huệ 0

1978 Nguyễn Thị Kim Thoa 1968 Nữ Việt Nam N2356088 906688768 27/04/2021 Ba Lan  Hà nội Hà Đông Nguyễn Văn
Lộc Số 17 ngõ 17 27/4/2021 Tập trung Trường cao đẳng Long An- cơ sở

Đức Hòa, điểm đào tạo Đức Huệ 19 Bình Thường 44D 12/05/2021 6 28/04/2021 11/05/2021 Đức Huệ 0

1979 Nguyễn Chí Nghĩa 1997 Nam Việt Nam 14574693
9 789392468 27/04/2021 Ba Lan  Tỉnh Hưng

Yên  Huyện Văn Lâm Đại Đồng Thôn Đại Đồng 27/4/2021 Tập trung Trường cao đẳng Long An- cơ sở
Đức Hòa, điểm đào tạo Đức Huệ 19 Bình Thường 48A 12/05/2021 15 28/04/2021 11/05/2021 Đức Huệ 1

1980 Đào Xuân Tình 1990 Nam Việt Nam C2216503 912144544 27/04/2021 Ba Lan Hà Nội Mỹ Đức Hợp Tiến Thôn Việt Khê 27/4/2021 Tập trung Trường cao đẳng Long An- cơ sở
Đức Hòa, điểm đào tạo Đức Huệ 19 Bình Thường 47B 12/05/2021 15 28/04/2021 11/05/2021 Đức Huệ 1

1981 Nguyễn Nhật Minh 1999 Nam Việt Nam C7799977 988389966 27/04/2021 Ba Lan  Thành phố
Hồ Chí Minh Quận Bình Thạnh Phường 17 18/2D Nguyễn Cửu Vân 27/4/2021 Tập trung Trường cao đẳng Long An- cơ sở

Đức Hòa, điểm đào tạo Đức Huệ 19 Bình Thường 41H 12/05/2021 12 28/04/2021 11/05/2021 Đức Huệ 1

1982 Nguyễn Minh Đức 1996 Nam Việt Nam B9315880 911915252 27/04/2021 Ba Lan Hà Nội. Nam Tư ̀Liêm  Mễ Trì
P08A05A toa ̀G3 chung
cu ̛Vinhomes Green bay
Đường Đại Lọ ̂Thăng
Long

27/4/2021 Tập trung Trường cao đẳng Long An- cơ sở
Đức Hòa, điểm đào tạo Đức Huệ 19 Bình Thường 51K 12/05/2021 12 28/04/2021 11/05/2021 Đức Huệ

1

1983 Nguyễn Thị Hải Yến 1970 Nữ Việt Nam N1541688 843743635
42 27/04/2021 Ba Lan Hà Nội. Cầu Giấy  Phùng Chí

Kiên Số nhà 15B Ngõ 44 27/4/2021 Tập trung Trường cao đẳng Long An- cơ sở
Đức Hòa, điểm đào tạo Đức Huệ 19 Bình Thường 44K 12/05/2021 6 28/04/2021 11/05/2021 Đức Huệ 0

1984 Lê Thị Thuý Hằng 1977 Nữ Việt Nam N2191372 949138468 27/04/2021 Warsaw  Ba Lan  Tỉnh Thanh
Hóa

Thành phố Thanh
Hóa

 Phường Điện
Biên 253 Trường Thi 27/4/2021 Tập trung Trường cao đẳng Long An- cơ sở

Đức Hòa, điểm đào tạo Đức Huệ 19 Bình Thường 49C 12/05/2021 6 28/04/2021 11/05/2021 Đức Huệ 0

1985 An Quốc Việt 1985 Nam Việt Nam N2090431 812496438 27/04/2021 Ba Lan  Thành phố
Hà Nội Quận Hoàn Kiếm Phường Cửa

Đông 71 lý nam đế 27/4/2021 Tập trung Trường cao đẳng Long An- cơ sở
Đức Hòa, điểm đào tạo Đức Huệ 19 Bình Thường 49B 12/05/2021 15 28/04/2021 11/05/2021 Đức Huệ 1

1986 Nguyễn Thị Dung 1984 Nữ Việt Nam N1658751 382790936 27/04/2021 Ba Lan  Hà Tĩnh  Thị xã Hồng Lĩnh phường Bắc
Hồng TDP7 27/4/2021 Tập trung Trường cao đẳng Long An- cơ sở

Đức Hòa, điểm đào tạo Đức Huệ 19 Bình Thường 50G 12/05/2021 4 28/04/2021 11/05/2021 Đức Huệ 0

1987 Vũ Thị Thảo 1979 Nữ Việt Nam C2871660 977194268 27/04/2021 Ba Lan  Hải Dương Bình Giang  xã Vĩnh Hồng Thôn bằng trai 27/4/2021 Tập trung Trường cao đẳng Long An- cơ sở
Đức Hòa, điểm đào tạo Đức Huệ 19 Bình Thường 32A 12/05/2021 1 28/04/2021 11/05/2021 Đức Huệ 0

1988 Hoàng Văn Thụy 1987 Nam Việt Nam C0506857 984407640 27/04/2021 Ba Lan Nghệ An TP Vinh  Nguyễn Đức
Cảnh Số nhà 39 ngõ 28 27/4/2021 Tập trung Trường cao đẳng Long An- cơ sở

Đức Hòa, điểm đào tạo Đức Huệ 19 Bình Thường 55C 12/05/2021 10 28/04/2021 11/05/2021 Đức Huệ 1

1989 Nguyễn Vũ Bích Ngọc 1998 Nữ Việt Nam C0968095 989020323 27/04/2021 Ba Lan , Tỉnh Bà Rịa
- Vũng Tàu

 Thành phố Vũng
Tàu

Phường Thắng
Nhì 25 Bến Đình 1 27/4/2021 Tập trung Trường cao đẳng Long An- cơ sở

Đức Hòa, điểm đào tạo Đức Huệ 19 Bình Thường 59K 12/05/2021 Cách ly tạm thời 128/04/2021 11/05/2021 Đức Huệ 0

1990 Kiều Đức Long 1989 Nam Việt Nam C1063723 839239919 27/04/2021 Poland Hungary Hà Nội. Võ Chí Công Phòng 1211 chung cư
CT14A1 27/04/2021 Tập trung Trường cao đẳng Long An- cơ sở

Đức Hòa, điểm đào tạo Đức Huệ 19 Bình Thường 61E 12/05/2021 Cách ly tạm thời 128/04/2021 11/05/2021 Đức Huệ 1

1991 Nguyễn Viết Tuệ Nhi 2019 Nữ Việt Nam N2164264 977194268 27/04/2021 BALAN Tỉnh Hải
Dương

 Huyện Bình
Giang  Xã Vĩnh Hồng Thôn bằng trai 27/4/2021 Tập trung Trường cao đẳng Long An- cơ sở

Đức Hòa, điểm đào tạo Đức Huệ 19 Bình Thường 32A 12/05/2021 1 28/04/2021 11/05/2021 Đức Huệ 0

1992 Đào Thị Bê 1948 Nữ Việt Nam N2282419 967079895 27/04/2021 Ba Lan  Hà nội  Đống đa Chợ Dừa Số nhà17- ngõ 86/20
Hào Nam 27/4/2021 Tập trung Trường cao đẳng Long An- cơ sở

Đức Hòa, điểm đào tạo Đức Huệ 19 Bình Thường 33C 12/05/2021 8 28/04/2021 11/05/2021 Đức Huệ 0

1993 Lê Quốc Bảo 1989 Nam Việt Nam N2275192 904425115 27/04/2021 Cộng Hòa
Séc, Ba Lan

Thành phố
Hồ Chí Minh quận 7  421 Trần Xuân

Soạn
A1906 Chung Cư Quốc
Cường Gia Lai 27/4/2021 Tập trung Trường cao đẳng Long An- cơ sở

Đức Hòa, điểm đào tạo Đức Huệ 19 Bình Thường 54 12/05/2021 17 28/04/2021 11/05/2021 Đức Huệ 1

1994 Đỗ Công Hiệu 1979 Nam Việt Nam N2303544 393965279 27/04/2021 Cộng Hòa
Séc, Ba Lan

 Tỉnh Hà
Nam Huyện Bình Lục thi tran bình

Mỹ 27/4/2021 Tập trung Trường cao đẳng Long An- cơ sở
Đức Hòa, điểm đào tạo Đức Huệ 19 Bình Thường 53H 12/05/2021 17 28/04/2021 11/05/2021 Đức Huệ 1

1995 Dương Anh Dũng 1997 Nam Việt Nam B9538338 906080397 27/04/2021 Phần Lan  Hà Nội  Đống Đa phố Cát Linh Số 2 ngách 35/61 27/4/2021 Tập trung Trường cao đẳng Long An- cơ sở
Đức Hòa, điểm đào tạo Đức Huệ 19 Bình Thường 59E 12/05/2021 phòng cách ly tạm thời 128/04/2021 11/05/2021 Đức Huệ 1

1996 Trần Nguyễn Quốc An 2016 Nam Việt Nam 90875559 28/04/2021 Hà Nam Việt Nam Long An Thành phố Tân AN Phường 4 Nguyễn Cửu Vân 08-05-21Cách ly ca nghi ngờ có triệu chứngBệnh viện Đa khoa Long An 13 Bệnh không sốt, không ho, không khó thở

Bệnh nhân đi
cừng ba và ông
ngoại đến vùng

dịch tễ (Lý Nhơn,
tỉnh Hà Nam)

vào ngày
25/4/2021. Đến
ngày 8/5/2021,

bé sốt cao

giường T5
phòng số 8

Kết Quả PCR
SARS-CoV-2
âm tính ngày
9/5/2021

Kết Quả PCR
SARS-CoV-2 ngày
11/5/2021 âm tính

KQ PCR
SARS-
COV-2
ngày
15/5/2021
âm tính

Tân An

1997 Nguyễn Duy Thanh 1985 Nữ Việt Nam 0976368768 28/04/2021 Long An TPTA Phường 4
62/38/10 Nguyễn Cửu

Vân,
kp Bình Yên Đông 1

08-05-21 Tập trung Bệnh viện Đa khoa Long An 13 Bình thường mẹ quốc an Tân An

1998 CHAN KEUNG SAN 1954 Nam Anh 52146643
3 28/4/2021 Anh Long An Đức Hoà Đức Hoà Hạ

CÔNG TY TNHH
SHENG LIANG VIỆT
NAM, Đường số2 ,
KCN Hải Sơn, Đức Hoà
Hạ, Đức Hoà, Long An

28/4/2021 Tập trung KS Happy 2 21 Đang theo
dõi chuyên gia 18/5/2021 29/4/2021 14/5/2021 18/5/2021

Bến Lức

1999 WONG CHOR KUM 1964 Nữ Anh 52072310
4 28/4/2021 Anh Long An Đức Hoà Đức Hoà Hạ

CÔNG TY TNHH
SHENG LIANG VIỆT
NAM, Đường số2 ,
KCN Hải Sơn, Đức Hoà
Hạ, Đức Hoà, Long An

28/4/2021 Tập trung KS Happy 2 21 Đang theo
dõi chuyên gia 18/5/2021 29/4/2021 14/5/2021 18/5/2021

Bến Lức

2000 BILLER PHAN QUOC HUNG* 1993 Nam Đức CHV3R4
PZ6 29/4/2021 Đức Long An Đức Hoà Đức Hoà Hạ

CÔNG TY TNHH NỘI
THẤT BẨO ÂN VIỆT
NAM, KCN Hải Sơn,
Đức Hoà Hạ, Đức Hoà,
Long An

29/4/2021 Tập trung KS Happy 2 21 Đang theo
dõi chuyên gia 18/5/2021 1/5/2021 14/5/2021 19/5/2021

Bến Lức

2001 LEE YING TU* 1976 Nam Đài Loan(TQ)350225268 29/4/2021 Đài Loan(TQ) Long An Đức Hoà Đức Hoà Hạ

CÔNG TY TNHH
KHOA KỸ SINH VẬT
THĂNG LONG , KCN
Đức Hoà 1,  Đức Hoà
Đông, Đức Hoà, Long
An

29/4/2021 Tập trung KS Happy 2 21 Đang theo
dõi chuyên gia 15/5/2021 1/5/2021 14/5/2021 19/5/2021

Bến Lức

2002 Nguyễn Mạnh Minh 1981 Nam Việt Nam C1992525 091293668
9 27/04/2021 Ba Lan Hà Nội Đống Đa Thổ Quang Khâu Thiên 27/04/2021 Tập trung

Trụ sở cũ của BCH BĐBP tỉnh
Long An (chuyển về ngày

21/05/2021 Đại Đội Bộ Binh Mộc
Hóa)

24 Bình Thường QH9059-59J 21/05/2021 Âm tính Âm tính Âm tính Kiến Tường

2003 Nguyễn Văn Ánh 1991 Nam Việt Nam C3839251 037904501
9 27/04/2021 Na Uy Bình Định Qui Nhơn Đống Đa Kv2 27/04/2021 Tập trung

Trụ sở cũ của BCH BĐBP tỉnh
Long An (chuyển về ngày

21/05/2021 Đại Đội Bộ Binh Mộc
Hóa)

24 Bình Thường QH9059-39C 21/05/2021 Âm tính Âm tính Âm tính Kiến Tường

2004 Trần Văn Thuyên 1993 Nam Việt Nam N1894080 070763253
9 27/04/2021 TP Ba Lan Ba Lan Nghệ An Quỳnh Lưu Quỳnh Ngọc Thuận Yên 30/04/2021 Tập trung BVĐKKV Hậu Nghĩa 20 giảm ho xét nghiệm (+) 04/05/2021

kết quả (+)
13/05/2021
Âm tính

17/05/2021
Âm tính Đức Hòa

2005 Nhữ Quang Ca 1966 Nam Việt Nam 30089879
3

039700611
7 27/4/2021

Đi chung
chuyến bay
( VJ133)

với
BN2910(+)

Việt Nam Long An Vĩnh Hưng Thị Trấn Vĩnh
Hưng Khu phố Bàu Sậy 30/4/2021 Tập trung

Cở sở cách ly tập trung Cơ sở
Trung Tâm GDNN -GDTX Huyện

Vĩnh Hưng - Tỉnh Long An
>'21 Bình thườngĐi chung chuyến bay ( VJ133) với BN2910(+) 21/5/2021 P15-G1 30/4/2021   '13/5/2021 20/5/2021 Vĩnh Hưng

2006 Đặng Thị Nhẹ 1966 Nữ Việt Nam 30132963
7

039700611
7 27/4/2021

Sống
chung nhà
ca F1 (Nhữ
Quang Ca)

Việt Nam Long An Vĩnh Hưng Thị trấn Vĩnh
Hưng Khu phố Bàu Sậy 30/4/2021 Tập trung

Cở sở cách ly tập trung Cơ sở
Trung Tâm GDNN -GDTX Huyện

Vĩnh Hưng - Tỉnh Long An
>'21 Bình thườngSống chung nhà ca F1 (Nhữ Quang Ca)21/5/2021 P15-G2 30/4/2021   '13/5/2021 20/5/2021 Vĩnh Hưng

2007 TSAI CHEN HO* 1965 Nam Đài Loan
(TQ)

30836146
5 30/4/2021 Đài Loan

(TQ) Long An Bến Lức An Thạnh

Công ty Ching Long,
KCN Phú An Thạnh, xã
An Thạnh, huyện Bến
Lức, tỉnh Long An

30/4/2021 Tập trung KS Happy 2 21 Đang theo
dõi chuyên gia 15/5/2021 1/5/2021 14/5/2021 Bến Lức

2008 WU YOU XUAN* 1980 Nữ Đài Loan
(TQ)

31244734
6 30/4/2021 Đài Loan

(TQ) Long An TX. Kiến Tường Bình Hiệp

 Công ty TNHH Tainan
Enterprises,KCN trong
khu kinh tế Cửa khẩu
Long An, xã Bình Hiệp,
tx Kiến Tường, tỉnh
Long An

30/4/2021 Tập trung KS Happy 2 21 Bình thường chuyên gia 20/5/2021 1/5/2021 Bến Lức

2009 Trần Văn Dũng 1984 Nam Việt Nam 03508400
2348

097711234
6 28/4/2021

Xã Nhân
Mỹ, Huyện
Lý Nhân,
Hà Nam

Việt Nam Long An Thành phố Tân An Phường 4 62/36/10 Nguyễn Cửu
Vân 09/5/2021 Tập trung

Cở sở cách ly tập trung Cơ sở
Trung Tâm GDNN -GDTX Huyện

Vĩnh Hưng - Tỉnh Long An
14 Bình thường

Ngày 25/4/2021
về xã Thôn

Chanh, xã Nhân
Mỹ, huyện Lý
Nhân, Hà Nam

30/5/2021 P20 - G1 TTYTTA
'8/5/2021  '19/5/2021 Vĩnh Hưng



2010 Trần Nguyễn Duy An 2012 Nữ Việt Nam Không 097711234
6 28/4/2021

Xã Nhân
Mỹ, Huyện
Lý Nhân,
Hà Nam

Việt Nam Long An Thành phố Tân An Phường 4 62/36/10 Nguyễn Cửu
Vân 09/5/2021 Tập trung

Cở sở cách ly tập trung Cơ sở
Trung Tâm GDNN -GDTX Huyện

Vĩnh Hưng - Tỉnh Long An
14 Bình thường

Ngày 25/4/2021
về xã Thôn

Chanh, xã Nhân
Mỹ, huyện Lý
Nhân, Hà Nam

30/5/2021 P20 - G1 TTYTTA
'8/5/2021  '19/5/2021 Vĩnh Hưng

2011 Nguyễn Thị Yến 1958 Nữ Việt Nam Không 035764791
0 27/4/2021

Ca F1 trên
chuyến bay
VN7161

Việt Nam Long An Cần Đước Tân Ân Ấp 2a 03/5/2021 Tập trung
Cở sở cách ly tập trung Cơ sở

Trung Tâm GDNN -GDTX Huyện
Vĩnh Hưng - Tỉnh Long An

>'21 Bình thườngCa F1 trên chuyến bay VN7161 24/5/2021 P16-G1 02/5/2021  '15/5/2021  '22/5/2021 Vĩnh Hưng

2012 Trịnh Kiều Vân 1970 Nữ Việt Nam N1520146 091277969
0 27/4/2021 Ba Lan Hà Nội Ba Đình Cống Vị Đào Tấn 27/4/2021 Tập trung Ấp 4, Tân Đông, Thạnh Hóa, LA

(KCLTT Lâm Viên Thanh Niên) > 26 Bình thường 51C 23/5/2021 306 28/4/2021Âm tính 11/5/2021Âm tính17/5/2021Âm tínhThạnh Hóa 22/5/2021Âm tính

2013 Nguyễn Thị Quy 1960 Nữ Việt Nam C4583649 093675838
0 27/4/2021 Ba Lan Hà Nội Hà Đông Yên Nghĩa KĐT Đô Nghĩa 27/4/2021 Tập trung Ấp 4, Tân Đông, Thạnh Hóa, LA

(KCLTT Lâm Viên Thanh Niên) > 26 Bình thường 50J 23/5/2021 306 28/4/2021Âm tính 11/5/2021Âm tính17/5/2021Âm tínhThạnh Hóa 22/5/2021Âm tính

2014 LUO FACHA 1972 Nam Trung
Quốc

E7448759
9 2/5/2021 Trung Quốc Long An Đức Hòa Đức Hòa Hạ

Công Ty NTV SXTM
CFAA Việt Nam, KCN
Hải Sơn, xã Đức Hòa
Hạ, huyện Đức Hòa, tỉnh
Long An

2/5/2021 Tập trung KS Happy 2 >21 ngày Bình thường chuyên gia 22/5/2021 Bến Lức

2015 GAO BING LONG 1977 Nam Trung
Quốc

EH37335
02 2/5/2021 Trung Quốc Long An Đức Hòa Đức Hòa Hạ

Công Ty NTV SXTM
CFAA Việt Nam, KCN
Hải Sơn, xã Đức Hòa
Hạ, huyện Đức Hòa, tỉnh
Long An

2/5/2021 Tập trung KS Happy 2 >21 ngày Bình thường chuyên gia 22/5/2021 Bến Lức

2016 WU YANG PING 1987 Nam Trung
Quốc

EE613477
5 2/5/2021 Trung Quốc Long An Đức Hòa Đức Hòa Hạ

Công Ty Vina
Hardwares, KCN Tân
Đức, xã Đức Hòa Hạ,
huyện Đức Hòa, tỉnh
Long An

2/5/2021 Tập trung KS Happy 2 >21 ngày Bình thường chuyên gia 22/5/2021 Bến Lức

2017 Văn Công Minh Vũ 1987 Nam Việt Nam 2,02E+08 0968345211 05/04/2021 Đà Nẵng Việt Nam Long An Cần Giuộc Long Hậu Ấp 3 05/07/2021 Tại địa
phương Ấp 3, xã Long Hậu, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An18 Ho, rát họng  BVĐKKV Cần

Giuộc 20/5/2021 Cần Giuộc

2018 Trương Thị Yến 1942 Nữ Việt Nam C8052744 038265183
3 27/4/2021 Ba Lan Hà Nội Sóc Sơn Phú Cường Km số 2 27/4/2021 Tập trung Ấp 4, Tân Đông, Thạnh Hóa, LA

(KCLTT Lâm Viên Thanh Niên) > 28 Bình thường 17G 25/5/2021 308 28/4/2021Âm tính 11/5/2021Âm tính17/5/2021Âm tính Thạnh Hóa 15/5/2021Âm tính 23/5/2021Âm tính

2019 Nguyễn Trọng Hiệp 1965 Nam Việt Nam N2282341 094706389
9 27/4/2021 Ba Lan Hà Nội Sóc Sơn Phú Cường Km số 2 27/4/2021 Tập trung Ấp 4, Tân Đông, Thạnh Hóa, LA

(KCLTT Lâm Viên Thanh Niên) > 28 Bình thường 56G 25/5/2021 307 28/4/2021Âm tính 11/5/2021Âm tính17/5/2021Âm tính Thạnh Hóa 23/5/2021Âm tínhXin ở lại chăm mẹ (stt 3: Yến)

2020 Trần Thị Ngọc Hưng 1955 Nữ Việt Nam 037583836
2 19/5/2021

Khám bệnh
TT Hòa
Hảo ngày
19/5/2021

Việt Nam Long An Cần Giuộc Long An Ấp 1 22/5/2021 Tại BV Ấp 1, xã Long An, huyện Cần
Giuộc, tỉnh Long An 3 Mệt từng cơn  BVĐKKV Cần

Giuộc Chuyển Điều Trị tại BV 115 ngày 23/5/2021 Cần Giuộc

2021 Nguyễn Văn Đo 1984 nam Việt nam 341148106
`079884640

2 20/05/2021
TT Hòa
Hảo -

TPHCM
Việt Nam Long An Đức Hòa Hựu Thạnh ấp 2 25/05/2021

tập trung
tại bệnh
viện

Bệnh viện Phổi Long An 8

bệnh tỉnh,
tiếp xúc tốt,
ăn kém, suy
kiệt, sốt 40
độ, ho ít, lói
ngực, mệt
nhiều khi đi
lại, không

khó thở, chẩn
đoán

lao/viêm gan
cấp

Đối tượng F1 của
trung tâm Medic
Hòao hảo
TPHCM, chuyển
bv phạm ngọc
thạch điều trị
ngày 26/5/2021

09/06/2021 Tân An

2022 LEUNG LAI SHUN* 1988 Nam Anh 5559098
66 5/5/2021 HongKong Long An Cần Giuộc TT. Cần

Giuộc

 Công ty TNHH
KINH LOY

ENTERPRISE, KCN
Tân Kim mở rộng, thị
trấn Cần Giuộc, huyện
Cần Giuộc, tỉnh Long

An.

5/5/2021 Tập trung KS Happy 2 >21 ngày Bình thường chuyên gia 25/5/2021

18/5/2021

Bến lức

2023 LIN CHIH WEI* 1966 NamĐài Loan(TQ)313673126 6/5/2021 Đài Loan(TQ) Long An Can Duoc Long Dinh

Công ty TNHH  Sản
xuất khuôn đúc Chin
Chen Fuh Việt Nam,
KCN Long Định, xã
Long Định, huyện
Cần Đước tỉnh Long
An

6/5/2021 Tập trung KS Happy 2 21 Bình thường chuyên gia 26/5/2021 8/5/2021 19/5/2021 25/5/2021 Bến lức

2024 LAW JIUN LYN* 1989 Nam MalaysiaA51998493 6/5/2021 Malaysia Long An Thủ Thừa Nhị Thành

Công ty TNHH SX -
TM Tân Thành Hoà
Long An, Đường số
6, ấp 7 , xã Nhị
Thành, huyện Thủ
Thừa, tỉnh Long An

6/5/2021 Tập trung KS Happy 2 21 Bình thường chuyên gia 26/5/2021 8/5/2021 19/5/2021 25/5/2021 Bến lức









Số lượng cắt giảm DS 2020
STT Tại nhà Tập Trung

1 Tân An 181 Tân An 25
2 Thủ Thừa 143 Thủ Thừa 0
3 Bến Lức 462 Bến Lức 545
4 Tân Trụ 60 Tân Trụ

5 Châu Thành 29 Châu Thành

6 Cần Đước 325 Cần Đước

7 Cần Giuộc 531 Cần Giuộc 8
8 Đức Hòa 844 Đức Hòa 19
9 Đức Huệ 144 Đức Huệ 63

10 Thạnh Hóa 41 Thạnh Hóa 560
11 Tân Thạnh 88 Tân Thạnh 0
12 Mộc Hóa 17 Mộc Hóa 621
13 Kiến Tường 68 Kiến Tường 235
14 Vĩnh Hưng 128 Vĩnh Hưng 315
15 Tân Hưng 136 Tân Hưng

3197 2391
4034 4411
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